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Tháng 6 uäăm I961 h lộ 


SỰ THẬT 


,NƑ 


`G. ĐI-MI-TƠ-RỐP 
MỘT CHIẾN SĨ VÏ ĐẠI CỦA PHONG TRÀO 
CÔNG NHÂN QUỐC TẾ 


Gioúc-giz Đ¡i-mm-tz-rổp sinh ngày IS tháng sáu 1SS2 trong 
tHỘI gia đình tô sản tà cách mạng. Cha iẹ ông là những công 
nhân bình thường, những người laa động giần đị, haicu đã 
cống biến cho cách mạns những chiến sĩ dũng cảm, /V gười anh 
cả của Đìi-mi-iơ-rồh, (Công-stềng-tanh, là thứ ÈÝ công đoàn 
công nhân ấn loát, đã by sinh ngoài mặt trên trong thời tỳ chiến 
tranh Ban-căng năm I91ở3, Vgười anh thứ bai, .Vi-cô-la, là 
một công nhân cách :hệng, sang (Vực năm 190 ; bị cảnh sát của 
(Vớứa haàng bắt trong miệt nhà tn bí mật ở Ô-đét..va, anh bị demi 
ta lòa tà têt án chưng thân rồi đày đi Vi-bê-rỉ; anh chết È 


đấy năm 1912 0ì không chịu nồi sự dày tò bành hạ của bạn ;Ý gu 


hoàng. ÈÝ gười anh thứ ba, Tô-đo, äy tiêu Ban chấn bành trung 
ương Đẻng cộng sản Pun-sa-ri, tham gia tích cực tào cuộc 
khử: nghĩa chẩng phảát-ví{ năm 1923 oà bị bạn cảnh sát phá(-vet 
Bun-ga-ri âm bại một cách tàn bạo năm I92Š, Em gói Đi-ni- 
tơ-rốp, cô Flê-len, cũng tham gia rất sớu tào Phong tràa cả h 
mạng. ]Ïe ông luôn luôn giúp đỡ com cải mình trong cuộc đầu 
tranh gian khồ nhưng quang từ" của sự nghiệp của giai cầop 
công nhân. 

¿Văm Iã tuồi, (ioỏc-giơ Đi-w-t>-rổp là cêng nhân sần chÑ 
Ở một xưởng ìn, Ông tham gia Đào Đhong trào cách tạng tà gửi 
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0Một Dai trà tÍch cực trong công đouàn công nhân ấn loát, công 
đuàn đầu tiên ở Pun-ga-ri, ai luận Uấn đầu tiên của chàng 
(hanh niên Đi-mi-tơ-rấp Uiếl 0ào nrấm 1697 0à ïn trên từ Công 
nhân ấn loát, đã g1⁄h) 0ào cuộc đấu tranh của công nhân ñn 
lạát đài cải thiện điều kiện lao động. Năm lô tuời, Đi-mi-ty- 
rũp được bầu làm thư Èý công đoàn công nhân ấn loát Xô-phi-a, 
.Văm I9)2,ông gia nhập Ùảng công nhân vã bội — dân chủ 
Hun-ga-ri 0à đứng ĐÈ Đhe cách mạng mác-vít của „ những 
người vã búi chủ nghĩa phái hẹp ° đứng đầu là Đ?-1uiytrr~ri 
lz-la-gô-ép, đấm tranh chững chủ nghĩa xét lại. 


Tháng bai T903, Đi-mi-tơ-rấp được bầu làm bị thứ của 
tÒ chức « những người xã hội chủ nghĩa phái bẹp” ở V2-pbbi-a 
tà lãnh đạo tò chức đá trong 1U năm. Năm 1919, đảng của 
„ 1hững người phái hẹp” đòi tên là Dảng Cộng sản Dun-ga-ri 0à 
gía lập tào ()uốc tế công sản. Năm 1909,ioác-giơ Đi-mi-tz- 
rấp được bầu làm thư Èý các công đoờn cách mạng bun-ga-ri 
tà giữ. chức 0 ấy cho đến I928, Phi các công đoàn đób‡ bạn 
thát-xít Buni-ga-ri giải tán. 

Năm 1913, công nhân Dun-ga-ri bầu ông 0uào ÍVụhị uiệu. 
Lần lầu tiên, không những ở Hun-ga-ri tà cả ở bhu uực Đông- 
Nam châu Âu bồi bấy giờ, một đại biều của giai cấp công nhân 
được trúng cử uào,ÍNghị tiện. Ớ (Vbhị uiện cũng như 2 Hội 
đồng thành phấ Xô-phi-a—l)i-ti-ty-r0b đồng thời cũng là hội 
tiên Hội đồng thành phố — ông dã bênh uực cho lựi ích của 
nuâu đân lao đúng tà đầu Iranh chống bọn bóc lột. 


V®kững cũ gắng của (ioóc-giơ [)i-mi-tơ-rốp đều nhằm giáo 
đục của Đảng úng sản Bun-ga-ri uà giai cấp 0ô sản nước ông 
lung trung thành tuyệt đối tới bạc thuyết Lê-nin. Ngay từ 
kWi bước tảa sat Â0n9 cách mạnð, ông đã tô ra là một chiến 
sĩ triệt đè của chủ mahia quấc lễ. nu, bhôug uuừng đấu tranh 
ching nhu¿ ngự?i quấc gia ñun-ga-rl, 

Đị_u-tz-rốp 6L bọn phản động thủ ghét ghê gớm 0à đíi 
xứ tản tệ, Viuiô@tuw lần chúng đã từm cách tước quyền nghị Uiêu 
bát kbả vâm phạm của 609, đồ có thê bÁIt gia ông, Trong chiến 
tranh thế giới lân (hứ lát, Đi-mi-v-r0p bị bắt tới lý do là 


>> 


"._ 


đã bac độn6 cách mạng truug biúb linh, Ô¡g bị giam giữ uừa 
dúng một năm rưỡi 0à chỉ đếm khi phung trào cách tạng 7 
lHun-ga-ri phái triu— trước hết là chịu nh bướng của cuÚc 
Cách mạng tháng Mười Nga uĩ dại—ông 0à” nhiều người lủ 
chu trị bhác mới được thả ra. Cách đá {L lâu, ông lại bị bắI, 
sa: khi diễn tùuiốt ở Pác-míc, tại cuộc mól-tịnh của công nhân 
tui. lim ông bị bằt truyền bhăp các khu công nhân ở Xô-phi-d. 
Khi Đi-mi-ty-rồp bị giải đếu Xô-phi-a, công nhâu thủ đô đã 


đúứu ôuu Uà giải thoát ôu4 bhối tay 0 cảnh sát. Ôøg lại tiếp 


_ tục loạt động rửa c?n# bhai trong 000L thời gian đài, trước 


khi rúi uào b{ mật. IMội bôm ông đến họp ủ Hội đồn¿ thành phố 
Xô-pbi-a, dục một bài diễn uấu uà „È công hân bả2 Uệ, Ô18 
đã thoát thải bụu cảnh sát. (Ủng thường lên mói chuyện trước 
công nhân các tỉnh. 


Wăm 102U, những người cộng sản Đưn-ga-ri cử ông đi 


dự Đại bội lồn thứ III của Quấc tế cộng sản bọp ở Mái-scơ- 


ua. đấy, lần đầu liên ôu9 được gập Lê-nin 0à Sla-lin, những 
U‡ lãnh tụ của gidi cấp Uô sản thế giới. 


1háng chín 1923, hhi nền độc tài phát-wf{t haành hành dữ 
đội uà gây ra một mối căm thù ghê đớm trong quần chúng nhân 
dân Bun-ga-ri, tuội cuộc khửi nghĩa 0ũ trang đã nàra; Đi-mmi- 
ty_rốp đã lãnh đạo cuộc bhứi nghĩa đá. Ông đã tú ra là một nhà 
cách mạng gan góc, bền bí 0à trưng thành 0ô hạn uới sự nghiệp 
của giai cấ? công nhân, lược bạn vã hội dân chủ hữu khuynh 
Uà những thẻ phản bội 6iai cấp công nhâu thác ứn¿ hộ, bọn phát 
xÍt Dưn-ga-ri đã dàn áp được cuộc tấn công đầu liên đá của 
giai cấp 0ô sản trong nước. Tuy nhiên, cuộc bhứi nghĩa tháng 
Chín đã đúng một 0ai trò rất lớn trong tiệc giáo dục chính 
trị cho những người lao động Bun-ga-ri. Vú đã chứng minh 
tằng chỉ những người cộng sẵn 0Mới là những chiến sĩ chống 
chủ 0 (hia phát-wÍt một cách triệt đề. 


Đọu phản động Bun-ga-ri âm mưtu thủ tiêu ĐDi.mi-tr-rữp 
bằng mọi cách. Một sĩ quan-cảnh sát đã bẳn Đào ông tron khỉ 
ông dung bọ) Uới công nÌ.m; có một lồn ông bị một tên khiêu 
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khích mu bại. lai lần, Uuào năm I928 0à 1926, ông bị hết án tử 
hìub tăng mặt. (VUứng bhông có gì cú thề lay chuyền tồi tình 
tàn dũng cẩu cách ihạng của ông, 

Là chiến sĩ đấu tranh bhiêu quyết cho thẳng lợi của chủ 
nghĩa cộng sản, (¡:ác-giv Đìi-mi-tơ-rấp đã 4óp mội phầu rất 
lớn tảo ĐÄøng (rào cộng sảu quốc tế. 


Sau cuộc bởi nghĩa báng Chín 1923, Đi-mi.tơ-rốp buộc 
phải ra „ỨC ngoài Đà đã sũng một cuộc đời cách mạng chuyên 
nghiệp. ()us hoại động tích cực ở trong Dam chấp bành Quốc tế 
cộng sản tà trở thành một trong những người lồ chức phong 
trào đấu tranh quốc tế chống chủ nghĩa phál-xít. Năm 1933, 
ông bị bằt ở Bóc-lanh. Bọn khiêu bhích phát-xÍt nặn ra Uụ án 
Láp-dích. Ði.m-tz-rốb là người bị cáo của 0ụ án đó; trong địp 
này ông đã tả rõ thí phách cá»h mạng của mình, tả rõ tất cả những 
đức tính của mình là người bảo uệ nhân dân. Ông oạch trần sự 
kkhiêu thích đê hèu của bụn phát-xít trong 0ụ đốt cháy Nhà Quốc 
hội, lột muặ( nạ bụn gây chiếu phát-xít uà bêu ấu chúng trước 
toàn thế giới. 

Trơng những ngày đáng shi nhớ ấy, Đì-mi-lơ-rốÐ là 00m cờ, 
người phát ngôn của cuộc đâu tranh chống chủ nghĩa phát-wÍt 0à 
chủ n9Ùb1u đễ quốc. Ông đã nêu gương 0ê thái độ của một người 
cộng sản, của mộti người cách mạng, trước tòa án tư sản. 


Trưng lần phát biều đầu liên trước tòa ún ngày 23 tháng 
chín 1933, ông tuyên bố : 


+ Đúng, tôi là một người bôn-sê.0ích, 0# người cách mạng 
uô sả¿. Với tư cách là Ủy uiên Ban Chấp hành trung ương Đảng 
Cân, sản» Bun-ga-ri 0à Ủy 0iên Ban Chấp bành Quốc tế Công 
sả», túi đúng là một người phụ trách là một người lãnh đạo. 
Chính 0ì thế mà tôi không phả: là một hễ phiêu lưu, tột kẻ đi 
khủng bố, một kẻ âm mưu, một È‡ đốt nhà. 


†'0ø( là một đảng 0uiên Đán? cộng sản Liên xô, là m„gười 
nhiệt liệt khám phục đẳng ấy, 0ì đá là đảng lãnh đạo nước lớn 
uuất tù  Z‡ớiu :Ðng một phẩu sáu địa cầu, Uì đó là đảaa được 
lãnh tụ uĩ đại của chúng tôi là Sia-liu lãuh đạo dìu đặt, đa?g8 


Aáy đựng chú 06ghĩa xã bội một cách anh dũng ”. 
L* 


Xông phải Œioúc-giv Đi mỉ-tz-rấp tự bênh tực cho imìnb 
trước tòa áu vử 0 lLáóp-dích, mà bênh 0ực cbo lí tưởng của 
614! cấp công nhân, lí tưởng của cbủ ughĩa cộng sảu. Ông đã 
từ chối không tbèm nhận uiêu trạng sư được chỉ định biệu bộ 
cho ông, „à tuyên bố tự biện bộ lấy : 


ằ Tôi bảa Uệ danh dự chính trị của tôi, danh dự sười cách 
mạng của tôi. 

Tôi bảo Uệ những t tường của tôi. bảo Uệ éöiềm tín tưởng 
cộng sả» của tôi. 

Tôi bảo uệ ý 0gli1a 0à nội du1?sg cuộc đời của tôi `. 


Đi-mi-lgrốp cũng đã giải thích những cái gì đã giúp 
ôn%g dũng cẩm đối cbọiUới lễ D0 : 


«ằ 7roø8 cuộc đấu tranh của tôi chống hể thà, chống cbủ 
12 Đbát.xít, tôi luôn luôn sử dụu3 những Uũ khi của Lê~ 
in... lôi đã đấu tranh öbw người bôu-sê-UÍcb, 0ì chỉ có lời 
dạy của lLê-niø, bbư2ng pháp bôi-sê-0Ích, tỉnh thần dũng cảm 
bô?„sô-0ícb mứt có thề của phép chúng ta đầu tranh được hư 


” 


.. 


bậy tờ (hẳng lợi 


ì : Đi-mi-tz-rốp đã từ một bị cáo trẻ thành người 0uạch tội 
» chủ nghĩa phát-vit, lập hợp bàng triệu người trêu toàn thế 
— giới Irong cuộc đấu tranh cho bòa bình 0à dâu chủ. Côug nhân, 

nông dân, trí thức tiếu bộ ỗ tất cả các nước đã bảo 0ệ Đi-mi- 
tơ-rốpb 0à (ồ chức những cuộc biều tình lớn phản đối U@ án 
` Láp-dích. 

ŠV?ờ phúng trào bùng mạnh đó của những người lao động 
trên toàn thế giới, nhờ sự cau thiệp của Liên.vô, Đi-uui-tz-rốÐ 

` đã (hoát shủi nanh uuốt bọu bbát-vít-à sang Liên-vô. 

Tại Älál-scơ-ua, Giøác-giz Đi-mi-y -rổ Ð đe: toàn (âm toàn 
lực lò chức nhữux người lao động trêu toàn thế giới đoàn kết 
đấu tranh chống chủ nghĩa pbát-xít. Năm 1 93%, ông được Bầu 
làn Tồng bí thự của Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản. Dưới 
sự lãnh đạo của Sta-lin 0ĩ đại, ông hghiêu cứu 0wbữnug tấu đề 
sách lược 0à chiến lược phải áp dụng tron 9 cuộc đầu tranh chống 
chủ n¿hĩa phát-xít. Ôug kiên quyết chiếu đấu đề thành lập 0à 


— 


tăng cường mặt trêu thững nhất 0ô sẵẩu 0à nhân dân chñng chủ 
nghĩa phál-xÍt, chống cuộc chiến tranh do bọn trừm các nước 
Đức, Ý tà Nhật chuần bị, uới sự giúp đổ của bạn để quốc 
Anù— M3. Ề 

Trong báo cáo đọc tại Đại hội lần thứ VII của Quấc tế 
cêng sản, trong những diễn Uăn đọc tại các cuộc họp toàn thề 
của Ban chấp hành Quốc tế cộng sẩu, trung các bài báo, ông 
luôn luôn hêu gọi quần chứng nhân dân ở tất cả các nước tập 
hợp lại xung quanh các đẳng cộng sản đề ngăn chặn bạn phát- 
xít xâm lược. 

Đi-mi-fơ-rốpb nói : 


« Cuộc đấu tranh chổng chủ u=ghĩa phát-xít phải gắn liền 
chặt chế uới cuộc đấu tranh chống nguy cơ chiến tranh. Muốn 
cuộc đấu tranh đó đi đến thẳng lợi, uiệc cầu thiết phải làm là 
thành lập, phát triền uà củng cỗ một mặt trận cách mạng chung 
của công nhân» nông dâm các đâu lộc bị áp bức tà các dân 
tộc ft 6gười ”. 


Đi-mi-tz-rố Ð tiến hành một boạt động rông lứn đê giáo dục 
cho cán bộ lãnh đạo của những đẳng cộng sẵn thác trung thành 
tới chủ nsh1a ác — Lê-nin, uới chủ nghĩa quấc tế Đô su Đà 
tới lợi ích của quần chứng nhân dân nước bọ. ề 

Trong chiến trunh thế giới lần thứ hai, ông boại động tích 
cực đê huy động tất cả mọi lực lượng tiến bộ trên thế giới, tãi 
cả những '!9ữời yêu nước 0ũ trang chống lại bụu wâm lược 
phál-xít. Ông là người bựp tác thâm cận nhất của đồng chí 
Sta-lim trong uiệc tò chức đấu tranh chñug chủ nghĩa phát-xít, 
(tơng UIóc Phát triều phong trào Biải bhóúng dân tộc của các dân 
tộc bị áp bức. Ông lãnh đạo cuộc đấu tranh của những người 
cộuø sẵn Uả nhữn32 người yêu tước Bun-ga-ri đang cầm 0ũ khí 
uồi dậy chứng bợn chiếm dóúng Hít-le, 

Sau chiến tranh, khi chủ nghĩa đế quốc nh — MĨ § có 
nhữna4 hành động vám lược đe dọa hàa bình 0à tiền an nỉnh 
chung, L)i-mi-tr-rũpb thông ngừng uạch trần âm tmứu của bụọn 
đế quấc bỏn6 dây ra tội cuộc chiếu tranh thế giới mới. Ông 
cũng Lùón„ égưnu9 đầu tranh đè thành lập một phong trào thông 
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wÙ41t chũng lại bạn gây chiến, bạn âm mưu muốn thống trị thể 
giới. Với nhiệt tình 0uà đức tính biên trì của người cách tạng 
UÔ sản, Đi-wi-tz-rõp nêu bật lên rằng giai cấp công nhân, giai 
cấp lã?ub đạ2 tất cả những người lao đông tệp bợp dưới lá 
cờ của Lê-nin— Sta-lin, sẽ làm trờu thiệp Uuụ lịch sử 
của 001. 

/-1i-lz-rố Ð núi - 


« Zoàn bộ quá trình của lịch sử phát triền cú lựi cla giai 
cấp công z„bâu. Và những cỗ găng bùng quay nược bánh ve 
lịch Sử của b2» pbảu động, bọn phát-vít đủ các cỡ 0à toàn bộ 
giai cẩp tự sản thuế giứi đều 0ô ícb ”. 


Khi Hồng quân Liên-xô đã phá tan đại bộ phận quân đội 
Uũ trang của ước Đức bhái-wítuà tiến 0ào giải phúng Bun- 
8ga-ri, nhân dân Bưun-ga-ri lã đứnð lên hhửi nghĩa 0ũ trang 
C018 lại bọn» áb bức. iVgày 9 tháng chín 1911, quần chứng nhân 
dân Bưuu-ga-+i boàu thành cuâc cách mạng 0à nằm được chính 
quyên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đunu ga-ri đứng 
đầu là Gioác-giz Đỉi-i-tz-rốp, nhân dân Hun-ga-ri đã xây 
dựng cơ sở cho nước Cộng bòa dân chủ nhân dân của mình. 

Gioúc-giơ Đi-mi-tz-rốp trở 0uề trước Uào tháng mười một 


1945,sau 22 năm bôn ba boạt động ở nước ngoài. Nhân dân 
` Bwun-ga-ri đã là chức đán tiếp ông một cách phấn khởi 0à long 


trọng uà ông đã bêu sợi họ tiến bành sự nghiệp 0ï đại của 
ä1ặt trận Tồ quốc đến thắng lợi cuối cừng. /Vgøày 9 tháng chín 
1946, trong một cuộc (rưw3 cầu dân ý, nhân dân Bun-ga-ri đã 
nhất trí kết thúc Uuĩnh uiễn chế độ quân chủ 0à thành lập nước 
Cộng hòa nhân dân dân chủ. Œioóc-giv Đi-mi-tz-rấp được bầu 
làm Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa nhân dân 
Brn-.ga-ri. Dưới sự lãnh đạo của ông, nhân dân đã xây dựng 
oà thông qua bản Hiến pháp dân chủ, một bản Hiến pháp đã 
đưa đến những biến đồi sâu sắc trong sinh hoạt của nước 
BPưnga-r!.. 


Trong tất cả những bài uiết 0à bài diễn 0uăn của mình, Đi. 
øu-tơ-rốpb cồ 0ũ cho tình hữu nghị đời đời tới Liêu-vô. ()ng 
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chứng mình những nsuyên nhên lịch sử sâu ta làm cơ sở cho 
tình bữu nghị đá, nhấn mạnh ai trò của Liên-vô trong Điệc 
giải pháng mước Bwun-da-ri hổi ách 0ô lệ phát.vÍt, trong tiệc 
ký bàa ước đúng đần tới nước Pun-ga-ri, Irong tiệc Fhôi nhục 
lại nều kinh tế quốc dâu Pun-ga-ri. 

“Vgày 1§ tháng ba 1946 ở ÁMlát-scơ-ua, Bun-ga-ri ÈÝ tới 
Liên-Aô một biệp ước thân thiện, hợp tác tà tương trợ lẫn 
wuùau. Hiệp ước đó cú một tầm quan trọng 0ô cùng to lớn đối 
tởi sự phát triều sau này của ước Dun-ga-ri dân chủ nhân 
đân; đó là nguồn đảm bảo cho tự do tà độc lập, cÌo sự lá16n 
từnh của nhân dân Pun-8a-ri. 


Gioác-giz Đìi-mi-lơ-rốp giáo dục những người lao động 
Bun-ga-ri theo tỉnh thầu của chủ n›ghĩa quốc tế 0ô sản, của 
tình đoàn kết quốc tế. Ông kịch liệt đấu tranh chống những 
phần tử quốc gia đã chui oào Đảng công sẵn Bun-ga-ri. 

Ông đem bết tịnh thần 0à lực lượng của mình đề củng 
cũ mặt trận chống để quốc, đề lập hợp tãi cả mọi phong trào 
đân chủ, uà đã biên quyết chống lại bè lũ quốc gia Ti-tô là 
bz» đã phản bội ch? nghĩa xã bội uà tmặt trận thấng nhất chống 
đế quốc. 

GŒiuúc-gir Đì-mi-tơ-rốp đã tự mình lãnh đạo Uiệc cải tạo 
tà phát triều nền kinh tế Bun-ga-ri. Các chế độ quân chủ phát- 


xít trước bia đã đề lại cho Chính phủ của Mặt trận Tò quốc © 


mút nền binh tế lạc bậu 0à bị chiến tranh tàn phá tàn tệ. Quần 
chúng nhân dân sống "3bèo vác 0é6bèu 20. ` 

Dưới sự lãnh đẹa của Gioúc-giv i-mi-tv-rôb 0à được sự: 
ủng bô tà giúp đỡ anh em của Liên-vô, Chính pLà mới đã thực 
biện những biện pháp kiêu quyết đẻ xây dựng lại nền kinh lễ 
quấc dân. (Cuộc cải cách ruộng đất uăm 19%6 tiếu bành theo 
+guyên lắc : u luún4 đất cho lân cày." 

(n3 cuộc xây dựng xã hội xã bội chủ nghĩa ở  Puun-ga-ri 
mu (Ji2úc-gi2 li-Mj-tơ-rúp đã chỉ rõ, là nằm công nghiệp 
búa tà điện khí báa đã! nước, hợp tác báa Uuà cơ giới hóa trông 
nghiệp, tăng cường chế dị dâm chủ nhân dân. 
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Trên trậu tuyển ĐŠn hóa, nhân dân Bun-ga-ri cũng thu 
được những thành tựu ®uất sẳe. 

Saø một thời gian lâm bệnh dài, (ioóc-giơ Đi--fơ-rấp 

mất ngày 2 tháng bảy 1949. Đá là một cái tang đau đứn cho 
nhân dân Pun-ga-ri uà những người lao động trên toàn thế 
giới. Phong trào công nhân uà cộng sản quốc tế, cũng 0# tất 
cả các chiến sĩ đấu tranh chao một uềnu bòu bình lâu dài đã 
phổi chỉu một tồn thất lớn lao hhông th cứu Uấn được. 
Thâm thể 0à sự nghiệp của ŒGioác-giv Đi-i-tvr-rốpÐ, 06tời 
bạn chiến đãttrung thành của lLê-minUà Sia-lin, whà cách 
mạng dũng cẩm uà người chiến sĩ chống phát-xit, người bảo 
` pệ các quyền uà lợi ích của nhâu dâm lao động, là tấm Ø1œ1g 
lý tưởng của „bững chiến sĩ đấu tranh cbo bòa bình, dân chủ 
Đà cà 0ø017a cộng sản. 


(Trích dịch một bài đăng trong tạp chí 
«+ Öô?øz-sê-0ícb”, s6 13, 1949) 


VỤ ÁN VỀ VIỆC ĐỐT CHÁY 
_ NHÀ QUỐC HỘI ĐỨC 


DIỄN VĂN CUỐI CÙNG 
TRƯỚC TÒA ÁN! 


ĐI-MI-TƠ-RỐP : Chiều theo mục 258 luật hình sự tố 
tụng, tòi có quyền được phát biều với tư cách là biện 
hộ và bị cáo. 

CHÁNH ÁN : Ông có quyền được nói sau cùng. 
Bây giờ đến lượt ông. 

ĐI-MI-TO-RỐP : Chiều theo luật trên, tôi có quyền 
tranh luận với viên biện lý và sau đó được có một lời 
tuyên bố cuối cùng. 


Các vị tòa, các vị còng tố, các vị biện hộ ! Trước 


đây ba tháng, ngay từ lức bắt đầu vụ án, tòi đã lấy tư 


cách là một người chưa thành án gửi một thư cho 
ông chảnh án. Trong thư đỏ tôi lấy làm tiếc rằng 
những lời lề của tôi đã đi đến chỗ xung đột với các 
vị (tòa. Nhưng tôi kiên quyết phần đối việc cho rằng 
tôi cố ý lạm dụng quyền hạn đề chất vấn, đề tuyên 
bố với mục đích tuyên truyền. Ai cũng hiều ' rằng tôi 
tuy vô tội mà vẫn bị truy tố, cho nên tôi phải tìm 
hết cách tự bảo vệ chống những lời buộc tội sai. 


1. Tháng chạp 1933. "“" Xu 
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Trong thư tôi có viết rằng ; 
« Tôi nhận có' đưa ra vài vấn đề không được 
thích đáng và lời lẽ không được đúng như ỷ muốn 
- của tôi. Nhưng như thế chỉ vì tôi không am hiều luật 
pháp nước Đức mà thôi. Vả lại, đây là lần đầu tiên 
trong đời, tôi bị mắc vào một vụ án như thế này. Nếu 
tôi được tự ý chọn lấy người biện hộ. thì chắc 
chắn là có thề trảnh được những rắc rối về việc bào 
chữa cho tôi. Tôi đã chọn nhiều luật sư như Đét-sép, 
Mô-rô Giáp-phơ-ri, Căng-panh-si, 'Tô-rét, Gơ-ri-gô-rốp, 


Lê-ô Ga-la-gơ (ở Mỹ) và bác sĩ Le-man. Nhưng tòa. 


án đã lấy cỏ này cở nọ lần lượt gạt bổ tất cả đề 
nghị của tôi hết những đề nghị này đến những đề 
nghị khác. Không phải là tôi không tin bác sĩ Te-se, 
không tin ở coa người và tư cách trạng sư của ông 
ta. Nhưng trong tình trạn: hiện tại ở Đức, tôi 
không thể yên tâm tin ở vai trò biện hộ của Te-se, 
người mà tòa án đã chỉ định làm biện hộ chính 
thức. Bởi thế tôi gắng tự biện hộ lấy và tất nhiên 
là xáy ra những sai lầm về phương diện pháp lý. 

Đề có lợi cho việc bào chữa của tôi trước tòa 
án, và cũng là đề có lợi cho tiến trình hợp thức 
của vụ án, một !ần nữa, lần cuối cùng, tôi yêu cầu 
tòa án tối cao cho phép luật sư Mác-xen Vi-]a là 
người mà em gái tôi giao cho toàn quyền, được 
dự vào việc biện hô của tôi. Nếu đề nghỉ này lại bị 
bác nữa thì chỉ còn cách là tôi tự biện hộ lấy 
với tất cả khả năng của tôi.” 


Đề nghị trên bị bác bỏ, tôi quyết định tự biện hộ 
lấy. Suốt trong các cuộc bàn cãi, chỉ tự tôi bào chữ: 
lấy cho tôi, không cần phải nhờ vào tài hùng biện 
đường mật và độc hại của viên biện hộ do tòa án cử 
ra giúp tôi. 

Vậy hoàn toàn rõ ràng là tôi không có một chút 
quan hệ nào với lời biện hộ của Bác sĩ Te-se cả. Điều 
đáng kề duy nhất cho việc biện hộ của tôi, đó là điều 
mà tôi đã tuyến bố trước tỏa án từ trước đến nay và 
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là điều mà tôi sẽ tuyên bố ngav bây giờ đây. Tòi 
không muốn xúc phạm đến đồng chí của tôi là Toóc-le, 
theo ý tòi thì viên biện hộ đã thóa mạ đồng chí của 
tôi, nhưng tôi cũng phải nói trắng ra rằng: thà tôi vô 
tội mà bị tòa án nước Đức kết án tử hình còn hơn là 
được tha bông vì nhờ có một sự biện hộ như kiểu bác 
sĩ Sắc biện hộ cho Toóc-le. 

CHÁNH ÁN (ngắt lời Đi-mi-ftơ-rốp): Ông không 
được chỉ trích theo lối như thế, 

ĐI-MI-TƠ-RỐP : Tôi thừa nhận rằng lời lẽ của tôi 
thẳng thắn và bốp chát, nhưng cuộc đấu tranh của tôi 
và đời tôi cũng đã như thế, 

Song le, lời lễ của tôi thật thà và ngay thẳng. Việc 
thế nào tôi nói thế ấy. Tôi không phải là một luật sư 
có nhiệm vụ phải biện hộ cho khách hàng của mình 
ở đây. . 
Tòi tự bào chữa cho tôi như một người cộng sản 
bị buộc tội.' 

Tôi bảo: vệ danh dự chính trị của tòi, danh dự 
người cách mạng của tôi. 

Tôi bảo vệ những tư tưởng của tôi, bảo vệ những 
niềm tin tưởng cộng sản của tôi. 

Tôi bảo vệ ý nghĩa và nội dung cuộc đời của tôi. 

- Cho nên mỗi lời tôi nói ra ở trước tòa ản có thể 
nói chính là giọt máu trong huuết quản của tôi, là thớ 
thịi của con người tỏi. Mỗi lời tòi nói đều biều hiện 
lòng bất bình sâu sắc đối với việc vu cảo bất công, 
đối với việc người ta đắm đem một tội ác trái chủ 
nghĩa cộng sản như thế buộc cho những người 
còng sản. 

Người ta trách tòi coi thường Pháp viện tối cao 
Đức. Điều đó hoàn toàn không được xác nhận. 

Thực ra, dời oới tỏi, người cộng sẵn) luật phúp cao 


nhất chỉnh là cương lỉnh của Quốc lễ Cộng sản, 0à tòa 
án tối cao chính là ban Giám sát của Quốc tế Cộng sản. 

Nhưng đổi vỏi tôi, hiện nay là bị cáo, thì tòa án tối 
cao Đức là một cấp tòa án mà tôi phải hết sức quan 
tâm tới, không những vì trong đó có những vị tòa rất 
lành nghề tư pháp, mà còn vì tòa án đó,là cơ quan tư 
pháp quan trọng nhất của Quốc gia Đức, của nền trật 
tự xã hội hiện hành, tức là một tòa án có thê cuối cùng 
kết án tử hình được. Tỏi có thề rất yên tâm tuyên bố 
trước tòa ản và do đỏ cũng là trước dư luận công chúng 
rằng, đối với tất cả mọi việc. tôi chỉ nói đúng sự thật. 
Còn về việc liên quan đến Đẳng tôi, hiện nay phải rút 
vào bất hợp pháp, thì tôi nhất thiết từ chối không nói 
ra một chút gì. Tôi quen phát ngôn một cách nghiêm 
chỉnh, với niềm tin tưởng sâu xa nhất của tôi. 

CHÁNH ẤN: Ở đây, trong gian phòng này, tôi 
không thê đề cho ông tuyên truyền cộng sản. Ông đã 
luôn luôn làm như thế. Nếu ông còn tiếp tục làm như 
thế, tôi sẽ không cho ông nói nữa. 

ĐI.MI-TƠ-RỐP : Tôi kiên quyết phản đối lời quyết 
đoán cho rằng tôi theo đuôi những mục đích tuyên 
truyền. Người ta có thê cho rằng việc tôi tự biện hộ 
trước tòa ắn có một tác dụng tuyên truyền nào đó. Tòi 
cũng thừa nhận rằng thái độ tôi trước tòa án có thê 
làm gương cho bất cứ người cộng sản bị cáo nào, 
nhưng đó không phải là mục đích của việc tôi tự biện 
hộ. Mục đích của tôi là nhằm bác bỏ lời kết tội dụng ý 
buộc Bi-mi-tơ-rốp, Toóc-le, Pỏ-pốp, Ta-nép, Đảng, 
Cộng sắn Đức và Quốc tế Cộng sẵn có một sự liên 
quan nào đó tới vụ đốt chảy Nhà Quốc hội. 

Tôi biết rằng ở Bun-ga-ri, không một ai lại nghĩ 
chúnz tỏi có dính dáng đến vụ đốt cháy Nhà Quốc hội 
Đức. Tôi biết rằng ớ các nước khác nói chung, cũng 
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không chắc rất ít .người tin vào điều ấy. Nhưng ở Đức 
thì hoàn cảnh lại khác: ở đây người ta có thể tin vào 
những sự khẳng định lạ làng như thế. Vì vậy, tôi muốn 
chứng minh rằng Đẳng Cộng sẵn chưa hề có và không có 
chút øì dính dáng đến tội lỗi ấy cả. 

Nếu bảo là tuyên truyền thì nhiều diễn văn ở đây 
cững có tính chất ấy. Diễn văn của Go-ben và của 
Gơ-rinh cũng đều gián tiếp tuyên truyền cho chủ nghĩa 
cộng sản, nhưng không ai dám buộc họ trách nhiệm 
về những diễn văn có một hiệu lực tuyên truyền như 
vậy (tồn ao pà cười rong phỏng án). 

Không những báo chí đã phỉ báng tòi đủ mọi cách, — 
việc đó tôi hoàn toàn dửng dưng — nhưng người ta đã 
lấy tôi ra đề nói là dân tộc Bun-ga-ri «dã man» và 
«mọi rợ»; người ta gọi tôi là «người Ban-căng khả 
nghỉ », là người Bun-ga-ri đã man», thì tôi không thê 
lặng thỉnh trước điều đỏ được. 

Quả thực chủ nghĩa phát xít Bun-ga-ri là dã man 
và mọi rợ. Nhưng giai cấp công nhân và nông dân Bun- 
øa.ri, những trí thức trong nhân dân Bun-øa-ri không 
phải là đã man, mọi rợ. Mức sinh hoạt vật chất trong 
các xứ Ban-căng chắc chắn là thấp hơn các nước khác 
ở châu Âu; những về phương diện trí tuệ và chính trị 
mà bảo rằng quần chúng nhân dân ở đấy kém trình độ 
quần chúng các nước khác ở chàu Âu thì sai. Cuộc đấu 
tranh chính trị của chúng tôi, những xu hưởng chính trị 
của chúng tôi ở Bun-ga-ri không thua kẻm cấc nước 


“khác. Một dân tộc trải qua 500 năm sống dưới ách 


ngoại quốc mà, vẫn giữ được tiếng nói của mình, 
đản tộc tính của mình, một dàn tộc công nhân và 
nông dân đẩ“dấu tranh và tiếp tục đấu tranh chống 
chủ nghĩa phát-xít Bun-ga-ri, đần tộc ấy không đã man, 
không mọi rợ,  Bun-ga-rl, độc chỉ có bọn phát-xít là 


`" 


đã man và mọi rợ thôi. Nhưng thưa òng chánh án, Lôi 
xin hỏi ngài rằng ở nước nào mà bọn phảt-víL lại 
không đã man pà mọi rợ 2 

CHÁNH ÁN (ngắt lời Di-mitơ-rốp): Phải chăng Ông 
khòng ám chỉ tình hình ở Đức 9 

ĐI MI-TƠ-RỐP (mm cười diều cọ): Thưa òng 
chánh án, tất nhiên là không... 

Vào thời mà Hoàng đế nước Đức Sảc-lơ Canh 
nỏi rằng ông ta chỉ dùng tiếng Đức nói với con ngựa 
của mình, mà bọn quý tộc Đức và những người cỏ 
học văn chỉ viết bằng chữ la-tinh và hồ thẹn về tiếng 
mẹ đẻ, thì trong nước Bun-ga-ri «đã man», Xi-rin và 
Me-iốt dã sáng tạo ra và truyền bá văn tự Bun-ga-ri 
thời xưa rồi. 

Nhân dàn Bun-ga-+ri đà đem toàn lực dấu tranh 
một cách hết sức bền bỉ chống ách ngoại xâm. Bởi 
vậy, tôi phản đối tất cả những việc công kích nhàn 
đản Bun-ga-ri. Tỏi không hồ (hẹn là một người Bun- 
ga-ri, tôi lấy làm tự hào là một người con của giai cấp 
cỏng nhân Bun-ga-ri. 

Trước khi đi vào vấn đề chủ yếu, tỏi cần nhấn 
mạnh điều này : bác sĩ Te-se đã trách chúng tôi tự đặt 
mình vào tỉnh thế bị cáo trong vụ đốt cháy Nhà Quốc 
lí ¡ Đức, Về diều ấy, tỏi phải trả lời rằng, từ ngày 9 tháng 
ba lá ngày bắt gian chúng tôi, cho đến tận buồi đầu vụ 
án này, thời gian cũng đã lâu lắm rồi ; lẽ ra trong khoáng 
đó người ta có thề làm sáng tỏ mọi diềm khả nghỉ. 
Trong buôi dự thấm, tòi đã nói chuyện với các viên 
chức ban điều trà vụ đốt cháy Nhà Quốc hội Đức; 
những viên chức ấy bảo tôi rằng, chúng tôi, những 
ngươi lui=ga-ri, khong phải là thủ phạm gì trong Lội 
ác đỏ ca, Xöươi ta chi có thê trách chúng tôi về việc 
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mang những giấy thòng hành giả, dội những tên giả, 
không yêu cầu ghỉ tên vào số, v.v... F 

CHÁNH ÁN :' Những Việc ông vừa nói đây không 
hề được bàn đến trong bản án; cho nên ông không 
dược nói đến những việc đó. 

ĐI-MI- Ø-RỐP : Thưa òng chánh án, trong thời 
gan qua, lẽ ra thì người ta phải kiềm tra lại tất cả 
những bằng chứng dẻ kịp thời không được buộc tội 
chúng tòi. Bản cáo trạng viết: « Đí-nữ-tơ-rốp, Pỏ- 
ĐỐp bà Ta-nép khai là người Bun-ga-rL xuất ngoại. 
Nhưng thực ra họ ào nước Đức 0oới những mục đích 
hoạt động chính trị bất hợp pháp ». Bắn cáo trạng viết 
là họ được Älál-seơ-ba phái sang Đức 0pới nhiệm nụ 
chuần bị mệt cuộc khởi nghĩa oũ trang ». 

Trang 83 bản cáo trạng viết rằng: « Đi-mi-lơ-rốp 
khat không có mặt tại Béc-lanh từ 95 đến 98 tháng hai, 
điều đó oần không thay đồi chút gì cả, điều đó không 
làm cho Đi-mi-tơ-rốp thoát khỏi piệe bị buộc tội đã tham 
gia ào pụ đốt cháy Nhà Quốc hội Đức ». Bắn cáo trạng 
còn nói thèm nữa rằng, điều ấy toát ra khòng chỉ ở 
những lời khai của Ilen-me, mà nhiều sự kiện khác 
cũng chứng tỏ là... 

CHÁNH ÁN: Ông không phải đọc tất cả bản cáo 
trạng ra dây làm gì, chúng tôi hoàn toàn biết cä rồi. 

ĐI-MI-TO-RỐP : Tòi phải nói rằng ba phần tư những 
điều mà viên biện lý và các viên biện hộ nói trong vụ 
án thì người ta đều rõ từ lầu cả rồi, thế mà họ vẫn 
nhắc ra ễ đây (rỏn ao bà cười trong phòng). len-me 
khai có thấy Di-mi-to-rốp và Văng đơ Lúp có mặt tại 
khách sạn Be-ép-nốp. Đoạn sau trong cáo trạng, tôi 
đọc thấy : 

Ấ Đi~mi-to-rốp đù không bị bắt tại chỗ xẵy ra tội ác, 
y cũng không phải là kuôngsdự vào việc chuầp bị 
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đốt cháy Nhà Quốc hội Đức. Y đến Mu-ních đề lấy 
cớ là không có mặt tại chỗ. Những sách bảo tìm 
thấy ở nhà Đi-mi-to-rốp chứng tổ y đã tham gia 
phong trào cộng sản Đức }. 


Dấy là cơ sở của việc tố cáo hấp tấp ấy, và nó rõ 
ràng là một cuộc để non, 

CHÁNH ÁN (ngắt lời Di-milorốp) : Ông không 
được dùng lời lẽ bất kính như thế khi nói đến việc 
Lõ cáo. 

ĐI-MI-TO-RỐP: Tôi sẽ cố gắng tìm lời lẽ khác. 

CHÁNH ÁN: Nhưng không được trái tai như thế, 

ĐI-MI-TO-RỐP: Tỏi lại nói đến một mặt khác 
trong lề lối tố cáo và trong việc tố cáo. 

Tính chất vụ án này là căn cứ vào lập luận cho 
rằng việc đốt cháy Nhà Quốc hội Đức là hành động 
của Đảng Cộng sản Đức, của Quốc tế Cộng sản. Nưười 
ta vin vào hành động trải chủ nghĩa cộng sản đó gán 
cho những người cộng sản đề cho rằng đó là hiệu lệnh 
khởi nghĩa cộng sản, là hiệu lệnh lạt đô chế độ nước 
Đức hiện lành. Với lập luận ấy, người ta làm cho vụ 
án có tính chất chống cộng. Bản cáo trạng VIẾP : 

«Việc tố cáo dựa Vào quan điểm này: vụ phạm 
pháp ấy phải là lời kêu gọi, là hiệu lệnh cho những 
kế thù của quốc gia. Bọn này muốn liền sau đó 
làm nổ ra cuộc tông tấn công đẻ đập tnn Nhà 
nước Đức theo lệnh của Đệ tam Quốc tế và thiết 
lâp thay vào đấy nền chuyên chính vô sản, một 
Nhà nước xô-viết ». “ : 
* 

Thưa các vịtoa! Đây không phải lần đầu tiên, người 
ta deim một vụ phạm pháp như thế gắn cho những 
người cọng sắn, Tói không thê kể được ra đây tất cá 
những vụ như thế, Tỏi nhắc lại việc phá hoại đường 
xe lửa tại nước. Đức Ớớ gân Giu-tơ-bo mà thủ 
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phạm là một tên phiêu lưu điện đại, một tên khiêu 
khích, Lúe ấy không những ở Đức mà cả ở những 
nước khác nữa, hàng mấy tuần lễ liền, người ta phao 
tin ra rằng đó là hành động cúa Đảng Cộng sản Đức, 
đó là một hành động khủng bố của những người cộng 
sản, Về sau, người ta mớirõ việc ấy do tên điên, tên 
phiêu lưu Ma-túe-ca làm ra. Tên này đã bị bắt và bị 
kết án. 

Và đây là một ví dụ nữa: vụ tên Goóec-gu-lốp ám 
sát Tông thống nước Cộng hòa Pháp. Về vụ ấy nữa, 
ở tất cả các nước, báo chí đều viết rằng có bàn tay 
của những người cộng sản. Goóe-gu-lốp được coi như 
là một người cộng sản, một. tay sai xô-viết. Sự thật 
thể nào? Thì ra việc ám sát ấy là do bọn bạch vệ tô 
chức, và tên Goóc-gu-lốp là một tên khiêu khích, mưu 
làm cho Liên-xô và nước Pháp phải tuyệt giao với 
nhau. ‹ 

Tôi cũng nhắc đến âm mưu đặt mìn phả nhà thờ lớn 
Xô-phi-a. Vụ phạm pháp này không phải do Đẳng 
Cộng sản Bun-ga-ri tô chức ra, thế mà Đẳng ấy vẫn 
bị theo đồi. Hai nghìn công nhân, nông đân và trí 
thức bị bọn phát-xít tàn sát lấy cớ là những người cộng 
sản đã phá nhà tuờ lớn. Vụ khiêu khích này, việc 
chôn mìn vào nhà thờ lớn Xö-phi-a là do cảnh sát 
Bun-ga-ri tô. clức ra. Ñgay năm 1920, viên cảnh sát 
trưởng ở Xô-phi-a là Pơ-rut-kin đã tô chức những vụ 
mưu hại bằng bom coi đó là cách,đề khiêu khích 
công nhân Bun-ga-ri trong cuộc bãi còng của còng 
nhân xe lửa. 

CHÁNH ÁN (ngắt lời Đi-mi-tơ-rốp): Chuyện 
không dính đáng gì đến vụ án này cả. 

ĐI-MI-T0-tỐP: Viên cảnh sát Hen.le ở đây có 
nói đến việc tuyên truyền cộngssản Yề những vụ đốt 
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- nhà, v.v... Tôi hỏi y có biết đến những vụ đốt nhà do 


bọn thầu khoản gây ra để lấy tiền bảo hiềm rồi lại vu 
chơ những người cộng sản không ? Tờ bảo Vơn-kíl-se 
Bê-ô-ba-sơ-đ ngày 5 tháng mười viết là cảnh sát ở 
Stét-tanh. 

CHÁNH ÁN: Bài báo ấy không được xét đến trong 
vụ án. (Ði-mi-tơ-rốp muốn nói tiếp) : 

CHÁNH ÁN: Tỏi cấm ông nói đến việc đó ở đây vì nó 
khong được ghi vào tronø vụ án. 

ĐI-MI-TO-RỐP : Một loạt vụ đốt nhà... 

CHÁNH/ÁN: (lại ngắt lời: Đi-mi-lo-rốp). 

ĐI-MI-TƠ-RỐP: sơ thầm có nói đếu việc đó, vì 
ràng người ta đã đem một loạt vụ đốt nhà vu cho 
những người cộng sản. Rồi sau thì ra bọn chủ nhà đã 
đốt chảy những nhà ấy « đề kiếm chuyện!». Tôi lại 
muốn nói một chút về vấn đề những tài liệu giả mạo. 
Nhiều tài liệu giả mạo đã được dùng đề chống giai cấp 
công nhân. Thí dụ rất nhiều. Tôi sể nói đến chuyện 
bức thư nôi tiếng của Di-nô-vi-ép chẳng hạn. Di-nô-vi- 
ép khỏng hề viết thư đó bao giờ cả. Người ta giả tạo 
ra nó. Và bọn bảo thủ Anh dùng thư giả mạo ấy đề chống 
giai cấp công nhân. Và tôi sẽ nói đến một loạt những 
vụ giả mạo đã có một tác dụng trong tình hình chính 
trị nước Đức. 

CHÁNH ÁN: Điều đó ra ngoài phạm vi cuộc bàn 
cãi ở đây, 

ĐI-MI-TƠ-hốP; Người ta bảo rằng vụ dốt cháy Nhà 
Quốc hội Đức là nhằm làm dấu hiệu cho một cuộc 
khới nøhĩa vũ trang. Và người ta tìm cách làm cho 
điều khẳng định đócó căn cứ như sau : 

Gơ-rinh tuyên bố ở đây, trong vụ án này, rằng 
khi Hít-le lên nắm chính quyền, Dắng Công sản Đức 
bắt buộc phải lañ cho quần chúng sôi nội và phải 
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dùng một hành động bạo lực thế nào đấy. Y nói: 
‹ Những người cộng sản bắt buộc phải hành động 
ngay lúc này hoặc không có lúc nào nữa!». Ý nhất 
định cho rằng Đẳng Cộng sản từ lâu đã kêu gọi đấu 
tranh chống chủ nghĩa quốc-xã và khi những đẳng 
viên quốc-xã lên nắm chính quyền thì Đảng Cộng sản 
Đức chỉ còn có một cách là hành động ngay lúc ấy, 
hoặc không có lúc nào nữa. Viên chưởng lý cũng 
muốn đưa ra đây một lập luận như thế một cách rõ 
ràng và tính xảo hơn nữa kia. z 

CHÁNH ÁN: Tôi không thể đề cho ông được xúc 
phạm đến ông chưởng lý. 

ĐI-MI-TƠ-RỐP : Điều mà ng Gơ-rinh lấy tư cách 
là công tố tối cao, đã khẳng định thì ông chưởng lý 
đã phát triển ra ở đây. Ông chưởng lý là bâc sỉ Véc- 
1€ CÓ HÓI: 

* Đảng Cộng sản ở vào tình thể hoặc phải hàng 
phục không dám chiến dấu, hoặc bắt buộc phải 
chiến đấu dù chưa chuần bị được xong xuôi. Đó 
là lối thoát độc nhất của Đảng Cộng sản trong tình 
thế này. Hoặc là đành chịu bỏ mục đích của mình, 
hoặc là phải quyết định một hành động mạo hiểm 
sống chết cũng liều, như vậy đề may ra có thê 
thay đồi được tình thế thành có lợi cho mình 
chăng: Hành động có thể bị thất bại, nhưng làm 


như thế không đến nỗi tai hại bằng việc đề Đẳng 
Công sẵn rút lui không chiến đấu.» 


Lập luận nêu ra như thế và gắn cho Đẳng Cộng sản, 
thực ra không phải là một lập luận cộng sản. Giả thiết 
ấy chứng tỏ rằng bọn thù địch của Đẳng Cộng sản Đức 
không biết rõ Đảng ấy. Kể nào muốn chiến thắng địch 
thủ phải hiệu rõ địch thủ đã. Cấm Đẳng hoạt động, giải 
tản các tồ chức quần chủng, tuyên bố tình trạng bất 
họp pháp, tất nhiên đó là những ⁄dòn nặng đánh vào 


phong trào cách mạng. hưng như thể chưa phải là mì 
pậy mà phong trào bị hoàn toàn thất bại đâu, oiệc ấu 
còn œa lắm. 

Tháng hai 1933, người ta dọa cấm Đảng Cộng 
sản. Báo chí cộng sản bị cấm và việc cấm Đẳng Cộng 
sản đã là cầm chắc rồi. Đẳng Cộng sản Đức đã biết trước. 
Truyền đơn và báo chí đều nói việc đó. Đẳng Cộng sản 
Đức biết rằng trong nhiều nước, các đẳng cộng sản bị 
cấm nhưng vần tiếp tục hoạt dòng và chiến đấu. Các 
đẳng cộng sản bị cấm ở Ba-lan, Bun-ga-ri, Ý và một số 
nước khác nữa. 

Căn cứ vào kính nghiệm của Đăng Còng sản Bun- 
ga-ri, tôi muốn nói về việc ấy. Đăng Bun-ga-ri bị cấm 
sau cuộc khới nghĩa năm 1923, nhưng mặc dầu bị thiệt 
mất nhiêu đẳng viên, Đẳng vẫn tiếp tục hoạt động và trở 
thành lớn mạnh hơn hồi trước năm 1923. Người nào có 
tính thần phê phán đều nhận ra được sự quan trọng 
của hiên tượng ấy. ˆ 

Dù bất hợp pháp, Đảng Cộng sản Đức, trong tình 
thế thuận lợi, ouâần có thề hoàn thành được cuộc cách 
1H. Kinh nghiệm Dáng Cộng sán Nga đã xác mình 
điều đó. Đẳng cộng sản Nựa dã ở vào tình trạng bất 
uợp pháp, nó bị đàn áp đâm máu, nhưng giai cấp công 
nhân, do Đẳng Cộng sẵn dứng dầu, đã giành được chính 
quyền, Những nhà lãnh đạo Đẳng Cộng sản Đức không 
bao giờ lý luận rằng việc Đẳng bị cấm là tất cả mọi sự 
đều mất hết, và trong hai con đường phải chọn lấy mọt: 
hoác khởi nghĩa boác tự thú tiêu, Ban lãnh dạo Đẳng 
khóng thể có một tư tướng ngu dại như thế, Đẳng Cộng 
sẵn biết đích xác rắng hoạt dộng bất hợp pháp phải trả 
bấng giá của nhiều tôn thất nặng nề và đòi hói nhiều 
ly sinh và nhiều dũng cấm ;nhưững họ lại hiểu rằng 
những lực lượngseách mạng của mình sẽ được cũng cố 
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và Đảng sẽ đủ sức thực hiện được những nhiệm vụ 
đặt lên vai mình. Cho nên giả thiết cho rằng Đẳng Cộng 
gản trong thời kỳ này, quyết định sống chết cũng liều 
là giả thiết hoàn toàn phải gạt bỏ đi. Äfap sao những 
người cộng sản lại biết nhìn xa trông rộng hơn địch thủ 
mình, mà không đến nỗi mất trí trong PHÉHHH tình thế 
khó khăn. 

Cần phải nói thêm rằng Đẳng Cộng sản Đức và 
những đẳng cộng sản khác đều là những phân bộ của 
Quốc tế Cộng sản. Quốc tế Cộng sản là gì ? Tỏi xin kề - 
ra đày một đoạn trong điều lệ. 

Tôi kể ra đây mục thứ nhất: 


ˆ “Quốc tế Cộng sản, Hội liền hiệp quốc tế của 
những người lao động, là t6 chức của những 
đẳng cộng sẵn của nhiều nước khác nhau thành 
một đẳng cộng sản thế giới duy nhất. Là kẻ 
lãnh đạo và tö chức phong trào cách mạng 
thế giới của giai cấp vô sản, là kẻ chiến đấu 
cho những nguyên lý và mục đích của chủ nghĩa 
cộng sản, Quốc tế Cộng sẵn đấu tranh đề giành 
đa số trong giai cấp công nhân và trong những 
tầng lớp đông đảo bần nông, đấu tranh cho 
nbững nguyên lỷ và nhữnsy mục đích của chủ 
nghĩa cộng sản, cho việc thiết lập nền chuyên chính 
vô sản toàn thế giới, cho việc thành lập một Liên 
bang thế giỏi các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xô-viết,cho việc thủ tiều hoàn toàn eáe giai cấp và 
thực hiện chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của xã 
hội cộng sản» 1. 


Trong Đảng thế giới của Quốc tế Cộng sản ấy gồm 
có hàng triệu người lao động, Đảng Cộng sản Liên-xò 
là Đẳng mạnh nhất. Nó là Đẳng lãnh đạo Liên-xô, nước 
to nhất thế giới. Quốc tế Gòng sản, Đẳng Cộng sản 


—— 


1. Cương lĩnh của Quốc tế Cộng sảuy kèm theo Điều lệ của 
Quốc tế Cộng sản. xY...ư..”. 
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thế giới ấy, phân tích tình hình chính trị cùng với ban 
lãnh đạo của các đẳng cộng sản tất cả các nước khác. 

Quốc tế Cộng sản mà tất cả các phản bộ đều chịu 
trách nhiệm trước nó, không phải là một tô chức của 
những kẻ âm mưu mà là một đẳng thế giới. Một đẳng 
thể giới nhự thê không đùa oói khởi nghĩa oà cách 
mạng. Một đẳng thể giới như thế không thể công khai 
nỏi với hàng triệu dáng viên mội đẳng, trong khi ấy 

_ , * ` A s4 P , = 4 . 
lại bí mật làm một nẻo. Thưa bác sỉ Sắc tài ba, một 
đẳng như thế không biết lối kế toán hai mặt. 

BÁC SĨ SẮC: Được lắm, ông cứ tuyên truyền cộng 
sản đi. 

ĐI-MI-TO-RỐP: Khi nói với hàng triệu vô Đy 
khi đưa ra những nghị quyếtvề sách lược và về những 
nhiệm vụ trước mắt, một đẳng như thể phải bành 
động rất thân trọng, và với ý thức trách nhiệm dãy đủ 
của mình, Tôi xin kể ra dây nghị quyết của hội nghị 
toàn Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản lần thứ XI. Vì 
những nghị quyết ấy được nói đến trong vụ án nên 
tôi có quyền được đem ra đọc. 

Đúng theo những nghị quyết ấy thị. nhiệm vụ chủ 

ếu của Đảng Cộng sản Đức là: 

“Động viên hàng triệu người lao động đề 
bảo vệ những quyền lợi sinh tử của họ chống 
lại sự cướp đoạt tàn ác của tư bản lũng đoạn, 
chống chủ nghĩa phát-xit, chống những sắc lệnh~ 
luật, chống chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa sô- 
vanh, đấu tranh cho chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
phát triền những cuộc bẩi công kinh tế và chính 
trị, những cuộc biều tình, và tổ chức quần chúng 
tông bãi công chính trị; lôi kéo những quần chúng 
cơ bản của Đẳng xã hội~dân chủ, kiên quyết 
banh toán những nbược điềm của phong trào 
công đoàn, Khẩu hiêu chính mà Đẳng Cộng sản 
Dức phẩi đem ra đối chọi lại khầu hiệu của chế 
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độ độc tài phảát-xít «Đệ tam đế quốc Đức»), cũng 
như của Đẳng xã hội—dân chủ (“Đệ nhị Cộng 
hòa”) phải là: Cộng hòa công nông, nghĩa là khẩu 
hiệu nước Đức xã hội chủ nghĩa, xô-viết, bảo đảm 
được khả nắng tự nguyện sát nhập của những dân 
tộc ở Áo và ở những khu vực khác của nước 
Đức.» 1 


Công tác quần chúng, đấu tranh quần chúng, sự 
phản kháng của quần chúng, mặt trận thống nhất, không 
được phiêu lưu! Đó lv cơ sở sách lược cộng sản. 

Người ta đã tìm thấy ở nhà tôi bản hiệu triệu của 
Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản. Tôi cho là cũng 
có thể đem đọc ra đây đượ:. Trong hiệu triệu, có hai 
đặc điềm quan trọng. Ở đấy có nói tới những cuộc 
biểu tình trong các nước khác có liên quan với những 
biến cố ở Đức. Ở đấy có nói đến nhừng nhiệm vụ 
của Đảng Cộng sản trong cuộc đấu tranh chống khủng 
bố của Đẳng quốc-xã cũng như để bảo vệ những tô 
chức và báo chí của giai cấp công nhân. Ngoài những 
vấn đề khác, bản hiệu triệu còn viết: 

€Trở ngại chính trên con đường thực hiện 
mặt trận đấu tranh thống nhất của công nhân cộng 
sản và công nhân xã hội — dân chủ, đã và vẫn là 
chính sách hợp tác với giai cấp tư sản của các 
đẳng xã hội — dân chủ, Hiện nay các đẳng đó đã 
làm cho giai cấp vô sản quốc tế phải chịu kể thù 
giai cấp, đã kích. Chính sách hợp tác với giai cấp 
tư sản ấy, dưởi nhãn hiệu của chính sách gọi là 


«đít thiệt hại nhất *„ thực tế đã làm cho bọn phần 
động phát-xit Kháng lọi ở Đức. 

Quốc tế Cộng sản và các đẳng cộng sản tất cả 
các nước đã nhiều lần xác nhận Ỷ chí của mình 
là cùủg với những công nhân xã hội — dân chủ 


I. Luận ct?%8v 09Ốlị quyểi của liệội pahị toàn Ban Chấp bành 
Quốc tể Cộng sản lần thứ X1 “” : 
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đấu tranh chống sự tấn công của tư bản, chống 
thể lực phản động chính trì và chống sự đe dọa 
của chiến tPanh. Các đẳng cộng sản đã là những 
người tŠ chức ra cuôc đấu tranh chung của công 
nhân công sẳn và công nhân xã hôi — dàn chủ; 
nhưng công nhân xã bôïi—dân chủ vẫn đã phá 
vỡ một cách eó hệ thống mặt trận thống nhất 
của quần chủng công nhân. 

Ngày 20 tháng bảy năm ngoải, ngay sau khi Chính 
phủ xã hội dàn chủ Phồ Vông Pa-pen đỏ, Đẳng 
Cộng sản Đức đã đề nghị Đẳng xã hôi -dân chủ 
và Trung ương công đoàn nước Đức cùng tồ chức 
một cuộc bãi công chung chống chủ nghĩa phát 
xít. Nhưng Đảng xã hội dân chủ và Trung ương 
công đoàn nước Đức,: được Quốc tế thứ hai tản 
thành, coi đề nghị tö chức bãi công chung ấy như 
là mệt việc khiêu khích. Đẳng Cộng sản Đức lại 
đưa đề nghị hành động chung khi Hit-le lên nắm 
chính quyền, yêu cầu Ban Chấp hành trung ương 
Đẳng xã hội — dân chủ và ban lãnh đạo Trung 
ương công đoàn nước Đức cùng tö chức chống 
lại chủ nøbïa phát xi. Nhưng lần này nữa, đề nghị 
ấy lại bị bác bỏ. Hơn nữa; khi những người lao 
động ngành vận tải ở Béc-lanh nhất tề bãi công 
chống việc giảm tiền công hồi tháng mười một 
năm ngoái, thì Dẳng xã hội dân chủ đã phá vỡ 
mặt trận đấu tranh thống nhất. Thực tiễn phong 
trào công phân quốc tế có nhiều' việc tương tự 
như thế. 

Thế mà bắn hiệu triệu của Cục Quốc tế công nhân 
xã hội chủ nghĩa, ngày 19 tháng hai nắm nay lại 
có lởi tuyên bố của những đẳng xã hội —dân chủ 
trong Cục Quốc tế ấy muốn thành lập mặt trận 
thống nhất với những người cộng sản đề đấu !ranh 
chống bọn phẩn động phát-xít ở Đức. Lời tuyên 
bố ấy rõ rệt trái ngược lại tất cả những hành 
đông tử trước đến nay của Quốc tế xã hội và của 
cá: đẳng xã hội —dân chủ. Toàn bộ chính sách và 
hoạt động của Quốc tế xã hội đến nay làm cho 
Qiốc tế công nhân và các đẳng cộng sản có quyền 
kl:iông díN vào sự thành thật của bẳn tuyên bố của 
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Cục Quốc tế công nhân xã hội, họ đưa đề nghị 
đóra vào giữa lúc, trong nhiều nước, nhất là ở 
Đức, giai cấp công nhàn chính mình đã nắm lấy 
việc tồ chức mặt trận đấu tranh thống nhất trong 
tay mình rồi, 

Dầu sao, đứng trước việc chủ nghĩa phát-xít tấn 
công giai cấp công nhân Đức và tháo cũi số lồng 
cho tất cả những lực lượng phản động thế giới, 
Ban Chấp bành Quốc tế Cộng sẳn cũng kêu gọi tất 
cả các đẳng công sản hãy cố gắng một lần nữa để 
cùng với những quần chúng còng nhân xã hội — 
dân chủ thiết lập mặt trận thống nhất do các đẳng 
xã hội —-dân chủ làm trung gian. Làm việc ấy, Ban 
Chấp hành Quốc tế Cộng sản tin chắc chắn rằng 
mặt trận thống nhất của giai cấp công nhân chống 
giai cấp tư sản sẽ đánh lui cuộc tấn công của tư 
bản và của chủ nghĩa phát-xít, và thúc đẩy toàn 
bộ chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa đi nhanh chóng 
đến chỗ tiêu diệt không thề tránh khỏi được. 

Căn cứ vào những điều kiện đặc biệt của từng nước 
và những nhiệm vụ đấu tranh cụ thề khác nhau đặt ra 
trước mắt giai cấp công nhân trong mỗi nước, sự thỏa 
thuận giữa các đẳng cộng sản và các đẳng xã hội—dân 
chủ, trong những hành động nhất định nhằm chống 
giai cấp tư sản, sẽ có thề được thực hiện có kết 
quả hơn trơng phạm vi từng nước. Bởi thế, Ban 
Chấp hành Quốc tế Cộng sản yêu cầu các đẳng xã 
hội dân chủ trong Quốc tế xä hội hành động 
chung chống chủ nghĩa phát-xít và chống cuộc tấn 
công của Tư bản. Cơ sở của những đàm phán trên 
đầy là những điều kiện cơ bản của uộc đấu 
tranh chung chống sự tắn công của Tư bản và của 
chủ nghĩa phát-xít. Nếu không có một chương 
trình hành động cụ thề chống giai cấp tư sẵn thì 
mọi sự thỏa thuận giữa các đẳng đỏ đều nhằm 
chống lại quyền lợi của giai cấp công nhân... 

Trước toàn thề giai cấp công nhân quốc tế, 
Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản đưa ra những đề 
nghị đó và kêu gọi tất cả các đẳng cộng sản, trước 
hết là Đảng Công sản Đức; Rhông đợi kết quả đàm 
phán và thỏa thuận với Đẳng xă hội —dân chủ về 
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đấu tranh chung, mà phải tức khắc bắt tay vào tô 
chức những ủy ban lấn tranh chung, cùng vời các 
côag nhàn xã hội -dâần chủ và cả những công 
nhân thuộc mọi xu hưởờ:s khác, 

Cuộc đất tranh hàng bao nhiều năm của những 
người còng sản đã chứng mình rằng bao giờ họ 
cũng ở bàng đầu trong cuộc đấu tranh cho mặt 
trận thống nhất, không phải bằng lời nói mà bằng 
việc làm: trong những hành động của giai cấp 
chống giai cầp tư sàn. 

Ban Chấp hành Quốc tế Công sẵn tin chắc rằng 
những cảng nhân xã bôi dàn chủ và không đẳng 
phải, không vì thái đô các lãnh tụ xã hội —dân 
chủ đối vời việc thành lập mặt trận thống nhất, sẽ 
vượt qua được tất cả những trở ngại và sẽ cùng 
với những người cộng sản thực hiện được mặt 
trần tbống nhất, không phải bằng lời nói mà bằng 
việc làm. 

Nhất là bây giờ chủ nghĩa phát-xít Đức đã tộ chức 
một vụ khiêu <hích ngoài tưởng tượng, vụ đốt chảy 
Nhà Quấc hội Đức, yu khống ;hởi nghĩa, v.v... nhằm 
đè bẹp phong trào công nhân Đức, thì mỗi công 
nhân phải hiều rồ 3hiệm vụ giai cấp của mình 
tronø cuôc đấu tranh chống sự tấn công của Tư 
bản và của bọn phản động phát-xít. 


Bản hiệu triện này không hề nói gì đến một cuộc 
đấu tranh tức khắc để giành chính quyền. Đảng Cộng 
sản Đức, và cả Quốc tế Cộng sản nửa, không hề đặt ra 
nhiêm vụấy, Tất nhiên là hiệu triệu của Quốc tế Cộng 
sản không gạt bó khả năng có một cuộc khởi nghĩa 
vũ trang. £ 

Töa án dựa vào đó mà kết luận sai rằng khi Đẳng 
cộng sản lấy khởi nghĩ: vũ tra nơ làm mục đích thì tức 
la đuộc khởi nghĩa vũ trang ấy đã được thực sự chuẩn 
bị và phải nỗ ra tức khắc. Nói như vậy thật là phi lý, 
không đúng Vâng, đương nhiên đấu tranh đề thiết lập 
chuyên chính vớ-#ẩn là nhiệm vụ của các đắng cộng 
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sản trên toàn thế giới. Đó ià nguyên lý của chúng tôi, 
đó là mục đích của chúng tôi. Nhưng đó là một cương 
lĩnh rõ ràng, muốn thực hiện được nó không phải chỉ 
cần có những lực lượng của giai cấp công nhàn mà còn 
phải có những tầng lớp lao động khác nữa. 

Đảng Cộng sản Đức chủ trương làm cách mạng 
vô sản, điều đó ai cũng biết. Nhung đó không phải 
là vấn đề cần giải quyết trong vụ án này. Vấn đề là 
xem có phái một cuộc khởi nghĩa v trang để giành 
chính quyền có liên quan mật thiết tới việc đốt cháy 
Nhà Quốc hội Đức, đã được ấn định vào ngày 27 
tháng hai không. 

Thưa các vị tòa, cuộc thầm vấn đã đem lại cải ơi? 
Câu chuyện hoang đường nhàm làm cho người ta tin 
rằng những người cộng sản đốt chảy Nhà Quốc hội Đức 
đã hoàn toàn sụp đồ. Tôi không kế ra đây những chứng 
cớ như các viên biện hộ khác đã làm. Đối với những 
người mà trí pháu đoản vẫn còn bình thường thì vấn 
đề này có thể coi như là hoàn toàn sáng tổ rồi. Việc 
đốt cháy Nhà Quốc hội Đức không có một chút liên 
quan nào với hoạt động của Đảng Cộng sẵn, không 
những đổi với một cuộc khởi nghĩa mà đối với một cuộc 
biêu tình, một cuộc bãi công bay bất cứ đến một việc nào 
tương tự, cũng vậy. Cuộc thầm vấn đã hoàn toàn chứng 
tỏ điều đó. Trừ sự quyết đoán của bọn vỏ lương tâm 
và bọn` mất trí ra, không một người nào lại cho rằng 
việc đốt cháy Nhà Quốc bội Đức là một dấu hiệu đề khởi 
nghĩa. Không ai nhận thấy được một cử chỉ, một hành 
động hay một ¡nưu toàn khói nghĩa nào có liền quan 
đến việc đốt chay Nhà Quốc bội Đức. Không ai nghe 
thấy một điều gì về việc đỏ cả. Tất cả những chuyện dông 
dài về việc ấy dính với thời kỳ gần dày thôi. Lúc ấy 
điai cấp công "‹.àu: dung: ở vào linh. trạng phòng ngự 
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chống lại sự tấn công của chủ nghĩa phảt-xi Dẳng 
Cộng sản Dức ra sức tô chức cuộc phản kháng của 
quần chúng, cuộc phòng ngự của quần chúng. hưng 
rò rảng 0iệc đốt cháy Nhà Quốc hội Đức đã được 0n 
làm cớ, lảm tiền đề cho một chiến dịch phá hoạt giai 
cấp công nhân 0à đội tiền phong của nó là Đảng Cộng sản 
trên một quy mỏ rất lớn. Sự thật đã rõ ràng không thê 
chối được là trong những ngày 27 và 2§ tháng bai, 
những người chức trách trong chính phủ không hề 
nghĩ rằng cuộc khởi nghĩa cộng sản sắp sửa nỗ ra 
đến nơi. 

Về việc ấy tôi đã đặt nhiều câu hỏi cho những 
người đến làm chứng. ở đây. Trước hết tôi hồi Hen-le, 
hỏi ngài Các-van nội tiếng (cười trong phòng án), hỏi 
Phơ-rẻ, bả tước Hen-doóc-phơ, hỏi những viên chức 
mật thám. Tuy lời lẽ có khác nhau, nhưng họ đều trả 
lời không hề có nghe nói rằng một cuộc khởi nghĩa 
cộng sản sẽ nỗ ra. Điều đó chứng tỏ rằng những giới 
thống trị tuyệt đối đã không dưa ra một phương sách 
nào đề đối phó với khả năng xảy ra một cuộc khởi 
nghĩa như thế. ị 

CHÁNH ÁN: Tuy nhiên, tòa án có nhận được thông 
báo của cảnh sát trưởng khu Tây về việc ấy. 

ĐI-MI-TƠ-RỐP : Trong thông bảo của ông ta, viên 
cảnh sát trưởng khu Tây nói rằng Gơ-rinh có gọi y lại 
và đã chí thị miệng choy về việc đấu tranh chống 
những cuộc hội họp cộng sản, bãi còng, biểu tình, vận 
đóng tuyển cứ, v.v... Nhưng chính bản thông bảo ấy 
cũng khóng nói đến những phương sách đã được đề 
'a dễ chống lại cuộc khởi nghĩa cộng sản sắp nồ . 
đến nơi. 

Hôm qua, luật sư Se-phe cững đã nói đến 
điều đó. Ôp tà kết luận rằng không một người nào 
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trong giới thống trị lại chú trọng đến n.uột cuộc khởi 
nghĩa vào lúc ấy. Se-phe lại vin vào Gơ ben, và kè 
rằng Gơ-ben, mới đầu cũng không tin có việc đốt cháy 
Nhà Quốc hội Đức. Có đúng như thế không? Đó là 
một vấn đề khác nữa. 

Về mặt này sắc lệnh-luật ngày 28 tháng hai 1933 
của Chính phủ Đức cũng là một chứng cở. Sắc lệnh ấy 
được công bố ngay sau vụ đốt cháy Nhà Quốc hội Đức. 
Các ngài hãy đọc nó xem. Trong đó nói gì ? Trong đó nói 
đến những khoản này hay những khoản nọ của hiến pháp 
bị xóa bỏ, tức là khoản thuộc về quyền tự do tô chức, 
tự do báo chí, quyền cá nhân bất khả xâm phạm, 
quyền bất khả xâm phạm vào nơi ở, v.v... Đó là nội 
dung bản sắc lệnh-luật, ở mục thứ hai. Cuộc tấn công 
vào giai cấp công nhân... 

CHÁNH ÁN: Không phải chống công nhân mà là 
chống những người cộng sản. 

ĐI-MI-TO-RỐP: Tôi phải nói rằng chiếu theo sắc 
lệnh-luật ấy, người ta khòng những đã bắt giam những 
người cộng sản, mà còn cả những công nhân xã hội— 
dàn chủ và công giáo nữa, người ta cấm đoán những 
tô chức của họ. Tỏi muốn nhấn mạnh rằng sắc lệnh- 
luật ấy không những nhằm đánh vào Đẳng Cộng sản 
Đức, — Luy thật ra trước hết là đề chống Đẳng đó, — 
mà còn đánh vào những đẳng và những nhóm đối lập 
khác. Đạo luật ấy là eần thiết đề thiết lập chế dò đặc 
biệt, nó dính líu trực tiếp và khăng khit với việc đốt 
cháy Nhà Quốc hội Đức. 

CHÁNH ÁN: Ñếu ông còn tiếp tục công kích Chính 
phủ Đức tì tôi sẽ khòng cho Ông nói nửa 

ĐI-MI-TO-RÖP: Trong vụ án "ày, có Inmột vấn đề 
chưa hề được soi sáng, "—¬ 
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CHÁNH ÁN: Khi nói thì ông phải nói với quan tòa 
chử không được mói với công chúng, nếu không, lời 
nói của ông có thể coi như dễ tuyên truyền. 

Đi-MI-TO-RÔP: Có một vấn dề chưa được cả công 
tố lân biện hộ đem nó ra ánh sánơ. Họ cho là không 
cần thiết, tòi không lấy đó làm ngạc nhiên gì. Họ rất 
sợ vấn đề ấy. Đó là việc xét xem tình hình chính trị 
Đức vào tháng hai 1933 như thế nào. Tôi phải dừng 
lại trên điềm ày. Cuối tháng hai, tình bình chính trị đi 
đến chôỗ trong nội bộ mặt trận quốc gia, cuộc đấu tranh 
diễn ra... 

CHÁNH ÁN: Ông đụng vào một vấn đề mà nhiều 
lần tôi đã cấm ông không được nói đến rồi. 

ĐI-MI-TO-RỐP:; Tôi yêu cầu được nhắc lại đề nghị 
của tỏi trước đây với tòa án, là gọi ra đây những 
người làm chứng như Sơ-lét-se, Bơ-ru-ninh, Pa-pei, 
Huy-ghen-béc, phó chủ tịch đảng mũ sắt, Đuy-e-stéc- 
béc, váwvs. 

CHÁNH ÁN: Nhưng tòa án đã không đồng ý đòi 
những người ấy ra làm chứng rồi. Cho nên ông không 
cần nói dến việc ấy làm gì nữa, 

ĐI-MI-TGO-RÔP : Tôi đã biết điều đó và hơn nữa, 
tòi đã biết lý do của nó. f 

CHÁNH ÁN: Vừa rồi, tôi cứ phải ngắt lời ông luôn 
luôn, tôi iấy thế làm khó chịu nhưng ông cũng phải 
tuân theo lệnh tôi mới được. 

ĐI-MI-TƠ-RÔP : Cuộc đấu tranh diễn ra trong nội 
bộ phe quốc gia có quan hệ với cuộc đấu tranh bên 
trong xảy ra giửa những người chỉ huy nền kinh tế 
Dức. Cuộc đấu tranh điễn ra giữa một bèn là nhóm 
Ƒit-xen và Cơ-rớp- (công nghiệp chiến tranh), những 
người Lừ bao năm nay đã đài thọ cho phong trào 
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quốc-xã, và một bên là những kể cạnh tranh của họ 
bị gạt xuống hàng thứ hai. 

Ti(.xen và Cơ-rớp muốn thiết lập trong nước một 
nền độc tài chính trị, một nền thống trị tuyệt đối dưới 
quyền lãnh đạo của cá nhân họ. Muốn thể, phải dập 
lan giai cấp vô sản cách mạng. Trong thời kỳấy, Đẳng 
Cộng sẵn ra sức thành lập mặt trận thống nhất đề tập 
hợp tất cả các lực lượng đáng chống lại những mưu mô 
của bọn quốc-xã nhằm tiêu diệt phong trào công nhân, 
Một bộ phận công nhân xã hội—dân chủ cảm: thấy cần 
phải có mặt trận thống nhất của giai cấp công nhân, 
Họ chú trọng đến điều đó. Hàng ngàn công nhân xã 
hội —dân chủ bước vào hàng nøũ của Đảng Cộng sẵn 
Đức. Nhưng, vào tháng hai và tháng ba, nhiệm vụ 
thành lập mặt trận thống nhất, không hề có nghĩa là 
khổi nghĩa cũng như là chuẩn bị khởi nghĩa, mà chỉ là 
động viên giai cấp công nhân chống lại chiến dịch 
cừớp đoạt của bọn tư bản và chống lại bạo lực của 
bọn quốc-xãă, 

CHÁNH ÁN (ngắt lời Đi-mi-tơ.rốp): Ông đã luôn 
luôn nhấn mạnh rằng ông chỉ chú ý đến tình hình 
chính trị ở Bun-ga-ri; thế mà những biện luận của 
ông vừa rồi chứng tỏ ông rất quan tâm đến những 
vấn đề chính trị ở Đức. 

ĐI-MI-TƠ-RỐP : Thưa ông chảnh án, ông trách tôi. 
Tôi chỉ có thể trả lời ong như thế này : là một người 
cách mạng Bun-ga-ri, tôi tha thiết với phong trào cách 
mạng của tất cả các nước. Chẳng hạn, tòi chú ý đến 
vấn đề chính trị ở Nam Mỹ và tôi am hiều cỏ lễ cũng 
như những vấn đề ở Đức, tuy tôi chưa bao giò sang 
châu Mỹ cả. Và như thế không thê nói là nếu ở Nam 
Mỹ có trụ sở của nghị viện nào dỏ bị đốt chảy, thì đấy 
là lôi tại tòi. Tòi chú ý dến nền chính trị nước Đức, 


41 


nhưng tôi không than dự gì vào công việc chính trị 
của nước Đức. 

Trong quá trình những cuộc bàn eãi ở dây, tôi đã, 
học tập được nhiều và, nhờ vào ý thức chính trị củả 
tòi, lôi đã nhận ra khá nhiều chỉ tiết. Tình hình chính 
trị thời kỳ ấy có hai nhân tố chủ yếu: thứ nhất,là sự 
cõ gắng của bọn quốc-xã đề nắm chính quyền; thứ hai 
là, ngược lại với nhân tố thứ nhất, hoạt động của 
Đảng Cộng sản nhằm thành lập mặt trận thống nhất 
của công nhàn để chống lại chủ nghĩa phát-xít. Theo 
ý tỏi, thì tình hình ấy cũng biêu lộ ra trong những 
cuộc tranh luận ở đây. 

Bọn quốc-xã cần phải làm một cuộc đánh trống 
làng đề cho người ta không chủ ý vào những khó khăn 
trong nội bộ phe quốc gia và để phá vỡ mặt trận thống 
nhất của công nhàn. «Chính phủ quốc gia » cần vin 
vào một duyên cớ giả tạo có thê tin được đề đưa ra sắc 
lệnh-luật ngày 28 tháng hai đặng hủy bỏ quyền tự đo 
báo chí, quyền cá nhân bất khả xâm phạm và thiết lập 
chế độ cảnh sát đàn áp, những trại tập trung và 
những phương sách dấu tranh khác chống lại những 
người cộng sản, 

CHÁNH ÁN (ngắt lời Đi-mi-fơ-rốp) : Ông vượt qua 
gói hạn röi đó, ông lại ám chỉ! h 

BI-MI-TƠơ-RỐP: Tôi chỉ muốn làm sảng tổ tình 
hình chính trị nước Đức trước khi xảy ra vụ đốt cháy 
thà Quốc hội Đức, theo chỗ tôi biết mà thôi. 

CHÁNH ÁN: Đây không phải là chô ám chỉ chính 
phú và đưa ra những sự quyết đoán đã bị bác đi từ 
lât rồi, 

ĐI-MI-TO-RỐP: Giai cấp công nhân phải dem tất 
vá lực lượng mình ra đề tự vệ và chính vì thế mà Đẳng 
Cộng sản đã gắng tô chức mặt trận thống nhất, mặc cho 
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bọn Uen và Bơ-rét-sét ở ngoại quốc hiện nay đang 
kêu la rầm r diên cuồng đề phản đối. 

CHÁNH ÁN: Ông muốn tự biện hộ, thì ong phải 
làm đi. Nếu không, ông không có thì giờ đâu. 

ĐI-MI-TƠ-RÕP: Tôi đã tuyên bố là tôi đồng ý về 
mội điểm trong bản cáo trạng. Bảy giờ tôi phải xác 
nhận điều đồng ý đó. Đó là việc phải xét xem Văng đơ 
Lúp đã tổ chức vụ đốt cháy một mình hay hắn có cả 
những kể a tòng. Đại biêu của bên tố cáo là Pa-ri-di- 
uýt đã tuyên bố tại đây rằng việc giải quyết vấn 
đề xét xem Văng đơ Lúp có a tòng hay không còn tùy 
ở chỗ số phận những bị cáo được định đoạt thế 
nào đó. Tôi xin trả lời: không được, một nghìn lần 
không được: điêu kết luận ấy của viên chưởng lý là 
bất hợp lý. Tói cho rằng thật ra không phải chỉ có mội 
mình tên Văng đơ Lúp đốt cháy Nhà Quốc hội Đức. Sự 
giảm định và những tài liệu rút ra từ những cuộc tranh 
luận dây, khiến tòi kết luận rằng việc đốt phòng họp 
của Quốc hội Đức khác với việc đốt cháy tầng dưới của 
tiệm ăn, v.v... Một số người khác đậ đem lửa vào đốt 
phòng họp và đốt bằng một cách khác. Việc phóng hỏa 
của Văng đơ Lúp với việc phóng hỏa ở phòng họp chỉ 
là gặp nhau về thời gian mà thôi; còn về những điềm 
khác, thì hai việc đó căn bẳản khác nhau. Phần chắc 
chắn hơn cả là Văng đơ Lúp là tay sai vô ý thức của 
những người kia, thử tay sai bị người ta lừa đối. Hắn 
không nói tất cả sự thật ra đày. Ngay bây giờ nữa, hắn - 
còn cứ câm lặng. Dù có kể a tòng thì việc đó cũng 
không quyết dịnh gì được số phận các bị cáo khác. 
Văng đơ Lúp không phải chỉ hành động có một mình, 
điều đó đúng, nhưng những kể 'a tòng với hắn không 
phải là Toóe-le, Pô-pốp, Ta-nép và Đi-mi-tơ-rốp. 

Ngày 26 tháng hai, Văng đơ Lúp chẳng đã gặp ở 
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Hô-nich-đoỏe-phơ một người mà hẳn nói cho biết là 
hẳn mưu đốt iòa Thị - sảnh và cung điện đỏ sao? 
Người đó chẳng đã bảo hắn rằng tất cả những vụ đốt 
cháy đỏ chỉ là trò trẻ con, việc quan trọng. là phải đốt 
cháy Nhà Quốc hội trons thời gian tuyển cử, đó sao ? Và 
việc đốt cháy Nhà Quốc hội Đức đã chẳng nảy ra từ sự cấu 
kết bỉ mật giữa tình trạng điên đại về chính trị và àm' 
mưu khiêu khích chính trị đó sao? Kẻ đồng mình của 
phe điên dại về chính trị thì ngồi ở ghế bị cáo. Còn bọn 
đồng minh của phe khiêu khích chính trị thì lại được 
tự do. frong khi Văng đơ Lúp mưu tính đốt cháy tiệm 
ăn, hành lang tầng dưới một cách vụng về, thì một bọn 
giấu mặt chẳng đã dùng thứ chất lỏng đề bắt cháy bí 
mật 1, mà bác sĩ Sắc đã nói đến, đề đốt cháy phòng 
họp đó sao? (Văng đơ Lúp cười. Toàn (hân hắn rung 
lên pì cái cười không ra trếng. Tất cả phòng án, quan 
tòa nà bị cáo lúc nàu đều chăm chủ nhìn oào Lúp.) 

ĐI-MI-TO-RỐP*(ay chỉ: Lúp): Bọn a tòng giấu mặt 
đã chuần bị chu đáo vụ đốt'chảy về mọi mặt. Con ma 
gây vạ đó đã biến đi không vết tích. Và bây giờ ở đây 
là tên tay sai ngốc dại, tên nạn nhân đáng thương, còn 
con tua gáy vạ thì biến mất rồi. Điều chắc chắn hơn cả 
là ởHo-nieh-đoóc-phơ có một mối liên lạc giữa Văng 
đơ Lúp và bọn khiêu khích chính trị, bọn tay sai của 
kẻ thù giai cấp công nhân. 

Viên chưởng lý Véc-ne tuyên bố ở đây rằng Văng 
đơ Lúp là cộng sản; ông ta cofnói thêm rằng dù Lúp 
không phái là cộng sản đi nửa thì việc hẳn làm cũng 
dệ phục vụ lợi ích cho Đẳng: Cộng sản và có liên lạc 
với Đảng đó. Đó là một quyết đoán sai lầm. 

Văng đơ Lúp là ai? Hắn là một người cộng sẵn ư? 


—— 


1. Bản tiếng Pháa+&'¿qaide taflamable secret (N.Đ.) 


~ 
ly 


Hoàn toàn không phải. Hắn là một người vô chỉnh phủ 
ư? Không đúng. Hắn là một công nhân mất gốc, là một 
người trỏi dạt lènh đênh trong xã hội, một tay sai mà 
người ta lừa gạt, mà người ta lợi dụng đề chống giai 
cấp công nhân. Khòng, hắn không phải là cộng sản. Hắn 
khong phải là vô chính phủ. Không inột người cộng sản 
nào, một người vô chính phủ nào trên thế giới lại có 
những cử chỉ trước tòa án như Văng dơ Lúp cả. Những 
người vô chính phủ thường có những hành động điên 
rồ, nhưng trước quan tòa, luôa luôn họ đòi nhận lấy 
những trách nhiệm của họ và giải thích những mục 
đích của họ. Nếu một người cộng sản làm một việc 
tương tự như thế thì người đó không chịu im miệng 
trước tòa án, khi mà bốn người vò tội phải ngồi ở ghế 
bị cáo, bên cạnh mình. Không, Văng đơ Lúp khòng 
phải là một người cộng sản, không.phải là một người 
vô chính phủ, hắn là một công cụ bị chủ nghĩa phát- 
xit lừa gạt. 

Với con người ấy, với cái công cụ đáng thương bị 
người ta lừa gạt, bị người ta lợi dụng đề làm hại chủ 
nghĩa cộng sản ấy, không có một cái gì giống nhau, 
không có một mối liên quan nào giữa hắn và ông chủ 
tịch Đẳng đoàn cộng sản trong Quốc hội Đức, giữa hắn 
và những người cộng sản Bun-ga-ri, 

Tôi phải nhắc lại đày rằng sáng 28 tháng hai, Gơ- 
rỉnh đã rạ một thông cáo về vụ đốt chảy. Thông cáo 
ấy nói rằng Toóc-le và Cô-nen đã trốn khỏi trụ sở 
Quốc hội hồi 10 giờ đêm. Tin ấy được truyền thanh 
đi khắp nước. Thông cáo nói rằng những người cộng 
sản đã gây ra vụ đốt chảy. Thế mà, người ta khòng 
điều tra gì về những hành động của Văng đơ Lúp ở Hô- 
nich-đoỏe-phơ cả. Con người đã ở một đêm với Lúp tại 
bốt cảnh sát, không tìm ra được nưa,.. 
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CHÁNH ÁN (ngắt lời Đi-mi-lơ-rốp): Ông định nói 
đến bao giờ mới hết. 

ĐI-MIETơ-RỐP: Tôi còn muốn nói trong nửa giờ 
nữa. Tôi phải trình bày quan điềm của tôi về vấn 
đề này... 

CHÁYH ÁN : Nhưng dù sao thì cũng không thê cứ 
nói liên miên mãi. 

ĐI-MI-FƠ-RỐP: Thưa ông chánh án, suốt trong vụ 
án kéo dải trong ba tháng này, ông đã ngắt lời tôi 
không biết là bao nhiêu lần, ông hứa hẹn tôi sẽ được 
nói tỉ mỉ để tự biện hộ vào lúc kết thúc vụ ản. Bây giờ 
da đến lúc kết thúc vụ án. Trái với lời hứa hẹn trước, 
ong lại hạn chế quyền được nói của tôi. Chuyện xảy ra 
ở Hô-nich-đoóc-phơ là hết sức quan trọng. Vát-sanh- 
ski, người đã ở một đêm với Văng dơ Lúp, bây giờ 
không tìm thấy nữa. Người ta cho rằng đề nghị của tôi 
phải tìm ra tên ấy là vô ích. Sự quyết đoán rằng Văng 
đơ Lúp đã gặp những người cộng sản ớ Hô-nieh-đoóc- 
phơ là mội chuyện gian dối do người làm chứng quốc- 
xã, tên thợ cạo Gơ-ra-vơ bịara. Nếu Văng đơ Lúp có 
gặp những người cộng sản ở Hô-nich-doỏe-phơ thị, 
thưa ông chán}: án, vấn đề đã được sáng tổ từ lâu rồi. 
Nhưng nào có ai lại chịu đi tìm tên Vát-sanh-ski đâu. 

Anh thanh niên đến sở cầm Bơ-răng-đê-bua đẻ 
báo tin đầu tiên về vụ đốt cháy Nhà Quốc hội Đức, 
anh thanh niên ấy cũng không ai truy cho ra, cả đến 
tận bây giờ, không ai biết anh đề :à ai cả. Cuộc dự 
thầm đã đi lạc đường rồi. Bác sĩ A-bơ-rét đại biêu 
quốc-xã là người đi ra khối Nhà Quốc hội ngay sau 
vụ đốt cháy cũng không bị hồi han gì đến cả. Người 
ta đi lùng bọn đốt nhà ở đâu đâu, chứ không 
đến đúng chỗ cña chúng nó. Người ta đi tìm chúng nó 
trong hàng ngũ cộng sản, và người ta đã lầm. Việc ấy 
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đã khiến cho bọn đốt nhà chính cống trốn thoát. 

Cho nên người ta quyết định như thế này : lúc người 

ta chưa bắt được và không giảm bắt bọn-tbú phạm 

chính cống gây ra vụ đốt cháy thì phải bắt người khác 

vậy, bắt những người gọi là những kẻ «phóng hóa giả » 
ở Nhà Quốc hội Đức. 

CHÁNH ÁN : Tôi cấm ông không được nói như thế, 
và tôi chỉ cho ông 10 phút nữa thôi. › 

ĐI-MI-TƠ-RÕP: Tôi có quyền đưa ra những đề 
nghị về việc phản quyết và lý do của những đề nghị ấy. 
Viên chưởng lý đã cho rằng tất cả lời khai của những 
người cộng sản là không đáng tín. Tôi không cần có 
một thái độ đối lập chống lại. Chẳng hạn, tôi sẽ 
không cho rằng tất cả những người làm chứng quốc- 
xã đều là bọn nói láo! Tôi nghĩ rằng trong đám hàng 
triệu đẳng viên quốc-xã, cũng có những người có 
lương tâm... 

CHÁNH ÁN: Tôi cấm ông có những nhận xét ác ý 
như thế. 

ĐI-MI-TƠ-RỐP: Tất cả những người làm chứng 
của bên nguyên đều là những đại biêu quốc-xã, shững 
nhà báo và những đẳng viên quốc-xã, điều đó không 
có ý nghĩa gì đó sao, nghị viên quốc-xã Các-van đã 
chẳng khai có trông thấy Toóc-le cùng đi với Văng 
đơ Lúp ở Nhà Quốc hội đó sao? Nghị viên quốc-xã 
Phơ-rây khai đã thấy Pô-pốp đi với Toóc-le ,dến Nhà 
Quốc hội. Hen-me, tên bồi tiệm ăn, đẳng viên quốc- 
xã, đã làm chứng rằng Văng dơ Lúp cùng di với Đi- 
mi.tơ-rốp. Nhà báo quốc xã Ve-bée-tét cũng thấy Ta- 
nép đi với Văng đơ Lúp. Đó có phải là một kết quả 
ngâu nhiên chăng? Bác sĩ Đơ-rốt-se, cộng tac viên của 
tờ báo Vó.en.ki.sơ Bê.ô.ba sơ-tơ, đến đây với tư cách 
là người làm chứng, Dim-méc-man,.,. 


CHÁNH ÁN (ngắi lời Đi-mi-tơ-rốp): Điều đó không 
được chứng minh. 

ĐI-MI-TƠ-RỐP : ...đã nói chắc rằng Đi-mi-tơ-rốp 
là người tỏ chức vụ chòn mìn ở nhà thờ lớn Xô-phi- 
a, việc ấyv được cải chính rồi, và hắn cũng trông thấy 
tôi cùng đi với Toóc-le đến Nhà Quốc hội. Tôi tuyên 
bố với một sự tin tưởng chắc chắn trăm phần trăm 
rằng ĐÐoơ-rõt-se và Dim-méc-man chỉ là cùng một người 
thỏ... : 

CHÁNH ÁN: Tòi bác điều đó, vì nó không được 
chứng minh. ⁄ 

ĐI MI-TƠ-RỐP: Viên cảnh sát Hen-le đã kế ra đây 
một bài thơ cộng sản rút trong một quyên sách in năm 
1925 đề chứng minh là những người cộng sản đã 
phóng hỏa đốt cháy Nhà Quốc hội Đức năm 1933. 

Tôi cũng xin đọc ra đây mấy câu thơ của nhà thị 
sĩ vĩ đại nhất của Đức là Gót : 

“ Anh phải học tập cho thông minh bơn. 
á Cái kim trên bàn cÂn to lớn của hạnh phúc 
Không mấy khi đứng yên; 
Anh phải, hoặc tiến lên, 
Hoặc lùi xuống; 
Anh phải thống trị và thắng lợi 
Hoặc phải bị trị và thất bại. ' 
Đau khö hoặc chiến thắng, “ 
La đe hoặc búa.» k 

Phái, kế nào khóng muốn làm đe, thì làm búa, chân 
lý ấy giai cấp công nhàn Đức, rong toán bộ của nó, 
đã không nhận ra được cả vào năm 1918 lần năm 1925, 
cä vào ngày 20 tháng bảy 1932 lẫn hồi tháng giêng 1933. 
Lỗi ấy do những thú lĩnh xã hộiïi—dân chủ, do bọn 
Uen, Sơ-vơ-ring, Bơ-rao, Lây-pa, @Gơ-rát-xo-man gây 
ra. Hiện nay, dĩ nhiên, công nhân Đức sẽ có thể nhận 
rõ chân lý dó. 
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Tại đây, người ta có nói nhiều đến luật pháp nước 
Đức, đến pháp chế. Tôi muốn có ý kiến cả về vấn đề 
ấy. Không thể chối cãi được rằng việc xét xử của một 
tòa án thế nào cũng bị ảnh hưởng của những sự kết 
hợp chính trị lúc này với những xu hướng chính trị 
thống trị. 

Viên bộ trưởng tư pháp Kéc nhất định phải là một, 
nhân vật có thầm quyền đối với tòa án. Ông ta đã tỏ 
ý kiến của mình trong một cuộc phỏng vấn đăng trên 
báo chí rồi. Ông tuyên bố: 

« fZiên hiến của luật pháp tự do hình thức 
xác nhận rằng công lý phải tôn thờ //È #bách quan. 
Hiện nay chúng ta đã đụng đến ồn gấc ly 
khai giữa nhân dân 0à côn8 lý, và lãi _lầm của sự 
ly khai ấy cuối cùng thường đồ vào đầu công lý. 
“Khi mà nhân dân đấu tranh cho sự sinb tồn của 
họ thì tính khách quan nghĩa là thế nào? Người 
lính đang chiến đấu, quân đội đang chiến đấu có 
biết tính khách quan là gì không 9 Người lính và 
quân đội chỉ biết có một việc, chỉ biết só một điều, 
chỉ hiều có một vấn đề: Tôi phải làm thế nào đề 
bảo toàn được tự do và danh dự đây ? Lâm thế nào 
đề bảo toàn được dân tộc đây 9 

Vậy thì tất nhiên là công lý của một dân tộc 
đấu tranh một sống một chết, không thề tôn thờ 
(í›2h Phách quan chết được. Những xử lý của tòa 
án, của công tố, của luật sư đều zø#ất biết phải 
đo chỉ một điều này định đ2@f, tức là: cải gì là 
quan trọng cho đời sống của dân tộc? Cải gì sẽ 
bảo toàn được nhân dân? 

Không phải là //z; khách quan Èbhô?t9 xương 
có nghĩa là tình trạng suy liệt, và do đó, trở thành 
tình trạng trơ ra như phỗng. tình trạng tách xa 
nhân dân. Không, tất cả những hành động, những 
phương sách do toàn bộ một tấp thể hay một cá 
nhần đưa ra phải: phụ thuộc vào những nhu cầu 
trực tiếp của nhân đần, của dân tộc». 
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« 
Cho nên luật pháp chỉ là một khái niệm tương đối... 
CHÁNH ÁN: Việc ấy không ăn nhập gì với vấn đề 

cả. Ông hãy đưa đề nghị của òng đi. 

ĐI-MI-T0ơ-RỐP ; Viên chưởng lý đã đề nghị tha bồng 
cho những bị cáo Bun-ga-ri, vì không có chứng cở tội 
trạng của họ. 

Viên chưởng lý đã đề nghị tha bồng cho những 
người Bun-gøa-ri bị buộc tội vì không chứng cở. Nhưng 
như thế chưa làm cho tôi mãn nguyện. Vấn đề không 
giản đơn như thế đâu. 

Điều đỏ vẫn sẽ chưa hoàn toàn đánh tan được hết 
nghỉ ngờ. Quả trình vụ án, đã chứng mịnh một cách quá 
rõ rệt rằng chúng tôi không có chút gì dính dáng đến 
vụ đốt cháy Nhà Quốc hội Đức; và do đó không có 
chút căn cứ nào đề nghỉ ngờ được chúng tôi, Những 
người Bun-ga-ri chúng tỏi và cả Toóec-Ìe nữa, phải được 
trắng án không phải vì không chứng cớ, nhưng là vì 
chúng tôi, những người cộng sản, không có và không 
thể có một chút gì dính dáng đến một hành động phản 
lại chủ nghĩa cộng sản. 

Cho nên tôi đề nghị viết vào bản án như sau:. 

ˆ1.— Tòa án tối cao công nhận: chúng tôi vô tội 
trong vụ này và công nhận việc buộc tội chúng tôi là 
không đúng; đó là sự thật đối với chúng tôi: cho tôi, 

Toóec-le, Pỏ-pốp và Ta-nép. 

2.— Tuyên bố rằng Văng đơ Lúp là tay sai dùng đề 
gây thiệt hại và tồn thương cho giai cấp công nhân, 

3.— Cần đem xử án nh kẻ phạm tội vu cảo 
chúng tôi. 

4.— Và bắt chúng phải bồi N hông cho chúng tôi 
về thời gian dã bỏ mất, về sức khỏe suy sút và về 


những bệnh tật#Ølẩãi chịu đựng. 


ap..< 


CHÁNH ÁN: Những điều ông gọi là đề nghị ấy, tòa 
án sẽ xét khi bàn đến phán quyết. 

ĐI-MI-TƠ-RỐP: Sẽ đến lúc mà những món nợ ấy 
phải trả với những khoản tiền lãi. Tòa án nhân dân 


` của nền chuyên chính vỏ sản tương lai sẽ đảm nhiệm 


việc đem ra ánh sáng vụ đốt cháy Nhà Quốc hội Đức 


-và bọn đốt nhà chính cống. 


Vào thế kỷ XVH, nhà sáng lập ra vật lý học khoa 
học là Ga-li-lê đã phải ra trước tòa án của đạo Gia- 
tô, tòa án này đã kết án tử hình ông vì ông theo tà 
giáo. Ông rất tin tưởng sâu sắc và quả quyết thét to lên, 

«‹ Nhưng, quả đất vẫn quay!» Và nguyên lý khoa 


học ấy về sau trở thành tài sản chung của toàn nhân 
loại. 


CHÁNH ÁN (ngấi lời Đi-mi-fe-rốp một cách đóc 
đoán, đứng dậu nhặt nhạnh giấu tờ oà sắp sửa đi ra). 

ĐI-MI-TO-RỐP (bẩn tiếp tục nói): Ngày nay, chủng 
tôi, những người cộng sản, chúng tôi có thể cũng quả 
quyết không kém Ga-li-lê và tuyên bố rằng: « Nhưng, 
quả đất vẫn quay! ». Bánh xe lịch sử vẫn quay, vẫn tiến 
bước tới một châu Âu xô-viết, tới Liên bang cộng hòa 
xô-viết thế giới.: 

Và bánh xe ấy được giai cấp vô sản, dưởi sự lãnh đạo 
của Quốc tế Cộng sản, . đầy lên, không kẻ nào có thể hầm 
lại được bằng cách trừ diệt nó, hằng cách kết án khồ 
sai hoặc bằng tử hình, Ñó quay và tiếp tục quay mãi 
cho đến khi chủ nghĩa cộng sẵn thẳng lợi hoàn toàn. 

(Bọn cảnh sát nắm chặt lây Đì-mi-toơ-rốp pà ấn 
đồng chí ngồi xuống ghế bị cáo. 

Viên chánh án oà cả tòa án đìra da đề bàn xem có 
nên cho Đi-mi“to-rốp nói nữa không, Sau đó, chúng trở 
lại tuyên bố là Đì-mi-tø-rốp không được nói một chủi 
gì nữa.) 


ĐIỀU CHÚNG TÔI PHÁI NÓI 
TRƯỚC HẾT 1 


Điều chúng tôi phải nói trước tiên, chính là lòng 
biết ơn vô hạn của chúng tôi đối với giai cấp vô 
sản quốc tế, đổi với cáctầng lớp lao động rộng iãi 
nhất ở tất cả các nước, đối với những người trí thức 
trung thực đã đấu tranh cho việc giải phóng chúng 


tôi. Và trước hết, chúng tôi nồng nhiệt cảm ơn công ` 


nhân và nông dân tập thể của đất nước xô-viết, đất 
nước của chúng lồi. 

Tôi có thể phát biều một cách hoàn toàn tin 
tướng rằng: nếu không có sự động viên dư luận 
quần chúng: đáng, khàm phục đó đề bảo vệ chúng tôi, 
thì chắc chắn chúng tôi sẽ không có ở đày đề nói 
chuyện với các bạn. Và chủ nghĩa phát-xit Đức sẽ không 
chịu từ bỏ âm mưu tiêu diệt chúng tôi về tỉnh thần 
và thê xác. 

Chiến dịch to lớn đã tiến hành trên toàn thế giới đề 
giải phóug chúng tôi, rất tiếc là các đồng chí của tôi 
và (ôi, chúng tôi đã biết tất muộn, Chỉ đến bây giờ, 


1. Trích bài của đồng chí Đi-mi.tơ-rốp trả lời báo chí Liên-xô và 
nước nđoài nớay khi đồng chí đến Mát-scơ-va, này 27 tháng ha 1934. 


s;? 


sau lúc chủng tôi đến đây được vài giờ, khi nói chuyện 
... , , ` Ũ của „..® ` 

với các đồng chỉ của chủng tôi, chúng tôi mới hiểu 

được tất cả những gì đã xây ra xung quanh chúng tôi 


rong thời kỳ đó. Tôi tin chắc rằng chiến dịch đó 


không phải chỉ cửu thoát chúng tôi, ba người Bun-ga-ri 
và Toóc-le mì thôi, mà chúng tôi còn chịu ơn nó vì 
nỏ đã lên ăn sự khiêu khích của chủ nghĩa phát-xít 
Đức đang nhằm tiêu diệt hàng nghìn người vô sản. 
Cuiến dịc: đỏ làm cho chủ nghĩa phảt-xit mất khả 
năng gây ra một sự khiêu khích mời nhằm tiêu diệt 
cúc cản bộ lãnh đạo của giai cấp vô sản cách ` 
mạng Đức. 

Nói tóm lại, oụ án 0ề 0iệc đốt cháu Nhà Quốc hội 
Đức là một sự khiêu khích. Vụ án nhằm bao che bọn 
đốt nhà. Người ta muốn trút tội lỗi lên những kẻ khác. 
Tuy nhiên, phù hợp với những quy luật của phép biện 
chứng, những quy luật đấu tranh giai cấp của giai 
cấp vô sảu, vụ án đã quay lại mặt trai của nó. 

Vụ án chống cộng sản đã trở thành một cuộc biều 
dương io lớn chống phái-zil, một thất bại lớn dáng 
thương hại của chủ nghĩa phát-xit. Người ta định dem 
việc đốt nhà để làm cho nhân dân Đức tin rằng 
những người cộng sản là những kể đốt nhà, nhưng 
vụ án lại làm cho họ tin rằng đó chỉlà một chuyện 
hoang đường, 

Trong khi đó, một năm đẩ trôi qua và mặc đầu 
nước Đức, một nhà tù lớn, bị cô lập với thế giới cũng 
không còn có một người nào ở đớ tin rằng những 
người cộng sản đã đốt cháy Nhà Quốc hội Đức. 

Ngay trong các đẳng viên bình thường của Đảng 
quốc-xã cũng có nhiều người biết chắc rằng vụ đốt 
cháy đó là hành đóng của bọn lãnh tụ phát-xÍt, 

Chúng tôi đã rời nước Đức, lòng tràn ngập căm 
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thù chủ nghĩa phát-kít Đức, nhưng cũng tràn ngập 
lòng ¡mến yêu và cảm tình nồng cháy đối với những 
người lao động và những người cộng sản Đức. Vì phải 
ở trong một tình trạng cô lập khắt khe, chúng tôi 
không thê biết đích xác những điều họ phải chịu đựng 
và họ đấu tranh như thế nào. Nhưng đến khi ra trước 
tòa án và chỉnh ngay trước tòa án, chúng tòi mới cảm 
thấy rằng Đảng Cộng sản Đức hùng mạnh vân dứng 
vững ở vị trí của mình. : 

Thái độ trước tòa án của các công nhân làm 
chứng mà người ta đã lôi từ các trại tập trung ra, 
đã biều lộ lòng trung thành và sự hy sinh đối với 
Đảng của “họ. 

Cuộc đấu tranh đã được tiến hành đề giải phóng 
chúng tòi cần phải được tiếp tục đề giải thoát hàng 
nghìn người vô sẵn đang bị giam cầm trong các nhà hầm 
của chủ nghĩa phảt-xít. 

Tôi sẽ làm gì ở đây? Điều đó đã hoàn toàn rõ 
ràng... Tôi là một người lính của cách mạng 0ô sản, 
một người lính của Quốc tế Cộng sản. Chính tôi đã ra 
trước tòa án với tỉnh thần ấy. Tôi sẽ làm nghĩa vụ 
người lính của cách mạng vô sản của tôi ở đây và 
tôi sẽ làm tròn nghĩa vụ ấy cho tới hơi thở cuối cùng. 


NHỮNG BÀI HỌC ĐẦU TIÊN 1 


— Một chiến dịch như thế, phát sinh từ một sự 
nghiệp quốc tế, hầu như chưa hề có trước kửi: theo 
đồng chí nên giải thích như thế nào ? 

— Tỏi nghỉ là tình đoàn kết đó chứag mính 
rằng người ta không phải chỉ quan tàm đến riêng các 
hị cáo. Sự quan tâm to lớn mà những người công 
nhân cũng như các tầng lớp xã hội khác biêu lộ ra 
.ấy, đã nói lên sự hài lòng của họ đời với cuộc chiến 
đấu của chúng tôi chống chủ nghĩa phát-xit Đức và 
nói lên ý chí của họ tham gia tích cực vào cuộc đấu 
tranh đó. _x„-2z>> 

—Töi †1in rằng thát độ đũng cảm của đồng chí góp 
nhiều ào cuộc đấu. tranh đó. 

— Đúng là trước tòa ản, trong cuộc đấu tranh của 

, tôi đã tỏ ra kiên quyết, triệt đề và không nề nang 
s) đến giờ phút cuối. Các đồng chỉ nói đến lòng can 
đảm, đến thái đò dũng cảm trước tòa àn. Không sợ 
chết, các đồng chí thấy, đó không phải là chủ nghĩa 


1 Trích lời nói chuyện của đồng chí Đi-mi-tơ-iõp với các 
phóng viên báo chí cộng sản của nước n#oài, vào cuối tháng tư 1934 
Chúng tôi in ngả những câu hỏi của các phóng viên. 


— 
- 


anh hùng cá nhân: xét đến cùng đó là đặc tỉnh của 
chủ nghĩa cộng sẳẩn, của giai cấp vô sản cách mạng, 
của những người bỏn-sê-vích. Giai cấp tư sản không 
còn có thể gợi lên được trong hàng ngũ của chúng 
một lòng can đầm thực sự, một thải độ đũng cảm thực 
sự. Đó là một giai cấp đang đi đến chỗ diệt vong và 
không còn có một triền vọng nào. 

— €ó lẽ đồng chí biết rằng thái độ của đồng chí 
đã làm cho một số lớn những người lao động xã hội— 
đân chủ ở tất ca các nước phấn khởi? 

— Vâng, họ đã đóng góp rất nhiều vào việc giải phóng 
của chúng tôi. Những người công nhàn xã hội — dân 
chủ ấy ngày nay phải tự đặt ra một câu hỏi : tại sao 
Đảng xã hội — dân chủ không có những lãnh tụ dũng 
cảm? Điều đó là thế nào? Chỉ có một cách giải thích: 
Đảng xã hội — dân chủ theo đuôi giai cấp tư sản; với 
lý luận và thực tiễn của mình, nó là công cụ của nền 
chuyên chính tư sản. Chính vì thế mà, cũng giống 
như giai cấp tư sản, nó không thể có được một lãnh 
tụ nào thật sự can đảm và dũng cảm. 

— Theo Ú đồng chí, cần phải rút ra lử SẾU những 
kết luận gì? : 


——Một trong những kết luận quan trọng nhất là những 
người công nhân xã hội — dân chủ chỉ có thê tiến hành 
đấu tranh thắng lợi chống giai cấp tư sản khi họ cùng 
hành động chung với những người công nhân cộng 
sản. Cho đến nay, nhiều người lao động xã hội — dân 
chủ vẫn có cảm tình với chúng tôi. Nhưng có cảm 
tình cũng chưa dú. Cám tình đó cần phải biến thành một 
cuộc đấu tranh tích cực chống giai cấp tư sản và chủ 
nghĩa phát-xÍt, một cuộc đấu tranh kiên quyết, thống 
nhất mà những người công nhân xã hội, thiên chủa 
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giáo và không đảng phái sẽ kề vai sát cánh tiến hành 
với những người công nhân cộng sản. 

Nhưng, hãy nói với công nhân ở nước các đồng 
chí một điều: chiến đấu chống chủ nghĩa phát-xít có 
nghĩa là đồng thời và trước hết chiến đấu chống chủ 
nghĩa phát-xít ở trong nước của mình. Không thê nào 
chối cãi được rằng mỗi nước đều có sẵn những Hiít-le, 
Œo-rinh hoặc Gơ-ben riêng, Không được chỉ tập hợp 
lực lượng và chờ đợi, vì như vậy thì sẽ tấn công quá 
châm. Cả ở Hà-lan, ngay bây giờ, người ta cũng 
phải tiến hành đấu tranh rồi. 

Cần phải chiến đấu hàng ngày, từng giờ một chống 
tất cả mọi mặt của chủ nghĩa phát-xit. Trong các nhà 
may, ở đường phố, tại nhà những người thất nghiệp, 
trong các cuộc hội họp, đâu đâu cñng phải ngăn chặn 
con đường của chủ nghĩa phát-xit. 

Tất cả những người lao động phải làm thế nào đề 
đừng tạo ra cho chủ nghĩa phát-xít khả năng bành 
trưởng hoặc gày được ảnh hưởng trong công nhân và 
nòng dân. Từng bước một, từng trận một, phải chiến 
thắng chủ nghĩa phát-xit. 

— Như uậu là đồng chí tin rằng người ta sẽ có 
thề tránh được niệc›thiết lập nền độc tài phát-xít ? 

— Vâng, hoàn toàn tin chắc như thế! Nếu những 
người công nhàn xã hội — dàn chủ Đức, từng bước 
một và đến lúc cần thiết, đẩ cùng với những người 
công nhân cộng sản chống chủ nghĩa phát-xít, nếu họ 
không đi theo các lãnh tụ của họ một cách mù quảng 
như thế thì chắc chắn ngày nay chúng ta sẽ không có 
nền độc tài phát-xít. Bài học của tấm gương nước Đức 
rất phong phú đối với công nhân tất cä các nước. Bài 
học đỏ, ngay từ bây giờ, cầu phải khai thác, 

— Chúng tôi sẽ nói đến bài học dó. Nhưng người 
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ta có thề làm gì một cách Trực tiếp cho những người 
chống phát-xíL ở Đức ? 

-Hàng trăm và hàng nghìn người trong những 
công nhân ưu tú, trong những chiến sĩ ưu tú của giai 
cấp vô sản Đức đang lâm vào nguy co chết chóc 
thường xuyên tại các nhà tù và các trại tập trung. Trước 
hết là Ée-nét Ten-lo-man, lãnh tụ của giai cấp công 
nhân cách mạng Đức, cũng đang lâm vào tình trạng 
như vậy. Tòi sẽ nói đi nói lại khòng biết mệt rằng 
việc giải thoát Pe-nét Ten-lo-man, lãnh tụ của giai 
cấp công nhân Đức, ra khỏi tay bọn đao phủ phát-xit 
là một ấn đề pinh dự đối vời giai cấp vò sản của 
tất cả các nước ; phải làm như vậy, phải rắng hết sức 
mình đề làm như vậy. 

— Đồng chí có biết gì chính xác uề tình hình của 
Ten-lơ-man không ? 

— Tôi cỏ thấy đồng chỉ ấy ba lần trong thời gian 
tôi bị giam; hai lần, đồng chí ấy không thể trông 
thấy tôi; nhưng lần thứ ba vào tháng mười, lúc họ 
đưa tôi ra tòa ở Béc-lanh, đồng chí ấy đã nhận ra 
tôi, Đứng ngoài hành lang, tòi trông thấy đồng chí ấy 
trong xà-lim, Tôi đã chào đồng chỉ ấy và dồng chí ấy đã 
chào lại. Đồng chí ấy rất can đảm, mặc dầu chế dộ 
giam cầm đồng chiấy rất hà khắc; Những tin tức cuối 
cùng về cách đối xử đối với đồng chí ấy rất đáng 
lo ngại. " 

— Theo ý dông chí, piệc gì sẽ xây đến uới đồng 
chí ấu ? ú 
— Dù sao, người ta sẽ âm mựưu thủ tiêu đồng chí 
ấy về thể xác và tỉnh thần. Không nên quên rằng giải 
phóng cho Ten-lơ-man và những đồng chí Đức khác sẽ 
khó khăn hơn là giải phóng cho chúng tôi nhiều. 
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Ý NGHĨA VỤ ÁN LÉP-DÍCH 1 


Vuđốt cháy Nhà Quốc hội Đức phải đánh dấu 
và thực tế đã đánh dấu bước đầu của một chiến dịch 
khủng bố của chủ nghĩa phát-xít chống phong trào cách 
mạng của giai cấp vô sản. 

Vụ khiêu khích ngày 27 tháng hai 1933 nhằm làm 
dấu hiệu cho « sự thủ tiêu » chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa 
Mác nói ở đây tức là phong trào cách mạng của giai 
cấp vỏ sản Đức. Bọn hề phát-xít định huy động tất cả 
những lực lượng thù địch với phong trào cách mạng 
và với Liên-xô; chúng định làm cho châu Âu tư bản 
thấy rồ «vai trò lịch sử» của chủ nghĩa phát-xit Đức, 
vai trò cảnh binh của nó trước mặt cách mạng vô sản, 

Nói cách khác, thì trong thời đại cách mạng vò 
sản, «chủ nghĩa phát-xít Đức của dòng máu thuần 
tủy A-rien» đã nắm lấy việc mà chế độ chuyên chế 
Nga hoàng đã coi như «sử mạng lịch sử của nó 
tronø thời đại cách mạng tư sản dân chủ, tức là làm 
thành trì cho phản động châu Âu và làm tên đao phủ 
của phong trào cách mạng. 


1 Ttrieh bài Một thửng lợi của sự đoàn kết uô sản, đăng trên 
báo ®ự: (¿4t (Llên-xô) ngày 4 tháng ba 1984, 
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Vụ đốt cháy Nhà Quốc hội Dức, vụ khiêu khích do 
bọn phảt-xit chủ trương —=chúng tôi sẽ nỏi rõ hơn sau 
này là tiền đề cho vô số hành động eó tính cách thú 

vật, trong những ngày đẫm máu tháng ba 1933, Những 
hành động đó làm cho toàn thể nhân loại lao 
động đứng lên chống lại nền chuyên chính phát-xit. 

Vụ ản Lẻép-dích, vụán lớn nhất trong lịch sử chinh 
trị hiện đại được bọn thủ iĩnh phảt-xít cố ý bày đặt 
ra thành một vụ khiêu khích để cho toàn thế giới 
tưởng là bọn dao phủ ấy đã củu vớt được chân Âu 
thoát khỏi chế độ bòn-sê-vích vào cuối tháng ba 1933. 

Tại Lép-dích, chủ nghĩa phát-xít Đức mưu xây dựng 
vai trò cửu tỉnh của nó trên toàn thế giới. Bản cáo 
trạng, được hết sức giữ kín trước và trong những cuộc 

tranh luận kéo dài suốt ba tháng, chứng tỏ rõ ràng 
vụ án khỏng những chỉ nhằm chống cộng sản Đức mà 
còn đề chống Quốc tế Cộng sản và Liên-xô. 

_ Bắt đầu vụ án, báo chí phát-xit Đức thấy không 
cần thiết phải bí mật gì về việc đó nửa, Bản cáo trạng 
nói toạc ngay ra rằng những đồng chí của tôi và tôi là 
«phái viên của Đảng cộng sẵn Nga ở Mát-seơ-va » có 
nhiệm vụ lấy việc đốt cháy Nhà Quốc hội Đức đề tô chức 
cuộc khởi nghĩa vũ trang với mục đích xô-viết hóa 
toàn thê châu Âu. Hoàn toàn ăn,ý với bọn phát-xÍt, 
bọn làm chứng gian lận trong cuộc sơ thầm được phe 
tố cáo dạy cho, đã khai rằng « sau vụ đốt cháy Nhà 
Quốc hội Đức, những hành động tương tự SẼ xây ra ở 
Vác-xô-vi, ở Viên, ớ Pơ-ra-ha để làm cho ngọn lửa bốc 
cháy rộng ra toàn thể châu Âu. 

Km bày đặt ra vụ án Lép-dích, bọn Hới xÍL tự đặt 
cho chúng những nhiêm vụ eụ thê gì ? 

Thứ nhái : Gây uy tín ở trong nước Đức, và trên 
thế giới cho bọn đốt nhà và bọn đao phú phát-xít ; giấu 
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hẳn căn cước của bọn thủ phạm chính cống bằng cách 
đồ vạ cho những người cộng sản. 

Thứ hai: Làm cho cuộc khủng bố dẩ man và những 
việc ngược đãi ghê gớm đối với giai cấp vô sản cách 
mạng trổ thành chính đáng; hợp pháp hóa trước dư 
luận công chúng việc phá hoại dã man những giá trị 
văn hóa lớn lao, việc chống lại khoa học, việc thủ tiêu 
không thương tiếc chủ nghĩa tự do tư sẵn tả phái, những 
cuộc tàn sát quần chúng, những vụ giết người, v.v... 

Thứ ba: Tiếp sức cho một chiến dịch chống cộng 
mới. Vụ ản phải làm nền tẳng cho một vụ án mới đại: 
quy mô chống Đẳng Cộng sản Đức. 

Thứ tư : Vụ ân phải chứng tỏ là chính phủ phát-xít 
đã «chiến thắng» chủ nghĩa cộng sản và kịp thời 
cứu vớt châu Âu tư bản chủ nghĩa thoát nguy cơ 
cộng sản. Thủ cấp của bốn bị cáo phải là con bài mà 
bọn phát-xít sẽ dùng trong những cuộc mặc cả sau này 
với các nước tư bản; những nước này, đề đối lại 
những «công trạng lịch sử » của Hít-le sẽ châm chước 
cho hắn trong vấn đề bình dẳng về binh bị, v.v... 

Bọn phát-xít gắn cho vụ án ấy một ý nghĩa đặc biệt 
cho chính sách ngoại giao của chúng. 

Vụ án đã được chuẩn bị một cách đặc biệt rộ nợ rãi. 
Bọn phát-xít ném vào đấy tất cá những cái gì chủng có 
trong tay. Chúng huy động tất cả bộ máy cảnh sát và 
tư pháp, bộ máy chỉ đạo của đẳng quốc-xã, bộ mày 
không lồ của bộ tuyên truyền, với những chi nhánh xa 
xôi của nó. Và tất cả mọi việc ấy là đề: không những 
tạo ra bản cáo trạng, mà còn trước hết đề đưa ra cho 
kỳ được những người làm chứng «thích hợp ». 

Việc tìm ra những người làm chứng, đã tiến hành 
trong sáu tháng một cách kịch liệt và tuyệt vọng. 

Bọn phát-xit hết sức cần phải tìm ra dược những 
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người làm chứng cần thiết trong công nhân, trong những 
người cộng sản, và nhất là trong những người lãnh 
đạo phong trào cộng sản. Theo những kế hoạch của 
bọn đốt nhà phảt-xít, những người làm chứng ấy sẽ 
phải khai rằng Đẳng Cộng sản và Hội cựu chiến sỉ đỏ 
đã chuẩn bị một phong trào vũ trang vào tháng hai— 
tháng ba 1933; rằng đã có những chỉ thị theo hướng 
ấy rồi và vụ đốt chảy chính là hiệu lệnh khởi nghĩa. 

Muốn tìm ra được những người làm chứng như 
thế, bọn phảt-xit không từ trước một việc gì cả. Trong 
các nhà tù và cac trại tập trung chúng hành hạ ghê 
gớm hàng ngàn và hàng ngàn đẳng viên cộng sản và 
công nhân cách mạng cả về tỉnh thần lẫn vật chất, 
Chúng mong họ nhận làm những nhân chứng ngoan 
ngoãn cho chúng và sẵn sàng xác nhận tất cả những 
điều mà bản cáo trạng khiêu khích đòi hỏi ở họ. 

Tuy vậy, bọn phát-xít đã thất bại hoàn toàn. Mặc 
dầu tất cả những cố gắng của chúng, chỉ có bọn 
đại biều quốc-xã, bọn nhà báo phảt-xít, bọn tù thường 
phạm, bọn làm bạc giả, bọn ăn trộm nhiều lần, bọn loạn 
óc, bọn nghiện thuốc phiện là chịu nhận làm chứng 
buộc tội thoi, X... 

Bọn phát-xit cũng không tìm được một người làm 
chứng như ý nào trong các giới công nhân, trong số 
những người hoạt động của phong trào vô sản hay 
trong những người phụ trách của Đẳng Cộng sản. 

Đó là nhược điềm căn bản ©€ủa việc buộc tội. Một 
mặt khác, việc đó chứng tỏ một cách rực rỡ cho thế 
giới biết sự dũng cảm, lòng trung thành và sự hy sinh 
vỏ bờ bến cúa những công nhân Đức đối với sự nghiệp 
cách mạng vô sẵn, dối với sự nghiệp của chủ nghĩa 
cộng sản và của Quốc tế Cộng sản, 

Trong vụán Lép-dich, chủ nghĩa phát-xít Đức bước 

» 
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vào sân khẩu lần đầu tiên với vai trò tên cảnh binh 
chống Cộng sản. Bước đầu ấy đã kết thúc bằng sự sụp 
đồ của bọn phát-xít. Ta có thề dùng câu ngạn ngữ Bun- 
ga-ri sau đây, khi đã thay đồi một vài chữ: Chủ nghĩa 
phát-xít bước đến Lép-dích như là một con sư tử kiêu 
ngạo, nhưng nó đã phải trốn chạy trước những tiếng 
hò la phần đối. 

Vụ án là một hòn đá thử vàng đối với Đẳng Cộng 
sản và giai cấp vô sản cách mạng, mà những người 
con ưu tú nhất đang chết mòn trong những trại tập 
trung và các hầm tối khác của phát-xít. 

Đó là một sự chứng mình rực rỡ của lòng trung 
thành của Đẳng đối với lá cờ của mình, sự tận tụy không 
bờ bến đối với nhiệm vụ cách mạng và kỷ luật vô sản. 

Vì thế mà bọn phát-xít không thê tìm ra được một 
người làm :chứng nào trong giỏi công nhân, như chúng 
hòng mong muốn. Những công nhân phải đưa ra làm 
chứng, mặc dầu tất cả những đe dọa và tất cả những 
hô hình, trước mặt bọn quan tòa, vẫn tổ ra một sự 
dũng cảm xứng đáng của giaicấp vô sản. Và điều đó 
đủ chứng tó rằng bọn dao động bỉ quan, bọn cơ hội 
ở Đức và các nước khác đã nhận định sai lầm một 
cách thảm hại về những triền vọng của cách mạng vô 
sản sau khi chủ nghĩa phát-xít lên nắm chính quyền. 

Chủ nghĩa phát-xít thất bại ở Lép-dích và việc 
chúng tôi được tự do; là một thẳng lợi to lớn của Quốc 
tế Côáúg sản. Nhưng cuộc đấu tranh pẫn tiếp tục oà 
phái đưa nó lên một trình độ cao hơn nữa. Dư luận 
nhân dân chống chủ nghĩa phát-xít không thề đề yên ngủ 
sau thắng lợi ấy. Đẩu tranh dỏi thả Ten-lơ-man, lãnh 
tụ công nhân cách mạng Đức, đấu tranh dòi thả hàng 
ngàn người bị chủ nghĩa phát-xít cầm tù, đó là mọi 
bẩn đề danh dự của phong trào quốc tế chống phát-+il. 
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ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIỊI 
CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN 


SỰ TẤN CÔNG CÚA CHÚ NGHĨA PHÁT-XÍT 
VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CÚA QUỐC TẾ CỘNG 
SÁN TRONG CUỘC ĐẤU TRANH CHO SỰ 
THỐNG NHẤT CA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 
CHỐNG CHỦ NGHĨA PHÁT-XÍT 1 


— 


¡I — CHỦ NGHĨA  PHÁT-XÍT VÀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN 


Đại hội lần thứ VI của Quốc tế Cộng sản đã báo 
cho giai cấp vô sản quốc tế biết một cuộc tấn công 
phát-xít mới đã đến nơi và kêu gọi họ đấu tranh 
chống lại-cuộc tấn công ấy. Đại hội đã chỉ rõ rằng 
«những xu hướng phát- xit và những mầm mống của 
phong trào phát-xít' đang tồn tại ở Bầu khắp mọi 
nơi, dưới một hình thức phát triên cao hay thấp ». 

Trong những điều kiện của cuộc khủng hoẳng 
kinh tế cực kỳ sâu sắe,-của cuộc tông khủng hoảng 
của chủ nghỉa tư bản ngày càng nghiêm trọng rõ rệt, 
của sự phát triền tỉnh thần cách mạng trong quần 
“chúng lao động, chủ nghĩa phát-xit đã chuyển sang 


,_ 1, Báo cáo tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản, này 


2 tháng tám 1935. 
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một cuộc tấn công rộng lớn, Giai cấp tư sản thống 
trị ngày càng tìm cách giải nguy cho chúng bằng chú 
nghĩa phát-xít, đặng dùng những biện pháp bóc lột 
đặc biệt đối với những người lao động, sửa soạn 
một cuộc chiến tranh ăn cướp đế quốc chủ nghĩa, 
một cuộc xâm lược chống Liên-xỏ, nô dịch và phản 
chia Trung- quốc, và trên cơ sở tất cả những điều 
đó, âm mưu tiêu diệt cách mạng. 

Các giới đế quốc chủ nghĩa định đặt toản bó gánh 
nặng của cuộc khủng hoàng lên vai những người lao 
động. Chính bì thể mà chúng cần đến chú nghĩa phál-+ít, 

Chúng đang ra sức giải quyết vấn đề thị trường 
bằng sự nó dịch nhân đân các nước yếu, bằng sự 
tăng cường ách thực dân và bằng một cuộc chiến tranh 
đề phân chia lại thế giới. Chính øì thế mà chúng cần 
đến chủ nghĩa phál-+í. 

Chúng đang cố gắng pượt qua cao trào của những 
lực lượng cách mạng bằng cách đè bẹp phong trào 


cách mạng của cong nhân và nông dân và bằng cách , 


gây ra một cuộc xâm lược quản sự chống Liên-Xõ, 
thành trì của giai cấp vỏ sản quốc tế, Chính øì thế 
mà chúng cần đến chủ nghĩa phál-díLz-. 

Trong một loạt nước, dặc biệt ở Đức, các giới 
đế quốc chú nghĩa ấy dã thành eông trong việc làm 
cho giai cấp vô sản bị thất bại và trong việc thiết 
lập nền chuyên chính phát-xít, n@y trước bước ngoặt 
quyết định của quần chúng hướng về cách mạng. 

Những đặc điểm cúa sự. thắng lợi của chủ nghĩa 
phát-xít chính là ớ chô sự thắng lợi ấy, một mặt, 
chứng minh sự yếu ớt của giai cấp vô sản bị tan rã 
về tô chức và bị tê liệt bới chính sách liên mỉnh 
diai cấp với giai cấp tư sắn của dảng xã hội - dân 
chủ chuyên môn chia rẽ, và mặt khác chứng tổ sự 
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yếu ớt của chính ngay giai cấp tư sản, là giai cấp 
khiếp sợ trước việc thực hiện sự thống nhất đấu tranh 
của giai cấp công nhân, khiếp sợ trước cách mạng và 
không còn có thê duy trì nền chuyên chính cúa chúng 
đ ¡ với quần chúng bẵng những phương pháp cũ kỹ của 
chế độ dân chú tư sản và chế độ đại nghị được nữa. 

Về sự thắng lợi cúa chú nghĩa phát-xít ở Đức, Sta- 
Jin đã nói tại Đại hội lần thứ XVII của Đẳng Cộng sản 
Liên-xô rằng : 

«Không nên chỉ coi thắng lợi của chủ nghĩa 
phát-xít ở Đức là dấu hiệu bạc nhược của giai 
cấp công nhân và là kết quả của những hành ví 
phẩn" bội giai cấp công nhân, hành ví phẩn bội 
do đẳng xã hôi - dân chủ, đẳng dọn đường cho chủ 
nghĩa phát-xít, mà còn cần phải coi đó là một 
biều hiện bạc nhược của giai cấp tư sản, một biều 
biện chứng tỏ rằng giai cấp tư sản không còn có 
thề thống trị bằng những phương pháp cũ của chế 
độ đại nghị và chế độ dân chủ tư sản nữa, mà 
buộc phải đùng tới những phương pháp khủng bố 
đ6 thống trị, tronø chính sách đối nội của chúng, 
một biểu biện chứng thực rằng nó không còn đú 
sức để tìm ra một lối thoát khói tình hình hiện 
lại trên cơ sở một chính sách đối ngoại hòa bình 
nữa, mà buộc phải áp dụng một chính sách chiến 

“tranh».1~. 
+ 


` 


Tính chất giai cấp của chủ nghĩa phát-xít 


Như khóa họp toàn thể Ban chấp hành Quốc tế 
Cộng sản lần thứ XHI đã nhận định đúng, chủ nghĩa 
phát-xit nắm chính quyền là nền chuyên chính khủng 


1. 3: Sta.lin: « áo cáo công tác của lan cùíp bành trung ương 
Đằng Cộng sản (b) Liên-xô tại Đại bội Đảng lần thứ XƯII ”, Vbhững 
uẩu đồ chủ ¡ghĩa Lô-uiz, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1959, tr.ng 653- 
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bổ công khai của những phần tử phản động nhất, sô¬ 
panh nhất, đế quốc chủ nghĩa nhất của tư bản tài chỉnh. 

Loại chủ nghĩa phát-xít phẩn động nhất, là chủ 
nghĩa phát.xit kiều Đức. Nó trơ trảo tự xưng là chủ 
nghĩa xã hội — quốc gia nhưng không hề có một chút 
gì giống với chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa phát-xit 
kiều Hit-le không phải chỉ là chủ nghĩa dân tộc tư 
sản, đỏ là một thứ chủ nghĩa sô-vanh đầy thú tính. Đó 
là một chế độ cai trị theo lối ăn cướp về chính trị, 
một chế độ khiêu khích và hành hạ giai cấp công nhân 
cùng những phần tử cách mạng trong nông dân, trong 
giai cấp tiêu tư sẵn và trong trí thức. Đó là chế độ 
d¿ man trung cổ và chế độ tàn bạo. Đó là một chế 
độ xảm lược thả cửa đối với các dân tộc khác và các 
nước khác. 

Chủ nghĩa phát-xít Đức tỏ ra là một đội xung 
kích phần cách mạng quốc lế, là tễ chủ .uễu gâu ra 
chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, là kể âm mưu tồ chức 
cuộc thảo phại chống Liên-xó, lồ quốc uï đại của 
những người lao động trén toàn thế giới. 

Chủ nguĩa phát-xít không phải là một hình thức 
chính quyền Nhà nước mạo nhận là « tự đặt mình lên 
trên hai giai cấp, giai cấp vô sản và giai cấp tư sản», 
chẳng bạn như Ốt-tô Bau-ơ đã khẳng định như vậy. 
Đó không: phải là « giai cấp tiểu tư sản nổi dậy đã 
chiếm được bộ máy Nhà nước », như nhà xã hội Anh 
Bơ-rai-spho tuyên bố, Không. Chủ nghĩa phát-xít không 
phái là chính quyền ở trên các giai cấp, cũng không 
phải là quyền lực của giai cấp tiêu tư sản hoặc của 
những phần tử biến chất của giai cấp vô sản đối với 
tư bản tài chính. Chú nghĩa phát-xít chính là quyền 
lực của bản thân tư bản tài chính. Đó là (ô chức đàn 
áp khủng bố chống lại giai cấp công nhân và bộ phận 
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cách mạng trong nông dân và tri thức. Chủ nghĩa 
phát.xittrong chính sách đối ngoại là chủ nghĩa sô-vanh 
dưới hình thức thô bạo nhất của nó, vun trồng sự hẳn 
thù đầy thú tính đối yới nhân dân các nước khác. 
Cần phải hết sức đặc biệt nhấn mạnh tính chất 
xác thực ấy của chủ nghĩa. phát-xít, bởi vì mặt nạ của 
chính sách mị dân về xã hội trong nhiều nước, đã 
làm cho chủ nghĩa phát-xít có thể lôi kéo được quần 
chúng tiểu tư sản bị nạn khủng hoảng làm mất phương 
hướng, và ngay cả một vài bộ phận lạc hậu nhất trong 
giai cấp vô sản nữa, là số quần chúng sẽ không 
bao giờ đi theo chủ nghĩa phát-xít nếu họ biết được 


tính chất giai cấp thực sự, bản chất xác thực của chủ 
nghĩa phất- Ít. 


Sự phát triển của chủ nghĩa phát-xít và của bản 
thân nền chuyên chính phát-xít, mang những !ình 
thức khác nhau trong các nước khác nhau, tùy theo 
những điều kiện lịch sử về xã hội và kinh tế, tùy theo 
những đặc điềm dàn tộc và hoàn cảnh quốc tế của 
một nước nhất định. Trong một vài nước, cbủ yếu 
ở nơi nào mà chủ nghĩa phát-xít không có cơ sở rộng 
rãi trong quần chúng và ở noi nào mà cuộc dấu tranh 
giữa những tập đoàn khác nhau ngay trong phe giai 
cấp tư sản phát-xít diễn ra khá mạnh, thì vhủ nghĩa 
phát-xit không giải quyết việc thủ tiêu M0 viện được 
ngay lập tức và vẫn đề cho các đảng phải tư sẵn khác, 
ngay cả đẳng xã hội - dân chủ nữa, một địa vị hợ p pháp 
nào đó. Trong những nước khác, nơi mà giai cấp tư 
sản thống trị e sợ cách mạng sắp sửa bùng nô, thì 
chủ nghĩa phát-xít hoặc lập tức thiết lập ngay sự độc 
quyền chính trị vô hạn của chúng, hoặc bằng cách 
dần dần tăng cường khủng bố và đàn. áp tất cả các 
đảng phải và eáe tập đoàn cạnh Minh với chúng. Điều 
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đó không cỏ nghĩa là chủ nghĩa phát-xít, trong lúc 
mà địa vị của nó lâm vào một tình thế nghiềm 
trọng đặc biệt không tìm cách mở rộng cơ sở của 
nỏ, và không kết hợp nền chuyên chính khủng bố 
công khai với sự giả mạo thô bỉ của chế độ đại nghị 
mà vẫn không thay đồi thực chất giai cấp. 

Việc chủ nghĩa phát-xít lên nắm chính quyền không 
phải là một sự thay thế thường lệ của một chính phủ 
tư sản này cho một chính phủ tư sản khác, mà đó là 
một sự thay thế một hình thức Nhà nước thống trị giai 
cấp của giai cấp tư sản—chế độ dân chủ tư sẳn— 
bằng một hình thức khác của sự thống trị ấy, là chế 
độ chuyên chính khủng bố công khai. Không nhận 
thấy sự khác nhau đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng, 
sai lầm đó sẽ ngăn cản giai cấp vô sản cách mạng 
động viên các tầng lớp lao động rộng rãi nhất ở thành 
thị và nông thôn đề đấu tranh chống mối đe dọa lên 
nắm chính quyền của bọn phát- xít, và lợi dụng những 
mâu thuẫn trong nội bộ của chính ngay phe giai cấp 
tư sản. Nhưng một sai lầm không kém phần nghiêm 
trọng và không kém phần nguy hiểm nữa là coi nhẹ 
ý nguïa những biến pháp phản đông mà- giai cấp tư sản 
dùng đề ihiết lập nền chuyên chính phát-xít, những 
biện pháp ấy hiện nay ngày càng năng nề thêm trong 
các nước đân chủ tr sản, và đang đè bẹp các quyền 


tự do đản chủ của những người lao động, bóp méo và ˆ 


cắt xẻn guyền hạn của nghị viện, tăng cường đàn áp 
phong trào cách mạng. 

tr 1+. ® ~ : % h .° ` ^ ^ 

hông thê nụÌĩ một cách đơn giản và một chiều 
® so 2 Km : : ` 
rằng việc chủ nghĩa phát.xít lên nắm chính quyền 
chỉ là do một ủy ban nào đó của tư bản tài chính 
quyết định đến một ngày nào đóthì sẽ thiết lập lên 
nền chuyên chính phát-xít. Thực ra, chủ nghĩa phát- 
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xít thường lên nắm chính quyền trong một cuộc đấu 
tranh có khi gay gắi, với các đảng phái tư sản cũ 
hoặc với một số dẳng phái nhất định trong các đảng 
phái đó, trong một cuộc đấu tranh diễn ra ngay ở 
trong nội bộ phe phát-xit và có khi dẫn tới những 
vụ xung đột vũ trang, như chúng ta đã thấy ở Đức, 
Ảo và ở các nước khác. Tuy nhiên, tất cả những 
điều đó khỏng giảm nhẹ ý nghĩa của sự thật này: 
trước khi nền chuyên chính phát-xít được thiết lập, 
các chính phủ tư sản thường trải qua nhiều giai đoạn 
chuẩn bị và dùng hàng loạt biện pháp phản động 
giúp cho chủ nghĩa phát-xít trực tiếp lên nắm chính 
quyền. Trong quá trình những giai đoạn chuẩn bị ấy, 
ai không đấu tranh chống lại những biện pháp phản 
động của giai cấp tư sản và chống lại chủ nghĩa phát- 
xit đang lớn lèn, thì người đó không phải là ngăn 
cẩn sự thắng lợi của chủ nghĩa phát-zit, mà trái lại 
đã làm cho sự thẳng lợi ấu được thuận lợi. 

Bọn lãnh tụ đẳng xã hội -dân chủ đã làm ¡mờ và 
che giấu tính chất giai cấp thực sự của chủ nghĩa 
phát-xít trước quần chúng, bọp chúng khòng kêu gọi 
quần chúng đấu tranh chống lại những biện pháp phản 
động ngày càng mạnh mẽ của giai cấp tư sản. Chúng 
phải chịu lấy (rách nhiệm lịch sử lớn lao, vì rằng 
trong giờ phút quyết định của cuộc tấn công của chủ 
nghĩa phảát-xít, một bộ phận quan trọng trong quần 
chúng lao động, ở Đức cũng như ở trong nhiều nước 
phát-xít khác, đã không nhận thấy được chủ nghĩa 
phát-xit chính là bọn tài chính tham tàn hút máu, kẻ 
thù xấu xa nhất của họ, và vì rằng những bộ phận 
quần chúng ấy không được chuần bị sẵn sàng đề 
phản kích lại. 


Vậy nguồa gốc ảnh hưởng của chủ nghĩa phát- 
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xit đối với quần chúng là ở chỗ nào ? Chủ nghĩa phát. 
xit lôi kéo được quần chúng vì nó gợi lên được những 
nhu cầu pà những nguyện 0ọng bức thiết nhất của 
quần chúng bằng lối mị dân. Chủ nghĩa phảát-xit không 
phải chỉ khích động những thành kiến đã ăn rất sâu 
trong quần chúng, mà nó còn lợi dụng cả những tình 
cảm tốt dẹp nhất của quần chúng, lợi dụng lòng yêu 
chuộng công lý của họ và đôi khi lợi dụng đến cả 
những truyền thống cách mạng của họ nửa. Tại sòo 
bọn phát-xit Đức, những kẻ đầy tớ của giai cấp đại 
tư sản ấy và những kẻ tử thù của chủ nghĩa xã hội 
ấy, lại tự nhận trước quần chúng là những « người xã 
hội chủ nghĩa » và trình bày việc chúng lên nắm chính 
quyền như là một cuộc «cách mạng » ? Bởi vì chúng 


nhằm lợi dụng lòng tin tưởng vào cách mạng, lòng 


hăng hái tiến tới chủ nghĩa xã hội đang sôi nổi ở 
trong trái tim của đòng đảo quần chúng lao động 
ở Đức. 

Chủ nghĩa phát-xíit hành động vì lợi ích của bọn 
đế quốc chủ nghĩa cực đoan, nhưng lại ra mắt trước 
quần chúng dưới mặt nạ của kẻ bảo vệ cho dân tộc 
đang bị thiệt thòi và khêu gợi tình,cảm:dân. tộc bị 
tôn thương của quần chúng, chẳng hạn như chủ nghĩa 
phát-xít Đức đã lôi kéo quần chúng theo nó với khâu 
hiệu : «chống hiệp ước Véc-xây! » 

Chủ nghĩa phát-xít nhằm bóc lột quần chúng đến 
cùng cực, nhưng nó lại đến với quần chúng với một 
thủ đoạn mmj dân chống chủ nghĩa tư bản khôn khéo, 
bằng cách lợi dụng lòng căm thù sâu sắc của những 
người lao động đối với giai cấp tư sản tham tàn, đối 
với các ngân hàng, các tơ-rớt và bọn tài phiệt, và 
vào lúc nhất định, chúng nêu lên những khầu hiệu 


L+ ~- & ˆ : ` , ` 
cám dõ nhất cho những đám quần chúng mơ hồ về 
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chính trị. Õ Đức, đó là khầu hiệu: «lợi ích chung 
đặt lên lợi ích riêng »; ởYÝ: «Nhà nước chúng ta 
không phải là một Nhà nước tư bản chủ nghĩa, mà 
là một Nhà nước nghiệp doàn»; ở Nhật: «Xây dựng 
một nước Nhật không có bóc lột »; ở Mỹ: «Đấu tranh 
phân chia lạicủa cải », v.v... 

Chủ nghĩa phát-xit bắt nhân dân phải ở dưới 
quyền những phần tử vụ lợi hủ bại nhất, nhưng lại 
phô ra trước nhân dàn với yêu sách phải có một « chính 
quyền chân thật và thanh liêm ». Đầu cơ sự thất vọng 
sâu sắc của quần chúng dối với các chính phủ dân 
chủ tư sản, chủ nghĩa phát-xít giả làm ra vẻ tức giận 
nạn hối lộ (chẳng hạn, các vụ Bác-ma và Scơ-la-rếch 
ở Đức, vụ Sta-vi-ski ở Pháp, và nhiều vụ khác nữa). 

Vì lợi ích của những phóm phản động nhất 
của giai cấp tư sản, chủ nghĩa phát-xít dụ đỗ những đám 
quần chúng thất: vọng đang xa rời các đẳng phái tư sản 
cũ. Nhưng nó lại đánh lừa những đám quần chúng BÀY 
bằng những cuộc tấn công mạnh mể của nó chống các 
chính phủ tư sản, bằng thái độ không khoan nhượng 
của nó đối với các đẳng phát cũ của giai cấp tư sẵn. 

Vượt quá tất cả mọi hạng phản động tư sản 
một cách tỉ tiện và giả đối, chủ nghĩa phál-víL thích 
ứng chính sách mị dân của nó øđo những đặc điềm dàn 
tộc của mỗi nước và ngay cả vào những đặc điềm 
của các tầng lớp. xã hội khác nhau ở trong cùng một 
nước ấy. Và quần chúng tiều tư sản, thậm chí một 
bộ phận công nhân nữa, vì bị nạn nghèo khô, thất 
nghiệp và sự bấp bênh trong đời sống của họ thúc 
đầy dến tình trạng thất vọng, đã trở thành nạn nhàn 
của chính sách mị đàn về xã hội và vị chủng hẹp 
hòi của chủ nghĩa phát-xit. 

Chủ nghĩa phát-xit lên nắm chính quyền với tư 


? 


cácb là một chính đẳng xung kích chống lại phong 
trào cách mạng của giai cấp vô sản, chống lại quần 
chúng nhân dân đang sôi nổi, nhưng lại trình bày 
việc nắm chính quyền của nó như là một phong trào 
‹cách mạng,» chống giai cấp tư sản, nhàn danh «toàn 
thể dàn tộc» và đấu tranh để «eứu vớt» dân tộc. 
(Chúng ta hãy nhở lại cuộc «tiến quần» của Mút-xô. 
l-ni vào La-mã, cuộc «tiến quân» của Pin-xút-skÌ 
vào Vác-xó-vi, cuộc ¿cách mạng » xã hội-quốc gia của 
Hit-le ở Đức, v.v.) 

Nhưng, mác đầu mặt nạ của chủ nghĩa phảt-xíL 
được ngụy trang một cách kỳ cục dưới hình thức nào . 
đi nửa, mặc dầu con đường mà nó dùng đề tiến tới 
nắm chính quyền là như thế nào chăng nứa: 

Chủ nghĩa phát-xíL chính là sự tấn công tàn bạo 
nhất của tư bản chống lại quần chúng lao động. 

Chú nghĩa phál-xít chính là chủ ñghỉa sỏ-panh đến 
cực điềm øà là chiến tranh xâm lược. 

Chủ nghĩa phái- xí chính là thế lực phản động 
cường bạo 0ä là thế lực phán cách Inạng, 

Chú nghĩa phál-xíL chính tả kẻ thù xấu xa nhất 
của giai cấp công nhân 0à của dắt cả những người 

ị 


(€ 
. * 


lao động ! 


Chủ nghĩa phát-xít chiến thắng mang lại gì 
cho quần chúng ? 


Chú nghĩa phát-xíit hứa mang lại cho công nhân 
một «tiễn lượng xác đáng», nhưng thực ra, nó đã 
mang lại cho họ một mức sống còn thấp kém hơn, 
một mức sống khốn khô, Ghủ nghĩa phát-xít hứa mang 
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lại việc làm cho những người thất nghiệp, nhưng thực 
ra, nó đã mang lại cho họ những dẫn vặt đau khô hơn 
nữa vì nạn đói, đã mang lại cho bọ một sự lao động 
khổ sai, một sự lao động nô lệ. Thực tế, chủ nghĩa 
phát-xít đã biến công nhân và những người thất nghiệp 
thành những người cùng khốn không có mội chút 
quyền lợi gì trong xã hội tư bản chủ nghĩa; nó 
thủ tiêu các công đoàn của ho; nó tước quyền bãi 
công của họ và ngăn cẩn họ xuất bản báo chí công 
nhân; nó cưỡng bức họ phải vào những tô chức 
phát-xít; nó phung phá các quỹ bảo hiểm xã hội 
của họ; còn các công xưởng và nhà máy thì nó 
biến thành những trại lính đặt- dưới sự độc đoán 
không có gì hạn chế của bọn tư bản. 

Chủ nghĩa phát-xít hứa hẹn mở rộng ra cho 
thanh niên lao động một con đường tương lai tươi 
sáng. Thực tế, nó đã mang lại những vụ sa thải hàng 
loạt thanh *niên ra khỏi các xí nghiệp, mang lại các 
trại lao động và sự tập luyện quản sự liên miên đề 
tiến hành chiến tranh xâm lược. 

Chủ nghĩa phát-xít hứa hẹn bảo dấm đời sống 
cho các nhân 0iên, các oiên chức nhỏ, các nhà trí thức, 
hứa thủ tiêu quyền lực vạn năng của các tơ-rót và 
nạn đầu cơ của bọn tư bản ngân hàng. Thực tế, nó 
đã mang lại cho hộ một sự lo ngại cho ngày mai Và 
một mối thất vọng càng to lớn hơn ; nó đã đạt 
họ dưới một chế độ quan liêu mới bao gồm những 
tay chân trung thành nhất của nó. Chủ nghĩa phảt- 
xiL đã thiết lập lên một nền chuyên chính không thể 
chịu đựng nồi của các to-rớt; nó đị gieo rắc sự 
đồi bại, sự thối nát tới một mức độ ghẻ gởm. 

Chủ nghĩa phát: xÍt hứa thủ tiêu ách nợ lãi cho 
nông dàn bị phá sẵn, bị rơi vào cảnh bần cùng, hứa 
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xóa bỏ địa tô và bắt bọn địa chủ phải nhường ruộng 
đất không bồi thường cho những nông dân không có 
ruộng đất và đang bị phá sản. Thực tế, chủ nghĩa 
phát-xít đã lập lên một sự nô dịch ghê gớm của các 
tơrớt và của bộ máy Nhà nước phảát-xit đối với 
nông dân lao động, nỏ đầy sự bóc lột của bọn đại 
địa chủ, của các nhà ngân hàng và bọn cho vay lãi 
đối: với quần chúng cơ bản trong nông dân đến mực 


'tột cùng. 


Hit-le đã trịnh trọng tuyêa bố: « Nước Đức. sẽ 
là một nước nông dân, hoặc là nó sẽ khòng còn tồn 
tại nửa ». Vậy thì ở nước Đức, nông dân đã được 
cải gì, đdưởi quyền thống trị của Hit-le ? Việc hoãn 
nợ đã bị xóa bỏ rồi chăng? Hay là ở đây đã ban 
bố đạo luật về sự thừa kế trang trại nông dân, đạo 
luật đã thúc đây hàng triệu con cải nam nữ của nông 
dân phải rời khỏi nông thôn và khiến cho họ trở thành 
những kẻ ăn mày? Những người làm thuê trong nông 
nghiệp bị biến thành những người nửa nông nô, mất 
đến cả cái quyền sơ đẳng là quyền tự do thay đổi 
nơi làm thuê của họ. Giai cấp nông dân lao động đã 
mất quyền mang bán trên thị trường ĐA sản phẩm 
đo họ làm ra. 

Còn ở Ba-lan? Tờ báo Ba- la sda (Czas) viết : 


« Người nông dân Ba-lan cùng những phương 
pháp và phương tiện có lể, chỉ được dùng trong 
thời trung cô: anh ta giữ lửa trong hỏa lò và cho 
xóm giêng mượa; chẻ những que diêm thành nhiều 
mảnh, đi xin nước cà phòng cũ, nắu những chiếc 
thùng đựng cá mòi lèn đề lấy nước mặn. Đó không 
phải là một câu chuyện hoang: đường, mà là tình 
hình thực tế ở nông thôn, và mỗi người đều có thê 
tin chắc như vậy, » 


Đấy không phải là những người cộng sản viết lên 


“. 


những chuyện ấy đâu, mà là một tờ báo phần động 
Ba-lan ! 

Và tuyệt nhiên chưa phải như thế đã hết. 

Mỗi ngày, trong các trại tập trung ở nước Đức 
phát-xít, trong các hầm dưới mặt đất của bọn Giét-sta- 
pô, trong các ngục tối ở Ba-lan, trong các sở Công an 
ở Bun-ga-ri và Phần-lan, trong sở cảnh sát ở ÖBen- 
đo-rát 1, trong sở cảnh sát ở Ru-ma-ni 2, trên các hòn 
đão ở Ý, người ta đã bắt những người con ưu tú của 
giai cấp công nhân, những nông dân cách mạng, những 
chiến sỉ đấn tranh cho tương lai rạng rỡ của nhân 
loại phải chịm đựng những sự tra tấn và ngược đãi 
rất ghê tổởm, đến nỗi chính những hành động bần 
thỉu nhất của sở cảnh sát dưới thời Nơa hoàng cũng 
không thể bì được, Chủ nghĩa phát-xit hung bạo 
ở Đức đã đánh cho đến nát nhừ máu thịt của những 
người chồng trước mặt vợ họ; đã gửi đến cho 


“những bà mẹ những gói bưu phầm đựng tro tàn của 


xác con họ bị sát hại. Việc làm cho đàn bà bị tuyệt 
tư trở thành một công cụ đấu tranh chính trị. Trong 
các gian phòng tra tấn, người ta tiêm các chất độc 
vào những người*chống phát-xít bị cầm tù, bẻ gẫy tay 
họ, khoét mắt họ, treo họ lên, Llọng nước tràn vào 
bụng họ, rạch dấu biệu phát-xit 3 vào da thịt họ. 
Dưởi mắt tôi hiện có bản thống kè của Hội cứu 
tế đó quốc tế về những người bị giết hại, bị thương, 
bị bắt, bị đánh thành: tàn tật và bị tra tấn ở Đức, 
Ba-lan, Ý, Áo, Bun-ga-rij Nam-tư, Riêng ở Đức từ khi 
bọn quốc-xã lên nắm chính quyền, đã có hơn 4.200 


» 


1. Bản tiếng Pháp: Œ/auøtatcb đe 2elgrede (W.0.) 
2. Bản tiếng Pháp : /Sigouzawga rouwaine (/V.D.) 
3. Chữ thập ngoặc (W.).) 
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người bị giết, 317.800 người bị bắt, 218.600 người bị 
thương Yà bị tra tấn tàn “nhẫn: đó là những công 
nhàn, nòng dân, viên chức, trí thức, những người 
chống phát-xit, những người cộng sản, những người 
xã hội—dàn chủ, những hội viên của các tô chức công 
giáo đối lập. Ở Áo, từ những cuộc chiến đấu tháng 
hai năm ngoải, chính phủ phát-xi « công giáo» đã 
giết hại 1.900 công nhân cach mạng, đã làm bị thương 
và thủ tiêu 10.000 người và bắt giam 40.000 người. 
Những bản thống kẻ ấy vẫn còn rất chưa đầy đủ ! 

Tôi không thê tìm được những lời lề nào có thể 
nói lên đầy đủ tất cả sự phần nộ của chúng ta 
khi nghĩ đến những nôi đau đớn mà những người 
lao động hiện đang phải chịu đựng trong các nước 
phát-xi. Những con số và những sự việc chúng ta 
kế lên ở đây cũng chưa phản ánh được một phần 
trăm của quang cảnh thật sự về sự bóc lột và những 
sự tra tấn theo lối khủng bố trắng, đầy rầy trong đời 
sống hàng ngày của giai cấp công nhân ở các nước 
tư bản chủ nghĩa. Dù cho sách vở có nhiều đến mấy 
đi nữa, cũng không có sách nào có thể nêu rõ được 
những hành động tàn bạo vô kể mà chủ nghĩa phát- 
xi đem dùng đối với những người lao động. 

Với một mối xúc động sâu sắc và một lòng căm thù 
đối với bọn đao phủ phát-xít, chúng ta nghiêng lá cờ của 
Quốc tế Cộng sản đề muôn đời tưởng nhớ tới Giòn Si-ơ, 
Phi-e-tơ Sút-dơ, Lút-ghen ở Đức; Cô-lò-man Oa-lit-sơ 
và Mơn-srây-te ở Áo; Sa.lay và Phớt-stơ ở Hung- 
ga-ri; Cô-pha.rơ-øi-éep, Lu-ti-bơ-rát-ski và Vôi.cốp ở 
Bun-ga-ri ; tưởng nhớ tới hàng' nghìn công nhân, nông 
dân, những người trí thức tiến bộ, đẳng viên cộng 
sản, đẳng viên xã hội -dân chủ, và những người 
không dảng phái đã bó mình trong cuộc đấu tranh 
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chống chủ nghĩa phát.xít. Từ trên diễn đàn này, 
chúng tỏi chào mừng người lãnh tụ của giai cấp vô 
sản Đức và Chủ tịch danh đự của Đại hội chúng ta là 
đồng chí Ten lơaman. Chúng tôi chào mừng các đồng 
chí Ra-cỏ-xi, Go-ram.-xi, Ăng-ti-cai-nem, I-ông-cô, Pa- 
nốp. Chúng tôi chào mừng vị lãnh tụ của những người 
xã hội chủ nghĩa Tây-ban-nha là Ca-ban-lơ-rô, bị bọn 
phản cách mạng cầm tù, Tô-mát Mu-nây,- người đã 
mười tảm năm nay mòn mỏi trong nhà tù, và hàng 
nghìn người khác bị tư bản và chủ nghĩa phảt-xit 
cầm tù, và chúng ta nói với họ rằng : « Hỡi những 
người bạn chiến đấu, các bạn không bị bỏ quên đâu. 
Chúng tôi luôn luôn ở bên cạnh các bạn. Môi một giờ 
của cuộc đời chủng tôi, môi một giọt máu của chủng 
tôi, chúng tôi đều đem hiến vào công cuộc giải phóng 
các bạn và giải phóng tất cả những người lao động 
ra khỏi chế độ phát-xit nhục nhã ». 

Lê-nin đẩ báo trước cho chúng ta rằng giai cấp 
tư sản có thể tiến hành một cuộc khủng bố tàn bạo 
đối với những người lao động và đầy lùi trong một 


thời gian dài hoặc ngắn những lực lượng eách mạng 


đang trưởng thành; nhưng dù sao, nó vẫn không thề 
nào tránh khỏi sự thất bại của nó. 


Lê-nin nói : 


“Đời sống sẽ thắng. Giai cấp tư sẳn rất có 
thề điền lèn, cáu tiết lên đến mất cả trí, làm quá 
tay, phạm những điều ngu xuần, bảo thù trưởc 
đối với những người bôn-sê-vich, tìm cách tàn 
sát (ở Ấn-đô, Hung, Đức, v.v...) hàng trăm, hàng 
ngàn, hàng vạn người bôn-sè-vích ngày mai hoặc 
trước kia: làm phư thế, giai cấp tư sản hành đông 
như tất cả những giai cấp đã bị lịch sử lên án. Người 
Cộng sản cần phải biết rằng dù sao tương lai cũng 
hoàn toàn ở trong tay mình, Và vì thế cho nên, 
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trong cuộc đấu tranh cách mạng vỉ đại, chủng ta 
có thề (và phải) kết hợp tỉnh thần hăng hái phiệt 
liệt nhất với tính bình dĩnh cao độ và với sự 
suy nghĩ chín chắn nhất đề đánh giá đúng những 
cơn giấy giụa điên cuồng của giai cấp tư sản.» I 


Đúng như vậy, nếu chúng ta và giai cấp vò, 
sản trên toàn thế giới vững bước đi tới trên con 
đường do Lê-nin và Sta-lin vạch ra, thì mặc dầu nó 
có làm gì dì nữa, giai cấp tư sản cũng sẽ điệt vong. 


Thăng lợi của chủ nghĩa phát-xít 
phải chăng là không thề tránh khỏi ? 


Tại sao và bằng cách nào, chủ nghĩa phát-xit đã 

có thê thắng được? k 

Chủ nghĩa phát-xit là kẻ thù xấu xa nhất của 
ai cấp công nhàn và những người lao động. Chủ 
ghĩa phát- xit là kẻ thù của chín phần mười nhàn dân 
Đức, của chín phần mười nhân dàn Áo, của chín phần 
mười nhàn dân các nước phảit- -XÍL khác. Thế thì vì 
sao và bằng cách nào mà kẻ thù xấu xa nhất ấy đã có 
thê thắng lợi được? ) 

Chú nghĩa phát-xít đã eó thể lên nắm được chính 
guyền (rước hết là do chỉnh sách liên mình giai 
cấp đối với giai cấp tư sản mà bọn lãnh tụ đẳng 
xã hội—dân chú đã thực hiện; chính sách ấy làm cho 
giai cấp công nhân bị chỉa rể, bị tước mất où khí uề 
tmặt chính (rị 0à ðề mặt tô chức trước sự tấu công 


gia 
nơ 


1. V. Lê-nin: « Øênh ấu trŸ (bệnh «tà khuynh ”) trong phong trào 
cộng sản ”, Tuyền táp, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1959, quyền II, 
phần II, tr. 397. 
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của giai cấp tư sản. Còn về phần các đảng cộng sản, 
thì các đẳng ấy chưa đủ mạnh đề phát động được 
quần chúng mà không cần đến đẳng xã hội—dàn chủ 
và chống lại đẳng đó,và do đó đề dắt dẫn quần chúng 
tiến tới cuộc chiến đấu quyết định chống chủ nghĩa 
phát-xÍt. 

Thật vậy! Biết bao nhiêu triệu công nhân xã hội— 
đân chủ, hoàn toàn cũng giống như những người cộng 
sản anh cai của họ, chính họ ngày nay đã thấy rõ 
những sự khung khiếp của sự đã man phát-xi(, đều đang 
thành thực suy nghĩ rằng : nếu, năm 1918, lúc nỗ ra cuộc 
cách mạng ở Đức và ở Áo, giai cấp vò sản Áo và Đức 
không đi theo sự lãnh tạo xã hội — dân chủ của Ôt-tò 
Bau-ơ, của Phơ-ri-ê-đơ-rích Át-le và của Ren-ne ở Áo, 
của E-be và của Sây-đơ-man ở Đức, mà đi theo con 
đường của những người bôn-sê-vích Ngơa, con đường 
của Lê-nin và Sia-lin, thì có lề ngày nay đã không thề 
có chủ nghĩa phát-xit ở Áo cũng như ở Đức, ở Ý cũng 
như ở Hung-ga-ri, ở Ba-lan cũng như ở các nước vùng 
Ban-căng. Không phải là giai cấp tư sản mà là giai cấp 
công nhàn eó lề đã làm chủ tình hình châu Âu từ lâu rồi. 

Chúng ta hãy lấ; tỉ dụ về đẳng xã hòi— dân chủ 
áo. Cuộc cách mạng 1918 đã đưa đẳng ấy lên một địa 
VỊ quan trọng. Ñó đã nắm được chính quyền. Nó đã 
chiếm được những vị trí mạnh mẽ trong quân dội, 
trong bộ máy Nhà nước. Dựa vào những vị trí của 
mình, đẳng ấy có thể bóp chết từ trong trửng chủ 
nghĩa phát-xí vừa mới phát sinh. Nhưng nó đã bỏ 
mất những vị trí của giai cấp cong nhân, hết vị trí này 
đến vị trí khác, mà không chống cự gì cả. Nó dã đề 
cho giai cấp tư sản có thề cũng cố mạnh hơn chính 
quyền của chủng, xóa bỏ: Hiến pháp, thanh trừ những 
chiến sĩ xã hội — dàn chủ ra khỏi bộ máy Nhà nước, 
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quân đội và cảnh,sát, thu vũ khí của giai cấp công 
nhân và đã đề cho bọn kể cướp phát-xit tự do giết hại 
những công nhân xã hội —dàn chủ; đã tiếp nhận những 
điều kiện của bản thỏa ước Hút-ten-be là bản thỏa 
ước đã mở cửa các xí nghiệp cho những phần tử phát- 
xít. Đồng thời, nhờ vào bản cương lĩnh Lin-xơ là bản 
cương lĩnh đã dự tính đến việc dùng bạo lực vũ trang 
chống lại giai cấp tư sản và thiết lập nền chuyên chính 
vô sản, bọn lãnh tụ của đẳng xã hội—dân chủ đã lừa 
phỉnh giai cấp công nhân bằng cách bảo đảm rằng 
đẳng sẽ dùng tông bãi công và đấu tranh vũ trang đề 
trả lời lại giai cấp tư sản nếu giai cấp này dùng bạo 
lực đối với giai cấp công nhâu. Họ làm như là toàn bộ 
chính sách chuần bị tấn công của chủ nghĩa phát-xit 
chống lại giai cấp công nhân không phải là một quá trình 
liên tiếp những hành động bạo lực chống lại giai cấp 
này, được ngụy trang dưới những hình thức lập hiến. 
ÑNøay cả trước khi xảy ra những trận chiến đấu tháng 
hai và trong những cuộc chiến đấu ấy, bọn lãnh đạo 
đảng xã hội — dân chủ đã đề cho đội liên mình tự oệ 1, 
lúc bấy giờ dang chiến đấu một cách anh dũng, bị cô 
lập với đông đảo quần chúng và bộ phận lãnh đạo 
đảng ấy đã đưa giai cấp vô sản Áo đến chỗ thất bại 

Thắng lợi của chủ nghĩa phát-xit phải chăng là 
không thê tránh khối ở Đức ? Không, giai cấp công nhân 
Đức có thê trừ bỏ được thắng lợi đó. - 

Nhưng muốn như vậy, thì đáng lẽ giai cấp công 
nhân phải đạt tới chỗ thực hiện được mặt trận thống 
nhất vô sản chống phát-xít, nó phải bắt buộc được 
bọn lãnh tụ đẳng xã hội — dân chủ ngừng hẳn chiến 
dịch của chúng chống những người cộng sản và tiếp 
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nhận những đề nghị đã được nhiều lần nhắc đi nhắc 
lại của Đẳng Cộng sản về sự thống nhất hành động 
chống chủ nghĩa phát-xit. 

Khi chủ nghĩa phát-xit tấn công và khi giai cấp tư sản 
dần dần thủ tiêu các quyền tự do dân chủ tư sản, thì 
đáng lẽ giai cấp công nhân không được thỏa mãn với 
những nghị quyết đầu miệng của đảng xã hội—dân 
chủ mà phải trả lời bằng một cuộc đấu tranh quần 
chúng thật sự, làm trở ngại những kế hoạch phát-xít 
của giai cấp tư sản Đức. 

Giai cấp công nhân đáng lẽ, phải ngăn cẩn việc 
chính phú Bz-rao—Se-ve-rinh cấm Hội những chiến sĩ 
đó, phải thiết lập một mối liên hệ chiến đấu giữa hội 
này với tô chức Ïeiehsbauner 1, lúc đó đã có đến gần 
một triệu người, và buộc Bơ-rao và Se-ve-rinh phải vũ 
trang cho cả hai tô chức đó đề phản kích lại bọn phát- 
xÍL và đè bẹp chúng. 

Giai cấp công nhân đáng lẽ phải bắt bước các lãnh 
tụ xã hội — dân chủ đứng dầu chính phủ Phô đùng 
những biện pháp tự vệ chống chủ nghĩa phảt-xít, bắt 
giam bọn lãnh tụ phát-xít, đóng cửa báo chí của chúng, 
tịch thu, những tài sản vật chất của chúng và những 
tài sản mà bọn tư bản đài thọ cho phong trào phát-xít, 
giải tán những dc chức phát-xít, tước vũ khí của những 
tÔ chức ấy, v. : 

Sau nữa, Tỷ ' cln công nhân đáng lẽ phải thực hiện 
việc lập lại và mở rộng tất cả ñhững hình thức tương 
tế xã hội và việc hoãn nợ, lập ra quỹ cứu tế trong 
thời kỳ khủng hoảng cho nông dàn, là những người 
đang bị phá sản vì hậu quả của khủng hoảng, đánh 


1. Reichsbauner : tồ chức quần chún; của đảng xã hội—đân chủ 
có tính chất bán quân sự. ` 
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thuế vào các ngân hàng và các tơ-rẻ!, nhấm dùng 
cách đó đề bao đâu sự giúp đỡ ebọ nông dân lao 
động. Điều døó dị không được thực hiện do sai lắm 
của dáng xi hội — dàn chủ Đức và chính vì vậy mà 
chủ nghĩa phảát-xíL đã có thê thắng- lợi được. 

Thắng lợi của giai cấp tư sản và bọn quý tộc phải 
chăng là không the tránh khói được ở Táyg-ban-nhú, là 
nước Immà ở đấy, những lực lượng kuởi nghĩa vô sản 
và chiến ranh nông dân đang dược phối hợp với 
nhau một cách khá (thuận lợi 2 

Những người xã hội chú nghĩa Tày-ban-nha đã có 
chản trong chính phủ ngay từ những ngày đầu tiên của 
cách mạng. Họ có thiết lập một mối liên hệ chiến 
đấu giữa các tô chức công nhân thuộc mọi xu hướng 
chính trị, kể cá những người cộng sản và những 
người theo phái vô chính phủ, họ có ủng bộ giai cấp 
cộng nhân thành lập một tô chức công đoàn thống 
nhất không? Họ có đòi tịch thu tất cả đất đai của 
bọn địa chủ, của Nhà thờ, của các tu viện, giao 
cho nông dân để tranh. thủ nông dân vẻ phía 
cách mạng không ? Họ có muốn ấu tranh cho quyền 
tự quyết của những người Ca-la-lô=nho và những 
người Đál-scơ, cho việc giải hi nước Mla-rốc 
không ? Họ có tiến hành việc thanh trừ khoi 
quân đội những phần tứ quân chủ và phát-xit, đề 
chuẩn bị cho việc quân đội chuyển sang phía còng 
nhân và nông dân không? Họ:có giải tán đội dân 
cảnh mà nhân dân căm ghét và là đao phủ của tất 
cả mọi plong trào nhân dân không? Họ có đánh 
vào đẳng phát-xít của Gin I@-bơ-lơ, đánh vào Nhà 
thờ công giáo để hạ thế lực của chúng xuống không ? 
Không, họ không làm tất cá những điêu đó một chút 
gì cá. Họ đã khước từ những đề nghị luôn luôn 
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được nhắc di nhắc lại của những người cộng sẵn 
về sự thống nhất hành động đề chống lại cuộc tấn 
công của lực lượng phần động tư sản—địa chủ và 
của chủ nghĩa phảt-xit. Họ đã biêu quyết cho những 
đạo luật tuyển cử, cho phép thế lực phản động 
giành được đa số trong các ngời vien, những đạo 
luật đàn áp các phong trào nhân dàn, những đạo 
luật mà dựa vào đó, hiện nay người ta dang xét 
xử những người thợ mỏ anh hùng ở Ái-stu-ri. Họ 
đã cho đội dân cảnh bắn vào nòng dàn dấu tranh giành 
ruộng đất, v.v. 

Như vậy là đẳng xã hội dàn chủ dã mở đường 
cho chủ nghĩa phát-xit lên nắm chỉnh quyền ở Đức, 
ở Áo và ở Tây-ban-nha, bằng cách iàm tan rã và 
clủa rẽ hàng ngũ giai cấp công nhân. Chủ nghĩa phái 
xít đã thắng lợi dược cũng là vì giai cấp vô san bị 
tách khỏi những bạn đồng minh tự nhiên của ¡nình. 
Chủ nghĩa phát-xít đã thắng lợi vì nó lôi kéo được 
theo sau nó những đám quần chúng nóng dân rộng 
lớn, do đẳng xã hội dân chủ nhân danh giai cấp 
công nhân đã thí hành mmột chính sách về thực tế 
là chống lại nông dàn. Người nòng dàn đã nhìn thấy 
một loạt chính phủ xã hội dàn chủ kế tiếp nhau 
cầm quyền, mà trước con mắt của họ, những chính 
phủ ấy là tiêu biều cho chính quyền của giai cấp 
công nhân, nhưng không một chính phủ nào trong 
số đó đã giải quyết vấn đề nghèo khô cho nông đản, 
khong một chính phủ nào trong số đó đã đem lại 
ruộng đấtcho nông dân! Đảng xã hội — đân chủ Đức 
không dụng cuạm gì đến bọn địa chủ: nó đã ngăn 
cản nhữ mỹ cuộc bãi công của côn¿ nhân nông nghiệp. 
Kết quả là ở Đức những công nhân nông nghiệp 
này, ngay trước khí He lên nắm chính quyền, đã 
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rời bổ các công đoàn cải lương chủ nghĩa và trong 
nhiều trường hợp, họ đã gia nhập vào các đội Mũ 
thép 1và đẳng quốc-xã. 

Chủ nghĩa phảát-xi đã thắng lợi còn là vì nó 
đã thâm nhập được vào hàng ngũ thanh niên, vào 
lúc mà đảng xã hội — dân chủ đã làm cho thanh 
niên công nhân lạc hướng cuộc đấu tranh giai cấp 
lúc mà giai cấp vô sản cách mạng không mở rộng 
công tác giáo dục cần thiết trong thanh niên và không 
chú trọng đầy đủ đến cuộc đấu tranh cho những 
lợi ích và những nguyện vọng riêng biệt của thanh 
niên. Chủ nghĩa phảát-xit đã biết nắm lấy sự đòi 
hồi hoạt động chiến đấu đặc biệt sòi nồi trong thanh 
niên và nó đã lôi kéo được một bộ phận quan trọng 
trong thanh niên vào các đội chiến đấu của nó. Thế 
hệ mới của nam nữ thanh niên chưa trải qua những 
cơn khủng khiếp của chiến tranh. Họ cảm thấy toàn 
bộ gánh nặng của cuộc khủng hoảng kinh tế, nạn 
thất nghiệp và sự tan rã của chế độ dân chủ tư 
sản, đè nặng trên vai họ. Vì không thấy dược tiền 
đồ tương lai, nhiều tầng lớp quan trọng trong thanh 
niên đã đặc biệt bị kích thích bởi-chiính-sách mị dân 
phát-xít vẽ ra trước mắt họ một tương lai cám dỗ 
sau khi chủ nghĩa phát-xít thắng lợi. 

Thếm vào những điều đã nói trên, chúng ta không 
thê không nói đến một loạt sai lầm mà các đẳng cộng 
sản phạm phải, những sai iầm 'đã kìm hãm cuộc đấu 
tran: của chúng ta chống chủ nghĩa phát-xít. Trong 
hàng ngũ chúng ta đã có một sự coi nhẹ không thê 
dung thứ được về nguy cơ phát-xit, sự coi nhẹ ấy, cho 
đến nay, vần chưa bị tiêu trừ khắp các nơi. Trước kia, 
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trong cáo đẳng chúng ta đã có những quan điềm theo 


- kiều « nước Đức không phải là nước Ý »; nói một cách 


khác là: chủ nghĩa phát-xít đã có thê thắng lợi ởÝ, 
nhưng không thê thẳng lợi được ở Đức. Nước Đức là 
một nước phát triền eao về mặt công nghiệp, có văn hóa 
cao, giàu truyền thống của bốn Tnươi năm phong trào 
công nhân, ở đó chủ nghĩa phát-xit không thể thắng 
lợi dược.eNÑgày nay vẫn còn có quan điềm theo kiêu 
này: ở các nước đân chủ tư sẵn «cô điễn », không có 
đất cho chủ nghĩa phát-xít sống. Những quan điểm ấy 
đã và đang có thể góp phần vào việc làm giảm sút tính 
cảnh giác đối với nguy cơ phát-xít và ngăn cản việc 
động viên giai cấp vô sản vào cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa phát-xít. 

Người ta cũng đồng thời có thể dẫn ra nhiều trường 
hợp mà những người cộng sản bị bất ngờ trước cuộc 
đảo chính phát-xít. Các đồng chí hãy nhớ lại ở Bun- 
Øa-ri, nơi mà cơ quan lãnh đạo của Đảng ta đã giữ lập 
trường «trung lập » và, về thực chất là cơ hội chủ 
nghĩa, đối với cuộc đảo chính ngày 9tháng sáu 1923; 
ở Ba-lan, nơi mà vào tháng năm 1926, cơ quan lãnh 
đạo Đảng Cộng sản đã đánh giá một cách sai lầm về 
những động lực của cách mạn ; Ba-lan, đã không nhận 
rõ được tính chất phát-xit của cuộc đảo chính của 
Pin-xút-ski và chạy theo: sau các biến cố; ở Phần-lan, 
nơi mà Đẳng ta, vì dựa vào một nhận định sai lầm cho 
rằng việc phát-xít hóa sẽ diễn ra chậm chạp và dần 
dần, nèn đã đề xảy ra cuộc đảo chính phát-xit do một 
nhóm lãnh đạo của giai cấp tư sản chuần bị, cuộc đảo 
chính dã đặt Đẳng và giai cấp công nhân vào một thế 
bất ngờ. 

Sau khi ở Đức chủ nghĩa quốc-xã trở thành mội 
phong trào quần chúng đẳng lo ngại, có những đồng chí, 
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theo họ thì chỉnh phủ Bo-ru-ninh đã là một chính phủ 
của nền chuyên chính phát-xit rồi, tuyên bố với một 
thải độ khinh thị rằng : « Nếu « nền Đế chính thứ ba» 
của Hit-le nồi lên, thì nó sể bị chôn xuống đất sâu 
một thước rưỡi, và trên đó, sẽ là chính quyền công 
nhân chiến thẳng ». 

Những người cộng sản Đức, trong một thời gian 
dài đã coi nhẹ vết thương tình cảm dân tộc và sự phân 
nộ của quần chúng đối với hiệp ước Véec-xây ; họ đã có 
một thái độ khinh thường đối với những sự đao động 
của nông dàn và của giai cấp tiểu tư sản, họ chậm đề 
ra một cương lĩnh giải phóng xã hội và dân tộc, và 
lúc họ đề ra cương lỉnh ấy, thì họ lại không biết làm 
cho nó thích hợp với những nhu cầu cụ thê và trình độ 
của quần chúng; họ cïng không biết phô biến rộng rãi 
bản cương lĩnh ấy trong quần chúng. 

Trong nhiều nước, người ta đã thay thể sự cần 
thiết phải mở rộng cuộc đấu tranh quần chúng chống 
chủ nghĩa phát-xít bằng những lý lễ nghèo nàn về tính 
chất của chủ nghĩa phát-xit « nói chung » và bằng một 
thái độ hẹp hỏi bè phái trong cách đặt ra và giải quyết 
những nhiệm vụ chính trị trước mắt. của, Đẳng. 

Khi chúng ta nói về những nguyên nhân thắng lợi 
của chủ nghĩa phát-xit, khi chúng ta vạch ra trách nhiệm 
lịch sử của đẳng xã hội— dân chủ đối với sự thất bại của 
giai cấp công nhân, và cả khi chúng ta nói lên những 
sai lầm riêng của chúng ta trong cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa phát-xit,thì đó không phải đơn thuần là vì 
chúng ta muốn lục lại quả khứ. Chúng ta không phải 
là những nhà sử học tách rời cuộc sống, chúng ta là 
những chiến sĩ của giai cấp công nhân, có nhiệm vụ 
phải trả lời câu hỏi dang quay cuồng trong đầu óe hàng 
triệu công nhân: Chúng ta có hô ngăn ngừa được thắng 
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lợi của chủ nghĩa phál-ví được không à ngăn ngửa 
bằng cách nào ? Và shúng ta trả lời cho hàng 'riệu công 
nhân ấy rằng : Phải, chúng ta có thê chặn đường chủ 
nghĩa phát-xít. Điều đó hoàn toàn có thê thực hiện được. 
Điều đó tùy ở bản thân chúng ta, công nhân, nông 
dâp, tất cả những người lao dộng! 

Khả năng ngăn ngừa thắng lợi của chủ nghĩa 
phát-xít (rước hết là tùy ở hoại động chiến đấu của 
bản thân giai cấp công nhân, ở sự thống nhất các lực 
lượng của giai cấp công nhân thành một đội quân 
chiến đấu thống nhất, đấu tranh chống lại sự tấn 
công của tư bản và của chủ nghĩa phát-xít. Giai cấp 
vô sản một khi đã thực hiện được sự thống nhất chiến 
đấu của mình, sẽ làm tê liệt ảnh hướng của chủ nghĩa 
phát-xít đối với nông đản, giai cấp tiêu tư sản thành 
thị, thanh niên và trí thức; nó sẽ có thể trung lập 
được một bộ phận trong các tầng lớp đó và lôi kéo 
được một bộ phận khác về phía mình. 

Thứ hai là tùy ở sự tồn tại của một đẳng cách 
mạng vững mạnh, lãnh đạo đúng đắn cuộc đấu tranh 
của những người lao động chống chủ nghĩa phát-xit. 
Một đẳng chỉ Biết thường xuyên kêu gọi công nhân 
lùi bước trước. chủ nghĩa phát-xit và cho phép giai 
cấp tư sản tăng cường được những vị trí của nó, một 
đảng như vậy nhất định sẽ dẫn công nhân đến chỗ 
thất. bại. : 

Thứ ba là tùy ở chính sách đúng đắn của giai 
cấp cong nhàn đối với nông dân và quần chúng tiêu 
tư sản thành thị. Cần phải nhận định đúng thực trạng 
của những đám quần chủng ấy, chứ không phải nhận 
định họ theo ý muốn của mình. Chỉ có ở trong quá 
trình đấu tranh, họ mới khắc phục được những sự 
hoài nghỉ và do dự của hợ; chỉ có khi chúng ta có 


một thái độ kiên nhẫn đối với những sự do dự không 
thê tránh khỏi của họ và khi giai cấp vô sản ủng hộ họ 
về mặt chính trị thì họ mới tự mình nâng ý thức cách 
mạng và sự hoạt động của họ lên một trình độ cao, 

Thứ tư là tùy ở tỉnh thần cảnh giác và ở hành 
động kịp thời của giai cấp vô sản cách mạng. Không 
đề cho chủ nghĩa phátxit đưa chúng ta vào thế 
bất ngờ, khòng đề cho nó chủ động, phải giáng cho 
nó những đòn quyết định, khi mà nó chưa tập hợp 
được lực lượng của nó, không đề cho nó củng cố được 
nơi nào mà nó biều hiện ra, là phải phẩn kích lại 
từng bước một, không đề cho nó chiếm được những 
vị trí mới, như giai cấp vò sản Pháp đã làm một 
cách thành công. 

Đấy là những điều kiện chủ yếu đề ngăn ngừa 
bước tiến của chủ nghĩa phát-xí và việc lên nắm 
chính quyền của nó. 


Chủ nghĩa phát.xít là một chính quyền tàn bạo . 


nhưng bấp bênh. --.. 


Nền chuyên chính phát-xít của giai cấp tư sản 
là một :chính quyền tàn bạo, nhưng bếp bẻnh. 

Những nguyên nhân chủ yếu nào đã gây nên tính 
chất bếp bênh của nền chuyên chính phát-xit ? 

Chủ nghĩa phát-xít khắc phục những sự chia rể 
và những mâu thuẫn của phe giai cấp tư sản, nhưng 
lại làm cho những mâu thuẫn ấy càng nghiêm trọng 
hơn. Chú nghĩa phát-xit ra sức thiết lập sự độc quyền 
chính trị của nó bằng cách dùng bạo lực tiêu diệt 
các chính đảng khác. Nhưng sự tồn tại của chế dộ 
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tư bản chủ nghĩa, sự tồn tại của các giai cấp khác 
nhau và những mâu thuần giai cấp ngày càng nghiêm 
trọng đã làm cho sự độc quyền chính - trị của chủ 
nghĩa phát-xít bị lung lay và tan vỡ một cách không 
thể tránh khỏi được. Đó không phải nhưữ nước xô-'` 
viết là nước mà ở đó nền chuyên chính vô sản, tuy 
cũng được thực hiện do một đẳng duy nhất, nhưng 
ở dó sự độc quyền chính trị lại phù hợp với lợi ích 
của hàng triệu ngườilao độnz và ngày càng dựa vào 
công cuộc xây dựng một xã hội không có giai cấp. 
Trong một nước phát-xít, đẳng của bọn phát-xít không 
thể duy trì được lâu sự độc quyền của nó, bởi vì nhiệm 
vụ của nó khỏng phải là xóa bỏ giai cấp và những 
đối kháng giai cấp. Nó thủ tiêu sự tồn tại hợp pháp 
của các đẳng tư sản, nhiều đẳng trong số đó vẫn tiếp 
tục tồn tại bất hợp pháp; còn về Đẳng Cộng sản, thì 
ugay trong những điều kiện bất hợp pháp, nó vân 
tiến lên, được tỏi luyện và vần lãnh đạo cuộc đấu 
tranh của giai cấp vô sản chống lại nền chuyên chinh 
phát-xít. Như vậy, sự độc quyền chính trị của chủ 
nghĩa phát-xit phải tan vở dưới những ngọn đòn của 
sự đối kháng giai-cấp. 

Một nguyên nhân khác làm cho nền chuyên chính 


_phát-xi bấp bêuh là sự trải ngược giữa luận điệu 


mị dân chống chủ nghĩa tư bản của chủ nghĩa phát- 
xÍt với chính sách làm giàu của chủ nghĩa tư bản độc 
quyền, bằng những sự cướp bóc xấu xa nhất; sự trải 
ngược ấy iàm cho bản chất giai cấp của chủ nghĩa 
phảt-xit bộc lộ một cách đễ dàng hơn và làm cho cơ sở 
quần chúng của nó đi đến chỗ lung lay và bị thu hẹp lại. 

Thêm nữa, thắng lợi của chủ nghĩa phát-xít gây 
ra sự căm thù sâu sắc và sự phẫn nộ của quần chúng, 
góp ôhần làm cho tỉnh thần cách mạng phát triền trong 
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nội bộ quần chúng và tạo nên một sức thúc đầy mạnh 
mẽ tiến tới mặt trận thống nhất của giai cấp vô sẵn 
chống chủ nghĩa phát-xít. 

Thực hiện một chính sách dân tộc chủ nghĩa về 
kinh tế (chế độ tự cấp)! và cướp đoạt phần lớn nhất 
trong thu nhập quốc dân đề chuần bị chiến tranh, 
chủ nghĩa phát-xit làm cho nền kinh tế nước nhà bị 
kiệt quệ đần và làm trầm trọng thêm cuộc chiến tranh 
kinh fẾ giữa các nước tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa 
phát-xit mang lại cho những cuộc tranh chấp nỗ ra 
trong nội bộ giai cấp tư sản tính chất xung đột kịch 
liệt và thường thường là đồ máu, điều đó phả hoại 
sự vững chắc của chính quyền Nhà nước phát-xít 
trước mắt nhân dân. Một chính quyền đi sát hại những 
kẻ đồng tình với mình như người ta đã thấy ngày 30 
tháng sáu năm ngoái ở Đức, một chính quyền phát- 
xí bị một bộ phận khác của giai cấp tư sản phát- 
xit đấu tranh chống lại với vũ khí trong tay (cuộc nỏi 
dây của đảng quốc-xã Áo, những cuộc can thiệp bạo 
lực của các nhóm phát-xít khác nhau chống lại chính 
phủ phát-xít ở Ba-lan, ớ Bun-ga-ri, ở Phần-lan và ở 
các nước khác), một chính quyền<nhưữ vậy- không thê 
giữ lâu được uy tín của nó trước mắt đông đảo quần 
chúng tiêu tư sẵn. 

Giai cấp công nhân phải biết lợi dụng những mâu 
thuần và những sự xung đột trong phe giai cấp tư 
sản, nhưng nó không được nôi ảo tưởng rằng chủ 
nghĩa phát-xí( tự nó sẽ suy nhược. Chú nghĩa phát- 
xÍt sẽ không tự động sụp đô. Chỉ có sự hoạt động 
cách mạng cúa giai cấp cóng nhân mới giúp cho việc 
lợi dụng những sư xung đột không tránh khói nảy ra 


1. Bản tiếng Pháp: «„tarcfe.(N.Đ.) 


trong phe giai cf› tư sản, đặng làm suy yểu đần nền 
chuyên chính phảt.xít và lạt đồ nó. 

Thủ tiêu những tàn dư của chế độ dân chủ tư 
sản, 9hiết lập chế độ bạo lực công khai thành một 
chế độ cai trị, chủ nghĩa phát-xít làm tan vỡ những 
ảo tưởng dân chủ và uy thế của pháp chế trước mắt 
quần chúng lao động. Và điều đó còn rổ ràng hơn 
trong các nước, chẳng hạn như Áo và Tây-ban-nha, 
ở đó giai cấp công nhân đã đấu tranh chống chủ nghĩa 
phát-xít với vũ. khí trong tay. Ở Áo, cuộc đấu tranh 
anh hùng của Đội liên mính tự vệ và của những người 
cộng sản, mặc dầu bị thất bại, đã làm lay chuyển 
ngay từ đầu sự vững chắc của nền chuyên chính phát- 
xit. Ở Tây-ban-nha, giai cấp tư sản đã thất bại trong 
việc đặt ách phát-xít lên những người lao động. Những 
cuộe chiến đấu vũ trang ở Áo và: Tây-ban-nha đã đưa 
lại kết quả là quần chúng nøày càng đông đảo trong 
giai cấp công nhân đang hiểu rổ sự cần thiết phải 
có một cuộc đấu tranh giai cấp cách mạng, 

Chỉ:eó bọn phi-lHt-stanh gớm guốc, những tên đầy 
tở của giai cấp tư sản như Các Cau-ski, nhà lý luận 
kỳ cựu nhất của quốc tế thứ hai mới có thể trách 
móc công nhàn tạt sao lại dùng tớ. vũ khí ở nước 
Áo và ở Tây-ban-nha, như các đồng chí đã thấy. Tinh 
hình phong trào công nhàn ở Áo và ở Tày-ban-nha 
ngày nay sẽ như thế nìo, nếu giai cấp còng nhân 
ở các nước ấy nghe theo những lời khuyên bảo phản 
bội của Cau-ski ? Hàng ngï của giai cấp công nhàn 
sẽ mất tỉnh thần một cách sâu sắc, 

Lê-nin nói; 

« Trường học nội chiến không phải là vô Ích đối 
với nhân dân các nước. Đó là mật trường học say 
6o và giáo trình đầy đủ của nó không tránh khỏi 


¬> 


97 


"Ạ 


chửa đựng sÄ những thẳng lợi của bọn phản cách 
mạng, sự khích động của bọn phẩn động đang nỗi 
điền, sự đàn áp đã man của chính quyền cũ đối vời 
những người khởi nghĩa, v.v. Nhưng chỉ có những 
kẻ gàn đở đã thành cố tật rồi và những bộ óc ngoan 
cố mới có thẻ phàn nàn về việc nhân dân các 
nước bước vào trường học nắng nhọc ấy : trường 
học ấy đạy cho các giai cấp bị áp bức cách tiến 
hành nội chiến, nó dạy cho họ làm cách mạng 
thẳng lợi, nó làm cô đặc lại lòng căm thù trong 
quần chúng nô lệ hiện đại, lòng căm thù mà những 
kể nô lệ ngày ngô; đần độn, ngu đốt, chửa chất mãi 
mãi trong lòng họ, và lòng căm thù ấy sẽ dẫn đến 
nhữ ›ø hành động lịch sử oanh liệt đáng khầm phục 
của những kẻ nô lệ đã có ý thức về sự sỉ nhục Vì 

tình trạng nô lệ của mình, » Í 
Thắng lợi của chủ nghĩa phảt-xít ở Đức, như người 
ta biết, đã kéo theo một làn sóng tấn công mới của chủ 
-nghTa phát: xit, sự Íấn công này đã dẫn đến vụ khiêu 
"khích của Đôn-vớót-xơ ở Áo, đến những cuộc tấn công 
mới của bọn phản cách mạng nhằm đánh vào những 
thành quả cách mạng của quần chúng ở Tây-ban-nha, 
đến cuộc cải cách phát-xít về hiến pháp ở- Ba-lan, 
à đã kích động những đội vũ trang của bọn phát-xít 
dự định làm một cuộc đảo chính vào tháng hai 1934 
ở Pháp, Nhưng thắng lợi ấy cũng như sự điên cuồng 
của nền chuyên chính phát-xít đã gây ra sự phản ửng 
của mặt trận thống nhất vô sản chống chủ nghĩa phát- 
xít trên phạm vi quốc tế, Vụ đốtcháy Nghị viện Đức, dấu 
hiệu cuộc tổng tấn công của chủ nghĩa phát-xít chống 
lại giai cấp công nhân, sự xâm phạm vào các công 
đoàn và các tô chức công nhân khác, và sự cướp đoạt 
đối với các tô chức ấy, những tiếng rên xiết của những 


1. Lê-nin: «V#2ø chất dã cháy của chính trị thế giới”» Toàn tập 
bản tiến, N#a, xuất bản lần thứ 4, tập XX%V, tr. 160. 
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người chống phảt-xít bị hành hạ không ngớt từ những 
hầm ngầm dưới đất và những trại tập trung phát-xít 
vọng ra, tất cả những cái đó đang chỉ ra một cách rất 
rõ ràng cho quần chúng thấy vai trò chia rẽ phản 
động của bọn lãnh tụ đẳng xã hội dân chủ Đức, là 
những kẻ đã từ chối những đề nghị của Đẳng Cộng sẳn 
về công cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa phát- 
xít, đã dẫn đi tới đâu, và chứng minh cho sự cần thiết 
phải thống nhất tất cả mọi lực lượng của giai cấp 
công nhân để lật đồ chủ nghĩa phát-xít. 

Thắng lợi của Hit-le cũng đã mang lại một sự thúc 
đầy quyết định tiến tới việc thực hiện mặt trận thống 
nhất của giai cấp công nhân chống chủ nghĩa phát- 
xít ở Pháp. Thắng lợi của Hít-le không những chỉ làm 
cho công nhân sợ phải chịu cùng chung số phận của 
công nhân Đức, thắng lợi ấy không những chỉ khơi 
lên lòng căm thù của họ đối với bọn đao phủ của những 
anh em cùng giai cấp của họ ở Đức, mà nó còn làm 
cho họ tăng cường sự quyết tâm không đề xảy ra ở 
nước họ, trong bất cứ một trường hợp nào, điều đã xảy: 
ra cho giai cấp công nhân Đức. 

NÑguyện- vọng mạnh mể tiến tới mặt trận thống 
nhất trong tất cả. các nước tư bản chú nghĩa chứng tỏ 
rằng những bài học thất bại không phải là uồng. Giai 
cấp công nhân bắt đầu hành động tl:eo một lối mới, 
Sảng kiển của Đẳng Cộng sản về việc tồ chức mặt trận 
thống nhất và tỉnh thần. . hy. sinh tuyệt đối của những 


người cộng sản, của những công nhân cách mạng trong 


cuộc đấu tr anh chống chủ nghĩa phảát-xit đã có kết quả 
là dưa uy tín của Quốc tế Cộng sản lên một mức độ 
chưa từng có. Trong lứe đó thì cuộc khủng hoảng sảu 
sắc của NÊN tế thử lấn lại phát triển, cuộc khủng hoảng 


.ấấy dã biêu lộ và trở nẻn trầm trọng một cách đặc biệt 


rỡ ràng từ khi đẳng xã hội —dân thủ Đức bị phá sản: 


~L 


Những công nhân xã hội - đân chủ ngày càng cỏ 
thê nhận rổ được rằng nước Đức phảát-xit, với tất cả 
những sự khủng khiếp và sự đã man của nó, rốt cuộc 
chỉnh là kế! quả của chính sách liên mình giai cấp 
uớt giai cấp tư sẵn của đẳng xã hội - đân chủ. Những 
quần chúng ấy ngày càng thấy rõ rằng khòng nên tải 
điền con đường mà bọn lãnh tụ của đẳng xã hội - dân 
chủ Đức đã dẫn giai cấp vỏ sản đi nữa. Chưa bao giờ 
ở trong phe Quốc tế thứ hai lại có một tình trạng 
hồn loạn về tư tưởng lớn lao như bây giờ. Sự phân 
liệt đang xảy ra trong nội bộ tất cả các đẳng xã hội—— 
dàn chủ. Trong hàng ngũ của các đẳng ấy đang hình 
thành ra hai phe chủ yếu: bên cạnh phe của những 
phần tử phản động đang dùng đủ tất cả rnọi cách đề 
ra sức duy trì cái khối liên minh giữa đảng xã hội —dân 
chủ với giai cấp tư sản và đây đầy từ chối việc lập 
mặt trận thống nhất với những người cộng sản, một 
phe của các phần tử cách mạng đang bắt đầu hình thành, 

_khững phần tử nàu hoài nghỉ sự đúng đắn của chính 
sách liên mình giai cấp uới giai cấp tư sản, tán thành 


tiệc thực hiện mặt trận thống nhất uới những người ` 


công sản nà bắt đầu chuuền sang lập trường đấu tranh 
giai cấp cách mạng, trên mội mức độ ngàu cảng lớn. 

Như vậy, chủ nghĩa phát-xit là kết quả của sự 
suy đöi của chế độ tư bản chủ nghĩa, và phân tích 
đến cùng thì đó là miột nhân tổ của sự lan rä sat 
nảy của chế độ đó. Như vậy, chủ, nghĩa phát-xit, 
kẻ tự giao cho mình trách nhiệm chôn vùi chủ nghĩa 
Mác, chôn vùi phong trào cách mạng của giai cấp 
công nhân, nhưng do biện ®hứng của đời sống và 
của đấu tranh giai cấp, bản thân nó đang dẫn đến 
sự phái trin sau này cúa những lực lượng đào huyệt 
chôn nó, huyệt chôn chủ nghĩa tư bản, 
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vụ, TP 


lÍ— MẶT TRẬN THỐNG NHẤT CỦA GIAI CẤP 
CÔNG NHÂN CHỐNG CHỦ NGHĨA PHÁT-XÍT 


Hàng triệu công nhân và người lao động các 
nước tư bản chủ nghĩa dang đặt vấn đề là làm thế 
nào đề ngăn chặn chủ nghĩa phát-xít lên nắm chính. 
quyền và làm thế nào đề lật đỗ được chủ nghĩa phảát- 
xiL đã thắng lợi. Quốc tế Cộng sản trả lời: Điều trước 
tiên cần phải làm, oà cần phải bắt đầu từ điều đó, là 
thực hiện mặt trận thống nhất, thiết lập sự thống nhất 
hành động của những công nhân trong mỗi xí nghiệp, 
trong mỗi khu, trong mỗi pùng, trong mỗi nước, trên 
toàn thế giới. Sự thống nhất hành động của giai cấp 0ô 
sản trên phạm 0Ì toàn quốc oà quốc tế, đó là ũ khi 
hùng mạnh khiến cho giai cấp công nhân không những 
có thề tự bảo uệ một cách thẳng lợi mà còn có thề 
chuyền qua phản công một cách thắng lợi chống chủ 


nghĩa phái.xít, chống kẻ thù giai cấp. — „ ˆ 


_. Tñïm quan trọng của mặt trận thống nhất 
1 

Không phải đẩ rồ ràng rằng hành động chung của 
những thành viên các đẳng và các tồ chức của hai 
Quốc tế— Quốc tế Cộng sản và Quốc tế thứ hai — sẽ 
làm đễ dàng cho sự phần kích của quần chúng đối với 
sự phát triền của chủ nghĩa phát-xít và tăng thêm lực 
lượng chính trị của giai cấp còng nhân hay sao? 

Hành động chung của các đảng thuộc hai Quốc 
tế chống chủ nghĩa phảt-xít không phải chỉ giới hạn 
trong việc gây được ảnh hưởng vào những người 
hiện nay đang đứng trong các đẳng đó, tức là những 
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người cộng sản và những người xã hội-đân chủ; mà 
nỏ còn ảnh hưởng mạnh mẽ vào hàng ngũ những 
công nhản cóng giáo, những công nhân. thuộc phải 
0ô chính phủ oà công nhân không có tồ chức, nga0 
cả đối øới những công nhẩn tạm. thời đã trở thành 
nạn nhân của chính sách mị dân phát-xiL nữa. 

Hơn nữa, mặt trận thống nhất hùng. mạnh của 
giai cấp vô sản còn gây một ảnh hưởng to lớn đối với 
tất cả các tầng lớp khác trong nhân dân lao động, đối 
với nông dân, đối với giai cấp tiêu tư sẵn thành thị, đối 
với trí thức. Mặt trận thống nhất làm cho các tầng lớp 
do dự tin tưởng vào lực lượng của giai cấp công nhân. 

Nhưng chưa phải như thế là hết. Giai cấp vô 
sản các nước để quốc chủ nghĩa có những bạn đồng 
minh có thê không những trong chính ngay những 
người lao động nước họ, mà cả trong các đản lộc 
bị áp bức ở các thuộc địa oà nữa thuộc địa nữa. 
Chừng nào mà trong nước và trên thế giới, giai cấp 
vô sẵn còn®j chia rể; chừng nào mà một trong 
những bộ phận của nó còn ủng hộ chính sách liên 
minh với giai cấp tư sản, và đặc biệt là ủng hộ chế 
độ áp bức của giai cấp tư sản Ở: “các ñữớc. thuộc 
địa và nửa thuộc địa, thì chừng đó tình trạng này 
vẫn còn làia cho giai cấp công nhân bị tách rời nhân 
dân các nước bị áp bức ở các nước thuộc địa và 
nửa thuộc dịa và làm suy yếu mặt trận quốc tế chống 
chú nghĩa đế quốc. Mỗi một bước mà giai cấp Vô 
sản các chính quốc đế quốc chủ nghĩa đạt được trên 
con đường thống nhất hành động, nhằm ủng hộ cuộc 
đấu tranh giải phónz của nhân dân các nước thuộc 
địa, đều có nghĩa Ì+ biến các nước thuộc địa và 
nửa thuộc dịa thành một trong những lực lượng dự 
trữ chú yếu của giai cấp vô sắn thế giới, 
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Sau cùng, nếu chúng ta chú ý đến một sự thực là 
sự thống nhất hành động quốc tế của giai cấp VÕ 
sản dựa vào lực lượng không ngừng phát triển của 
Nhà nước vô sẵn, của nước xã hội chủ nghĩa là Liên- 
xỏ, thì chúng ta sẽ thấy biết bao nhiêu triền vọng 
ròng rãi đang mở ra-cho việc thực biện thống nhất 
hành động của giai cấp vô sản trên phạm vi toàn 
quốc và quốc tế, P 

Thiết lập sự thống nhất hành động của tất cả 
những bộ phận trong giai cấp công nhân, không kể 
họ thuộc về đảng nào korồ tô chức nào, là điều cần 
thiết trước khi đa số giai cấp công nhân đoàn Kết 
nhau lại trong cuộc đẩu (ranh đề lật đồ chủ nghĩa †ư 
bản uà giành thắn lợi cho cuộc cách mạng 0ô sên. 

Sự thống nhất hành động ấy của giai cấp vô sản 
trong các nước và trên toàn thế giới có thê thực hiện 
được không ? Có, có thê thực hiện được, và có thê 
thực hiện ngay tức khắc được. Quốc tế Cộng sản 
không đặt một điều kiện nào cho sự thống nhất hành 
động, trừ một điều kiện cơ bản mà tất cả mọi công 
nhân đều có thề chấp hành được. Đó là : sự thống 
nhất : hành: động: phải nhằm chống chủ nghĩa phái- 
sít, chống sự lấn công của tư bản, chống sự đe dọa 
của chiến tranh, chống kê thù ¡01g cấp. Đó là điều 
kiện của chủng ta. ˆ 


Những luận điệu chủ yếu của kẻ thủ 
của mặt trận thống nhất 


Kẻ thù của mặt trận thống nhất có thể bài bắc và. 
đang bài bác như thế nào ? Ằ 


Bọn này thì nói: Đối với những người cộng 
sẵn, khầu hiệu mặt trậu thống nhất chỉ là một thủ 
đoạn vận động.» Chúng ta trả lời rằng, nếu đó là 
một thủ đoạn vận động thì tại sao, đúng như Vậy, 
các anh lại không lột mặt nạ «thủ đoạn cộng sản » 
bằng cách thành thật tham gia mặt trận thống nhất 9 
Chúng ta tuyên bổ công khai rằng: chúng ta muốn 
thống nhất hành động của giai cấp công nhân đề cho 
giai cấp vô sản trở nên mạnh hơn trong cuộc đấu 
tranh chống giai cấp tư sản, đè cho trong khi bày giờ 
bảo vệ những lợi ích hàng ngày của mình chống Tư 
bản xâm lược, chống chủ nghĩa phát-xít, giai cấp vỏ 
sản về sau này có thể thực hiện được những tiền 
đề của sự giải phóng cuối cùng của mình. 

Bọn khác thì nói: « Những người cộng sản tấn 
công chúng ta.» Này ! các anh hãy nghe đây, chúng 
tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng: chúng tòi không tấn 
công một ai cả, đối với các cá nhân, các tổ chức 
cũng như các đẳng tán thành mặt trận thống nhất 
của giai cấp công nhân chống kẻ thù giai cấp. Nhưng 
đồng thời — vì lợi ích của giai cấp vô sản và sự nghỉ ệp 
của nó — chúng tôi phải phê bình cácscá,nhân, các tô 
chức và các đảng nào ngăn trổ sự thống nhất hành 
động cúa công nhân. l 

Bọn thứ ba thì nói: « Chúng ta không thê lập 
mặt trận thống nhất với những người cộng sản vì họ 
có một cương lĩnh khác, » Nhưng các anh có xác nhận 
rằng cương lĩnh của các anh khác với cương lĩnh của 
các đảng tư sản không ? Thế mà, điều đó đã và à đang 
không ngăn cẩn các anh liên kết với các đẳng ấy, 

Kẻ thù của. mát trận thống nhất và những kẻ bảo 
vệ sự liên minh với giai cấp tư sản lại nói rằng : 
«Các đẳng dàn chú tư sản là những bạn đồng mỉnh 
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chống chủ nghĩa phát-xít tốt hơn những người cộng 
sản,» Nhưng kinh nghiệm nước Đức đã nói cho chúng 
ta cái gì ? Những người xã hội dàn chủ đã không 
kết làm một khối với những bạn đồng mỉnh « tốt nhất » 
ấy hay sao? Và kết quả như thế nào ? 

Chúng ta thường nghe họ nỗi rằng: « Nếu chúng 
ta lập mặt trận thống nhất với những người cộng sản, 
thì những người tiều tư sản sẽ sợ «mối họa cộng sản » 
và sẽ đứng về phía bọn phát-xi.» Những mặt trận 
thống` nhất có đe dọa gì nông dân, tiêu thương, thợ 
thủ công, lao động trí óe không? Không, mặt trận 
thống nhất chỉ đe dọa giai. cấp đại tư sản, bọn tài 
phiệt, bọn đại dịa chú và những bọn bóc lột khác, mà 
sự thống trị của chúng đang lôi kéo theo sự phá sẵn 
hoàn toàn của tất cả mọi tầng lép xã hội. 

Một số lãnh tụ đẳng xã hội 
« Đảng xã hội —dân chủ chủ trương dàn chủ, còn những 
người cộng sản thì chủ trương chuyên chính; vì vậy 
chúng ta không thê lập mặt trận thống nhất dược với 
những người cộng sản.» Nhưng có phải là hiện nay 
chúng tôi đề nghị với các anh lập mặt tràn thống nhất 
đề đề xướng chuyên chỉnh vò sản không? Các anh 
biết rõ rằng trong lúc này chúng tôi không đề nghị với 
cúc anh như vậy. 

«Nếu những người cộng sản thừa nhận dân chủ 
và bảo vệ nỏ thì chủng ta sẵn sàng lập mặt trận thống 
nhất.» Về điều đỏ, chúng ta trả lời rằng: chúng Lòi 
là những người tán thành nền đàn chủ xoò-viết, nền 
dân chủ của những người lao động, nền dàn chủ triệt 
đề nhất trên thế giới. Nhưng ở trong các nước tư bản 
chủ nghĩa, chủng tôi bảo vệ và sẽ bảo vệ từng bước 
một các quyền tự đo dàn chủ tư sản mà chủ nghĩa 
phát-xIL và bọn phản động tư sản đang phá hoại, bởi 
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vì thái độ đỏ xuất phát từ lợi ích của cuộc đấu tranh 
giai cấp của giai cấp vò sản. 

Các nhà lãnh tụ Công đảng: Anh chẳng hạn, thì 
nói rằng: «Nhưng các đẳng cộng sản nhỏ bé sẽ không 
thêia được một chút ơì cho mặt trận thống nhất với 
sự tham gia của họ, vì mặt trận này đã được thực 
hiện trong Công đẳng rồi.» Thế nhưng, các anh hãy 
nhớ lại : các nhà lãnh tụ xã hội dàn chủ Áo cũng nói 
như vậy về Đảng Cộng sản nhỏ bé nước Áo, Thế mà 
những sự biến đã chứng tỏ cái gì? Không phải Đẳng 
xã hội —đân chủ Áo do Ốt-tô Bau-ở và Ren.ne đứng 
đầu đã có lý, mà là Đảng Cộng sản Áo nhỏ bé đã kịp 
thời bảo hiệu nguy eơ phát-xít ở Áo và đã kêu gọi 
công nhân đứng lên đấu tranh. Toàn bộ kinh nghiệm 
của phong trào công nhân không phải đã chứng tổ 
rằng những người Cộng sản, dù số lượng của họ còn 
tương đối ít, là động lực của hoạt động chiến đấu của 
giai cấp vô sản đó sao ? Ngoài ra, không hê:n quên 
rằng các Đảng cộng sản ở Áo hoặc ở Anh, không phải 
chỉ là bàng nghìn công nhân đi theo Đẳng, mà đó là 
những bộ phận của phong trào cộng z sản thế giới, đó 
là những phán bộ của Quốc tế Cộng sản, mà. đẳng. lãnh 
đạo của nó là đẳng của giai cấp vô sản đã từng chiến 
thắng và đanø cầm quyền trên một phần sáu trải đất. 

« Nhưng mặt trận đã không ngăn cẩn được sự 
thắnz lợi của chủ nghĩa phát-xit ở Xa-rơ »,„đó là luận 
điệu Xi“ những kẻ thù của mặt trận thống nhất đưa 1a. 
Thật kỳ quặc thay cái uận lý của các ngài ấy! Trước 
hết, họ đã làm tất cá mọi việc đề bảo đảm cho thắng 
lợi của chủ nghĩa phát-xít, rồi sau đó, họ lại nhạo 
bảng về mặt trận thống nhất—-maà đến mẩi cuối cùng 
họ mới thừa nhận—rằng nó đã không đưa lại thắng 
lợi cho công nhân, 
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Những nhà lãnh tụ xã hội-dân chủ có chân trong 
các chính phủ các nước lại nói. «Nếu chúng ta lập 
mặt trận thống nhất với những người cộng sản, chúng 
ta sẽ phải ra khỏi khối liên minh, và như vậy thì 
các đẳng phẩn động và phát-xít sẽ vào chính phủ 
mất.» Được rồi, Đảhg xã hội- dân chủ Đức có tham 
gia chính phú liên minh không? Có. Đảng xã hội-dân 
chủ Áo có ở trong chính phủ không? Đẳng đó cũng 
có ởtrong chính: phủ. Đẳng xã hội-dân chủ Tày-ban- 
nha có ở trong chính phủ cùng với giai cấp tư sản 
không? Có, họ cũng ở trong chính phủ. Sự tham gia 
của Đảng xã hội-dân chủ vào các chính phủ liên minh 
tư sản có ngăn cản chủ nghĩa phát-xit tấn công giai 
cấp vỏ sản ở các nước ấy không? Không, nó không 
ngăn cẩn được sự tấn công đó. Vậy thì, rõ ràng như 
ban ngày rằng — sự tham gia của các ông bộ trưởng 
xã hội-dân chủ vào chính phủ tư sản không phải 
là một vật ngăn trở được chủ nghĩa phát-xít. 

_ Những người cộng sản hoạt động như những 
kẻ độc tài, họ luôn luôn muốn chỉ huy chúng ta và ra 
lệnh cho chúng ta ». Không. Chúng tôi không chỉ huy 
ơi cả: và không ra lệnh gì cả. Chúng tôi chỉ đưa ra 
những đề nghị của chúng tôi và chúng tôi tin chắc. 
rằng việc thực hiện những đề nghị ấy phù hợp với 
lợi ích của nhân dân lao động. Đó không phải chỉ 
là quyền hạn mà còn là nhiệm vụ của tất cả những 
ai nhân danh cho công nhân, Các anh sợ « sự độc 
tài » của những người cộng sản chăng ? Chúng ta hãy 
cùng nhau đưa ra tất cả những đề nghị với công 
nhân, cả những đề nghị của các anh lân những đề 
nghị của chúng tôi, nếu các anh bằng lòng như vậy ; 
chúng ta hãy cùng với toàn thê công nhân nghiên 
cứu những đề nghị ấy và chúng ta hãy chọn lấy 


107. 


s. 


những đề nghị nào ích lợi nhất cho sự nghiệp của 
giai cấp công nhân. 

Như vậy, tất cả những luận diệu chống mặt trận 
thống nhất ấy khỏng đứng oững được trước bất cứ 
một sự phẻ phán nhỏ nào. Đó chẳng qua là những 
lời thoái thác của những nhà lãnh tụ phẩn động của 
đẳng xã hội-dân chủ, bọn này thích lập mặt trận thống 
nhất với giai cấp tư sản hơn là lập mặt trận thống 
nhất của giai cấp vô sản. Không, những lời thoái thác 
ấy không xuôi được! Giai cấp vô sản quốc tế đã đau 
khô quá nhiền về những hậu quả của sự chia rể của 
phong trào công nhân và họ đang ngày càng tin chắc 
rằng mặt trận thống nhất, sự thống nhất hành động 
của giai cấp 0ô sản trên phạm 0ì toàn quốc 0à quốc tế 
là cần thiết uì hoàn toàn có thề thực hiện được. 


Nội dung và những hình thức 
của mặt trận thống nhất 


Nội dung căn bản của mặt trận thống. nhất trong 


..~^ 


giai đoạn này là gì và phải là gì? ¿ 


Việc bảo vệ những lợi ích kinh tế và chính trị 
cấp bách của giai cấp công nhân, việc bảo vệ giai cấp 
này chống chủ nghĩa phát xít phải là điềm xuất phát 
và là nói dung căn bán của mặt trận thống nhất trong 
tất cả các nước tư bản chủ nghĩa, 

Chúng ta không được chỉ tự giới hạn trong việc 
đưa ra những lời kêu gọi không có tiền đồ về sự đấu 
tranh cho nên chuyên chính vô sản, mà phải tìm và 
đề ra những khâu hiệu và những hình thức đấu tranh 
xuất phát từ những sự cần thiết sống còn của quần 


108 


chủng, từ trình độ chiển đấu của quần chủng trong 
giai đoạn phát triển nhất định. 

Chúng ta phải chỉ rõ cho quần chúng những điều 
mà họ phải làm Đbáy giờ đề tự bảo vệ chống lại sự 
cướp bóc tư bản chủ nghĩa và sự dã man phát-xÍít. 

Chúng ta phải vận động thiết lập mặt trận thống 
nhất „rộng rãi nhất bằng những hành động chung của 
các tô chức công nhân có những xu hướng khác nhau, 
đề bảo vệ lợi ích sống còn của quần chúng lao động. 

Điều đó có nghĩa là, frước hết, phải cùng nhau 
đấu tranh đề thực tế làm cho những hậu quả của cuộc 
khủng hoảng lại rơi vào đầu các giai cấp thống trị, 
vào đầu bọn tư bản chú nglữa, bọn địa chủ, tóm lại 
là rơi vào đầu bọn giầu có. 

Thứ hai, phải cùng nhau đấu tranh chống tất 
cả mọi hình thức tấn công phát-xit, đề bảo vệ những 
thành quả và quyền lợi của những người lao động, 
chống lại việc thủ tiêu các quyền tự do dân chủ tư sản, 

Thứ ba, phải cùng nhau đấu tranh chống lại nguy 
cơ trước mắt của một cuộc đấu tranh đế quốc chủ 
nghĩa, đấu tranh đề ngăn chặn sự chuần bị cuộc 
chiến tranh đó. —~ 

Chúng ta phải bền bỉ chuần bị cho giai cấp công 
nhân nhanh chóng thay đồi những hình thức pà phương 
pháp đấu tranh lúc tình thế thay đồi. Đi dần với phong 
trào được phát triền và sự thống nhất của giai cấp 
công nhân được tắng cường, chúng ta phải đi xa hơn 
nữa — chuần bị chuyền (ừ thế phòng ngự sang thế 
tắn công chống Tư bản, bằng cách hưởng vào miệc tồ 
chức băi công chính trị có.lính chết quần chúng, và 
điều kiện tuyệt đối của một cuộc bãi công như vậy 
phải là sự tham gia của các. công đoàn chủ yếu trong 
mỗi nước nhất định vào cuộc bãi công ấy, 


Hiền nhiên là những người cộng sẵn, dù chỉ Lrong 
một phút, khòng thê và không đượt rời bỏ công tác 
độc lập của mình về việc giáo dục cộng sản chủ nghĩa, 
việc tô “chức và động viên quần chúng. Tuy nhiên, 
nhằm đề mở ra con đường thống nhất hành động cho 
công nhàn một cách chắc chắn, thì đồng thời cần 
phải làm việc đề thực hiện những giao ước ngắn hạn 
cũng như dài hạn về những hành động chung ĐỚI Các 
đẳng xã hội — dân chủ, các công đoàn cải lương chủ 
nghĩa oà các lồ chức của những người lao động, chống 
lại những kẻ thù giai cấp vô sản. Muốn thế thì chúng 
ta cần nhất phải chủ ý phát triển những hành động 
có tính chất quần chúng ở cơ sở, do các lồ chức cơ 
sở thực hiện, dựa vào những giao ước ký kết tại chỗ. 
Trong lúc chấp hành một cách trung thực những điều 
kiện của tất cả các bản giao ước ký kết với các tô 
chức ấy, chúng ta kiên quyết tố cáo mọi sự phá hoại 
hành động chung do những cá nhân và tô chức tham 
gia mặt trận thống nhất gây ra. Đối với tất cả mọi âm 
mưu phá hoại các bản giao ước, — và có thẻ hiện nay 
những âm mưu như vậy đã có —, chúng ta sẽ trả lời 
bằng cách kêu gọi quần chúng đứng dây, bằng cách 
tiếp tục cuộc đấu tranh không mệt mỏi của chúng ta 
để khôi phục lại sự thống nhất hành động bị vi phạm. 

Cố nhiên sự thực hiện cụ thể mặt trận thống nhất 
trong các nước khác nhau sẽ được tiến hành mội 
cách khác nhau, sự thực hiện ấy sẽ có những hình 
thức khác nhau tùy theo tình hình và tính chất của các 
tô chức công nhàn, tủy theo trình độ chính trị của các 
tÔ chức ấy, tùy theo tình hình eụ thê của mỗi nước 
nhất định, tùy theo những thay đôi xây ra trong phong 
trào cong nhân quốc tế, v.V. 

Những hình thức đó chẳng. hạn có thể là: hành 


440u^^= 


L2 7 Ñ 


động chung và phối hợp của công nhân /rong mội 
cơ hội nà hay trong một cơ hội khác, với những chủ 
đích cụ thê, với những yêu sách riêng rể hoặc trên cơ 
sở một cương lĩnh chung, hành động phối hợp /rør:7 
các f. nghiệp khác nhau hoặc trong lừng ngành sản 
xuất; hành động phối hợp trên phạm vi địa phương, 
từng pùng, toàn quốc hoặc quốc ft; hành động phối 
hợp nhằm tô chức cuộc đấu tranh kinh tế của công 
nhân, thực hiện những hành động chính trị của quần 
chúng, tÖ chức công cuộc (ự øềé chung chống những 
tấn công phát-xít ; hành động phối hợp nhằm cứu giúp 
những người bị giam pà gia đình của họ; đấu tranh 
chống thế lực phản động xã hột 1; hành động phối hợp 
đề bảo vệ những lợi ích của thanh niìn nà phụ nữ; 
trong lĩnh vực hợp tác +, oăn hóa, thề thao, U.D. 

Chỉ thỏa mẩn với việc ký kết một bản giao ước 
hành động chung và lậpra những ủy ban liên lạc 
giữa các đẳng và các tô chức tham gia mặt trận thống 
nhất, nghĩa là giống như tình trạng mà chúng tà dang 
đạt được chẳng hạn như ở pước Pháp, thì không đủ, 
Đó mới chỉ là bước đầu, giao tước là một phương 
tiện phụ đề thực hiện những hành- động chung, nhưng 
bản thân nó chưa phải là mặt trận thống nhất. Ủy 
ban liên lạc giữa cảoc cơ quan lãnh đạo của các đẳng 
cộng sản và xã hội là cần thiết, nhưng chỉ có bản 
thân nó thì tuyệt nhiên không đủ đề thực sự mở rộng 
mặt trận thống nhất, không đủ đề lôi cuốn được những 
đảm quần chủng đông đảo nhất vào cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa phát-xít. 

Những người cộng sẵn và tất cả những công nhàn 
cách mạng phải tiến hành thành lập các (ô chứa gửi 
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cẩp ngoài đẳng phải của mặt trận thổng nhẩt trong 
các +í nghiệp, trong những người thất nghiệp, trong 
các khu công nhân, trong những người dân: nghèo ở 
các thành phố và trong các làng mạc, là những tô 
chức được bầu ra (và trong những nước ở dưỡi nền 
chuyên chỉnh phảt-xít, thì những tô chức ấy được 
chọn lựa trong những thành viên có uy tín nhất của 
phong trào mặt trận thống nhất). Chỉ có những tô 
chức theo loại ấy mới có thể thu hút được khối quần 
chúng lao động đông đảo chưa có tổ chức vào phong 
trào mặt trận thống nhất, góp phần vào sự phát triển 
tính chủ động của quần chúng trong cuộc đấu tranh 
chống sự tấn còng của Tư bản, chống chủ nghĩa phảt- 
xít và thế lực phản động, và trên cơ sở ấy, góp phần 
vào việc thành lập đội ngũ rộng rãi những chiến sĩ 
công nhân của mặt trận thống nhất, cần thiết cho việc 
đào tạo hàng trăm và hàng nghìn người bôn-sê-vích 
không đảng phái 1 trong các nước tư bản chủ nghĩa, 

Hành động chung của những công nhân có ¿ö chức, 
đấy là bước đầu tiên, đấy là cơ sở. Nhưng chúng ta 
không được quên rằng quần chúng chưa được tô chức 
chiếm tuyệt đại bộ phận trong công nhân. Tình hình 
ở Pháp là như vậy, số công nhân có tổ chức — những 
người cộng sản, những người xã hội — dân chủ, hội 
viên các công đoàn thuộc những xu hướng khác nhau—, 
tất cả chỉ chiếm chừng một triệú. người, nhưng tông 
số công nhân lại có đến 7 friệun. Ở Anh, các còng 
đoàn và các đẳng thuộc mọi xu hướng có chừng 5 
triệu thành viên. Vậy mà, tổng số công nhân lại lên 
đến 44 triệu, Ở ấƒj, có chừng ð triệu công nhân có tỒ 
chức, trong lúc đó tông số còng nhân ở đấy có đến 33 
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triệu. Trong nhiều nước khác, mối quan hệ ấy cũng 
gần giống như vậy. Trong thời «bình thường», khối 
quần chúng đó nói chung là đứng ngoài sinh hoạt chính 
trị Nhưng, ngày nay khối quần chúng không lồ ấy 
ngày càng gia nhập vào phong trào, họ đã bị lôi cuốn 
và đang tham gia vào đời sống và vũ đài chính trị. 

Sự thành lập những tồ chức giai cấp đứng ngoài 
các dáng là hình thức tốt nhất đề thực hiện, mở rộng 
và củng cố mặt trận thống nhất vào sảu trong quần 
chúng rộng rãi. Những cơ quan ấy cũng sẽ là thành 
lũy tốt nhất chống lại mọi âm mưu của bọn thù địch 
với mặt trận thống nhất nhằm phá hoại sự thống nhất 


hành động được thiết lập lên trong nội bộ giai cấp: 


công nhân, 


Mặt trận nhân dân chống phát-xít 


Trong công cuộc động viên quần chúng lao động 
đấu tranh chống chủ nghĩa phát-xít, một nhiệm vụ 


_đặc biệt quan trọng là thành tập một mặt trận nhân 


dân Tông rầi chống phái- xít trên cơ sở mặt trận thống 
nhất uô sẵn. Thắng. lợi của mọi cuộc dấu tranh của 
giai cấp vô sản đều gắn chặt với việc thiết lập một 
sự liên minh chiến đấu %ới giai cấp nông- dân lao 
động và với quần chúng cơ bản của øiai cấp tiểu tư 
sản thành thị, là những lực lượng hợp thành đại đa số 
nhân dân ngay cả trong các nước công nghiệp phát triền. 

Trong việc cô Bợäg của nó, chủ nghĩa phảát-xit hòng 
đối lập quần chúng lao động thành thị và nòng thôn với 


giai cấp vô sẵn cách mạng, làm cho giai cấp tiêu tư' 


-sản khiếp sọ”b ằng con ngảø Òp-€tai ẤN: đỏ » đề tranh 
thủ những khối quần chúng ấy về phía mình, Chúng ta 
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phải quay ngược mũi nhọn lại và chÌ: cho nông đân lao 
động, thợ thủ công và lao p nổ trí óc thấy mối nguy cơ 
thực sự đang đe dọa là từ ở đâu đến: chỉ cho họ một 
cách cụ thề ai đã đặt gánh nặng thuế má lên người 
nông dân; ai cưỡng đoạt của bọ lợi tức vay mượn;. 
kể nào đã cỏ ruộng đất tốt nhất và mọi thử của cải, 
thế mà còn đuôi nông dân và gia đình họ khỏi miếng 

đất của họ và dồn họ đến tình cảnh thất nghiệp: và 
nghèo khổ. Phải giải thích cụ thể, giải thích kiên wì 
và nhẫn nại cho họ thấy ai làm phá sản những người 
thợ thủ công và những người sảu xuất nhỏ bằng các 
thử thuế má, bằng những khoản tiền cho thuê cao và 
bằng một sự cạnh tranh mà họ không thê chịu đựng 
nồi, ai tống ra ngoài đường phố và tước công ăn việc 
làm của đông đảo quần chúng lao động trí óc. 

Nhưng như vậy chưa đủ. 

Điều chủ yếu, điều quyết định để thiết lập Mặt 
trận nhân dân chống phảt-xít, chính là hành động kiên 
quyết của giai cấp 0ô sản cách mạng đề bảo vệ - 
những yêu sách của các tầng lớp xã hội ấy, và đặc 
biệt là của giai cấp nông dân lao động, những yêu 
sách phù hợp với những lợi ích cơ bản của giai cấp 
vô sản và cần phải được kết hợp với những yêu sách 
của giai cấp công nhân trong quả trình đấu tranh. 

Khi thành lập Mặt trận nhân dân chống phát-xÍt, 
việc đi sát một cách đúng đắn các tô chức và các đẳng 
mà giai cấp nông dân lao động và những khối quần 
chúng cơ bản của giai cấp tiêu tư sản thành thị đã gia 
nhập một cách đông đảo, là một việc rất trọng yếu. 

Trong các nước tư bản chủ nghĩa, đa số các đẳng 

“và các tô chức ấy, về chính trị cũng như về‹kinh tế, 
còn chịu ảnh hướng của giai cấp tư sắn và đang tiếp 
tục đi theo giai cấp tư sản. Thành phần xã hội của 
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các đẳng và các tồ chức ẩy không phải là thuần 
nhất. Người ta thấy bọn cu-lắc giàu sụ bên cạnh những 
nỏng dân không có ruộng đất, bọn nhà buôn lớn bên 
cạnh những người tiêu thương, nhưng quyền lãnh đạo 


trong các đẳng và các tổ chức ấy lại nằm trong tay 


bọn trên, trong tay bọn tay sai của Tư bản. Điều đó 
buộc chúng ta phải đi đến với các tô chức ấy mội 
cách khác nhan và phải chú ý đến thực tế là thường 
thường quần chúng thành viên không hiểu r bộ mặt 
chính trị thực sự của cơ quan lãnh đạo họ. Trong 
những hoàn cảnh nhất định, chúng ta có thể và phải 
hướng những cố gắng của chúng ta vào việc lôi kéo 
các đẳng và các tô chức ấy, hoặc một vài bộ phận 
trong đó, về phía Mặt trận nhân dân chống phảt-xít, 
bất chấp cơ quan lãnh đạo tư sản của các LÔ chức 
ấy. Chẳng hạn như hiện nay ở Pháp chúng ta đang 
làm đối với Đảng cấp tiến; ở Mỹ, đối với các tô chức 
nông dân khác nhau, ở Ba-lan, đối với Đẳng nhân 
dân của nông dân 1; ở Nam-tư, đối với Đảng nông 
dân Cơ-rỏ-a-xi ; ở Bun-ga-ri, đối với Hội nông nghiệp ; ở 
Hy- -lạp, đối với những hội viên trong tô chức nông 
dân-2, v.v. Nhưng, không cần biết đến việc lôi kẻo 
các đẳng và các tô chức như vậy về phía Mặt trận nhân 
dân có kết quả hay không, sách lược của chúng ta, trong 
mọi điều kiện, đều phải “Thám lôi cuốn những người 
tiều nông, những người sản xuất nhỏ, thợ thủ công, v.v 
tham gia vào Mặt trận nhân dân chống phảt-xít. 

Như vậy, các đồng chí thấy rằng ở dây, trên toàn 
bộ đường lối, chúng ta cần phải chấm dứt việc coi 
khinh, thải độ bàng quan mà trong thực tế chúng ta 


1. Bản tiếng Pháp: Sfrzoøifstoo Luda0é, (4V.D.) 
2. Bản tiếng Pháp : 2grariezs. (W.Đ.) 
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thường mắc phải đối với các đẳng và các tô chức khác 
nhau của nòng dân, của thợ thủ công và của quần 
chúng tiều tư sản thành thị. 


Những vấn đề then chốt về Mặt trận thống nhất 
trong các nước khác nhau 


Trong mỗi nước, có những vấn đề (hen chốt mà 
trong từng g giai đoạn nhất định có ảnhhưởng đến đông 
đảo quần chúng, và việc mở rộng cuộc đấu tranh đề 
thiết lập mặt trận thống nhất phải xoay quanh những 
vấn đề đó. Vạch ra cho những điềm then chốt ấy, 
những vấn đề then chốt ấy, tức là bảo đảm và xúc 
tiến việc thiết lập mặt trận thống nhất. 

a) Mỹ 
Hãy lấy một nước khả quan trọng trong thế giới 


tư bản chủ nghĩa như nước Mỹ chẳng hạn mà nói. lù đây, _ 


khủng hoàng đã làm cho vô số quần chúng đứng dậy 
hoạt động. Chương trình cải thiện của chủ nghĩa tư bản 
đã bị tan vỡ. Những đám quần chúng đông Tảo bắt đầu 
tách khỏi các đẳng tư sản, và ngày nay họ chưa quyết 
định theo con đường nào. 

Chủ nghĩa phát-xit Mỹ vừa phát sinh đang ra sức 
nướng sự thất vọng và sự bất mãn của những đám quần 
chúng ấy đi theo vết chân của bọn phản động phát-xít. 
Hơn nữa, đặc điềm của sự phát triên của nhố nghĩa 
phát-xit Mỹ, trong giai đoạn hiện nay, chủ yếu và biều 
hiện đưới hình thức một thế lực đối lập với chủ nghĩa 
phát-xít, vì chủ nghĩa phát-xít là trào lưu «không phải 
của Mỹ», nhập cảng từ bên ngoài vào. Khác với chủ 
nghĩa phát-xít Đứe đưa ra những khầu hiệu chống lại 


1160_ 


‹ 


hiển pháp, chủ nghĩa phát-xít Mỹ định đóng vai trò một 
kẻ bảo vệ Hiến pháp và « chế độ dàn chủ Mỹ ».NÑó chưa 
tỏ ra là một lực lượng gây ra một mối đe dọa trực tiếp. 
Nhưng nếu nó thâm nhập được vào những đảm quần 
chúng đông đảo bị các đẳng tư sản cñ làm thất vọng, thì 
nó có thể trở nên một mối đe dọa nghiêm trọng trong 
mọt tương lai gần nhất. 

Mà thắng lợi của chủ nghĩa phát-xít ở Mỹ sẽ có 
nghĩa là gì? Đối với quần chúng lao động, người ta thấy 
rất rõ rằng nó sẽ có nghĩa là một sự tăng cường vô hạn 
của chế độ bóc lột và là sự đè bẹp phong trào công nhân. 
Và thắng lợi ấy của chủ nghĩa phát-xít sẽ có một ý nghĩa 
quốc tế như thế nào? Như người ta đã biết, Mỹ không 
phải là Hung-ga-ri, cñng không phải là Phần-lan, Bun- 
ga-ri hay Lét-tô-ni, Thắng lợi của chủ nghĩa phát-xit ở 
Mỹ sẽ làn thay đôi rất nhiều toàn bộ tình hình quốc tế. 

Trong những điều kiện ấy, giai cấp vô sẵn Mỹ có 
thê thỏa mẩn với việc chỉ tô chức ra đội tiền phong giác 
ngộ của nỏ, sẵn sàng tiến lên con đường cách mạng, 
hay không ? Không. k 

Hoàn toàn. rồ ràng rằng lợi ích của giai cấp vô sản 
Mỹ đòi hỏi tất cả mọi lực lượng của nó phải tự mình 
vạch rõ giới hạn với các đảng tư sản, không chậm trễ. 
Giai cấp vô sản cần phải tìm ra những con đường và 
những hình thức thích hợp đề ngăn cản kịp thời chủ 
nghĩa phát-xitj không cho nó chiếm lấy đông đảo quần 
chúng lao động đang bất mãn. Và ở đây, chúng ta phải 
nói rằng việc thành lập một đẳng có tính chất quần 
chúng của những người lao động, một «đảng cỏng 
nhân oà nóng dân», có thề là hình thức thích hợp ấy 
trong những diều kiện ở nước Mỹ. 3/2 đẳng như 0ậy 
sẽ là một hình thức đặc biệt của Mặt trận nhân dàn có 
lính chất quần chúng ở Mỹ đề đương dầu với những 
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đẳng của các to-rởt và cảc ngân hàng cũng như vời chủ 
nghĩa phát-xít đang lớn lên. Rõ ràng một đẳng như vậy 
sẽ khóng phải là xã hội chủ nghĩa, căng không phải là 
cộng sản. Nhưng nó phổi là chống phát-xit và không 
được là một đẳng chống cộng sẵn. Cương lỉnh của đẳng 
ấy phải nhằm chống các ngân hàng, các tơ-rớt và các 
tô chức độc quyền, chống những kẻ thù chủ yếu của 
nhân dân đang đầu eơ trên những đau khô của họ. Một 
đẳng như vậy chỉ có thề đạt được mục đích của nó nếu 
nó bảo vệ những yêu sách hàng ngày của giai cấp công 
nhân, nếu nó đấu tranh cho một chế độ luật pháp thật 
sự về mặt xã hội, cho sự bảo đảm chống nạn thất 
nghiệp; nếu nó đấu tranh đòi ruộng đất cho những 
nông dân da trắng và da đen, và đòi giải phóng cho họ 
khỏi gánh nặng nợ nần, nếu nó chú trọng đến việc xóa 
nợ cho nông dân; nếu nó đấu tranh cho quyền bình 
đẳng của dân da đen, cho sự bảo vệ những yêu sách của 
cựu chiến binh, cho sự bảo vệ lợi ích của những đại.- 
biều các nghề tự do, của những người tiêu thương, 
những người sản xuất nhỏ. Và vân vân. 

Cố nhiên một đẳng như vậy phải đấu tr anh đề đưa 
đại biêu của mình vào:các hội đồng. thành phố, FSạo các 
tÔ chức đại biềêu của các Bang, cũng như vào Quốc 
hội và Thượng nghị viện. 

Các đồng chí chúng ta ở Mỹ đã hành động đúng 
đắn khi họ tỏ ra eó sảng kiến tô chức một đẳng như 
vậy. Nhưng họ còn phải dùng những biện pháp có hiệu 

quả đề cho việc thành lập đảng ấy trở thành sự nghiệp 
của bản thân quần chúng. Vấn đề tổ chức một « dẳng 
công nhân và nông dân » và cương lĩnh của nó phải 
được dưa ra nghiên cứutrong các cuộc họp nhân dân 
có tính chất quần chúng, Cần phải mở một phong trào 
rất rộng rãi xung quanh việc thành lập đẳng ấy, và 
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phải lãnh đạo phong trào này. Bất cử trường hợp nào 
cũng không được đề cho quyền chủ động trong công 
tác tô chức của Đảng chuyển qua tay những phần tử 
muốn lợi dụng sự bất mẩn của vô số quần chúng bị 
hai đẳng tư sản, dân chủ và cộng hòa, làm cho thất 
vọng, để thành lập một đẳng «thứ ba» ở Mỹ, một đẳng 
chống cộng sản, một đảng nhằm chống lại phong trào 
cách mạng. 
b) Anh 
Ở Anh, sau những cuộc biểu tình cỏ tính chất 


ú `" , k) ^ A ^ , „ha. , kả 
quần chúng của công nhân Anh, tô chức phảt-xít của 


Mo-slây đã tạm thời bị đầy lùi ra phía sau, Nhưng 
chúng ta không nên quên rằng «chính phủ quốc gia » 


“đang dùng một loạt biện pháp phản động chống lại 


giai cấp công nhân, nhờ những biện pháp ấy mà 
chính phủ này cũng đang tạo ra ở Anh những điều 
kiện khiến cho giai cấp tư sản dễ dàng chuyền qua 
chế độ phát-xít, trong trường hợp cần thiết. Đấu 


„ tranh với nguy cơ phát-xít ở Anh trong giai đoạn này, 
chính là trước hết phải đấu tranh chống lại «chính 


phủ quốc gia»: chống lại những biện pháp phản động 
của nó, chống lại sự tấn công của Tư bản, bảo vệ 
yêu sách của những người thất nghiệp, chống lại việc 
hạ thấp tiền lương, xóa bỏ mọi đạo luật mà giai cấp 
tư sản Anh đã dựa vào đó đề hạ thấp mức sống của 
quần chúng. 

Nhưng lòng căm thù ngày càng phát triền cúa 
giai cấp công nhân đối với «chinh phủ quốc gia», 
đang đoàn kết quần chúng lại ngày càng đông đảo, 
dưới khẩu hiệu thành lập một chính phủ công đẳng 
mới ở Anh. Những người cộng sản có thề nào khinh 
thường trạng thái tỉnh thần ấy của đóng đảo quần 
chúng hãy còn tin tưởng vào mọt chính phủ còng 
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đảng được không? Không. Chúng ta phải tìm cho 
được con đường đi vào những đám quần chúng đó. 
Chúng ta nói với họ một cách công khai, như Đại › 
hội lần thử XII của Đảng Cộng sẵn Anh đã làm, rằng : 
những người cộng sản chúng tôi là những người tản 
thành chính quyền xô-viết, chính quyền duy nhất có 
thể giải phóng công nhân khỏi ách tư bản. Nhưng 
các bạn muốn có một chính phủ công đẳng ư? Được. 
Chúng tôi đã và dang đấu tranh cùng với các bạn, 
tay nắm chặt tay, đề làm thất bại «chính phủ quốc 
gia ». Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ cuộc đấu tranh của 
các bạn đề thành lập một chính phủ công đẳng mới, 
dù rằng hai chính phủ công đảng trước đây đã không 
giữ lời hứa của Công đẳng trước giai cấp công: nhân. 
Chúng tôi không mong chính phủ ấy thực hiện những 
biện pháp xã hội chủ nghĩa. Nhung, nhân danh hàng 
triệu công nhân, chúng tỏi yêu cầu chính phủ ấy phải 
bảo vệ những lợi íeh kinh tế và chính trị cấp bách 
nhất của giai cấp công nhân và của tất cả những 
người lao động. Vậy chúng ta hãy cùng nhau nghiên:- 
cứu chư znø trình chung về những yêu sách đó và chúng 
ta hãy thực hiện sự thống nhất hành-động cần thiết 
cho giai cấp vô sản phản kích lại sự tấn công phẩn 
động của «chính phủ quốc gia», sự tấn công của 
Tư bắn và của chủ nghĩa phát-xít, sự chuần bị một 
cuộc chiến tranh mới. Trên cơ/sở đó, những người 
cộng sẵn sẵn sàng đứng chung với các tô chức của 
Công đẳng trong cuộc bầu cử nghị viện sắp tới chống 
lại «chính phủ quốc gia», eñng như chống lại Lôi 
Gioóc đang định tìm cách lôi kéo quần chúng đi theo 
hắn đề chống lại sự nghiệp của giai cấp công nhân, 
vì lợi ích của giai cấp tư sản Anh. 

Lập trường ấy cúa những người cộng sản Anh là 
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đúng. Lập trường ấy sể làm dễ dàng cho họ trong 
việ+ thiết lập mặt trận thống nhất đấu tranh cùng với 
hàng triệu người lao động thuộc các công doàn Anh 
và Công đẳng Trong lúc luôn luôn đứng trên hàng 
đầu của cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản, trong 
lúc chỉ cho quần chúng con đường duy nhất đúng, — 
con đường đấu tranh cách mạnz để lật đồ sự thống 
Lrị của giai cấp tư sản và thiết lập chính quyền xô 
viết — những người cộng sản Anh, khi định ra những 
nhiệm vụ chính trị hiện nay, không được tìm cách 
đốt cháy những giai đoạn cẩn thiết của phong trào 
quần chúng; trong tiến trình phong trào đó, quần 
chúng công nhân sể vứt bỏ những ảo tưởng của họ do 
kinh nghiệm bản thân của họ và sẽ chuyền qua phía 
chủ nghĩa cộng sản. 
c) Pháp 

Nước “Pháp là nước mà, như người ta đã biết, ở 
đấy giai cấp công nhân đang nêu lên cho toàn bộ giai 
cấp vô sản quốc tế một tất! gương về cách phải chiến 
đấu chống chủ nghĩa _,phát-xit như thế nào. Đẳng 


Cộng. sản Pháp cung cấp cho tất cả các phân bộ của 


Quốc tế Còng sản một tấm gương về cách phải thực 
hiện sách lược mặt trận thống nhất như thế nào ; 


những công nhân xã hội đang là một tấm gương mà 


công nhân xã hội — dân chủ ở các nước tư bản chủ 
nghĩa khác ngày nay phải noi theo trong cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa phảát-xit. 

Cuộc biều tình chống phát-xit, với nửa triệu người 
tham gia, đẩ diễn ra ngày 14 tháng bảy năm nay Ở 
Pa-ri và nhiều cuộc biều tình ở các thành phố khác 
của nước Pháp, đã có mọt ý nghĩa to lớn. Đó không 
còn chỉ là phong trào mặt tràn thống nhất công nhàn, 
mà còn là bước đầu của một Mặt trận nhân đân ròng 
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rãi chống chủ nghĩa phát-xit ở Pháp. Phong trào mặt 
trận thống nhất ấy làm tăng thêm lòng tin tưởng của 
giai cấp công nhân vào lực lượng mình, củng cố cho 
họ ý thức về vai trò lãnh đạo của mình đối với giai 
cấp nóng dân; giai cấp tiều tư sản thành thị, trí 
thức : phong trào ấy mở rộng -ảnh hưởng của Đẳng 
Cộng sản trong quần chúng công nhân và, do đó, làm 
cho giai cấp vô sản mạnh hơn trong cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa phát-xít, Nó động viên kịp thời tỉnh 
thần cảnh giác của quần chúng đối với nguy cơ phát- 
Xí, Và nỏ sẽ là tấm gương ngày càng lan rộng cho 
việc mở rộng cuộc dấu tranh chống phát-xít trong các 
nước tư bản chủ nghĩa khác; nó sẽ gây một tác động 
hồi phục mạnh mẽ cho những người vô sản Đức bị 
nền chuyên chính phát-xit đè bẹp. 

Thật vậy, thắng lợi ấy to lớn, nhưng nó chưa 
quyết định được sự thắng bại của cuộc đấu tranh 
chống phát-xít. Tuyệt đại đa số nhân dân Pháp đều 
chống lại chủ nghĩa phát-xít một cách rõ rệt. Nhưng, 
dựa vào những lực lượng vũ trang của nó, giai cấp: 
tư sản đang tìm cách đàn áp ý chí của nhân. dân. 
Phong trào phát-xít đang được hoàn--toằn tự do phát 
triển với sự úng hộ tích cực của bọn tư bản độc quyền. 
của bộ máy Nhà nước của giai cấp tư sẵn, của bộ tham 
mưu quán đội Pháp và của những phần tử lãnh đạo 
phản động của Nhà thờ công giáo, bọn này là thành 
trì của mọi thế lực phần động. Tô chức phát-xit mạnh 
nhất, Thập tự lửa, hiện có 300.000 người được vũ 
trang, mà hạt nhân của nó bao gồm 60.000 sĩ quan 
trừ bị. Nó nắm được những Ýj trí vững chắc trong 
cảnh sáp trong hiến bỉnh, trong quân đội và trong 
ngành hàng không, tr ong toàn thể bộ máy Nhà nước, 
Những cuộc bầu cử hội đồng thành phố gần đày ở 


122 ` „e-s#P 


Pháp chửng tỏ rằng không những lực lượng cách 
mạng đang lớn lên, mà cả lực lượng của chủ nghĩa 
phát-xít cũng vậy. Nếu chủ nghĩa phát-xít thâm “nhập 
được một cách sâu sắc vào giai cấp nông dân và bảo 
đảm được sự ủng hộ của một bộ phận quân đội, còn 
bộ phận khác trong quân đội đứng trung lập, thì quần 
chúng laở động ở Pháp sẽ không thể ngăn cẩn được 
vi'c bọn phát-xit lên nắm chính quyền. Các đồng chí 
khòng nên quên rằng, sự yếu ớt về mặt tô chức của 
phong trào công nhân Pháp sẽ làm dễ dàng cho thắng 
lợi của cuộc tấn công phát-xit. Đối với giai cấp công 
nhân cũng như đối với tất cả những người chống phát- 
xít ở Pháp, không có một chút lý do nào đề yên lòng 
trước những kết quả đã giành được, 

Những nhiệm vụ øì đang được đặt ra trước giai 
cấp công nhân Pháp ? 

Thứ nhất, phải thực hiện cho được mặt trận thống 


nhất không những trên lỉnh vực chính trị, mà cả trên 


lĩnh vực kinh tế đề tô chức cuộc đấu tranh chống sự 


' xr F ° r* ° ` * ~ xẢ 
tân công của Tư bản, dùng đà tiến mạnh mẽ của mình 


mà bẻ ,BẤY, sự chống cự của bọn lãnh tụ liên đoàn lao 
động cải: lương chủ nghĩa đối với mặt trận thống nhất. 

Thứ hai, phải thực hiện cho được sự thống nhất 
công đoàn ở Pháp : những công đoàn thống nhất trên 
cơ sở đấu tranh giải cấp. 

Thứ ba, phải lôi cuốn quảng đại quần chủng nông 
đân, quần chúng tiều từ sẵn vào phong trào chống phát- 
XÍI, bằng cách dành một chỗ đặc biệt trong cương 
lĩnh của ÄŸlặt trận nhân đàn chống phảt-xít cho những 
yêu sách hàng ngày của họ. ' 

Thứ tư, phải củng cố về mặt tô chức và mở rộng 
hơn nữa phong trào chống phát-: xÍt đã có hiện nay, bằng 
cách thành lập rất nhiều những tồ:chức đại biều không 
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đẳng phải của Mặt trận nhân dàn chống phảt-xit, mở 
rộng ảnh hưởng của những tô chức ấy vào những 


đảm quần chúng động hơn các đẳng và các tô chức của - 


những người lao động hiện có ở Pháp. 
Ũ . °ẻ. ^ é * . 19 .?ẻ. , 

Thử năm, phải gây áp lực 'đề giải tán và tước 
~- , , _` , . , ` ~ , ` 
vũ khi các tô chức phátxit, là những tổ chức gồm 
những người âm mưu chống lại nền Cộng hòa và làm 

tay sai cho Hit-le ở Pháp. 

Thử sáu, phải làm thế nào cho bọn âm mưu chuẩn 
bị một cuộc đảo chỉnh phát-xit phải bị thanh trừ khỏi 
bộ mảy Nhà nước, quân đội, cảnh sát. 

Thử báu, phải phát triền cuộc đấu tranh chống 
bọn lãnh đạo các tập đoàn phản dộng của Nhà thờ 
công giáo, một trong những thành trì chủ yếu của chủ 
nghĩa phát-xit ở Pháp. 

Thứ tám, phải liên kết quân đội với phong trào 
chống phát-xít bằng cách thành lập trong nội bộ của 
nó những ủy ban bảo vệ nền Cộng hòa và - Hiến 


pháp, chống lại những kẻ nào muốn dùng quân đội... 
vào một cuộc đảo chính chống hiến pháp, _không, 


được đề cho các lực lượng phản đòng “ở Pháp. làm 
thất bại hiệp ước Pháp—Xô, là hiệp ước bảo vệ sự 
nghiệp hòa bình chống lại sự xâm lược của chủ nghĩa 
phát-xít Đức. 

Và nếu ở Pháp, phong trào chống phát-xít đạt 
đến việe thành lập một chính phủ tiến hành một cuộc 
đấu tranh thực sự, — không phải bằng lời nói, mà 
bằng việc làm —,chống chủ nghĩa phát-xít Pháp, một 
chính phủ biến cương lĩnh yêu sách của Mặt trận 
nhân dân chống phảt-xít thị ành hiện thực, thì những 
người cộng sản, tuy sẵn là "những kế thù không đội 
trời chung với bất cứ chính phủ tư sản nào và là 
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những người tản thành chính quyền xô- viết, n! ưng 
trước nguy cơ phát.xit đang lớn Tên, ví ân sẵn sàng ủng 
hộ một chính phủ như 0ậu. 


Mặt trận thống nhất và các tồ chức phát-xít. 
- e tính chất quần chúng 


Việc đấu tranh đề thực hiện mặt trận thống 
nhất trong các nước mà bọn phát-xít đang nắm 
chính quyền có lẽ là vấn đề trọng yếu nhất đặt ra 
cho chúng ta. Ở đây, như người ta đã thấy rồ, cuộc 
đấu tranh ấy đang diễn ra trong những điều kiện 
khó khăn nhiều hơn ở các nước có phong trào công 
nhân họp pháp. Tuy nhiên, tronỹ các nước phát-xít, 
tất cả mọi điều kiện đều có đủ để lập ra một Mặt 
trận nhân dân chống phảt-xit thật sự trong cuộc 
đấu tranh chống lại'nền chuyên chính phát-xit, vì 
tằng những công nhân xã hội — dàn chủ, công giảo và 


“những công nhân khác, chẳng hạn hhư ở Đức, có 


thề: ngày càng trực tiếp giác ngộ về sự cần thiết 
phải cùng tiến -hành đấu tranh chung với những 
người cộng sản chðng lại nền chuyên chính phảt-xit. 
Đòng dảo quần chúng tiều tư sản và nông dân, đã 
nếm dược những kết quả đắng cay của sự thống 
trị phát - xít, đang ngày càng bất mẩn và thất vọng 
nặng nề, điều đó làm cho sự gia nhập của họ vào 
Mặt trận nhân dân chống phát-xit qược thuận lợi. 
Như vậy, ở những nước phát-xit đặc biệt là ở 
Đức và ở Ý,là những nơi mà chủ nghĩa phát-xit 
đã có thê tạo được một cơ sở quần chủng và dã 


"cương bức công nhân và những người lao động khác 


^ ` , ^ . ° ` ^^ _ 
tập họp vào các tô chức của chúng, thì nhiệm vụ chủ 
w - 


yếu là phải phổi hợp một cách đúng đẳn cuộc đẩu 
tranh chống nền chuyên chính phát-xít ở bên ngoài 
với công tác phá hoại nền chuyên chỉnh ấ ây từ bên 
trong các ¿ô chức và các cơ quan phảt-xit cỏ- tính 
chất quần chủng. Tùy theo những điều kiện cụ thể 
của các nước đó, cần phải nghiên cửu, thấm nhuần 
và áp dụng những phương pháp và phương tiện đặc 
biệt đề làm cho cơ sở quần chủng của chủ nghĩa sEDất- 
xít tan rã nhanh chóng và để chuẩn bị lật đồ nền 
chuyên chính phảt-xit. Đó là điều cần phải nghiền cứu, 
thấm nhuần và áp dụng, chứ đừng chỉ đơn thuần hô : 
« Đã đảo Hít-le!» và « Đả đảo Mút-xô-li-ni ! ». Đúng 
thế, phải nghiên cứu thấm nhuần và áp dụng ! 

Đấy là một nhiệm vụ khó khăn và phức tạp. 
Nhiệm vụ này càng khó khăn hơn, vì chúng ta có hết 
sức í kinh nghiệm về một cuộc đấu tranh thắng lợi 
chống lại nền chuyên chính phát-xit. Chẳng bạn, các 
đồng chí của chúng ta ở Ý đã đấu tranh chừng mười 
ba păm nay trong những điều kiện của nền chuyên 
chính phát-xít.Thế nhưng, các đồng chí đó vẫn chưa 
mở ra được một cuộc đấu tranh thật sự có tính chất 
quần chúng chống chủ nghĩa phát-xit, vì Vậy, tiếc 
thay, vẽ mặt này các đồng chí đó không thê giúp cho 
các đẳng cộng sản ở các nước phát-xít một kinh nghiệm 
tích cực nảo. 

Những người cộng sản Đức YÂ Ý và những người 
cộng sản ở các nước phát-xít. khác, cũng như các 
đoàn thanh niên cộng sản, đã eó nhiều kỳ tích đầy 
tính thần anh hùng ; họ đã chịu và hàng ngày đang 
chịu những sự hy sinh vĩ đại. Tất cả chúng ta 
đều nghiêng mình trước tính thần anh hùng và 
những sự hy sinh ấy. Nhưng chỉ có tỉnh thần anh” 
hùng thì chưa đủ, Cần LUy 2< kết hợp tính thần anh 
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hùng ấy với một công tác hàng ngày trong quần chúng, 
với một cuộc đấu tranh cụ thề chống chủ nghĩa phát- 
xít, làm sao đề chủng ta cỏ thể giành được ở đấy 
những kết quả rồ rệt nhất. Trong cuộc đấu tranh của 
chúng ta chống nền chuyên chính phát-xít, điều đặc 
biệt nguy hiềm là lấy mong muốn của chúng ta làm 
hiện thực; cần phải xuất phát từ những sự thực, 
từ tình hình cụ thê thực tế. 

Vậy thì, hiện thực ngày nay, ở nước Đức chẳng 
hạn, là như thế nào? 

Tỉnh thần bất mẩn Yà thất vọng đối với chính 
sách chuyên chính phát-xit đang phát triền lên trong 
quần chúng, lộ ra ngay cả ở dưới hình thức những 
cuộc bãi công bộ phận và ở những biều hiện khắc 
nữa. Mặc dầu chúng đã dùng tất cả cố gắng, chủ nghĩa 
phảát-xit vẫn không tranh thủ được về mặt chính trị 
khối quần chúng cơ bản của công nhân; chủ nghĩa 
phát-xit đang mất dần và sẽ mất dần cả đến những 
người tán thành nó từ lâu. Tuy vậy, chúng ta cần 
phải thấy rằng những người công nhân tin chắc vào 
khả năng lật đồ nền chuyên chính phát-xit và bây giờ 
đã sẵn sàng tích cực đấu tranh đề đạt mục đích đó 
hiện nây vân còn là số ít; số đó là chúng ta, những 
người cộng sản, và bộ phận cách mạng trong những 
công nhân xã hội—dâu chủ. Còn số đòng những người 
lao động thì họ vẫn chưa có ý thức về những khả 
năng thực tế và cụ thê, cũng như về những con đường 
dần tới việc lật đồ nền chuyên chỉnh ấy; họ vẫn còn 
ở trong tình trạng chờ đợi. Cần phải chủ ý đến điều 
đó khi chúng ta định ra những nhiệm vử của mình 
trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát-xít ở Đức 
và chủng ta có nhiệm vụ phải tìm kiểm, nghiên cửuvà 
áp dụng những phương pháp Tiêng biệt đề làm lay 
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Chuyền và lật đồ nền chuyên chính phát-xit ở Đức. 
Muốn đánh một dòn có hiệu lực vào nền chuyên 
chỉnh phảt-xít, chúng ta phải biết được chỗ yếu nhất 
của nó. Gói chân A-sỉn 1 của nền chuyên chính phát- 
xit là ở chỗ nào 3 Ở trong cơ sở xã hội của nó. Cơ 
sở xã hội của nó hết sức phức lạp. Nó bao gồm 
nhiều giai cấp khác nhau và nhiều tầng lớp khác 
nhau trong xã hội. Caủ nghĩa phát-xit tự xưng là đại 
biều duy nhất của tất cả mọi giai cấp và tầng lớp 
dân cư ; của người chủ xưởng và của người công nhân, 
của nhà triệu phú và của người thất nghiệp, của địa chủ 
và của nông dàn, của nhà tư bản lớn và của người thợ 
thủ công. Nó làm ra vẻ bảo vệ lợi ích của tất cả Hang 
tầng lớp ấy, lợi ích của dân tộc. Nhưng, vì nó là nền 
chuyên chính của giai cấp đại tư sản, nên chủ nghĩa 
phảt-xít nhất định phải đi đến chỗ xung đột với cơ sổ 
xã hội quần chúng của nó, hơn nữa, chính là ở đưới 
nền chuyên chính phát-xít mà những mâu thuẫn giai 
cấp lại càng lộ ra rõ rệt hơn giửa một nhóm tải phiệt £ 
với tuyệt dại đa số nhân dân. ất 
Chúng ta chỉcó thể đưa quần chúng tiến đến cuộc. 
đấu tranh kiên quyết đẻ lật đồ nền chuyên chính phát- 
xit, bằng cách lỏi cuốn những 8 công nhân đã bị tập hợp 
một cách cưỡng bức vào các tô chức phát-xít hoặc đã 
gia nhập một cách không có ý thức vào các tô chức đó, 
tham gia những cuộc oán động sơ đẳng nhất đề bảo vệ 
quyền lợi kính tế, chính trị và văn hóa của họ. Chính vì 
lý do đó mà nhúng người cộng sẵn phải công tác trong 
các tô chức này như là những người bảo -vệ tốt nhất 


1. Gót chân A-sin tức là chỗ “yến. Theo thần thoại Hy-lạp, 
A-cín là một tướn§, lĩnh toàn: tân vô sùnđ cứnổ rắn, duy có hai gót 
chân là yếu nhất, (W, .). LAN 


{28»- <=¬ =Œ@( 


+ 


Du 


cho lợi ích hàng ngày của quần chủng thành viên, đồng 
thời phải chú ý rằng khi mà những công nhân gia nhập 
các tÔ chức này càng ngày càng đứng lên đòi những 
quyền bạn của họ và bảo vệ những lợi ích của họ, thì 
họ:nhất định sẽ vấp phải nền chuyên chính phát-xít, 

Trên cơ sở bảo vệ lợi ích hàng ngày, và bước đầu 
là những lợi ích sơ đẳng nhất của quần chúng lao động 
thành thị và nông thôn, chúng ta sẽ tìm ra tương đối 
dễ dàng hơn một tiếng nói chung không phải chỉ 
với những người chống phát-xit có ý thức, mà cả 
với những người lao động tuy còn ủng hộ chủ 
nghĩa phảát.xit, nhưng vì đã thất vọng và bất mẩn 
với chính sách của chúng, mà đang thầm phàn nàn 
kêu ca và đang tìm kiếm một cơ hội đề biểu lộ 
sự bất mẩn của họ. Nói chung, chúng ta phải chú 
ý rằng toàn bộ sách lược của chúng ta trong các 


nước ở dưới nền chuyên chính phát-xit phải mang 


một đặc tính là làm sao đề chủng ta không tách rời 
khỏi những quần chúng thông thường của chủ nghĩa 
phát-xit, không gạt họ vào trong tay của chúng, mà là 
khoét sâu vực thẳm giửa bọn chóp bu phát-xit với đám 
quần “chúng thông thường đi theo chủ nghĩa phảt-xít 
đã bị thất vọng, xuất thàn từ các tầng lớp lao động 
mà ra, : ` 

Không có gì phải hoảng hốt khi thấy những người 
được phát động lên xung quanh những lợi ích hàng 
ngày ấy, vẫn còn tự 'êho mình là những người không 
tham gia chính trị, hoặc thậm chí là những người tán 
thành chủ nghĩa phát-xit. Điều quan trọng đối với 
chúng ta là lôi cuốn họ vào một phong trào, tuy lúc 
đầu không lộ ra một cách công khai dưới những khầu 
hiệu đấu tranh chống chủ nghĩa. phát-xit, nhưng ngay 
từ lúc đó, về khách quan, nó” đã là một [PEOng trào 


chống phát-xít rồi, vì nó đem số quần chúng ấy đối 
lập với nền chuyên chính phát-xít. 

Rinh nghiệm dạy cho chúng ta: nếu tưởng rằng 
trong các nước ở dưới nền chuyên chính phát-xít, nói 
chung là chắc chắn không thề nào hoạt động hợp phảp 
và nửa hợp pháp được, thì đó là một quan điềm có 
hại và sai lầm.'Cố bám vào một quan điềm theo loại 
ấy, tức là rơi vào tình trạng bị động, tức là nói chung 
đã từ bỏ mọi công tác quần chúng thực tế. Đúng là 
trong những điều kiện của nền chuyên chính phát-xít, 
tìm ra được những hình thức và phương pháp hoạt 
động hợp pháp và nửa hợp pháp là một nhiệm vụ khó 
khăn, phức tạp. Nhưng, cũng như trong nhiều vấn đề 
khác, bản thân đời sống và sáng kiến của bản thân 
quần chúng sẽ chỉ cho chúng ta con đường đi, đời sống 
và sáng kiến của quần chúng đã cung cấp nhiều tấm 
gương mà chúng ta phải tông hợp, áp dụng một cách có 
tổ chức và đúng đắn. 

Cần phải hết sức kiên quyết chấm dứt sự coi nhẹ 
công tác trong các tô chức phát-xit có tính chất quần 
chúng. Ở Ý cũng như ở Đức và ở các nước phát-xít 
kbác, những người cộng sản đã che đậy cho tình trạng 
bị dộng của mình và thường che đậy cả cho sự từ 
chối trực tiếp của chính mình trong thực tiễn đối với 
công tác trong nội bộ các tô chức phát-xit có tính chất 
quần chúng, bằng cách đem đối lập công tác trong cậc 
xí nghiệp với công tác trong các tô chức phảt-xít có 
tính chất quần chúng. Thực tế, sự đối lập máy móc 
ấy dã dẫn tới tình trạng này : công tác đã được tến 
hành một cách hết sức yếu ớt, và có khi cững không 
được tiến hành gì cả trong các tô chức phát-xít có 
tính chất quần chúng, cũng như trong các xí nghiệp. 

Mạ trong các nước phát-xít thì điều đặc biệt quan 
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trọng đối với những người cộng sản là phải có mặt 
khắp mọi nơi có quần chúng. Chủ nghĩa phát -xit 
đã bãi bỏ các tô chức hợp pháp riêng của công nhân. 
Nó đã buộc công nhân vào các tộ chức phát-xit, và 
chính các tổ chức đó là nơi đang có quần chúng, hoặc 
bị cưỡng ép vào, hòặc eó bộ phận thì tình nguyện vào. 
Các tồ chức phát-xít có tính chất quần chúng ấy có thề 
và phải là một trường hoạt động hợp pháp hoặc nửa 
hợp pháp của chúng ta, nơi mà chúng ta sẽ thiết lập 
quan hệ với quần chúng. Đối với chúng ta các tồ chức 
ấy có thể và phải trở nên điềm xuất phát hợp pháp 
hoặc nửa hợp pháp cho việc bảo vệ quyền lợi hàng 
ngày của quần chúng. Muốn sử dụng được những khả 
năng ấy, những người cộng sản phải công tác đề 
giành cho được những ghế đại biểu trong các tồ chức 
phát-xít có tính chất quần chúng, với mục đích là đề 
bảo đảm mối liên hệ với quần chúng, và triệt đề phả 
bỏ cho kỳ được thành kiến cho rằng: một kiều hoạt 
động như thế không thích hợp với một công nhàn cách 
mạng, không xứng đáng với anh ta. 

Chẳng hạn, ở nước Đức, cỏ cả một hệ thống «đại 
biều nhà: mắy ›. Thế nhưng có ai nói rằng chúng ta 
phải đề cho bọn phát-xit nắm độc quyền trong các tồ 
chức ấy không? Có phải rằng chúng ta không cỏ thể 
thống nhất những công nhân cộng sẵn, xä hội—dàn chủ, 
công giáo và những công nhân chống phát xit khác 
trong xí nghiệp lại, đề trong khi họ bổ phiếu về danh 
sách « đại biều nhà máy », họ sẽ xóa tên những tay sai 
tõ rệt của bọn chủ và đưa vào danh sách những ứng 
cử viên khác được sự tín nhiệm của công nhân, hay 
không? Thực tiễn đã chứng tỏ rằng có thề làm như 
vậy được. 

Có phải thực tiễn không nói cừo chúng ta biết rằng, 
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cùng với những công nhân xã hội—đân chủ và những 
công nhân bất mẩn khác, chúng ta có thề yêu cầu các 
«đại biều nhà máy » bảo vệ quyền lợi của công nhân 
một cách thực tế hay không? 

Hãy lấy Xfết trận lao động ở Đức hoặc các công 
đoàn phát-xit ở Ý đề xét. Có phải là không thề yêu cầu 
tiến hành việc bầu cử thay cho việc chỉ định các viên 
chức của Mặt trận lao động, không thề bắt buộc 
cơ quan lãnh đạo của các tô chức địa phương báo 
cáo về sự hoạt động của mình cho đại hội đoàn viên 
của các tô chức ấy, không thề căn cứ vào nghị quyết 
của từng nhóm đề trình bày những yêu sách ấy cho 
chủ, cho «thanh tra lao động», cho các cơ quan cao 
cấp của Äặ trận lao động, hay không? Có thề được, 
với điều kiện là những công nhân cách mạng phải 
công tảc một cách thực tế trong Mặt trận lao động và 
tìm cách giành lấy những chức vụ trong đó. 

Những phương pháp công tác tương tự như vậy 
cũng có thề và cần phải được áp dụng trong các tô 
chức phát-xit có tỉnh chất quần chúng khác, — trong 
đoàn thanh niên Hít-le, trong các tô chức thể thao,. 
các câu lạc bộ ở Đức, trong các hợp tác xã, v.v, 

Các đồng chí hãy còn nhớ câu chuyện thần thoại 
ngày xưa về việc lấy thành Tơ-roa. Đề tránh sự tấn 
công của quân đội tấn công, thành To-roa được bao 
bọc bằng những thành lũy khôỏng thề tới gần được. 
Và quân đội tấn công, sau khi bị chết khá nhiều đã 
không thê giành được thắng lợi, nếu nó không nhờ eon 
ngựa nồi tiếng thành Tơ-roa đề thâm nhập vào trong 
thành ngay ở trung tâm vị trí của kẻ thù, 

Có lẽ chúng ta, những eòng nhân cách mạng, chúng 
ta không được lấy làm khó chịu khi nghĩ dến việc áp 
dụng một sách lược như vậy đối với kẻ thù phát-xít 
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của chúng ta, là bọn đang tìm cảch tự bảo vệ chống 
lại nhân dân, bằng bức thành sống gồm những tên 
-đao phủ. 

Ai không biết đến sự cần thiết phải áp dụng một 
sách lược như vậy đối với chủ nghĩa phát-xít, ai cho 
cách hành động ấy là «nhục nhã », thì người đỏ có 
thê là một đồng chí tốt, nhưng hẩy cho phép tôi nói 
với các đồng chí rằng, người đó là một người ba hoa 
chứ không phải là một người cách mạng, và người đó 
sẽ không thể dìu dắt quần chúng tiến lên lật đồ nền 
chuyên chính phát-xít được. 

Phong trào quần chúng của mặt trận thống nhất, 
đang phát sinh ở bền ngoài và bán trong các tô chức 
phảát-xít ở Đức, ở Ý và ở các nước khác là những nơi 
mà chủ ngùĩa phảát-xit đang có cơ sở quần chúng,— 
phong trào ấy xuất phát từ sự bảo vệ những nhu cầu 
sơ đẳng nhất, thay đồi hình thức và khầu hiệu đấu tranh 
của nỏ tùy theo mức đệ mổ rộng và lên cao của cuộc đấu 
tranh ấy—, phong trào ấy sẽ là khi cụ phả tan pháo đài 
của nền chuyên chính phảt-xit mà ngày nay nhiều kẻ 
còn cho là khòng thề dành chiếm được, 


Mặt trận thổng nhất trong các nước mà những 
người xã hội dân chủ đang tham gia chính phủ 


Cuộc đấu tranh đề thiết lập mặt tràn thống nhất 
còn nêu lên một vấn đề khác rất trọng yếu, vấn dề 
mặt trận thống nhất trong các nước do chinh phủ xã 
hội—dân chủ hoặc chinh phủ liên minh eỏ đẳng viên 
xã hội tham gia eầm quyền, ehẳng hạn như ở Đan- 
mạch, ở Na-uy, ở: Thụy-điền, ở Tiệp-khắc và ỏ Bì. 
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Người ta đều biểt thải độ hoàn toàn phản đối 
của chúng ta đối với các chính phủ xã hội —dân chủ 
là những chính phủ thỏa hiệp với giai cấp tư sản. 
Tuy vậy, hiện nay chủng ta không coi một chính 
phủ xã hội—dâán chủ hoặc một chính phủ liên minh 
giữa đẳng xã hội—dân chủ với các đẳng tư sản, là một 
trở ngại không thề ượt qua được đề tiến tời thiết 
lập mặt trận thống nhất với những người xã hội_dân 
chủ trên những vấn đề nhất định. Ngay cả trong 
trường hợp ấy, chủng ta cho rằng mặt trận thống nhất 
là hoàn toàn có fhề và cần thiết cho việc bảo vệ 
những lợi ích hàng ngày của nhân dàn lao động và 
trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát-xít. Đương 
nhiên, trong các nước mà đại biểu của các đẳng xã 
hội — dân chủ tham gia chỉnh phủ, thì cœ quan lãnh 
đạo xã hội_— dân chủ vẫn đang kịch liệt chống lại 
mặt trận thống nhất vô sản. Điều đỏ là hoàn toàn 
dễ hiều ; họ chẳng đã muốn tỏ ra với giai cấp tư sản 
rằng chính họ mới là những kể hiểu rồ nhất và khôn 
khẻo hơn tất cả những kẻ khác trong việc điều khiển 
được quần chúng công nhân bất mãn và làm cho họ 
không chịu ảnh hưởng của chủ nghĩacộng sản đó 
sao? Nhưng, việc các bộ trưởng xã hội—dân chủ có 
một thái độ phản đối đối với mặt trận thống nhất vô 
sản, việc đó không một mảy may nào chứng tỏ rằng ` 
những người cộng sẵn không hề làm gì đồ thành lập 
mặt trận thống nhất của giai cấp 0ô sản. 

Các đồng chí chúng ta ở các nước thuộc bán đảo 
Scăng-đi~na-vi thường đi theo con đường it cố gắng 
nhất, fựy hạn chế mình trong piệc dùng công tác tuyên 
truyền của mình đề tố cáo chính phủ xä hội_-dân chủ. 

Đó là một sai lầm, Chẳng hạn ở Đap-mạch là 
nơi đã mười năm nay, các nhà lãnh tụ xã hội — dân 
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chủ đã có chân trong chỉnh phủ, và cũng là mười 
năm mà ngày lại ngày, những người cộng sẵn vẫn 
nhắc đi nhắc lại rằng chính phủ đó là một chính phủ 
tư sản, tư bản chủ nghĩa. Phải thấy rằng việc tuyến 
truyền đó - đều được công nhân Đan-mạch biết. Tuy 
nhiên, đại đa số ' công nhân lại vẫn bỏ phiếu cho 
đảng xã hội — dân chủ đang cầm quyền, sự thực 
đó chỉ chứng tỏ một điều là: đối với những người 
cộng sản, chỉ tổ cảo chính phủ trong công tác tuyên 
truyền của mình cũng chưa đủ, nhưng, điều đó không 
phải chứng tỏ xăng hàng vạn công nhân Sà, đã thỏa 
mãn với tất cả mọi biện pháp chính quyền của các 
bộ trưởng xã hội—dân chủ. Không, họ đang bất mãn 
với việc chính phủ xã hội—dân chủ, bằng bản « giao 
ước khủng hoảng » 1, đã giúp đổ cho bọn đại tr bản 
pà bọn đại địa chủ, chứ không phải là cho công nhân 
và nông dân nghèo; với việc chính phủ ấy đã rút 
mất quyền bãi công của công nhân bằng bản sắc 
lệnh thảng giêng 1933 của nó; với việc cơ quan lãnh 
đạo xã hội—dàn chủ dự định đưa ra một cuộc cải 
cách tuyền cử phản dân chủ nguy biềm (với sự thu hẹp 
khá: nhiều số lượng đại biều). Tôi không hề lầm một 
chút nào khi cả quyết rằng 994 công nhân Đan-mạch 
đều không tán thành những thủ đoạn chính trị như vậy 
của các nhà lãnh tụ và các bộ trưởng xã hội —dân chủ. 

Những người cộng sản lại không thể kêu gọi các 
công đoàn và các tô chức xã hội—dân chủ ở Đan-mạch 
nghiên cứu một vấn đề trước mắt nào đó, nêu lên ý 
kiến của họ và cùng nhau thiết lập mặt trận thống 
nhất vô sản nhằm mục đích làm cho những yêu sách 
của công nhân đạt được thắng lợi, hay sao? Tháng 


1. Bản tiếng Pháp : accord đe crise. (N.0.) 


mười năm ngoái, khi các đồng chí chúng ta ở Đan- 
mạch kêu gọi các công đoàn tiến hành hoạt động chung 
chống lại việc giảm bớt phụ cấp thất nghiệp, và đòi 
các quyền dân chủ của công đoàn, thì có gần một 
trăm tô chức công đoàn địa phương đã gia nhập vào 
mặt trận thống nhất. 

Ở Thụy-diền, đây là lần thứ ba một chính phủ 
xã hội dân chủ nắm chính quyền; nhưng những 
người cộng sản Thụy-diền, trong thực tế từ lâu đã 
từ bỏ việc áp dụng sách lược mặt trận thống nhất. 
Tại sao? Phải chăng họ phản đối mặt trận thống 
nhất? Không, rõ ràng là về nguyên tắc, họ tán 
thành mặt trận thống zhất, tán thành mặt. trận thống 
nhất nói chung, nhưng họ không hiểu lúc nào, trên 
những vấn đề nào, trong việc bảo vệ những yêu. 
sách gì thì có thê thành lập được mặt trận thống 
nhất một cách thíng lợi, họ không hiều phải nắm 
lấy cái gì và nắm lấy như thế nào, Vài tháng trước 
khi chính phủ xã hội—dân chủ thành lập, trong cuộc 
đấu tranh tuyên cứ, dẳng xã hội—dân chủ đã đưa ra 
một bản cương lĩnh gồm một loạt yêu sách, mà 
những yêu sách đó đúng là có thể nằm trong chương 
trình của mặt trận thống nhất vô sắn được. Chẳng hạu 
những khâu hiệu : «chống các thứ thuế quan», « chống. 
bát lính », «chấm dứt tình trạng đây dưa khất lần 
trong vấn đề báo hiềm thất nghiệp», «ượ cấp cho 
những người già củ đú sống», & không được dung 
thứ sự tồn lại của cúc lộ chức như tô chức Munch- 
Korps » (lỗ chức phát-xíU), « dã đão luật pháp chống 
công đoàn có lính chất giai cấp do đâng từ sẵn đề 
XƯỚN ), 

Hơn một triệu người lao động Thụy-điền trong 
năm 1932 dã bó phiếu cho những yêu sách do đẳng 
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xã hội —dân chủ đề ra, và năm 1933, đã hoan nghênh 
việc thành lập chính phủ xã hội—-dân chủ, với hy 
vọng rằng, bày giờ những yêu sách ấy sẽ được thực 
hiện. Trong tình hình đó, có gì tự nhiên hơn và có 
cách nào đáp lại những mong muốn của quần chúng 
công nhân tốt hơn là Đảng Cộng sản gửi một bức 
thư cho tất cả các tô chức xã hội—dân chủ và công 
đoàn, đề nghị dùng những hành động chung đề thực 
hiện những yêu sách ấu do đẳng xã hội—dân chủ đề 
ra hay không ? 

Nếu nhằm mục đích thực hiện những yêu sách 
do chính những người xã hội—dân chủ đề ra, mà 
người ta động viên được một cách thật sự đông đảo 
quần chúng, liên kết được các tồ chức công nhân 
xã hội—dàn chủ và cộng sản lại trong một mặt trận 
thống nhất, thì chắc chắn là gidi cấp công nhân 
Thụy-điền đã thắng lợi. Các ông bộ trưởng xã hội— 
dân chủ ở Thụy-điểền, rõ ràng là sẽ không thích gì 
điều đó. Bởi vì trong trường hợp này, chính phủ-sẽ 
bắt buộc phải thỏa mãn dù chỉ là một vài yêu sách 
nào đó. Dù sao đi nữa, cũng sẽ không xảy ra điều 
hiện nay: đàng xây ra, là đáng lề phải bãi bỏ các 
thứ thuế quan, thì chính phủ lại tăng thêm các thứ 
thuế ấy ; đáng lề phải hạn chế chủ nghĩa quản phiệt, 
thì chính phủ lại tăng thêm ngân sách chiến tranh; 
và đáng lề phải cự tuyệt mọi luật pháp nhằm chống 
các công đoàn, thì chính ngay chính phủ lại đưa ra 
trước nghị viện một bản dự luật theo loại đó. Về 
vấn đề sau này, quả thật là Đăng Cộng sản Thụy- 
điền đã thực hiện một cuộc vận động quần chủng 
tốt theo hưởng mặt trận thống nhất vò sản, và cuối 
cùng, đã làm cho ngay cä đẳng đoàn xã bọòi—dân 
chủ ở nghị viện clng buộc phải bỏ phiếu chống lại 
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dự luật ấy của chỉnh phủ, khiển cho bản dự luật này 
tạm thời bị phá sản, 

Những người cộng sản Xa- -„uy đã hành động một 
cách đúng đẳn trong dịp mồng 1 tháng Năm, khi họ 
kêu gọi các tô chức của Đẳng công nhàn cùng di 
biểu tình chung, và khi họ đưa ra một loạt yêu 
sách mà về căn bản là phù hợp với những yêu sách 
trong chương trình tuyền cử của Đảng công nhân 
Na-uy. Mặc dù sự vận động cho mặt trận thống nhất 
ấy đã chuần bị kém và cơ quan lãnh đạo Đẳng còng 
nhân Na-uy đã phản đối, nhưng các cuộc biều tình của 
mặt trận thống nhất oẫn diễn ra trong ba mươi địa 


phương. 

Nhiều người cộng sản trước kia vẫn sợ rằng họ 
sẽ phạm một sai lầm cơ hội chủ nghĩa nếu họ không 
dem những yêu sách của họ, cấp tiến hơn gấp bội, 
đề đối lập với bất cứ một yêu sách bộ phận nào 
của những người xã hội—-dân chủ. Đó là một sai 
lầm khờ dại. Nếu những người xã hội dân chủ 
đưa ra yêu sách, chẳng bạn như phải giải tấn các 
tô chức phát-xít, thì chúng ta hoàn toàn không cần 
phải thêm vào «và giải tán cảnh sát Nhà nước » 
(với lý do là việc đề ra yêu sách ấy trong một tình 
thế khác là hợp lý), nhưng chúng ta phải nói với 
công nhân xã hội -dân chủ rằng: Chúng tôi sẵn 
sàng chấp nhận những yêu sách ấy của đảng các 
anh, coi đó là những yêu sách của mặt trận thống 
nhất vô sản và sẵn sàng đấu tranh đến cùng đề thực 
hiện mặt trận dó. Chúng ta hãy cùng nhau tiến hành 
cuộc đấu tranh chung, 

Ở Tiệp-khắc cũng vậy, chúng ta có thê và phải 
lợi dụng những yêu sách nhất định, do đẳng xã hội— 
dân chủ Tiệp và Đức và những công đoàn cải lương 
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chủ nghĩa đề ra đề thiết lập mặt trận thống nhất 
của giai cấp công nhân. Chẳng hạn như khi dẳng 
xã hội-dân chủ đưa ra yêu sách phải có việc 
làm cho những người thất nghiệp hoặc phải xóa 
bỏ những đạo luật hạn chế tính chất tự trị của các 
hội đồng thành phố như nó đã đòi từ năm 1927, thì 
ở cơ sở và ở trong mỗi quận, chúng ta phải cụ thể 
hóa những yêu sách ấy, và cùng giao ước chung với 
các tô chức xã hội —dân chủ mà đấu tranh đề giành 
lấy thắng lợi một cách thật sự. Hoặc giả, khi cac 
đảng xã hội dân—chủ chửi «chung chung» bọn tay 
chân của chủ nghĩa phát-xít trong bộ máy Nhà nước, 
thì ở trong mỗi quận, chúng ta phải vạch trần thích 
đáng bọn phát ngôn của chủ nghĩa phát-xít, và cùng 
với công nhàn xã hội—dân chủ mà yêu cầu các cơ quan 
Nhà nước triệt hồi chúng. 

Ở Bỉ, các lãnh tụ đẳng xã hội do Ê-min Van- 
đẻc-ven-đơ cầm đầu, đã tham gia vào chính phủ liên 
mình. Họ đã giành được «thắng lợi» ấy nhờ ở cuộc 
vận động lâu dài và rộng rãi của họ cho hai điều yêu 
sách chủ yếu: 1 — hủy bỏ các sắc luật và 2 — thực 
hiện kế hoạch ÐĐơ Man. Vấn đề thứ nhất rất trọng 
yếu, chính phủ trước đã ban bố tất cả 150 sắc luật 
phản động, đã đặt một gánh cực kỳ nặng nề lên đầu 
nhàn dân lao độưmg. Người ta đã đề nghị phải lập 
tức hủy bỏ cái sắc luật ấy. Đảng xã hội đã yêu cầu 
như vày. Thế nhưng, phải chăng chính phủ mới đã 
hủy bỏ được nhiều sắc luật ấy? Chính phủ mới đã 
không hủy bỏ một sắc luật nào cả; nó chỉ làm nhạt 
đi một chút vài đạo luật cách ngoại, nhằm trả một 
thứ tiền chuộc «tượng trưng » eEo những lời hứa 
hão mà các lãnh tụ xã hội BỈ đã dưa ra (cũng giống 
như đồng « đô-la tượng trưng» do một số cường quốc 
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châu Âu đã đề nghị Mỹ trả cho những khoản nợ 
chiến phí, mà các cường quốc ấy đã đính ước đến 
hàng triệu). 

Còn về vấn đề thực hiện kế hoạch Đơ Man đầy 
hy vọng, thì sự việc lại xoay ngược lại, mà quần 
chúng xã hội—dân chủ hoàn toàn không ngờ đến: 
các bộ trưởng thuộc đảng xã hội đã tuyên bố rằng 
lrước hết phải mượt qua cuộc khủng hoẳng kinh tế 
đã và chỉ áp dụng những bộ phận nào trong kế 
hoạch Đơ Man cải thiện được cho tình hình của các 
nhà tư bản công nghiệp và các nhà ngân hàng,— và 
chỉ sau đó mới có thề áp dụng những biện pháp 
nhằm giảm bớt những khó khăn của đời sống công 
nhân. Nhưng công nhân còn phải chờ đợi sự « phồn 
vinh» về phần họ, mà kế hoạch Đơ Man hứa đưa 
lại cho họ, trong bao nhiêu lâu nữa ? Một trận mưa 
bàng thật sự đã rơi xuống khắp các chủ ngán hàng 
Bí. Người ta đã hạ giá đồng phơ-răng BỈ xuống 284; 
nhờ ở mưu mô ấy; các chủ ngân bàng đã có thê bỏ 
túi bốn tỷ rưỡi phơ-răng, do những người làm thuê và 
những người gửi tiền tiết kiệm nhỏ phải chịu. Điều 
đó phù hợp với nội dung kế hoạch Đơ-Man thể nào 
được? Bởi vì cứ đúng như lời văn của nó, thì kế 
hoạch đó đã hứa sẽ «/ruy nã những sự những lạm 
độc quyền và những hành động đầu cơ ». 

Theo kế hoạch Đơ Man, chính phủ đã chỉ định 
một ủy ban được ủy quyền kiêm soát các ngân hàng 
nhưng ủy ban đó lại gồm những tên chử ngân hàng, 
là những kẻ hiện nay đang khoái trá và không lo lắng 
gì vì chúng được tự kiêm soát lấy chúng! 

Kế hoạch Đơ Man còn hứa nhiều việc tốt lành 
khác nữa: «giám thì giờ lao động », «ôn định tiền 
lương », « tiền lương lối thiều », «tô chức một hệ 
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thống phô biển về báo hiểm xã hội», « mổ rộng 
những tiện nghi về đời sống nhờ những công trình 
xâu dựng nhà ở mởi»,v.v. Bấy nhiêu điều yêu sách 
ấy, những người cộng sản chúng ta có thề ủng hộ 
được. Chúng ta phải nói với các tô chức công nhân 
ở Bỉ rằng: bọn tư bản đã hưởng đủ lắm rồi, thậm 
chí là quá nhiều rồi. Chúng ta hãy đòi các bộ trưởng 
xã hội dân chủ phải giữ những lời hứa của họ đã 
tuyên bố trước công nhân. Chúng ta hãy tập hợp 
thành một. mặt trận thống nhất đề giành lấy tháng lợi 
drong piệc bảo ø»ệ những lợi ích của chúng ta. Hỡi 
ngài bộ trưởng Van-đéc-ven-đơ, chúng tôi ủng hộ 
những yêu sách cho công nhân đã ghi trong cương 
lĩnh của ngài, nhưng chúng tôi tuyên bố công khai 
rằng: những yêu sách ấy, chúng tôi rất coi trọng, 
chủng tôi muốn có những hành động chứ không phải 
những lời nói vô ích, và vì thế, chúng tôi tập hợp 
- hàng vạn công nhân ífrong cuộc đấu tranh đòi thực 
hiện cho được những yêu sách ấy! 

Như vậy, trong các nước cỏ chính phủ xã hội — 
đân chủ, bằng cách lợi dụng những yêu sách tương 
xứng như thế trong cương lỉnh của chính ngay các 
đảng xã hội—dân chủ, và những lời hứa hẹn của các 
bộ trưởng xã hội—dân chủ trong các cuộc tuyền cử, 
lấy đó làm điềm xuất phát đề thực hiện hành động 
chung cùng với các đảng và các tồ chức xã hội — dân - 
chủ, và sau đó những người cộng sản sẽ có thê tiến 
hành cuộc vận động thiết lập mặt trận thống nhất một 
cách dễ dàng hơn, lần này cuộc vận động đã tiến hành 
trên cơ sở một loạt những yêu sách khác của quần 
chúng đang đấu tranh chống sự tấn công của Tư bản, 
chống chủ nghĩa phát-xít và sự đe dọa của chiến tranh. 

- Ñgoài ra, chúng ta không được quên rằng nếu, nói 
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chung, hành đông chung với các đẳng và các tỒ chức 
xã hội —dân chủ đòi hỏi nhữ ng người cộng sẳn phải phê 
bình một cách nghiêm chỉnh và có căn cử đối với đẳng 
xã hội—dân chủ về tư tưởng và hành động liên minh 
giai cấp của họ đối với giai cấp tư sản, và chúng ta phải 
làm cho công nhân xã hội-đân chủ hiều rõ cương lỉnh và 
những khầu hiệu của chủ nghĩa cộng sản một cách thân 
ái và không mệt mỏi, thì nhiệm vụ ấy lại càng đặc biệt 
quan trọng trong cuộc đấu tranh cho mặt trận thống nhất 
(rong các nước hiện đang có chính phủ xã hội—dân chủ, 


Đấu tranh cho sự thống nhất công đoàn 


Việc thực hiện sự thống nhất công đoàn trên phạm 
vi toàn quốc và quốc tế phải trở thành giai đoạn chủ 
yếu trong việc củng cố mặt trận thống nhất. 

Như người ta đã biết, chính các công đoàn là nơi 
mà eác lãnh tụ phải cải lương chủ nghĩa đã áp dụng 
sách lược chia rẽ một cách kịch liệt nhất. Và điều đó 
là rất dễ hiều : đó là nơi mà chính sách liên minh giai 
cấp với giai cấp tư sẵn của họ thu được thẳng lợi trong 
thực tế, trực tiếp ở xí nghiệp, có hại đến những lợi 
ích sống còn của quần chúng công nhân. Đương nhiên, 
điều đó đã gây ra một sự phê bình kịch liệt và một sự 
phản kháng đối với hành động ấy của những công 
nhân cách mạng do những người cộng sản dắt dẫn, 
Dấy là lẽ tại sao ở trên lĩnh vực công đoàn, cuộc đấu 
` tranh giữa chủ nghĩa cộng sẵn và chủ nghĩa cải lương 
lại diễn ra một cách mãnh liệt nhất, F 

Tình hình của chủ nghĩa tư bản càng trở nên khó 
khăn. và phức tạp bao nhiêu, thì chính sách của các 
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Iñnhtụ công đoàn Am-stẻc-đam1! càng trở nên phản 
động bấy nhiêu, và những biện pháp của họ đối với 
những phần tử đối lập trong nội bộ các công đoàn cảng 
quyết liệt bấy nhiêu! cả đến sự thiết lập nền chuyên 
chính phát-xit ở Đức và sự tấn công mạnh mẽ của Tư 
bản ở tất cả các nước tư bản chủ nghĩaZcũng không 
giảm bớt được tính chất quyết liệt ấy. Chỉ riêng trong 

năm 1933, ở Anh, ở Hà-lan,ở Bỉ, ở Thụy-điền, nhiều 
thông cáo độ tiện đã được tung ra với mục đích đuôi 
những người cộng sản và những công nhân cách mạng 
ra khỏi các công đoàn, đó chẳng phải là một việc đặc 
biệt đó sao? năm 1933, ở Anh, đã có một thông cáo 
cấm các tổ chức công đoàn địa phương gia nhập vào 
những tổ chức chống chiến tranh và những tÔ chức 
cách mạng khác, Đó là sự mở đầu cho bản «thông cáo 
đen » nồi tiếng của Hội đồng công đoàn trung ương, 
tuyên bố đặt ra ngoài vòng pháp luật bất cứ hội đồng 
công đoàn nào đưa vào trong nội bộ mình những đại 
biều «có liên quan bằng cách này hay bằng cách khác 
với các tổ chức cộng sản». Có cần gì phải nói tới việc 
cơ quan lãnh đạo các công đoàn Đức đã dùng những 
phương sách đàn áp kỳ quải đề chống lại những phần 
tử cách mạng Lrong các công đoàn nữa! 


Nhưng sách lược của chúng ta không phải là dựa 
trên thái độ của các lãnh tụ khác nhau của các công 
đoàn Am-stée-dam, không phải dựa trên một vài khó 
khăn do thải độ đó gây ra cho cuộc đấu tranh giai cấp, 
mà trước hết, phải dựa trên vấn đề xem ở đâu có 
quần chúng công nhân, Và, ở đấy, chúngta phải tuyên 


1. Tức là công đoàn xã hộl—dân chủ quốc tế, đọi là cônẩ đoàa 
Am-st&e-đa.n, vì cơ quan trunđ ương của nó đóng ở Am-stée.đarn (thủ 
đô Đan-mạch). (W./).) 
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bổ công khai rằng : công tác trong cảc công đoàn là 
vấn đề nónghồi nhất đối với tất eả các đẳng cộng sản, 
Đặt văn đề đấu tranh cho sự thống nhất công đoàn 
thành vấn đề trung tâm, chúng ta phải giành cho được ` 
một bước ngoặt thật sự trong công tác công đoàn. 

Cách đày mười năm, Sta-lin đã nói với chúng ta 
rằng : 

« Sức mạnh của đẳng xã hội—dân chủ ở phương 
“Tây là ở chỗ nào ? 

Ơ chỗ nó dựa được vào các công đoàn, 

Sự yếu ớt của các đảng cộng sẵn chúng ta ở 
phương Tây là ở chỗ nào? 

Ở chỗ các đẳng ấy còn chưa gắn chặt, và 
một số phần tử trong các đẳng cộng sẳn ấy không , 
muốn gắn chặt với các công đoàn. 

Vì vậy, nhiệm vụ cơ bản của các đảng cộng 
sản phương Tây hiện nay là phải mổ ra và tiến 
hành đến cùng cuộc vận động đề thống nhất phong 
trào công đoàn; tất cả những người cộng sản, 
không trừ một ai cả, đều phải gia nhập các công đoàn, 
đều phải tiến bành ở đấy một công tác kiên nhẫn, 
có phương pháp, nhằm tập hợp giai cấp công nhân 
chống lại Tư bản và phải làm sao cho các đẳng 
cộng sản có thề dựa được vào các công đoàn›.,l 


Chỉ thị ấy của Sta-lin phải chăng đã được thực 
hiện ? Không, chỉ thị đó chưa được thực hiện. 

Không nhận thấy sự hấp dẫn của các công đoàn 
đối với công nhân và đứng trước những khó khăn 
trong công tác phải tiến hành trong nội bộ các công 
đoàn Am-stéc-dam, nhiều đồng chí chúng ta đẩ quyết 


1..J..Sfa-lin: Báo cáo tại phiên họp của các đảaø# viên thuộc đẳng 
bộ Mát-seơ-va của Đảng Cộng cản Nứa, néày mồng, 7 tháng năm 1925, 
tóm tắt về những côn/ việc của hội n#hị lần thứ XIV của Đảng Cộnổ 
sản Nóa ”, VZng tấn đề chủ nghĩa Lô-niø, Nhà xuất bản Xã hội 
quốc tế, 1931, tập 1L tr. 201, 
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định bổ qua nhiệm vụ phức tạp ấy. Họ nói mãi về sự 
khủng hoảng tô chức của các công đoàn Am-stéc-đam, 
về việc công nhân sẽ gấp rút bỏ rơi các công đoàn, 
và họ quên mất rằng sau một sự suy sụp nào đó của 
các công đoàn vào hồi đầu cuộc khủng hoảng kinh tế 
thế giới, các công đoàn đã lại bắt đầu lớn lên. Đặc 
điềm của phong trào công đoàn chính là ở chỗ sự lấn 
công của giai cấp tư sản chống lại các quyền, công 
đoàn, âm mưu hợp nhất các công đoàn ở trong nhiều 
nước (Ba-lan, Hung-ga-ri, v.v.), việc giảm bớt các 
khoản bảo hiểm xã hội, việc ăn cắp tiền lương, mà 
bọn lãnh tụ các công đoàn cải lương đã không chống 
lại, những điều đó đã bắt buộc công nhân phải tập 
hợp chặt chẽ hơn nữa xung quanh các công đoàn, vì 
công nhân đã và đang mong thấy công đoàn là kẻ chiến 
đấu bảo vệ cho những lợi ích giai cấp cấp bách nhất 
của họ. Điều đó cắt nghĩa tại sao phần lớn các công 
đoàn Am-stéc-đam — ở Pháp, ở Tiệp-khắc, ở Bỉ, ở 
Thụy-điền, ở Hà-lan, ở Thụy-sỉ, v.v. đã phát triền 
thêm về số lượng trong mấy năm gần đây. Liên đoàn 
lao động Mỹ cũng đã tăng thêm nhiều về số lượng 
đoàn viên của nó từ hai năm nay. 

Nếu các đồng chí ở Đức hiều rö- hơn nữa về nhiệm 
vụ công đoàn của họ, như đồng chí Ten-lơ-man đã 
nhiều lần nói với họ, thì chắc chắn chúng taSẽ có một 
địa vị trong các công đoàn khá hơn địa vị đã có lúe 
nền chuyên chính phát-xít mới thiết lập. Vào cuối năm 
1932, chỉ có chừng mười phần trăm đẳng viên gia nhập 
các công đoàn tự do. Mặc đầu sau Đại hội lần thử VI 
của Quốc tế Cộng sản, những người cộng sản đä đứng 
đầu cả một loạt bãi công, tình hình cử vẫn như sư, 
Trên bảo chí, các đồng chi: chúng ta đã cỏ ñói về sự 
cần: thiết phải g giành 90% lực lượng của chúng ta vào 
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công tác trong các công đoàn; nhưng trong thực tể, tất 
cả đều tập trung xung quanh tô chức công đoàn cách 
mạng đối lập, thật ra là nhằm đề thay thế các công đoàn. 
Và sau khi Hit-le lên nắm chính quyền thì thế nào ? 
Từ hai năm nay, nhiều đồng chí chúng ta đã chống 
lại một cách dai đẳng và eó hệ thống đối với khầu hiệu 
đúng đẳn -là đẩu tranh đề khôi phục lại các công đoàn 
tự do, 

Tôi có thề dẫn ra nhiều vi dụ tương tự như vậy ở 
trong hầu hết các nước tư bản chủ nghĩa khác. 

Nhưng chúng ta cũng đã có một thành quả tốt đầu 
tiên trong cuộc đấu tranh cho sự thống nhất phong 
trào công đoàn ở các nước châu Âu. Đó là nước Áo 
nhỏ bẻ, ở đó, theo sáng kiến của Đảng Cộng sản, một 
cơ sở đã được tạo ra cho phong trào công đoàn bất 
hợp pháp. Sau những cuộc chiến dấu tháng Hai, những 
người. xã hội—dân chủ, do Ốt-tô Bau-ơ cầm đầu, đã 
tung ra khâu hiệu : « Các công đoàn tự do chỉ có thê 
được phục hồi sau khi chủ nghĩa phát-xit đã bị suy 


- sụp ». Những người cộng sản đã bắt tay pảo piệc đề 


phục hồi các công đoàn. Mỗi một giai. đoạn của công 
tác ấy là một đoạn nhỏ của mặt trận thống nhất sinh 
động của giai cấp vô sản Áo. Thắng lợi của sự phục 
hồi các công đoàn tự do bất hợp pháp là một thất bại. 
nghiêm trọng của chủ nghĩa phát-xit. Những người xã 
hội —dân chủ đẩ do dự không biết theo con đường nào. 
Một bộ phận trong bọn họ dự định tiến hành những 
cuộc đàm phán với chính phủ. Bộ phận khác, nhìn 
thấy thắng lợi của chúng ta, cũng liền song song tô 


"chức ra những công đoàn. Đất, hợp :pháp riêng của 


họ. Nhưng, chỉ có thê có một con đường mà thôi : 
hoặc là đầu hàng trước chủ nghĩa phát-zít, hoặc là cùng 
nhau đấu. tranh chốn chủ nghĩa phát-+íL theo hướng 
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thống nhất công đoàn, Dườởi áp lực của quần chúng, 
cơ quan lãnh đạo do dự của các còng đoàn thành 
lập song song do những lãnh tụ công đoàn cñ lập ra, 
đã quyết định chấp nhận sự thống nhất. Cơ sở của 
sự thống nhất ấy là cuộc đấu tranh không thỏa hiệp 
chống sự tấn công của Tư bản và của chủ nghĩa phát- 
xit, và là sự bảo đảm chế độ dân chủ trong các công 
đoàn. Chúng ta chào mừng sự thống nhất công đoàn 
ấy, nó là sự thống nhất đầu tiên từ khi có sự chia 
rể rồ rệt của phong trào công đoàn sau chiến tranh 
và, vì lễ đó, nó có một ứ nghĩa quốc lẽ. 

Mặt trận thống nhất ở Pháp quả thực là eó một 
sức thúc đầy phi thường trong việc thực hiện sự thống 
nhất công đoàn: các nhà lãnh đạo Tổng liên đoàn 
lao động1 đã và đang kìm hẩm việc thực hiện thống 
nhất bằng đủ mọi cách, họ đem những vấn đề có 
tính chất phụ thuộc và thứ yếu hoặc hình thức, để 
đối lập với vấn đề cơ bản có liên quan đến chính 
sách giai cấp của các công đoàn. Việc thành lập các 
công đoàn thống nhất trong phạm vi địa phương là 
một thắng lợi không thể hoài nghỉ được của cuộc đấu 
tranh cho sự thống nhất công đoàn; các công đoàn 
thống nhất này bao gồm, chẳng hạn như ở trong công 
nhân hỏa xa, đến ba phần tư số lượng đoàn viên 
của hai công đoàn. : 

Chúng ta kiên quyết chủ trương phục hồi sự 
thống nhất công đoà- trong mỗi nước pà trên phạm ị 
quốc lễ ; 

Chúng ta chủ trương thành lập công đoàn thống 
nhất trong mỗi xí nghiệp ; : 


1. Không phải là Tồng liên đoà8'lao động do Đảng Cộng sẵn Pháp 
lãnh đạo hiện nay. (W.D ) ` ` 
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Chúng !a chủ trương sự thống nhất công đoản 
rong mỗi nước ; 

Chúng ta chủ trương sự thống nhất công đoàn quốc 
lế theo từng ngành công nghiệp ; ` 

Chúng ta chủ trương thành lập Quốc tế cóng đoàn 
thống nhất trên cơ sở đấu tranh giai cấp; 

Chúng ta chủ trương xây dựng những công đoàn 
thống nhất có tính chất giai cấp thành một trong những 
thành trì của giai cấp công nhân chống sự tấn công 
của Tư bản uà của chủ nghĩa phát xít. Đặt vấn đề 
như vậy, chúng ta chỉ nêu ra một điều kiện cho sự 
thống nhất các tô chức công đoàn là: đấu tranh chống 
Tư bản; đấu tranh chống chủ nghĩa phát-+íL oà thực 
hiện dân chủ trong nội bộ của công đoàn, 

Thời gian đang thúc gấp. Đối với chúng ta vấn đề 
thống nhất phong trào công đoàn, trên phạm vi toàn 
quốc cũng như trong phạm vi quốc tế, là một vấn 
đề của sự nghiệp vỉ đại nhằm thống nhất giai cấp 
chúng ta vào phững tô chức công đoàn thống nhất 
vừng mạnh chống lại kẻ thù giai cấp. Chúng ta chảo 
mừng bức thư của Quốc tế công đoàn đỏ đã gửi cho 
Quốc tế Am-stéc-đam, — ngay trước ngày mồng 1 tháng 
năm năm nay, đề đề nghị với Quốc tế này cùng nhau 
nghiên cứu những điều kiện, những phương pháp và 
những hình thức thống nhất phong trào công đoàn thế 
giới. Các lãnh tụ của Quốc tế Am-stéc-đam đã cự tuyệt 
đề nghị ấy, họ đưa ra luận điệu đã từng được nhai 
đi nhai lại cho rằng sự thống nhất của phong trào 
công đoản chí có thê thực hiện được tro›g§ hàng ngũ 
Quốc tế Am-stee-đam, làm cớ để cự tuyệt. Nhân dây 
cũng xin nói là Quøứ#4 này chỉ tập hợp được các tô 
chức công đoàn ở một phần châu Âu mà thôi. 

Những người cộng sẵn đang công tác trong các 
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tỏng đoàn phải theo đuôi một cách không mệt mỗi 
cuộc đấu tranh đề thống nhất phong trào công đoàn. 
Nhiệm vụ của các công đoàn đồ và của Quốc tế công 
đoàn “dỏ là phải làm tất cả mọi việc mình có thể làm 
được đề thực hiện càng sớm càng hay cuộc đấu tranh 
chung của tất cả các công đoàn chống lại sự tấn công 
của Tư bản và của chủ nghĩa phát-xit, đề thực hiện 
sự thống nhất của phong trào công đoàn, bất chấp 
sự chống đối ngoan cố của các lãnh tụ phản động 
của Quốc tế Am-stéc-đdam. Về mặt này, các công đoàn 
đó và Quốc tế công đoàn đỏ phải được sự giúp đỡ 
đầy đủ và trọn vẹn của chúng ta. 

Trong các nửớc có các công đoàn đó nhỏ yếu, 
chúng ta đề nghị cần phải hoạt động đề sát nhập 
các còng đoàn ấy vào những công đoàn cải lương 
chủ nghĩa lớn mạnh, với yêu sách là các công đoàn 
ấy phải được tự do giữ ý kiến của mình và đòi 
phải phục hồi những người bị khai trừ. Còn trong 
các nước mà các công đoàn đỏ và cải lương chủ 
nghĩa lớn mạnh tồn tại song song với nhau, thì chúng ta 
đề nghị triệu tập một cuộc đại hội thống nhất trên cơ 
sở một cương lĩnh đấu tranh chống sự tấn công của 
Tư bản và bảo đảm chế độ dân chủ trong'cóng đoản. 

Chúng ta phải tuyên bố một cách đứt khoát rằng, 
người công nhân cộng sản nào, người công nhân cách 
mạng nào mà không gia nhập công đoàn có tính chất 
quần chúng thuộc nghề nghiệp của mình, khỏng đấu 
tranh cải tạo công đoàn cải lương chủ nghĩa thành 
một tÔ chức công đoàn cỏ tính chất giai cấp thật sự, 
không đấu tranh cho sự thống nhất công doàn trên 
cơ sở đấu tranh giai cấp, thì người công nhảa cộng 
sản ấy, người công nhân cách mạng ấy đã không hoàn 
thành được nhiệm vụ vô sản đầu tiên của mình. 
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Mặt trận thống nhất và thanh niên 


Tôi đã chỉ rổ việc thanh niên gia nhập các tô 
chức phát-xit có tác dụng như thế nào đối với thắng 
lợi của chủ nghĩa phát-xit. Nói tới thanh niên, chủng 
la cần tuyên bổ rồ rằng: chủng ta đã coi thường 
nhiệm vụ đặt.ra cho chúng ta là phải lôi cuốn quần 
chúng thanh niên lao động vào cuộc đấu tranh chống 
sự tấn công của Tư bản, chống chủ nghĩa phát-xit và 
sự đe dọa của chiến tranh ; ở nhiều nước chúng ta 
đã coi thường nhiệm vụ ấy. Chủng ta đã đánh giả 
thấp vai trò quan trọng lớn lao của thanh niên trong 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phảt-xít. Chủng ta đã 
không luôn luôn chú ý đến những quyền lợi riêng 
biệt, về kinh tế, chính trị và văn hóa của thanh niên. 
Chúng ta lại cũng đã không lưu ý đầy đủ tới việc 
giảo dục cách mạng cho thanh niên. 

Chủ nghĩa phát-xit đã lợi dụng tất cả những điều 
đỏ một cách khá khéo léo, bằng cách thu hút trong 
một số nước, đặc biệt ở nước Đức, hàng đoàn thanh 
niên đông đảo đi vào một con đường đối lập với con 
đường của giai cấp vô sản. Cần phải chủ ý đến sự 
thực là chủ nghĩa phát-xit không phải chỉ thu hút 
thanh niên bằng chủ nghỉa lãng mạn quân sự 1. Ơ 
nhiều nơi, nó cho những thanh niên có chân trong 
các tô chức của nó ăn uống, hoặc phân phát quần 
áo, đồ dùng cho họ, nó giải quyết việc làm cho người 
này người kia, nó lập ra cả những cơ quan gọi là 
văn hóa cho thanh niên, đề làm cho thanh niên tỉn 
rằng chủ nghĩa phát - xít thực sự mong muốn và:cỏ 
thể nuôi nấng, may mặc, dạy dỗ và giải quyết công 
ăn việc làm cho quần chúng thanh niên lao động. 


1. Bản tiếng Pháp : romaptlfit ilitaire.,(N.D.) 
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Tưong nhiều nưởc tư bản chủ nghĩa, những liên 
.đoànthanh niên cộng sẳn của chúng ta hiện nay vẫn 
còn là những tô chức hết sức hẹp hòi, tách rời quần 
chúng. Nhược điềm căn bản của những liên đoàn ấy 
là ở chỗ vẫn còn đang cố bắt chước các đẳng cộng 
sản, cá về hình thức lẫn phương pháp công tác, quên 

rằng đoàn thanh niên cộng sản không ấp là đẳng 
cộng sản của thanh niên. Những liên đoàn ấy thiếu 
chú ý đến chỗ: đây là một tô chức với những nhiệm 
vụ hoàn toàn riêng biệt của nó. Những phương pháp và 
hình thức công tác, giáo dục và đấu tranh đều phải 


thích hợp với trình độ Qqạ thề và nguyện vọng của . 


thanh niên. 

Trong cuộc đấu tranh chống bạo lực phát-xít và 
thế lực phản động tư sẵn, những thanh niên cộng sản 
của chủng ta đã nêu cao nhiều gương anh hùng không 
bao giờ quên được. Nhưng điều mà họ còn thiếu, đó 
là khả năng lôi kéo quần chúng thanh niên ra khỏi 
ảnh hưởng của địch, một cách cụ thể và kiên quyết. 
Người ta thấy rõ điều đó ở sự trở ngại, đến nay vẫn 
chưa khắc phục được, thường vấp phải trong công 
tác ở những tổ chức phát-xít cỏ tính chất quần chúng; 
người ta thấy rõ điều đỏ ở cách thức không phải lúc 
nào cũng đúng đối với việc vận động thanh niên xã 
hội hay những thanh niên khác không phải cộng sản. 

Đương nhiên, tất cả những điều đó cũng đặt ra 
một trách nhiệm lớn lao cho các đẳng cộng sản là 
những đảng phải chỉ đạo và giúp đỡ các đoàn thanh 
niên cộng sẵn tFong công tác của họ. Vì vấn đề thanh 
niên không phải chỉ là vấn đề của các đoàn thanh niên 
cộng sản. Đó là oẩn đề của toàn bộ phong trào cộng 
sẳn. Các đẳng cộng sản và các tồ chức thanh niên 
cộng sản cần phải thực sự có một chuyền hướng quyết 
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định trong lĩnh vực đẩu tranh cho thanh niên. Nhiệm 
vụ chính của phong trào cộng sản về thanh niên trong. 
những nước tư bản chủ nghĩa là mạnh đạn tiến tới 
việc thực hiện mới trận thống nhất, tiễn tới việc tổ 
chức và liên kết thế hệ lao động trẻ tuổi lại. Những 
tấm gương ở Pháp và Mỹ trong thời gian gần đây chứng 
tổ rằng, ngay trong những bước đầu trên con đường 
ấy cũng đã gây được một ảnh hưởng lớn lao đối với 
phong trào cách mạng thanh niên. Trong những nước 
đó, chỉ việc thực hiện mặt trận thống nhất cũng đã 
đủ đề đạt ngay được những thành công to lớn, Về 
mặt này, sáng kiến đã thànlkeông của Ủy ban đấu tranh 
chống chiến tranh và chủ nghĩa phảt-xit Pa-ri đã khiến 
cho chúng ta chủ ý một cách chính đáng tói lỉnh vực 
mặt trận thống nhất quốc tế nhằm thực hiện sự hợp 
tác quốc tế của tất cả những tô chức không phải pháit- 
ít của thanh niên. 

Những bước đi có kết quả đạt được ít lâu nay 
trong cuộc vận động mặt trận thống nhất thanh niên 
cũng chứng tỏ rằng hình thức của mặt-trận thống 
nhất của thanh niên không nên cứ theo một kiều cố 
định cứnz nhắc ; những hình thức đó không nên cử 
nhất thiết phải giống như những hình thức mà các 
đẳng cộng sản thực hiện. Các liên đoàn thanh niên 
cộng sản cần phải dùng đủ mọi cách đề đoàn kết 
lực lượng của tấtcä những tô chức quần chúng không 
phải phát-xít của thanh niên, thành lập ra những tô 
chức cbung đủ mọi loại đề đấu tranh chống chủ nghĩa 
phát-xit, chống lại tình trạng vô cùng thiếu thốn về 
quyền lợi mà thanh niên đang phái chịu đựng, chống 
việc bắt thanh niên đi lính, giành những quyền lợi kinh 
tế và văn hóa của thế hệ trẻ, liên kết thế hệ thanh niên 
đó vào mặt trận chống phát-xiL bất cứ ở chỗ nào: trỏng 
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cắc xỉ nghiệp, thong các trại lao dịch, các sở lao động 1, 
trong các trại lính và hạm đội, trong các trường học hay 
các tô chức thê thao, văn hóa và các tô chức khác nữa. 

Bằng cách phát triền và tăng cường các đoàn 
thanh niên cộng sản, những thanh niên cộng sản của 
chúng ta cần phải tiến hành vận động thành lập những 
hội liên hợp chống phát-xii giữa các liên đoàn thanh 
niên cộng sản và thanh niên xã hội trên cương lĩnh 
đấu tranh giai cấp. 


Mặt trận thống nhất và phụ nữ 


Cũng hệt như trong trường hợp thanh niên, người 
ta đã coi nhẹ công tác trong phụ nữ lao động, trong 
nữ công nhân, phụ nữ thất nghiệp, trong nữ nông dàn 
và những phụ nữ nội trợ. Thế nhưng, nếu như chủ 
nghĩa phảt-xit lường gạt thanh niên hơn ai hết, thì nó 
lại cũng nô dịch người phụ nữ một cách đặc biệt tàn 
nhân và đê hèn, chà đạp lên những tình cảm đau l:hồ 
nhất của người mẹ, người nội trợ, người nữ công nhân 
cô đơn, là những người đang sống trong sự lo ngại về 
ngày mai. Chủ nghĩa phảt-xít đóng vai trò của kể ban 
ơn, ném những món tiền bố thí ít ỏi cho những gia đình 
đói rét, đề tìm cách đập tắt sự đắng cay mà chế dò nò 
lệ khủng khiếp, do chủ nghĩa phát-xit mang lại cho họ, 
đã gây ra, nhất là đối với phụ nữ lao động. Nó đuồi 
nữ công nhân ra khỏi việc sản xuất. Nó cưỡng bách 
những phụ nữ trẻ tuôi nghèo túng về nông thòn, buộc 
họ phải trở thành những người ở không công cho bọn 
phủ nông và địa chủ. Miệng thì hửa đem lại một gia 


1. Bản tiếng Pháp : Đowfses đu traoail. (N.Ð.) 


đình ẩm cúng cho phụ nữ, nhưng thực tể thì chủ nghĩa 
phát.xít đầy phụ nữ vào con đường mãi dâm, tệ hại 
hơn bất cứ dưới một chế độ tư bản chủ nghĩa nào. 

Những người cộng sản và trước hết, những người 
phụ nữ cộng sản của chúng ta, không nên quên rằng 
không thê đấu tranh thắng lợi chống chủ nghĩa phát- 
xit và chống chiến tranh, nếu không có đông đảo quần 
chúng phụ nữ tham gia vào cuộc đấu tranh ấy. Mà 
muốn như thế thì chỉ một việc cô động thôi, không 
đủ. Bằng cách chú ý đến mọi tình hình cụ thể, chúng 
ta phải tìm cách động viên cho được quần chúng phụ 
nữ lao động xung quanh những quyền lợi hàng ngày 
của họ và những yêu sách của họ, trong cuộc đấu 
tranh cho những yêu sách chống đời sống đắt đỏ, đòi 
tăng lương trên cơ sở nguyên tắc «việc làm ngang nhau 
thì tiền lương ngang nhau», chống những sự thải hồi 
hàng loạt, chống mọi biểu biện bất bình đẳng của 
phụ nữ và tình trạng chủ nghĩa phảt-xít nô dịch họ. 

Ngay trong khi nhằm lôi cuốn phụ nữ lao động vào 
phong trào cách mạng, thì vì mục đích đó chúng ta. 
không nên ngại gì mà không thành lập những tô chức 
phụ nữ riêng biệt, ở những nơi nào xét thấy cần 
thiết. Cái thiên kiến cho rằng ở những nước tư bản 
chủ nghĩa, cần phải giải tán những tô chức phụ nữ 
đặt dưới sự lãnh đạo của các đẳng cộng sản, vin vào 
danh nghĩa là đấu tranh chống «chủ nghĩa phân lập 
phụ nữ » 1 trong phong trào công nhân, cái thiên kiến 
đỏ đã thường gây ra một tai hại lớn. 

Cần phải tìm những hình thức đơn giản nhất, mềm 
dẻo nhất, đê có thê thực hiện sự tiếp xúc và sự đấu 
tranh chung của các tô chức phụ nữ cách mạng chống 


1. Bản tiến4 Pháp : . S/jaratise ƒémminin”. (N.D.) 
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chiến tranh và chống phảt-xit, xã hội—dân chủ và tiển 
bộ. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải làm sao 
cho nữ công nhân và phụ nữ lao động sát cánh đấu 
tranh cùng với những anh em cùng giai cấp của họ 
trong hàng ngũ mặt trận thống nhất của giai cấp công 
nhân và của Mặt trận nhân dân chống phát-xít, 


Mặt trận thống nhất chống để quốc 


Do tình hình thế giới và trong nước thay đồi, nên 
vấn đề mặt trận thống nhất chống đế quốc có một tầm 
quan trọng đặc biệt trong tất cả các nước thuộc địa 
và nửa thuộc địa. 

Trong khi thành lập một mặt trận thống nhất rộng 
rãi đấu tranh chống đế quốc trong các nước thuộc địa 
và nửa thuộc địa, điều trước tiên là cần phải chủ ý 
đến những điều kiện khác nhau mà trong đó cuộc đấu 
tranh chống đế quốc của quần chủng đang diễn ra, 
chủ ý đến mức độ írưởng thành khác nhau của phong 
trào giải phóng dân tộc, đến vai trò của giai cấp vô 
sản và ảnh hưởng của đẳng cộng sản đối với đông đảo 
quần chúng. 

Vấn đề đặt ra ở Bơ-rê-din khác với Ấn- độ và 
Trung-quốc, v.v. 

Ở Bơ-rê-din, Đẳng cộng sẵn, là đẳng ra đời chính 
ngay trong quả trình phát triền của mặt trận thống 
nhất chống đế quốc, trong khi thành lập Liên minh 
giải phóng dân tộc cần phải dốc hết sức để mở 
rộng mặt trận đó hơn nữa, bằng cách trước hết thu 
hút hàng triệu nông dân, hướng vào việc thành lập 
những đơn vị quân đội cách mạng nhân dân triệt đề 
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by sinh cho cách mạng, và hưởng vào việc thiết lập 
chính quyền của Liên mỉnh giải phóng dân tộc. 

Ở Ấn-đó, những người cộng sản cần phải tham 
gia mọi hoạt động chống đế quốc có tính chất quần 
chúng, kề cả những hoạt động do những người quốc 
gia cảilương chủ nghĩa 1 lãnh đạo, phải ủng hộ 
những hoạt động đó và mở rộng những hoạt động 
đó. Trong khi vẫn giữ tính chất độc lập về chính trị 
và về tô chức, những người cộng sản Ấn-độ cần phải 
tiến hành hoạt động tích cực trong nội bộ các tô chức 
tham gia quốc dàn đại hội Ẩn-độ, góp phần vào việc 
kết thành phái dân tộc cách mạng nøay trong nội bộ 
những tô chức đó, nhằm đề sau đó phát động phong 
trào giải phóng đân tộc của nhân dân Ấn-độ chống 
chủ nghĩa đế quốc Anh. 

Ở Trung-quốc, noi mà phong trào nhân dân đã 
đạt đến chỗ thành lập được những khu xô-viết trên 
một miền đất đai rộng lớn trong nước, và đã tÖ 
chức được một Hồng quân lớn mạnh, thì sự tấn công 
ăn cướp của chủ nghĩa đế quốc Nhật.bản và sự phản 
bội của chính phủ Nam-kinh đã khiến cho sự tồn tại 
dân tộc của nhân dân Trung-quốc vỉ đại 2 bị đưa 
tới chỗ nguy vong. Chỉ có những xô-viết Trung-quốc 
mới có thể là trung tâm thống nhất trong cuộc đấu 
tranh chống việc bọn đế quốc chủ nghĩa nô dịch và 
chia xế Trung-quốc, mới có thể là trung tâm thống 
nhất nhằm tập hợp tất cả mọi lực lượng chống chủ 
nghĩa đế quốc đặng tiến hành cuộc đấu tranh dân Lộc 
củanhân dân Trungø-quốc. 


1. Bản tiếng Pháp : afíaØaux-réformistes. (N.Ũ.) 


2. Bản tiếng Pháp : /L'e3ístence é0alionale du graud Đeuple chỉnois. 
(NV.Ð.) 
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Vì vậy chúng ta tán thành sảng kiến của Dảng Cộng 
sẵn Trung-quốc đững cảm anh em của chúng ta trong 
công tác thực hiện mặt trận thống nhất, chống đế 
quốc hết sức rộng rãi với tất cả mọi lực lượng có tô 
chức hiện có trên đất nước Trung-quốc và đang sẵn 
sàng thực sự tiến hành cuộc đấu tranh cứu nước, 
cứu nhân dân, để chống chủ nghĩa đế quốc Nhật-bản 
và bọn.tay sai của chúng ở Trung-quốc. 

Tôi chắc rằng tôi có thể biều lộ được tình cảm và 
ý nghĩ của toàn thê Đại hội của chúng ta khi tuyên bố 
rằng : nhân danh giai cấp vô sản cách mạng toàn thế 
giới, chúng ta gửi lời chào anh em nồng nhiệt đến tất 
cả các xô-viết Trung-quốc, đến nhân dân cách mạng 
Trung-quốc. Chúng ta gửi lời chào anh em nồng nhiệt 
đến Hồng quân Trung-quốc anh dũng, được thử thách 
qua hàng nghìn trận chiến đấu. Và chúng ta kiên quyết 
ủng hộ nhân dân Trung-quốc trong cuộc đấu tranh đề 
hoàn toàn giải phóng nhân dân Trung-quốc thoát khỏi 
nanh vuốt của tất cả bọn kẻ cướp đế quốc chủ nghĩa 
và bọn tay sai của chúng ở Trung-quốc. 


Chính phủ mặt trận thống nhất 


Chủng ta kiên quyết và mạnh dạn hướng vào việc 
thành lập mặt trận thống nhất công nhân, và chúng ta 
sẵn sàng thực hiện việc đó với tất cả tỉnh thần triệt 
đề cần thiết, sh 

Còn vấn đề muốn biết, trên cơ sở mặt trận thống 
nhất, chúng ta, những người cộng sản, có phải chỉ cô 
vũ sự đấu tranh cho những yêu sách cục bộ, hay 
là chúng ta còn sẵn sàng chia phần trách nhiệm 
ngay khi cần phải thành lập một chính phủ trên 
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cơ sở mặt trận thống nhất, thì chúng ta sẽ trả lời 
một cách hoàn toàn hiều rổ trách nhiệm của chúng 
ta, rằng: phải, chúng ta nhìn thấy có thể xảy ra một. 
tình hình mà việc thành lập một chính phủ của mặt 
trận thống nhất oô sản hay của Mặt trận nhân dân chống 
phái-xít trở thành chẳng những có thề thực hiện được, 
mà còn cần thiết cho lợi ích của giai cấp vô sản nữa, 
Và trong trường hợp ấy, chúng ta sẽ tham dự không 
ngần ngại gì vào việc thành lập một chính phủ như vậy, 

Ở đây tôi không nói tới cải chính phủ có thề thành 
lập sau khỉ cách mạng vỏ sản thắng lợi. Hiền nhiên, 
rất có thề là, trong một nước nào đó, ngay sau khi 
cách mạng lật đồ giai cấp tư sản, một chính phủ xô- 
viết có thể được thành lập trên cơ sở một khối liên 
minh cầm quyền giữa đẳng cộng sản với một đẳng 
khác nào đó (hoặc cánh tả của đảng ấy) có tham gia 
cách mạng. Mọi người đều biết rằng sau cuộc Cách 
mạng tháng Mười, Đẳng bôn-sê-vích Nga thắng lợi cũng 
đã đưa những đại biều của đẳng viên xã hội - cách 
mạng cánh tả vào thành phần của chính phủ xô-viết. 
Đó là bộ phận của chính phủ xô-viết đầu tiên L thành 
lập sau khi Cách mạng tháng Mười thắng lợi. 

Đây không nói tới một trường hợp như vậy, mà 
là nói tới việc có thề thành lập một chính phủ mặt 
trận thống nhất trước ngày thắng lợi của cách mạng 
xô-viết, trước khi đạt được thắng lợi đó. 

Chính phủ ấy là chính phủ gì? Và trong tình hình 
nào thì có thể đặt vấn đề ấy ra? 

Trước hết đó là một chính phủ chống chủ nghĩa 
phát-xítL oà chống bọn phản động.Đó phải là một chính 


1. Bản tiếng Pháp: /4rli£ đu Premier gowqUer93€tenF souiÊfique, 
(N.D.) s ẻ 
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phủ được ra đời do kết quả của phong trào mặt trận 
thống nhất và không hạn chế một chút nào sự hoạt 
động của đẳng cộng sản và các tô chức quần chúng 
của giai cấp công nhân, mà trái lại, chính phủ ấy dùng 
những biện pháp kiên quyết đề đối phó với bọn (đi 
phiệt phản cách mạng và bọn tay sai phát-xít của chúng. 

Gặp thời cơ thuận lợi, dựa vào phong trào đang 
lớn mạnh của mặt trận thống nhất, đẳng cộng sản 
của một nước nào đó sẽ bắt tay vào thành lập một 
chính phủ như thế trên cơ sở một cương lĩnh chống 
phát-xit nhất định. 

Một chính phủ như vậy sẽ có thể được thành lập 
trong những điều kiện khách quan như thế nào? Vấn 
đề này, người ta có thê trả lời theo một hình thức 
chung nhất là: trong những điều kiện của một cuộc 
khủng hoảng chính trị, ngày mà các giai cấp thống trị 
không còn đủ sức để kiềm chế được cao trào mạnh 
mể của phong trào chống phảt-xít có tính chất quần 
chúng nữa. Nhưng đó mới chỉ là tiền đồ chung, tuy 
rằng không có nó thì thực tế không thể nào thành lập 
được một chính phủ mặt trận thống nhất. Chỉ có khi 
nào có những điều kiện đặc biệt nhất định, mới có 
thể ghi vấn đề thành lập chính phủ đỏ vào chương 
- trình trước mắt như một nhiệm vụ chính trị cần thiết. 
Theo tôi thì, trong thời cơ đó, những điều kiện sau 
đây rất đáng hết sức chủ ý: 

Một là, bộ máy Nhà nước của giai cấp tư sản đã 
lan rä và tê liệt đến mức mà giai cấp tư sản không 
còn có thể ngăn cẩn được sự thành lập một chính 
phủ đấu tranh chống phản động và chủ nghĩa phát-xit. 

Hai là, đông đảo quần chúng lao động, và đặc 
biệt là những công đoàn quần chúng đã đứng dậy 
một cách mãnh liệt chống chủ nghĩa phát.aít nà bọn 
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phân động, nhưng còn chưa sẵn sàng nồi dậy đề đẩu 
tranh giành lấy chính quyền xô-piết dưới sự lãnh đạo 
của đẳng cộng sản. 

Ba là, trong hàng ngữ của đẳng xã hội — đân chủ 
và những đảng khác có tham gia mặt trận thống nhất, 
sự phản hóa và sự chuyền biến sang phía tả. đã đạt 
đến kết quả là một phần lớn trong các đẳng đó đòi 
hỏi áp dụng những biện pháp quuết liệt đề chống bọn 
phát-xít oà những bọn phản động khác, đã cùng với 
những người cộng sản đấu tranh chung chống chủ 
nghĩa phảt-xít và công khai chống lại những phần 
tử phản động thù địch với chủ nghĩa cộng sản ngay 
trong đảng của họ. 

Bao giờ và ở những nước nào thực tế sẽ xảy 
ra một tình hình như vậy với những điều kiện nhất 
định ấy trên một mức độ đầy đủ, đó là điều người 
ta không thể nói trước được, nhưng một khả năng 
như vậy không phái không có trong bất cứ một nước 
tư bản chủ nghĩa nào, chúng ta phải chủ ý tới khả năng - 
ấy, và không những chính chúng ta phải hướng vào 
khả năng ấy và chuẩn bị cho khả năng ấy, mà do đó 
còn phải hướng cả giai cấo công nhân vào đó nữa. 

Nếu như hiện nay chúng ta đặt vấn đề đỏ ra 
đề nghiên cứu, trên những nét chung, điều đó hiển 
nhiên là có quan hệ với sự đánh giá của chúng ta về 
tình hình và tiền đồ của sự phát triền trước mắt, 
cũng như với sự phát triền thực tế của phong trào 
mặt trận thống nhất ở nhiều nước trong thời gian gần 
đây.* Trong hơn mười năm nay, tình hình ở các nước 
tư bản chủ nghĩa cũng không đề ra cho Quốc tế Cộng 
sản phải nghiên cứu những vấn đề như vậy, 

Các đồng chí hẳn còn nhớ, trong Đại hội lần thứ 
IV của chúng ta, vào năm 1922 và cả trong. Đại hội 
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lần thử V năm 1921, chúng ta đã nghiên cửu khầu 
hiệu chính phủ công nhân hay công nóng. Vấn đề đó, 
thoạt đầu, về thực chất, là một vấn đề gần giống như 
vấn đề mà hiện may chúng ta đang đặt ra. Nhưng 
cuộc tranh luận nỗ ra bấy giờ trong Quốc tế Cộng 
sản xung quanh vấn đề ấy và nhất là những sai lân 
về chính trị mắc phải trong lĩnh vực ấy, đến bày giờ 
vẫn còn ý nghĩa quan trọng khiến cho chúng ta phải 
đề cao cảnh giác mới nguụ cơ hữu khuụnh hay «tả» 
khuynh của đường lối bôn-sé-pích trong pãn đề ndụ. 
Vì thế, tôi xin nêu qua một vài sai lầm đã nói đó, 
đặng rút ra những bài học cầủ thiết cho chính sách 
hiện thời của Đảng chúng ta. 
Loại sai lầm fhứ nhất chính là kết quả của việc: 
vấn đề chính phủ công nhân không được gắn liền một 
cách rồ rệt với sự tồn tại của một cuộc khủng hoàng 
chính trị. Nhờ hoàn cảnh ấy mà bọn cơ hội chủ nghĩa 
hữu khuunh đã c5 thề giải thích vấn đề theo cách làm 
cho người ta tỉn rằng đây là nhằm thành lập một 
chính phủ công nhàn do đẳng cộng sản ủng hộ, 
trong bất cứ một tình thế nào, như người ta nói: 
trong một tình thế «bình thường». Trái lại, bọn cực 
t¿ thì lại chỉ thừa nhận rằng chính phủ công nhàn 
chỉ duy nhất có thề thành lập được bằng khởi 


›nghĩa vũ trang, sau khi lật đồ giai cấp tư sản. Cả 


hai quan điềm đó đều sai và vì thế, đề tránh lắp 
lại những sai lầm như vậy, hiện nay chúng ta nhấn 
rất mạnh øảo sự phân tích chính xác những điều kiện 


` ^ `. °A ° ° ° , * ` 
cụ thẻ đặc biệt của cuộc khủng hoảng chính trị và 


sự phái triền của phong trào quần chúng trong đá 
việc thành lập một chính phủ mặt trận thống nhất 
có thê coi là có thề thực hiện được và là cần thiết 
về mặt chính trị. : 
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Loại sai lầm ¿hửứ hai là kết quả của việc: vấn 
đề chính phủ công nhân không được gắn liền với sự 
phái triền của một phong frảo đấu tranh rộng rãi của 
mặt trận thống nhất của giai cấp ô sản. Vì thế bọn 
cơ hội chủ nghĩa hữu khuụnh đä có thề xuyên tạc 
được vấn đề, bằng cách đưa đến một sách lược liên 
kết vô nguyên tắc với nhữn g đẳng xã hội — dân chủ 
trên cơ sở những sự phối hợp thuần túy có tính 
chất nghị viện. Trải lại bọn cực fđ thì hò hét: 
« Không liên kết gì với đảng xã bội — dân chủ phẩn 
cách mạng cả !»,về căn bản họ coi tất cả những người 
xã hội — dân chủ là những người phản cách mạng. 

Cả hai quan điềm ấy đều sai; và bây giờ thì 
một mặt, chủng ta nhấn mạnh rằng chúng ta không 
hề chủ trương thành lập một «chính phủ công nhân» 
chỉ đơn thuần là một chính phủ xã hội — dân chủ mở 
rộng. Chủng ta lại cũng bỏ cả cải tên «chinh phủ 
công nhân» và chúng ta nói tới một chính phủ mặt 
trận thống nhất, là chính phủ, do tính chất chính trị 
của nó, hoàn toàn khác hẳn, khác hẳn nề nguyên tắc, 
với tất cả những chính phủ xã hội — dân chủ thường 
có thói quen tự mệnh danh là «chinh phủ công nhân ›. 
Trong khi mà chính phủ xã hội— dân chủ là một vũ 
khí liên minh giai cấp với giai cấp tư sản đề nhằm bảo 
vệ chế độ tư bản chủ nghĩa, thì chính phủ mặt trận 
thống nhất là một eơ quan liên minh giữa đội tiền 
phong cách mạng của giai cấp vò sản với những 
đẳng chống phát-xit khác, nhằm bảo vệ quyền lợi cho 
toàn thẻ nhân dân lao động, một chính phủ dấu 
tranh chống chủ nghĩa phát-xít và bọn phản động. 

*õ ràng đólà hai việc khác nhau oề căn bản. 

Mặt khác, chúng ta nhấn mạnh sự cần thiết phải 

thấy sự khác nhau giữa hai phái khác nhau trong 
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đẳng xã hội — đân chủ. Như tôi đã nói ở trên, trong 
đẳng xã hội — dân chủ có phái phản động, nhưng đông 
thời lại cũng tồn tại và đang trưởng thành một phái 
gồm nhữag người xã hội — dân chủ cánh tả (không có 
ngoặc kép), những công nhân đang trỏ thành cách 
mạng. Sự khác nhau quyết định giữa hai phái đó 
thực tế là ở thái độ của họ đối với mặt trận thống 
nhất của giai cấp công nhân. Phái xã hội— dân chủ 
phản động thì phẩn đối mặt trận thống nhất, họ vu 
khống phong trào vận động mặt trận thống nhất, họ 
phá hoại và làm tan rã mặt trận thống nhất, bởi 
vì mặt trận thống nhất làm cho chính sách thỏa hiệp 
với giai cấp tư sản của họ bị thất bại. Phái xã hội— 
dân chủ cảnh tả thì fứn thành mặt trận thống nhât; 
họ bảo vệ, phát triền và củng cố phong trào mặt trận 
thống nhất. Phong trào mặt trận thống nhất ấy, vì nó 
là một phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa phát- 
xit và bọn phản động, nên nó sẽ là một động lực 
thường xuyên thúc đây chính phủ mặt trận thống 
nhất tiến hành đấu tranh chống giai cấp tư sản phản 
động. Phong trào quần chúng ấy càng phát triền mạnh 
mể thì nó càng mang lại lực lượng lớn hơn nữa cho 
chính phủ đề đấu tranh chống bọn phản động. Phong 
trào quần chủng ấy càng được tô chức tốt ở cơ sở 
thì hệ thống những tô chức ngoài đẳng phái của mặt 
trận thống nhất trong các xiỉ` nghiệp, trong những 
người thất nghiệp, trong các khu công nhân, (rong 
những người nghèo khồ ở thành Lhị oà nông thôn, 
Sẽ lại càng rộng rãi hơn, và càng bảo đảm chống lại 
được sự biến chất có thề xảy ra về chính sách của 
chính phủ mặt trận thống nhất: 

Loại quan điềm sai lầm ¿hứ ba đã biều hiện trong 
những cuộc tranh luận trước đày, là thuộc về chính 


463 


sách thực tiễn của «chỉnh phủ công nhân». Bọn cz. 
hội chủ nghĩa hữu khuụnh thì cho rằng «chính phủ. 
công nhân» cần phải nằm «trong khuôn khô chế độ 

dân chủ tư sản», rằng do đó mà nó không được đi một 

bước nào ra khỏi khuôn khô ấy. Trái lại, bọn cực tả 

thì lại thực sự từ chối bất cứ mội ý định nào muốn 

thành lập một chính phủ mặt trận thống nhất, 

Ơ Äa-xơ và ở Tu-ranh-giơ 1, năm 1923, người ta đã 
thấy một bức tranh rất thương tâm về sự thực hành 
cơ hội chủ nghĩa hữu khuynh của «chính phủ công 
nhân». Bản thân việc những người cộng sẵn gia nhập 
chỉnh phủ Xa-xơ cùng với những người xã hội — đân 
chủ (nhóm của Dẻt-ne) không phải là một sai lầm; 
trái lại, tình thế cách mạng của nước Đức hoàn toàn 
xác. nhận chủ trương ấy là đúng. Nhưng khi đã tham 
gia chính phủ rồi, thì đáng lề những người cộng sản 
phải lợi dụng vị trí của mình trước hết đẻ øñ frang giai 
cấp nô sản. Họ đã không làm việc ấy. Họ cũng chẳng 
trưng thu lấy một cái nhà nào của bọn nhà giàu, mặc 
dù công nhàa hết sức thiếu thốn nhà ở đến nỗi rất 
nhiều công nhân cùng vợ con họ không có lấy một chỗ 
nương thân, Họ cũng không hề bắt tay làm một việc 
øì đề tô chức phoñg trào cách mạng của quần chúng 
công nhân. Nói chung họ đã xử sự như những ông 
bộ trưởng nghị viện tâm thường «trong khuôn khô 
chế độ dàn chủ tư sản». Như người ta đã biết đó 
chính là kết quả của chính sách cơ hội chủ nghĩa 
của Bz-ran-dơ-le 2 và đồng bọn. Kết quả là đi đến một 
sự phá sản đến nói rằng, cho đến bây giò, chúng ta 
bắt buộc phải nêu cái chính phủ Xa-xơ ra, coi đó như. 


1, Saxe và ThurÌn#e, đều ở nước Đức. (W./.) 
2. Bản tiếng Pháp: 0ra»dler. (N.D.) 
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một tẩm gương cồ điền của cái cách mà những người 
cách mạng không nén xử sự như vậy trong chính phủ. 

Chúng ta đòi hỏi ở mỗi chính phủ mặt trận thống 
nhất một chính sách hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta 
đòi bỏi chính phủ đó thực hiện những yéu sách cách 
mạng căn: bản, nhất định, thích hợp với tình hình, 
Chẳng hạn việc giám sát sản xuất, giám sát các ngân 
hàng, giải tán cảnh sát và thay vào đó bằng đội cảnh vệ 
công nhân vũ trang, v.v. 

Từ mười lăm năm về trước, Lê-nin đẩ kêu gọi 
chúng ta lập trung chú ý vào việc «tìm ra những 
hình thức quá độ hay những hình thức fiến gần tới 
cuộc cách mạng vô sản». Trong nhiều nước, chính 
phủ mặt trận tống nhất có thề chứng tổ là một 


trong -những hình thức quá độ chủ yếu, Bọn giáo ` 


điều « tả » khuynh luôn luôn bỏ qua chỉ thị ấy của 
Lê-nin; như những nhà tuyên truyền thiền cận, họ 
chỉ nói đến «mục đích», chứ không bao giờ đề ý 
đến những «hình thức quá độ». Còn bọn cơ hội chủ 
nghĩa hữu khuynh thì định thiết lập một « giai đoạn 
D Hới gian dân chủ » giữa nền chuyên chính tư sản 
với nền cUỢ D, chính vô sản, truyền vào công nhân 
cái äo tưởng về một cuộc du ngoạn êm đềm bằng 
nghị viện từ chuyên chính tư sản sang chuyên giình 
vỏ sản, Cải « giai đoạn trung gian» giả tạo đó, họ 
đặt tên cho nó là «hình thức quả độ », và họ viện 
cả Lê-nin ra nữa kia! Nhưng không khó gì mà không 
vạch trần được sự đánh cắp ấy ; vì Lê-nin nói tới một 
hình thức quả độ và hình thức tiến gần tới cuộc 
«(cách mạng pô sản », nghĩa là tiến tới lật đồ chuyẻn 
chính tư sản, chứ khóng phải nói tới cái hình thức 


quả độ nào giữa chuyên chính tư sản với chuyên 
chính vô sản, 


Ỉ Tại sao Lê-nin lại nêu lẻên cho hình thức quả độ 
dẫn đến cuộc cách mạng vỏ sản một tầm quan trọng 
khả lớn như vậy? Chính vì Lê-nin đã nhìn thấy 
« quy luật cơ bản của tất cả các cuộc đại cách mạng », 
theo quy luật đó thì chỉ một việc tuyên truyền và 
cồ động thỏi, không thể thay thể cho kinh nghiệm 
chính trị bản thán của quần chủng được, một khi cần 
phải làm cho quần chúng lao dộng thực sự đứng về 
phía đội tiền phong cách mạng, không thế thì cuộc 
dấu tranh giành chính quyền sẽ không thể nào thẳng 
lợi được. Sai lầm thường mắc phải của bọn tả khuynh 
là tư tưởng cho rằng, khi xảy ra một cuòc khủng 
hoảng chính trị (hoặc cách mạng) thì chỉ cần cơ quan 
lãnh đạo cộng sản ném ra khầu hiệu khởi nghĩa 
cách mạng, thế là đông đảo quần chúng sẽ theo họ 
ngay. Không, ngay khi có một cuộc khủng hoảng 
như vậy rồi, không phải quần chúng lúc nào cũng đã 
chuần bị sẵn sàng đâu. Chẳng hạn ở Tây - ban- nha, 
chúng ta đã thấy điều đó. Giúp cho đóng đảo quần 
chúng, bằng kinh ñghiệm bản thân của họ, hiểu được 
hết sức nhanh chóng điều mà họ phải làm, phải tìm 
lối thoát quyết định ở đâu, xem đẳng nào xứng đảng 
với lòng tin của họ: đó là lẽ vì sao cần thiết phải 
có những khâu hiệu quá độ bên cạnh những khẩu 

— hiệu khác, cũng như phải có những« hình thức » đặc 
biệt «quá độ hay tiến gần tới cuộc cách mạng vò, 
sản». Nếu khong thì ngay cả khi eó một tình thế 
cách mạng, đóng đảo quần chúng nhàn dân, vì chịu 
ảnh hưởng của những ảo tưởng và những tập truyền 
dân chủ tiêu tư sản, có thể do dự, trì hoãn và phiêu 
lưu, không tìm thấy eon đường cách mạng, — đề rồi 
sau đó lại sa vào những ngọn đòn của bọn đao phủ 
phát-xít. 
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Đó là lẽ vì sao chúng ta nêu ra khả năng thành 
lập mọt chính phủ mặt trận thống nhất chống phát: 
xit, trong điều kiện một cuộc khủng hoảng chính trị. 
Chừng nào mà chính phủ ấy thực sự tiến hành đấu 
tranh chống những kẻ thù của nhân dàn, đưa lại quy ẻn 
tự do hoạt động cho giai cấp công nhàn và cho đẳng 
cộng sản, thì chúng ta, những người cộng sản, chúng 
ta sẽ ủng hộ chính phủ đó bằng mọi cách và, với 
tư cách những chiến sỉ của cách mạng, chúng ta sẽ 
chiến đấu ở hàng đầu. Nhưng chúng ta công khai nói 
rõ với quần chúng điều này: chính phủ ấy không 
thề đem lại lối thoát quyết định được. Nó chưa phải 
đã lạt đồ được sự thống trị giai cấp của bọn bỏc 
lột, và vì thế nó cũng chưa thề hoàn toàn trừ được 
mối họa phản cách mạng phảt-xit Do đỏ, cần phải 
chuần bị cho cuộc cách mạng xà hội chủ nghĩa. Chỉ 
có chính quyền xô-oiết, chỉ duy nhất có chỉnh quyền 
ấy, mới đem lại được lối thoảt mà thôi! 

Kui đánh giá sự phát triền hiện nay của tình hình 
thế giới, chủng ta thấy một cuộc khủng hoảng chính 
(rịý đang chín muồi trong nhiều nước nói chung. Và 
đỏ là điều quyết định tính chất hết sức kịp thời và hết 
sức quan trọng của nghị quyết kiên quyết của đại hội 
chúng ta về vấn đề chính phủ mặt trận thống nhất. 

Nếu các đẳng chúng ta biết lợi dụng, theo cách bòn- 
sẻ- vích, khả năng thành lập một chính phủ mặt trận thống 
nhất, biết lợi dụng cuộc đấu tranh xung quanh việc thành 
lập chính phủ ấy, cũng như =việe một chính phủ như 
vậy thỉ hành quyền lực của nỏ, đề chuần bị cho quần 
Chúng làm cách mạng, thì việc đỏ cũng sẽ là một chứng 
mình chính trị tốt nhất cho phương hưởng củu 
chúng ta tiến tới thành lập một chính phủ mặt trận 
thống nhất. 
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_ Cuộc đấu tranh tư tưởng chống chủ nghĩa phát-xít 


Một trong những mặt yếu nhất của cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa phát-xit của các đẳng chúng 
ta là đã khóng chống lại chính sách mị dân của chủ 
nghĩa phál-xíL một cách đầu đủ oà kịp Lhời và 
mìi đến nay cũng vẫn còn xem thườ ng những vấn đề 
đấu tranh chống hệ tư tưởng phát-xit. Có nhiều 
đồng chỉ không tin rằng một loại tư tưởng tư sản 
phản động đến như tư tưởng của chủ nghĩa phát- 
xi, nhiều khi phi lý đến mức mất trí, nói chung, 
lại có thề gây được ảnh hưởng trong quần chúng, 
-Đó là một khuyết điềm lớn. Sự thối nát đến cùng 
cực của chủ nghĩa tư bản đã ăn sâu đến tận tim 
gan của hệ tư tưởng và văn hóa của nó, tình cảnh 
tuyệt vọng của đông đảo quần chúng nhân dân đã. 
khiến cho một vài tầng lớp nào đó trong quần chủng 
nhản dân trở thành nạn nhân của sự truyền nhiễm những 
cặn bã tưÂưởng của sự thối nát đó. 

Đất cứ trong trường hợp nào, chúng ta cñng không 
được đánh giá thấp sức mạnh truyền nhiễm về tư 
tưởng đó của chủ nghĩa phát-xít. Trái lại về phần 
chúng (a, chúng ta phải phát động một cuộc đấu 
tranh tư tưởng rộng rãi trên cơ sở một luận cử 
rõ ràng, đại chúng, với một thái độ đúng đắn và 
chín chắn đối với tâm lý dân tộc đặc biệt của quần 
chúng nhân dân. 

Bọn pbát-xít lục Um trong toàn bộ lịch sử 
của mỗi dân tộc để tự xưng mình là những kẻ thừa 
hưởng và những người kế tục tất cả những cái gì 
]à cao cả và anh hùng trong quá khứ của dân lộc 
đó; côn tất eä những gì là hỗ thẹn và nhục nhã 
cho tình cảm dân tộc cúa nhân dân, thì chúng 
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dùng làm một vũ khí đề chống lại những kẻ thù của 
chủ xghïa phát.xít, Ở Đức, người ta xuất bản hàng 
trăm cuốn sách chỉ nhằm một mục đích duy nhất là: 
xuyên tạe lịch sử nhân dân Đứe theo kiều phát-xít. Bọn 
sử gia quốc-xã mới ra khỏi trường. đang ra sức trình 
bày lịch sử nước Đức đề làm cho người ta tin rằng, 
nhờ eó một mối «liên tục lịch sử» nào đó không biết, 
mà người :a thấy một con đường phát triền qua suốt 
hai nghìn năm, giống như một sợi chỉ đỏ, đã đưa đến 
sự xuất hiện trên vũ đài lịch sử « vị cứu tỉnh› của dân 
tộc, «Đấng cứu thế» của nhân dàn Đức, yj «chỉ huy » 
nỏi tiếng mà giòng dõi vốn -là người Áo! Trong 
những cuốn sách ấy, người ta trình bày những nhân 
vật vĩ đại nhất của nhân dân Đức trong lịch sử như 
là những tên phát-xit, và những phong trào nông dàn 
to lớn như là những điềm báo hiệu trực tiếp cho 
phong trào phát-xít vậy. 

Mút-xô-li-ni đã đem hết sức lực của hắn ra để tự 
lập cho mình một cải vốn chính trị với bộ mặt anh 
hùng của Ga-ri-ban-di. Bọn phát-xít Pháp nêu cao 
Gian-da, coi như nữ anh hùng của chúng. Bọn phát- 
xit Mỹ bấu víu lấy truyền thống của các cuộc chiến 
tranh giành độc lập của nước Mỹ, những truyền thống 
của Oa-sin-tơn, của Lin-cơn. Bọn phát-xit ở Bun-ga-ri 
thì lợi dụng Thống trào giải phóng dân tộc năm 1870— 

980 và những vị anh hùng được nhân dân yêu mến 


của phong trào đó như Vảt-vin Lẻp-scôi, Stê-phan- 
ca-rát-glơ, V.V, 


“Những người cộng sản nào cho rằng tất cả nứng 
điều đó không liền quan gì tới sự nghiệp của giai cấp 
công nhân, không hề làm một chút gì đề cho quần 
chúng lao động hiểu rõ được quá khứ của nhân dân 
họ một cách đúng dắn, theo quan điềm lịch sử, theo 
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Ý nghĩa thật sự của chủ nghĩa Mác, của chủ nghĩa 
Mác — Lêẻ-nin, của chủ nghĩa Lê-nin — Sta-lin, đề gắn 
liền cuộc đấu tranh hiện thời bói niiềng truyền thống 
ø quá khứ cách mạng của nhân dân họ, thì những người 
cộng sản đó đã tự nguyện vứt bỏ tất cả những cái gì quý 
báu trong quả khứ lịch sử của dân tộc cho bọn xuyên 
tạc phát-xít dùng đề vỗ về quần chúng nhân dàn, 

Không ! Chúng ta chú trọng đến từng ẩn đề quan 
trọng mội, chẳng những của hiện tại nà (ương lai, mà 
cả của quá khứ củ dân lóc chúng ta nữa, Bồi vì chúng 
ta, những người cộng sản, chúng ta không áp dụng một 
chính sách beẹp hòi chỉ nhằm những quyền lợi có tính 
chất phường hội của công nhân. Chúng ta không phải 
là những người thiền cận của các công hội hay những 
người thủ lĩnh của các phường hội thời trung cô của 
thợ thủ công và thợ bạn. Chúng ta là những người 
đại điện cho quyền lợi giai cấp của giai cấp quan trọng 
nhất, đông đảo nhất trong xã hội hiện đại, của giai 
cấp công nhân, giai cấp có sứ mạng giải phóng nhân 
loại ra khỏi những đau khô của chế độ tư bản chủ 
nghĩa, của giai cấp đã lật đồ ách thống trị của chủ 
nghĩa tư bản trên một phần sảu quả địa cầu, và hiện 
đang là giai cấp thống trị. Chúng ta bảo vệ những 
quyền lợi sống còn của tất cả những tần: lớp lao động 
bị bóc lột, nghĩa là của tuyệt đại đa số nhân dân trong 
bất cứ một nước tư bản chủ nghĩa nào. 

Chúng ta, những người cộng sản, chúng ta là những 
kế thù khóng đói trời chung 0ề nguyên tắc của chủ 
nghĩa dân tộc tư sản bất cứ dưới một hình thức nào. 
Nhưng chúng ta kh‹:ng phái là những người tán 
thành chú nghĩa xóa bỏ dân tộc1, và không bao giờ 


1 Bản tiếng Pháp : N¿ibilise öatt,nal. (N,D.). 
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chúng ta nên tự cho mình như vậy. Vấn đề giáo dục 
tỉnh thần chủ nghĩa quốc tế vỏ sản cho công nhân 
và cho tất cả những người lao động là một trong 
những nhiệm vụ căn bản của tất cả các đảng cộng 
sản. Nhưng *người nào nghĩ rằng điều đó có thê 
cho phép hoặc bắt buộc anh ta phải xem khinh tất 
cả những tình cảm dân tộc của đại đa số quần chúng 
lao động, thì tức là người đó đã xa rời chủ nghĩa 
bôn-sê-vích chính thống, người dó đã không biểu gì 
về học thuyết của Lê-nin và PS lin về vấn đề dân tộc, 


Lê-nin là người luôn luôn đấu tranh chống chủ 
nghĩa dân tộc tư sản một cách kiên quyết và triệt 
để, đã nêu cho chúng ta một tấm gương đúng đắn 
về việc đề cập tới vấn đề tình cảm dân tộc, trong 
bài sau đây của Người viết năm 19141: « Về lòng tự 
hào dân tộc của người Đại Nga». Dưới đây là lời 
của Lê-nin: 

« Đối với chúng ta, những người vô sản Đại Nga 
giác ngộ, lòng tự bào dân tộc có phải là xa lạ 
không? L cố nhiên là không. Chúng ta yêu mến 
ngôn ngữ của chúng ta và Tö quốc chúng ta; điều mà 
chủng ta cố gẵng hơn bết đề thực hiện là nàng cao 
quần chúng lao động eởa 72 gốc ta (nghĩa là chín 
phần mười dân số cđø Tồ 4øốc f4) lên đến trÏnh dộ 
sinh hoạt giác ngộ của những người đàn chủ và 
những người xã hội chủ nghĩa. Điều đau lòng 
nhất đối với chủng ta là nhìn thấy và cảm thấy 
Tö quốc tươi đẹp của chúng ta phải chịu biết bao 
sử ngược đãi, biết bao áp bức và dày xéo của 
bọn đao phủ Nga hoàng, bọn quỷ tộc và bọn 
tư bản. Chúng ta lấy làm tự hào rằng những 
hành động tàn bạo ấy đã gầy ra sự phản kháng 
trong nhân dân chúng ta, trong nhân đàn Đại Nga ; 
rằng nhân dàn ấy đã sản sinh ra Ra-dit-sép, ra 
những người thuộc Đảng thắng Chạp, những nhà 


Ẵ 


cách mạng trí thức bình đân nắm 1870—1880; rằng 
giai cấp công nhân Đại Nga đã sáng lập một chính 
đẳng cách mạng lớn mạnh của quần chúng, năm 
1905... Chúng ta đầy lòng tự hào đân tộc : HĂn tộc 
. Dại Nạa chính mình cấug đã tạo nên một giai cấp 
cách mạng, €j/? 2212b c9 đã chứng mỉnh là có 
khả năng cho nhân loại những tấm gương vĩ đại 
đấu tranh cho tự do và chủ nghĩa xã hội, chứ 
không phải chỉ eó tình trạng tàn sát đại quy mô, 
hàng dẫy giá treo cô, những nhà ngục tối, những 
nạn đói lớn và thải độ cực kỳ nô lệ đối với bọa 
giáo trưởng, bọn Nga hoàng, bọn địa chủ và bọn 


tư bản. \ 
Chúng ta đầy lòng tự hào dân tộc; và chinh 
vì vậy mà chủng ta căm hờu Ö/ể/ “¿2 cải qua chứ 


nô lệ của chủng f4... và cái hiện tại nô lệ của chúns 
ta, khi mà chính bọn địa chủ ấy, được bọn tư 
Bây giúp sức, lại đầy chúng ta ra trận đề oóp 
chết Ba-lan và U-eơ-ren, đề đè bẹp phong trào đan 
chủ ở Ba-tư và ở Trung-quốc, đề củng cố bè đẳng. 
bọn Rô-ma-nốp, bọn Bô-bơ-rin-ski, bọn Pu-rich-kê- 
vil-sơ, là bọn đang làm nhơ nhuốc thề diện dân 
tộc của những người Đại Nga chúng ta, »1 


Đó là những điều Lê-nin viết về lòng tự hào 
đân tộc. : 
Các đồng chí, tôi thiết tưởng tôi đã không hành 
động, sai tronz vụ án Lép- -dích khi mà, bọn. phát-xít 
định vu khống nhân dân Bun-ga-ri, gọi nhân dân Bun- 
ga-ri là dân tộc mọi rợ, tôi đã bảo vệ cho danh dự 
dân tộc của quần chúng lao động thuộc dân tộc ấy. 
đang đấu tranh băng hái chống bọn phát-xít ăn cướp 
là bọn thật sự mọi rợ và dã man, và khi tôi tuyên bố 
rằng tôi không có một chút gì đáng thẹn vì lẽ tôi là 


1. Lê-nin: « ƒề l2:g tự bào dân tộc của những người Đại Nga”, 
Tuyềø tập, Nhà xuất, bản 3y thật, Hà-nội, 1959, quyền ], phần II, 
tr. 383 — 364. 
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người Bun-ga-ri, mà trải lại, tôi tự hào được là người 
con của giai cấp công nhân Bun-gøa-ri anh hùng. 

Chủ nghỉa quốc tế vô sản cần phải, có thê nói 
là, được «thích ứng» 1 với từng nước để bắt rễ ngay 
trên đất nước quê hương. Những hình thức dân tộc 
của cuộc đấu tranh vô sẵn có tính chất giai cấp và của 
phong trào công nhân ở các nước khác nhau không 
phải là trái với chủ nghĩa quốc tế vô sản; trải lại, 
chính là dưới những hình thức ấy mà người ta có thê 
bảo vệ một cách có kết quả, ngay cả những lợi ích 
quốc fế của giai cấp vô sản. 

Dỉ nhiên là luôn luôn ở đâu cũng cần phải vạch 
trần và chứng minh cụ thể cho quần chúng thấy rằng, 
núp dưới chiêu bài bảo vệ lợi ích dân tộc nói chung, 
giai cấp tư sản: phát-xít đang thực hiện chính sách 
ích kỷ của chúng là áp bức và bóc lột chính ngay 
nhân dân nước chúng, cũng như chính sách cướp 
đoạt và nô dịch của chúng đối với nhân dân các 
nước khác. Nhưng người ta khòng thể chỉ dừng lại ở 
chỗ đó. Mà đồng thời, cần phải dùng ngay cuộc đấu 
tranh của giai cấp công nhân và những hoạt động 
của các đẳng cộng sản đề chỉ cho quần chúng thấy 
rằng. giai cấp vô sản, là giai cấp chống lại bất cứ 

một sự nô dịch và ắp bức dàn tộc nào, mới là người 
bảo vệ thật sự và duự œ'ất của nền tự do dân tộc 
và độc lập dân tộc. 

Những lợi ích của cuộc đấu tranh giai cấp của 
giai cấp vô sản chống bọn bóc lột và áp bức trong 
nước không trái với lợi ích của tương lai tự do và: 
sung sướng của dân tộc. Trái lại: cqộe cách mạng xã 
hội chủ nghĩa có nghĩa là tối (hoát của dân tộc và nó 


1, Bản tiếng Pháp: á slzecliater°. (N.Đ) ) 
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mở ra cho dân tộc một con đường phát triền mạnh 
mẽ hơn nữa. Chính do iệc hiện nay giai cấp công 
nhân đang xây dựng các tò chức giai cấp của mình 
và củng cố vị trí của mình, việc giai cấp công -nhân 
đang đấu tranh chống chủ nghĩa phát-xít đề bảo vệ 
những quyền lợi dân chủ và tự do, việc giai cấp 
công nhân đấu tranh lật đồ chủ nghĩa tư bản, chính 
ngay bằng oiệc đó, giai cấp công nhàn đang đấu tranh 
cho cái tương lai kia của dân tộc. 

Giai cấp vô sản cách mạng đấu tranh đề bảo vệ 
văn hỏa của dân tộc, đề giải phóng nền văn hóa 
ấy ra khỏi những xiềng xích của tư bản lũng đoạn 
đang thối nát, của chủ nghĩa phát-xít đã man đang 
chà đạp lên nền văn hóa đó. Chỉ có cuộc cách mạng 
vô sản mới có thể trảnh cho văn hóa khỏi bị suy 
tàn, mới làm cho văn hóa được phát triển rất cao 
với tư cách là một nền văn hóa nhân dân thật sự, dân 
lộc pề hình thức uà xã hội chủ nghĩa ề nội dung, 
điều mà chinh mắt chủng ta đã thấy thực hiện ở 
Liên-xô dưới sự lãnh đạo của Sfa-lin. 

Chủ nghĩa quốc tế vô sản không những không 
trải với cuộc đấu tranh của những người lao động ở 
các nước khác nhau đề øiành tự do dân tộc, xã hội 
và văn hóa, mà nó còn bảo đảm chỗ đựa cần thiết. 
cho cuộc đấu tranh đó thắng lợi, nhờ có sự đoàn kết 
xô sản quốc tế và sự thống nhất chiến đấu. Chỉ: có 
đoàn Kết chặt chế với giai cấp vô sản chiến thẳng của 
Liên-xô vĩ đại thì giai cấp công nhân ở các nước tư 
bản chủ nghĩa mới có thể thắng lợi được. Chí có sát 
cánh đấu tranh với giai cấp vô sản ở những nước 
đế quốc chủ nghĩa thì các dân tộc thuộc địa và các 
đân tộc nhỏ yếu bị áp bức mới có thể giành được 
giải phóng. ChỈ có bằng sự đoàn kết cách mạng giữa 
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giai cấp vô sản các nước để quốc chủ nghĩa với 
phong trào giải phóng dân tộc ở các thuộc địa và 
các nước phụ thuộc thì cuộc cách mạng vò sản ở 
các nước đế quốc chủ nghĩa mới có thể bước lên 
con đường thắng lợi, bởi vì như 3c đẩ dạy «một 
dân tộc đi áp bức dân tộc khác, thì không thể nào 
tự do được », 

Những người cộng sản ở một nước bị áp bức, 
phụ thuộc, không thề đấu tranh có kết quả chống 
chú nghĩa sô-vanh trong hàng ngũ dân tộc mình được, 
nếu họ không đồng thời tô ray trong thực tiễn của 
phong trào quần chúng, rằng họ đang thực sự đấu 
tranh để giải phóng dân tộc họ ra khỏi ách thống trị: 
của nước ngoài. Mặt khác, những người cộng sản 
ở nước đi áp bức không thể giáo dực tỉnh thần quốc 
tế chủ nghĩa cho quần chúng lao động trong nước 
họ được, nếu không tiến hành một cuộc đấu tranh kiên 
quyết chống chính sách áp bức của giai cấp tư sản 
ccủa họ»,"đòi cho các dân tộc bị giai cấp tư sẵn 
nô dịch được quyền tự mình quyết định hoàn toàn 
lấy số phận của mình, Nếu không làm như thế thì 
họ sẽ không giúp cho những người lao động ở dàn tộc 
bị áp bức khắc phục được những thiên kiến dân 
tộc chủ nghĩa của họ. 

Chỉ có chúng ta hành động như thế, chỉ có trong 
mọi công tác quần chúng của chúng ta, chúng ta tỏ 
ra một cách chắc chắn rằng chúng ta đã thoát được 
chủ nghĩa xóa bỏ dân tộc cũng như thoát được chủ 
nghĩa dân tộc tư sản, thì chúng ta mới có thề tiến hành 
được một cách thực tế và có kết quả cuộc đấu tranh 
chống chính sách mị dân sô-vanh của bọn phát-xít. 

Đó là lễ vì sao việc áp dụng đúng đắn và cụ thề 
chính sách dàn tộc theo chủ nghĩa Lèẻ-nin và Sta-lin, 
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là quan trọng. Đó là một điều kiện tuyệt đổi cần 
thiết cho sự thành công của cuộc dấu tranh chống 
chủ nghĩa sô-vanh, công cụ chủ yếu mà bọn phảt-xít 
nhồi vào tư tưởng của quần chúng. 


III — VIỆC CỦNG CỔ CÁC ĐẲNG CỘNG SẢN ` 
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CHO SỰ THỐNG NHẤT 
VỀ CHÍNH TRỊ CỦA GIAI CẤP VÔ SẲN 


Trong cuộc đẩu tranh đề thiết lập mặt trận thống 
nhất, vai trò lãnh đạo của đẳng cộng sản ngày càng 
có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Về căn bản, 
chỉ có đẳng cộng sản mới có thể là người sảng lập, 
là người tỒ chức, là động lực của mặt trận thống 
nhất của giai cấp công nhắn. 

Các đẳng cộng sản chỉ có thề bảo đảm được 
việc động viên đông đảo quần chúng lao động vào 
cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa phát-xit và 
sự tấn công của Tư bản, mới điều kiện củng cố hàng 
ngũ của chính mình trên tất cả mọi lình oực, phát 
triền tính chủ động ,của hàng ngữ mình, sãpdụng 
chính sách mác-xít — lê-nin-nit và sách lược đúng đắn, 
mềm dẻo, có chú trọng đến tình bình cụ thể và 
tương quan lực lượng giai cấp. 


Việc củng cố các đảng cộng sản 


Trong thời kỳ giữa Đại hội lần thứ VI và lần thứ VII, 
các đảng chúng ta, ở những nước tư bản chủ nghĩa, 
. đã „ hái triền bà ẩư¿c tôi luyện rất nhiều, điều đó không 


1760- 


_ 


ai chối cãi được. Nhưng nếu dừng lại ở đó thì sẽ là 
một sai lầm nguy hiềm. Mặt tràn thống nhất của glal 
cấp công nhân càng mở rộng bao nhiêu, và những 
nhiệm vú mới, phức tạp, sẽ đặt ra cho chúng fa càng 
nhiều bao nhiêu, thì. chúng ta lại càng cần phải củng 
cố các đẳng chúng ta về mặt chính trị và tö chúc bấy 
nhiều. Mặt trận thống nhất của giai cấp vô sản đây 
lên phía trước một đội quân công nhân, đội quân đó 
có thể hoàn thành được nhiệm vụ của nó với điều 
kiện là nó phải có một lực lượng lãnh đạo đứng đầu 
chỉ rỡ mục đích và đường đi cho nó. Lực lượng lãnh 
đạo ấy chỉ có thê là đẳng cách mạng 0ô sẵn uững chắc. 

Khi chúng ta, những người cộng sản, chúng ta dốc 
toàn lực chúng ta đề thiết lập mặt trận thống nhất, 
thì không phải chủng ta làm việc đó trên quan điêm 
hẹp hỏi của việc kết nạp những đẳng viên mới vào 
đẳng cộng sản. Nhưng chúng ta phải củng cố đẳng 
cộng sản trong tất cả các lãnh vực hoạt động của nó 
và phải tăng cường số lượng đẳng viên chính bởi 0ì 
chúng ta muốn hết sức củng cố mặt trận thống nhất. 
Việc củng cố các đẳng cộng sản không phải là một lợi 
Ích hẹp hòi của đẳng, mà là lợi ích của toàn bộ giai 
cấp công nhân. 

Sự thống nhất, sự đoàn kết cách mạng uà tính chiến 
đấu của các đẳng cộng sản, đó là một cái vốn quý 
báu nhất chẳng những chỉ riêng của chúng ta, mà là 
của toàn bò giai cấp công nhàn. Chúng ta hăng hái 
cùng tiến bước với các đảng và các tô chức xã hội— 
dân chủ trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát- 
xít, nhưng chúng ta cïng đã kết hợp và sẽ còn kết 
hợp việc đó với một cuộc đấu tranh không thề điều 
hòa chống chủ nghĩa xã hội— dân chủ thỏa ,hiệp với 
giai cấp tư sản về mặt tư tưởng cũng như về thực 
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tiễn và đo đỏ, chống tất cả mọi sự thâm nhập của tư 
tưởng đó vào hàng ngữ chúng ta. Ni. 

Trong khi đng cảm và kiên quyết thực hiện chính 
sách mặt trận thống nhất, chúng ta gặp phải trong 
hàng ngøïữ chúng ta những trở ngại mà dù thế nào đi 
nữa chúng ta cũng cần phải vượt qua sớm chừng 
nào hay chừng ấy. 

Sau Đại hội Quốc tế Cộng sẵn lần thứ VI, một 
cuộc đấu tranh đã được thực hiện có kết quả trong tất 
cả các đảng công sản ở những nước tư bản chủ nghĩa 
chống những khuunh hướng muốn thích ứng một cách 
cơ hội chủ nghĩa ouào những điều kiện của sự ồn 
định tư bản chủ nghĩa và chống sự truyền nhiềm của 
những áo tưởng cất lương chủ nghĩa à họp pháp 
chủ nghĩa. Các đẳng chúng ta đã thanh trừ bọn cơ 
hội chủ nghĩa hữu khuynh đủ mọi loại ra khỏi hàng 
ngũ của mình, do đó tăng cường dược sự thống 
nhất bôn-sẻ-vích và tỉnh thần chiến đấu của mình. 
Cuộc dấu tranh chống chủ nghĩa bè phái thì ít kết 
quả hơn, và thường là tiến hành không có kết: quả 
một chút nào. Chủ nghĩa bè phải không còn biểu hiện 
bằng những hình thức nguyên thủy, công khai, như 
trong những năm đầu mới thành lập Quốc tế Cộng 
sản nữa, mà là ngụy trang bằng sự thừa nhận hình 
thức những luận điềm bôn-sê-vích, đề kìm hãm việc 
thực hiện rộng rãi chính sách quần chúng bôn-sẻ-vích, 
Ở thời đại chúng ta, thường thường đó không còn 
là một bệnh ấu tr như Lê-nin nói nữa, mà là một thói 
xấu dã thâm cản cố đế; nếu khỏnử vứt bỏ được thói 
xấu ấy thì không thê giải quyết được vấn đề thực 
hiện mặt trận thống nhất của giai cấp vô sản và không 
thẻ làm cho quần chúng chuyến #ừ lập trường của 
chủ nghĩa cải lương sang phía cách mạng được, 
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Trong tình hình hiện nay, chính là chủ nghĩa bè 
phái, thứ chủ nghĩa bè phái đầy tỉnh thần f mãn 
như chúng ta đã nhận định trong dự thảo nghị quyết, 
dang frước hết ngăn cần cuộc đấu tranh của chúng 
ta đề thực hiện mặt trận thống nhất, — thứ chủ nghĩa 
bè phái thỏa mẩn với óc giáo điều thiền cận của nó, 
với sự tách rời của nó khỏi đời sống thực tế của 
quần chúng, thỏa mãn với những phương pháp sơ 
lược của mình để giải quyết những vấn đề phức 
tạp nhất của phong trào công nhân trên cơ sở 
những công thức cứng nhắc —, thứ chủ nghĩa 
bè phải tự xưng là vạn năng và coi việc học hỏi 
quần chúng là thừa, coi việc tiếp thu những bài học 
của phong trào công nhân là thừa. Tóm lại, như 
người ta thường nói đó là thứ chủ nghĩa bè: 
phái không kiêng nề øì cả. Chủ nghĩa bè phải đầy 
tỉnh thần tự mãn không muốn bà cũng không thề 
hiều rằng sự lãnh đạo của đảng cộng sản đối với 
giai cấp công nhân không phải tự đưng mà có được. 
Vai trò lãnh đạo của dẳng cộng sản trong những 
cuộc chiến đấu của giai cấp công nhân là phải giành 
lấy mới có. Muốn vậy thì không phải cứ hò hét về 
vai trò lãnh đạo của những người cộng sản, mà phải 
đạt được sự lín nhiệm, thu phục được sự tín nhiệm của 
quần chúng công nhân bằng một công tác quần chúng 
thường xuyên hàng ngày và bằng một chính sảch đúng 
đắn. Điều đó chỉ có thề có được nếu trong công tác 
chính trị những người cộng sản chúng ta hết sức chú ý 
tới trình độ thực tế về sự giác ngộ siai cấp của quần 
chúng, tới mức độ trưởng thành cách mạng của họ, nếu 
chúng ta đánh giá một cách sảng suốt tình hình cụ thề 
không phải trên cơ sở những mong muốn eủa chúng La 
mà trên cơ sở tình hình hiện thực. Dần đần từng bước 
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một, chúng ta phải kiên trì giúp cho đông đảo quần chủng 
chuyền sang lập trường của chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta 
không nên bao giờ quên những lời của Lê-nin, khi Người 
chỉ thị cho chúng ta một cách hết sửc kiên quyết rằng 


« Vấn đề chính lại là Èôzø được tưởng rằng 
cải gì đã quá thời đối 0ới cbúø# †z thì cũng 
đã quá thời đối uới 8iai cấp, đã quá thời đổi 
0uới quần chứng rồi, ° 1 


- 


Hiện nay trong hàng ngũ chủng ta, có phải là 
ít những phần tử giảo điều mà, trong chính sách mặt 
trận thống nhất, chỗ nào và bao giờ họ cũng chỉ thấy 
rặt là những nguy hiểm không? Đối với những dồng 
chí ẩy, tất thầy mặt trận thống nhất chỉ là điều nguy 
hiểm mà thôi. Nhưng cái « tỉnh thần nguyên tắc» bè phái 
hẹp hòi ấy không phải là cải gøì khác ngoài sự bất 
lực về chính trị trước những khó khăn của sự lãnh 
đạo trước mắt đối với cuộc đấu tranh của quần chúng. 

Chủ nghĩa bè phái biểu hiện đặc biệt ở sự đánh 
giá quả cào sự trưởng thành cách mạng của quản 
chúng, ở sự đánh giá quá cao nhịp độ quìn chúng 
rời bỏ lập trường của chủ nghĩa cải lương, ở những 
xu hưởng muốn đốt chảy những giai đoạn khó khăn 
và bỏ qua những nhiệm vụ phức tạp của phong 
trào. Trong thực tiễn, những phương pháp lãnh đạo 
quần chúng thường bị thay thế bằng những phương 
pháp lãnh đạo một nhóm nhỏ hẹp trong Đảng. Người: 
ta đánh giá quá thấp sức mạnh liên hệ vốn có của 
quần chúng đối với những tô chức của họ và những 
cơ quan lãnh đạo của họ; và khi mà quần chúng 


1. Lê-nin: « Đệ»b ấu trí (bệnh là khuynh ”) trung phong trầa 
cộng sản”, Tuyền tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1959, quyền h 
phần II, tre 353. 
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không đoạn tuyệt ngay lập tức những mối liên hệ 
đó, thì họ liền đối xử với quần chúng bằng một thái 
độ khác hắn, y như thái độ đối với những người 
lãnh đạo phản động của quần chúng đó vậy. Người 
ta đem rập khuôn sách lược và khẩu hiệu cho tất 
cả các nước; người ía không đếm xỉa gì đến những 
đặc điềm của tình hình cụ thề ở mỗi nước riêng 
biệt. Người ta không thấy sự cần thiết phải tiến hành 
một cuộc dấu tranh bền bỉ thật sâu vào chính ngưay 
trong quần chúng để thu phục được lòng tin tưở›g 
của quần chúng; người ta coi khinh cuộc đấu tranh 
cho nhữngyêu sách cục bộ của công nhân, cũng như 
công tác trong các công đoàn cải lương chủ nghĩa 
và những tô chức phát-xitcó tính chất quần chúng. 


- Thường thường người (a đem những lời kêu gọi không 


cỏ tiền đồ và một sự tuyên truyền trừu tượng thay 
thế cho chính sách mặt trận thống nhất. 

Cách đặt vấn đề theo tỉnh thần bè phải cũng không 
kém phần trở ngại cho việc lựa chọn cản bộ, việc giáo 
dục và đào tạo những cán bộ gắn bó với quần chúng 


và được quần chúng tin nhiệm, những cản bộ kiến 


quyết oề phương diện cách mạng và được thử thách 
trong những trận chiến đấu giai cấp, biết kết hợp kửnh 
nghiệm thực tiễn của công tác quần chúng với tỉnh thần 
kiên quuết øề nguyên tắc của một người bôn-sê-oích. 

Như vậy, chủ nghỉa bè phải đẩ kìm hãm khả 
nhiều sự phát triền của các đảng cộng sản, làm trở 
ngại việc thực hiện một chính sách quần chủng chân 
chính, ngăn trở việc lợi dụng những khó khăn của 
kẻ thù giai cấp đồ củng cố những vị trí của phong 
trào cách mạng, làm trở ngại cho những cố gắng đề 
làm cho đông đảo quần chúng vô sản chuyền sang 
phía các đảng cộng sản, 
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Trong khỉ đấu tranh một cách kiền quyết nhẩt 
đề nhồ hết gốc rễ và khắc phục những tàn tích cuối 
cùng của chủ nghĩa bè phái đầy tỉnh thần tự mãn 
chúng fa phải luôn luôn tăng cường cảnh giác và 
đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội hữu khuunh và 
chống mọi biêu hiện cụ thể của nó, không nên quên 
rằng mặt trận thống nhất càng được mở rộng thì mối 
nguy cơ ấy càng tăng lên, Hiện nay cũng đã có những 
khuynh hưởng hạ thấp vai trò lãnh đạo của đẳng 
cộng sản trong hàng ngĩ mặt trận thống nhất và thỏa 
hiệp - với tư tưởng xã hội — dân chủ. Không nên quên 
rằng sách lược mặt trận thống nhất là một phương 
pháp đề làm cho những công nhân xã hội— đân chủ 
thấy được sự đúng đắn của chính sách của đẳng cộng 
sản và sự sai lầm của chính sách cải lương một cách 
thực tiễn, chứ không phải là thỏa hiệp 0ới tư tưởng 
bà thực tiền xã hội— đân chủ. Muốn cho cuộc dấu 
tranh thành lập mặt trận thống nhất thắng lợi thì hoàn 
toàn cần thiết phải luôn luôn đấu tranh trong hàng 
ngũ chúng: ta chống khuynh hướng fử bổ ai trò lãnh 
đạo của đảng, chống những đo tưởng hợp pháp chủ 
nghĩa, chống khuynh hướng chủ nghĩa tự phát oà chủ 
nghĩa tự lưu 1 trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát-xit 
cũng như trong việc thực hiện mặt trận thống nhất, 
chống mọi sự do dự khi phải hành động kiên quuết. 


Sta-lin dạy chúng ta: 

«Trong công tác của mình, Đảng cần phải biết 
kết hợp tinh thần nguyên tắc cao nhất (không nên 
lầm với chú nghĩa bè pbái), với việc hết sức liền 
hệ và gần gũi quản: chúng (không nên lãm với chủ 
nghĩa theo đuôi !), nếu không thì chẳng những Đẳng 
không thể nào giáo dục được quần chúng, mà cũng 


=— 


1. Pản tiếng Pháp : Ía sjøztauéité et llautomatismne. (N.Đ.) 
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, 
không học tập được quần chủng, chẳng những không 
tài nào lãnh đạo được quần chúng và nâng quần 
chúng lèn đến trình đô của Đẳng, mà cũng không 
nghe được tiếng nói của quần chúng và đoán được? 
những nhu cầu cấp bách của họ. 1 


Sự thống nhất về chính trị của giai cấp công nhân 


Sự phát triển của mặt trận thống nhất đấu tranh 
chung của những công nhân cộng sản và xã hội —dàn 
chủ chống chủ nghĩa phảt-xít và sự tấn công của Tư. 
bản, còn đặt ra vấn đề thốn; nhất oề chính trị, ấn 
đồề chính đẳng có tính chất quần chúng, thống nhất 
của_ giai cấp công nhân. Bằng kinh nghiệm của mình, 
những người công nhân xã hội—dân chủ ngày càng tin 
chắc rằng cuộc đấu tranh chống kẻ thù giai cấp đòi 
hỏi một sự lãnh đạo chính trị duy nhất, bồi vì tình 
rạng song trùng oề mặt lãnh đạo sẽ làm trở ngại cho 
sự phát triền sau này và cho việc tăng cường cuộc 
đấu tranh thống nhất của giai cấp công nhân. 

Lợi ích của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp 
vô sản và thành công của. cách mạng vô sẵn đòi hỏi 
trong mỗi một nước phải có một đẳng thống nhất 
của giai cấp uô sản. Đạt được như vậy, đỉ nhièn 
không phải là dễ dàng øì, cũng không phải. đơn 
giản gì. Điều đỏ đòi hỏi một công tắc và một cuộc 
đấu tranh bền bỉ và cần phải trải qua một quá trình 
lâu dài ít hay nhiều. Các đảng cộng sản cần phải 
giành lấy sự chủ động trong sự nghiệp thống nhất ấy 
một cách kiên quyết và vững chắc bằng cách dựa 


`+ 
lhy dịp 8ta-lin : Tiền đồ của Đảng Cộng sản Đức cờ tiệc bôu-sê-uícj 
hóa đảng ấy, báo Sự thật, số 27, ngày 3 tháng hai 1923, 
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vào xu hưởng đang lớn mạnh của những công nhân 
muốn tiến tới thống nhất với các đẳng cộng sẵn trong 
các đẳng xã hộidàn chủ và các tồ chức biệt lập. 
Thống nhất các lực lượng của giai cấp công nhân 
thành một đẳng vô sản cách mạng thống Phí: vào 
lúc mà phong trào công nhân quốc tế đang bước vào 
thời kỳ xóa bỏ tình trạng phân liệt, đó là sự nghiệp 
của chúng ta, đó là sự nghiệp của Quốc tế Cộng sản, 

Nhưng, nếu như chỉ cần cỏ một sự đồng ý với 
nhau về cuộc đấu tranh chống chủ ”nghĩa phát-xít, 
chống sự tấn công của Tư bản và chiến tranh, cũng: 
đủ đề thiết lập được mặt trận thống nhất giữa các 
đẳng cộng sản với các dảng xã hội —dân chủ, thì sự 
thống nhất về chính trị lại chỉ có thể thực biện được 
trên cơ sở một loạt điều kiện nhất định, có tứnh chất 
nguyên tắc mà thôi. 

Sự thống nhất ấy chỉ có thê được, mội là với điều 
kiện có một sự độc lập hoàn toàn đối oới giai cấp lư 
sản oà một sự đoạn tuyệt hoàn toàn của khối xã hội—dân _ 
chủ đối uới giai cấp tư sản. 

Thứ iúi, với điều kiện trước tiên là phải thựe hiện 
thống nhất hành động. 

Thứ ba, với điều kiện thừa nhận sự cần thiết phải 
dùng cách mạng đề lật đồ sự thống trị của giai cấp tư 
sán dưới hình thứ các ô-Điết.: 

Thứ tư, vời điều kiện từ chối không ủng hộ giai 
cấp tư sản (rong cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa. 

Thú năm, với điều kiện xây dựng Đăng trên cơ 
sở chế đó lập trung tân chủ, đâm bảo sự thống nhất 
ý chí và hành động, và đã dược chứng thực bằng 
kủnh nghiệm của những người bôn-sê-oích Nụua. 

Chúng ta cần phải giải thích một cách kiên trì và 
hoàn toàn với tính thân đồng chí cho những công nhân 
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xã hội—dân chủ thấy rằng vì sao không có những điều 
kiện đó thì không thể nào eó được sự thống nhất về 
chính trị của giai cấp công nhân. Chúng ta phải cùng 
với họ nghiên cứu ý nghĩa và tầm quan trọng của 
những điều kiện đó. 

Vì sao muốn thực hiện được sự thống nhất về 
chính trị của giai cấp vô sản lại cần phải có sự độc 
lập hoàn toàn đối với giai cấp tư sản và sự đoạn 
tuyệt hoàn toàn của khối xã hội —dân chủ đối vỏi giai 
cấp tư sản? 

Bởi vì toàn bộ kinh nghiệm của phong trào công 
nhân và đặc biệt là kinh nghiệm của mười lăm năm 
thực hiện chính sách liên mình ở Đức đẩ chứng tỏ 
rằng chỉnh sách liên minh giai cấp, chỉnh sách phụ 
thuộc vào giai cấp tư sản, đã đưa đến sự thất bại 
của giai cấp công nhân và sự thắng lợi của chủ nghĩa 
phát-xít và duy chỉ con đường đấu tranh giai cấp 
không điều hòa đối với giai cấp tư sản, con đường 
của những người bòn-sê-vích, mới là con đường chắc 
chẳn thẳng lợi. 

Vì sao việc thiết lập sự thống nhất hành động 
lại cần phải là điều kiện trước tiên cho sự thống nhất 
về chính trị? 

Bởi vì sự thống nhất hành động đề đầy lùi sự 
tấn công của Tư bản và chủ nghĩa phát-xit là có 
thề thực hiện được và là cần thiết, ngay cả trước 
khi đại đa số công nhân đoàn kết lại trên cương lĩnh 
chính trị chung nhằm lật dỗ chủ nghĩa tư bản, vì 
bởi vì phải có một thời gian tương đối lâu dài mới 
có thô tạo ra được sự thống nhất Ý kiến về những : 
đường lối cơ bản và về những mục đích của cuộc 
dấu tranh của giai cấp võ sản, không có sự thống 
nhất đó thì khôòng thề thực hiện được việc thống nhất 
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các đẳng. Mà, sự thống nhất ý kiến thì có thể được tạo 
ra tốt hơn trong cuộc đấu tranh chung chống kẻ thù 
giai cấp, nga4ÿ lừ bảy giờ. Đề nghị thực hiện thống 
nhất ngay tức khắc chứ đừng thực hiện mặt trận 
thống nhất, đó là đặt cày trước trâu và tưởng rằng 
cải cày sẽ đi trước. Chính bởi vì vấn đề thống nhất 
về chính trị không phải là một thủ đoạn vận động 
cho chủng ta, giống như nhiều nhà lãnh. tụ xã hội — 
dân chủ đã col đó. là thủ đoạn vận động cho họ, 
mà chủng ta chủ trương thống nhất hành dộng, coi 
đó là một trong những giai đoạn căn bản trong cuộc 
dấu tranh cho sự thống nhất và chinh trị. 

Vì sao lại cần thiết phải thừa nhận việc dùng 
cách mạng đề lật đồ giai cấp tư sản và thiết lập chuyên 
chỉnh vô sản dưới hình thức chính quyền của các 
xô-viết ? 

Bởi vì một mặt kinh nghiệm của thẳng lợi Cách 
mạng tháng Mười và mặt khác, những bài học chua 
chát của Đức, Áo và ,Tây-ban-nha suốt trong thời 
kỳ sau chiến tranh một lần nữa đã chứng tổ rằng 


giai cấp vô sản chỉ có thê chiến thẳng được bằng - 


việc dùng cách mạng để lật đô giai cấp tư sản, rằng 
giai cấp tư sả sẽ dìm phong trào công nhân vào 
một biền máu hơn là cho phép giai cấp vỏ sản thiết 
lập chủ nghĩa xã hội bằng condường hòa bình. Kinh 
nghiệm của Cách mạng tháng Mười đã chứng tỏ một 
cách hoàn toàn rõ rệt rằng, nội dung cơ bản của 
cách mạng vô sản là vấn đề chuyên chính vô sản, có 
nhiệm vụ phái đè bẹp sự phần kháng của bọn bóe 
lột một khi chúng đã bị lật đồ, phi Vũ trang cho 
cách mạng để đấu tranh chống chủ nghĩa để quốc 
à đưa cách mạng đến thắng lợi hoàn toàn của chủ 
nghĩa xã hội. Muốn thực hiện được nền chuyên chính 
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vô sản, là nền chuyên chỉnh của tuyệt đại đa số đối 
với một thiểu số hết sức ít, đối với bọn bóc lột,—và chỉ 
như thế nền chuyên chính ấy mới thực hiện được—, 
thì cần phải có những +ó-oiết bao gồm tất cả mọi 
tầng lớp trong giai cấp còng nhân, quần chúng cơ bản 
trong nông dân và những người lao động khảe, mà 
sự thức tỉnh, sự tham gia của họ vào mặt tràn đấu 
tranh cách mạng là cần thiết cho việc củng cố thắng 
lợi của giai cấp vô sản. 

Vì sao việc từ chối không ủng hộ giai cấp tư 
sản trong chiến tranh đế quốc chủ nghĩa lại là một 
điều kiện của sự thống nhất về chính trị ? 

Bởi vì giai cấp tư sản tiến hành chiến tranh để 
quốc chủ nghĩa nhằm mục đích cướp bóc, ngược lại 
lợi ích của tuyệt đại đa số nhân dàn các nước, dù 
cho chiến tranh ấy núp dưới danh nghĩa nào đi nữa. 
Bởi vì tất cả bọn đế quốc chủ nghĩa đều kết hợp việc 
chuần bị điên cuồng cho chiến tranh với việc tăng 
cường bóc lột và áp bức những người lao động 
trong nước đến cực độ. Ủng hộ giai cấp tư sản "trong 
một cuộc chiến tranh như vậy, là phản bội lợi ích của 
nước nhà và của giai cấp công nhân thế giỏi. 

Cuối cùng, vì sao việc xây dựng Đảng trên cơ sở 
chế độ tập trung đàn chủ lại là một điều kiện cho sự 
thống nhất? 

Bởi vì duy chỉ có một đẳng xây đựng trên cơ sở 
chế độ tập trung dân chủ mới có thề bảo đảm được 
sự thống nhất ý chí và hành động, mới có thề đưa 
giai cấp vô sẵn đến chỗ chiến thắng được giai cấp tư 
sản, là giai cấp sẵn cỏ một vĩ khi khả mạnh mẽ là 
bộ máy Nhà nước tập trung, Việc áp dụng nguyên tắc 
của chế độ tập trung dàn chủ đã trải qua một thử 
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thách lịch sử nồi tiểng trong kinh nghiệm của Đẳng 
bôn-sé-vích Nơa, Đảng của Lê-nin — Sta-lin. 

Phải, chúng ta chủ trương một chính đẳng có 
tính chất quần chúng thống nhất của "giai cấp công 
nhân. Nhưng vì vậy mà, như Stalin nói, cần phải có 

“một đảng chiến đấu, cách mạng, đủ can đẫm 
đề diu dắt những người vô sẳn đấu tranh giành 
chính quyền, đủ kinh nghiệm đề có thề tự chủ 
trong những điều kiện phức tạp của một hoàn 
cảnh cách mạng và đủ mềm dẻo đề lựa chiều 
tránh đủ mọi thử trở nøại trên con đường dẫn tới 
mục đích.» Í 

Đó là lẽ tại sao lại cần thiết phải lấy những điều 
kiện trên đây làm cơ sở cho những cố gắng của 
chúng ta để thực hiện sự thống nhất về chính 

Chúng ta tán thành sự thống nhất về chính trị 
của giai cấp công nhân! Chính vì thế, chúng ta sẵn 
sàng cộng tác một cách hết sức chặt chẽ với tất cả 
những người xã hội—dân chủ nào tán thành mặt trận 
thống nhất và thành thật ủng hộ việc thống nhất 
trên những cơ sở đã nói trên. Nhưng cũng chính vì 
chúng ta chủ trương thống nhất, cho nên chúng ta 
sẽ kiên quyết dấu tranh chống tất cả bọn mị dân 
«tả khuynh », là bọn định lợi dụng sự thất vọng của 
những công nhân xã hội—dân chủ hòng tạo ra những 
đảng xã hội chủ nghĩa mới, hay những Quốc tế mới 
đề chống lại phong trào cộng sản, và do đó khơi sâu 
thêm tình trạng chia rẽ của giai cấp công nhân. 

Chúng ta hoan nghênh những khuynh hưởng 
đập mặt trận thống nhất với những người cộng sản 
đang lớn mạnh lén trong những công nhàn xã hội— 


1. J. Sta-lin : « (VbZ»g cz sử của chủ =gùĩa Lê-min”, Những uẩn 
đề chủ zzbïz Lê-nin, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1959, tr, 99, 
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dân chủ. Chúng ta nhìn thấy ở những khuynh hưởng 
đó sự phát triền tỉnh thần giác ngộ cách mạng của họ 
và bước đầu của sự xóa bỏ tình trạng chia rể của 
giai cấp công nhàn. Coi sự thống nhất hành động là 
một sự cần thiết cấp bách và đó là eon đường chắc 
chắn nhất để thực hiện sự thống nhất về chính trị của 
giai cấp vô sản, chúng ta tuyên bố rằng Quốc iế Cộng 
sản 0à những phản bộ của nó sẵn sàng đàm phán uới 
Quốc tế thứ hat oà những phân Độ của nó, đề thiết lập 
sự thống nhất của giai cấp công nhân trong cuộc đâu 
tranh chống sự tấn công của Tư bản, chống chủ nghĩa 
phát-xít pà sự đe dọa của một cuộc chiến iranh đế quốc 
chủ nghĩa, 


Kết luận 


Tôi xin kết thúc bản bảo cáo. Như các đồng chí 
thấy, trong khi chú trọng đến những chuyền biến xảy 
ra trong tình hình từ Đại hội lần thứ VI đến nay và 
những bài học của cuộc đẩu tranh của chúng ta, và 
dựa vào trình độ vững mạnh của các đẳng chúng ta, ngày 
nay chúng ta đã đặt ra một loạt vấn đề mới cách mới 
m, và trước hết là vấn đề mặt trận thống nhất và 
cách gần gũi với đẳng xã hội — dàn chủ, những công 
đoàn cải lương chủ nghĩa và những tô chức quần chúng 
khác. ä 

Chỉ có những bậc thông thái thì mới tưởng rằng đã 
nhìn thấy ở đó một sự lùi bước về lập trường nguyên tắc 
của chúng ta, một bước ngoặt hữu khuynh nào đó đối 
với đường lối của chủ nghĩa bôn-sẻ-vich. Thế nào nhỉ 
Ứ Bun-ga-ri chúng tôi, người ta nỏi rằng một con gà 
đói rạc bao giờ cũng mơ ước ăn kè, 
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Hãy để cho những con gà chính trị mặc sức muốn 
nghĩ ơì thì nghĩ. 

Điều đó rất ít đề cho chúng ta chú ỷ. Điều quan 
trọng đối với chứng ta là các đẳng của chúng ta và 
đòng đảo quần chúng trên toàn thế giới hiều một cách 
đúng đắn điều mà chủng ta muốn đạt được. 


Chúng ta sẽ không phải là những người máe-xít 
cách mạng, những người lê-nin-nit, những người học. 
trò xứng đáng của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Sta-lin, nếu 
trong khi tình hình đã thay đồi và phong trào công 
nhân quốc tế đã có những sự phát triền rộng rãi mà 
chủng ta vẫn không biết (hay đôi chính sách và sách 
lược của chủng ta một cách thích hợp. 


Chúng ta sẽ không phải là những người cách mạng 
chân chính nếu chúng ta không học tập những kinh 
nghiệm của chính chúng ta và những kinh nghiệm 
của quần chúng, 

Chủng ta muốn rằng:các đẳng chúng ta, trong 
những nước tư bản chủ nghĩa, hoạt động với tư 
cách là những chính đẳng thật sự của giai cấp công 
nhân; rằng những đẳng ấy phải thật sự đóng vai 
tò nhân lố chính trị trong đời sống của nước họ; 
rằng họ phải luôn luôn áp dụng một chính sách quản 
chúng bón-sê.rích lích cực, chứ không chỉ hạn chế ở 
0iệc tuujên lruuền, oiệc công kích nà nhữn, lời kêu gọi 
đấu tranh ch› chujên chính 0ô sản. 


Chúng ta phản đối bất cứ một thứ chủ nghĩa 
sơ lược nảo. Chúng ta muốn chú trọng đến tình hình 
cạ thể từng lúc và từng nơi nhất định, không phải 
lúc nào và bao giờ cũng bành động theo một khuôn 
sáo cứng nhắc, và không quên rằng trong những diều 
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kiện khác nhan, lập trường 1 của những người cộng 
sản không thể giống ụ như nhau được. 


Chúng ta muốn chủ trọng kỹ lưỡng đến tất cả 
mọi giai. đoạn trong việc mở rộng cuộc đấu tranh 
- giai cấp và trong sự phát triền ý thức giai cấp của 
bản thân quần chúng, và tronø mỗi một giai đoạn lại 
biết tìm ra và giải quyết những nhiệm vụ cụ ¡hề của 
phong trào cách nmiạng thích hợp với giai đoạn ấy. 

Chúng ta muốn tìm ra một /iếng nói chung với 
quần chúng đông đảo nhất nhằm đấu tranh chống kẻ 
thù giai cấp, tìm ra những con đường và những 
phương pháp đề khắc phục triệt đề tình trạng cô lập 
của đội tiền phong cách mạng đối vời quần chủng 
giai cấp vô sản và tấtcả những người lao động, cũng 
như khắc phục tình trạng cô lập có hại của ngay bản 
thân giai cấp công nhân đối với những bạn đồng minh 
tự nhiên của nó trong cuộc đấu tranh chống giai cấp 
tư sản, chống chủ nghĩa phát-xít. : 

Chúng ta muốn lôi cuốn ngày càng nhiều quần 
chúng vào cuộc đấu tranh giai cấp cách mạng và đưa 
quần chúng đến cách mạng vô sản, xuất phát từ lợi 
ích của họ oà những nhu cầu nóng hồi của họ nà trên 
cơ sở kinh nghiệm của bản thân họ. 

- Theo gương những đồng chí bôn-sê-viích vinh 
quang của chúng ta, theo gương Đẳng lãnh đạo Quốc 
tế Cộng sản, Đẳng Cộng sản Liên-xô, chúng ta muốn 
kết họp chủ nghĩa anh hùng cách mạng của những 
người cộng sản Đức, Tây-ban-nha, Áo và của những 
đồng chí khác nữa với một chủ nghĩa hiện thực cách 
mạng chân chính, và tiêu diệt những tàn tích cuối 


1. Bản tiếng Pháp : Ø0sifioø», (N.D.) 
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cùng của việc cẩi vã om sòm cỏ tỉnh chất kinh viện 1 
xung quanh những vấn đề chính trị trọng đại. 

Chúng ta muốn vũ trang cho các đẳng chúng ta 
trên mọi lĩnh vực nhằm giải quyết những nhiệm vụ 
chính trị phức tạp đang đặt ra trước mặt họ. Muốn 
thế thì phải luôn luôn nâng cao frình độ lý luận của họ, 
giáo dục họ theo tỉnh thần chủ nghĩa Mác —Lê-nin 
sinh động, chứ không phải là theo chủ nghĩa giáo 
điều chết cứng. 

Chúng ta muốn trừ diệt tận gốc rễ chủ ngha 
bè phái đầy tỉnh thần tự mần trong hàng ngũ chúng 
ta, là cải trước hết đang ngăn cách chúng ta với quần 
chúng và ngăn cần việc thực hiện một chỉnh sách 
quần chúng bôn-sê-vich chân chính. Chúng ta muốn 
dùng mọi phương pháp để tăng cường cuộc đấu tranh 
chống mọi biêu hiện cụ thề của chủ nghĩa cơ hội hữu 
khuunh, đồng thời chú ý rằng, về phương diện này, 
nguy cơ sẽ ngày càng lớn lên ngay trong quả trình 
thực hiện mội cách thực tế chính sách của chúng ta 
xà của cuộc đấu tranh có tính chất quần chúng của 
chúng ta, 

Chúng ta muốn rằng, ở mỗi một nước, những người 
cộng sản kịp thời rút ra và sử dụng được (ất cả mọi 
lài học của kinh nghiệm bản thân mình, với tư cách 
là đội tiền phong cách mạng của giai cấp vô sản, 
Chúng ta muốn rằng họ nhanh chóng học dược cách 
bơi lội trong bi?n cá cuộn sóng của cuộc đấu tranh 
giai cấp, chứ không đứng ở trên bờ làm kể bàng quan 
để nhìn những làn sóng đang cuồn cuộn, chờ đợi 
ngày tốt trời. 


1. Bản tiến4 Pháp: 1s der,iers rdst2s Âu remuemé»age seolasfiques 
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Đó là điều mà chúng ta mong muốn ! 

Và sở đï chúng ta muốn tất cả những điều đó 
Chính bởi nì chỉ có như pậy thì giai cấp công nhản, 
đứng đầu tãi cả những người lao động, có kết thành 
một đội quân cách nạng mạnh mẽ, hàng triệu người, 
được Quốc lễ Cộng sẵn 0à øị lãnh tụ của chúng tq, 
S†a-lin, người chỉ đường uï đại oà tài giỏi ấy lành 
đạo, mới có thề hoàn thành một cách chắc chắn sứ 
mạng lịch sử của mình là: quét sạch chủ nghĩa phái. 
xít pà cùng oới nó là chủ nghĩa tư bản, khỏi mặt 
trái đãi nàu1! ` 


| 


THỐNG NHẤT GIAI CẤP CÔNG NHẦN 
CHỐNG CHỦ NGHĨA PHÁT-XÍT 1 


Những cuộc thảo luận chỉ tiết về bẩn báo cáo của 
tôi, chứng tỏ rằng Đại hội hết sức quan tàm tới những 
vấn đề chính và những nhiệm vụ sách lược của cuộc 
đấu tranh của giai cấp công nhân chống sự tấn công 
của Tư bản và chủ nghĩa phát_xit, chống sự đe dọa 
của chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, 

Nếu bây giờ chúng ta tông kết lại tắm ngày thảo 
.uận, chúng ta cỏ thể xác nhận rằng tất cả những luận 
điềm căn bản của bản báo cáo đều được toàn thề Đại 
hội nhất trí tản thành. Không một người nào trong 
các diễn giả nêu ý kiến phản đối những luận điềm sách 
lược do chúng tôi nêu lên và phản đối bản nghị quyết 
đưa ra. 

Người ta có thề mạnh đạn khẳng định rằng không 
có một cuộc đại hội Quốc tế Cộng sản nào trước đây lại 
biểu hiện một sự nhất trí về tư tưởng và về chính trị 
như sự nhất trí hiện nay. Sự nhất trí hoàn toàn đó của 
đại hội là dấu hiệu chứng tổ rằng, trong hàng ngũ chúng 
ta, người ta đã nhận thức được đấy: đủ sự cần thiết 
phải xây dựng lại chính sách và sách lược của chúng ta 
cho phù hợp với tình hình thay đồi và trên cơ sở kinh 


1. Báo cáo tồng kết thảo luận đọc tại Đại hội lần thứ VII của 
Quốc tế Cộng sản, ngày 13 tháng tảm 1935, 


nghiệm đặc biệt phong phú và bồ ích trong những 
năm vừa qua. 

Người ta hoàn toàn có thể coi sự nhất trí đó là một 
trong những điều kiện quan trọng nhất đề giải quyết 
nhiệm vụ trung tâm trước mắt của phong trào vô sản 
.. quốc tế, là oiệc thiết lập sự thống nhất hành động của 
tất cả các đội ngũ của giai cấp công nhản tròng cuộc ấn 
tranh chống chủ nghĩa phát-xít. 

Đề giải quyết nhiệm vụ ấy có kết quả, trước hết 
những người cộng sản cần phải biết khéo léo vận dụng 
vũ khí phán tích mác-+ít—lô-nin-nil, nghiên cứu cần 
thận sự phát triền của tình hình cụ thể và tương quan 
lực lượng giai cấp, và do đó mà xây dựng các kế hoạch 
hành động và đấu tranh của mình. Chúng ta cần phải 
kiên quyết tầy sạch thói gò bó, thường thấy trong những 
người cộng sản, vào những sơ đồ giả tạo, những công 
thức chết cứng, những khuôn sáo định sẵn. Cần phải chấm 
dứt tình trạng là những người cộng sản, do thiếu những 
kiến thức hoặc khả năng cần thiết đề có một sự phân ¿£ 
tích mác-xit—lê-nin-nít, nên đẩ thay thế vào đó bằng 
những sáo ngữ chung chung và những khâu hiệu chung 
chung như «lối thoát cách mạng của cuộc khủng 
hoảng», chứ không hề muốn nghiêm chỉnh giải thích 
xem một lối thoát cách mạng như vậy cho cuộc khủng 
hoảng có thê thực hiện được (rong những điều kiện như 
thế nào, trên cơ sở của mối tương quan lực lượng giai 
cấp như thế nào, trên mức độ trưởng thành cách mạng 
của giai cấp vô sản và của quần chúng lao động như 
thế nào, trên trình độ ảnh hưởng của đẳng cộng 

sản như thế nào. Mà, thiếu một sự phân tích như vậy 
thì tất cả mọi khâu hiệu theo kiều ấy chỉ là một. vật lòe 
loẹt, một sảo ngữ trống rỗng, chỉ làm mờ tối những 
nhiệm vụ trước mắt của chúng ta đi mà thôi, Không có 


một sự phản tích mác-xit—lê-nin-nÍt cụ thê, chúng ta sẽ 
không bao giờ cớ thể đặt ra và giải quyết đúng đắn c 

vấn đề chủ nghĩa phát-xít lẫn vấn đề mặt trận Tư 
nhấtvô sản và Mặt trận nhân dân, cả vấn đề ,hái độ của 
chúng ta đối với chế dộ dân chủ tư sản lẫn vấn đẻ 
chính phủ mặt trận thống nhất, cũng không giải quyết 
được vấn đề những quá trình diễn ra trong nội bộ giai. 
cấp công nhân và đặc biệt là trong những công nhân xã 
hội—dân chủ, hoặc hàng loạt những vấn đề mới và phứe 
tạp khác do bản thân đời sống và sự phát triền của cuộc 
đấu tranh giai cấp đang đặt ra và sẽ đặtra trước mắt 
chúng ta. 


Thứ hai, chủng ta cần những con người sinh động, 
những con người từ trong quần chủng công nhân, từ 
trong cuộc đấu tranh hàng ngày của quần chúng công 
nhân mà ra, những con người hành động chiến đấu, 
hoàn toàn hy sinh cho sự nghiệp của giai cấp vô sản, 
những con người sẽ đem tỉnh thần và sức lực của mình, 
ra đề thực hiện những nghị quyết của đại hội chủng ta. 
Không có những cán bộ bôn-sê-vích, theo kiều Lê-nin— 
Sta-lin, chúng ta sẽ không giải quyết được những nhiệm 
vụ lớn lao đang đặt ra trước những người lao động 
trong cuộc đấu tranh chống chủ nghỉa phảt-xit. 


Ba là, chúng ta cần có những người được vũ trang 
bằng kửn chỉ nam của lý luận Mác — Lê-nỉn, vì nếu 
không khéo biết sử dụng cái kìm chỉ nam ấy, thì cán bộ 
sể sa vào một thử chủ nghĩa thực dụng hẹp hòi khòng 
có triền vọng tương lai, chỉ có thề tìm được những 
giải pháp chắp vá hàng ngày, mà không thấy được 
tiền đồ đấu tranh rộng lớn đề chỉ cho quần chúng 
thấy chúng ta sẽ đi tới đâu và vì sao, và chúng ta sẽ 
đưa những người lao động đi tỏi đâu. 
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Bến là, chúng ta cần phải 03 chức quần chủng 
đề biến những nghị quyết của chúng ta thành hành 
động. Chỉ có ảnh hưởng tư tưởng và chính Irị của 
chúng ta thôi thì chưa đủ. Chúng ta phải trừ bỏ xu 
hướng đi tới tình trạng tự phát của phong trào, tình 
trạng ấy là một trong những nhược điềm chính của 
chúng ta. Chúng ta nên nhở rằng nếu không có một 
công tác tô chức, kiên trì, lâu dài, nhần nại, .và 
dường như đòi khi không thích thú nữa, thì quần 
chúng sẽ không chuyển sang phía cộng sản. Muốn 
biết tÖ chức quần chúng, chủng ta cần phải học tập 
nghệ thuật của Lê-nin, Sta-lin, làm cho những nghị 
quyết của chúng ta trở thành lọi ích không những 
của những người cộng sản mà cũng là của tuyệt đại 
đa số quần chúng lao động nữa. Cần phải học tập 
Việc nỏi với quần chúng, không phải là cách nói theo 
những:còng thức sách vở, mà cách nói của những 
người bảo vệ sự nghiệp của quần chúng, mà mỗi lời, 
mỗi ý đều phản ánh tư tưởng và tình cảm của hàng 
triệu người lao động. 

Chính đó là những vấn đề mà tôi muốn nói đến 
trước hết trong bài diễn văn bế mạc của tôi. 


Đại hội đã tiếp nhận những đề cương sích lược 
mới một cách hết sửc phấn khởi và nhất trí. Dỉ nhiên, 
sự phấn khởi và sự nhất trí vốn đã là những điều 
rất tốt rồi, nhưng điều còn tốt hơn nữa là sự phấn 
khởi và sự nhất tríđó đã do sự nghiên cứu hết sức 
chu đáo và có tỉnh thần phê phán về những nhiệm 
vụ đang đặt ra cho chúng ta, sự thấm nhoần hoàn 
toàn các nghị quyết và sự hiểu biết thực sự về những 
phương pháp và cách thức cần thiết đề áp dụng những 
nghị quyết đó vào tình hình cụ thể ở môi nước mà có. 
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Bởi vì, trước kia chúng ta cũng đã từng nhất 
trí thông qua những nghị quyết không phải là không 
tốt. Nhưng khốn tbay thường thường chúng ta chỉ 
thông qua những nghị quyết đó ngoài hình thức và 
dường như chúng ta đã coi những nghị quyết đó chỉ 
là lợi ích của đội tiền phong ít ỏi “của giai cấp công 
nhân. Những nghị quyết của chúng ta đã không trở 
thành máu và thịt của đông đảo quần chúng, không 
trở thành người hướng dạo cho hành động của hàng 
triệu người. 

Có thê cả quyết rằng chúng ta đã triệt đề tứ bỏ 
được thái độ hình thức đó đối với những nghị quyết 
đã thông qua rồi không? Không. Phải nói rằng cả 
trong Đại hội này nữa, trong những bài tham luận 
của một vài đại biều, vẫn, biều hiện những tàn tích 
của chủ nghĩa hình thức, trong đó đôi khi người ta 
cảm thấy có xu hướng thay thể sự phân tích cụ thê 
về thực tế và kinh nghiệm sinh động bằng một khuôn 
sảo mới nào đó, bằng một công thức mới, sơ lược, 
chết cứng, xu hướng trình bày cái mà chúng ta muốn 
nhưng chưa phải là có thực, như đã là một hiện 

thực, như đã là một cải fồn tại rồi vậy. 


` 


Cuộc đầu tranh chống chủ nghĩa phát-xít 
cần phải cụ thề 


Đặc điềm chung cúa chủ nghĩa phát.xit, mặc đầu 
bản thân đặc điềm ấy có đúng chăng nữa, cũng 
không cho phép chúng ta bỏ qua sự cần thiết phải 
nghiên cứu một cách cụ thề và chú trọng đến những 
đặc điềm của sự phát triền của chủ nghĩa phát-xit 
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và những hình thức khác nhau của chuyên chỉnh 
phát-xít trong những nước khác nhau và vào những 
giai đoạn khác nhau. Trong mỗi một nước, cần phải 
quan sát, nghiên cứu và phát hiện xem chủ nghĩa 
phát-xÍt có sắc thái đân tộc gì, có đặc điềm dàn tộc 
gì, và do đó mà định ra những phương pháp và hình 
thức đấu tranh có hiệu quả chống chủ nghĩa phát-xit. 

Lê-nin đẩ chú trọng nhắc nhổ chúng ta chống 
«lối rập khuôn, áp dụng máy móc, đồng nhất hóa các 
quy tắc sách lược, các quy tắc đấu tranh». Chỉ thị đó 
đặc biệt đúng khi nói về cuộc đấu tranh chống một 
kẻ thù đang lợi dụng một cách khá quỷ quyệt, một 
cách khá sảo trả những tình cảm và thiên kiến dân 
tộc của quần chúng, cũng như những thiên hướng 
chống chủ nghĩa tư bản của họ, đề phục vụ cho bọn 
đại tư bản. 1/ót£ kế thù như ậu, cần phái biết nó 
một cách thật đúng oà phải biết tất cả các bộ mắt 
của nó. Chủng ta phải hành động không được chậm 
trễ chống lại những thủ đoạn khác nhau của nó, 
bóc trần những mưu mẹo của nó, và sẵn sàng đảnh 
trả lại bất cứ ở dâu và bất cứ lúc nào. Không, nên 
ngần ngại một chủt gì mà không học tập ngay ở kẻ 
thù, nếu điều đó có thể giúp chúng ta bóp chết nó 


mau chóng hơn và chắc chắn hơn. 
Thiết lập lên một sơ đồ chung về sự phát triền 


của chủ nghĩa phát-xít thích hợp cho tất cả các nước 
và tất cả các dân tộc thì đó sẽ là một sai lầm nghiêm 
trọng. Một sơ đồ như vậy đã chẳng giúp ích chơ chúng 
ta-chút gì ”mà trải lại còn ngăn cẩn chúng ta tiến 
hành : cuộc đấu tranh thật sự. Chính như vậy mà 
người (a đi đến chỗ làm hơi quá là đây các tầng lớp 
nhân dân về phe chủ nghĩa phát-xít một cách không 
có phân biệt, mà đáng lẽ nếu người ta biết vận động 


200 


Á... 


những tầng lớp đó một cách đúng đắn thì đển một 
giai đoạn phát triền nào đó, họ có thể tham gia cuộc 
đấu tranh chống chủ nghĩa phảt-xít, hay. Ít nhất cũng 
đứng trung lập. 

Chẳng hạn chúng ta lấy sự phát triển của chủ nghĩa 
phát-xít ở Pháp và ở Đức mà nói. Một số người 
cộng sản nào đó tin rằng ở Pháp, chủ nghĩa phát-xít 
nỏi chung không thê phát triền cũng dễ dàng hư ở 
Đức. Trong sự khẳng định ấy, có gì đúng, có gì sai? 
Quả thật là ở Đức, những truyền thống dân chủ 
không ăn sâu như ở Pháp là nước mà, vào thế kỷ 
XVII và thế kỷ XIX, đã trải qua nhiêu cuộc cách 
mạng. Quả thật nước Pháp là một nước đã chiến 
thắng và bắt nhiều nước khác phải theo chế độ Véc-xây; 
trong quần chúng ở Pháp, không có thứ tình cẩm dàn 
tộc bị thương tôn, như nó đã có một tác dụng khả 
quan trọng ở Đức. Quả thật là những quần chúng cơ 
bản trong nông dân Pháp có nhiều tỉnh thần cộng hòa, 


chống phát-xít, nhất là ở miền Nam nước Pháp, 


khác với nước Đức là nơi mà ngay từ trước khi chủ 
nghĩa phát-xít lên cầm quyền, lì một phần lớn 
trong nông dân đã chịu ảnh hưởng. của các đẳng 
phản tin: rồi. 

Nhưng mặc dầu cỏ những khác nhau trong sự 
phát triền của phong trào phát-xít ở Pháp và ở Đức, 
mặc dầu có những nhân tố làm trở ngại cho sự tấn 
công của chủ nghĩa phát-xít ở Pháp, người ta cũng 
sẽ tỏ ra là cận thị nếu không nhìn thấy sự phát 
triền không ngừng của mối nguy cơ phát-xít và đánh 
giá thấp khả năng nồ ra một cuộc đảo chính phát- 
xit trong nước đó. Mặt khác ở Pháp có nhiều nhàn 
tố thuận lợi cho sự phát triền của chủ nghĩa phát- 
xit. Không nên quên rằng cuộc khủng hoảng kinh tế 
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bắt đầu ở Pháp chậm hơn ở các nước tư bản chủ 
nghĩa khác, đang tiếp tục sâu sắc thêm và trầm trọng 
thêm, và-điều đó đặc biệt làm dễ. dàng cho việc thi 
hành chính sách mị đân phát-xit. Chủ nghĩa phát- 
xít Pháp có những vị trí vững chắc trong - quân đội, 
trong sỉ quan mà bọn quổc-xã không có «trong quân 
đội trước khi chủng lên cầm quyền. Ngoài ra, có lẽ 
khônở có một nước nào mà chế độ nghị viện lại thối nát 
đến một mức độ ghê góm và đã gây nên một sự 
công phân của quần chủng rất lớn như ở Pháp. Như 
mọi người đã biết, chỉnh đỏ là chỗ mà: bọn phát-xít 
Pháp lợi dụng một cách mị dân trong cuộc đấn tranh 
của chủng chống chế độ dân chủ tư sản. Cũng không 
nên quên rằng việc giai cấp tư sản Pháp hết sức sợ 
mất bá quyền về chính trị và quân sự của nó ở 
châu Âu, cũng làm dễ dàng cho sự phát triển của 
chủ nghĩa phát-xit. - 

Do đó, những thành công của phong trào chống 
phát-xit ở Pháp, mà Tô-rê và Ca-sanh nói cho chúng 
ta nghe ở đây và chúng ta hết sức vui mừng, hoàn 
toàn chưa thề xem đó là một bằng chứng tỏ ra rằng 
quần chúng lao động đã ngăn chặn hẳn được chủ 
nghĩa phảt-xít. Một lần nữa, cần phải chú trọng nhấn 
mạnh vào tất cả ý nghĩa quan trọng của những nhiệm 
vụ của giai cấp công nhân Pháp trong cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa phát-xít, những nhiệm vụ mà tôi đã 
nêu lên trong bản bảo cáo. 

Cũng sẽ nguy hiễm nếu có “những ảo tưởng vềsự 


yếu ớt của chủ nghĩa phát-xít ở những nước khác mà, 


ở đó nó không có một cơ sở quần chúng rộng rãi, 
Chúng ta đã thấy những tấm gương như ở Bun-ga-ri, 
Nam-tư, Phần-lan, là nơi mà chủ nghĩa phát-xít, mặc 
dầu không có cơ sở rộng rãi, cũng vẫn nắm được 
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chính quyền bằng cách dựa vào Ìực lượng vũ trang 
của Nhà nước, và sau đỏ, chúng tìm cách mở rộng 
cơ sở bằng cách sử dụng bộ máy Nhà nước. 


Đồng chí Đớt đã có lý khi khẳng định rằng trong 

hàng ngữ chúng ta có một khuynh hưởng nhìn chủ 
"nghĩa phát-xit «chung chung », chứ không chú ý đến 
đặc điềm cụ thể của các phong trào phát-xiL trong 
những nướ¿ khác nhau, và gọi sai tất cả những biện 
pháp phản động của giai cấp tư sản là chủ nghĩa phát- 
xít cả, hoặc thậm chí cho toàn bộ phe không cộng 
sản đều là phe phải - xit cả. Tất cả những điều đó 
đã hoàn toàn không tăng cường được cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa phit-xít, mà trái lại, còn làm suy 
yếu cuộc đấu tranh ấy nữa. 


Thế mà, bây giờ cïng vẫn còn những tàn tích của 
thái độ sơ lược đối với chủ nghĩa phát-xit. Sự khẳng 
định của một số người cộng sản nào đó cho rằng 
«thời đại mới » của Ru-dơ-ven là một hình thức tiến 
hóa của giai cấp tư sản đến chủ nghĩa phát-xit rõ 
rệt hơn, mạnh mẽ hơn là cái «chinh phủ quốc gia» 
ở Anh chẳng hạn, điều khẳng định này há không phải 
là một biều hiện của thái độ sơ lược ấy hay sao? 
Có bị chủ nghĩa sơ lược làm cho rất mù quảng thì 
mới không thấy rằng chính những giới phản động nhất 
của Tư bản tài chính Mỹ đang công kích Ru-dơ-ven 
trước hết mới là lực lượng đang cô vũ và tô chức 
phong trào phát -xít ở Mỹ. Không thấy chủ nghĩa 
phảt-xit thực tế đang xuất hiện ở Mỹ dưởi những 
luận điệu giả dối của những giới ấy về «việc bảo 
vệ quyền dân chủ cho công dân Mỹ», thì như vậy 
là làm chệch hưởng giai cấp công nhân trong cuộc 
đấu tranh chống kẻ thù xấu xa nhất của họ. 
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Trong những nước thuộc địa và nửa thuộc địa 
cũng đang phát triển một số nhóm phảí-xít nào đó, 
như chúng ta đã néu lên trong khi thảo luận, nhưng 
biên nhiên đó không phải là thứ chủ nghĩa phát-xít 
cùng một loại như ta thấy ở Đức, ở Ý và ở những 
nước tư bản chủ nghĩa khác. Ở những nơi đỏ, cần 
phải nghiên cứu và cân nhắc những điều kiện kinh tế, 
chính trị và lịch sử hoàn toàn đặc biệt, khiến cho 
và sẽ khiến cho chủ nghĩa phát-xit mang những hình 
thức đặc biệt. 

Một số người cộng sản không biết nghiên cứu 
một cách cụ thể những hiện tượng của hiện thực 
sinh động và vì lười suy nghĩ, nên đã thay thế việc 
nghiên cứu tỉ mỉ và sâu sắc 'tình hình cụ thề và 
tương quan lực lượng giai cấp, bằng những công thức 
chung chung không nói lên được cái gì hết. Họ không 
giống như những /au súng cừ 'khói bắn rất trúng đích, 
mà giống như những tay súng «khẻo léo» đẩ luôn 
luôn băn rất trúng ra bán cạnh cái đích và những phát 
súng của họ khi thì cao hơn, khi thì thấp hơn đích, 
khi thì xa đích, khi thì gần đích. Thế nhưng, chúng 
ta, với tư cách là những chiến sỉ cộng sản của phong 
trào công nhân, với tư cách là đội tiền phong cách 
mạng của giai cấp công nhân, chúng ta muốn là 
những tay súng thực sự cừ khôi, TnG một phát nào 
là không bắn rất trúng đích. 


Mặt trận thống nhất vô sản, 
Mặt trận nhân dân chống phát-xÍt 


Một số người cộng sản nào đó mất công nát óc đề 
tìm xem là nén bắt đầu: bằng mặt trận thống nhất 
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của giai cấp uô sẵn hay bằng Mặt trận nhân đán chống 
phới-xit?2 

Một số thì nói rằng : người ta không thể bắt tay 
vào việc thiết lập Mặt trận nhân dân chống phát-xÍt 
trước khi tô chức được một mặt trận thống nhất của 
giai cấp vô sản. 

Nhưng một số khác thì lại lập luận rằng, vì trong 
một số nước việc thành lập mặt trận thống nhất vô 
sản vấp phải sự phản kháng của bộ phận phản động 
trong đẳng xã hội -dân chủ, cho nên tốt hơn là 
nên trước hết bắt đầu bằng mặt trận nhân dân và 
chỉ có trên cơ sở ấy, rồi sau đó mới mở rộng được 
mặt trận thống nhất của giai cấp công nhân. 

Hiền nhiên cả hai bên đều không hiều rằng mặt 
trận thống nhất của giai cấp vô sản và Mặt trận nhân 
dàn chốag phát-xit đều liên hệ với nhau do íính chất 
biện chứng sinh động của cuộc đấu tranh, rằng hai 
mặt trận ấy thâm nhập vào nhau, chuyền hóa cải này 
thành cái kia trong quá trình đấu tranh thực tiễn 
chống chủ nghĩa phát-xít, chứ không phải chủng bị 
ngăn cách nhau bằng một bức vạn lý trường thành. 

Bởi vì, không thê nào tin được rằng người ta lại 
có thể thực hiện Mặt trận nhân dàn chống phát-xít một 
cách thực sự mà không thiết lập sự thống nhất hành 
động của chính bản thân giai cấp công nhân, là lực 
lượng lãnh đạo của mặt trận nhân dân ấy. Và mặt 
khác, sự phát triền sau này của mặt trận thống nhất 
vô sản là tùy thuộc một phần lớn vào sự chuyền biến 
mặt trận đó thành Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa 
phát-xít. 

Các đồng chí hãy tưởng tượng ra một người tra 
chuộng các thứ sơ đồ, đứng trước nghị quyết của 
chúng ta, anh ta liền lập ra một sơ đồ của mình 
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một cách hăng hải như một người chủ giải Thánh kinh 
thật sự, như sau: 

Trước hết thực hiện mặt trận thống nhất của giai 
cấp vô sản từ bên dưới, trong phạm vi địa phương ; 

Rồi đến thực hiện mặt trận thống nhất từ bên 
dưỏi, trong phạm vỉ từng miền ; 

Sau đó, thực hiện mặt trận thống nhất ở bên 
trên, cũng trải qua trình tự như trên; 

Rồi sau, thực hiện thống nhất phong trào công 
đoàn ; 

Sau đó, liên mỉnh các đẳng chống phảát-xit khác; 

Rồi mở rộng Mặt trận nhân dân cả ở bên trên lẫn 
bên dưới; 

Sau đó thì đến việc nâng phong trào lên một trình 
độ cao, chính trị hóa nó đi, cách mạng hóa nó đi, vân 
Vân và vân vân, 

Các đồng chỉ ắt sẽ cho đó là một thử hoàn toàn 
vô nghĩa. Tòi đồng ý với các đồng chỉ, Nhưng khốn 
thay, một sự vô nghĩa có tính chất bè phái như vậy, 
thật đáng tiếc, lại vẫn còn gặp phải ở trong hàng ngũ 
chúng ta, dưới hình thức này hay hình thức khác. 

Vậy thì, vấn đề thực tế được đặt ra như thế nào? 
Cố nhiên là ở khắp nơi chúng ta đều phải thành lập 
một Mặt trận nhân dân chung rộng rãi đấu tranh 
chống chủ nghĩa phát-xit Nhưng trong rất nhiều 
nước, chúng ta sẽ không thoát được ra ngoài những 
bàn luận chung chung về Mặt trận nhân dân, nếu 
chúng ta không biết động viên quần chúng công nhân 
đề đập tan sự phản kháng của bộ phận phản động" 
trong đẳng xã hội — dân chủ đối với mặt trận thống 
nhất đấu tranh của giai cấp vô sản, Vấn đề đặt ra như 
vậy trước hết ở Anh là' nơi mà giai cấp công nhân 
chiếm đa số trong nhân dân, là nơi mà các công hội 


206 


„ÿP"” 


Anh và Công đẳng tập hợp được bộ phận quần chủng 
căn bản trong giai cấp công nhân. Vấn dề cũng đặt 
ra như vậy ở Bỉ, ở những nước thuộc bán đảo Scăng- 
đi—na-vi, là nơi mà) đối lập các đẳng cộng sản còn yếu 
về số lượng, có nhiều công đoàn quần chúng lớn mạnh 
và những đẳng xã hội —dân chủ mạnh về số lượng. 
Trong những nước đỏ, những người cộng sản sẽ 
phạm một sai lầm chính trị rất nghiêm trọng hếu họ 
nấp vào đằng sau những công thức chung chung về 
Mặt trận nhân dân đề lần trốn việc đấu tranh thành 
lập mặt trận thống nhất vô sản, vì Mặt trận nhân 
dân không thể thiết lập được nếu không có sự tham 
gïa của các tỒ chức quần chúng của giai cấp công 
nhân. Muốn thực hiện một Mặt trận nhân dân thực 
sự trong những nước đó, những người cộng sẳn cần 
phải thực hiện một công tác chính trị và tô chức hết 
sức rộng lớn trong quần chúng công nhân. Những 
người cộng sản phải khắc phục cho được những 
thiên kiến của quần chúng đó coi những tô chức 
quần chúng cải lương chủ ngbĩa của họ là đã thề 
hiện thực sự cho sự thống nhất vô sản rồi; những 
người cộng sản cần phải làm cho họ tin chắc rằng 


- việc thiết lập mặt trận thống nhất với những người 


cộng sản có nghĩa là họ chuyền sang lập trường 
đấu tranh giai cấp, và chỉ có bước chuyền như thế 
mới bảo đảm thành công cho cuộc đấu tranh chống 
sự tấn công của Tư bản và của chủ nghĩa phát-xit. 
Không phải chúng ta cứ đặt ra trong các nước đó 
những nhiệm vụ rộng lớn hơn nữa là chúng ta sẽ vượt 
qua được những khó khăn mà chúng ta dang gặp. Trá. 
lại, chính trong khi đấu tranh đề khắc phục những 
khó khăn ấy, chúng ta sể chuần bị được bằng việc 

n : LÊ. w `. k* CN § ` ^ 
làm chứ không phải bằng lòi nói, việc thành lập một 
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Mặt trận nhân đân đẩu tranh thật sự chống chủ nghĩa 
phát-xit, chống sự tấn công của Tư bản, chống sự 
đe dọa của chiến tranh đế quốc chủ nghĩa. 

Vấn đề lại được đặt ra một cách khác ở những 
nước như Ba-lan là nơi mà phong trào nông dân 
mạnh mẽ đang phát triền bên cạnh phong trào công 
nhân, là nơi mà quần chủng nông dân có những tồ 
chức riêng của họ đã tiến bộ lên đưởi ảnh hưởng của 
cuộc khủng hoảng nông nghiệp, là nơi mà sự áp bức 
dàn tộc đã gây nên lòng công phẫn trong những dân 
tộc thiểu số. những nước đỏ, sự phát triền của 
Mặt trận nhân dân đấu tranh sẽ đi song song với sự 
phát triền của mặt trận thống nhất vô sản, và đôi khi 
trong những nước như vậy, phong trào Mặt trận nhân 
dân có thề tiến trước phong trào mặt trận công nhân, 

_ Hãy lấy một nước như Tây-ban-nha là nước đã 
trải qua một quá trình cách mạng dân chủ tư sản mà 
xét. Ở đây phải chăng người ta có thể nói được rằng 
tình trạng phân tán của giai cấp vô sản về mặt tô 
chức, đòi hỏi phải thiết lập sự thống nhất đấu tranh 
hoàn toàn của giai cấp công nhân trước khithành lập 
một mặt trận công nông chống Le-ru và Gin Rốp- 


bơ-lơœ? Đặt vấn đề như vậy, chúng ta sẽ tách giai - 


cấp vô sản ra khỏi nông dân, chúng ta sẽ thực tế 
rời bỏ khầu hiệu cách mạng ruộng đất, chúng ta sẽ 
làm cho kể thù của nhân dân có thề dễ dàng chia rẽ 
giai cấp vô sản với nông dân xà đối lập nông dân 
với giai cấp công nhân. Như mọi người đều biết, đó 
chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây 
nên thất bại của giai cấp công nhân Át-stu-ri1 trong 
khi xảy ra những trận chiến đấu hồi tháng mười 1334. 


1. Asturis, một tỈnh của Tây-ban-nha. (W.Ð.) 
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Tuy nhiên, có một điềm không thê quên là : trong 
tất cả các nước mà giai cấp, vô sản tương đối ít và 
nông đân và những tầng lớp tiều tư sẵn thành thị 
chiếm ưu thế, ở những nước như vậy thì càng cần 
phải đốc hết sức đề thiết lập một mặt trận thống nhất 
vững chắc của bản thân giai cấp công nhân, đặng 
làm cho giai cấp công nhân có thê chiếm được địa 
vị là nhân tố lãnh đạo đối với tất cả những. người 
lao động. 

Vì vậy, đối với việc giải quyết vấn đề mặt trận 
vôsản và Mặt trận nhân dân, người ta không thể 
dùng những phương pháp phô biến cho mọi trường 
hợp của cuộc sống, cho tất cả mọi nước và cho tất 
cả mọi dân tộc được. Thứ chủ nghĩa thế giới !`trong 
những vấn đề đó, việc áp dụng những phương pháp 
duy nhất và cùng một loại cho tất cả các nước, các 
đồng chí hãy cho phép tôi nói, đó chỉlà sự ngu xuần 
mà thôi. Mà sự ngu xuân thì chúng ta cần phải đánh 
tan nó ngay cả và nhất là trong khi nó được: biều 


“hiện ra dưới cái vỏ những sơ đồ phô biến, 


Vai trỏ của đảng xã hội— dân chủ v à thái độcủa nó 
đổi với mặt trận thống nhất của giai cấp vô sản 
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Đứng về mặt những nhiệm vụ sách lược của 
chủng ta, rất cần phải có một giải đáp đúng cho vấn 
` 
đề : có thật rằng đẳng xã hội — dân chủ hiện nay vẫn 


là chỗ dựa chính của giai cấp tư sản, và ở đầu thì 
đẳng đó thật là như: thế, | 


1 Bản tiếng Pháp: gøi0ersalisme. (N. Ð.) 
ch: 909 
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Ý kiển của một số đại biều tron những cuộc 
thảo luận (Phơ-lô-ranh, Đỏi) đã có lướt qua vấn đề 
ấy, nhưng VÌ Ỷ nghĩa quan trọng của nỏ cho nên cần 
phải có một giải đáp đầy đủ hơn. Đó là một vấn đề 
mà những công nhân thuộc mọi khuynh hướng, và 
nhất là những công nhân xã hội — dân chủ đang đặt 
ra và không thề không đặt ra được. 

Cần phải chú ý rằng, trong nhiều nưởe, địa vị của 
đẳng xã hội—dân chủ trong Nhà nước tư sản cũng 
như thải độ của đảng xã hội dân chủ đối với giai 
cấp tư sản đã thay đôi hoặc đang thay đồi. 

Một là, cuộc khủng hoảng đã lay chuyền tận gốc 
ngay cả địa vị của những tầng lớp được bảo đảm 
nhất trong øiai cấp công nhân, của tầng lớp mà người 
ta thường gọi là công nhân quý tộc, mà như người 
ta đã biết, đẳng xẩ hội dân chủ chủ yếu là dựa vào 
tầng lớp đó. Và những: tầng lớp đó đang ngày càng 
xét lại những ỷ kiến cñ của họ về sự ích lợi của 
chỉnh sách liên minh giai cấp với giai cấp tư sảu. 

Hai là, trong một số nước nào đó, như, tỏi đã. 

'chỉ ra trong bản bảo cáo của tôi, chính giai cấp tư 
sản đã bắt buộc phải từ bỏ chế độ dân chủ tư sản và 
phải dùng đến hình thức khủng bố của nền chuyên 
chỉnh tư sẵản, bằng cách không những tước bỏ vị 
trí của đảng xã hội dân chủ trong hệ thống nhà 
nước của Tư bản tài chính đi, mà còn tước bỏ mất 
cả sự tồn tại hợp pháp của nó trong những điều kiện 
nhất định nào đó, bằng cách trừng: trị nó, thậm chí 
hoàn toàn đè bẹp nó nữa. 

Ba là, một mặt do ảnh hưởng những bài học 
thất bại của công nhân Đức, Áo, và Tây-bau-nha 1, 


1. Đây là nói những cuộc chiến đấu ở Át-stu-ri năm 1934. 
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thất bại này chủ yếu là kết quả của chính sách liên 
mỉnh giai cấp của đảng xã hội dàn chủ với giai 
cấp tư sẵn, và mặt khảc, do ảnh hưởng thắng lợi 
của chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô, thắng lợi này là 
kết quả của chính sách bôn-sê-vích và sự áp dụng chủ 
nghĩa Mác cách mạng, nên những công nhân xã hộòi— 
dân chủ có tỉnh thần cách mạng, đang bắt đầu có một 
chuyền biến hướng về cuộc đấu tranh giai cấp chống 
giai cấp tư sản. 

Tất cả những nguyên nhân đó làm cho đẳng xã 
hội—-dân chủ khó mà tiếp tục được, và trong một số 
; nước, hoàn toàn không thể tiếp tục được vai trò cũ 
› — của nó là chỗ dựa của giai cấp tư sẵn được nữa. 
¬ Nếu không hiều điều đó thì thật là đặc biệt có hại 

„ở những nước mà nền chuyên chỉnh phát-xit đã tước 
'_ quyền hợp pháp của đẳng xã hội —-dđân chủ. Về diềm 
mày, các đại biều Đức đã có lý khi các đồng chỉ ấy 
- Iự phê bình trong các bài diễn văn của mình, các 
đồng chỉ đó đã nêu rồ sự cần thiết phải chấm dứt 
tình trạng khư khư bảm lấy những công thức và những 
nghị quyết đã quá thời về đảng xã hội -dân chủ, 
và sự cần thiết phải chấm dút tình trạng không tiện 
thừa nhận những chuyền biến xảy ra trong tình hình 
của đảng xã hội dân chủ. Rồ ràng là một sự không 
thừa nhận như vậy sẽ đưa đến việc bóp méo đường 
lối của chúng ta hưởng tởi việc thiết lập sự thống 
nhất của giai cấp công nhân, và làm cho những phần 
tử phản động. trong đẳng xã hội—dàn chủ dễ đàng 
phả hoại mặt trận thống nhất. 

Nhưng quả trình phát triền cách mạng trong nội 
bộ các đẳng xã hội — dàn chủ hiện đang diễn ra ở tất 
cả các nước, thì lại phát triền đều nhau. Người ta 
không thà hình dung rằng những còng nhân xã` hội — 
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đân chủ đang hấp thụ được một tỉnh thần cách mạng, 

sẽ /ập tức chuyên một cách đông đảo sang lập trường 
đấu “tranh giai cấp triệt đề và sẽ trực tiếp thống 
nhất với những người cộng sản chứ không trải qua 
một giai đoạn trung gian nào cả. Trong rất nhiều 
nước, đó sẽ là một quả trình khó khăn nhiều hay ít, 
phức tạp và lâu dài nhiều hay ít, quả trình này, dù sao 
đi nữa, cũng căn bản là sẽ tùy thuộe theo sư đúng đắn 
của chinh sách và sách lược của chúng ta. Chúng.ta cũng 
cần phải tính đến khả năng là một số đẳng và một số tồ 
chức xã hội—dân chủ nào đó, khi chuyển từ lập trường 
liên mỉnh giai cấp với giai cấp tư sản sang lập trường 
đấu tranh giai cấp chống giai cấp tư sẵn vẫn tiếp tục 
tồn tại với tư cách là những tô chức và những đẳng 
độc lập, trong một thời gian nào đó. Dĩ nhiên là trong 
trường hợp ấy, không thê coi những đẳng hay những 
tổ chức xã hội dân chủ là một chỗ dựa của giai cấp 
tư sản. : 

Người ta cũng không thề hy vọng rằng những 
công nhân xã hội— đân chủ đang bị ảnh hưởng của - 
tư tưởng liên minh giai cấp với giai cấp tư sắn là 
thứ tư tưởng mà họ đã bị nhồi vào từ hàng chục 
năm nay, lại có thể do những tác động đơn thuần 
của những nguyên nhân khách quan mà tự họ Lừ 
bỏ được thứ tư tưởng đó. Không. Chính chúng ta, 
những người cộng sản, có nhiệm vụ phải giúp họ 
Uoái ra khối sự thống trị của tư tưởng cải lương 
chủ nghĩa. Việc giải thích những nguyên tắc và cương 
lĩnh của chủ nghĩa cộng sản cần phải được tiến hành 
một cách kiên nhẫn, hoàn toàn với tỉnh thần? đồng 
chí, và có chú ý đến trình độ phát triền chính trị 
của môi một công nhân xã hội—dàn chủ. Việc phê 
bình của chúng ta đối với chủ nghĩa xã hội—dàn 
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chủ cần phải cụ thể hơn và có hệ thống hơn, Việc 
phẻ bình đó cần phải dựa trên eơ sở kinh nghiệm 
của bản thân quần chúng xã hội —dân chủ. Không 
nên quên rằng, chính trước hết là dựa trên cơ sở 
kinh nghiệm của cuộc đấu trạnh chung tiến hành 
sái cánh với những người cộng sản chống kẻ thủ 
giai cấp, mà người ta có thể và cần phải làm dễ dàng 
và thúa “đầy sự phát triền cách mạng của những 
công nhân xã hội—-dân chủ. Không có phương pháp 
nào đề khắc phục những do dự và hoài nghi của công 
nhân xã hội —dân chủ tốt hơn là việc tham gia vào 
mặt írận thống nhất vô sản. 

Chúng ta sẽ làm tất cả cái gì có thề làm được 
đề cho chẳng những công nhân theo đảng xã hội — 
dân chủ mà cả những chiến sỉ trong các đẳng và 
các tô chức xã hội—dân chủ thành thực muốn chuyền 
sang lập trường giai cấp cách mạng, ` dễ dàng cùng 
với chúng ta hoạt động và đấu tranh chung chống kẻ 
thù giai cấp. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng tuyên 
bố rằng: những người lãnh tụ xã hội chữ nghĩa nào, 
những chiến sĩ thường hay những công nhân nào, 
mà cử tiếp tục ủng hộ vai trò chia rẽ của bọn thủ 
lĩnh phản động trong đẳng xã hội—-dân chủ và cứ 
tiếp tục chống lại mặt trận thống nhất, do đỏ mà 
trực tiếp bay gián tiếp giúp đỡ cho kể thù giai cấp, 
thì việc đó họ phải chịu một trách nhiệm không kém 
gì trách nhiệm lịch sử của những kể đã ủng hộ chính 
sách xã hội — dân chủ về liên minh giai cấp, là 
chính sách đã gây ra thất bại của cách mạng 1918 và 
mở đường cho chủ nghĩa phát-xit, trong nhiều nước ở 
châu Âu. 

Chính vấn đồ thái độ đối với mặt trận thống nhất 
là ranh giới phân biệt giữa bộ phận phản đọng (rong 
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đẳng xã hội dân chủ với những tầng lớp trong đẳng 
“ ` , .. . h 
đó đang bắt đầu có một trạng thải tỉnh thần cách 
mạng. Chúng ta càng giúp đổ những !ầng lớp này bao 
nhiều thì cuộc đấu tranh của chúng ta chống phe phản 
° ~ ^* , ” 
động trong đảng xã hội dân chủ câu kết với giai 
P2 ° - ca ~ ` = 
cấp tư sản, cảng mạnh m bấy nhiêu. Và trong nội 
bộ phải tả của đảng xã hội— dân chủ, người ta sẽ 
~ .` ` ° s 
thấy nhiêu phần tử khác nhau trong phái đó chính 
họ sẽ càng xác định được một cách mau ,chóng hơn 
nửa rằng những người cộng sản sẽ đấu tranh kiên 
c. ~ ^ . _ * - m- s- 
quyết bơn nữa để thiết lập mặt trận thống nhất với 
các đang xã hội dân chủ. Việc thực hành đấu tranh 
giai cấp và việc tham gia của những người xã hội — 
dân chủ vào phong trào mặt trận thống nhất sẽ tỏ rổ 
răng trong phe ấy, ai là kẻ chỉ tuyên bố «theo phải 
4 ˆ XU . .. ` ` bÁ , ` , ® 
tả » trên lời nói, và ai là kể thực sự đứng vào phái tả. 


Về vấn đề chính phủ mặt trận thống nhất 


Như vậy, thái độ của đẳng xã hội dân chủ 
đối với việc thực hiện một cách thực tiễn mặt trận 
thống nhất của giai cấp vô sản nói chung sẽ là dấu 
hiệu chủ yếu có thể cho ta thấy ở trong mỗi nước 
vai trò trước kia của đảng xã hội—dân chủ hay của 
một vài bộ phận nào đó của nó trong Nhà nước tư 
sản đã thay đổi hay chưa và thay đôi đến mức nào; 
nhưng người ta còn có thể thấy một dấu hiệu đặc 
biệt rõ rệt nữa ở (hới độ của đẳng xã hội— dàn chủ 
đối uới oấn đề chính phú: mặt trận thống nhất, 

Trong tình mình mà vấn đề thành lập một chính 
phủ mặt trận thống nhất trở thành nhiệm vụ thực 
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tiễn trước mắt, thì chính vấn đề đó sẽ trở thành quyết 
định, sẽ là viên đá thử vàng cho chính sách của đẳng 
xã hội — dân chủ của một nước nào đó: hoặc là đứng 
về phía giai cấp tư sản đang trên con đường phát- 
xít hóa để chống lại giai cấp công nhân, hoặc là 
đứng về phía giai cấp vô sản cách mạng chống lại 
chủ nghĩa phát-xíf và bọn phản động, bằng hành động 


chứ không phải bằng lời nói; đó là vấn đề sẽ phải 


đặt ra không (thể tránh khỏi trong khi thành lập chính 
phủ mặt trận thống nhất, cũng như troug khi chính 
phủ ấy cầm quyền. vỉ 

Còn về tính chất *à những điều kiện thành lập 
một chính phủ mặt trận thống nhất hay Mặt trận 
nhân dàn chống phát-xít thì trong bản báo cáo của 
tòi, hình như tôi đã có nói những điều cần thiết 
cho p ương châm sách lược chung rồi, Và lại, nếu 
m ốn rằng chủng ta ấn định tất cả mọi hình thức 
có thể có và tất cả những điều kiện thành lập một 
chính phủ như vậy, thì đó là sa vào những phỏng 
đoán không ích lợi gì. 

Tòi muốn các đồng chí đề phòng bất cứ một sự 
đơn giản nào và bất cứ một chủ nghĩa sơ lược nào 
trong vấn đề đó. Chẳng hạn cho rằng chính phủ mặt 
trận thống nhất lả một giai đoạn cần thiết trên con 
đường thiết lập nền chuyên chính vô sản, thì như 
thế là sai, Nhưng trước kia cho rằng trong những 
nước phát-xit, không thề có một: giai đoạn trung 
gian nảo cả, chuyên chính phát-xit bắt buộc phải 
được thay thế một cách trực tiếp bằng chuyên chính 
vô sản, thì như thế cũng lại sai nốt. 

Thực chất của vấn đề là ở chỗ tìm hiều xem : 
vào lúc quyết định, và với khả năng là trong trường 
hợp đó, bảo đảm được sự ủng hộ của các bạn đồng 
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mình của mình, bản thân giai cấp vô sản có sẵn 
sàng lật đồ ngay giai cấp tư sản không, hay là phong 
trào mặt trận thống nhất, đến một giai đoạn nhất 
định, chỉ tiến đến chỗ đè bẹp hoặc lật đồ chủ nghĩa 
phát-xit, chứ không trực tiếp chuyền ngay sang việc 
thủ tiêu nền chuyên chính của giai cấp tư sản, 
Trong trường họp sau, nếu chỉ vì lý' do duy nhất đó 
mà từ chối việc thành lập và ủng hộ chính phủ mặt 
trận thống nhất hay Mặt trận nhân dân, thì đó sẽ là 
một vi dụ về sự cận thị chính trị không thể thừa 
nhận được, chứ không phải là một chính sách cách 
mạng .nghiêm chỉnh. 


Cũng không khó gì mà không hiều rằng việc 
thành lập một chính phủ mặt trận thống nhất trong 
những nước mà chủ nghĩa phát-xit chưa nắm được 
chính quyền, là øiệc khác với những nước có nền 
chuyên chính phảt-xit. Trong những nước sau này, 
việc thành lập một chính phủ như vậy chỉ có thể 
thực hiện được frong quá trình lật đồ chính quyền 
phái-xít mà thói. Trong những nước mà cuộc cách 
mạng dán chủ tư sẵn đang phát triển, thì một chính 
phủ Mặt trận nhân dân có thê trở thành chính phủ 
chuyên chính dân chủ của giai cấp công nhân. và 
nông đân. 

Như tôi đã nêu rõ trong bản báo cáo của tôi, 
nhữ:ø người cộng sản sẽ ủng hộ chính phủ mặt 
trận thống nhất bằng đủ mọi cách, chừng nào mà 
chính phủ ấy thực sự chiến đấu chống những kẻ 
thù của nhân dân và đề cho đẳng cộng sản và 
giai cấp công nhân có quyền tự do hoạt động, Còn 
vấn đề tham gia của những người cộng sản vào 
chính phủ, thì hoàn toàn phải tùy ở tình hình cụ 
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thê, Những vấn đềthuộc loại ấy sẽ được quyết định 


trong từng trường hợp riêng biệt, Ở đây, không thể 
đưa trước ra một giải pháp định sẵn nào được. 


Về thái độ đối với chế độ dân chủ tư sản 


Ở Đại hội này đẩ có nói rằng, trong nội bộ 
Đẳng Ba-lan, là đẳng tuy đang động viên quần chúng 
chống lại những tấn công của chủ nghĩa phát-xit 
vào quyên lợi của những người lao động, «nhưng 
vẫn có sự e ngại trong việc nêu lên những yêu sách 
dân chủ một cách tích cực, để khỏi tạo ra những ảo 
tưởng dân chủ trong quần chúng». Sự e ngại trong 
việc nêu lên những yêu sách dân chủ một cách tích 
cực ấy không phải chỉ tồn tại, dưới hình thức này hay 
hình thức khác, trong nội bộ Đăng Ba-lan mà thôi. 

Vì sao lại có sự e ngại đó? Chính là do cách 
đặt vấn đề s dc sn, không biện chứng, về thải độ 
đối với chế độ dân chủ tư sản. Chúng ta, những 
người cộng Tài chúng ta là những người tán thành 
một cách không gì lay chuyền nồi, đối với chế độ 
đàn chủ xô-viết, mà chuyên chính vô sản đã nêu lên 
một tấm gương lớn ở Liên-xô. Hiện nay theo nghị 
quyết” "của Đại-hội các Xô-viết lần thử VlIj người ta 
đang công bố việc áp dụng chế độ bầu cử bình 
đẳng, trực tiếp và bằng phiếu kín, trong lúc ở những 
nước tư bản chủ nghĩa, người ta đang thủ tiêu những 
dấu vết cuối cùng của chế độ dàn chủ tư sẳu. Có được 
chế độ dân chủ xô-viết ấy là do thắng lợi của cách 
mạng vô sản, đo việc chuyền biến chế độ tư hữu về 
tư liệu sản xuất thành chế độ sở hữu xã hội, do tuyệt 
đại đa số hhân đân chuyền bước lên con đường chủ 
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nghĩa xã hội. Chế độ dân chủ ấy tuyệt nhiên không 
phải là một hình thức để hoàn bị rồi ; nó dang phát 
triỀn và sẽ tiếp tục phát triển dẫn theo những thành 
công sau này của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, của công cuộc sáng tạo ra xã hội không có giai ( 
cấp và của sự tiêu diệt những tàn tích của chủ nghĩa 
tư bản trong nền kinh tế và trong ý thức con người, 

Nhưng hiện nay, vấn đề của hàng triệu người lao 
động đang sống trong những điều kiện của chủ nghĩa 
tư bản là quyết định thái độ của mình đối với những 
hình thức thống trị của giai cấp tư sẵẳn trong những 
nước khác nhau. Chúng ta không phải là bọn người 
vò chính phủ chủ nghĩa, và chúng ta tuyệt nhiên không 
thờ ơ với vấn đề tìm xem chế độ chính trị nào đang 
tồn tại trong một nước nhất định nào đó : nó là nền 
chuyên chính tư sản dưới hình thức chế độ dân chủ 
tư sản, mặc dù với những quyền lợi và những quyền 
tự do dân chủ nhỏ liẹp nhất, bay nó là nền chuyên 
chính tư sản dưới bình thức phát-xit trắng trợn. Là 
những người tán thành chế độ đân chủ xô-viết, chúng 
ta sẽ bảo 0uê lừng chút một những thành quả dân chủ 
mà giai cấp công nhân đã giảnh được qua nhiều năm 
trường đấu tranh bền bỉ, pà chúng ta sẽ đẩấn tranh kiên 
quyết đồ mở réng chế độ dân chủ đó. 

Giai cấp công nhân Anh đã phải chịu biết bao 
nhiêu hy sinh trước khi giành được quyền bãi công 
quyền hợp pháp của các công hội, quyền tự do hội hà 
tự do báo chí, việc mở rộng quyền bầu cử, v.v... Hàng 
vạn công nhân đã phải hy sinh tính mạng trong ki 
cuộc chiến đấu cách mạng ở Pháp vào thế kỷ XIX 
đề giành được H5ỮNG quyền lợi sơ đẳng và những 
khả năng hợp pháp về việc tô chức lực lượng của 
mình đặng đấu tranh chống bọn bóc lột! Giai cấp 


vô sản ở tất. cả các nước đã đỗ rất nhiều máu đề 
giành lấy những quyền tự do dân ‹chủ tư sản, và người 
ta thấy rằng họ đang muốn dốc hết sức lực ra đề 
đấu tranh giữ lấy những quyền đó, 

Thái độ của chúng ta đối với chế độ đân chủ tư 
sản không phải bất cứ trong điều kiện nào cũng giống 
nhau. Vì vậy, trong cuộc Cách mạng tháng Mười, những 
người bôn-sê-vích Nơa đã tiến hành một cuộc chiến 
đấu sống mái chống tất cả các chính đẳng, núp dưới 
ngọn cò bảo vệ chế độ dân chủ tư sản đề chống lại 
nên chuyên chính vô sản. Những người bôn-sê-vích đấu 
tranh với các đẳng ấy bởi vì lá cờ dân chủ tư sản bấy 
giờ đã trở thành lá cờ mà tất cả các lực lượng phần 
cách mạng núp ở dưới đó đề động viên cuộc đấu tranh 
chống lại thắng lợi của giai cấp vô sản. Ngày nay tình 
hình ở các nước tư bản chủ nghĩa lại hoàn :oàn khác. 
Ngày nay chính là lực lượng phản cách mạng phát-xit 
đang tấn công vào chế độ dân chủ tư sản, dang ra 
sức bắt những người lao động phải sống dưới chế độ 
bóc lột và đàn áp dã man nhất. 

Ngày nay, trong nhiều nước tư bản chủ nghĩa, 
quần chúng lao động trước mắt phải lựa ch ọn. mới 
cách cụ thề không phải giữa nền chuyên chính vỏ sẵn 
với chế độ dân chủ tư sản, mà là giữa chế độ dân 
chủ tư sản với chủ nghĩa phát-xit. z 

Ngoài ra, tình hình hiện thời còn khác với tỉnh 
hình chẳng th. như trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản 
ôn định. Lúc bấy giờ không có mối nguy cơ phát-xit 
gay gắt như hiện nay. Bày giờ, trong nhiều nước, công 
miiah cách mạng đang đứng trước nền chuyên chỉnh 
tư sản đưởi hình thức chế độ dân chủ tư sản và chủ 
yếu là họ tập trung hỏa lực chống chế độ ấy. lù Đúc, 
họ đấu tranh chống chế độ Cộng hòa Vai-ma không phải 
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vì đó là chế độ cộng hòa, mà bởi vì đó là một chế 
độ cộng hòa tư sản đã đàn áp phong trào cách mạng „ 
của giai cấp vô sảu, đặc biệt trong những năm 1918 — 
1920 và năm 1923. 

Nhưng những người cộng sản cỏ thề đứng mãi 
trên lập trường đó ngay cả khi mà phong trào ph:át-xit 
Lắt đầu ngóc đầu dậy, khi mà, chẳng hạn như ở Đức 
năm 1932, bọn phát-xit đã tồ chức và vũ trang những 
đội xung Kiên của chúng øồm hàng chục vạn người đề 
chống lại giai cấp công Nhan hay không? Cổ nhiên là 
không. Sai lầm của những người cộng sản trong nhiều 
nước, và đặc biệt ở Đức, là ở chỗ, vì không nhìn thấy 
những chuyên biến đẩ xảy ra, nên họ cử tiếp tục lặp 
lại những khầu hiệu cũ và cứ giữ mãi lập trường sách 
lược chỉ đúng trong nhiều năm về trước, nhất là vào 
lúc mà cuộc đấu tranh cho chuyên chính vô sản đang 
mang một tính chất trước mắt và tất cả mọi lực lượng 
phân cách mạng Đức đều tập hợp dưởi lá cờ Cộng 
hòa Vai-ma, như trường hợp năm 1918—i1920. 

Và mãi cho đến nay chúng ta cũng còn bắt buộc 
phải nhận thấy trong hàng ngũ chúng ta có sự e ngại 
dưa ra những yêu sách dân chủ tích cực, điều đó 
hoàn toàn tỏ rõ rằng biết bao nhiêu người cộng sản 
còn chưa thấm nhuầu được phương pháp Máe—kLê-nin 
khi họ đề cập tới những vấn đề khả quan trọng của 
sách lược chúng ta: Không một ai lại đi nói rằng. 
cuộc đấu tranh øành quyềñ dân chủ có thể làm cho 
công nhân đi chệch khỏi cuộc đấu tranh cho chuyên 
chính vô sản. Nhắc lại lời Lê-nin nói về vấn đề này 
sẽ không phải là vỏ ích: 

«Sẽ là một sai lầm cän bản nếu tưởng rằng 
cuộc đấu tranh cho chế độ dàn chủ sẽ có thể làm 
cho giai cấp vô sảu đi cuộch khỏi cuộc cách mạng 


Z 


xã hội chủ nghĩa, hoặc làm cho cuộc cách mạng ñy 
bị che giấu đi, v.v... Trái lại, chủ nghĩaxä hội khôn4 
thể nào thẳng lợi được nếu không thựe hiện c: ế 
đô đàn chủ hoàn toàn, cũng như giai cấp vô sẵn 
“ không thê chuần bị đề chiến thắng được giai cấp tu 
sản nếu không tiến hành một cuộc đấu tranh cụ 
thê, triệt đề và cách mạng cho chế độ đàn chủ.» Ì 


"Những lời nói ấy, tất cả những người cộng sản 
phải ghi sâu vào trí nhở, đồng thòi chú ý rằng tronø 
quá trình lịch sử, những cuộc cách mạng lớn chính 
là đã ra đời từ trong nhiều phong trào nhỏ nhằm bảo, 
vệ những quyền lợi sơ đẳng của giai cấp công nhân. 
Nhưng điều cần thiết trước hết đề biết cách gắn liền 
cuộc đấu tranh giành những quyền dân®hủ với cuộc 
đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội của giai cấp công 
nhân, là vứt bỏ được cái lối sơ lược khi đề cập vấn 
đề bão vệ chế độ dân chủ tư sản. 


Có một đưởng lối đúng chưa đủ 


: Việc đề ra một đường lối đúng đỉ nhiên là điều 
căn bản đối với Quốc tế Cộng sản và mỗi một phân bộ 
của nó. Nhưng chỉ có đường lối đúng thôi thì chưa đủ 
đẻ lãnh đạo một cách cụ thể cuộc dấu tranh giai cấp. 

Muốn như thế thì phải có đầy đủ một số điều 
kiện và trước hết là những điều kiện sau đây : 


Điều: kiện thứ nhất là dùng những biện pháp lồ 
chức đề bảo đảm việc thực hiện những nghị quyết đã 
thông qua trong toàn bộ công tác thực tiên và kiên 


1.Lê-nln: 7222 ứệø, bản Nga văn, xuất bản lần thứ IV. t. 22, 
tr, 133—134. 
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quyết khắc phục mọi trở ngại trên con đường đy. 
Điều mà Sla-lin đã nói ở Dại hội lần thử XVII của 
| Đẳng Cộng sản Liên-xô về những điều kiện tất yếu dẻ 
| thực hiện đường lối của Đẳng, cũng có thê và cần 
phải đem áp dụng hoàn Loàn và không ngần ngại gì vào 
những ngữ`] quyết mà Đại hội chúng ta đã thông qua: 


€ Có người nghĩ rằng chỉ cần định ra một 
đường lối của Đảng cho đúng, công bố rö ràng 
lên, trình bày nó dưới hình thức những đề cương 
và nghị quyết chung cbung và nhất trí thông qua; 
thể là thắng lợi tự nó sẽ đến, tức là đến một cách 
từ phát. Hiền nhiên như thế là không đúng. Nghĩ 
như thế là một sai lầm lớn. Chỉ có bọn quan liêu 
và bọn giấy (tờ bắt trị mởi nghĩ nhữ thế mà thôi... 

.. Những nghị quyết tốt, những lời tuyên bố 
ùng hộ đường lối chung của Đẳng, đó mới chỉ là 
bước đầu: những cái đó chỉ biêu thị ý chí muốn 
= ắng lợi, chứ không phải chính đó là thắng lợi. Sau 

!¡ đã định được một đường lối đúng đán, một giải 
ghủp đúng đắn cho vấn đề rồi, thì thành công 
còn phải tùy ở công tác tö chức, ở việc tö chức 
đấu tranh đề thực tế thi hành đường lối của Đẳng 
ở việc lựa chọn cán bộ cho đúng, ở việc kiêm bộ 
sự chấp bành phững nghị quyết của các cơ quan Tänh 
đạa. Nếu không, đường lối đúng đắn của Đẳng và 
những nghị quyết đúng đắn của Đẳng không khéo sẽ 
bị phá hoại một cách nghiêm trọng. Hơn nữa : một 
khi đã định được đường lối cbính trị đúng đắn rồi, 
+ùì công tác tö chức sẽ quyết định tất cả, quyết định 
cả vận mệnh của chính ngay đường lối chính trị, 
quyết định sự tụp hiện hay sự thất bại. của đường 
lối chính trị đó p. 1 


Không cần thiết phải thêm gì vào những lời nói 
xuất sắc đó của Sta-lin, là những lời phải trở thành 


1. J. S¿a-lin: «42 cá: công tác của Han chấp bàah lrung ưng 
ÐĐởzg ŒC2zø s¿z (b) T1z t2z.x2 tại Đại bội Đảng lãa thứ XƯII”, Nuững 
tấu đề chủ nøglLĩa ,.ê-212, lÄuà <uã. bäa 8y thật, Hà-nội,„ 1959, tr. 718. 


nguyên tÄe chỉ đạo tronz toàn bộ công tác của các 
Đảng chúng ta. 

Một điều kiện khác là biết biến những nghị quyết 
của Quốc lễ Cộng sẵn pà của những phán bộ của nó 
thành những nghị quyết của chính đóng đảo quần 
chúng. Và điều đó hiện nay lại càng cần thiết vì chúng 
ta đang đứng trước nhiệm vụ phải lập ra mặt trận 
thống nhất của giai cấp vô sản và phải lôi cuốn 
quần chúng nhân dân hết sức đông đảo vào Mặt 
trận nhân dân chống phát-xit, Thiên tài về chính 
trị và về sách lược của Lê-nin và Sta-lin biểu biện 
một cách rõ rệt nhất và chói lọi nhất là ở chỗ Lê- 
nin và Sta-lin giỏi làm cho quần chúng hiểu được 
đường lới đúng và khẩu hiệu của Đảng bằng kinh 
nghiệm của chính bản thân họ. Nếu người ta theo 
đối toàn bộ lịch sử của chủ nghĩa bôn-sê-vích, cái 
kho tàng quý báu ấy về chiến lược và sách lược 
chính trị của phong trào còng nhân cách mạng, thì 
người ta có thê tin chắc rằng những người bôn-sê- 
vích không bao giờ đem thay thế phương pháp lãnh đạo 
quần chúng bằng những phương pháp lãnh đạo Đảng. 

Sta-lin đã vạch rõ một trong những đặc điềm 
sách lược của những người bôn-sê-vich Nơa trong 
thời kỳ chuẩần bị Cách mạng tháng Mười, là ở chỗ 
những người bôn-sê-vích Nơa đã biết quyết định một 
cách đúng đắn những con đường và bước ngoặt dẫn 
quần chúng đến vỏi những khẩu hiệu ` của Đìng một 
cách tự nhiên, cho đến tận «ngưỡng cửa của cách 
mạng », bằng cách giúp họ nắm được, kiềm nghiệm 
và nhận rõ được sự đúng đắn của những khẩu hiệu 
ấy qua kinh nghiệm bản thân của họ ; ở chỗ những 
người bôn-sê-vich Nga đã không lẫn lòn việc lãnh đạo 
Đẳng với việc lãnh đạo quần chúng và thấy rõ được 
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sự khác nhau của việc lãnh đạo thuộc loại thử 
nhất với việc lãnh đạo thuộc loại thứ hai; và do đó 
mà họ đã đề ra sách lược không những coi nó như 
khoa học lãnh đạo Đăng mà còn coi nhữ khoa học 
lãnh đạo hàng triệu những người lao động nữa, 

Sau nữa, cần phải Sinn ý rằng đóng dảo quần 
chúng không thề thấm nhuần Mirg2 những “nghị quyết 
của chúng la nếu chúng ta không học tập nói oới 
quần chúng bằng cách nói dễ hiều. Chúng ta thường 
không biết noi một cách đơn giản, một cách cụ thê, 
bằng cách dùng những hình ảnh quen thuộc và dễ 
biều đối với quần chúng. Chúng ta cũng chưa bỏ được 
những công thức trừu tượng và học thuộc lòng. Các 
đồng chí cử xem kỹ những truyền đơn, báo chí, nghị 
quyết và đề cương của chúng ta thì các đồng chí sẽ 
thấy rằng thường thường những thứ đó được viết 
bằng một cách nói nặng nề đến nỗi ngay cả những 
chiến sỉ của chúng ta cũng khó mà hiểu được, và nhất 
là những công nhân thông thường. 

Nếu người ta nghỉ đến những công nhân đang 
phải liềw mình để đi rải và đọc những truyền đơn 
đó, nhất là trong những nước phát-xít, thì người ta 
sẽ càng hiểu rõ hơn nữa sự cần thiết phải viết cho quầm 
chúng bằng một thứ tiếng dễ biều đối với họ, đề cho 
những hy sinh kía không phải là uông công-vô ích. 

Sự lưu ý đó không kém phần quan trọng đối với 
việc cô động và tuyên truyền bằng lời của chúng ta. 
Về mặt này, phải thừa nhận một cách rất thành thực 
rằng bọn ji:át-xít thường lại khôn khéo và giỏi hơn 
rất nhiều dồng chí chúng ta. : 

Chẳng hạn, tôi nhớ lại một cuộc hội nghị của 
những người thất nghiệp tại Béc-lanh trước khi Hịt- 
le nắm chính quyền, Đó lÀ vào lúc xử vụ án anh 
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em Seơ-la-rếch là những tên lững đoạn và đầu cơ 
có tiếng, một vụ án đã kéo dài từ nhiều tháng rồi. 
Tên diễn giả quốc-xã nói chuyện trong cuộc hội nghị 
ấy đả dùng vụ án này vào những mục đích mị dân 
của hắn. Hắn kề ra những vụ đầu cơ, những việo 
đồi bại, và những tội ác khác của anh em Scơ-la-rếch ; 
“hắn nhấn mạnh rằng vụ án bọn này đã kéo dài mấy 
tháng rồi; hắn tính ra vụ án ấy đã làm tồn hại cho 
'nhân dân Đức hàng chục vạn đồng mác và hắn tuyên 
bố rằng cần phải lập tức bắn chết những tên kẻ 
cướp như anh em Scơ-la-rếch đi và đem số tiền tốn 
phí vào vụ án ấy mà phục vụ cho những người thất 
nghiệp, và hắn được quần chúng hoan hô nhiệt liệt. 

Một người cộng sản đứng lên và xin nói. Lúc đầu 
chủ tọa từ - chối; nhưng dưới áp lực của cử tọa 
muốn nghe người cộng sản nói, nên chủ tọa cuối 
cùng phải đồng ý cho nói. Khi người cộng sản bước 
lên diễn đàn, tất cả những người dự họp đều chú ý 
nghe lời người cộng sản sắp nói. Và, anh ta nói gì? 
Đằng một giọng kiên quyết và mạnh mẽ, anh tuyên bố : 


«Thưa các đồng chí, hội nghị toàn thề Ban chấp 
hành Quốc tế Cộng sản vừa họp xong. Hội nghị 
đã chỉ ra con đường thoát cho giai cấp công nhân. 
Nhiệm vụ căn bản mà hội nghị đặt ra trước mắt 
chúng ta, thưa các đồng chí, đó là việc « (an thổ 
đại đa số trong giai cẩ? công 00Öân ”. Hội nghị toàn 
thê đã chỉ thị là cần thiết phải * chính trị hóa » 
phong trào của những người thất nghiệp. Hội nghị 
toàn thề mong rằng các đồng cbí hãy nàng cao 
phong trào đó lên một f2? độ cao.” 


Thế rồi, cứ như thế, diễn giả tiếp tục nói và tỏ 
ra tin rằng mình đã« giải thích» được những nghị 
quyết chính thức của hội nghị toàn thề, 


Một bài diễn thuyết như vậy có thề làm động lòng 
được những người thất nghiệp không? Họ có thể vừa 
lòng với việc người ta sửa soạn để trước hết là chính 
trị hóa họ, rồi cách mạng hóa họ, rồi động viên họ 
đề nâng cao phong trào của họ lên một trình độ cao 
hay không ? 

Ngồi trong một góc, tôi nhận thấy một cách chua 
chát rằng những người thất nghiệp có mặt ở đỏ, 
những người đang rất muốn nghe người cộng sản nói 
đề biết được diều cụ thề mình cần phải làm, đã ngáp 
dài và tỏ ra thất vọng rất rõ rệt. Và tôi đã không 
ngạc nhiên một chút nào khi cuối cùng, viên chủ tọa 
đã thẳng tay cắt đứt lới nói của người diễn giả của 
chúng ta mà trong hội nghị không có lấy một lời phản 
đối nào,.. 

Khốn thay, trường hợp ấy không phải là cá biệt 
trong công tác cô động của chúng ta. Những trường 
hợp giống như vậy, người ta đều thấy ở những nơi 
khác ngoài nước Đức. Làm một công tác cô động như 
vậy, là cô động chống lại mình. Đã đến lúc phải triệt 
đề chấm dứt cái phương pháp cô động trể con ấy đi, 
xin lôi các đồng chí, tôi nói như thế đề khỏi phải 
dùng lời nặng hơn thế nữa. 

Trong khi tôi bảo cáo, chủ tịch khóa họp là đồng 
chí Cu-u-xi-nen, đã nhận được một lá thư rất đặc sắc 
từ trong phòng họp gửi cho tôi. Tôi xin đọc đề các 
đồng chí nghe : 

€Trongøg bản tham luận cúa đồng chí tạt Đại hội, 
Lôi yêu cầu đồng chí nói tới một vấn đề là ; sau này 
tất cä các nghị quyết và chỉ thị của Quốc tế Cộng 
sản cin phải viết như thế nào đề không phải chỉ 
những người công sản có học thức mới hiều được, 
mà bất cứ một người lao động nào dù không được 
chuần bị, nhưng khi đọc những tài liệu của Quốc tế 
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Cộng sản cũng có thê hiểu ngay được rằng những 
người cộng sản muốn gì và chủ nghĩa cộng sản 
có lợi như thế nào đối với nhân loại. Đó là điều 
mà một số người lãnh đạo Đảng đã quên mất. Cñu 
phải nhắc lại cho họ và nhắc rất mạnh. Cả việc 
cö động cho chủ nghĩa cộng sẵn cũng cần phải 
được tiến hành bằng một cách nói dễ hiều.» 

Ai là tác giả của bức thư đó, tôi không biết chắc. 
Nhưng tôi tin chắc rằng người cộng sản đó đã biều 
hiện được ý kiến và ý muốn của hàng triệu công nhân 
trong bức thư của mình. Có nhiều đồng chí chúng ta 
nghĩ rằng hễ càng dùng cho nhiều những danh từ thật 
kêu, những công thức và nhiều luận điềm khó hiểu đối 
với quần chúng bao nhiêu, thì công tác cô động và 
tuyên truyền của họ càng tốt hơn bấy nhiêu, họ quên 
rằng chính ngay những lãnh tụ và những nhà lý luận 
vĩ đại nhất của giai cấp công nhân trong thời đại 
chúng ta — L-nin mà Sta-lin — bao giờ cũng nói và 
viết bằng một cách nói hoàn toàn dễ hiểu đối với 
đông đảo quần chúng, 

Mỗi người chúng ta cần phải thấm nhuần kỹ quy ⁄ 
tắc cơ bản sau đây, coi đó là một quy luật, một quy 
luật bôn-sê-ví ch, 

Khi mà anh piết hay anh nói, cần phải luôn luôn 
nghĩ lới người công nhân bình thường là người đang 
cần hiều lời anh nói, đồ tăng thêm lòng tỉn tưởng ào 
lời kêu gọi của anh oà sẵn sàng đi theo anh. Cần 
phải nghĩ tới người đọc những câu anh tất, nghĩ tới 
người nghe anh nói, 


Vấn đề cán bộ 


Những nghị quyết hay nhất của chúng ta sẽ chỉ 
Kia 7 „ cu: Sriện 
là bài văn chết nếu không có người biết thì hành 
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những nghị quyết ấy. Thể mà, đảng tiếc thay, tôi buộc 
phải thừa nhận rằng một trong những vấn đề cơ bản 
là vấn đề cán bộ thì lại hầu như không được Đại hội 
ta chú ý đến một chút nào. 

Bản báo cáo công tác của Ban Chấp hành Quốc 
tế Cộng sản đã được thảo luận trong bẩy ngày, nhiều 
diễn giả đại biều các nước đã lên tiếng, nhưng chỉ 
có một vài đại biều lẻ tế luôn tiện đề cập tới vấn đề 
vô cùng quan trọng đó đối với các đẳng cộng sản 
chúng ta và phong trào công nhân mà thôi. Trong 
thực tế, các đảng ta tuyệt nhiên còn chưa hiều rằng 
chính con người, cán bộ quUšt định tất cả. Họ không 
biết, như Sta-lin thường dạy bảo, bồi dưỡng cán bộ 
«‹ cũng như người làm vườn chăm sóc cây ăn quả yêu 
quý của mình », « quý trọng con người, quý trọng cán 
bộ, quý trọng từng người lao động có thể có lợi cho 
sự nghiệp chung của chúng ta». 

Thái độ coi thường đối với vấn đề cán bộ lại 
cảng không thể dung thử được khi trong cuộc đấu 
tranh, chúng ta luôn luôn mất đi một phần cán bộ 
quý báu nhất của chúng ta. Bởi vì chúng ta không 
phải là một hội khoa học, mà là một phong trào 
chiến đấu luôn luôn đứng trên hỏa tuyến. Trong 
chúng ta, chính những phần tử kiên quyết nhất, dũng 
cảm nhất và giác ngộ nhất đều đứng hàng đầu. Chính 
kế thù tiến hành săn bắt những phần tử ấy, những 
chiến sĩ tiên tiến ấy ; chúng tàn sát họ, chúng bỏ họ 
vào nhà tù, vào những trại tập trung; chúng bắt họ 
phải chịu đựng những cực hình tàn nhãn nhất, nhất 
là trong những nước phát-xít Do đó đặc biệt bức 
thiết phải thường xuyên bồ sung, bồi dưỡng, giáo dục 
những cán bộ mới, cũng như phải săn sóc bảo vệ 
những cán bộ hiện có, 
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Vẩn đề cán bộ còn đặc biệt bức thiết, bởi vì 
một phong trào rộng lớn của mặt trậm thống nhất 
đang ngày càng được phát triển dưới ảnh hưởng 
của chúng ta, phong trào đó đang đào tạo ra hàng 
nghìn chiến sỉ vỏ sản mới. Ngoài ra, không những 
chỉ có những phần tử thanh niên cách mạng và những 
công nhân có tỉnh thần ngày càng cách mạng nhưng 
trước kia chưa hề tham gia phong trào chính trị nào, 
đang đồn dập gia nhập hàng ngũ các đẳng chúng 
ta, mà luôn luôn còn có những đẳng viên cũ và những 
chiến sỉ của các đẳng dân chủ —xã hội cũng gia 
nhập hàng ngũ của Dẳng ta nữa, Những cán bộ mới 
đó đòi hỏi phải được đặc biệt chủ ý, nhất là trong 
các đẳng bất hợp phap; lại càng phải đặc biệt chú 
ý hơn nữa khi những cản bộ ấy, được chuần bị về 
mặt lý luận còn yếu, trong công tác thực tiễn đã 
luôn luôn đụng phải những vấn đề chính trị cực kỳ 
nghiêm trọng mà họ phải tự mình giải quyết lấy. 

Vấn đề chính sách cán bộ đúng đắn là một vấn 
đề bức thiết nhất đối với các đảng chúng ta cũng 
như đối với các đoàn thanh niên cộng sản và tất cả các 
tÔ chức quần chúng, đối với toàn bộ phong trào còng 
nhàn cách mạng. 

Thế nào là một chính sảch cán bộ đúng đắn? 

Thứ nhất, phái hiều rõ con người. Trong các 
đẳng chúng ta, thường thường người ta không nghiên 
cứu cán bộ một cách có hệ thống. Chỉ: mãi tới gần 
đây, Đăng Cộng sản Pháp, Đẳng Cộng sản Ba-lan và 
Đẳng Cộng sản Trung-quốc ở Viễn-Đông mới thu 
được một vài kết quả về phương diện đỏ. Thời gian 
trước khi rút vào bất họp pháp, eä Đẳng Cộng sản 
Đức cũng đã đề cập còng việc nghiên cứu cản bộ 
của mình. Và kinh nghiệm của các đảng ấy chứng 


mình rằng, ngay khí bắt đầu nghiên cửu con người, 
người ta đã phát hiện ra nhiều chiến sỉ mà trước 
kia người ta không chú ý đến; mặt khác, các đẳng 
đã bắt đầu thanh trừ những phần tử xa lạ đối với 
mình, những phần tử có hại về mặt tư tưởn ậ và chính 
trị. Chỉ cần nhắc lại thí dụ về Xơ-lo và Bác-bê ở 
Pháp cũng đủ rõ. Khảo sát qua kính biền vi bôn-sê- 
vich,người ta thấy chúng đã lộ rõ là tay sai của kẻ thù 
giai cấp và bị đuôi ra khỏi Đăng. Ở Ba-lan và Hung- 
ga-ri, nhờ có kiềm tra cán bộ, người ta đã khám phá 
ra được sào huyệt của bọn khiêu khích, tay sai của 
kẻ thù đã giấu mặt một cách khẻo léo. 

Thứ hai, phải đề bại cán bộ cho đúng đắn. Sự đề 
bạt này không phải là một việc tình cờ mà phải trở 
thành một trong những nhiệm vụ thường xuyên của 
Đảng. Công việc sẽ không tốt nếu việc đề bạt chỉ 
được tiến hành theo những nhận xét hẹp hòi trong 
Đảng mà không chủ ý đến người cộng sản được đề 
bạt ấy có liên hệ với quần chúng hay không. Phải 
tiến hành đề bạt trên cơ sở điều tra những chiến sĩ xem 
năng lực của họ có thích hợp với chức vụ này hay chức 
xụ khác trong Đẳng hay không, và đồng thời trên cơ sở 
lòng tín nhiệm của quần chúng đối với cản bộ được 
đề bạt. Trong các đảng ta, chúng ta đã có nhiều thí dụ 
về việc đề bạt có kết quả tốt đẹp. Chẳng hạn ở Chủ tịch 
đoàn Đại hội ta có mặt một nữ đảng viên cộng sản 
Tây-ban-nha là đồng chí Đô-lô-rét. Hai năm trước, 
đồng chí còn công tác ở cơ sở. Ngay khi xảy ra những 
xung đột đầu tiên với kẻ thù giai cấp, đồng chí đã tỏ 
ra là người cô động và người chiến sĩ ưu tú. Do đó 
được bầu vào cơ quan lãnh đạo của Đảng, đồng chỉ 
đã tỏ ra là một trong những ủy viên xửng đáng nhất 
với sự lựa chọn đó, 
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Tôi cũng có thể kể ra một số các trường hợp tương 
tự như vậy trong các nước khác nữa. 

Tuy nhiên, trong phần lớn trường hợp, việc đề bạt 
cán bộ thường tiến hành một cách vô tô chức, ngầu 
nhiên và do đó thường thường không có kết quả tốt. 
Có khi người ta trao các cương vị lãnh đạo cho bọn 
lý luận suông, bọn huênh hoang, bọn ba hoa, là những 
kể trực tiếp làm hại cho sự nghiệp chung. 

Thứ ba, cần phải sử dụng cán bộ cho đúng đắn. 
Phải biết tìm hiểu và sử dụng những đức tính quý báu 
của môi chiến sỉ. Không có người nào hoàn toàn cả: 
cần sử dụng những người hiện có, sửa chữa nhược 
diễm và khuyết điểm của họ, Trong các đẳng ta, chúng 
ta đã có nhiều thí dụ về việc sử dụng hết sức sai lầm 
những người cộng sản tốt và trung thực, mì nếu được 
dùng vào những công việc thích hợp với họ hơn, thì 
họ có thê làm được nhiều việc có ích lớn. 

Thứ tư, phải phán phối cán bộ cho đúng đắn. Trước 
hết phải đưa những người kiên định, liên hệ với quần 
chúng, nảy ra từ trong quần chúng, đầy sáng kiến và 
vững vàng vào những chức vụ căn bản của phong 
trào; trong những trung tâm lớn nhất, phải có một số 
đây đủ các chiến sỉ như thế. Trong các nước tư bản 
chủ nghĩa, việc điều động cán bộ từ nơi này đến nơi 
khác không phải là việc dễ. Nhiệm vụ đó gặp phải 
mọi thứ trổ ngại và khó khăn như khó khăn về vật 
chất, về gia đình, v.v... phải chủ ý đến và tìm cách 
khắc phục những khó khăn đó bằng cách giải quyết 
cho thích đảng. Thế mà chúng ta lại thường thường 
không chú ý đến điều đó. 

Thứ năm, phải giúp đỡ cán bộ một cách có hệ 
thống. Sự giúp đỡ đó phải thề hiện trong việc giáo đục 
chu đáo, trong một sự kiềm tra thân ái, trong việc sửa 
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chữa những khuyết điểm và sai lầm, trong việc lãnh 
đạo cụ thề cán bộ hàng ngày. 

Thứ sáu, phải chú ý bảo oệ cán bộ. Phải biết rút 
cán bộ về hậu phương đúng lúe và thay vào đó nhiều 
cán bộ mới trong những trường hợp cần thiết. Chúng 
ta phải đòi hỏi trách nhiệm lớn hơn nữa ở cơ quan 
lãnh đạo đối với vấn đề bảo vệ cán bộ, nhất là trong 
các đảng bất hợp pháp. Việc bảo vệ đúng đắn cán bộ 
cũng đòi hỏi phải tô chức thật chu đáo công tác bí 
mật trong Đảng. Trong một vài đảng ta, có nhiều 
người cộng sản nghĩ rằng chỉ cần chấn chỉnh tô chức 
theo một công thức thuần túy hình thức là các đẳng đã 
được chuần bị rút vào bất hợp pháp. Vì chỉ bắt đầu 
thực sự chấn chỉnh tô chức sau khi chuyền vào bất 
hợp pháp, đưới những đòn nặng nề trực tiếp do kẻ thù 
gây ra, cho nên chúng ta đã phải trả bằng giá dắt. 
Các döng chỉ hãy nhớ lại việc Đảng Cộng sản Đức 
chuyên vào bất hợp pháp, chủng ta đã phải trả bằng 
giá đắt biết bao nhiêu. Gương đó phải là một sự cảnh 
cáo nghiêm khắc đối với những đảng của chúng ta 
hiện còn tồn tại hợp pháp, nhưng ngày mai có thê 
mất quyền hợp pháp. 

Chỉ nhờ có một chính sách cán bộ đúng đắn, các 
đẳng ta mới có thê phát triền và sử dụng đến mức độ 
cao nhất lực lượng của cản bộ hiện có và lựa ra 
được những phần tử tích cực, ưu tú nhất luôn luôn 
mới tronp đội quân dự bị rộng lớn của phong trào 
quản chúng. 

Chúng ta phải căn cử vào điều chuần căn bản nào 
đề lựa chọn cán bộ? 

Thứ nhất : lòng frung thành oô hạn với sự nghiệp 
của giai cấp công nhân, lòng trung thành oới Đẳng 
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được khảo nghiệm trong những cuộc chiến đẩu, trong 
nhà tì, trước tòa án, trước mặt kể thù giai cấp. 

Thứ hai: sự lién hệ rất chặt chế »ới quần chúng: 
chăm lo đến lợi ích của quần chúng, cảm thông với 
quần chúng, hiểu được tàm tình và nguyện vọng của 
họ. Ủy tín những người lãnh đạo các tổ chức Đảng 
ta trước hết phải dựa trên cơ sở được quần chúng 
nhìn nhận là lãnh tụ của họ, trên cơ sở quần chúng 
do sự thể nghiệm của bản thân mà tỉn tưởng vào tài 
năng, vào tỉnh thần kiên quyết và tỉnh thần hy sinh 
trong đấu tranh của các lãnh tụ ấy. 

Thứ ba: khả năng dọc lập quyết định phương 
hướng trong mọi hoàn cảnh và không sợ chịu trách 
nhiêm oề những quyết định của mình. Người nào sợ 
trách nhiệm không phải là một lãnh tụ. Người nào 
không biết tỏ ra có sáng kiến, chỉ biết nghĩ rằng «tôi 
chỉ làm những việc mà người ta bảo tôi làm », không 
phải là một người bôn-sê-vích. ChỈ có người nào không 
hoang mang khi thất bại, không kiêu ngạo khi thành 
công, tỏ ra có một tỉnh thầu kiên quyết không gì lay 
chuyên khi thi hành những nghị quyết, mới có thề là 
một người bôn-sẻ-vích chân chính. Chinh khi đứng 
trước sự cần thiết phải tự mình giải quyết những nhiệm 
vụ cụ thể của cuộc đău tranh và khi cảm thấy tất cả 
trách nhiệm về việc mình làm đè nặng lèn vai, thì đỏ 
là lúc cán bộ dễ được phát triền và lớn lên hơn cả. 

Thứ tư: tỉnh thần Kỷ luật và sự rèn luyện bôn-sẻ- 
uích trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù giai cấp cũng 
như trong việc không nhượng bộ đối với tất cả những 
sự đi chệch dường lối của chủ nghĩa bòn-sẻ-vich. 

Chúng ta càng cần phải nhấn mạnh hơn nữa 
những điều kiện cần thiết ấy về việc lựa chọn đúng 
dẫn cán bọ vì trong thực tiền, thường thường người 
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: ta hay ưa thích một người cộng sản chẳng hạn biết 
viết lời lề văn chương, biết nói thạo, nhưng lại không 
phải là một người hành động và không thích hợp 
với cuộc đấu tranh; chứ không ưa thích một đồng 
chí khác có lề không viết được hay, không nói được 
giỏi như vậy, nhưng lại là một đồng chí cương nghị 

_eó sáng kiến, liên hệ với quần chúng, có khả năng 
chiến đấu và dđìu đắt những người khác vào cuộc 
đấu tranh. Có hiểm gì những trường hợp bọn bè 
phái,. bọn giáo điều, bọn lý luận suông gạt bố mất 
những người lãnh đạo trung thực của quần chúng, 
những người lãnh tụ chân chính của công nhân? 

Các cắn bộ lãnh đạo của chúng ta phải biết kết 
hợp sự hiều biết về những việc phải làm của mình 
với lính cương nghị bôn-sê-pích, mới tính chất cách 
mạng, cũng như với ý chí cần thiết đề cải biễn tất 
củ những cái đó thành hành động. 

Về vấn đề cán bộ, các đồng chí cho phép tôi 
nói cả về vai trò lớn lao của Hội cứu tế đỏ quốc tế 
đối với cán bộ của phong trào công nhân. Sự giúp 
đỡ về vật chất và tinh thần của những tô chức của 
Hội cứu tế đỏ quốc tế -đối với những người bị giam 
cầm và gia đình bọ, những nhà chính trị xuất ngoại, 
những người cách mạng và những người chống phát: 
xit bị ngược đãi, đã cứu vớt cuộc sống, bảo vệ những 
lực lượng và khả năng chiến đấu của hàng nghìn 
chiến sĩ quý báu của giai cấp công nhân trong nhiều 
nước. Những đồng chí nào trong chúng ta đã bị cầm 
tù đều trực tiếp cảm thấy ý nghĩa lớn lao của hoạt 
động của Hội cứu tế đó quốc tế, 

Bằng hoạt động của mình, Hội cứu tế đó quốc tế 
đã giành được cảm tình, lòng yêu mến và biết ơn sâu 
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sắc của hàng chục vạn người vô sẵn và những phần tử 
nông dân và trí thức cách mạng. 

Trong những điều kiện hiện nay, trước sự phản 
động ngày càng nhiều của giai cấp tư sản, trước chủ 
nghĩa phả!-xít được thả lỏng và trước cuộc đấu tranh 
giai cấp ngày càng kịch liệt, thì vai trò của Hội cứu 
tế đó quốc tế lại càng hết sức lớn. Ngày nay nhiệm 
vụ đặt ra cho Hội cửu tế đồ quốc tế là phải cải 
tạo thành một tô chức quần chúng chân chính của 
những người lao động trong tất cả các nước tư bản 
chủ nghĩa (đặc biệt trong những nước phát-xit, bằng 
cách thích ứng vào những điều kiện đặc biệt của những 
nước ấy). Hội phải trở thành có thể nói là một hội 
Hồng thập tự» của mặt trận thống nhất của giai 
cấp vô sản và của Mặt trận nhân dân chống phát- 
xít; bao gồm hàng triệu người lao động —một hội 
«Hồng thập tự» của đội quân các giai cấp lao động 
đang đấu tranh chống chủ nghĩa phát-xit, đang đấu 
tranh cho hòa bình và chủ nghỉa xã hội. Muốn cho 
Hội cứu tế đỏ quốc tế có thể hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ đã được giao phó, thì phải tạo ra cho nó một 
đội chiến sĩ riêng của nó gồm hàng nghìn người, 
phải tạo ra cho nó nhiều cản bộ riêng của nó, những 
cán bộ của Hội cứu lễ đổ quốc tế, mà tỉnh chất và 
năng lực của họ có thể đáp ứng được nhiệm pụ đặc 
biệt của tÔ chức đó, một trong tất cả các tô chức 
quan trọng. ` : 

Cả ở đây nữa, cũng phải nói rõ rệt và thẳng 
thắn rằng: nếu chủ nghĩa quan liêu, thái độ không 
có tình nghĩa gì đối với con người, đang lưu hành 
rất tệ trong phong trào công nhân nói chung, thì 
trong lãnh vực hoạt động của Hội cửu tế đỏ quốc 
tẾ nói riêng, đó là một tệ xấu đưa đến (ội lôi. 
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Các chiển sĩ của giai cấp công nhân, những nạn 
nhân của thế lực phản động và của chủ nghĩa 
phảát-xit đang mòn mỗi dần trong ngục tỐI và 
những trại tập trung, những nhà chính trị xuất ngoại 
và gia đình họ, tất cả phải được các tô chức và 
các chiến sĩ của Hội cửu tế đỏ quốc tế chủ #Ỷ 
một cách chu đảo hơn nữa và ân cần săn sóc 
nhiều hơn nữa. Hội cứu tế đồ quốc tế còn phải 
hiều rõ và hoàn thành đầy đủ hơn nữa nhiệm vụ 
của mình trongviệc tô chức giúp đỡ các chiến sỉ của 
phong trào vỏ sản và chống phát-xit, và đặc biệt 
là trong việc bảo vệ cản bộ của phong trào công 
nhân về vật chất cũng như về tỉnh thần. Những người 
cộng sản và những người công nhân cách mạng tham 
gia LỒ chức của Hội cứu tế đỏ quốc tế lúc nào cũng 
phải thấy rõ trách nhiệm lớn lao đã giao phó cho 
mình trước giai cấp công nhân và trước Quốc tế Cộng 
sản, đề thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Hội cứu 
tế đỏ quốc tế. : 
Như mọi người đã biết, việc giáo dục cản bộ tốt 
nhất là giáo dục frong quá trình đầu tranh, trong những 
cố gắng đẻ khắc phục những khó khăn và những thử 
thách, cũng như trong những gương (ích cực và tiêu 
cực. Chúng ta đã có hàng trăm trường hợp về đức tỉnh 
đáng nêu gương trong những cuộc bãi công và biều 
tỉnh, trong nhà tù, trong quả trình các vụ án. Chúng 
ta đã có hàng nghìn ann bùng, song, tiếc thay chúng 
ta cũng phải ghi lại không ít những ví dụ về sự hèn 
nhát, thiếu kiên định và cả đào ngữ nữa. Vậy mà, 
người ta thường hay quên những tấm gương về cả hai 
hạng người đó, người ta không dùng những gương 
ấy vào ruục đích giáo dục, người ta không chỉ rõ điều 
nên làm, điều nên bỏ, Phải nghiên cứu đức tính của 
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trong những cuộc xung đột giai cấp, khi cảnh sắt lấy 
cung, trong nhà tù và cac trại tập trung, trước tòa 
án, v.v... Phải rútra những điều tích cực từ trong tất 
cả những cái đó, phải chỉ rõ những gương nên theo 
và phải vứt bỏ những cái hủ bại, không bôn-sê-vích, 
những cái của giai cấp tiểu tư sản. Từ vụ án Lép-dích 
đến nay, chúng ta có một số đáng kề những người 
cộng sản hiên NENH: tuyên bố trước tòa án tư sản và 
phát-xít, chứng tổ rằng nhiều cán bộ chúng ta đã 
trưởng thành như thế nào với một sự hiều biết đầy 
đủ về thái độ bôn-sê-vích trước tòa án phải như 
thế nào. 

Nhưng ngay cả trong các đồng chí ta, những đại 
biều Đại hội, có nhiều người biết được tường tận 
vụ án công nhân xe lửa ở Ra-ma-ni, vụ án Phi-ét 
Sun bị bọn phát-xit Đức xử tử hình, vụ án xử đồng 
chí Nhật-bản đồng cảm của chúng ta là I-ta-ca-va, vụ 
án xử binh lính cách mạng Bun-ga-ri, và nhiều vụ 
án khác nữa trong đó đã biều biện những tấm gương 
xứng đáng nhất của chủ nghĩa anh hùng vò sản, không? 

Phải phô biến những tấn: gương xứng đáng ấy 
của chủ nghĩa anh hùng vô sản và đem những tấm 
gương ấy mà đối lập với sự hèu nhát, với tỉnh thần 
tiêu tư sản, với sự hủ bại và yếu đuối của những ai 
đứng trong hàng ngữ chúng ta và trong hàng ngũ giai 
cấp công nhân. Phải sử dụng những tấm gương đó 
một cách đầy đủ nhất đẻ giảo dục cản bộ của phong 
trào công nhân. 

Những người lãnh đạo Đảng t ta thường phàn nàn 
là thiếu người, không có người đề cỗ động tuyên truyền, 
đề viết báo, đề hoạt động công đoàn, đề lãnh đạo công 
tác trong thanh niên và trong phụ nữ. Chỗ nào và 


lủce nào cũng thiểu người, tuyệt. nhiên là không cỏ 
người. Về điều đó, chúng ta có thê trả lời bằng những 
lời nói sau đây của Lê- KH) tuy cũ nhưng mãi mãi 
vẫn còn mi : 

: Chứng ta thiểu ?,gười, mà người thì tô sổ. Người 
thì vô số, bỏi vì giai cấp công nhân và các tầng 
lởp ngày càng nhiều củaxä hội cung cấp mỗi năm 
mỗi nhiều Tin số người bất bình, họ sẵn sàng 
phần đối... Và đồng thời; người ta lại thiếu người, 
bởi vì không có... tài năng cỏ thể tö chức một 
công tác vừa rộng räi vừa ăn khớp với nhau, một 
công tác hòa hợp, cho phép sử dụng tất cả các lực 
lượng, ngay cả những lực lượng nhỗ nhặt nhất. »1 

Những lời nói đó của Lê-nin, các đẳng ta phải 
thấm nhuần một cách sâu sắc và phải thực hiện coi 
như một chỉ thị hàng ngày. Chúng ta có rất nhiều người, 
chỉ có điều là phải tìm: người trong các tô chức của 
chúng ta, trong những cuộc bãi công và biều tình, 
trong các tô chức quần chúng công nhân, trong các tô 
chức của mặt trận thống nhất; phải giúp đỡ họ trưởng 
thành trong quá trình công tác và đấu tranh, phải 
đặt họ vào trong một địa vị thích đáng đề họ có thể 
thực sự trở thành có ích cho sự nghiệp của giai cấp. 
công nhân. 

Những người cộng sản n chúng ta là những người 
hành động. Chúng ta đang đứng trước nhiệm. vụ đấu 
tranh thực tiễn chống sự tấn công của Tư bản, chống 
chủ nghĩa phát-xít và nguy cơ chiến tranh đế quốc 
chủ nghĩa, đấu tranh đẻ lật đồ chủ nghĩa tư - bản. 
Chính nhiệm vụ (hực tiễn đó buộc người cán bộ cộng 
sẵn phải được vũ trang bằng lý luận cách mạng. Bởi 


1. Lê-nin: « Làm øi?”, 7y»; !2?, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1959, quyền l, phần ], r 210, 
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vì, như Sfa*lin— người thày tối cao của sự nghiệp 
cách mạng — đã dạy chúng ta, lý luận giúp sức cho. 
nliững người công tác thực tiễn quyết định phương 
hướng, nhìn rõ được tiền đồ, vững chắc trong công 
tác, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp chúng ta. 

Nhưng lý luận chân chính cách mạng là kể thù 
không khoan nhượng đối với bất cứ một thứ lý luận 
suông nào, bất cứ một trò chơi vô bồ nào bằng những 
nhận định trừu tượng. Lê-nin đã nhiều lần nói : « Lý 
luận của chúng ta không phải là một giáo điều, mà lả 
một chỉ nam cho hành động». Cân bộ chúng ta cần 
thứ lý luận đó cũng như hàng ngày cần bánh mi, 
không khí và nước. 

Người nào thực sự muốn tống cô chủ nghĩa công 
thức cứng đờ, thỏi kinh viện có hại ra khỏi công tác 
của chúng ta, thì họ phải đem mà đốt cháy tất cả 
những thứ đó đi — bằng một cuộc đấu tranh thực 
tiễn, có hiệu lực, cùng tiến hành với quần chúng và 
đứng hàng đầu trong quần chúng, cũng như bằng một 
công tác không biết mỏi đề thấm nhuần học thuyết 
của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Sta-lin, học thuyết mạnh 
mẽ, phong phú, vạn năng. 

Về vấn đề này, tôi thấy phải đặc biệt làm cho 
các đồng chỉ chủ ý đến công tác của các trường Đảng 
của chủng ta. Trường của ta không phải đào tạo ra 
. những con mọt sách, những kẻ lý luận suống và những 

ông thày về trích dẫn. Không ! Những người tốt nghiệp 
ra khỏi trường ta phải là những chiến sĩ thực tiễn 
đi tiền phong đấu tranh cho sự nghiệp của giai cấp 
công nhân. Những chiến sỉ đi tiền phong không những 
chỉ do lòng đũng cảm, lòng sốt sắng hy sinh của họ, 
mà còn vì họ nhìn xa và hiều rổ eon đường giải phỏng 
những người lao động hơn những công nhân thường. 
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TL cä các bộ phận của Quốc tế Cộng sẵn phải hết 
sức chủ ý tô chức các trường Đẳng, không trì hoän 
kéo dài, đề làm cho các trường ấy trở thành lỏ đảo 
fạo những cán bộ chiến đấu ấy. 

Tôi cho rằng nhiệm vụ cơ bản của các trường Đảng 
ta là ở chỗ dạy cho các đẳng viên, các đoàn viên thanh 
niên cộng sẵn theo học trong trường, làm thế nào vận 
dụng được phương pháp của chủ nghĩa 1 Mác—Lê-nin 

vào tình hình cụ thể của một nước nhất định, vào 

những điều kiện nhất định, vào cuộc đấu tranh chống 
kẻ thù cụ thê chứ không phái chống kẻ thù «chung 
chung». Muốn đạt được mục dích đó, không phải cứ 
nghiên cứu từng càu từng chữ của chủ nghĩa Lê-nin 
mà phải nghiên cứu tỉnh thần sinh động, cách mạng 
của chủ nghĩa Lê-nin. 

Trong các trường Đẳng tathường có hai cách bồi 
dưỡng cán bộ: 

Cách thứ nhất: Người ta dùng lý luận trừu tượng 
bồi dưỡng cán bộ. Người ta cố nhồi cho họ một mở 

-ất lớn tri thức khô khan; người ta dạy họ dùng lời 
lề văn chương thảo những đề cương và nghị quyết, 
và người ta chỉ đề cập qua loa tới những vấn đề của 
một nước nhất định, của phong. trào công nhân nước 
ấy, của lịch sử nước ấy, của truyền thống nước ấy vi 
kinh nghiệm của đẳng cộng sản nước ấy. Người ta 
chỉ nói qua về những vấn đề đó mà thôi. 

Cách thứ hai : Trong giáo trình lý luận, việc học 
tập những nguyên lý eơ bản của chủ nghĩa Mác—Lê- 
nin đều được dựa trên cơ sở nghiên cứu một cách thực 
tiễn của học viên về những vấn đề cơ bản của cuộc 
đấu tranh của giai cấp vô sản trong nước mình, sao 
cho khi trở về công tác thực tiễn, họ có thể tự mình 
quyết định được phương hướng, có thê (rở (hành một 


người !ồ chức thực tiễn, độc lập, mót người lãnh đạo 
có khả năng đưa quần chúng uào cuộc đấu tranh chống 
kẻ thù giai cấp. 

Những người đã tốt nghiệp ra khỏi cäc trường Đẳng 
ta không phải tất cả đều tỏ ra có khả năng cả. Quá 
nhiều những câu sáo rỗng, những khải niệm trừu 
tượng, những hiểu biết có tính chất sách vỏ, khoa 
học hời hợt. Mà chúng ta thì lại cần những người tô 
chức thật sự và những người lãnh đạo quần chúng 
thật sự, thật sự bôn-sê-vích. Đó là điều mà hiện nay 
chúng ta hết sức cần thiết. Người học sinh nào đó 
có thê không biết thảo những đề cương hay, điều đó 
không quan trọng lắm mặc dầu chúng ta cũng .rất cần 
điều đỏ, nhưng anh ta phải biết tô chứe và lãnh đạo, 
không lùi bước trước khó khăn, phải biết khắc phục 
được những khó khăn ấy. 

Lý liận cách mạng là những kinh nghiệ.n được tồng 
hợp, được tông kết của phong trào cách mạng; những 
người cộng sản không những phải vận dụng vào trong 
nước mình những kinh nghiệm đã qua mà còn phải vận 
dụng cả những kinh nghiệm của:euộc đấu tranh hiện 
tại của các bộ phận khác của phong trào công nhân quốc 
tế. Nhưng vận dụng đúng đắn những kinh nghiệm không 
có nghĩa là đem áp dụng một cách máy móc những 
hình thức và phương pháp đấu tranh trong những điều 
kiện này vào những điều kiện khác, của một nước này 
vào một nước khác như tình trạng thường“xẩy ra trong 
các đẳng ta. Sự bắt chước thuần túy, sự sao chép 
đơn thuần những phương pháp và hình thức công tác, 
ngay cả uhững phương pháp và hình thức công tác 
của Đảng Cộng sản Liên-xô đi chăng nữa, đề đưa vào 
ấp dụng ở những nước mà chủ nghĩa tư bản còn thống 
trí, thì đù cho eó ý dịnh tốt đi nữa, vẫn chỉ có hại 
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chử không có lợi, -như trong thực tế ta thường thấy. 
Chúng ta phải học tập gương sáng của những người 
bôn-sê-vich Nơøa đề vận dụng một cách sinh động 
và cụ thê đường lối quốc tế thống nhát trong cuộc 
đấu tranh chống Tư bản vào đặc điềm của từng 
nước; chúng ta phải học tập gương sáng ấy đề 
thẳng tay gạt bỏ, đề phỉ nhôồ, đề chế riễu những cấu 
Irống rỗng, những chữ chép sẵn, thái đô (hông thái 
rêm, chủ nghĩa giáo điều, v.v... trước quần chúng 
nhân dân. 

Phải học tập, học tập thường xuyên, trên từng 
bước đi, trong quá trình đấu tranh, lúc tự do cũng 
như khi ở tù. Học tập và dấu tranh, đấu tranh và học 
tập. Phải biết kết hợp học thuyết vĩ đại của Mác—Ắ ng- 
glen—Lê-nin—Sta-lin với ý chí cương nghị của Sta-lin 
trong công tác và đấu tranh, với (tính khéng khoan 
nhượng øề nguyên tắc của Sta-lin đối với kẻ thù giai 
cấp và những kẻ từ bỏ đường lối của chủ nghĩa bòn- 
sê-vích, với tỉnh thần quả cảm của Sia-lin trước những 
khó khăn, với chủ nghĩa hiện thực cách mạng của 
Sla-lin. 


Chưa bao giờ đối với một đại hội quốc tế nào 
của những người cộng sản, mà dư luận công chúng 
trên toàn thế giới lại tổ ra có một nhiệt tình quan tâm 
như ngày nay chúng ta thấy đối với Đại hội ta. Người 
ta có thể nói một cách không quá đáng rằng khòng một 
tờ báo quan trọng nào, không một chính đẳng nào, 
không một chính khách, một nhân vật tương đối quan 
trọng nào mà không hết sức chú ý theo dồi tiến trình 
của Đại hội chúng ta, 
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Hàng triệu người, công nhân, nông đân, tiều tư sản 
thành thị, viên chức và trí thức, nhân dân các 
nước thuộc địa và các dân tộc bị áp bức đều hướng 
về Mát-seo-va, về thủ đô vĩ đại của Nhà nước 
đầu ti¿n, chứ không phải cuối cùng, của giai cấp vô 
sản quốc tế. Do đó, chúng ta thấy những vấn đề mả 
Đại hội đang nghiên cứu và những nghị quyết của 
Đại hội được xác nhận là có ý nghĩa quan trọng và 
tính chất cấp thiết lớn lao. 

Những tiếng gào thét điên cuồng của bọn phát-xít 
trong tất cả các nước, đặc biệt là chủ nghĩa phát-xit 
Đức điên cuồng, chỉ xác nhận rằng, bằng nghị quyết 
của chúng ta, chúng ta thực sự đã đánh trúng đích. 

Trong bóng đêm -đen tối của sự phản động tư sẵn 
và chủ nghĩa phát-xít mà kể thù đang ra sức nắm giữ 
lấy quần chúng lao động ở các nước tư bản chủ nghĩa, 
Quốc tế Cộng sản, Đẳng quốc tế của những người 
bôn-sê-vích, đã đứng lên như một ngọn đèn chiếu sáng 
cho toàn thể loài người con đường duy nhất chắc 
chắn để tự giải phóng khỏi ách Tư bản, khỏi sự tàn 
bạo phát-xit và những khủng khiếp của chiến tranh 
đế quốc chủ nghĩa, 

Việc thiết lập sự thống nhất hành động . giai 

ấp công nhân là một giai đoạn quyết định trên con 
đường đó, Đúng, phải thống nhất hành động của các 
tỒ chức của giai cấp công nhân thuộc mọi xu hướng, 
phải tập hợp các lực lượng của giai cấp công nhàn 
trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của nó và trong 
tất cả các bộ phận của cuộc đấu tranh giai cấp ! 

Giai cấp còng nhân phải tiến đến thống nhất các 
Công đoàn của mình. Một vài người lãnh đạo còng đoàn 

cải lương ebủ nghĩa đã phí công vò ích đề tìm cách 
dọa nạt công nhân rằng việc đẳng cộng sản tham dự 
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vào eônø việc của cảc công đoàn thống nhỉt, sự tồn tại 
của đẳng đoàn cộng sản trong nội bộ các công đoàn sẽ 
hủy hoại mất nền đân chủ của công đoàn. Bảo rằng 
chúng ta, những người cộng sẵn, là kẻ thù của nền đân 
chủ công đoàn, thì thật là một điều hoàn toàn nøu xuân: 
Chúng ta bảo vệ và yêu sách một cách triệt đề cho các 
công đoàn được quyền tự mình điều khiêền công việc 
của mình, Chúng ta sẵn sàng từ bỏ ngay cả việc thành 
lập những đẳng đoàn cộng sản trong công đoàn, nếu 
điều đó là cần thiết cho lợi íchcủa việc thống nhất còng 
đoàn. Chúng ta sẵn sàng tán thành sự độc lập của các 
công đoàn thống nhất đối với tất cả các chính đẳng. 
Nhưng chún#*ta kiên quyết chống lại bất cứ sự lệ thuộc 
nào của các công đoàn vào giai cấp tư sản, và chúng ta 
không từ bỏ quan điểm có tính chất nguyên tắc của 
chúng ta là việc các công đoàn đứng trung lập trước 
cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp 
tư sản là điều không dung thứ được. 


Giai cấp công nhân phải hoạt động đề thực hiện 
sự (hống nhất tất cả các lực lượng của thanh niên 
công nhân và tất cả các tô chức của thanh niên chống 
phát-xít, và phải thu hút lấy bộ phận thanh niên lao 
động bị rơi vào ảnh hướng tai hại của chủ nghĩa phát- 
xÍt và những kẻ thù khác của nhân dân, 

Giai cấp công nhân phải tiến tới và nó nhất 
định sẽ tiến tới thống nhất hành động trong tất cả các 
lĩnh vực của phong trào công nhân. Và điều đó sẽ 
được tiến hành càng mau chóng hơn nữa chừng nào 
mà chúng ta, những người cộng sản, và công nhàn 
cách mạng trong tất cä các nước tư bản chủ nghĩa, 
chúng ta sẽ thật sự thực hiện một cách triệt đề nhất 
và kiên quyết nhất phương châm sách lược mới do Đại 
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hội thông qua đối với những vấn đề chủ yếu trước 
mắt của phong trào công nhân quốc tế, 

Chúng ta biết rằng có rất nhiêu khó khăn trên 
con đường của ta. Con đường của ta không phải là 
con đường nhựa bằng phẳng, con đường của ta không 
phải rắc đầy hoa hồng, Không, giai cấp công nhân 
sẽ phải vượt qua rất nhiều trở ngại, những trỏ ngại 
ngay trong nội bộ giai cấp mình: trước hết nó phải 
làm cho những âm mưu chia rể của những phần tử 
phản động trong đảng xã hội dàn chủ trở thành 
tuyệt đối không còn gây được tác hại øì nữa. Trong 
hàng ngũ của công nhân sẽ có nhiều nạn nhân phải 
chịu những ngọn đòn tàn nhẫn của bọn phản động 
tư sản và chủ nghĩa phát-xít, Nhưng con thuyền 
cách mạng của nó phải vượt qua muôn nghìn tẳng 
đá ngầm trước khi cập bến hạnh phúc. 

Nhưng giai cấp công nhân trongø các nước tư bản 
chủ nghỉa ngày nay không còn như hồi 1914, lús 
bắt đầu cuộc chiến tranh để quốc chủ nghĩa nữa, và 
nó cũng không như hồi 1918, lúc chấm dứt chiến 
tranh nữa. Giai cấp công nhân có đẳng sau mình 
cả kho kinh nghiệm phong phú của hai mươi năm 
đấu tranh và thử thách cách mạng, có những bài 
học chua xót của nhiều thất bại, đặc biệt là ở Đức, 
Áo và Tảy-ban-nha. 

Trước mặt giai cấp công nhân đã có tấm gương 
sáng của Liên-xo, nước của chủ nghĩa xã hội chiến 
thắng, tấm gương về cách thức chiến thắng kẻ thù 
giai cấp, thiết lập chính quyền của mình và xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Giai cấp tư sản đã không còn nắm đá giyền thống 
trị trên toàn thế giới nữa. Một phần sáu trải đất dã 
do giai cấp cóng nhân chiến thẳng thống tị, Các xô- 


viết cũng đang thống. trị trên một phần lớn đất đai 
của nước Trung-hoa vĩ đại, 

Giai cấp công nhân có một đội tiên phong cách 
mạng hùng mạnh, chắc chắn, là Quốc tế Cộng sản. 
Nó có một lãnh tụ được thử thách" và nồi tiếng, vĩ 
đại và sáng suốt là đồng chí Sta-lin. F 

Toàn bộ quả trình phát triền lịch sử tiến hành 
thuận lợi cho giai cấp công nhân. Bọn phản động, 
bọn phát-xit đủ mọi loại, toàn bộ giai cấp tư sản 
trên thế giới đang ra sức đầy lùi bánh xe lịch sử, 
điều đó thật là phí công vô ích. Không, bánh xe ấy 
cứ quay và quay mãi đến khi thiết lập được Liên 
bang thế giới của các nước cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa xô-viết, đến thắng lợi cuối cùng của chủ nghĩa 
xã hội trên toàn thể giới. 

Giai cấp công nhân trong các nước tư bản chủ 
nghĩa chỉ còn thiếu một điều: đó là sự thống nhất 
ngau trong hàng ngũ của mình.. 

Vậy thì từ diễn đàn này có thể vang lên càng 
mạnh nể hơn nữa trên toàn thế giới lời kêu gọi 
chiến đấu của Quốc tế Cộng sản, lời kêu gọi của 
Mác và Ăng-ghen, của Lê-nin và Sta-lin : 

Vô sản tất cả các nước, liên hợp lại! 


CÁC CHÍNH PHỦ HIỆN NAY TRONG CÁC 
NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA LẢ NHỮNG KẾ 
TẠM THỜI NGƯỜI CHỦ THẬT SỰ CỦA 
THẾ CIỚI LẢ GIAI CẤP VÔ SẢN ! 


` 


Đại hội thế giới lần thứ VII của Quốc tế Cộng 
sản, đại hội của những người cộng sẵn ở tất cả các 
nước và tất cả các lục địa trên thế giới, đã hoản thành 
công tác của mình, 

Thành tích của Đại hội là gì? Đại hội tiêu biêu cái 
gì cho phong trào của chúng ta, cho giai cấp công 
nhân thể giới, cho những người lao động ở tất cả 

- các nước 9 

Đại hội này là đại hội (thẳng lợi hoàn toản của 
sự (hống nhất giữa giai cấp uó sẵn Liên-*ô — nước 
của chủ nghĩa xã hội chiến thắng — uới giai cấp oô 
sản Irong thế giới lư bản chủ nghĩa đang đấu tranh 
đồ tự giải phóng. Thẳng lợi của chủ nghĩa xã hội ở 
Liên-xô; thắng lợi có quan hệ đến lịch sử thế giới, đã 
gây nên một phong trào mạnh mẽ hướng về chủ nghĩa 
xã hội trong tất cả các nước tư bản chủ nghĩa. Thắng 
lợi đỏ củng cố sự nghiệp hòa bình giữa các dân tộc, 


1. Diễa văn bẽ mạc tại Đại hội thế giới lần thứ VII của 'Quốa 
tế Cộng sản, đọc ngày 20 tháng tám 1985, 
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tăng cường lầm quan trọng quốc tế của Liên-xô VÀ. 
vai trothành trì hùng mạnh của Liên-xô đối với những . 
người lao động trong cuộc đấu tranh của họ chống Tư 

bản, chống thế lực phản động và chủ nghĩa phát-xÍI. 

Nó làm cho Liên-xô thêm hùng mạnh đề làm cơ sở cho 

cách mạng vô sản thể giởi. Trên toàn thế giỏi, không 

những nó lôi cuốn công nhân ngày càng hướng về 

chủ nghĩa cộng sản, mà còn lôi cuốn hàng triệu 

nòng dân, người lao động ở thành thị một bộ 

phân đáng kế trong những người trí thứe và nhân 
dàn bị áp bức ở các nước thuộc địa; nó làm 

cho họ tràn đầy lòng phấn khởi đấu tranh, tăng 
thêm lòng yêu mến đối với tô quốc vỉ đại của 
tất cả những người lao động, tăng cường ý chí kiên 
quyết ủng hộ và bảo vệ Nhà nước vô sản chống lại 
(Xi cả mọi kế thù. 

Chiến thắng đó của chủ nghĩa xã hội làm cho 
giai cấp vô sản quốc tế tăng thêm lòng tin tưởng vào 
lực lượng của bản thân mình và vào khả năng biện. 
tực đề giành lấy thắng lợi của mình, bản thân lòng 
tin tướng đó sẽ trở thành một lực lượng to lớn đề bành 
động chống sự thống trị của giai cấp tư sản, 

Sự liên bợp những lực lượng của giai cấp vô sản 
1L iên-xô với những lực lượng chiến đấu của giai cấp 
vỏ sấn và của quần chúng lao động trong các nước 
tử bản chủ nghĩa chính là một triền vọng khủng 
khiếp cho sự sụp đồ sắp tới của chủ nghĩa tư bản 
và là điều đảm bảo cho chiến thắng của chủ nghĩa xã 
lội trên toàn thế giới. 

Đại hội chúng ta đã đặt những cơ sở cho mội 
cuc động 0iên rộng lớn các lực lượng của tất cả 
thững người lao động đề chống lại chủ nghĩa tư bản, 
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trong lịch sử đấu tranh của giai cấp công nhân chưa 
từng có một cuộc động niên như thế. 

— Đại hội đặt trước giai cấp vô sản quốc tế một nhiệm 
vụ cấp thiết quan trọng nhất là tập hợp các lực lượng 
của mình trong lỉnh vực chính trị và tô chức, xóa bỏ 
tình trạng cô lập do chính sách xã hội — dân chủ 
liên minh giai cấp với giai cấp tư sản gây ra: tức 
là tập hợp những người lao động xung quanh giai 
cấp công nhân trong một Mặt trận phân dàn ròng rãi 
đấu tranh chống sự tấn còng của Tư bản và lực lượng 
phân động, chống chủ nghĩa phát-xit và nguy cơ chiến 
tranh trong môi nước và trên vũ đài quốc tế. 

Nhiệm vụ đó không phải do chúng ta bày đặt ra. 
Đö là đo kinh nghiệ¡n của phong trào công nhân thế giới, 
nhất là kinh nghiệm của giai cấp công nhân Pháp đã 
đề ra nhiệm vụ đó một cách rồ rệt. Công lao của 
Đảng Cộng sản Pháp chính là ở chỗ đã hiều rõ ngày 
naự phải làm cái gì, đã không nghe theo bọn bè phái 
định lôi kéo Đẳng và ngăn trở việc thực hiện mặt 
trận thống nhất dấu tranh chống chủ nghĩa phát-xit, 
. mà trái lại, bằng một hiệp ước hành động chung với 
Đảng xã hội, đã dũng cảm chuần bị theo lối bôn-sê- 
vích mặt trận thống nhất của giai cấp vô sản, làm cơ sở 
cho Mặt trận nhân dân chống phát-xít đang ở trên con 
đường hình thành. Do hành động đó, hành động phù 
hợp với lợi ieh sống còn của tất cả những người lao động, 
những người công nhân Pháp, cộng sản cũng như xã hội, 
một lần nữa đang đưa phong trào công phân Pháp lên 
hàng đầu, đứng đầu ở châu Âu tư bản chủ nghĩa ; họ tỏ 
ra là những người kế tục xứng đáng của các chiến sĩ 
Công xã Pa-ri và là những người thừa hưởng những, bài 
học vinh quang của Công xã Pa-ri: (VÕ tay nhiệt tiệt. 
Tất củ phòng đúng dậy. Tiếng (Hoan hồ tò Đi-mi-ios 
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rốp hướng øề phía Chủ tịch đoàn Đại hội, nà cùng 
toàn thề phòng họp, uỗ tay hoạn hô đồng chí Tỏ-rê 
pà các đại biều Pháp trên ghế Chủ tịch đoàn). 

Công lao của Đẳng Cộng sản và giai cấp vô sản 
Pháp là ở chỗ, bằng thực tiễn đấu tranh của mình 
trong mặt trận thống nhất vô sản chống chủ nghĩa 
phát-xít, đã giúp cho việc chuẩn bị những nghị quyết 
của Đại hội ía, những. nghị quyết có tầm quan trọng 
rất lớn đối với công nhân tất cả các nước, 

- Nhưng những việc đã được tiến hành ở Pháp chỉ 
là những bước đầu. Vạch ra đường lối chiến lược cho 
những năm tới, Đại hội ta không thê tự giới hạn ở chỗ 
ghỉ lại một cách đơn giản kỉnh nghiệm ấy; nó còn 
phải đi xa hơn nữa. 

Chúng ta, những người cộng sản, chúng ta là một 
đảng có tính chất giai cấp, một đảng vô sản. Nhưng, 
với tư cách là đội tiền phong của giai cấp vô sản, 
chúng ta sẵn sàng tÔ chức hành động chung giữa giai 
cấp vô sản với các giai cấp lao động khác có liên 
quan đến cuộc đẩu tranh chống chủ nghĩa phát-xit: 
Chúng ta, những người cộng sản, chúng ta là một 
đảng cách mạng. Nhưng chúng ta sẵn sàng hành động 
chung với các đẳng khác đang đấu tranh chống chủ 
nghĩa phát-xit. 

Mục đích cuối cùng của những người cộng sản 
chúng ta, khác với mục đích của các giai cấp đó và 
các đẳng đỏ, nhưng khi đấu tranh cho mục đích của 
chúng ta, đồng thời chúng ta cũng sẵn sàng đấu tranh 
chung cho những nhiệm vụ cấp thiết mà việc thực 
hiện sẽ làm cho những vị trí của chủ nghĩa phát-xít 
suy yếu đi và những vị trí của giai cấp vô sản mạnh 
mẽ lên. 


- Những phương pháp đu tranh của những người 
cộng sản chủng ta khác những phương pháp dấu 
tranh của các đẳng khác; nhưng khi dấu tranh chống 
chủ nghĩa phát-xít bằng những phương pháp+ riêng 
của mình, những người cộng sản cũng ủng hộ những 
phương pháp đấu tranh của các đẳng khác, mặc dù 
những phương pháp ấy không được đẩy đủ, miễn là 
những phương pháp ấy thực sự nhằm vào chống chủ 
nghĩa phát-xít. | 

Nếu như chúng ta sẵn sàng làm tất cả điều đó, 
thì đó chính là vì trong các nước dân chủ .tư sẵn, 
chúng ta muốn chặn đường bọn phản động và chặn 
đường tấn công của Tư bản và của chủ nghĩa phát-xit, 
ngăn ngừa sự thủ tiêu các quyền tự do dân chủ tư sẵn, 
đề phòng sự đàn áp khủng bố của chủ nghĩa phát-xit 
đối với giai cấp vô sản, đối với bộ phận cách mạng 
trong giai cấp nông đân và những người trí thức, làm 
cho thế hệ thanh niên thoát khỏi sự trụy lạc về thê 
chất cũng như về tỉnh thần. 

Nếu như chúng ta sẵn sànz làm tất cả điều đó, 
thì đó chính là vì chúng ta chuần bị và đầy nhanh 
việc lật đồ nền chuyên chính phát-xitrong những 
nước phát-xít. 

Nếu như chúng ta sẵn sàng làm tất cả điều đó, 
thì đó chính là ơì chúng la muốn cứu oăn thế giới 
khỏi tình trạng dã man phál-xít oà những khẳng 
khiếp của một cuộc chiến tranh để quốc chủ ng]ĩu. 

(Lúc này, đại biều Đảng Cộng sẵn Đức Vo-be bước 
lên diền đản, trao cho đồng chỉ: Đi-nú-io-rốp mọi 
quyền sách dán ảnh oà nói oới đồng chỉ: «Đồng chỉ 
Đi-ni-lơ-rốp, hân danh Đoàn đại tiều Đẳng Cộng 
sẵn Đức, lôi tăng đồng chỉ quyền sách này, quụền 
sách oề_ cuộc đời qnủt hàng của các chiờn sĩ cách 
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mạng bức. Chính đồng chi, bằng thái độ của mình 
trước lòa án Lép-dích øà bằng tất cả hoạt động oề 
sau của mình, đồng chí đầ nêu cao tắm gương cho Đảng 
Cóng sản Đức, cho những người Đức đang đẩu tr. nh 
chống phál-xít. Đồng chỉ hàu nhận quyền s ch nàu, 
bản anh hùng ca của các chiến sĩ 0ô sản Đức đã lẩu 
đồng chí làn một kiều mẫu oà đã hụ sinh tự do, sức 
khỏe oà cuộc đời của họ cho sự nghiệp của cách 
mạng !». Đồng chí Đimi-to-rốp nhận quyền sách uà 
ôm chặt Vo-be một cách nồ g nhiệt: Võ tau nhiệt liệt, 
tiếng «Hoan hô!» chào mừng của các đại biên). 

Đại hội chúng ta là đại hội: đẩu tranh dề báo 
Đệ hòa bình chống nguy cơ chiến tranh đế quốc 
chủ nghĩa, —, ` 

Cuộc đấu tranh này, nøày nay chủng ta quan niệm 
một cách mới mê. Đại hội ta kiên quyết gạt bỏ thái 
độ cho rằng chiến tranh đế quốc chủ nghĩa là định 
mệnh, tiêm nhiễm từ những quan niệm cũ rích xẩ 
hòi—-dân chủ. 

Quả thật rằng chiến tranh đế quốc chủ nghĩa là 
sản phản của chủ nghĩa tư bản, rằng chỉ có lật đỗ 
chủ ngiĩatư bản thì mới có thể chấm dứt được mọi 
thứ chiến tranh; nhưng cũng rổ ràng là, bằng hành 
động đấu tranh của mình, quần chúng lao động có 
thể ngău ngừa dược chiến tranh đế quốc chủ nghĩa. 

Ngày nay thế giới không còn như hồi 1914 nữa. 

Ngày nay, trên một phần sáu trái đất, một Nhà 
nước vô sản hùng mạnh đã được thiết lập dựa trên 
cơ sở lực lượng vật chất của chủ nghĩa xã hội chiến 
thắng. Nhờ chính sách hòa bình sáng suốt của Sta-lin, 
Liên-xô đẩ nhiều lần làm thất bại những kế hoạch 
xâm lược của bọn gây chiến, 
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Ngày nay, trong cuộc đẩu tranh chống chiến tranh, 
giai cấp vô sẵn thế giỏi không những chỉ có một vũ 
khí là hoạt động quần chúng của mình, như hồi 1914 
nữa. Ngày nay cuộc đấu tranh quần chúng của giai 

cấp công nhân quốc tế chống chiến tranh đã thay đỗi 
cùng với thế lực của Nhà nước xô-viết và Hồng quản 
hùng mạnh của nó, người bảo vệ chủ yếu của hòa bình. 

Ngày nay giải cấp công nhân quốc tế không còn 
chịu ảnh hưởng duy nhất của đẳng xã bội—-dàn chủ 
liên minh với giai cấp tư sản như hồi 1914 nữa. 
Ngày nay đã có một đẳng cộng sản thế giới là Quốc 
tế Cộng sản, Ngày nay, quần chúng công nhân xã hội— 
dân chú đang hướng về Liên-xô và chỉnh sách hòa 
bình của Liên-xô, hướng về mặt trận thống nhất với 
những người cộng sản. : 

Ngày nay, nhân đân các nước thuộc địa và nửa 
thuộc địa không còn coi sự nghiệp giải. phóng của 
mình là một sự nghiệp không hy vọng nữa. Trái lại, 
họ ngày càng bước vào cuộc đấu tranh kiên quyết 
chống bọn áp bức đế quốc chủ nghĩa. Cách mạng +ô- 
biết của Trung-quốc và những chiến công anh dũng của 
Hồng quán nhân dân TT ng-quốc là những chứng mình 
hùng hồn nhất cho điều đó. 

Sự căm ghét của nhân dân đối với chiến tranh 
ngày càng trở nên sâu sắc và mạnh mẽ. Giai cấp 
tư sản đầy những người lao động vào vực thẳm chiến 
tranh để quốc chủ nghĩa, sẽ phải bỏ mạng trong vực 
thắm ấy, Hiện nay, không những giai cấp công nhân, 
giai cấp nông dân và những người lao động khác đứng 
lên đấu tranhcho sự nghiệp bảo vệ hòa bình, mà còn 
cả các dân tộc bị áp bức và nhàn đân các nước nhỏ 
yếu bị cuộc chiến tranh mới đe đọa nền đọc lập của 
họ cũng đứng lên đấu tranh cho sự nghiệp bảo vệ hòa 


bình. Nơay cả một số nước tư bìn chủ nghĩa lờn vì sợ 
thôn € có thể bị mất một số thuộc địa do sự phân chia 
lại thế giới gây ra, nên fr nợ giai đoạn hiện tại, cũng 
muốn tránh chiến tranh. 

Do đó mà thấy rằng có khả năng thành lập một 
mặt trân thống nhất rất rộng rãi của giai cấp công 
nhân, của tất cả những người lao động và của toàn 
thể nhân dân các nước chống nguy cơ chiến tranh đế 
quốc chủ nghĩa. Dựa vào chính sách hòa bình của 
Liên-xö và ý chí hòa bình của hàng triệu người lao 
động, Đại hội ta đã chỉ cho không những đội tiền 
phong cộng sản, mà cho cả toàn thể giai cấp công 
nhân quốc tế và nhân dân ở tất cả các nước thấy rõ 
tiền đồ phát triển của một mặt trận rộng rãi chống 
chiến tranh. Trong tương lai rất gần đây, bọn gây 
chiến phát-xít và đế quốc chủ nghĩa có châm được 
ngòi lứa ¡một cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa 
mới hay không, hay bàn tay tội lỗi của chúng sẽ bị 
lưỡi rìu của mặt trận mạnh mẽ đấu tranh chống 
chiến tranh chặt đứt, vấn đề đó cỏn tùy theo mức 
độ thực hiện và hoạt động của mặt trận thế giới 
nói trên, 

Đại hội ta là đại bội thống nhất giai cấp công 
nhân, đại hội đấu tranh cho mặt trận thống nhất 
VÔ sẵn, 

Chúng ta không có ảo tưởng về khả năng dễ 
dàng khá: phục được những khó khăn mà bộ phận 
phần động trong các lãnh tụ xã hội — dân chú sẽ dùng 
đề chống lại sự nzhiệp thực hiện mặt trận thống 
nhất vô sản, Nhưng chúng ta không sợ những khó 
khăn đó; bới vì chúng ta biểu thị ý chí của hàng 
triệu công nhân; bi vì khí đấu tranh cho mặt trận- 
thống nhất, là chúng ta phục vụ tốt hơn nữa cho lợi 
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Ích của giai cấp vô sản; bởi vì mặt trận thốnz nhít 
vô sản là con đường vững chắc đế lật đỗ chủ ngbĩa 
phát-xít và chế độ tư bản chủ nghĩa, Hô ngăn ngừa 
chiến tranh đẽ quốc chú nghĩa, 

Ở Dại hội này, chúng ta đã giương rất cao lá cở 
thống nhất cóng đoản. Những người cộng sẵn không 
phải cứ nhất quyết chủ trương các công đoàn đó tồn 
tạ' độc lập. Mà những người cộnø sản muốn thống nhất 
công đoàn trên cơ sở đấu tranh giai cấp và muốn 
triệt để thủ tiêu tịnh #ạng là những người tán thành 
triệt đề nhất và kiên quyết nhất việc thống nhất công 
đoàn và đấu tranh giai cấp lại bị khai trừ ra ngoài các 
công đoàn thuộc Quốc tế Am-stéc-đam. 

Chúng ta biết rằng các chiến sĩ trong các công 
đoàn gia nhập Quốc tế công đoàn đó không phải 
tất cả đều đã hiêu và đều đã thím nhuần đườnz lối 
này của Đại hội. Còn có những tàn dư của thói tự 
phụ bè phái mà chúng ta gột rửa nó đi tr onø các chiến 
sĩ ấy, đê cương quyết thực hiện đường lối của Đại hội. 
Nhưng bất cứ thế nào đi nữa chúng ta cũng sẽ thực 
hiện đường lối này và chúng ta sẽ tìm ra một tiếng nói 
chung với các anh em cùng giai cấp của chúng ta, với 
các bạn chiến đấu của chúng ta, với các công nhân 
ngày nay đang tham gia Liên hiệp công đoàn Am- 
stéc-đam. 

Ơ Đại hội này, chúng ta đã thông qua phương 
hướng thành lập chính đẳng quần chúng thống nhất của 
giai cấp công nhân, phương hướng xóa bổ tình trạng 
chia rể về chính trị của giai cấp vô sẵn do chính sách 
liên minh giai cấp của đảng xã hội dân chủ gây ra. 
Đối với chúng ta, việc thống nhất chính trị của giai cấp 
công nhân không phải là một (hú đoạn ¡nà là vấn đề 
vận mệnh tương lai của toàn bộ phong trào công nhân, 
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Nếu tronø chúng ta có những người cho việc thành 
lập sự thống nhất chính trị của giai cấp “công nhân là 
một thủ đoạn ®hì chúng ta sẽ đắu tranh với họ như đấu 
tranh chống những kẻ làm hại cho giai cấp công nhân. 
Chính bởi vì chúng ta đã nêu vấn đề đó lên một: cách 
hết sức nghiêm chỉnh và chân thành, đo lợi: ích của 
giai cấp vô sản quyết định, cho nên chúng ta mới đặt 
*a những điều kiện nhất định, có tính chất nguyên 
tắc làm cơ sở cho một sự thống nhất như thế. Những 
điều kiện có tính chất nguyên #ắe đó không phải do 
chúng ta bày đặt ra; nó là kết quả những đan khô mà 
giai cấp vô sản đã phải chịu trong quả trình đấu tranh 
của mình ; nó cũng phù hợp với ý chỉ của hàng triệu 
công nhân xã hội dân chủ, làyý chinầy ra từ những 
bài học thất bại mà họ đã phải chịu đựng. Những điều 
Liên có tính chất nguyên:tắc đó đã được kinh nghiệm 
của toàn bộ phong trào công nhân cách mạng xác 
nhận. ` 
Và do chỗ Đại hội của chúng ta đã tiến hành đưởi 
dấu hiệu của sự thống nhất vỏ sẵn, cho nên đây không 
những là đại hội của đội tiền phong cộng sẵn, mà còn 
là đại hội của toàn thể giai cấp công nhân quốc tế khát 
khao sự thống nhất về đấu tranh công đoàn và đấu 
"tranh chính trị. 

Mặc dầu ở Đại hội ta, các đại biều của những 
người công nhân xã hội —dân chủ không dự, mặc đầu 
ở đây không có các đại biều không đẳng phải, mặc 

đầu các công nhân bị cưỡng bức vào các tổ chức phát- 
xít không eó mặtở dây, nhưng Đại hội vẫn không ° 
shải chỉ nói nhiềư với những người cộng sản, mà còn 
nój nhiều với hàng triệu công nhân ấy nữa ; Đại hội 
đã biều thị tư tưởng và tìnlí cảm của dại đa số trong 
giai cấp công nhân. Và nếu các tổ chức công nhàn đủ 
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các xu hưởng khảc nhau thực hiện việc nghiên cứu một 
cách thật sự tự do những nghị quyết của chúng ta 
trước những người vô sản toàn thế giới, thì chúng ta 
chắc chắn rằng công nhân sẽ ủng hộ những nghị 
quyết mà các đồng chí đã bỏ phiếu tán thành với một 
sự nhất trí như thế này, 

Hoàn cảnh ấy càng bắt buộc chúng ta, những 
người cộng sản, phải thực sự làm cho những nghị 
quyết của Đại hội chúng ta biến thành lợi ích của toàn 
thể giai cấp công nhân. Không phải chỉ bổ phiếu eho 
những nghị quyết ấy là đủ. Không phải chỉ phô biến 
những nghị quyết ấy trong đẳng viên eác đẳng cộng sẵn 
là đủ. Chúng ta muốn rằng những công nhân thuộc các 
đẳng Quốc tế thứ hai và Liên hiệp công đoàn Am-stéc- 
đam cũng như những công nhân thamøgia các tô chức 
đủ các xu hướng cbính trị kháe sẽ cùng chúng ta nghiên 
cửu những nghị quyết ấy; rằng họ sẽ đưa ra những 
đề nghị và những sửa đổi thực tiễn; rằng họ sể cùng 
chúng ta nghiên cứu tìn ra những ' phương pháp tốt 
- nhất để thực hiện những nghị quyết ấ ñy trong đời sống 
rằng họ sẽ sát cánh với chúng ta đề thực sự thực BU 
những nghị quyết ấy. 

Đại hội chúng ta là đại hội định phương chảm - 
sách lược mới của Quốc lễ Cộng sản. 


Kiên quyết giữ vững lập trường không gì lay chuyền 
nồi của chủ nghĩa Mác—Lê-nin đã được toàn bộ kinh 
nghiệm của phong trào công nhàn quốc tế, trước hết là 
những thắng lợi của Cách mạng tháng Mười vĩ đại xác 
phận, theo tỉnh thần và nhờ sự giúp đỡ của phương 
pháp chủ nghĩa Mác—Lê-nin sình dòng, Đại bội ta đã 
sửa đồi lập trường sách lược của Quôc tế Cộng sản theo 
tình hình thế giới biển đồi, 


Đại hội đã ra một nghị quyết kiên quyết về sự cần 
thiết phải thực hiện một cách mới mỏ sác]v lược mặt trận 
thống nhất. Đại hội đòi hỏi rõ rệt rằng những người cộng 
sẵn không nên thỏa mãn với việc đơn thuần tuyên truyền 
những khẩu hiệu chung về chuyên chính vô sẵn và về 
chính quyền xô-viết, mà họ phải thi hành một chính sách 
bỏn-sê-vích cụ thể và tích cực về tất cả các vấn đề 
chính trị trong và ngoài nước mình, về tất cả các vấn 
đề trước mắt có quan hệ đến quyền lợi sống còn 
của giai cấp còng nhân, của nhân dân tất cả các nước 
và của phong trào công nhân quốc tế. Đại hội kiên 
quyết chủ trương rằng tất cả những biện pháp sách. 
lược của Đảng phải được đặt trên cơ sở một sự phân tích 
đúng đắn về thực tiễn cụ thể bằng cách chú ý đến tương 
qnanlực lượng giai cấp và trình độ chính trị của đông 
đảo quần chúng. Đại hội đòi bói phải hoàn toàn gột 
rửa tất cả những tản tích của chú nghĩa bè phái ra 
khói thực tiễn của phong trào cộng sẵn, chú nghĩa 
bè phái lúc nảy là trở ngại lớn nhất cho việc thực 
hiện chính sách quần chúng chán chính bôn-sê-vích 
của các đảng cộng sản. 

Phấn khởi về nghị quyết thực hiện đường lối sách 
lược đó và phấn khới tin chắc rẵng con đường đó 
sẽ dưa các đảng chúng ta đến những thắng lợi quan 
trọng, Đại hội chúng ta đã đồng thời chú ý đến khả 
năng là việc thực hiện đường lối bón-sê-vích đó không 
phải lúc nào cũng hoàn toàn không mắc phải sai lâm, 
không có một vài lệch lạc hoặc khuynh hữu hoặc 
khuynh «tä» — là những lệch lạc khí thì theo chú 
nghĩa công thức của bọn theo đuôi, khí thì thiên về 
sự có đóc hẹp hỏi. Trong hai nguy cơ trên thì s thường 
thường » nguy cơ nào là quan trọng nhất, đó là vấn 
đề mã chỉ có bọn kính viện mới có thê thảo luận 
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mà thôi. Ñguy cơ lớn nhất, tai hại nhất là nguy cơ, 
trong một lúc nhất định, trong một nước nhất định, 
đã ngăn cản nhiều nhất việc thực hiện đường lối của 
Đại hội ta, việc mở rộng chính sách quần chúng đúng 
đắn của các đẳng cộng sản. 

Lợi ích của sự nghiệp cộng sẵn không phải đòi 
hỏi một cuộc đấu tranh trừu tượng, mà đòi hỏi một 
cuộc đấu tranh cụ thề chống những lhuụnh hướng 
lệch lạc, một cuộc đấu tranh kịp thời và quyết định 
chống những xu hướng có hại đang biêu hiện ra, một 
sự sửa chữa kịp thời những sai lầm mắc phải. Thay 
thế cuộc đấu tranh cụ thế, cần thiết chống những lệch 
lạc bằng một thứ (h2 thao 1„ duôi theo những khuynh 
hướng lệch lạc và bọn đi lệch hướng tưởng tượng, 
tức là chạy theo một sự ganh đua hão có hại và 
không dung thứ được. Trong sinh hoạt.thực tiễn của 
các đảng chúng ta, cần phải dùng mọi cách giúp cho 
việc phát triÊn sáng kiến trong lập trường đối với các 
vấn đề mới, phải làm cho việc nghiên cứu sâu sắc 
những vấn đề có liên quan đến hoạt động của Đẳng 
được thuận lợi và không được vội vàng gán cho một 
đẳng viên của Đẳng hơi ngờ vực háy hơi có nhận 
xét phê phán một tý về những nhiệm vụ thực tiễn của 
phong trào, là đã có khuynh hướng lệch lạc rồi. Phải 
làm thế nào đê những người cộng sắn đã mắc sai lầm 
có thề thựctế sửa được sai lầm đó và chỉ thẳng tay 
đấu tranh uới những kế nào cứ ngoan cố 0uới những 


sai lầm của mình ouà làm rối loạn tô chức trong Đẳng 
tả thôi, 


. 
Trong khi đấu tranh cho sự thống nhất của giai 
_cấp công nhân, đồng thời chúng ta sẽ đấu tranh cho 
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sự thống nhất nội bộ các đẳng chủng ta, với một nghị 
lực và một tỉnh thần cương quyết hơn nữa. Trong 
hàng ngũ ta không thề có những bè phải, có những 
âm mưu bè phái được. Kẻ nào cố tình vị phạm sự 
thống nhất chặt chẽ trong hàng ngũ ta bằng một hành 
động bè phải nào đỏ, thì bản thân kẻ đó sẽ hiều được 
thế nào là kỷ luật bôn-sê-vích, một thứ kỷ luật mà 
Lê-nin và Sta-lin thường đạy chúng ta, Điều đó phải 
là một sự cảnh cáo đối với những phần tử nào đó 
trong một vài đẳng chúng ta nghĩ rằng cỏ thê lợi 
dụng những khó khăn mà Đẳng vấp phải, lợi dụng 
những vết thương, những thất bại và những đòn tấn 
công của kể thù điên cuồng, đề thực hiện những kế 
hoạch bè phái của họ hoặc đề theo đuổi lợi ish của 
nhóm họ! Đẳng trên hếi ! Bảo oệ sự lhống nhất bôn- 
Sá-pích của Đửng như bảo oệ con ngươi của mắt mình, 
đó là điều luật đầu tiên, điều luật cao nhất của chủ 
nghĩa bôn-sê-uich ! 

Đại hội ta là đại hội tự phê bình bôn-sê-pÍch oả 
lăng cường sự lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản 0à các 
phân bộ của nó. 

Chúng ta không sợ công khai vạch ra những sai 
lầm, những nhược điểm và những khuyết điểm biều 
hiện ra trong hàng ngũ ta, bởi vì chúng fa là một 
đẳng cách mạng, đẳng biết rằng đẳng chỉ có thê phát 
triển, lởn lên và hoàn thành được những nhiệm vụ 
của mình trong điều kiện trừ điệt được tất củ những 
gì ngăn trở sự phát triền của mình đề trở thành một 
đảng cách*mạng, 

Và công việc mà Đại hội ta đã thực hiện bằng 
sự phê bình kịch liệt đối với chủ nghĩa bè phái đầy 
tỉnh thần tự mãn, chủ nghĩa sơ lược, sự rập khuôn, 
sự lười suy nghĩ, sự thay thế những phương pháp 
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lãnh đạo Đẳng cho những phương pháp lãnh đạo quăn 
chúng, tất cả cong việc đổ phải dược tất cả cac đẳng 
cùng tiếp tục tiến hành ở cơ sở, ở tất cả các cấp 
của phong trào chúng ta, bởi vì đó là một trong những 
điền kiện cơ bản nhất đề thực hiện đúng đìn những 
nghị quyết của Đại hội. 

Trong nghị quyết của Đại hội về bản bảo cảo 
công tác của Ban Chấp hành, Đại hội đã quyết định 
đối với phong trào chúng ta, phải tập trung sự 
lä h đạo những công tác thực hiện ngay trong bản 
thân các phản bộ. Do đó bắt buộc phải tăng cường 
về mọi mặt đối với công tác đào tạo và giáo dục 
cán bộ, cũng như công tác củng cố các đẳng cộng 
sản dựa vàô những người lãnh đạo bôn-sê-vích chèn 
chỉnh, nhằm làm cho các đẳng, được vũ trang bằug 
nhiều nghị quyết của Đại hội Quốc tế Cộng sẵn và 
của hội nghị ioàn thể Ban Chấp hành của nó, trong 
bước ngoặt đột ngột của những biến cố, có thể 
nhanh chóng và tự mình tìm ra được một giải pháp 
đúng đắn cho những nhiệm vụ chính trị và sách lược 
của phong trào cộng sản. Rhi bầu các eœ quan lãnh 
đạo, Đại hội đã cố gắng thành lập một cơ quan lãnh 
đạo của Quốc tẾ Cộng sản gồm những người dã 
thấm nhuần những chỉ thị và nghị quyết mới của 
Đại hội không phải do ý thức kỷ luật mà do kết quả 
của lòng tỉn tưởng sâu sắc, những người §ằn sàng 
và có năng lực cương quyết biến những chỉ thị và 
nghị quyết ấy thành những hành động thực tế. 

Trong môi một nước cũng phải bảo đâm thực 
hiện đúng đắn những nghị quyết do Đại hội thông 
qua; điều đỏ trước hết từy tfềo sự khảo nghiệm, 
sự phản phối và sự,chỉ vẽ phương hưởng đầy đủ 
đối với cán bộ. Chúng tà biết rằng nhiều vụ đó 
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không phải là dễ đàng. Chúng ta không nên quên 
tăng một bộ phận trong cán bộ ta không phải đã 
được đào tạo bằng kinh nghiệm của chính sách quần 
chúng bôn-sê-vích mà chủ yếu là được đào tạo trên cơ 
sở một sự tuyên truyền chung. Chúng ta phải làm mọi 
cách đề giúp các cán bộ ta được cải <tạo giáo dục 
theo tỉnh thần mới, theo tỉnh thần những nghị quyết 
của Đại hội. Nhưng ở nơi nào mà các bình cũ không 
còn xứng đáng gì với rượu mới, thì phải rút ra 
những kết luận như thế này: đừng rót hoặc đề hồng 
rượu mới trong những bình cäñ mà phải thay những 
bình eäï bằng những bình mới. 


Chúng ta đã cố ý trừ bỏ những sứ ngữ trồng 
rồng về tiền đồ cách mạng trong các bản báo cáo 
cũng như các bản nghị quyết của Đại hội. Nhưng 
diều đó không phải vì chúng ta đã đánh giá tiền đồ 
phát triền cách mạng kém lạc quan hơn sự đánh giả 
trước kia, mà vì chúng ta muốn trừ bỏ cho Đảng bất 
cứ một xu hưởng nào muốn đem thay thể hoạt động 
bôn-sê-vích bằng những sảo ngữ cách mạng hoặc bằng 
những sự tranh luận vô bồ về việc đánh giá tiền đồ. 
Trong khi chiến đấu chống bất cứ chiều hướng tự phát 
nào, chúng ta eng nhìn thấy và xét đến quá trình 
phát triên của cách mạng, không phải với tư cách là 
những hgười quan sát mà với tư cách là những người 
tham gia tích cực vào quá trình đó. Là . đảng hành 
động cách mạng, vì lợi íeh của cách mạng ,mà hoàn 
thành những nhiệm vụ đặt ra trong môi một giai đoạn 
của phong trào, những nhiệm vụ thích hợp với những 
điều kiệncụ thể của một giai đoạn nhất định, ch ý kỹ 
đến trình độ chính trị cúa đông đảo quần chúng lao 
động, chúng ta sẽ thúc đây tốt hơn nữa việc tạo ra 
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những điều kiện chủ quan cần thiết cho thăng lợi của 
cách mạng vỏ sản. Mác nói: 

“Nhin nhận sự vật đúng vỏi thực tế của nó, 
đó nghĩa là làm cho lợi ích của cách mạng dược 


thắng thế một cách phù hợp với những hoàn cảnh 
thay đồi», 1 


Đó là điều căn bản! Không bao giờ chúng ta được 
quên điều đó! 

Cần phải ph biến những nghị quyết của đạt hội 
quốc tế ào trong quần chúng, giải thích những nghị 
quyết ấu cho quần chúng, thực hiện những nghị quyết 
ấp như những chỉ thị cho hành động của quần chúng, 
tóm lại phải làm cho những nghị quyết ấu trở thành 
thị oà máu của hàng triệu người lao động? 

Cần phải tíng cường đến mức độ cao nhất, ở tất 
cả mọi nơ, tính chủ động của c'ng nhân nợay tại chồ, 
tính chủ động của các tô chức cơ sở của các đẳng cộng 
sản và của phong trào công nhân trong việc thực hiện 
những nghị quyết ấy. 

Từ đây, các đại biều của giai cấp vô sẵn cách 
mạng cần phải đem về nước mình lòng tỉn tưởng vững 
.chắc rằng chúng ta, những người cộng sản, chúng 
ta gánh vác trách nhiệm về vận mệnh của giai cấp 
công nhân, của phong trào công nhân, vận mệnh của 
mỗi dàn tộc, vận mệnh của toàn thể nhân loại lao động. 

Thế giới do bàn tay công nhân xây dựng nên, là 
thuộc về chúng ta, những người công nhân chứ không 
phải thuộc về bọn ăn bám xã hội và bọn ngồi không. 
Các chính phủ biện nay của thế giới tư bản chủ nghĩa 
chỉ là những kẻ tạm thời. 


⁄ ¿ 


1. Các Mác : Ƒ'»ư gửi cho Cu-gien-man, Nhà xuất bản xã hội quốe 
tế, Pa-ri, 1930, tr.55, 
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Giai cấp vô sản là người chủ thật sự của thế giới, 
là người chủ tương lai. Và giai cấp Vô sản phải nắm 
lấy những quyền hạn lịch sử 1 của mình, nắm lấy 
quyền thống trị trong mỗi nước, trên toàn thế giới. 

Chúng la là những học trò của Mác oà Ắng-ghen, 
của Lê-nin oà Sta-lin. Chúng ta phái xứng đáng uới 
các người thày 0ï đại của chúng ta. 

Với SIa-lin dẫn đầu, đội quân chính trị của chúng 
ta, gồm hàng triệu người, khắc phục lất cả mọi khó 
khăn, dũng cảm pượt qua lất cả mọi trở ngại, phải 
phá húu 0à sẽ phá hủy được thành lũu của chủ nghĩa 
tư bản, oà làm cho chủ nghĩa xã hội chiến thẳng trên 
toàn thế. giới. 

Sự thống nhất của giai cấp công nhân muôn năm ! 

Đại hội thế giới lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản 
muôn năm! 


1. Bản tiếng Pháp: 2zøi1s bzstoriques. (V.D.) 
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ĐẤU TRANH CHO HÒA BìNH 


TIẾN TỚI THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG 
CỦA GIẢAI CẤP VÔ SẲẮN TRONG CUỘC 
ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA PHÁT-XÍT 
VÀ CHIẾN TRANH 1 


Các bạn đã từ các nước của Tư bản đến nước của 
chuyên chính vô sản, đến Liên-xô là Nhà nước đầu 
tiên chứ không phải cuối cùng của giai cấp vô sản 
thế giới, : 

_ Các bạn có thể và sể còn có thể tận mắt nhìn thấy 
.Sự khác nhau ghệ gớm giữa tình cảnh của giai cấp 
công nhân ở các nước mà Tư bản và chủ nghĩa phát- 
xít thống trị, và tình cảnh của giai cấp công nhân ở 
đây, ở một „ước mà giai cấp công nhân, sau khi chiến 
thắng giai cấp tư sản, đang xây dựng thắng lợi chủ 
nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng bỏn-sê-vích 
quang vinh, đứng đầu là đồng chỉ Sta-lin, lãnh tụ vĩ 
đại của giai cấp vô sản thế giới. 

Lả cờ đỏ của cách mạng vô sản phẩt phới bay một 
cách thắng lợi trên một phần sảu địa cầu, Trên một 
phần sáu dịa cầu, chính quyền do công nhân và nông 
đân nắm chứ không phải do tư bản và địa chủ nắm, 


1. Lược 6l bài điển văn đọc trướe eáe đoàn đại biều công nhân 
đến Liên-xô nhân dịp ngày 1 tháng Năm 1935, 
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Trong TÔ quốc xô-viết bao la này, hàng triệu nam nữ 
công nhân, nông trang viên, đang biến nước Nựa cũ, 
đốt nát và lạc hậu, nước Nơa của bọn Nga hoàng và 
bọn quý tộc ruộng đất, thành một nước có một nền 
kỹ thuật cải tiến, một -nước cơ giới hóa và công 
nghiệp hóa, một nước của chủ nghĩa xã hội. 

Các bạn đã nhìn thấy tận mắt những cái mà giai 
cấp còng nhần đã có thề thực hiện khi lên nắm chính 
quyền. Các bạn đã thấy ở Hồng trường, ngày 1tháng 
Năm, sức mạnh quân sự hùng hậu của Liên-xô, Hồng 
quân quang vinh của chúng ta, lực lượng của giai cấp 
công nhân, lực lượng của đất nước những người xô-viết. 

Ehi mà từ Hồng trường, chủng ta cùng nhau nhìn 
những xe tăng chạy qua, những máy bay bay lượn 
trên đầu, không những chủng ta chỉ thấy sức mạnh 
quân sự của giai cấp công nhân Liên-xô, mà đồng thời 
cũng thấy cả lực lượng, sức mạnh của giai cấp vô sản 
cách mạng thế giới nữa. 

Nhà nước xô-viết là Nhà nước của giai cấp vô sản, 
nó báo vệ lợi ích của công nhân, của quần chúng lao 
động, của những người bị áp bức trên toàn thế giới. 
Lợi ích của Nhà nước xô-viết 'là lợi ích của giai cấp 
vô sản thế giới. 

Khi những anh chị em người Nga của chúng ta 
xây dựng chú nghĩa xã hội với tỉnh thần thi đua 
xã hội chủ nghĩa và lao động xung phong và với một 
sự nỗ lực sảng tạo bền bỉ, thì không những họ chỉ làm 
việc, sáng Lạo củn đất nước họ, mà còn cả cho giai cấp 
vô sản thế giới. 

Khi họ tăng cường sức mạnh quân sự của Hồng 
quân, hẹ không chỉ tăng cường sức mạnh của Liên-xô, 
mà lăng cường cả sức mạnh của giai cấp VÒ sản 
thế giới. 


* 
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Nhà nước xô-viết và Hồng quân của nỏ là thành 
luỹ của hòa bình giữa các dân tộc. Nhà nước xô-viết 
là thành trì của cách mạng vô sản thế giới. 

Và khibọn lãnh tụ xã hội—dân chủ phần động nói 
và viết: « Chúng tôi không muốn lập mặt trận thống 
nhất với những người cộng sản, vì chúng tôi không 
muốn nhận mệnh lệnh của Mát-scơ-va», thì họ chỉ 
chứng minh một điều: họ chống lại Nhà nước vỏ sản. 
Qua việc đó, họ tổ ra gắn bó với giai cấp tư sản, 
ủng hộ đường lối hợp tác giai cấp với giai cấp tư sản 
và sẵn sàng giúp đỡ kế thù giai cấp của giai cấp vô sản. 

Đối với bất cứ người công nhân thành thật nào, ở 
Pháp cũng như ở Anh, ở Mỹ cũng như ở Úc, ở Đức 
cũng như ở Tây-ban-nha, ở Trung-quốc cũng như ở 
Nhật-bản, ở những nước vùng Ban-căng cũng như ở các 
đảo Ca-na-ri, đối với bất cứ người công nhân thành thật 
nào, Mát-scơ-va là Mát-scơ-va của chính mình, Liên-xô 
là Nhà nước của chính mình. Kẻ thù của chúng La thường 
la ólên về những cải mà họ gọi là « mệnh lệnh » của 
Mát-scơ-va : rõ ràng Mát-scơ-va không ra một mệnh 
lệnh nào; theo gương của Lê-nin vỉ đại và Sta-lin vỉ 
đại, chính là con đường thắng lợi đối với giai cấp vô 
sản thế giới, 

Nếu các bạn sống ở đây, trong Tô quốc vĩ đại 
của chúng ta, nếu các bạn xem xét toàn bộ phong 
trào công nhân thế giới, các bạn sẽ ghân biệt được 
hai trào lưu hay khuynh hướng chính: mội mặt là bộ 
phận cách mạng của giai cấp vô sản đã cấu thành 
Nhà nước, tức Liên-xô, những người cộng sản và 
những người công nhân cách mạng ở tất cả các nước, 
những người cảm thấy gắn bó với giai cấp võ sẵn 
Liên-xô, với Nhà nước xòö-viết bằng những mối giây 
của mặt trận thống nhất chiến dấu trên toàn thế giời. 
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Mặt khảc, trong phong trào công nhân cỏ một 
khuynh hướng khác, một trào lưu khác, trào lưu gọi là 
cải lương chủ nghĩa, một khuynh hưởng còn đang 
tiếp tục thống trị ở trong Quốc tế thứ hai. ở đấy, 
không có Nhà nước vô sản, không có chính quyền xô- 
viết, không có Hồng quân, giai cấp. vô sản thế giới 
không có sức mạnh chiến đấu. Ở đấy, bên cạnh các đẳng 
tư sản, còn có bọn Van-đéc-ven-đơ và những lãnh 
tụ khác chẳng hạn đang hợp tác với bọn tư bản, ngồi 
ở trong chỉnh phủ. Chúng gắn với giai cấp tưsản của 
riêng nước chúng và ủng hộ chính sách của giai cấp 
tư sản « của chúng». Trong phe đó, không có thống 
nhất, khônø có đoàn kết quốc tế. 

Sự thống nhất quốc tế về hành động và kỷ luật 
quán triệt trong bộ phận cách mạng của giai cấp vô 
sản thế giới. Sự nghiệp của Đẳng bôn-sê-vích Liên-xô 
phù hợp với lợi ích của những người lao động ở Pháp, 
Đức, Mỹ và các nước khác, và những cố gắng của 
những người cộng sản Pháp, Anh, Mỹ, Nhật hay 
Trunø-quốc không hề tách rời lợi ích của Liên-xô. 

Ớ đáy, trong bộ phận cách mạng của giai cấp vô 
sản thế giới sự lãnh đạo nằm trong tay Quốc tế Công 
sản, tập hợp trên toàn thế giới hàng triệu người vô 
sản gắn bó với nhau bằng một tư tưởng hùng mạnh 
và thống nhất, một ý chí thống nhất, một sự lãnh đạo 
thống nhất, một kỷ luật thống nhất. 

Còn ở kia, là sự hỗn tập về ngôn ngữ, là một cái 
tháp Ba-ben 1 thật sự. 


1 7a+z đe Balel : Tháp cao cẵn ở tron8 “Thánh kinh. Con Neẻ định 
xây tháp ấy lên thấu troi. ton§8 Thượng đế làm cho những nđười leo 
tháp ấy nói lên tiếng m¿ khí ông hiền nhau được; chunổ quy phải thất 
bại, Vì thế, chữ này thường có ngiía là: một mớ bốn độn, ngôn nợ 
bất đồng. (@./.) 
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Nhưng chúng ta thấy điễn ra trong các đẳng xã 
hội — dân chủ một quả trình phân hóa, và quần chúng 
công nhân ngày càng trở nên cách mạng hơn. Những 
người tham gia mặt trận thống nhất với những người 
cộng sản ngày càng nhiều lên. 

„ Hiện nay, trước nguy cơ của chủ nghĩa phát-xít 
và của chiến tranh, nhiệm vụ cơ bản của tất cả những 
người lao động là thành lập mặt trận thống nhất vô 
sản, xây dựng sự thống nhất hành động của cếp cấp 
công nhân đề chống lại kẻ thù giai cấp. 

Các bạn hãy nhớ lại sem, trong vụ án Lép-dích, 
một vụ khiêu khích thật sự, cuộc đấu tranh đã diễn ra 
suốt ba tháng trời giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ 
nghĩa phát-xít như thế nào. Nhân vụ án này, mặc dù 
không có một hiệp ước nào được chính thức :ký kết, 
một mặt trận thống nhất thế giới đã được thành lập 
đề bảo vệ những người cộng sẳn không có tội. lihữnø 
người cộng sản, những người xã hội —dân chủ, những: 
người vô chính phủ và những người không đẳng phải, 
tất cả đều đứng lên chống chủ nghĩa phát-xít Đức. 
Hàng triệu và hàng triệu công nhân nam nữ hàng ngày 
theo dõi cuộc đấu tranh ở Lép-dích. Hàng triệu và 
hàng triệu người tiều tư sản, nông dân, trí thức, ủng 
hộ mặt trận thống nhất chống phảt-xít. Ngay cả bảo 
chí tư sản, báo chí bảo thủ đối địch với chúng ta, 
cũng không dám viết chống lại chúng ta và chống 
những lời tuyên bố của chúủng:ta tronø vụ án đó. Chủ 
nghĩa phảt-xiít Đức lúc đỏ bị cô lập. Hit-le, Gơ-rinh 

à Gơ-ben không được ủng hộ về tỉnh thần ở Đức cũng 
như ở một nơi nào khác. 

Từ sau vụ ản Lẻp-dích, mặt trận thống nhất còn 
tiến triền nữa. Chúng ta đang dứng trước việc đạt 
đến một thỏa thuận chính thức nhằm thống nhất 
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hành động giữa Dẳng Cộng sản Pháp và Đẳng Xã 
hội Pháp; chúng ta đã có một sự thỏa thuận rõ ràng 
giữa những người cộng sản Ý và những người xã 
hội Ý; nhiều đẳng cộng sản đã ký thỏa ước với các 
tô chức của đẳng xã hội và một loạt các tổ chức 
chống phảt-xít, 

Mặt trận thống nhất vô sản ngày càng tiến triền 
và được củng cố, nhưng trên đường đi của nó, nó đã 
vấp phải những trở lực ghê gớm, vấp phải sự chống 
đối của kẻ thù. Kẻ thù của mặt trận thống nhất là tất 
cả những kẻ gắn bó với giai cấp tư sản và không 
muốn từ bỏ những mối liên hệ ấy. 

Khi sự chống đối của những lãnh tụ xã hội —dân 
chủ phản động dã bị bẻ gẫy, khi mặt trận thống nhất 
của øiai cấp công nhân đã được thành lập, thì sự tấn 
công của chủ nghĩa tư bản, sự tấn công của phe phản 
động và của chủ nghĩa phát-xít sẽ phải đứng trước 
một chướng ngại vật không thể nào vượt qua được. 

Giai cấp công nhân chỉ có thể sử dụng được tất 
cả lực lượng của mình trong. điều kiện thực hiện 
được thống nhất hành động. 

Lợi ích kinh tế, xã hội, văn hóa và chính trị của 
công nhân thuộc các xu hướng chính trị khác nhau: 
cộng sản, xã hội — dân chủ, vô chính phủ, đều giống 
nhau. Chính trên cợ sở đó, người ta có thể và cần 
phải thành lập mặt trận thống nhất. 

Vậy kẻ nào chống lại việc đó ? 

Chính những lãnh tụ phẫn động của đẳng xã hội— 
dân chủ, hệ tư tướng và chính sách hợp tác giai cấp 
với giai cấp tư sắn của đảng xã hội— dân chủ đang 
ngăn cần việc thành lập mặt trận thống nhất vô sẵn. 
Phải thanh toán trở lực ấy. Chúng tôi, những 
người cộng sản, chúng tỏi biết rằng thủ tiêu những 
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trở lực ấy là mọt việc khó khăn, rằng việc đó không 
phải là dễ dàng, nhưng chúng tôi tín chắc rằng, với 
một cuộc đấu tranh hàng ngày và một hành động kiên 
trì, mặt trận thống nhất vô sản, các công đoàn thống 
nhất của giai cấp và đẳng cách mạng thống nhất của 
giai cấp vô sẵn cuối cùng aẽ được thành lập. 


Các bạn, các bạn là những đoàn đại biêu công 
nhân ở các nước tư bẳn, sau khi đã tự mắt mình nhân 
thấy con đường của Lê-nin và Sta-lin, con đường của 
Quốc tế Cộng sản là đúng đắn, các bạn có nhiệm vụ 
nói lất cả sự thật về Liên-y.ô với các anh các chị của 
các bạn ở các nước từ bản, và đấu tranh bền bỉ 
không mệt mỗi đề bảo vệ Tô quốc vỏ sắn, để cuối 
cùng thành lập cho được mặt trận thống nhất vô sản, ` 
Các bạn hãy chuyên lời chào mừng nồng nuiệt, bôun- 
sẻ-vích, cách mạng của chúng tôi tới những người lao. 
động ởnước các bạn và hãy nói với tất cä còng nhân 

_ theo dẳng xã hội rằng, trong lúc nảy, kể nào không 
úng hộ mặt trận thống nhất, không đấu tranh cho sư 
thống nhất hành động của giai cấp công nhân, kế 
nào dung thứ các cuộe vận động chống Liên-xô, chống 
Tô quốc của giai cấp vô sển thế giới, kẻ nào ủng hộ 
chính sách hợp tác với giai cấp tư sắn, thì kẻ đó là 
kẻ thù của lợi ích giai cấp công nhân, là kẻ tỏng phạm 
của phe phản động và của chủ nghĩa phảt-xít, là kẻ 
tiếp tay cho những bọn dế quốc gây chiến, 


^ 


Tất cả chúng ta, cộng sẵn và xã hđi, và tất cã 
những người lao động ##hác, chúng tíì lấy tay nắm tay 
doàn kết, cùng nhau dấu tranh đề chống chủ nghĩa 
phát-xít, đề giải phóng hàng nghìn vạn tù nhâu của Tư 
bản và chủ nghĩa phát-xít, đề giải phóng Ten-lơ~man, 
Ha-co-xi Tôm Mô-nẻ, và tất cả * những người cách 
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mạng và chống phát-xit đang rên XiỂt trong các nhà 
tù và trại Lập trung của các nước từ bản, 

Tất cä chủng ta hãy cùng nhau dấu tranh chống 
lại kẻ thù của sự thống nhất hành động của giai cấp 
còng nhàn. 

Tắt cä chủng tà hãy cùng nhau đấu tranh chớ, 
thẳng lợi cuối cùng của chủ nghĩa xã hội trên toàn 
thể. giới. 

Sự thống nhất hành động của giai cấp công nhân 
trong từng nước và trên phạm vì quốc tế muôn năm ! 

Thắng lọi của cách mạng vô sản thế giới 
muôn năm ! 
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MẶT TRẬN THỐNG NHẤT 
ĐẤU TRANH CHO HÒA BÌNH ! 


Từ sau 1914, chưa bao giờ nguy cơ của một cuộc 
chiến tranh' thế giới lại lớn như ngày nay. Và cũng 
chưa bao giờ sự cần thiết phải động viên tất cả mọi 
lực lượng đề gạt bồ cải tai họa đang đe dọa toàn thê loài 
người đó lại khân cấp như thế. Nhưng để làm việc này, 
trước bết cần phải hiều rõ nguy cơ đó từ đâu mà có, 
bọn nao đã gây ra nó, bọn đó định tấn công những 
nước nào. 

Nếu tưởng rằng cuộc chiến tranh xảy ra chỉ đe 
dọa Liên-xô, hay ít ra cũng đe dọa Liên-xô trước tiên, 
thì sẽ là sai lầm, Việc quân đội Hit-le chiếm đóng 
vùng Rẻ-na-ni chẳng phải là một sự kiện đã tạo ra một 
mối đe dọa trực tiếp đối với nước Phap, nước BỈ và các 
nước khác ở châu Âu đó sao ? Việc các kế hoạch xảm lược 
mà Hit-le vạch ra cho tương lai gần nhất, đều nhằm 
xâm chiếm lãnh thô thuộc các quốc gia lắng giềng trong 
đó có dân cư người Đức ở, lại cũng là một sự thực. 

Š Nếu ngày nay Hít-le nói đến « chủ quyền của nước 
Đức », thì ngày mai hắn sẽ nỏi đến «chủ quyền của 
tất cả người Đức ». Đưởi khầu hiệu đó, bắn sẽ 


1. Tháng tư 1936, 
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âm mưu thưc hiện thôn tỉnh nước Ảo, phá hoại 
nước Tiệp-khắe là nước độc lập, chiếm đóng An-di- 
xơ—Lo-ren,Đănøg-dích, phần phía Nam nước Đan-mạch, 
Mơ-men, v.v... Và điều đỏ hoàn toàn đễ hiều : đối với 
chủ nghĩa phảt-xit Đức, vấn đề sẽ đã đàng hơn nhiều 
nếu trước hết đem một đạo quân đi xàm chiếm 
những lãnh thô thuộc các quốc g gia lắng giềng dưới khầu 
hiệu « liên bang đân tộc của tất cä người Đức», và chỉ 
sau đó mới bắt đầu gây chiến tranh chống đất nước 
hùng mạnh của những người xô-viết. Chủ nghĩa phát- 
xit Đức, ngày nay đã được tăng cường mạnh mể trèn 
sông Ranh, cũng là một mối đe dọa đối với nền độc 
lập của nhân đân Ba-lan, mặc dầu những kể cai trị 
nước Ba-lan hiện nay đẩ có A002 quan hệ liên 
_mỉnh với nó. 

Còn ở Viễn-Đông thì không còn nghỉ ngờ gì nữa 
miếng đòn rực (iếp là đánh thẳng vào nhân dân 
Trung-guốc, mặc đầu tập đoàn quân sự phát-xit Nhật- 
bản dang chuần bị chiến tranh chống Liên-xô và đã 
bàn tính với Đée-lanh về việc này. Nhật.bản dä chiếm 
đóng Mãn-châu và hiện đang chiếm hết tỉnh này đến 
tỉnh khác của Trung-quốc. Hơn nữa chủ nghĩa để quốc 
Nhật đang tìm cách chính phục tất cả các dân tộc ở 
châu Á, kề cả Ấn-độ, xâm chiếm Phi-lip-pin và Úc. 
Nö cũng đang chuẩn bị để cuối cùng thanh toán với 
Mỹ và Anh, 

Như vậy, rõ ràng nhân dân các nước phương 
Tây sẽ phạm một sai lầm tai hại nếu họ để cho ảo 
tưởng _không bị bọn tội phạm chiến tranh phảát-xít ở 
châu Âu và Viễn-Đông đe dọa, ru ngủ. Đặc biệt là 
nhân _dân các nước láng giềng của nước Đức có căn 
cứ đề suy nghỉ một cách nghiêm chỉnh về việc bảo 
vệ nền độc lập và tự do của mình, 
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Như người tả biết, nguyên nhân chính của các 
cuộc chiến tranh đế quốc nằm ở ngay trong bản thân 
chủ nghĩa tư bản, ở trong những mục đích xâm lược 
của nó. Nhưng, trong tình hình quốc tế cụ thê ngày 
nay, kẻ âm mưu cuộc chiến tranh sắp tới là chủ nghĩa 
phá[f-+íf, tức là bàn tay bọc sắt của các lực lượng xâm 
lược nhất và hiếu chiến nhất của chủ nghĩa đế quốc. 

Nếu nguy cơ chiến tranh trở nên trực tiếp đe dọa 
như vậy,: chính là vì người ta để không kịp thòi ngăn 
chặn con -đường lên nắm chính quyền của chủ nghĩa 
phát-xít Đức. Sau khi đã thiết lập sự thống trị của nó 
bằng cách gây chiến tranh chống lại quần chúng nhân 
đàn trong nước, chủ nghĩa phảt-xít đã phát triền 
thành: một mối đe dọa chiến tranh trực tiếp đổi với 
nhàn dân tất cả các nước trên thế giới. Lúc đã chính 
phục được nhân dàn trong nước, nó chuyền sang, 
với möi lửa chiến tranh cầm tay, tấn công nhân dân 
các nước khác. 

Nguy cơ chiến tranh lại còn trở nên cực kỳ 
nghiêm trọng do chỗ người ta đã tạo ra cho kể xâm 
lượơ phát-xít một tình hình không bị trừng phạt. Việc 
chuẩn bị chiến tranh của chủ nghĩ: ĩa phát-xit Đức (đề 

ra chế độ cường bách tòng quân, "trang bị cho không 
quản và hải quân) đã dược tiến hành với sự dung 
túng có hệ thống của các cường quốc tư bản và sự 
giúp đỡ trực tiếp của các giới lãnh đẹo Anh, Trạng 
thái tiêu cực và những sự do dự của Hội Quốc liên 
đổi với việc Nhật-bản tấn công Trung-quốc và việc Ý 
xaâm lược A-bit-xi-ni đã khuyến khích tính láo xược 
của kẻ xâm lược. 

Nhưng sở dĩ chủ nghĩa phảt-xit Đức và tập đoàn 
quàn phiệt Nhật ngày càng trở nên hiếu chiến, điều đó 
trước hết và nhất là do hậu quả của øiệc giai cặp 0ỏ 
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sẵn quốc tế chưa hành động được nhất trí đề đốc hết 
lät cả lực lượng khồng lồ của mình, chưa lập hợp 
được ung quanh mình tất cä những người lao động 0d 
tất cả những :người bạn của hòa bình thành một mắt 
trận hùng cường chống chiến tranh. Sự chống đối của 
bộ phận phần động trong các lãnh tụ Quốc tế công 
nhân xã hội và Liên hiệp công đoàn quốc tế đối với 
mặt trận thống nhất đấu tranh còn chưa bị bẻ gây. Và 
việc các lãnh tụ phản động ấy, những kẻ ủng hộ 
chính sách đế quốc chủ nghĩa của giai cấp tư sản của 
chúng, gạt bỏ những hành động độc lập và thống nhất 
của giai cấp vỏ sản chống chiến tranh, việc quần chúng 
bị mê muội bởi ảo tưởng cho rằng Hội Quốc liên sẽ 
làm mọi việc cần thiết đề duy trì hòa bình, những 
việc đó đã kìm hầm cuộc đấu tranh của giai cấp vô 
sản chống chiến tranh và đã làm tê liệt áp lực của 
nó đối với các chính phủ tư bản. 

Bên cạnh những lãnhtụ phần động công khai phá 
hoại sự thống nhất hành dộng của giai cấp vỏ sản 
quốc tế đề bảo vệ hòa bình, ngườita còn thấy cả 
những bọn mang giọng lưỡi «tả khuynh» đi thuyết 
giáo những tư tưởng định mệnh cho rằng chiến tranh 
không thề tránh khỏi và hòa bình không thề giữ gìn 
được. Chúng nói rằng, khi nguyên nhàn chủ yếu của 
chiến tranh là chủ nghĩa tư bắn thì chừng nào chủ 
nghĩa tư bản còn tồn tại, chừng đó người ta không 
thể tránh khỏi chiến tranh, và đấu tranh đề duy trì 
hòa bình là một việc vỏ ích và ngu xuân, Những bọn 
người như thế là những bọn giảo điều ngoan cố, nếu 
không phải là những kẻ lừa bịp chính cống. Đầu đâu 
chúng cũng chỉ nhìn thấy lực lượng của chiến tranh 
mà không nhận ra những yếu tố hùng mạunh của hòa 
bình. 
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- Với chỉnh sách hòa bình kiên quyết và triệt đề 
của mình, Liên-xô — Nhà nước của giai cấp vô sản 
thắng lợi —là một trong những yếu tố đó của hòa 
bình. Một yếu tố khác nữa của hòa bình là giai 
cấp vô sản ở các mước tư bản. Đó là những lực 
lượng lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ hòa bình chống bọn 
tội phạm chiến tranh. Quần chúng nông dân, tất cả 

những người lao động, quần chúng nhân dân rộng 
rãi nhất trong tất cả các nước tư bản, cũng đều sẵn 
sàng để gìn giữ hòa bình. Trong lúc này, một số nước 
tư bản cũng thiết tha gìn giữ hòa bình, Và trong 
những nước mà chủ nghĩa phát-xit thống trị, cũng 
như trong nhữog nước mà những nhà cầm quyền 
đang dung túng bọn âm mưu một cuộc tàn sắt mới, 
nhân dân cũng không muốn chiến tranh. 

Bọn mang giọng lưỡi giáo điều, như bọn ở trong 
Đẳng lao động độc lập Anh chẳng hạn, đang trình 
bày tình hình như kiều vấn đề chiến tranh và hòa 
bình là phụ thuộc vào các chính phủ tư bản. Vâng, 
đúng như vậy, nếu quần chúng nhàn dân đóng vai 
trò những người lính thông thường trong tay các 
chính phủ và không đấu tranh đề duy trì hàc bình, 
chống lại các chính phủ của họ. Nhưng chính sách 
coi quần chúng nhân dàn như những con rối hoàn 
toàn trong tay của chính phủ, là hoàn toàn sai lầm, 
Nếu quần chúng ấy — khỏng có họ thì không thê tiến 
hành chiến tranh được — kiên quyết và kịp thời can 
thiệp vào những âm mưu quân sự của các chinh phủ, 
thì họ sể có thề buộc các chính phủ từ bỏ chiến 
tranh và không được dung tủng những kẻ ảm mưu 
chiến tranh, Zoàn bộ pấn đề là.ở chỗ kịp thời tồ chức 
cuộc đấu tranh của nhân dân các nước đề gìn giề hòa 
bình, oà tiến hành cuộc đâu tranh ău hàng ngày à ở 
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mọt nơi chống lại bọn phál-xit gàu chiến oà chỗng lại 
bọn fau chân của chúng, 

Cải cần phải có là một mặt trận thống nhất của 
hòa bình, tập hợp không những cl giai cấp công nhân, 
nóng đân, trí thức lao động và những người lao động" 
khác, mà cả các dân tộc bị áp. bú và nhân dân các 
nước mà nền độc lập đang bị họn gây chiến de dọa. 
Cái eần phải có là một mặt trận hòa bình MỞ TỘnØ. 
đến tất cả mọi nơi trên thế giỏi, từ Tỏ-ki-ô đến Luân- 
đôn, từ Nữu-ước đến Béc-lanh, một mặt trận hòa 
bình hành động chặt chẽ chống bọn gây chiến, chống 
chủ nghĩa phảt-xit Đức ở châu Âu, chống bè lä quản 
sự Nhật ở Viễn-Đòng. Và mặt trận hòa bình ấy sẽ 
trở nên-hùng mạnh và vô địch, nếu nó tiến hành được 
những hành động thực tiễn có tỉnh chất quản chúng 
và không chỉ bó hẹp vào những bản kháng nghị, nghị 
quyết và tuyên bố. R 

Cần phải, bằng những biện pháp kinh tế và chính 
trị, đồn bọn gây chiến tranh vào một iÌnh trạng bị 
bao pâu thực sự. Cần phải đầy bọn chúng vào con 
dường cùng để tước hết những phương tiện thực hiện 
các ý đồ tội ác của chúng. Gần phải tỏa ra quanh 
hoàn cầu một màng lưới các tô chức của những người 
bạn của hòa bình thật dày đặc, một phong trào đoàn 
kết quốc tế thật hùng mạnh, những biện pháp xuất 
phát từ một đường lối quốc tế thống nhất của giai cấp 
vô sản phục vụ việc duy trì hòa bình thât có hiệu quả, 
khiến cho bàn tay tội lôi của bọn gây chiến có thể bị 
xích lại. È 

Cần phải cương quyết làm cho kể xâm lược phát- 
xit cảm thấy rằng hàng triệu người đang cảnh giác theo 
dõi từng bước đi của nó và bất cứ âm mưu nào của 
nó nhằm tấn công nhân dân các nước khác đều sẽ bị 
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aI cấp vô sản và những người lao động trên toàn thể 
ới kiên quyết chống lại. 

Chỉ có giai cấp vô sản, bằng cách thực hiện khối 
đoàn kết trong hàng ngũ của mình, mới là người có 
"thề tô chức một mặt trận hòa bình, như thế, mới là 
động lực, nòng cốt của mặt trận ấy. Hiện nay, nhiệm 
oụ Irung tâm của toàn bộ giai cấp vô sản quốc tế là ở 
chỗ đó. Bản thân thắng lợi của cuộc đấu tranh chống 
- chủ nghĩa phát-xit cũng tùy thuộc ở thắng lợi trong 
việc thực hiện nhiệm vụ ấy. 


# 
ĐI 
HẠT? 


- : H : ‹ 

Chỉ mong muốn hòa bình thì chưa đủ, Phải đấu 
Iranh cho hòa bình. Nếu chỉ tuyên quyên chống chiến 
tranh một cách'chung chung thì hoàn toàn khòng đủ. 
Tuyên truyền chống chiến tranh «nói chung » không 
mẫẩy may ngăn cần được bọn gây chiến ngồi ở Béc- 
lanh hoặc ở Tô-ki-ô- trù tính những ý đồ xấu xa của 
chúng; chúng sẽ rất bằng lòng nếu giai cấp công 
nhàn không vượt ra khỏi cách tuyên truyền chung 
chù:nnø theo kiều đó. 

Đề cho cuộc đấu tranh gìn giữ hòa bình giành 
được thắng lợi, tuyệt LỂ phải chĩa những hành động 
chung của giai cấp vô sản và của quần chúng nhâu 
dân dòng đảo nhất vào bọn gảy chiến và vào các lực 
lượng ở trong nước trực tiếp và gián tiếp ủng hộ chúng. 
Đứng về phương diện này mà xót, một vấn đề cực 
kỳ quan trọng là, trong khi phát động cuộc đấu tranh 
đề gìn giữ hòa bình, cần phải chủ ý đến tình hình của 
Đẳng và của phong trào công nhân trong nước hữu 
quan, cũng như đến tình hình trong nước và quốc tế 
của Hước ấy, 
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ở những nước mà chủ nghĩa phát-xit nắm chỉnh 
quyền, trong khi xem việc tố cáo chính sách mị dân 
sô-vanh và những hành động chủần bị chiến tranh là 
trung tâm của cuộc đấu tranh chống nền độc tài phát- 
xít, giai cấp công nhân tập hợp tất cä mọi lực lượng 
đề ngăn chặn những tai họa mà chủ nghĩa phát-xit 
muốn xó đầy nhân dân vào. Đấu tranh chống chính 
quyền của chủ nghĩa phát-xít và chống sự xàm lược 
quân sự của nó, giai cấp vô sản và quần chúng nhân 
dân đòng đảo ở Đức, Ý và các nước phát-xit khác 
không phải chỉ đấu tranh để tự giải phóag mình, mà 
còn đấu tranh vì lợi ích của hòa bình, vì lợi ích của 
tất cả các đân tộc trong toàn thể nhân loại nữa, 

Hiện nay, thải độ đối với chính sách: đối ngoại 
của chính phủ và đối với việc quốc phòng là một điềm 
đặc biệt quan trọng trong sách lược cũa giai cấp công 
nhân, nhất là ở những nước đang trực tiếp bị đe dọa 
xâm lược. Giai cấp công nhân và tất cả những người 
lao động không thê dửng dưng không chịu tìm hiểu xem 
chính sách đối ngoại của chính phủ đối với kẻ thù phát- 
xit của hòa bình như thế nào : chính sách đỏ có góp' 
phần vào việc củng cố nền an ninh tập thê không, hay là 
làm trở ngại cho nó? Chính phủ có dung túng bọn tay 
sai của bọn phát-xítxâm lược không, hay là thi hành 
những biện pháp có hiệu quả chống lại chúng? Người 
ta đối xử như thế nào đối với những người con của 
nhân dâu ở trong hàng ngũ quân đội? Người ta giáo 
dục họ theo tinh thần nào? Những cán bộ chỉ huy 
trong quân đội gồm những phần tử nào? Những phần 
tử ấy có chắc chắn là dấu tranh chống kẻ thù phát- 
xít không, hay lại là những phân tử phần động phát- 
xí? Nhân dân được bảo vệ chống những sự khủng 
khiếp của chiến tranh như thế nào ?, v.V... 
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Tỏ ra thờ ơ với vấn đề quốc phòng, phỏ mặc các 
vấn đề ấy cho chính phủ tư sản mà không kiểm soát, 
đó là một lập trường không phục vụ tí nào cho sự 
nghiệp bảo vệ hòa bình. Không phải ngẫu nhiên mà 
bọn lãnh đạo chóp bu của giai cấp tư sẵn luôn luỏn 
coi lãnh vực này như là độc quyền của chúng, như 
một thứ «thánh đường ». Phải vĩnh viên chấm dứt sự 
độc quyền đó của giai cấp tư sản. 

Trong những vấn đề ấy, giai cấp vô sẳn không thể 
không có một đường lô: riêng của nó, một đường lối 
độc lập. Không đề rơi vào lập trường của giai cấp 
tư sản trong bất kỳ trường hợp nào, đẳng của giai cấp 
vỏ sản, với chương trình của mình, với những yêu 
sách của mình, phải can thiệp tích cực vào đường 
lối đối ngoại và vào những vấn đề quốc phòng. 

Là người trung thành đối với công cuộc tích cực 
bảo vệ đân tộc và đất nước mình chống lại sự nô 
dịch phát-sit, và xuất phái từ- chỗ cho rằng chỉ việc 
dàn chủ hóa chế độ trong các nước, việc dân chủ hóa 
quân đội, việc thanh trừ những phần tử phát-xít và 
những phần tử phản động khác ra khỏi quân đội, và 
việc thỏa mãn những yêu sách cấp bách nhất của 
quần chủng còng nhân và nông đân, mới có thê tăng 
cường dược khả năng bảo vệ nhân đân chốnø nạn 
xâm lược phát-xít, giai cấp vô sẵn phải liên kết một 
cách chặt chẽ nhất những vấn đề quốc phòng với các 
yêu sách đòi mở ròng các quyền đân chủ của công 
nhân và nông dân, đòi bảo vệ những lợi ích sống 
còn của họ. 

Trong từng tình hình cụ thể, những đại biều của 
giai cấp còng nhân tán thành những đề nghị thuộc loại 
đó và tìm cách đạt đến chỗ thì hành những biện 
pháp có thể làm cho quần chúng nhân dân đòng dảo 


283 


gây được áp lực cao nhất đối với đường lối đổi ngoại 
của chính phủ, cũng như kiêm soát một cách có hiệu 
quả những hành động của chính phủ trong các vấn 
dê quốc phông. lo cũng tán thành tất cả những biện 
pháp làm khó khăn hơn cho việc các chính phú tư 
sản đầu hàng bọn xâm lược phát-xit và việc những 
chính phủ đó phẩn bội nền độc lập và tự do của 
dân tộc. 

Trong khi nhấn mạnh rắng chỉ có chính quyền 
của giai cấp vỏ sản mới bảo đảm được việc bảo vệ 
đất nước và nền độc lập của nó một cách có hiệu quá, 
như tấm gương Liên-xỏ đã chứng minhrõ ràng, những 
người cộng sản, trong điều kiện của một mối đe dọa 
chiến tranh trực tiếp do một kẻ xâm lược phảt-xit 
gày ra, vần lìm cách thành lập một chính phủ Mặt trận 
nhán dán. Băng cách tiến hành những biện pháp cương 
qúyết chống chủ nghĩa phát-xitÌvà những phần tử 
phần động trong nước, chống bọn chó săn và bọn (tay 
chân của kẻ thù hỏa bình, bằng cách bảo đảm cho 
quän chúng có tổ chức được kiểm soát việc quốc phòng, 
một chính phủ như thế sẽ góp phần tăng cường khả 
năng bảo vệ nhân dân chống kẻ xảm lược phảt-xít, 

Trong tình bình mà chính quyền hiện nay còn 
nắm trong tay các chính phú tư sản, là những chỉnh 
phú khóng thực sự bảo đảm được việc bảo vệ đất 
nước và đang dùng các lực lượng vũ trang của Nhà 
nước chống lại những người lao động, thì dẳng của 
giai cấp công nhân không thế chịu một tí trách nhiệm 
chính trị nào về nhữag biện pháp quốc phòng của 
các chính phủ ấy: đó là lý do mà nó chống lại toàn 
bộ đường lối quản sự củá chính phủ và ngân sách 
chiến tranh. Điều đó không loại trừ trong những 
trường hợp cụ thế, việc không bổ phiếu có lý do trong 
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khi biều quyết những biện pháp quốc phòng, những 
biện pháp rất cần thiết đề làm cho sự tấn công của 
kế xảm lược phát-xit trở nén khó khăn hơn (chẳng 
hạn, việc tăng cường lực lượng ở biên giới), cũng như 
không loại trừ việc bỏ phiếu và sự can thiệp l2 có 
những biện pháp mà lợi ích của việc bảo vệ nhân 
dân chống những tai họa của chiến tranh (hầm trú 
ần chống hơi độc, mặt nạ chống hơi độc, trạm cấp 
cứu, v.v,) đòi hói. 

Thời kỳ mà giai cấp công nhân không tham gia 
một cách đóc lập bà tích cực vào việc giải quyết 
những vấn đề sinh tử như chiến tranh và hòa bình, dã 
qua rồi. Sự khác nhau giữa những người cộng sẵn và 
những người cải lương, giữa những nhà chính trị cách 
mạng và phản động trong phong trào công nhân, tuyệt 
đối không phải ở chỗ bọn cải lương, bọn phản động 
thì tham gia vào việcgiải quyết những vấn đề ấy, còn 
chúng ta, những người cách mạng, chúng ta phái 
đứng tách ra. Không phải như vậy. Sự khác nhau là ở 
chỗ bọn cải lương, trong những vấn đề ấy cũng như 
trong các vấn đề khác, thì bảo vệ lợi ích của bọn tư 
bản, còn những người cách mạng thì bảo vệ' lợi ích 
của những người lao động, lợi ích của dán tộc. 

Sách lược bôn-sẻ-vich mềm đẻo ấy, tức là việc vận 
dụng những quan điềm sách lược chung của Đại hội 
lần thứ VII cúa Quốc tế Cộng'sẵản vào một vấn đề 
riêng biệt, nhất thiết phải xuất phát từ toàn bộ tình 
hình: quốc tế hiện nay và đặc biệt từ sự tồn tại của 
những bọn phát-xít xâm lược nhất định. 

Và thật là buồn cười khi thấy bọn -mang giọng 
lưỡi «tả khuynh » đủ mọi cỡ chống lại sách lược ấy, 
làm ra vẻ những người cách mạng ngoan cường, Cử 
như chúng thì fấ! cá các chỉnh phủ đều là những kẻ 
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xâm lược. Chủng viện cả đến Lê-nin là người mà, 
trong cuộc chiến tranh đế quốc năm 1914—1918 đã bác. 
bỏ một cách chính đáng lập luận của bọn xẩ hội — 
sô-vanh : « Người ta tấn công chúng tôi, chúng tôi phải 
tự vệ ». Nhưng lúc đỏ thể giới chia làm hai Liên mình 
đế quốc đánh “lẫn nhau, mỗi bên đều tìm cách thiết 
lập bá quyền của mình đối với thế giới như nhau, đều 
chuẩn bị và gây ra cuộc chiến tranh đế quốc chủ 
nghĩa như nhau. Lúc ấy chưa có một nước nào trong 
đó giai cấp vô sản đã chiến thắng, cũng chưa có nước 
nào có độc tài phát-xit cả, 

Nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi. Bây giờ đã 
có: 1— Một Nhà nước vô sẵn, Nhà nước đó là thành trì 
lớn nhất của hòa bình ; 2— Những bọn phát-xít xâm 
lược nhất định; 3— Nhiều nước đang trực tiếp bị bọn 
phát-xit xâm lược đe dọa tấn công và đang trực tiếp 
bị đe dọa mất nền độc lập của mình ; 4— Những nước 
tư,bản khác cũng thiết tha gìn giữ hòa bình trong một 
lúc nhất định. Như vậy, nếu nói rằng bây giờ tất cả 
các nước đều là xâm lược thì hoàn toàn sai lầm. 
Chỉ những kẻtim cách bao che cho bọn xâm lược 
chính cống mới có thể xuyên tạc sự thật như thế, 


II 


Nền bòa bình biện nay là một nên hòa bình xấu. 
Nhưng dù sao nền hòa bình xấu đó cũng côn tốt hơn 
chiến tranh, Và mỗi chiến sĩ đấu tranh triệt đề cho 
hòa bình phải tự thấy cần thiết ủng hộ tất cả những 
"biện pháp có thê góp phần vào việc gìn giữ hòa 
bình, kể cả những biện pháp của Hội Quốc liên và 
nhất là những hình phạt, Những hình phạt có thể trở 
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thành một phương tiện hành động có hiệu quả chống 
kẻ xâm lược. 

Nếu các hình phạt do Hội Quốc liên thông qua 
đã không ngăn cản được nước Ý theo đuôi cuộc 
chiến tranh chống A-bit-xi-ni, việc đó không hề chứng 
minh rằng vì hình phạt không có tác dụng mà vì có 
những cường quốc đã phá hoại việc áp dụng các hình 
phạt đó. 

Và nếu ngày nay chủ nghĩa phát-xit Đức :khiêu 
khích nhân dân toàn thế giới, thì dó chính là vì nó 
tin rằng nó không bị trừng phạt, vì các hình phạt 
đã không được thi hành đối với Nhật-bản, vì các hình 
phạt đối với nước Ý đã bị các nước tư bản làm mất 
tác dụng, cuối cùng vì Hít-le, khi điều quân của hắn 
tới biên giới Pháp và Bỉ, đã biết trước rằng những 
hình phạt được quyết định đối với hắn sẽ bị giai cấp 
tư sản Anh phá hoại. 

Người ta nói rằng việc thực hiện các hình phạt 
làm tăng thêm nguy cơ chiến tranh và sẽ dẫn đến 
chiến tranh. Như xậy là sai lầm. Trái hẳn lại, chính vì 
không trừng phạt bọn xâm lược nèn nguy cơ chiến 
tranh tăng thêm. Các hình phạt về tài chính và kinh 
tế càng được thực hiện một cách kiên quyết đối với 
bọn phát-xít xâm lược (tuyệt đối không cho vay tiền, 
ngừng buôn bán và cung cấp nguyên liệu) thì chủ 
nghĩa phát-xíit Đức sẽ càng kém kiên quyết trong 
việc gây ra chiến tranh, bởi vì sự thiệt hại sẽ càng lớn 
hơn dối với nó. 

Cần phải kịch liệt chỉ trích những sự do dự, thái 
độ tiêu cực, tình trạng không triệt đề của' Hội Quốc 
liên, Giai cấp công nhàn phải tiến hành một cuộc đấu 
tranh không khoan nhượng«e chống lại chính phủ các 
nước dế quốc hội viên của Hội Quốc liên. Vì những 


257 


lợi ich tham lam xui khiển các nước này đã giúp đỡ 
bọn xảm lược phá hoại những biện pháp gìn giữ hòa 
bình và đã hy sinh những lợi ích của các dân Lộc nhỏ 
bé cho những lợi ích của các cường quốc đế quốc. 
Nhưng khỏng phải vì thế mà nói chung phải có một 
thải độ tiêu cực đổi với Hội Quốc liên, (iúp cho bọn 
gày chiến là những bọn ngày nay đang chống lại Hội 
Quốc liên, thì giai cấp vô sản được lợi lộc øì ? Chính 
nước“ Đức và Nhật-bản là những nước gi ây chiến chủ 
yếu đã rời bỏ Hội Quốc liên, Liên- Xô, nước đang 
bảo vệ hòa bình và an hinh tập thể với tất cả tác 
dụng của mình trên trường TÀI: tế, đã đứng vào 
Hội Quốc liên. Một số các nước khác không muốn đề 
bọn sphảt-xít xâm lược tấn công các dân tộc khác, 
cũng tham gia Hội Quốc liên. Ai không biết phân 
biệt sự khác nhau giữa Hội Quốc liên ngày trước và 
Hội Quốc liên ngày nay, ai không biết đối xử khác 
nhau đổi với các hội viên'khác nhau của Hội Quốc 
liên, ai không chịu đùng áp lực của quần chúng đối, 
với Hội Quốc liên và các chính phủ tư bản khác 
nhau dễ phục vụ cho những biện pháp gìn giữ hòa 
bình, thì người đó là một kẻ ba hoa, không phải là 
một người cáchmạang, không phải là một nhà chính 
trị của giai cấp vô sản. 

Giai cấp công nhân phải ủng hộ những biện pháp 
của llội Quốc liên và của các nước khác nhau, những 
biện pháp thực tế nhằm gìn giữ hòa bình (các hiệp 
ước không xâm lược, giúp dỡ lẫn nhau chống xâm 
lược, các biệp ước an ninh tập thể, hình phạt tài chính 
và kỉnh tế). Giai cấp công nhân không phải chỉ ủng 
hộ những biện pháp ấy mà còn phải, bằng một phong 
trào quần chúng chống chiến tranh mạnh mẽ, buộc 
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x ° 
Hội Quốc liên cũng như chính phủ các nước tư bản 
khác nhau phải thi hành những biện pháp nghiêm 
chỉnh để bảo vệ hòa bình, 


Cho rằng chỉnh sách nhượng bộ khòng ngừng của 
Hội Quốc liên cũng như của các nước khác nhau 
(Anh, Pháp, Bỉ, v.v.) trước những yêu cầu của bọn: 
phát-xit gây chiến, có thê góp phần gìn giữ hòa bình, 
là sai lầm, Những người công nhàn không quên rằng, 
vào thời kỳ đó, trong chính sách đối nội của nước 
Đức, chính tỉnh thần thỏa hiệp và đầu hàng trước sự 
tấn công của chủ nghĩa phát-xít đã dọn đường cho 
chủ nghĩa phảt-xít lên nắm chính quyền. Trên vũ đài 
quốc tế, một chính sách dầu hàng tương tự như vày 
đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa phát-xíL hiếu chiến tự 
do 'tấn công, 


Cũng là sai lầm nếu cho rằng sự nghiệp hòa bình 
sẽ TƯ. thuận lợi, khi mà ngày nay người ta tìm 
cách đề ra vấn đề Nhân chia lại các nguồn nguyên 
liệu, các thuộc địa và các đất đai ủy trị, như bọn lãnh 
tụ xã hội—dân chủ phản dòng tưởng.. Thực ra, người 
ta chỉ hành động như vậy đề đánh lạc hướng sự chú 
Ý của quần chúng khỏi cuộc đấu tranh eụ thể chống 
bọn gây chiến, Một mặt kháe, một đề nghị như vậy đà 
che giấu ý muốn phân chia cho chủ nghĩa phát-xit 
Đức một số thuộc địa, điều đó chỉ làm cho lập lường 
gây chiến của nó được củng cố thêm. Giai cấp vò sản 
không tán thành sự phần chia này hay sự phân chia 
khác giữa bọn đế quốc về các thuộc địa Và các nước 
ủy trị của thực dân, Nhiệm vụ của nó là ủng hộ cuộe 
đấu tranh của nhân dần thuộc địa cho lợi ích và còng 
lý của họ, cho sự giải phỏng vĩnh viền của các dân 
tộc ấy khỏi ách đế quốc, 
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Trong khi đòi hỏi ở Hội Quốc liên và các chính 
phủ tư sản những biện pháp có hiệu quả chống lại sự 
xâm lược của bọn phát-xiL gây chiến, giai cấp vô sản 
khòng một lúc nào được quên rằng một khi nền an 
minh của hòa bình bị xâm phạm thì điềm chính, điềm 
cơ bản, quyết định, chính là nhng hành dọòng độc lập 
của quần chúng đông đảo bo oệ hòa bình chống lại 
những bọn gây chiến chính cống. 

Không còn nghỉ nơò gì nữa, nếu giai cấp vô sản 
quốc tế với các tô chức quần chủng, đặc biệt là với 
các công đoàn của mình, đã nhất trí cau thiệp và, bằng 
các cuộc bãi cêng và những biện pháp khảc, đã ngắn 
chặn từng chiếc tàu chiến, từng chuyến xe lửa hoặc 
đi từ nước Ý hoặc đến nuớc Ý, thì chủ nghĩa phát- 
xit Ý đã buộc phải chấm dứt cuộc chiến tranh ăn 
cướp của nó chống nhàn dàn A-bit-xi-ni từ lâu rồi. ˆ 

Nhưng việc thành lập một mặt trận nhân dân bảo 
vệ hòa bình thật sự rộng rãi và khá hùng mạnh đẻ 
tiến hành một cuộc đấu tranh như thế chống lại chủ 
nghĩa phát-xíit hiếu chiến, chỉ có thê thực hiện được 
trong điều kiện có sự thống nhất ề hành động của 
bản thản giai cấp oó sản. Chính nhờ thiết lập được sự 
thống nhất hành động của giai cấp công nhân :nà giai 
tấp vỏ sản ở Pháp và Tây-ban-nha đã có thè thành 
lập dược một Mặt trận nhân dàn chống phát-xiít 
hùng mạnh. : 

Hội nghị của Quốc tế công nhân xã hội và Liên 
hi3p cỏng đoàn quốc tế ở Luân-đôn, bị những mầu 
tuiuần bên trong xâu xẻ, đã lần tránh vấn đề cần 
thiết phải thực hiện ngay sự thống nhất hành động 
của giai cấp vò sắn trong phạm vỉ quốc gia và quốc 
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lể đưởi áp lực của cảnh phần động trong hôi nghị, 
Hội nghị đó không kêu gọi quần chúng công nhân 
hành động độc lập. mà chỉ khuyên họ tin tưởng hoàn 
loàn vào Hội Quốc liên. Nó không chịu can thiệp đề 
bảo vệ nhân dân Trung-quốc đang bị Nhật-bản tấn 
công, Nó không hề lên án những lãnh tụ công dẳng 
và xã hội —dân chủ, những kế đã bào chữa cho chính 
sách xâm lược của chủ nghĩa phát-xít Đức dưới cái 
màn của những lời lẻ eduy trì hòa bình », 


Nhưng đồng thời, trong hàng ngũ Quốc tẾ công 
nhần xã hội và Liên hiệp công đoàn quốc tế, từ í: lầu 
nay đã có một phong trào phát triển rất nhanh, tán 
thành mặt trận thống nhất của giai cấp công nhân, 
Lợi ích sống còn của toàn bộ giai cấp vô sẳn quốc 
tế đòi hỏi những lực lượng ấy phải giảnh cho được 
ưu thể và phá cho được sự chống đối của kẻ thù 
của mặt trận thống nhất, 

Việc chủ nghĩa phát-xit lợi dụng được tình trạng 
không đoàn kết trong các đẳng và các tổ chức của 
giai cấp công nhàn ởcác nước khác nhau đang chuyên 
sang tấn còng quân sự, đòi hỏi hết sức cấp bách một 
đường lối quốc tế thống nhất của giai cấp công nhân nì 
lợi ích của oiệc gìn gi hòa bình. 

Nói tóm tắt đường lỗi quốc tế thống nhất fy của 
giai cấp vò sản có thê thực hiện được trên những cơ 
sở như sau: 

Trước hết, lặp lại và eẳng eố sự đoàn kết quốc 
tế vỏ sản thực sự đề bảo vệ những lợi ích to lớn 
nhất của quần chúng lao động; các đảng xã hội —dàn 
chú kièn quyết cắt đứt với lệ lợi ích đế quốc chủ 
nghĩa của các giai cấp tư sản của họ. 

Thứ hai, ủng hộ rộng rãi đường lối hòa bình của 
Liên-xô, của Nhà nước vỏ sản đang chăm lo đến nền 
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hòa bình giữa các dân tộc với một tỉnh thần bền bỉ 
không lay chuyền. Những điều đó trước bết đòi hỏi 

cácviäng công nhân phải đấu tranh kiên quyết chống 
những âm mưu phản. cách mạng nhằm nhập cục 
chính sách đối ngoại của Liên-xô với chính sách của 
các nước để quốc, nhập cụe Hồng quân, thành trì của 
hòa bình, với quân đội của các nước đế quốc, những 
âm mưu đỏ làm lợi cho bọn phảt-xit gây chiến, 

Thứ ba, trong từng lúc nhất định, chỉa và tập 
trung các ngọn đòn vào sự xâm lược phát-xit, có một 
tbải độ rõ ràng một mặt đối với bọn xâm lược, và 
mặt khác đối với nạn nhân của sự xâm lược của 
chủng. Vạch trần bất cứ âm mưu nào nhằm xóa 
nhòa sự khác nhau giữa các nước phảt-xít và không 
phảt-xít. 

Thứ tư, giai cấp vô sẵn độc lập đấu tranh cho 
việc gin øiữ hòa bình, không tùy thuộc các chính phủ 
tư bản cũng như Hội Quốc liên, như vậy phong trào 
công nhân sẽ không bị lệ thuộc vào những ý đồ đen 
tối của các chính phủ đế quốc tham gia Hội Quốc liên. 

Trong những diều kiện hiện nay, cuộc dấu tranh 
cho việc gìn giữ hòa bình là một cuộc đấu tranh 
chøng chủ nghĩa phát-xíI; như vậy, thực tế nó là một 
cuộc đấu tranh cách mạng. 

Gìn giữ hòa bình là một mối nguy chí tử đối với 
chủ nghĩa phát-xit, bởi vì trong điều đó sẽ dẫn đến 
chỗ phá hoại nền độc tài phát-xit của giai eấp- tư sản 
bằng cách làm tăng thêm những khó khăn nội bộ của 
nó; gìn giữ hòa bình là một việc có lợi cho việc tăng 
cường lực lượng của giai cấp vô sản, lực lượng cách 
mạng; nó- cho phép khắc phục sự chỉa rể trong hàng 
ngũ phong trào công nhân; nó giúp giai cấp vô sẵn 
trở thành giai cấp lãnh đạo trong cuộc đấu tranh của 
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tất cả những người lao động chống chủ nghĩa tư bản; 
nó phả hoại những nền tảng của chế độ tư bản; nó 
làm cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội được 
nhanh hơn, 


“Chiến tranh có. thề nỗ ra bất ngờ. Ở thời 
đại chúng ta, các cuộc chiến. tranh không ch 
có tuyên chiến, Chủng chỉ bắt đầu rất đơn giản.» 


Chính điều đỏ đòi hỏi trước hết ở những người 
cộng sản phải thấy rõ được cả phạm ví và tính chất 
của nguy cơ chiến tranh, lần những con dường và 
phương pháp đề đánh tan nguy cơ đỏ. 

Ngày nay, bước quyết định đề thiết lập sự thống 
nhất hành động của giai cấp vô sản quốc tế chống 
bọn gây chiến là việc đẳng cộng sản tiến hành một 
cuộc vận động tích cực nhất, bền bỉ nhất và rộng 
rãi nhất dề gìn giữ hòa bình, trong mỗi bước đi, trên 
tất cả mọi lãnh vực của đòi sống xã hội và chính trị. 
Những người cộng sản không đợi đến lúc ký kết được 
những thỏa ước thống nhất hành động với bộ phản 
lãnh dạo của đẳng xã hội —dân chủ mới tiến hành 
cuộc vàn động đó, nhưng nó vẫn hoàn toàn tiến 
hành dưới dấn hiệu của cuộc đấu tranh thiết lập sự 
thống nhất hành động của đẳng cộng sản. với đẳng 
xã hội — dân chủ. Những người cộng sản cố hết sức 
mình đề đập tan sự chống đối của bọn lãnh tụ xã 
hội—dàn chủ phản động đối vởi mặt trận thống nhất, 
và đề củng cố bằng mọi cách những mổi liên hệ 
đấu tranh chung giữa công nhân Cộng sản và còng 
nhàn xã hội — dàn chủ chống lại kẻ.thù chung. 


1. J.Sta-.lin: Chủ nghĩa vã hội, đó là hòa bình f Nội chuyện với 
M. Roi Hô-oa (ngày 1 tháng Ba 1930), 
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Một cuộc vận động như thể, làm cho công nhân 
cộng sản và công nhân xã hội — dàn chú xích lại gần 
nhau, sẽ góp phân động viên và đoàn kết tất cả các 
lực lượng của giai cấp võ sản không nhữag tronz phạm 
ví quốc gia, mà cả trên phạm vi quốc tế nữa. Đó là 
phương pháp mạnh mẽ nhất để góp phần làm cho các 
tảng lớp lao động khác ở thành thị và nông thôn, các 
tảng lớp tiêu tư sản, nông dân và trí thức, tất cả các 
chiến sĩ hòa bình, gia nhập phong trào. Tất cả những 
diều dó sẽ thúc đầy nhanh việc hình thành một mặt trận 
vỏ dịch cúa giai cấp vô sản quốc tế, của tất cả những 
người lao động, của tất cä các dân tộc để đấu tranh 
gìn giữ hòa bình, 

Đầu tranh cho hỏa bình lức là đấu tranh chống 
chủ nyhĩa tư bán, Tức là đấu tranh cho thắng lợi của 
chủ nghĩa #ä hội trẻn toàn thế giới, 


LIÊN-XÔ VÀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN 
Ở CÁC NƯỚC TƯ BẢN 1 


1 


Với một niềm vui và một tỉnh thần phẩn khởi vô 
hạn, hàng triệu người lao động trên toàn thể giới, tất 
cả những người đấu tranh chống chính sách ăn cướp 
tư bản chủ ngàïa, chống sự tàn bạo phát-xít và các 
cuộc chiến tranh đế quốc, đang kỷ niệm lần thứ 20 cuộc 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại. 
Trong tất cả các nước, các chiến sĩ trung thực của đản 
chủ, tiến bò và hòa bình, những phần tử ưu tú của 
khoa học, văn hóa và nghệ thuật đều chào mừng hai 
mươi năm tồn tại của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên trên thế giới, như một sự kiện cỏ tầm quan trọng 
lịch sử phô biến. 

Chưa từng có một sự kiện nào (rong lịch sử loài 
người có một ảnh hưởng to lớn đối với tiến trình phát 
triền của xã hội, đối với vận mệnh của tất cả các đàn 
tộc trên thế giới, như ảnh hưởng do thắng lợi của 
cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại 
mang lại, Gho đến ngày này, chưa từngcó một nước 
nào như Liên-xô mà hàng triệu người ở tầt cả mọi 


1. Thúng mười một 1937, 


nơi trên hoàn cầu, không: phản. biệt dân Lộc, HỘI 
diờng, đều du yếm nh tÔ quốc của họ, họ đều tự 
mình cảm thấy rằng cuộc đòi của họ, vận mệnh của 
họ và hy vọng của họ gắn bó một cách khăng khít 
với nước Ẩy, 

Sau các cuộc cách mạng từ sản, chủ nghĩa tư. bản 
đã chiến thắng chế độ phong kiến và giành được địa 
vị thống trị. Bằng hệ thống kRỉnh tế của mình, nó đã 
bao trầm lên toàn thể giỏi; nó đã thắng chủ nghĩa 
cải cử phong kiến và tạo ra những quốc gia dàn tộc 
lớn. Nhưng chủ nghĩa tư bản chỉ làm cải việc thay 
thể một hình thức bóc lột này bằng một hình thức 
bóc lột Khác, những đối kháng giai cấp này bằng những 
đòi Kháng giai cấp khác. Nó không có khả năng đoàn 
kết các đản tộc lại trong hòa bình, mà trái lại, lại 
làm cho cải vực thẳm vốntồn tại giữa các dàn tộc thêm 
sầu hơn, tạo ra những mâu thuần quốc tế mới và 
những nguyên cở chiến tranh xâm lược, chiến tranh 
hủy hoại mới, 

Sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ 
đại, chủ nghĩa xã hội dã chiến thắng chủ nghĩa tư 
bản trên một phần sảu quả địa cầu. Ở trung tâm thể 
giới, trên một lãnh thổ mênh mông bao gồm một nửa 
châu ầu và châu Á, đã xuất hiện một Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa hùng cường xây dựng trên cơ sở thủ 
tiêu ách bóc lột của người đối với người và trên cơ, 
sở tình đoàn kết anh em giữa các đân tộc; Nhà nước 
đỏ chỉ ra con dường đề giải phóng toàn thể loài 
người khỏi ách nỏ lệ tư bản chủ nghĩa, đề tập hợp 
tất cả các dân Lọc trên thế giới trong tình anh em vĩ 
dại của những người lao động tự do và hạnh phúc. 

Trong hai mươi nấm đấu tranh tàn khốc, trước 
sức chống cự ức liệt cúa các giai cấp bóc lột đẩ bị 
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đánh bại ở trong nước, và trưởc sự can thiệp phản 
cách mạng từ bên ngoài, trong điều kiện bị chủ nghĩa 
tư bản thù địch bao vây, những người lao động Liên- 
xô, được Đảng bôn-sê-vích quang vinh, đứng đầu là 
[Lê-nin và Sta-lin, những lãnh tụ thiên tài của nhân 
loại lao động, lãnh đạo, đã biến một nước trước kía 
lạc hậu và nghèo khô thành một Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa tiên tiến và hùng cường. 

Nếu năm 1913, khi nói đến tình hình lạc hậu 
không thê tưởng tượng được của nước Nga Nga hoàng, 
Lê-nin đã lưu ý mọi người đến sự thật là nền kinh tế 
của nó kém thua nước Anh bốn lần, nước Đức năm 
lần và nước Mỹ mưởi lần, thì về: tư liệu sản xuất hiện 
dại, ngày nay Liên-xô đứng hàng đầu ở châu Âu và 
là nước công nghiệp, đứng hàng thứ hai trên thế giới 
về sản xuất còng nghiệp. 

Từ nay trở đi, không ai còn có thể phủ nhận 
được những thành tựu to lớn của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, sự phát triền lớn lao-của công nghiệp 
'à những vụ thu hoạch kỷ lục của nền nông nghiệp 
tập thể hóa. Bởi vì, đà phát triền mạnh mẽ của nền 
kinh tế Liên-xỏ mà xã hội tư bản chủ nghĩa chưa bao 
giờ cỏ, là một sự thật, Nếu trong sự phát triền còng 
nghiệp của các nước tư bản ở thời kỳ từ 1 90 đến 
1913, mức sản xuất tăng trung bình mỗi năm là 5,8% 
và ở thời kỳ từ 1913 đến 1936 là 1,5% thì ở Liên. -XỎ, 
chỉ rièng năm 1936, sản xuất công nghiệp đã tăng 28%. 
Nều năm 1936, sản xuất công nghiệp của các nước tư 
bản đã vượt được một phần ba so vời mức năm 1915, 
thì ở Liên-xỏ, nó dã tăng hơn bẩy lần, 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cũng đã giành được 
một thắng lợi lịch sử to lớn, Trong lúc nền nông 
nghiệp của các nước từ bản chưa thoát khỏi một 


297 


cuộc khủng hoảng kéo đài mà hậu quả là điện tích 
trồng trọt bị thu hẹp, hàng đống sản phầm bị phá hủy, 
toàn bộ mức sản xuất không ngừng bị hạ thấp, thì ở 
Liên-xó, người ta đã thay thế nền kinh tế lạc hậu và 
phân tán bằng một nền đại nông nghiệp xã hội chủ 
nghĩa, tiên tiến nhất, trong đó 99% điện tích trồng 
trọt đã được tập thê hỏa. Nhờ có chế độ nông trang 
tập thể, nạn nghèo khô đã được thanh toán ở nông 
thôn, và cảnh nông đàn không có ruộng đất, không có 
ngựa, không có công cụ nông nghiệp không còn nữa. 
Hơn hai mươi triệu bần nông trước kỉa sống xác xơ 
trong cảnh nghèo khô, nay đã gia nhập nông trang và 
sống một cuộc đời dễ chịu và có văn hóa, Nông 
nghiệp xã hội cbủ nghĩa mang lại những vụ thu hoạch 
kỷ lục mà lịch sử đất nước chưa từng biết đến. Năm 
1957, người ta đã thu hoạch gần bảy tỷ pút (1.120 
triệu tấn) ngũ cốc, trong lúc trưởc cách mạng, vào 
những năm tốt nhất, người ta cũng chỉ thu được từ 
bốn đến năm tỷ pút (từ 720 đến 800 triệu tấn).- _ 
Dưới chế độ tư bản, ở đâu mà của cải của một số 
' người tăng lên thì phia khác người ta cũng thấy cảnh 
nghèo khô quản bách của hàng triệu người lao động 
càng thêm nghiêm trọng; các thời kỳ phôn vinh đã 
kéo theo một cách không thê tránh khỏi những cuộc 
khủng hcảäng ác liệt hủy hoại lực lượng sản xuất và 
dễ ra nạn thất nghiệp, cảnh nghèo khổ, đói rách. Còn 
hệ thống xã hội chú nghĩa thì không biết đến khủng 
hoảng, không biết đến thất nghiệp và nghèo khô. 
Nhiều sự việc không thể chối cãi được đã chứng 
tô một cách rõ ràng tính hơn hẳn của hệ thống xã 
hội chủ nghĩa so với hệ thống tư bản chủ nghĩa 
không những trong lĩnh vực kính tế, mà còn cả trong 
lĩnh vực dời sống, văn hóa, khoa học và nghệ thuật, 
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j. , Ề š .~ , ˆ ˆ +. 
lrong lỉnh vực các quan hệ giữa các đân tộc. Chỉ 
những kẻ biện hộ thuẻ cho chủ nghĩa tư bàn mới có 

K ˆ kẠ ` ° ~ ~ 
thề phủ nhận sự hơn hẳn ấy. Và chỉ còn nbững gã 
hết sức ngu ngốc, thường tự che mình là xã hội chủ 
nghĩa, cũng như bọn lang băm chính trị xuyên tạc chủ 
nghĩa Mác, mới dám chứng mình rằng giai cấp công 

^ % ° rT‹ , .A + kả 
nhân không thê đảm nhiệm được trách nhiệm lịch sử 
` ~ ˆ ˆ ° ˆ ^ ` .` , `" 
là lãnh đạo vận mệnh của dân tộc và tô chức nền 
kinh tế quốc dân, rằng giai cấp vô sản, «kém cỏi » 

= , sA" 3 T1. ` , ` ` ~- ^ ®% ` 
trong các vấn đề Nhà nước và kinh tế, không thê nào 
vượi qua được giai cấp tư sản «tinh thông» về 
111 này, 

Hai mươi năm tồn tại của Liên-xô đã xác mỉnh 
một cách rực rỡ những lời của Sta-lin nói năm 1927 
nhân dịp kỷ niệm lần thứ mười ngày Cách mạng tháng 
Mười thành công. 

«Những thành tích không thê chối cãi được 
của chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô trên mặt trận 
xày dựng đã chứng minh rõ rệt rằng giai cấp vô 
cả , ^ - . ~- + ˆ^ là . - 
sản c2 Íÿ quản lý quốc gia một cách có kết quả 
mà 2# c2 đến giai cấp tư sản và €/Ø⁄# lại giai 
cấp tư sản; răng giai cấp vô sản có fÙÈ xây dựng 
công nghiệp một cách cỏ kết quả mà &Öô»g cà» 
đến giai cap tư sản và c/ốø lại giai cấp tư sản; 
rằng giai cấp vô sản có ý; lãnh đạo toàn bộ nền 
kinh tế quốc dàn một cách cỏ kết quả mà ˆ#2z# 
- ˆ.ˆ - -á ` - “ -ˆ 
cần» đến giai cấp tư sản và €Zø# lại giai,cấp tư sản; 
L2 ˆy: Lá ˆ » + >- _ lv ~ ~ 

TAD8 giai Cấp Vỏ Sản có thẻ xày dựng chủ nghĩa xã 

hội một cách có-kết quả, mặc đầu bị tư bản bao 

vầy, »1 

Đó là một trong những bài học về nguyên tắc 


~ 


quan trọng nhất của Cách mạng `xã hội chủ nghĩa 


' 1. 44 Sta-lin : « Tính chất quốc tế của Cách mạng tháng Mười ”, 
h` ki] cẩu đề chủ nghĩa Lê-nin, Nhà xuất bản Sự thật, Hlà-nội, 1959, 
tr. ° 
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`.» " * ~. .Ÿ Š Lá ^ h Z ˆ^ +Ó , 
tháng Mười vỉ đại đối với giai cấp công nhân ở các 
nước tư bản, một bài học cần phải đặc biệt nhấn 
mạnh trong lễ kỷ niệm lần thử hai mươi này. 


H 


“Giai cấp vô sản ở các nước tư bản đã làm rất 
nhiều để ủng hộ cuộc Cách mạng vô sản, cuộc cách 
mạng đầu tiên trong lịch sử loài người. Không cỏ sự 
ủng hộ ấy, công nhân 'à nông dân xô-viết sẽ còn phải 
đồ máu nhiều hơn nữa, sẽ còn phải hy sinh nhiều. hơn 
nữa đề bảo vệ những thành quả của Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cũng cần phải nỏi rõ rằng 
giai cấp công nhân ở các nước tư bản chưa làm được 
đến cùng nhiệm vụ của mình đối với cuộc Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên cũng như đối với sự 
nghiệp tự giải phóng của mình. Không những bản thân 
nỏ còn ở dưởi quyền lực của Tư bẩn và: bị rơi vào 
ách nô lệ dã man của chủ nghĩa phát-xit ở Ý và ở 
Đức, mà muốn hay không muốn, còn góp phần 'làm 
tăng thêm những khó khăn, thiếu thốn, những đau 
khô và hy sinh của bộ phận tiên phong của giai cấp 
Vỏ sản quốc tế, 

Thế giới sẽ đi tới đâu nếu sau Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười, trong thời kỳ từ 1918 đến 
1920, giai cấp vở sản Đức, Ád—Hung và Ý không dừng 
lại ở nửa đường trên đà phát triển cách mạng của 
mình? Thế giới sẽ đi tới đâu nếu các cuộc cách mạng 
Đức và Áo năm 1918 được tiến hành đến cùng và nếu 
sau thắng lợi của cách mạng, nền chuyên chính của 
giai cấp vô sản được thiết lập ở trung tâm châu Âu, 
trong các nước công nghiệp phát triên cao? Khối Ji: 
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mạng của giai cấp vô sản Tây Âu và giai cấp công 
nhân Liên-xô sẽ không những ;làm cho sự can thiệp 
phản cách mạng và nội chiến trăm lần dễ thanh toán 
hơn, mà sẽ còn thúc đầy hết sức nhanh chóng công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở đất nước xô-viết. 
Nền độc tài pbát-xit sẽ không có, bất kỳ ở Ý, ở Đức, 
ở Áo hoặc ở các nước khác. Chủ nghĩa phảt-xit sẽ 
không tiến hành tấn công chống giai cấp công nhân 
và cúc dân tộc dân chủ, Nhân dân Tày-ban-nha và 
Trung-quốc sẽ không phải chịu những thử thách nặng 
nề mà ngày nay họ đang phải chịu. Loài người hiện 
nay sẽ không phải đứng trước mối đe dọa khủng 
khiếp của một cuộc chém giết mới trên thế giới. 

Khi công nhân và nông dân Nơa lật đồ chính quyền 
của bọn địa chủ và tư bản, thì tất cả các điều kiện 
khách quan cần thiết đều đã tập trung ở Trung Âu đề 
cho giai cấp vỏ sản châu Âu, và trước hết là giai cấp 
vô sẵn Đức, đi vào con đường mà công nhân và nông 
dân xô-viết đã vạch ra. Nhưng tình hình lại không 
như vậy. Và chủ yếu là vì trong bộ phận lãnh đạo 
các tö chức quần chúng của giai cấp vô sẵn, tiếng nói 
cuối cùng lại thuộc về những lãnh tụ của các đẳng xã 
bội — dân chủ, những kể đã câu kết với giai cấp tư 
sản đế quốc của chúng ngay từ khi chiến tranh mới 
bắt đầu, : 

Vì muốn bảo vệ những địa vị đã lung lay của xã 
hội tư sản bằng bất cứ giá nào, chúng đã sử dụng 
rộng rãi ảnh hưởng tư tưởng và đường lối của chủ 
nghĩa xã hội — dân chủ, của chủ nghĩa cải lương đề 
lừa gạt đa số troủg giai cấp công nhân, làm sao cho 
họ tin rằng, không phải sự: phát triền sau này của 
cách mạng, mà là sự thủ tiêu nhanh chóng của cách 
mạng sẽ dẫn công nhân tới chủ nghĩa xã hội, Do chỗ 
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liên mình mới giai cấp tư sản, chủng đã chỉa rễ phong 
trào công nhân, chúng đã làm suy yếu giai cấp vô sản, 
đã có lập nó với nông dân và những người dân thường 
ở thành thị; và chính do đó mà chúng đẩ giúp giai 
cấp Lư sản lập hợp lực lượng của nó lại, chuyền qua 
tấn công công nhân và nông đân cách mạng. Dọn vô 
lại và bọn bịp bợm chỉnh trị của giai cấp vô sẵn đứng 
đầu các tổ chức quần chúng của công nhân, đã tìm 
cách khủng bố tỉnh thần công nhân bằng cách nêu ra 
viễn cảnh của những hy sinh, thiếu thốn, của sự phá 
sản về kinh tế, Họ cả quyết với công nhân rằng, không 
phải con đường của chú nghĩa bón-sé-ích, không phải 
việc vận dụng cách mạng có hiệu quả học thuyết của 
Mác và Ăng-ghen, không phải cách mạng vô sản và 
chuyên chính vô sản dẫn tới chủ nghĩa xã hội, mà 
chính con đường của chủ nghĩa xã hội — dân chủ, con 
đường liên minh với giai cấp tư sản, và việc duy trì 
«hế độ tư sản mói bảo đảm cho sự quá độ hòa bình 
và không đau đớn lên chủ nghĩa xã hội. 

Ngày nay, những kết quả cúa hai mươi năm íy 
còn đấy. Kẻ nào dám phủ nhận rắằng những hy sinh 
và thiếu thốn mà giai cấp công nhân và quần chúng 
lao động Đức chẳng hạn đã phải chịu đựng trong suốt 
thời kỳ sau chiến tranh, và nhất là trong những điều 
kiện của chế độ độc tài phát-xít tàn bạo, là nghìn lần 
lớn hơn tất cả những hy sinh và thiếu thốn mà thắng 
lợi của cuộc cách mạng vò sản năm 1918 đòi hỏi 
phải có? 

„ Đáng lẽ là quá độ lên chủ nghĩa xã hội, một 
bước quá độ hòa bình và không đau đớn như đã hứa 
hẹn, thì đảng xã hội — dân chủ, bằng toàn bộ chính: 
sách đầu hàng và chia rẽ của nỏ, đã dọn đường cho 
thắng lợi của chủ nghĩa phát-xít, 
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Không có chủ nghĩa xã hội— đán chủ của Tu-ra-ti 
nà A-ra-gô-na ở Ý thì thắng lợi của chủ nghĩa phát-+ít 
zúa Äúl-+ó-li-ni không thề có được.Nhóng có chủ nghĩa 
+ hội—-dán chủ của È-be nà Nó-ske ở Đức, thì thắng lợi 
của chủ nghĩa phál-xít của Hí(.le không thê có được. 
Không có chủ nghĩa xã hội—dân chủ của ,Ren-ne oà 
Dan-e ở Áo, thì thắng lợi của chủ nghĩa phál-xí! của Su- 
aơ-ních không thê có được.Chân lý ấy, ngày nay không 
ˆ có gì có thể làm lu mờ được. Nó cũng được xác mỉnh 
một cách không thể chối cãi bằng vô số tài liệu mà lịch 
sử chính trị của châu Âu sau chiến tranh đã từng biết đến. 

Cuối cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, trong 
những điều kiện của một cuộc khủng hoảng cách mạng 
chưa từng thấy, những lãnh tụ xã hội-dân chủ phản 
động đã chía rể giaicấp công nhân; chúng đã tước 
vũ khí của giai cấp công nhân về phương diện tư 
tưởng và chính trị; đã ngăn cẩn sự phát triền của 
các cuộc cách mạng vô sản đang tiến hành, đã cứu 
sự thống trị của chủ nghĩa tư bản, do đó đã đặt những 
người lao động dưới những ngọn đòn của chủ nghĩa 
phát-xít. Trong lúc ấy, chủ nghĩa bỏn-sẻ-pích, chủ 
nghĩa Mác chính thống, đã tập hợp giai cấp công 
nhân lại; nó đã thực hiện sự liên minh không thê 
phá húy được của công nhân và nông dân, đã tiêu 
diệt chủ nghĩa tư bản, đã bảo đảm thắng lợi cho 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa và đi đến chỗ xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa trên một phần sáu quả địa cầu. 

Sta-lin rất có lý khi đã viết cách đây mười năm : 

« bông thè tiêu diệt được chủ nghĩa tứ bản, nếu 
không tiêu diệt chủ nghĩa xã hộ — dân chủ trong 
ĐÙÖ0»# trào công é„hâu ® 1 


mm J.Sta-lin : „ Tính chất quốc tế của Cách mạng tháng Mười ”, 
kg 2. tấn đề chủ wghĩa Lê-nin, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1959, 
r. 206, 
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Đó là bài học thứ hai về nguyên tỉc cỏ tầm quan 
trọng nồi bật đối với giai cấp vô sản ở các nước tư bản, 
có liên quan đến lề kỶ niệm lần thứ hai mươi cuộc 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ. đại, 


TH 
' 
Trong hai mươi năm qua, nhất là trong cuộc 
khủng hoảng kinh tế thế giới, quần chúng lao động ở 
các nước tư bản đã phải trải qua nhiều đau khổ, nhiều 
thử thách; kinh nghiệm đau đớn của họ đẩ dạy cho họ 
nhiều điều. Một mặt, thắng lợi cuối cùng và vĩnh viễn 
của chủ nghỉa xã hội ở Liên-xô, và mặt khác, nhất 
là những bài học của những thất bại tạm thời do chủ 
nghĩa phảt-xit gây ra cho giai cấp công nhân Đức, đã 
phá hoại ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội— dân chủ 
không những chỉ trong giai cấp công nhân, mà còn 
trong nội bộ bản thân các đảng xã hội, cũng như 
trong các công đoàn ở dưới sự lãnh đạo chính trị của 
các đẳng ấy. Trong phe xã hội — dân chủ, người ta 
đã bắt đầu rời bỏ lập trường của chủ nghĩa cải lương, 
rời bỏ chính sách hợp tác giai cấp với giai cấp tư 
sản và đứng trên lập trường của cuộc đấu tranh chung 
với các đẳng cộng sẵn chống chủ nghĩa phát-xít, trên 
lập trường của sự thống nhất hành động của giai cấp 
công nhân và của Mặt trận nhân dàn chống phát-XÍI. 
Quá trình đó đã thấy biêu hiện một cách nội bật trong 
việc thành lập một mặt trận thống nhất giữa những 
người cộng sẳn và những người xã hội ở Pháp, ở Tày- 
ban-nha, ở Ý và một phần ở một loạt các nước khác. 
Sự phát triển của quá trình đó, được tiến trình các 


- sự kiện trong những năm gần dây tạo cho những 
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điều kiện đễ đàng và thúc đầy nhanh chóng, đã đặt ra 
một cách mạnh mể trước giai cấp còng nhân nhiệm 
Đụ quan trọng nhất uà cấp bách nhất là: ngăn chặn 
bằng bất cứ giá nào con đường dẫn tới chủ nghĩa 
phát-xit trong các nước dân chủ tư sản; lật đồ chủ 
nghĩa phát-xitở nơi nó đang nắm chính quyền ; bảo 
vệ hòa bình thế giới chống bọn phát-xit gây chiến, 
Việc các đẳng cộng sản vận dụng đúng đắn những 
quan điềm cơ bản của Đại hội lần VII của Quốc tế 
Cộng sản đang thúc đây quá trình rời bỏ chủ nghĩa 
xã hội— dân chủ đó. 

Dưới ảnh hưởng của thắng lợi chủ nohĩa xã hội 
ở Liên-xô, của sự phát triền của phong trào Mặt trận 
nhân dân và của ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sẳn ` 
đang tăng lên trong nội bộ phong trào công nhân, 
con số các đẳng xã hội và các tô chức xã hội đoạn 
tuyệt uới chủ nghĩa xã hội — dân chủ phá sản, cùng 
tiễn hành đấu tranh oới các đẳng cộng sẵn chống kẻ 
thù chung của giai cấp øà hướng »ề piệc hợp nhất uới 
những người cộng sẵn trong một đẳng duy nhất có 
tính chất quần chúng của giai cấp 0ó sản chắc chắn 
sẽ tăng lên, Một sự hợp nhất như thế đã được thực 
hiện giửa những người xã hội và những người cộng 
sản ở Ca-ta-lỏ-nhơ. Ñó được chuẩn bị bằng những cố 
gắng chung của các đẳng cộng sản và xã hội Tây-ban- 
nha, Nhờ cuộc đấu tranh chung của những người cộng 
sản và những người xã hội trong hàng ngũ Mặt trận 
nhân đân. chống phảt-xit, và do việc thành lập Tồng 
liên đoàn lao động thống nhất đã có ảnh hưởng 
tốt đến toàn bộ quá trình thống nhất các lực lượng 
của giai cấp vô sản Pháp, nên những điều kiện cần 
thiết cho việc hợp nhất đỏ cũng đã chín muồi ở Pháp, 
Bản thỏa ước mới giữa những người cộng sẵn và 
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những người xã hội Ý còn củng cổ vững chắc thêm 
những mối quan hệ anh em của họ và những mối liên 
hệ trong cuộc đấu tranh chung của họ chống nền 
độc tài phát-xít của Mút-xô-li-ni. Người ta thấy sự 
hiểu biết lẫn nhau và sự gần gũi giữa những người 
cộng sản và: những người xã hội ở Đức đang tăng 
tiến trong cuộc đấu tranh chống nền độc tài phát-xít 
của“ Hit-le bất chấp mọi hoạt động và âm mưu của 

: những lãnh tụ ngoan cố trong bộ phận lãnh đạo của 
Đảng xã hội—dân chủ ở ngoài nước. 

Người ta có thể nói hết sức chắc chắn rằng, đến 
lễ kỷ niệm lần thứ hai mươi Cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại thẳng lợi, giai cấp công 
nhân ở các nước tư bản đã gần đi đến chỗ thủ tiên 
được sự chia rể do chủ nghĩa xã hội—dân chủ gây ra 
trong nội bộ phong trào công nhân thể giới. Trên con 
đường đi đến chỗ đó, còn có một số khó khăn và 
trở ngại về tư tưởng, chính trị, tô chức. Có những 
khó khăn gắn liền cả với ch sử, với những. truyền 
thống của phong trào công nhân trong các nước 
kbác nhau, và không phải dễ dàng mà san phẳng. 
Nhưng chủ yếu là các giai cấp thống trị ở các nước. 
tư bản rất thiết tha muốn thấy các lực lượng của 
phong trào công nhân chia rể, nên đã và sẽ tìm hết 
mọi cách đề ngăn cản phong trào công nhân thực hiện 

sự thống nhất của mình. Đề làm vừa lòng chúng, các 
lãnh tụ phản động của Quốc tế xã hội đang điên cuồng 
đem hết nghị lực hòng quay ngược bánh xe lịch sử 
trở lại. Ngay đã đứng: trước sự can thiệp tàn khốc của 
Dức—Ý: vào Tây-ban-nha, trước sự xâm lược đã man 
của bè lũ quân sự phát-xít Nhật vào Trung quốc và 
mối đe dọa ngày càng to lớn của một cuộc chiến tranh 
đế quốc thế giới mới, chúng vẫn tìm mọi cách phá 
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hoại từng chủ trương hành động chung của các tồ 
chức công nhân quốc tế đề bảo vệ các dân tộc Tày- 
ban-nha và Trung-quốc, đề bảo vệ hòa bình. 

Nhưng không có khó khăn hoặc trở ngại nào trên 

con đường thống nhất đấu tranh chống chủ nghĩa 
phát-xit và chiến tranh mà giai cấp công nhân không 
thê khắc phục được, nếu nó kiên quyết tập hợp các 
lực lượng của nó lại và hoàn thành sứ mệnh lịch sử 
của nó. : 
Sự tồn tại của nước xã hội chủ nghĩa, thành trì 
hùng mạnh của cuộc đấu tranh của giai cấp vô sẵn 
quốc tế, thành trì của hòa bình, tự do và tiến bộ, là 
uếu tố lớn nhất có thề thủ tiêu sự chia rể trong phong 
trào công nhân thế giới. Bằng tắm gương của mình, 
bằng tỉnh thần dững cảm trong lao động, bằng phong 
trào Sta-kha-nô-vít, bằng lòng trung thành đối vóitồ 
quốc xã hội chủ nghĩa, bằng cuộc. đấu tranh quyết liệt 
chống lại kẻ thù dân tộc, chống lại bọn gián điệp To- 
rốt-ski và Bu-kha-rin và bọn phả hoại, bọn tay sai của 
chủ nghĩa phát-xit, những người lao động Liên-xô đã 
gây một ảnh hưởng rấtlớn đến việc tập hợp các lực 
lượng đang bị chia rể của phong trào công nhân thế 
giới. Người ta thấy cảm tình và lòng yêu mến của 
những người lao động trong thế giới tư bản đối với 
Liên-xô, nước của chủ nghĩa xã hội chiến thắng, đang 
tăng lên một cách rõ ràng. Và điều đó là một liền 
thuốc giải độc có hiệu quả nhất chống lại hoạt động 
chia rẽ của bọn tay sai công khai hoặc giấu mặt của kẻ 
thủ giai cấp trong hàng ngũ giai cấp công nhân. 

Nước củachủ nghĩa xã hội chiến thắng đang đóng 
một vai trò rất nồi bật trong việc thống nhất giai 
cấp vô sản quốc tế, dang xiết chặt hơn nữa tất cả 
uhứửng chiến sĩ trung thành với sự nghiệp công nhân 
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xung quanh Liên-xô. Trong tình hình quốc tế hiện nay, 
không cỏ và không thề có tiêu chuần nào chắc chắn 
hơn là thái độ đối với Liên-xô đồ xác định ai là bạn và 
ai là hủ của sự nghiệp của giai cấp công nhân và của 
chủ nghĩa xã hội, ai là chiến sĩ và ai là kế thủ của dân 
chủ và hòa bình. Vién đứ thử oàng đề khảo nghiệm 
lòng thiện ý và sự trung thực của mỗi chiến sỉ trong 
phong trào công nhân, của mỗi đảng công nhân và 
môi tÖ chức của những người lao động, của mỗi người 
dân chủ trong các nước tư bản, chính là (hái độ của 
họ đối với nước xã hội chủ nghĩa vỉ đại. Người ta 
không thể chiến đấu có kết quả chống chủ nghĩa phát- 
xit nếu không góp phần tăng cường bằng mọi cách 
thành trì chủ yếu của cuộc đấu tranh ấy: Liên-xô. 
Người ta không thể đấu tranh nghiêm chỉnh chống 
bọn phát-xít đang gây ra một cuộc tàn sát thế giới 
mới nếu không hoàn toànủng hộ Liên-xô, yếu tố chủ 
ấu trong việc gìn giữ hòa bình thế giới. Người ta không 
thê đấu tranh một cách eó hiệu quả cho chủ nghĩa xã 
hội nước mình, nếu không đứng lên chống lại kẻ thù. 
của Nhà nước xô-viết, nơi mà chủ nghĩa xã hội đä 
được thực hiện nhờ những cố gắng dũng cảm <ủa 
những người lao động. Người ta không thể là một 
người bạn thực sự của Liên-xôõ nếu không lên án kẻ 
thù của Liên-xô, bọn tay sai Tơ-rốt-ski — Bu-kha-rin 
của chủ nghĩa phát-xít. 

Cái mốc thực tế đánh dấu ranh giới lịch sử giữa 
một bên là những lực lượng của chủ nghĩa phát-xít, 
của chiến tranh và của chủ nghĩa tư bản, và một bên 
là những lực lượng của hòa bình, của dân chủ và của 
chủ nghĩa xã hội, chính là (hái độ đối với Liên-xô, 
một thái độ không phải thuần túy hình thức đối với 
chính,quyền xô-viết và chủ nghĩa xã hội nói chung, 
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mà là (hới độ đối với Liên-xô, nước đã tồn tại rõ 
ràng từ hai mươi nănr nay, với cuộc đấu tranh không 
mệt mỏi của nó chống kẻ thù, với nền chuyên chính 
của giai cấp công nhân và Hiến pháp Sla-lin của nó, 
với vai trò lãnh đạo của Đảng của Lê-nin và của Sta-lin. 
. — Đó là bài học thứ»ba về nguyên tắc rất quan 
trọng đối với giai cấp vô sẵn ở các nước tư bản, bài 
học có liên quan đến lễ kỷ niệm lần thứ hai mươi 
cuộc Cách mạng xã hội chú nghĩa tháng Mười vĩ dại. 
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CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ NHÂN DÂN 


Tu .ề=.- « . 


CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ NHÂN DÂN ! 


Đảng công nhân (Cộng sản) Bun-ga-ri, mà tôi 
không còn nghỉ ngờ gì nữa là Đại hội sẽ nhất trí gọi 
-lại là Đảng Cộng sản Bun-ga-ri, có một quá khứ rất 
lâu. Những nền tẳng của nó, với tư cách là đẳng xã 
hội—dân chủ, dã được xây dựng từ năm 1891 ở Đại 
hội Bu-dơ-lút-gia. Tuy nhiên, nó chỉ được lập thành. 
đẳng của giai cấp công nhân, dưới sự lãnh đạo của 
Đi-mi-tơ-ri Bơ-la-gô-ép và các bạn chiến đấu của ông 
là Ghê-oóc-ghi Kiếc-cốp và Ga-vơ-rin Ghê-oóc-ghi- 
ép, sau sự phân liệt năm 19083 với những người «S¡i- 
rô-ki » (những người xã hội hữu khuynh), nghĩa là sau 
khi đã ly khai cánh cải lương. 

“Đảng ta đã lớn lên trong một cuộc đấu tranh 
không ngừng chống những ảnh hưởng ngoại lai, tư 
sản và tiều tư sản, để làm cho công nhân có ý thức 

` øiai cấp, nghĩa là có ý thức rằng mình là một lực 
- lượng xã hội độc lập có một hệ tư tưởng và một tô 
chức riêng. Từ chỗ là một nhóm nhỏ lớn lên, chuyên 
chú đến sự phát triên ý thức giai cấp trong công 
nhận, đến việc tÖ chức họ lại đề bảo vệ những lợi 


1. Háo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ươnđ Đảng Công 
nhấn CGông# sản) Bun-ø&-ri, đọc tại Đai hội lần thứ V của Đảng, ngày 
19 tháng chạp 1948, 
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ích sống còn của họ, từ một tÔ' chức trước hết đề cô 
động và tuyên truyền xã hội chủ nghĩa vào khoảng 

° SIM ° ` 2 " 
cuối thế kỷ trước và đầu thế kỷ này, Đảng đã phát 
triển dần từng bước; ngay từ chiến tranh thế giới lần 
thứ nhất 1914_—1918 và nhất là sau cuộc chiến tranh 
ấy, Đảng đã trở thành một chính đẳng có tính chất 
` , ° se“ xv ^ ^ 
quần chúng của giai cấp công nhân. 


Dưới ảnh hưởng của cuộc Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười vĩ đại, một cuộc cách mạng mà Đẳng 
ta và những người lao động đã chào đón với một 
niềm vui mừng và một tỉnh thần phấn khổi không tả 
xiết, một cuộc cách mạng mà Đẳng đã ởi theo những 


tư tưởng vĩ đại của nó, năm 1919, Đẳng đổi thành: 


Đảng Cộng sản Dun-ga-ri, và dưới sự lãnh đạo của 
Đảng bôn-sê-vích, Đẳng đã tham gia vào việc sáng lập 
ra Quốc tế Cộng sản mà Đẳng là một thành viên tích 
cực cho đến ngày Quốc tế tự giải tản vào năm 1943. 

Suốt ba mươi năm ròng, nhất là sau cuộc khởi 
nghĩa tháng chín 1923, vừa khắc phục những tàn dư 
không bôn-sê-vích, di sản của chủ nghĩa xã hội «phải 
hẹp »1, 
nhau và các nhóm thủ tiêu hữu khuynh và tả khuynh 
trong nội bộ của mình và trong phong trào công nhân 
áp dụng những bài học của Đảng bôn-sê-vích và ngày 
càng tích lũy được những kinh nghiệm phong phú, 
Đẳng ta đã phát triển, biến đổi và tự vũ trang lại 
thêo tỉnh thần mác-xit—lê-nin-nít. Nó tự xác định là 
một đảng mác-xit—lê-nin-nít, là đội tiên phong có tô 
chức và giác ngộ của giai cấp công nhân, là một đẳng 
kiêu mới có khả năng tô chức và dắt dẫn giai cấp 


, 


1. Bản tiếng Pháp : s2cialiszwe «¿troit ” (N.Đ.). 
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vừa đấu tranh chống lại các xu hưởng khác: 


công nhân vào một cuộc đấu tranh kiên quyết, tô chứ 
và lãnh đạo liên minh chiến đấu của giai cấp đó với 
các tầng lỨp lao động khác ở nông thôn và thành thị, 
lật đồ nền độc tài tàn bạ của chủ nghĩa phát-xít, 
nắm trong tay vận ' mệnh của nước ta với tỉnh thần 
quyết tâm đưa nước ta đến thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội và tới thẳng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa 


cộng sản. 
Trong quả trình phát triền của mình, Đảng phải 


trải qua, một con đường chông gãl, khó khăn và 
khúc khuỷu, vô cùng anh dũng và tuyệt đối trung 
thành với giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 
Đảng ta trong một thời gian dài bị đặt vào những điều 
kiện hoạt động không hợp pháp, nó đã trải qua nhiều 
khó khăn nghiêm trọng, đã phải chịu đựng những hy 
sinh đau đớn, nhưng không một lúc nào ngừng tồn 


tại và đấu tranh. ' 
Đẳng luôn luôn trung thành với sử mệnh giải 


phóng giai cấp công nhân. Trong toàn bộ quả trình 
tồn tại của mình, bất chấp những sai lầm, nhược 
điềm và những sự do dự, Đẳng luỏn luôn cố gắng 
có mặt ở trong quần chúng, cùng với quần chẳng 
tiến lên, giáo dục quần chúng theo tỉnh thần đấu 
tranh giai cấp không khoan nhượng và tỉnh thần 
chủ nghĩa quốc (È vô sản, bảo vệ một cách trung 
thực và đầy hy sinh những lợi ích của quần chúng, 

đũng cảm dìu đắt quần chúng trong cuộc chiến đấu 
chống kẻ thù không đội trời chung của họ. Trong 
những năm khỏ khăn nhất dưới chế độ độc tài quản 
chủ—phát-xít và đưởi ách chiếm đóng của bọn Đức, 
Đăng đã dũng cảm lãnh đạo cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa phát-xít và bọn xâm lược nước ngoài; 
Đăng đã tô chức và lãnh dạc cuộc kháng chiến, đã 
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thành lập Mặt trận TÔ quốc, và do sự lãnh đạo dũng 
cảm và đúng đắn của mình, Đẳng đã đưa đất nước 
tới thắng lợi ngày 8 tháng chín, làm cho cảm tình và 
lòng tin tưởng của quần chúng nhân dân đối với Dảng 
tăng thêm. 

Với việc hợp nhất mới đây của Đẳng xã hội—dân 
chủ, một thành viên của Mặt trận Tổ quốc, với Đăng 
ta, một sự hợp nhất tiến hành trên cơ sở mắc-xít— 
lê-nin-nit và trên cơ sở đẳng đó thừa nhận điều lệ 
và kỷ luật, những yếu tố chia rễ cuối cùng trong giai 
cấp công nhân đã chấm dứt vĩnh viễn giai cấp đó 
hiện nay đã có một chính đẳng duy nhất. 

Việc ngày nay Đảng ta được thừa nhận là lực 
lượng lãnh đạo chính quyền Nhà nước và toàn bộ 
sinh hoạt chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa của 
dân tộc là hoàn toàn tự nhiên và phủ hợp với những 
quy luật phát triền của xã hội. 

Những công lao không thề chối cãi được của Đẳng 
ta, lợi ích chung mà Đại hội này quan tâm đến và 
làm cho Đại hội được hoan nghênh, những hy vọng 
mà nhân dân đặt vào những nghị quyết của Đại hội, 
nói lên rõ ràng sử mệnh lịch sử của Đảng trong việc 
phát triền đất nước, bằng cách đặt những nền tẳng 
cho xã hội xã hội chủ nghĩa, xã hội*không cỏ người 
bóc lột người. 

Không nghí ngờ gì nữa, Đảng của những người 
cộng sản Bun-ga-ri, được nhân dân lao động với giai 
cấp công nhân ở hàng đầu tin tưởng và ủng hộ, luôn 
luôn trunz thành với học thuyết mác-xít — lê-nin-nit 
chiến thắng, sẽ có thể hoàn thành một cách thắng lợi 
sứ mệnh lịch sử của mình. Những nghị quyết của 
Dại hội chúng ta sẽ là bẵng chứng về điều đó, 


NHỮNG THỞI KỲ CHỦ YẾU TRONG 
SỰ PHÁT TRIỀN CỦA ĐẲNG 


Trước khi xem xét tình hình hiện tại của Đẳng ta 
và những nhiệm vụ trước mắt của nó, tưởng cñng nên 
trình bảy một cách khái quát về sự phát triền của nó 
từ khi thành lập đến nay. Điều đó thật là quan trọng 
không những đối với lịch sử, mà cả đối với chính 
sách hiện nay của Đảng, đối với nhân dân chúng ta 
và đất nước chúng ta. Cần phải soi sáng một loạt vấn 
đề liên quan tới quá khứ của Đẳng ta. 

Lịch sử của Đảng có thê chia ra những thời kỳ 
lớn sau đây : 

Thời kỳ thứ nhất bắt đầu từ khi Đẳng thành lập 
vào năm 1891 đến lúc nó ly khai với những người xã 
hội hữu khuynh vào năm 1903. 

Thời kỳ thứ hai .bắt đầu từ khi Đẳng thành lập 
với tư cách là đẳng mác-xit của giai cấp công nhân 
vào năm 1903 đến Cách mạng tháng Mười, đến lúc 
Đảng chuyền thành một đẳng cộng sản vào năm 1919 
và đến lúc Đẳng tham gia vào việc thành lập Quốc tế 
Cộng sản. 

Thời kỳ thứ ba bắt đầu từ 1919 đến cuộc khởi ` 
nghĩa tháng chín 1923. 

Thời kỳ thứ tư là thời kỳ bắt đầu từ cuộc khởi 
nghĩa ấy đến chiến tranh thế giới lần thứ hai năm 1940, 

Thời kỳ thứ năm gồm những năm trong chiến 
tranh thế giới lần thứ hai, cho đến thắng lợi của cuộc 
khởi nghĩa ngày 9 tháng chín 1944, 
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Thời kỳ thử sắu từ cuộc khởi nghĩa ngày 9 tháng 
chin đến ngày nay. 

Cố nhiên, mỗi thời kỳ cơ bẩn ấy lại chia ra 
nhiều giai đoạn nữa. \ 

Chúng ta hãy xem xét những đặc điềm nổi bật 
nhất của các thời kỳ đó trong sự phát triền của Đẳng. 


Thời kỳ những người xã hội — đân chủ tả khuynh 
(những người xã bội chủ nghĩa « phái hẹp ”) 


Trước khi tiến hành xem xét thời kỳ những người 
xã hội chủ nghĩa «phái hẹp», tôi thấy cần phải nêu 
lên rằng đặc điểm của thời kỳ đầu từ khi Đẳng thành 
lập vào năm 1891 đến năm 1903 là một công cuộc 
tuyên truyền mạnh mẽ và bền bỉ cho những tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa cñng như một cuộc đấu tranh liên 
tục chống những nhà tư tưởng tư sẵn và tiêu tư sản, 
những kể phủ nhận khả năng, của một phong trào xã 
hội chủ nghĩa trong điều kiện của những quan hệ xã 
hội kém phát triền lúc bấy giờ. Cần phải chứng minh 
rằng sự phát triền của chủ nghĩa tư bản ở nước ta „ 
đã chuẩn bị miếng đất cho chủ nghĩa xã hội; rằng 
giai cấp công nhân vừa ra đời đã là chiến sĩ hàng 
dầu của chủ nghĩa xã hội, là giai cấp của tương lai 
và giai cấp đó đỏi hỏi phải có một chính đẳng độc 
lập. Một cuộc đấu tranh về vấn đồ quan trọng đó đã 
diễn ra ngay trong Đẳng, giữa một bên làZ trào lưu 
cách mạng mác-xi do Đi.mi-tơ-ri Bơ-la-gô-ép đứng 
đầu và một bên là .trào lưu cẩi lương do Y-an-cô 


Xa~ca-dốp lãnh đạo, 
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Người ta biếtrằng trong cuộc đẩu tranh tư tưởng 
kéo dài đó, chủ nghĩa Mác cách mạng đã chiến thắng 
chủ nghĩa xã hội tiêu tư sản hữu khuynh, 

Công lao chủ yếu của Đẳng trong thời kỳ những 
người «phái hẹp» là ở lòng trung thành sâu sắc của 
nó đối với chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, ở bản chất giai cấp không 
khoan nhượng của nó đối với giai cấp tư sản và bọn 
tay sai cải lương của chúng, ở lòng tin tưởng sắt đá 
của nó vào lực lượng và tương lai của giai cấp công 
nhân, ở kỷ luật sắt tự giác: của nó. Nguyên tắc cơ 
bản của những người « phái hẹp »là đem đời sống và 
lợi ích riêng, nguyện vọng cá nhân của người chiến 
sĩ phục tùng hoàn toàn lợi ích và ý chỉ của đẳng vô 
sản. Những đặc điềm chủ yếu ấy của Đảng ta, trong 
thời kỳ trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất và 
ngay sau cuộc chiến tranh ấy, đẩ bảo đảm cho nó 
thu được những thắng lợi to lớn. Những đặc điềm ấy 
bảo dâm cho Đẳng có thể trở thành người tồ chức 
và lãnh đạo các cuộc đấu tranh của công nhân và 
gạt bọn «Ốp-sơ-tô-đen-di»1 ra khỏi vị trí chủ yếu 
của chúng trong phong trào công nhân, Trong chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất, những đặc điềm ấy giúp 
Đẳng có một thái độ quốc tế chủ nghĩa đũng cảm, 
giúp Dáng đi gần tới những người bôn-sề-vích, và sau 
Cách „mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười và sau khi 
Quốc tế Cộng sản thành lập dã giúp Đảng đi vào 
con đường bôn-sê-vích hóa của nó, 

Trong thời kỳ những người «phải hẹp », Đảng 
ta trừ bỏ được chủ nghĩa cơ hội, bảo đảm được tính 
độc lập cho sự phát triền chính trị của giai cấp công 


1, Đọn xã hội hữu khuvnh, sẩn sàng kết hợp với eãe đẳng tư sẵn. 
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nhân, vớitư cách là một giai cấp đã giác ngộ về bẳn 
thân mình và tiến hành một cuộc đấu tranh không 
khoan nhượng chống lại giai cấp tư sản thống trị. 
Giai cấp chống giai cấp — đó là khẩu hiệu và thái độ 
của Đảng trong thời kỳ đó. Đẳng lãnh đạo các cuộc 
đấu tranh ngày càng lan rộng của công nhân đôi 
ngày làm 8 giờ, đòi luật xã hội, đòi cải thiện điều 
kiện sinh sống và lao động của họ, chống chính sách 
đối nội và đối ngoại của giai cấp tư sản phản động. 
Đảng tô chức và lãnh đạo phong trào công đoàn của 
công nhân. Đảng lãnh đạo cuộc bãi công to lớn của 
công nhân mỏ ở Péc-ních năm 1906, cũng như các 
cuộc bãi công và đấu tranh khác của giai cấp công 
nhân trong những năm về sau. Không có cuộc bãi 
công nào là không tiến hành dưới sự lãnh đạo hoặc 
dưới ảnh hưởng của Đẳng trong thời kỳ này. 

Đảng giáo dục những người lao động theo tỉnh 
thần của chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đẳng có sảng 
kiến tồ chức Liên hiệp các đẳng xã hội vùng Ban- 
căng, tích cực tham gia vào Liên hiệp đó và hết sức làm 
việc đề tăng cường tình đoàn kết giữa những người 
lao động Bun-øa-ri, những người lao động các nước 
khác ở vùng Ban-căng và những người lao động trên 
toàn thế giới. 

Thái độ không khoan nhượng của chủ nghĩa xã 
hội « phái hẹp » đối với chủ nghĩa cải lương và bọn 
cải lương đủ các màu sắc, việc những người «phải 
hẹp » không dung bọn tay sai của giai cấp tư sẳn trong 
phong trào công nhân, cuộc đấu tranh anh dũng của 
họ_ cho lợi ích sống còn và quyền lợi của giai cấp công 
nhân, tất cả những việc đó làm cho họ trở thành một 
trào lưu cách mạng ¡mác-xít đặc sắc trone phong trào 
công nhân quốc tế và trong nội bộ Quốc tế thứ hai, 
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và gần với những người bôn-sê-vich ñơn tất cả những 
trào lưu xã hội—dân chủ tả khuynh khác. 

Nhưng như vậy không phải là giữa Đẳng ta và 
những người bôn-sê-vích không có những sự khác 
nhau về các vấn đề cơ bản. 


Ý kiến ưu thắng lúc bấy giờ ở trong Đảng, một ý' 


kiến cho rằng chủ nghĩa xã hội «phái hẹp » đã là chủ 
nghĩa bôn-sê-vích vận dụng vào những điều kiện của 
Bun.ga-ri rồi và chỉ cần làm cho nó thích ứng với tình 
hình quốc tế mới nữa thôi, ý kiến đó rất nguy hiểm. 

Ngay bây giờ, tôi cần phải nhấn mạnh rằng ý kiến 
sai lầm đó của Đảng và đặc biệt là của bộ phận lãnh 
đạo của nó do Đi-mi-tơ-ri Bơ-la-gô-ép đứng đầu đã 
kìm nó lại trong một thời gian dài ở lập trường của 
chủ nghĩa Mác cũ kỹ và ngăn cần nó tiếp thụ kịp thời 
những cái gì mới trong chủ nghĩa Mác, tiếp thụ tài sản 
của Lê-nin thiêu tài, người đã phân tích những điều 
kiện mới do thời đại của chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn 
tột cùng của chủ nghĩa tư bản, tạo ra. Điều đỏ đã làm 
cho việc bôn-sê-vích hóa Đảng chậm lại rất nhiều và 
có ảnh hưởng lớn đến việc các nhà lãnh đạo của Đảng 
chủ trương một lập trường sai lầm hồi xảy ra những 
sự kiện Vơ-la-đa-va (1918) và nhất là hồi XÂY ra cuộc 
đảo chính quân sự phát-xit ngày, 9 tháng sáu 1923. 

kõ rànờ chủ nghĩa xã hội của những người «phải 
hẹp», nhất là với bản chất giai cấp không khoan 
nhượng của nó, với cuộc đấu tranh của nó chống chủ 
nghĩa men-sê-vích Bun-ga.ri và với kỷ luật sắt nghiêm 
minh của nó, là trào lưu gần với chủ nghĩa bỏn-sẻ~ 
vích nhất. Nhưng cũng không kém phần rõ ràng rằng 
trào lưu ấy khác một cách sâu sắc với chủ nghĩa 
bôn-sẻ-vích, với chủ nghĩa Lèẻ-nin trên nhiều vấn đề 
cơ bản thuộc về nguyên tắc và sách lược, 
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-Những sự khác nhau chủ yếu giữa những người 
« phái hẹp» và những người bôn-sê-vích là ở chỗ nào 

Đối với chủ nghĩa xã hội của những người «phái 
hẹp » thì chuyên chính vô sản không phải" là vấn đề 
cơ bắn của cách mạng vô sản. Vấn đề ấy không có 
trong cương lĩnh của Đẳng ta. Vì chưa có ý thức về 
giai đoạn mới của chủ nghĩa tư bản, giai đoạn cuối 
cùng sát liền trước cách mạng vô sản, nên nó không 
đặt ra một cách cụ thể vấn đề chinh quyền, vấn đề 
khởi nghĩa vũ trang, là phương KP lật đồ sự thống trị 
của giai cấp tư sản. _ : 

Chủ nghĩa xã hội của Những người «phái hẹp » 
không có những quan điềm hoàn toàn lê-nin-nit về vấn 
đề có liên quan đến vai trò của Đảng là đội tiên 
phong của giai cấp công nhân trong cách mạng, trong 
cuộc đấu tranh để giành chính quyền, mặc dầu 
với cấu tạo, tô chức và kỷ luật của nó, Đảng chúng ta 
gần với lý luận về Đẳng của Lê-nin. Đẳng chúng ta 
không tự coi.mình là một hình thức tô chức. cao của 
giai cấp công nhân Bun-ga-ri, có thể lãnh đạo tất cả 
các tô chức khác của những người lao động, có thê 
kiến lập những mối liên hệ chặt chế nhất với quần 
chủng và do đó có thể bảo đảm một hành động cách 
mạnø có hiệu quả. 

.Chủ nghĩa xã hội. của những người « phái hẹp » 
chưa thoát khỏi việc tôn sùng tính tự phát của phong 
trào công nhân. Nó chịu ảnh hưởng của quan niệm 
xã hòi dân chủ về tác dụng máy móc của các quy 
luật khách qua của xã hội. Ñócho rằng nhiệm vụ 
của nó trước hết là tiến hành việc cô động và tuyến 
truyền đề giải thích tác dụng các quy luật phát triền 
khách quan của xã hội, là tô chức và giáo dục công 


nhân và những người lao động theo tỉnh thần xã hội 
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chủ nghĩa, là nâng cao ý thức giai cấp cho công 
nhân, là lãnh đạo các cuộc đấu tranh hàng ngày cho 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, một cuộc cách mạng 
không thể tránh khỏi, kết quả của những điều kiện 
khách quan đã chín muồi. Đẳng không tự coi mình là 
một lực lượng tích cực, có nhiệm vụ không những 
tồ chức, “giáo dục những người lao động và lãnh đạo 
các cuộc đấu tranh hàng ngày của họ, một lực lượng 
không những đề giải thích những sự kiện, mà còn 
tham gia vào việc chuẩn bị những hành động cách 
mạnø, lãnh đạo những hành động ấy, một lực lượng 
trở thành yếu tố quan trọng nhất trong việc chuần bị 
tô chức và phát triền cách mạng vô sản. Do đó, Đẳng 
thiếu chủ động và bị động trong những lúc đấu tranh 
giai cấp gay gắt, dơ đó Đảng trở nên cô độc, tach rời 
quần chúng khởi nghĩa. 

Chủ nghỉa xã hội của những người « phái hẹp » 
biến nhiều quan điềm lý luận của chủ nghĩa Mác 
thành những giáo điều, do đó, Đẳng sa vào chủ nghĩa bè 
phái và làm khó khăn cho việc phát triền những mối 
liên hệ của mình với quần chúng lao động rộng rãi, 
Chẳng hạn như, khi thực hành một đường lối đấu tranh 
không khoan nhượng chống giai cấp tư sản, khi chống 
lại một cách có lý nguyên tắc liên mỉnh bàu cử với 
các đẳng tư sản và chống lại còng tác lập. pháp «tich 
cực» ở nghị viện tư sản, Đảng đã biến hành động 
độc lập thành giáo điều, từ chối mọi sự thỏa 
thuận với cáe nhóm chinh trị lahác dù trong điều kiện 
như thể nào và thực tế là tự cô lập. Đẳng ta còn xa 
lạ với lý luận lê-nin-nit về những sự thỏa hiệp cách 
mạng những sự thỏa hiệp mà nếu không có thì không 
một đẳng cách mạng nào có thề đấu tranh thắng lợi 
và có thề tiến bộ được, 


J2 


g“ 


Vì không hiểu được vai trò của giai cấp nông 
đân là đồng mình của giai cấp công nhân trong cuộc 
đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, Đảng đứng trên 
lập trưởng của Pơ-lê-kha-nốp chứ không phải trên 
lập trường của Lê-nin trong vấn đề thải độ đối với 
nỏng dân. Đảng chỉ tranh thủ nông dân chừng nào 
họ đứng trên lập trường của giai cấp vô sản. Như 
mọi người đều biết, Lê-nin đẩ bồ sung và phát triền 
lý luận mác-xit nói về những mối quan hệ của giai 
cấp vô sản đối với nông dân, Người nêu ra và phát 
triền tư tưởng về liên minh chiến đấu của công nhân 
và nông dân trong cuộc đấu tranh chống chế độ Nga 
hoàng và giai cấp tư sản, trong quá trình cuộc đấn 
tranh đó, giai cấp công nhân lôi kéo những người nông 
dân còn đang ở trình độ những người sẵn xuất nhỏ 
về phía mình và làm cho họ trở thành bạn đồng 
mìỉnh, ngay cả trước khi họ chưa thật chín muồi đề 
tiếp thụ chủ nghĩa xã hội. Lê-nin chứng minh rằng 
người ta có thề khai thác những khả năng cách mạng 
của quần chúng nông thôn rộng rãi trong cách mạng 
tư sẳn— dân chủ cũng như trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 

Việc Đảng ta tiến hành đấu tranh chống lại bọn 
cải lương là một việc hợp lý và đã thu được thắng 
lợi, bọn này muốn biến Đẳng của giai cấp công nhân 
thành một đẳng tiểu tư sản lỏng lẻo, do đó biến nó 
"thành một công cụ của giai cấp tư sản, đồng thời làm - 
cho giai cấp công nhân mất tính chất độc lập của nó. 
Nhưng Đảng ta không biểu rằng những người nông 
dân sản xuất nhỏ, bị tư bản độc quyền và ăn cướp 
kếch sù bóc lộtvà đồn đến chỗ phá sản, những người 
nông dân ấy tiềm tàng những khả năng cách mạng 
to lớn; rằng họ là những người đồng minh tự nhiên 


của giai cấp công nhân trong công cuộc đẩu tranh giải 
phóng của mình ; rằng nếu không có liên mỉnh giữa 
công nhân và nông dân và không có vai trò lãnh đạo 
của giai cấp công nhân trong liên mình ấy, thì khổng 
thể lật đồ được ách thống trị tư bản chủ nghĩa và 
đảm bảo thẳng lợi cho giai cấp vô sản. 

Chủ nghỉa xã hội của những người «phái hẹp » 
định nghĩa một cách giáo điều những người nông dân 
nhỏ như một nhàn tố chỉ là bảo thủ. Nó không hiểu 
rằng sự thống trị của bọn “độc quyền ngay trong bản 
thân nó đã chứa đựng một sự áp bức ngày càng tăng 
lên đối với quần chúng nông dân đông đảo và sự phá 
sản của họ, rằng sự thống trị ấy làm cho quần chúng 
nông dân ngày càng bất mẩn và ngả về phía cách 
mạng. Việc không hiểu biết những khả năng cách 
mạng của nông dân, đồng mình của giai cấp công 
nhân trong công cuộc cách mạng, là một trong những 
đặc điềm nỗi bật nhất của sự khác nhau giữa chủ 
nghĩa xã hội của những người «phái hẹp» và chủ 
nghĩa Lê-nin, Không phải là ngẫu nhiên mà hồi xảy 
ra những cuộc khởi nghĩa ở nông thôn năm 1900, 
Đẳng đã xem thường năng lực cách mạng của nông 
dàn trong cuộc đấu tranh chống chủ nghỉa tư bẳn, 
những năng lực chỉ có thê được phát huy một cách 
có hiệu quả dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân 
và đội tiên phong chiến đấu của nó. Cũng không phải 
là ngầu nhiên mà lúc đó Đẳng ta không có cương lĩnh 
ruộng đất. Cần phải hết sức nhấn mạnh; rằng chủ 
nghĩa xã hội của những người «phải hẹp» đã không 
đứng trên lập trường lê-nin-nit về một bất cứ vấn đề 
nào mà Lê-nin đã phảt triền, những văn đề này là 
một thứ tài sản quý báu đóng đóp vào gia tài mác-XxỈH 
là sự phát triền và sự vậu dụng chủ nghĩa Mác vào 
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thời đại của chủ nghĩa để quốc. Đó là lỷ do vì sao 
chủ nghĩa xã hội «phái hẹp » không thề rút ra được 
những bài học của cuộc cách mạng Nga năm 1905 
Trong khi phân tích và nhận xét cuộc cácn mạng đó, 
nó không thể hơn được Cau-ski. Nó hoàn toàn xa lạ 
với những yếu tố cơ bản trong lý Inận mắác-xÍt về 
cách mạng vô sẵn được Lê-nin phát triề ồn trong quyên 
Hai sách lược của Người, đề cập đến vai trò lãnh đạo 
của giai cấp công nhân trong cách mạng Lư sản—dân 
củ, đến việc biến cuộc cách mạng ấy thành cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và thành khởi nghĩa vũ trang. 
Chính vì điều đó nên mặc đầu có tuyên truyền không 
mệt mỏi tư tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa, mặc 
dầu có nói rõ cuộc cách mạng ấy là hạnh phúc duy 
nhất của những người lao động, nhưng Đẳngta vẫn 
không có một quan điểm rõ ràng về những vấn đề cơ 
bẩn liên quan đến cuộc cách mạng ấy, Đảng không tự 
mình đề ra việc nghiên cứu về những con dường cụ 

hề dẫn đến việc thực hiện cuộc cách mạng ớ nước 
se -ri chúng ta, về những động lực chủ yếu, tính 
chất, những đặc điểm của cuộc cách mạng ấy, về vai 
tro của giai cấp công nhân và của Đẳng trong cuộc 
cách mạng ấy. Đẳng không đặt vấn đề bạn đồng minh 
của giai cấp công nhán, 


Do đó, mặc dầu có những công lao cách mạng to 
lớn đối với những người lao động ở nước chúng ta, 
Đang ta văn chưa phải là một đìng bôn-sê-vích, một 
đảng mác-xít—lê-nin-nit, một đẳng kiêu mới, 


“đủ can„dảu để đìu dất những người vô sản 
đấu tranh giánh chính quyền, đủ kini nghiệm đề 


có thề tự coủ trong chừng điều kiện phức tạp của 
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một hoàn cảnh cách mạng, và đủ mềm đeo -1ựa 
chiều trảnh đủ mọi thứ trở ngại trên eon đưỡng đan 
đến mục đích,» 1 


Trong thời kỳ trước chiến tranh thế giới lần thứ 
nhất, thời kỳ mà nhiệm vụ đầu tiên là tô chức giai cấp 
công nhân và làm cho nó giác ngộ về sức mạnh của 
mình, những sai lầm và những nhược điềm của chủ 
nghĩa xã hội «phái hẹp» chưa lộ ra trong thực tiên. 
Nhưng khi cuộc chiến tranh đó bùng nỗ và đặt ra 
trước mắt nhiệm vụ thực tiễn là lật đồ chủ nghĩa tư 
bản, thì những sai lầm và những nhược điềm ấy bộc 
lộ ra rất mạnh mẽ và rõ rệt. 

Trong quá trình chiến tranh thế giới lần thử nhất và 
nhất là sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười, 
Đẳng tiến hành một cuộc tuyên t*uyền và giáo dục rộng 
lớn trong bình lính, ở tiền tuyến cũng như ở hậu 
phương, nhằm mục đích chuẩn bị cho họ «theo gương 
những người anh em Nga của họ », nghĩa là theo gương 
cách mạng. Nhưng đến lúc quyết định, khi ở tiền 
tuyến các chiến sỉ quay lưỡi lê chống lại bọn chủ 
mưu chiến tranh, nội lên khởi nghĩa và kéo về Xô-phi- 
a, nghĩa là thực hiện tấm gương của những người anh 
em Nga của họ, thì Đẳng lại tỏ ra không đủ sức làm 
nhiệm vụ của mình ; Đẳng không biết tô chức những 
binh lính khởi nghĩa, đứng ra lãnh đạo họ và mở rộng 
cuộc khỏi nghĩa ra toàn quốc, với sự tham gia của 
công nhàn và nông dân; Đẳng không biết hướng vì 
chuyền cuộc khởi nghĩa ấy thành một cuộc nồi dậy 
của nhân dàn chống chế đò quân chủ, tay sai chủ yếu 
của chủ nghĩa đế quốc Đức, cũng như chống bè lù tư 


4 1. J. Sta.lin: „ Những cơ sở của chủ nghĩa Lê-nlÌn ”, V2#u# uẩn 
đề chủ nghĩa Lê-niøy Nhà xuất bản Sự thật, Hà.nội, 1959, tr, 99, 
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bản nắm chính quyền, những kẻ đã lợi dụng chiến 
tranh đề ăn cắp và làm giàu. Nếu lúc đó Đẳng kiên 
quyết đưa ra khầu hiệu hòa bình và cộng hòa đân chủ 
nhân dân thì chắc chắn khầu hiệu đó sẽ thống nhất 
được quần chúng lao động đông đảo ở thành thị và ở 
nông thôn. Mặt khác, một hành động phối hợp giữa 
- đẳng công! nhân và Liên mình nông dân sẽ bảo đảm 
cho cuộc khởi nghĩa thắng lợi. Nếu một cuộc nồi dậy 
vì nền cộng hòa nhân dân của nhân dân giành được 
thủng lợi năm 1918, thì đã có thể thay đồi được chiều 
hưởng chung của sự phát triển của nước nhà và của 
các nước vùng Ban-eăng, điều đó chính là lợi ích của 
dại đa số nhân dân chúng ta. 

Sở dĩ Đảng ta không đứng ra lãnh đạo quần 
chúng bình lính khởi nghĩa chống chiến tranh và 
chế độ quân chủ vào mùa thu năm 1918, chủ yếu là 
vì đầu óc giáo điều và những quan điềm không bòn- 
sê-vích của nó, cũng như vì những phương pháp và 
những tàn đư của chủ nghĩa xã hội tả khuynh. 

Do không có quan điểm lê-nin-nit về mối quan hệ 
và liên hệ hữu cơ giữa cuộc đấu tranh cho nền dân 
chủ và cuộc đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội, nên tuy 
rằng thời đại cách mạng xã hội đã đến, nhưng Đảng 
ta vẫn cho rằng khẩu hiệu cộng hòa nhân dân, không 
thề do một đẳng mác-xit đưa ra được, vì khầu hiệu 
dó không phải đặc biệt xã hội chủ nghĩa. ” 

Do không có quan điềm lê-nin-nít về liên mnh 
chiến đấu giữa công nhân và nóng dân, Đẳng cho rằng 
quần chúng bình lính, gồm hầu hết là nông dàn, là 
những người sẵn sàng đấu tranh cho chính quyền xò- 
viết, cũng sẽ không có khả năng để tiến hành một 
cuộc đấu tranh thật sự cách mạng được. Nhận thức 
giáo điều dó dối với chủ nghĩa Mác dã ngăn cản Dũng 
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ta rất nhiều trong việc lãnh đạo cuộc khỏi nghĩa của 
tác bình lính; Đẳng không hề làm một điều øì đề biến 
cuộc nồi đậy thành một euộe tổng khởi nghĩa, do đó 
cuộc nồi dày bị cô lập, thiểu một sự lãnh đạo vững 
€hắc và bị bóp chết. 

Như 0ậu, chủ nghĩa xä hội của những người 
«phát hẹp» là một trào lưu cách” mạng — mác-vít, 
nhưng chưa phát là chủ nghĩa bỏn-sẻ-oích ở đất DBun- 
gq-TL. Miột cuộc đầu tranh làu dài cho piệc bỏn-sẻ-oích 
hóa Dảng là cần thiết dề cho Đồng trở thành một 
đẳng kiều mới, một đẳng mác-#i—lỏ-nin-nil nhự nó 
biều hiện ra ngàu nay, lại Đại hội này của nó, oới 
một niềm tự hào chính dáng. 


Đẳng tham gia vào Quốc tế Cộng sản 
và bắt đầu bôn-sê-vích Kế. 


Đẳng chúng ta nhất trí và nhiệt Hệt hoan nghèệnh 
cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa vỉ đại. Nó tản 
thành những khầu hiệu của cuộc cách mạng đó, Nó 
động viên những người lao động ở nước ta bảo vệ 
nước Cộng hòa xô-viết xã hội chủ nghĩa trẻ tuồi. 

Trong thời kỳ nội chiến, lúc bọn để quốc can 
thiệp và nạn đói ác liệt xây ra ở những vùng thuộc 
sông Von-ga, Đẳng ta đã tiến hành một cuộc vận động 
xuất sắc vừa có tính chất chính trị, vừa đề cứu giúp 
nhân đàn Nga, Lịch sử của chúng ta sẽ øhỉ lại những 
“tháng dáng ghi nhớ ấy, lúe đỏ những người nòng dân 
lao động của chủng ta với một nhiệt tình và một tỉnh 
thần hy sinh phỉ thường, đã đem tạng những số lượng 
thực phầm lớn cho những người anh em xò-viết của 
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mình. Dó cững là lúc mà bằng cuộc đấu tranh của 
mình, giai cấp công nhân do Đẳng đứng đầu đã làm 
tê liệt tỉnh thần của quân đội gồm 20.000 người của 
Vơ.ran-ghen đang ở trên đất Bun-ga-ri và đã ngăn cần 
khòng đề cho bọn đồ đệ của Sơởe-sin ném họ vào 
cuộc can thiệp chống lại nước xô-viết. 

Tại Dại hội năm 1919 của mình, Đẳng ta tự tuyên 
bố là một đẳng cộng' sản. Trải với điều đã xây ra 
trong nhiều nước khác, Đẳng gia nhập toàn bộ vào 
Quốc tế Cộng sản. Hơn thế nữa, dưởi sự lãnh đạo 
của Đẳng bôn-sê-vich và Lê-nin bất diệt, Đẳng lại 
tham gia vào việc thành lập Quốc tế Cộng sẵn, Đẳng 
vạch ra một bản tuyên bố mới về cương lỉnh, thừa 
nhận cách mạng vô sản, coi nó không phải như một 
mục đích trong tương lai vô hạn mà như một nhiệm 
vụ thực tiễn, mà những điều kiện khách quan của 
nó đã chin muồi và việc giải quyết nhiệm vụ đó tùy 
thuộc vào sự chuẳần bị nhân tố chủ quan của cuộc 
cách mạng, nghĩa là tùy thuộc chủ yếu vào sự kiên 
quyết và năng lực tô chức và lãnh đạo cuộc cách 
mạng ấy, của Đảng. Tại Đại hội năm 1921 của mình, 
Đảng thừa nhận chuyên chính vô sản dưới hình thức 
chính quyền xô-viết là vấn đề eơ bản của cách mạng 
vỏ sản, Và trong nghị quyết về vấn đề nông dàn, 
Đẳng cũng đã tuyên bố liên mỉnh giữa công nhân và 
nông dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân là 
điều kiện cần thiết cho thắng lợi của cách mạng. Sau 
khi đã thông qua những điểm căn bản đó trong 
cương lĩnh, mà Đảng đã phô biến một cách rộng rãi 
bằng việc xuất bản những tác phầm chính của Lẻ-nin 
ra tiếng Bun-ga-ri, Đảng đã tích cực tham gia vào 
những công việc của Quốc tế cộng sản. 
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Đăng cũng thừa nhận nguyên tắc về các phương 
pháp dấu tranh không hợp pháp, sự kết hợp các 
phương pháp ấy với việc sử dụng rộng rãi tất cả mọi 
khả năng đấu tranh và tuyên truyền cách mạng hợp 
pháp, mà tiêu biểu là nzhị viện, các hội đồng thành 
phố và hội đồng tỉnh, 

Đảng đã đặt những cơ sở đầu tiên cho một tô 
chức quân sự của Đảng, tiến hành một công tác tuyên 
truyền và tô chức rộng lớn troog bình lính và bắt tay 
vũ trang cho quần chúng. Đẳng lãnh đạo các cuộc đấu 
tranh vũ bão cúa những người lao động khi cuộc 
chiến tranh “kết thúc với biết bao tai họa, lãnh đạo 
các phong trào to lớn đòi ân xá, chống sinh hoạt đắt 
đỏ, chống việc sử dụng Bun-ga-ri làm căn cứ can thiệp 
ào nước Nựa xô-viết, đòi thừa nhận Liên-xò về 
phương diện ngoại giao. 

Đồng thời Đảng cũng tiến hành một cuộc đấu tranh 
rộng lớn đề biến các hội đồng thành phố, là những 
công cụ áp bức, ăn cướp và bóc lột, thành các cơ 
quan phục vụ lợi ích của quần chúng lao động. Một 
loạt hội đồng thành phố quan trọng và một số công 
xã đã nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Như thế là 
năm 1920, chúng ta đã có 22 hội đồng thành phố cộng 
sản ở thành thị và 6ã hội đồng thôn xã cộng sản ở 
nông thôn. Đường lối chính trị nhàn dàn, kinh tế và 

văn hóa phục vụ giai cấp còng nhàn và quần chúng 

lao động khác -của các hội đồng ấy dĩ nhièn vấp phải 
sự chống đối quyết liệt của giai cấp tư sản và chinh 
quyền trung ương của nó. Lịch sử nước ta còn ghi lại 
cuộc đấu tranh dáng ghỉ nhớ ấy một cuộc đấu tranh 
lâu dài và vò cùng ác liệt đề cho những cái mà lúc 
dó người la gọi là các còng xã» có thể tồn tại và 
củng cố, 
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Tất nhiên, nếu giai cấp vô sản, đứng đầu là Đăng, 
không giành được chính quyền Nhà nước, thì các 
còng xã ấy không thê tồn tại được lâu dài và sẽ -bị 
giai cấp tư sản thanh toán lần lượt từ cái này dến 
cải khác. 

Nhưng cuộc đấu tranh do những người lao động 
tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đẳng đề lập các công 
xã đã góp phầu rất nhiều vào việc tắíng cường sự 
đoàn kết của quần chúng, chống lại bọn người hóc lột 
và ăn cướp kết quả lao động của nhân dân, và làm 
tăng thêm lòng tin của quần chúng vào Đẳng. 

Nói chung, Đảng gắn liền các cuộc đấu tranh dòi 
những yêu sách trước mắt của những người lao động 
với việc chuẩn bị những trận chiến đấu quyết dịnh 
cho thắng lợi của cách mạng, Khi lợi ích quan trọng 
của những người lao động bị xâm phạm, khi các 
quyền lợi và. các quyền tự do-chính trị của họ. bị đe 
đọa nghiêm trọng, Đảng đã không hề do dự tô chức 
một cuộc tÔng bãi công chính trị, ví dụ như trường 
hợp năm 1919—1920, tô chức những hành động rộng 
lớn của quần chúng, cũng như hợp tác với chính phủ 
nông đân năm 1922. Trước sự đe dọa của bọn phản 
động và chủ nghĩa phát-XÍ Đẳng đã tập hợp được 
những tầng lớp quần chúng rộng rãi và mới mẻ ở thành 
thị và ở nông thôn. 

Nhưng tuy đã tham gia Quốc tế Cộng sản và bằng 
những thắng lợi quan trọng của mình, dã tự xác 
định là người lãnh dạo các cuộc đấu tranh giai cấp 
của những người lao động trong tình thể cách mạng 
ngay sau chiến tranh, Đẳng vần không nhàn thấy 
được sự kháe nhau hoàn toàn giữa chủ nghĩa xã hội 
của những người «phái hẹp» và chủ nghĩa bôn-sê~ 
vich, những người lãnh dạo của Đăng khòng biết chỉ 
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cho Đảng điều đó, Đẳng không biết rút ra từ sự khác 
nhau ấy tất cả những bài học cho bản thân mình và 
không biết đứng ra lãnh đạo cuộc đấu tranh đồ khắc 
phục những tàn dư của chủ nghĩa xã hội của những 
người «phải hẹp», để tự vũ trang lại bằng chủ 
nghĩa Me — Lê-nin. 

Thật ra, Đẳng đã tích lũy được một kinh nghiêm 
cách mạng riêng, những e«e thói quen ưu thắng trong 
nội bộ Đảng vẫn còn là các thói quen tuyên truyền 
trong vòng luật pháp và thói quen nhận thức chủ 
nghĩa Mác như một giáo điều, chứ không phải là một 
phương pháp hành động cách mạng. 

Điều này được chứng minh rổ ràng qua lập 
trường của bộ phận lãnh đạo của Đẳng ngày 9 tháng 
sáu 1928, khi mà nhận thức giáo điều về tiến trình cách 
mạng của chủ nghĩa xã hội «phái hẹp» vẫn nắm phần 
ưu thắng. Sự «trung lập» tai hại do những nhà lãnh 
đạo của Đẳng tuyên bố, đã được chứng minh bằng 
những giáo điều chết cứng, xa lạ với thực tẾ và với 
chủ nghĩa Mác cách mạng. Lúc bấy giờ họ khẳng định 
rằng, do tính chất của nó, chính phủ nông dàn đã tự 
bẩm hại mình và quần chúng nhân dân không muốn 
đứng lên đề bảo vệ nó khỏi cuộc đảo chính phát-xít, 
Mặt khác, vì nông dân còn chưa sẵn sàng đề chiến 
đấu cho một chính phủ công nhân và nông đân nên 
họ không nghe theo lời Đảng cộng sản kêu gọi khởi 
nghĩa chống chủ nghĩa phát-xit, Hất rõ ràng là những 
người lãnh dạo đã đánh giá thấp uy tín to lớn mà 
Dẳng giành dược trong quần chúng bằng cuộc đấu 
tranh của mình. Họ đánh giá thấp lòng căm thù của 
quần chúng đối với chủ nghĩa phảt-xít và bon đầu số 
ngân hàng và quân phiệt, lòng căm thù do bọn đại 
biêu của trieu dình nhà vua và bè lũ tư sản và quân 
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chủ gây ra, và do chỉnh Đẳng Cộng sẵn gợi lên. Nểu 
Dẳng theo gương của Đẳng bôn-sê-vích trong thời kỳ 
xẩy ra âm mưu đảo chính của Coóe-ni-lốp (tháng chin, 
1917); nếu Đẳng đoàn kết với các lực lượng lành mạnh 
của- Liên minh nông dân và tuyên bố kiên quyết chống 
lại bọn phảt-xít âm mưu thì, không còn nghỉ nườ gì 
nữa, cuộc đảo chỉnh đã bị đè bẹp. 

Chính vì những quan điềm 'không bôn-sê-vích về 
cách mạng của chủ nghĩa xã hội «phải hẹp» chiếm 
ưu thể trong bộ phận lãnh đạo của Đảng, nên ngày 
9 tháng sán 1923 và những ngày sau đỏ, Đẳng phải 
chịu tồn thất về tỉnh thần và về chinh'trị; thời cơ 
cực kỳ thuận lợi để đè bẹp các lực lượng quân chủ 
phảt-xit ngay từ khi chúng mới bắt đầu xâm lược và 
để giành lấy những vị trí quan trọng trong công cuộc 
đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản và giành chủ nghĩa 
xã hội, như vậy là đã bị bỏ lỡ. 

Chủ nghĩa tä hội « phái hẹp» mới tư cách là mũ 
khí tư tưởng pà chính trị của giai cấp công . hân đã 
không thề chịu đựng được thử thách của lịch sử trong 
những điều kiện mới của cuộc khủng khoảng tư bản 
chủ nghĩa sau chiến tranh oà của cuộc đấu tranh trực 
tiếp giảnh chính quuền. Vũ khí đó rồ ràng là không 
đầu đủ oà khóng thích hợp đề bảo đản thẳng lợi cho 
giai cấp 0ô sản ở nước Ía. 

Điều đó đòi hỏi Đảng ta phải hiều rõ sự khae 
nhau giữa chủ ngnĩa xã hội «phái hẹp» và chủ nghĩa 
bôn-sê-vich, dưới ánh sáng của kinh nghiệm cách 
mạng riêng-cúa mình; phải thay đôi lại toàn bộ hoạt 
động chính trị và tö chức của mình theo tỉnh thần của 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin, kiên quyết khắc phục những 
quan điềm xã hội—dân chủ tiêu cực, những thói quen 
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và phương pháp có hủ. Những truyền thống máảc-xit 
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vững chắc của những người «phái hẹp», những đức 
tính và kinh nghiệm của họ cần phải được nung chảy 
ở trong lò cao của chủ nghĩa bôn-sẻ-vích. 

Đăng ta để di vào con đường đó, 

Tuy nhiên việc tầy trừ những tàn dư của quá 
khứ và việc bôn-sê-vích hóa Đẳng bày giờ lại phải 
tiến hành trong những điều kiện bí mật và khủng bố 
trắng gay go sau khi cuộc khởi nghĩa tháng chín bị bóp 
chết, dưới ngọn lửa tàn khốc và liên tục của kẻ thù. 


Cuộc khởi nghĩa tháng chín 1923, bước ngoặt 
quyết định trong việc bôn-sê-vích hóa Đẳng 


Cuộc nổi dậy của nhân dân chống phát-xít vào 
tháng chín 1923, do Đẳng Cộng sản Dun-gøa-ri tồ chức 
à lãnh đạo, đánh dấu một bước ngoặt quyết định 
trong sự phát triển của Dẳng: Đảng chuyền từ chủ 
nghĩa xã hội của những người «phái hẹp » sang chủ 
nghĩa bôn-sê-vích. 

Điều mà Đẳng Cộng sản không biết thực hiện hồi 
khủng hoảng do cuộc dảo chỉnh gây ra, thì sau này 
Đẳng đã tìm cách thực hiện khi chinh phủ phát-xít 
dìm đất nước vào một cuộc khủng hoảng mới, một 
cuộc khủng hoảng đẫn tới cuộc khởi nghĩa vũ trang 
tháng chín, Hạt nhân mắc-xít vững chắc, được Quốc 
tế Cộng sản giúp đỡ, đã nắm quyền lãnh đạo của Đẳng 
vào tháng tám 1922 và dã đem lại một sự thay đồi 
căn bản về chiến lược và sách lược. Đẳng đã phả 
được tình trạng bị cô lập về chính trị của mình, kiên 
quyết đi theo một đường lỗi hưởng vào việc tập hợp 
tất cá các lực lượng chống phát-xit thành một khối 
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vững chắc của những người lao động ở thành thị và 
nông thôn và bắt tay chuẩn bị chu đảo cho quần chúng 
dấu tranh chống lại nền độc tài quân eh-—phát-xit, 
tiến lên khởi nghĩa vũ trang lập chính phủ cộng nông. 

Vận dụng đường lối chính trị mới đó, Đẳng đã ký 
kết bản thỏa ước dấu tranh chung với liên mỉnh nông 
dân, tìm cách liên hiệp với tÔ chức Ma-xê-đoan, sẵn 
sàng bắt tay với những người xã hộidân chủ, mà 
các lãnh tụ của họ đã kết chặt với bè lä Tơ-dan-cốp 1. 
Cùng hợp tác với Liên minh nông dân, Đẳng đứng ra 
lãnh đạo cuộc khỏi nghĩa nhân dân tháng chín. 

Rõ ràng nhữ ng điều kiện trong đỏ cuộc khởi nghĩa 
tháng chín nồra đã không còn thuận lợi như hồi 
tháng sảu. Quyền chủ động đã chuyền sang: tay kẻ 
thù. Ngay trong tháng chín, về khách quan, cuộc khởi 
nghĩa vẫn có thê thắng lợi. Tất cả tùy thuộc ở nghị 
lực, tính thần dũng cảm bền bỉ, sự nhất trí của 
Đảng và của quần chủng khởi nghĩa. Tuy nhiên, vì 
sách lược ngày 9 tháng sáu chưa bị dứt khoát lên án 
là sai lầm và có hại cho tất cả các cấp của Đảng vì 
Đẳng còn chưa thực sự là bôn-sê-vích như tôi dã 
nhiều dịp nhấn mạnh, nên Đảng đã không tô chức và 
lãnh đạo tốt cuộc khởi nghĩa tháng chín 1923. 

Tuy nhiên, những sự kiện tháng chín chứng tỏ 
rằng nhiều cán bộ có trách nhiệm của Đảng, ở trung 
ương và ở cơ sở, hoàn toàn không đấu tranh một 

'ách kiên quyết, không khoan nhượng với chủ nghĩa 
phát-xit, hoặc chỉ đấu tranh trên lời nói, mà không 
tin tưởng, không có ý êhí chiến dấu, không muốn thực 
sự chuần bị eho Đẳng đi vào một cuộc thử thách như 


1. Người đứng đầu chính phủ phát-xít thành lập sau cuộc đảo 
chính ngày 9 tháng sáu 1923. 
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thể. Dây là lý đo vì sao lúc những biển cố xây ra, 
nhiều tô chức. của Đảng lại không dược chuần bị. 
Trong lúc khởi nghĩa, nhiều người lĩnh đạo các tô 
chức cơ sở không có ý định hoặc không có khả năng 
tiến hành một hành động nào chống chính quyền phát- 
xít. Chính những nguyên nhân thất bại chủ yếu của 
cuộc khởi nghĩa là ở chỗ đó. 

Tuy nhiên, eñng có những mặt trái góp phần rất 
nhiều vào thắng lợi sau này của sự nghiệp giải phóng 
của giai cấp công nhân, Đó là trường hợp thất bại của 
cuộc khỏi nghĩa tháng chín 1923. 

Cũng cần nêu lên rằng tuy bị thất bại như thế, 
nhưng việc Đảng đứng ra lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, 
việc nó chấm dứt được chủ nghĩa thất bại hồi tháng 
sáu và tiến hành một đường lối đấu tranh kiên quyết 
chống lại nền độc tài phát-xit, những việc đó eó một 
tầm quan trọng quyết định đối với tương lai của Dẳng 
và tương lai của phong trào cách mạng ở nước ta. 

Cuộc khởi nghĩa tháng chín đã dào một cải hố 
đẫm máu giữa quần chúng nhân dân vì giai cấp tư 
sản phát-xít, đến nỗi không gì có thể lấp được. Đólà 
lỷ do vì sao trong suốt thời kỳ tiếp sau đó, chủ nghĩa 
phát-xít không bao giờ củng cố được những vị trí của 
nó hoặc tạo ra được một cơ sở xã hội rộng rãi. MIẶt 
khác, cuộc đấu tranh quên mình và liền tục, cũng 
như những cố gắng không mệt mỏi của Đắng Cộng sản 
đề thực hiện mặt trận thống nhất chống phát-xit, đã 
làm cho Đẳng hết sức gần gũi quần chủng nhàn dàn, 
đã tíng cường những mối liên hệ giữa Đảng với họ, 
và đã tạo ra những điều kiện có thề đầm 
.Vai rò lãnh đạo của Đăng đối với những 
động ở thành thị và nông thôn, rong cuộc 
cho nền đàn chủ và chủ nghĩa xã hội, 


bảo cho 
người lao 
chiền đấu 
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Bài học xương máu của cuộc khởi nghĩa tháng 
chín đã thúc đầy mạnh mể quá trình tiến lên bôn-sê- 
vích hóa Đảng. Việc lãnh tụ của Đẳng là đồng chí Đi- 
mỉ-tơ-rơ Bo-la-gô-ép công khai thừa nhận sai lầm 
ngày 9 thảng sảu, và việc đồng chỉ hoàn toàn tán thành 
cuộc khởi nghĩa tháng chín, cũng đã góp phần vào 
quả trình đó, 

Tuy nhiên, thất bại và những tồn thất nặng nề 
mà Đẳng và quần chủng phải chịu đựng đã nuôi 
dưỡng các trào lưu thủ tiêu tả khuynh và hữu khuynh 
ở trong Đảng. Cả hai trào lưu đó đều tuyên bố chống 
lạ cuộc khởi nghĩa tháng chín và thống nhất với 
nhau thành một khối không cỏ nguyên tắc để đấu 
tranh chống lại những lãnh tụ của Đăng đã lãnh đạo 
cuộc khởi nghĩa ấy. Mục đích cuối cùng mà khối ấy 
theo đuôi về thực tế là thủ tiêu Đẳng Cộng sản. 

Một nhóm chiến sỉ cũ, đứng đầu là Ni-cô-la Xa- 
ca-rốp và Ivan Cơ-lin-sa-rốp, tuyên bố Đảng «đã. bị 
thủ tiêu» và xây dựng cơ sở cho một nhóm nhỏ cơ 
hội chủ nghĩa gọi là « đảng lao động độc lập». Công 
nhân đón tiếp cái «đảng» phản bội ấy với lòng căm 
giận sâu sắc và Ban Chấp hành Trung ương của Đảng 
đã khai trừ bọn thủ tiêu. Âm mưu đó đã nói lên nguy 
cơ đang đe dọa Đẳng, một nguy cơ cần phải đấu 
tranh chống lại một cách khòng thương xót. 

Cuộc hội nghị bất hợp pháp ở Vi-tô-sa họp sau 
cuộc khởi nghĩa tháng chín và sau khi Đảng bị cấm, 
đã đánh đấu một thời kỳ quan trọng trong sự phát 
uiên của Đảng. Cuộc hội nghị ấy, họp vào tháng tư 
1921, có các đại biêu ở hầu hết các quận tham gia. 
Nó tán thành nhận xét của Ban Chấp hành Quốc tế 
Cộng sản về các sự kiện và sách lược của Đảng trong 
thời kỳ nói trên. Nó thừa nhận rằng hồi9 thảng 
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sáu, Đảng đã tỏ ra có nhiều nhược điềm nghiêm trọng 
trong việc vận dụng sách lược mặt trận thống nhất và 
ngay hồi đó, Đảng cũng còn phạm phải một sai lầm 
rất tai hại, Hội nghị thừa nhận rằng chủ trương của 
Đảng hướng về một cuộc khởi nghĩa vũ trang thông 
qua vào đầu tháng tám là đúng đắn, nhưng đã lên an 
sách lược mà đa số trong Ban Chấp hành Trung 
ương và trong Ban Thường vụ của Đảng đã ngoan cố 
chủ trương hồi trước và sau tháng chín. Việc biện 
bạch cho thái độ sai lầm của Ban Chấp hành Trung 
ương đã ngăn cáảnrất nhiều việc thực hiện phương 
hướng có ý thức của Đảng về khởi ngùïa vũ trang. 

Hội nghị tản thành việc Đẳng đã «dứng ra lãnh 
đạo cuộc khởi nghĩa» của quần chúng nhân dàn và 
đã quy định, «trong những điều kiện cực kỳ khó 
khăn» mục dích của cuộc khởi nghĩa đó là: « một 
chính phủ công nông». Đảng đã «tô chức, doàn kết 
và mở rộng cuộc khởi nghĩa ấy». Đảng chứng mình 
bằng cách đó rằng «có thê chuyền từ tuyên truyền và 
cô động sang hành động cách mạng»; rằng Đảng là 
một « đẳng cộng sản thực sự », đã Nơi hiện nhiệm vụ 
của mình một cách vinh' dự: chuần bị cho những 
. người lao động đi vào một cuộc khởi nghĩa vũ trang 
mới đề thành lập một chính phủ công nông. 

Tầm quan trọng của hội nghị Vi-to-sa là ở chỗ, 
trong một lúc khó khăn nhất của mình, Đảng đã có 
thê đoàn kết tất cả các phần tử lành mạnh sa mình 
xung quanh hạt nhân tháng chín của Ban Chấp hành 
Tpune ương và đưa họ đi vào đường lối tháng chín dã 
được Quốc tế Cộng sản tán thành và phê chuẳn. Tuy 
nhiên, trong khi động viên quần chủng áp dụng dường 
lối đúng đắn của mình, Đẳng đã Khòng làm cho các 
dàng viên chú ý đầy đủ dến những nguy cơ hữu 
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khuynh và tả khuynh, mà Đẳng phải đấu tranh chống 
lại một cách kiên quyết. Trong khi đập lại xu hướng 
hữu khuynh, Đảng không nhận thấy đầy đủ nguy cơ 
của những xu hướng tả khuynh. 

Tình hình trong suốt thời kỳ sau khi cuộc khởi 
nghĩa tháng chín thất bại và sau khi Đảng Cộng sản 
và các tô chức giai cấp của Công nhân bị đặt ra 
ngoài vòng pháp luật, cỏ những đặc điềm như sau : 

1. Đảng đứng trước triền vọng của các cuộc dấu 
tranh mới để lật đồ chính phủ phát-xit và thành lập 
một chính phủ của công nhân và nông dân. Những 
kết quả của cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng mười 
một 1923 đã xác nhận sự đánh giả của ban lãnh đạo 
của Đảng, sự đánh giả này phù hợp với ý kiến của 
Quốc tế Cộng sản. Những kết quả ấy chứng tổ rằng 
sự đối lập với chính phủ phát-xit,mà Đảng Cộng sản và 
Liên minh nông dân là đại biêu, chưa thật mạnh mẽ. 
Thành thử, quần chủng nhân dân đang vô cùng căm 
thù, sẵn sàng tiến hành đấu tranh nữa đề lật đô chính 
phủ phát-xít. 

2. Việc những người cộng sản và những người 
trong Liên minh nông dân cùng tham gia cuộc bầu 
cử trong một danh sách chung chứng minh rằng họ 
đã học được những bài học của quá khứ và đã đi 
theo sách lược mặt trận thống nhất. Cuộc dấu tranh 
do Đảng Cộng sản và Liên minh nông dân tiến hành 
chung có một tầm quan trọng quyết định đối với thắng 
lợi của cuộc bầu cứ lúc đó. 

3. Nền độc tài phát-xit đã ra sức ngăn cần hoạt 
động hợp pháp của Đẳng trong quần chúng. Đồng 
thời, triển vọng của các cuộc đấu tranh vũ trang mới 
buộc Đảng phải chú ý chú yếu đến việc chuân bị quân 
sự cho quần chúng. 
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Tình hình chung và nhất là sự khủng bố trắng đã 
làm xuất hiện nguy cơ tả khuynh, nhất là trong tồ chức 
quân sự của Đảng; đề đáp lại những biện pháp khủng 
bố của chính phủ, Đảng bắt tay tô chức các đội du 
kích và một vài hành động khủng bố. 

Trong lúc đó, vào cuối 1924 và đầu 1925, tình hình 
đã biến đồi. Do việc ôn định từng phần và tạm thời 
của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu, địa vị quốc tế và trong 
nước của chủ nghĩa phát-xit được vững vàng chút ít. 
Những khả năng của một cuộc khởi nghĩa vũ trang 
mới không còn nữa. Đại biểu của Đẳng ở ngoài nước 
đã xem xét lại tình hình trong nước và quốc tế và đề 
nghị bỏ kế hoạch khởi nghĩa vũ trang. Đường lối mới 
mà các đồng chí đó chủ trương là : thành lập các tô chức 
quần chúng và tiến hành các cuộc đấu tranh quần 
chúng của công nhân và nông dân nhằm thỏa mãn 
các yêu sách sống còn của họ, phải đề phòng nguy 
cơ của một khuynh hướng cực tả có hại cho Đẳng và 
cho phong trào cách mạng. Tuy nhiên ở trong nước, 
ban lãnh đạo của Đảng lúc cần thiết đã không tổ ra 
kiên quyết chống lại khuynh hướng cực tả chủtrương 
từ bỏ đường lối khởi nghĩa vũ trang và tô chức lại toàn 
bộ hoạt động của Đảng cho phù hợp với tình hình 
chính trị mới. 

Chính phủ phát-xit tiếp tục khủng bố điên cuồng 
và, lợi dụng những hành động tuyệt vọng của ban lãnh 
đạo tô chức quân sự của Đảng mà lớn nhất là vụ xảy 
ra ở nhà thờ lớn Xô-phi-a, nó đã ra sức tiêu diệt các 
chiến sỉ cộng sẵn, các chiến sĩ công nhân và nông dân. 

Làn sóng khủng bố sau vụ nhà thờ ngày 16 thang 
tư 1925, đä đánh vào Đẳng một đòn cực kỳ đau đớn, 
Ban lãnh đạo Đẳng bị tan rã. Phần rất lớn các cắn 
bộ có kinh nghiệm của Đẳng còn sống sót sau cuộc 
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khởi nghĩa tháng chín đã bị tàn sát, bắt giam, hoặc 
buộc phải trốn đi nơi khác. Những điều kiện hoạt 
động bí mật trở nên vô cùng khó khăn, Chính tr ong 
những điều kiện như vậy, Đảng đã phải lãnh đạo các 
cuộc đấu tranh của những người lao động, phải theo 
duôi cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa phát-xít. Song 
song với việc đó, Đảng phải tự bồi dưỡng cho mình 
tất cả những bài học có thê rút ra từ những cuộc 
thất bại năm 1923 và 1925, tìm ra những nguyên nhàn 
chính của những thất bại ấy, đoàn kết thật chặt chế 
các cán bộ và toàn thê đảng viên trên cơ sở chủ nghĩa 
bôn-sê-vích. Bị những ngọn đòn nặng nề và những 
tôn thất quan trọng về người, bị mất các cán bộ lãnh 
đạo ưu tú của mình, Đảng đã trải qua một thòi kỳ 
đặc biệt khó khăn trong sự phát triền của Đảng. 

Vấn đề quá khứ và bôn-sê-viích hỏa của Đẳng lần 
đầu tiên được đặt ra và thảo luận tại hội nghị Mát-seo-va 
năm 1925, được triệu tập do sáng kiến của đại biểu 
của Đảng ở nước ngoài, với sự đồng ý của Ban Chẩn 
hành Quốc tế Cộng sản. Tại cuộc hội nghị đó, có các 
ủy viên còn sống sót của Ban Chấp hành Trung ương 
và các chiến sĩ lưu vong do quá trình các biến cố từ 
năm 1923 đến năm 1925, tham dự. Nhưng nhận định 
của hội nghị nói rằng, Đảng đã có thể «chuyên từ giai 
đoạn phát triển về tô chức của chủ nghỉa tư bản sang giai 
đoạn sụp đồ của nó dần dần và không bị chấn động, 
không có những cuộc khủng hoảng nội bộ lớn, rằng 
Đảng đã hiểu được những đặc điềm của thời kỳ cách 
mạng và thích nghỉ được với những đặc điềm ñy » là 
bơi ép và boàn toàn không phù hợp với thực tế, 


linh 
nghiệm chứng tỏ rằng, 


bước chuyền của Đẳng từ 
«giai đoạn phát triền của chủ nghĩa tư 


bản sang giai 
đoạn sụp đồ của nó» là khó khăn, dầ 
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sai lầm nghiêm trọng như sai lầm phạm phải trong 
cuộc nồi dậy quân sự ở Vơ-la-đa-va năm 1918, sai lầm 
ngày 9 tháng sáu 1923 và sai lầm cực tả của những 
người lãnh đạo tô chức quân sự của Đảng ngày 16 
tháng tư 1925. 

Hiều biết những nét đặc điềm của thời đại cách 
mạng nói chung là một nhiệm vụ nghiêm túc và khó 
khăn, nhưng hiều biết những đặc điềm riêng biệt của 
thời đại cách mạngtrong những nước vùng Ban-căng, 
nơi mà Đẳng ta phải hoạt động, lại còn khó khăn hơn. 
Hội nghị nêu ra một cách đúng đắn rằng, đề thực 
hiện điều đó cần phải thấm nhuần chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin, kim chỉ nam cho hành động, phải nghiên cứu 
kinh nghiệm của cuộc cách mạng Nơa và kinh nghiệm 
cách mạng riêng của mình. Bằng việc tự phê bình 
một cách lành mạnh, Đẳng phải tự giáo dục lại đề có 
thề định được hưởng đi trong mọi hoàn cảnh lịch sử 
và có thề lãnh đạo đúng đắn cuộc đấu tranh của 
quần chúng theo con đường cách mạng quốc tế, có 
chủ ý đến những điều kiện eụ thê. 

Kỳ họp mở rộng của Ban Chấp hành Trung ương 
ở Viên năm 1926 không đi quá hội nghị Mát-seơ-va 
về vấn đề bôn-sẻ-vích hóa Đảng. Rồ ràng là kỳ họp 
ấy đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ phải «tập hợp về 
mặt tư tưởng những quần chủng của Đẳng xung quanh 
lá cờ của Đảng và lá cờ của Quốc tế Cộng sản, trên 
cơ sở chủ nghĩa Lè-nin». Việc hội nghị Mát-seơ-va 
và kỳ họp ở Viên nhấn mạnh đến tầm quan trọng to 
lởa của sự nghiên cứu của Đìng về kinh nghiệm của 
mình, dưới ảnh sảng của chủ nghĩa Lê*nin, đối với 
việc bỏn-sê-viech hóa Đăng là rất hợp lý. Nhưng kỳ 
họp mở rộng của Bạn Chấp hành Trung ương và hội 
nghị Mátsseơ-va đã sai lầm khi quan niệm việc bòn-sè~ 
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vich hóa như một «quả trình phát triền về tô chức » 
chứ không phải là một cuộc đấu tranh đề khắc phục 
những truyền thống không bôn-sê-vích của thời kỳ 
những người «phái hẹp ». 

Sau.hội nghị Vi-tô-sa, một cuộc hội nghị đẩ đoàn 
kết Đảng Cộng sẵn trên cơ sở đường lối của cuộc khỏi 
nghĩa tháng chín, cuộc hội nghị thứ hai của Đẳng họp 
ở Béc-lanh vào cuối tháng chạp 1927 và đầu tháng 
giảng 1928 đã thảo luận một cách chỉ tiết hoạt động 
của Đảng trong thời kỳ sau năm 1929, sách lược của 
Đăng, cũng như những việc mà Đẳng đã thực hiện 
được, những sai lầm mắc phải và sự thất bại phải 
trải qua. Ở hội nghị lần thứ hai, người ta phải tiến 
hành một cuộc đấu tranh ác liệt chống những khuynh 
hưởng đi chệch sang hữu và sang tả. 

Ngay trong các cuộc thảo luận ở Mát-secơ-va, 
những sự bất đồng quan trọng về việc xử lý đối với 
những sai lầm mà Đảng mắc phải, đã xuất hiện. Bọn 
bảo vệ tư tưởng đầu hàng hồi mồng 9 tháng sáu và bọn 
đi theo khuynh hướng cực tả, một khuynh hướng biêểu 
hiện ra trong quả trình các biến cố tháng tư 1925, 
trên thực tế đã đoàn kết lại với nhau đề đấu tranh 
chống lại những nhà lãnh đạo tháng chín! của Đẳng. 
Các đại biểu của đường lối thảng chín phải chiến đấu 
trên hai mặt trận. Sau những cuộc tranh luận rất rõ 
ràng về tất cả mọi vấn đề, bọn hữu khuynh cũng như 
bọn tá khuynh đã cuốn cờ của chúng lại và tản thành 
trên liình thức những đề nghị do ban lãnh đạo của 
Dảng đưa ra. 

Nhưng sau hội nghị, những sự bất đồng nỗ ra 
ngày càng mạnh mẽ hơn, Bọn eơ hội hữu khuynh và 
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bọn bè phải tả khuynh thống nhất với nhau thành 
một khối không dựa trên nguyên tắc nào cả đẻ đấu 
tranh chống những nhà lãnh đạo tháng chín, điều đó 
đã được quá trình hội nghị lần thứ hai của Đẳng xác 
nhận rổ ràng. 

Do những khó khăn nặng nề về tô chức mà Đẳng 
đã phải trải qua, các đại biêu đi dự hội nghị không 
được đông lắm và phần lớn được chỉ định một cách 
ngẫu nhiên. Hơn nữa việc hình thành trong Đẳng 
một nhỏm cực tả, bè phải và bí mật đã được tiến 
hành khá mạnh. Nhóm đó gồm một số phần tử trí thức 
tiểu tư sản, đã cố tạo ra một cách giả tạo, bằng lối 
tuyên truyền che đậy, một đa số biệt phải nhằm đấu 
tranh cho các quan điềm bè phải của họ và giành 
lấy quyền lãnh đạo về tay họ. 

Trong quá trình tranh luận dài và quyết liệt, tỉnh 
thần của ngày 9 tháng sáu và của sự thủ tiêu hữu 
khuynh cuối cùng bị lột mặt nạ và bị giải giáp hoàn 
toàn. Nhưng được những phần tử to-rốt-skit và tả 
khuynh trong một số đảng cộng sản khác khuyến 
khích, nhóm bè phải cực tả không bỏ vũ khi, mặc dù 
họ ủng hộ nghị quyết do những nhà lãnh đạo tháng 
chín của Đẳng đề nghị; liền ngay sau hội nghị, nhỏm 
đỏ lại tiếp tục theo dnồi hoạt động phá hoại của nó 
và còn tắng cường hoạt động hơn nữa. 

Hội nghị đã cố gắng đúng mức đề phân tích một 
sách tông quát quả khứ của Đẳng. Hội nghị đã chỉ ra 
những điều làm cho chủ nghĩa xã hội của những 
người phái hẹp » gần gũi với chủ nghĩa bòn-sèẻ-vich 
và đã giúp Đảng tiến lên chủ nghĩa bôn-sẻ-viích, 
Nhưng mặc đầu có một bước tiến tới rất lớn như 
thế, hội nghị khòng đỉ dược tới đích, Nó Không phân 
biệt dược rõ ràng sự khác nhau cơ bản giữa chủ 
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nghĩa xã hội của nhàng người « phải hẹp» và chủ 
nghĩa Lê-nin về những vấn. đề căn bản của cách 
mạng, Nó vẫn tiếp tục coi việc bôn-sèe-vieh hóa Đảng 
như một sự thích ứng của những người « phải hẹp » 
với những điều kiện mới chứ không phải như một 
cuộc đấu tranh quyết định đề khắc phục những tàn 
dư xã hội—dân chủ trong Đảng và vũ trang lại Đảng 
bằng chủ nghĩa Mác—Lê-nin. Trong khi nêu lên rằng 
trong thời kỳ sau chiến tranh, Đảng «thường phát 
triền và hành động như đẳng cách mạng của giai 
cấp vỏ sản Bun-ga-ri», hội nghị lần thứ hai của Đẳng 
tuyên bố «Đảng đã lần lượt chuyền từ những phương 
pháp cô động và tuyên truyền và từ những phương 
pháp dấu tranh kinh tế trong thời kỳ chiến tranh 
sang những phương pháp hành động cách mạng có 
tính chất quần chúng, đồng thời thích nghỉ với những 
đòi hỏi của thời kỳ cách mạng». Đúng là hội nghị dã 
nhấn mạnh rằng sự tiến triển ấy «không đi theo một 
con đường thẳng, mà tiến hành một cách quanh co và 
đo dự », rằng việc bôn-sê-vich hóa Đảng dược thực 
hiện bằng « cuộc đấu tranh giữa các xu hướng bỏn- 
sẻ-vích đây Đẳng tiến tới phía trước với những tản 
tích xã hỏi —dân chủ kéo Đảng lùi lại phía sau ». Tuy 
nhiên, đồng thời hội nghị cũng tuyên bổ rằng «chủ 
nghĩa xã hội cách mạng của những người «phải hẹp » 
và tỉnh thần tháng chín thống nhất với nhau và cấu 
thành hai gốc rễ không thể lay chuyền dược của dẳng 
bôn-sê-vich của giai cấp vỏ sản Bun-ga-ri 9, 

Cuộc hội nghị ấy đánh giá cuộc khởi nghĩa tháng 
chín như «đã phủ nhận hoàn toàn sách lược hồi 
mồng 9 tháng sáu», như một bước ngoặt sâu sắc trong 
sự phát triển của Đáng, đặt nền móng cho «sự ly 
khai hún và không thẻ cứu vấn dược với tỉnh thần xã 
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hộidân chủ và của ngày 9 tháng sảu›, như một bước 
quyết định nhất trên con đường bôn-sê-vích hóa Đẳng. 

Trong khi phân tích thời kỳ xã hội —dân chủ 
cpbái hẹp », hội nghị thứ hai tuy không nhập cục chủ 
nghĩa xã hội của những người «phái hẹp» với chủ 
nghĩa bỏn-sê-vích, nhưng lại nhấn mạnh đến những 
điều làm cho nó gần gũi với chủ nghĩa bôn-sẻ-vích, 
chứ khôug nhấn mạnh đến những điều phản biệt hai 
chủ nghĩa ấy với nhau. Nó không chỉ ra dược tương 
dối rõ ràng tất cá những diều tách rời hai chú nghĩa đó. 

Nhìn lại thời kỳ ấy, từ trên diễn đànsznày lôi 
phải khẳng định lại những diều tôi đã nói nhiều lần - 
dáng tiếc là chúng ta, những người bạn chiến đấu 
gắn nhất của Đi-mi-tơ-ri Bơ-la-gỏ-ẻp, sau khi Bo- 
la-øgô-ép mít, không kịp thời có một sự danh giá 
cän thiết, dầy đủ và mác-xít—lê-nin-niL về tất cả những 
ciá trị của quá khứ cách mạng, của Đảng và của giai 
cấp vò sắn Bun-ga-ri để có thề khắc phục dược một 
cách nhanh chóng hơn và vĩnh viễn những tàn dư 
không bôn-sê-vích của thời kỳ những người « phải 
hẹp», bằng cách sử dụng mỘt cách triệt đề cái vốn 
to lớn của phong trào cách mạng, Chính đó là cơ hội 
mà, đi đôi với tình hình khó khăn của Đẳng dang bị 
hãm vào tình trạng không hợp pháp, các phần tử cực 
tá khác nhau đã lợi dụng đề len dược vào bạn lãnh 
đạo của Đẳng, đến nội có một thỏi gian chúng tà đã 
chiếm ưu thế trong dó, 


hiến 4 a ẤT s T ha, 
Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa bẻ phái tả khuynh 
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tronz Đảng và sự thủ tiêu của chú nghĩa đó 


Lạm dụng uy tín của Quốc tế Cộng sản, tự coi 
như những người tin hieu nhất ở trong Đẳng về cúc 
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nghị quyết của Quốc tể, lợi dụng, như tôi đã nói, 
những điều kiện khỏng hợp pháp và khó khăn mà 
Đảng phải trải qua, lại được các phần tử thù địch 
ần nấp trong bộ máy Ban Chấp hành Quốc tế Cộng 
sản và trong các đẳng cộng sản khác hồi đó giúp đỡ, 
bọn bè phải tả khuynh ĩ-seo-rốp, Gô-sô Lam-bơ-rép, 
I-li-a Vát-xi-lép (Bỏi-cô), bằng những phương phap 
bè phái, đã tô chức được phiên họp toàn thê của Ban 
Chấp hành Trung ương trong mùa hè 1929 và đã 
thực tế chui được vào bộ phận lãnh đạo của Đảng. 
Chúng tung ra khẩu hiệu «tiêu diệt chủ nghĩa xã hội 
của những người phải hẹp», và tiến hành một cuộc đấu 
tranh xảo trá chống các cán bộ cũ trung thành của 
Đảng và chống lại quá khứ cách mạng của Đẳng, xô 
dây Đẳng vào con đường tối tăm tách rời khỏi quần 
chúng. Tính tiêu cực của các chiến sỉ cũ không có 
uy tínirong nước và đã từ bỏ mọi hoạt động, đã làm 
thuận lợi cho hành động của chúng. 

Nhóm bè phải tả khuynh trở thành trở lực chính 
cho việc bôn-sê-vích hóa Đảng. Trong lúc nền độc tài 
phat-xit, đi đôi với những hành động khủng bố chống 
lại Đảng, đang cố gắng làm tan rã Đảng từ bên trong, 
phá hoại Đẳng, đập tan ban lãnh đạo của Đảng, nó 
đã tìm dược những tay chân tốt nhất của nó ở trong 
những nhà lãnh đạo chủ yếu của nhóm bè phái tả 
khuynh. llơn nữa, như những phát hiện sau đó ở 
Liên-xô về những hoạt động của bọn thủ địch tay sai 
của nước ngoài trong nội bộ Đẳng bôn-sê-vích và 
trong các dẳng cộng sản khac đã chứng minh rằng, một 
số trong những nhà lãnh đạo ấy thực tế đã phục vụ 
cho bọn tay sai như thế, 

Nhưng, mặc dầu nhóm bè phái tả khuynh tạm 
thời chiếm ưu thế, Dẳng vân có đầy đú những lực 
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lượng lành mạnh đề lãnh đạo các cuộc đấu tranh của 
những người lao động trong các miền khác nhau của 
đất nước, trong lúc mà phong trào công nhân đang 
phát triển. 

Tình trạng đình đốn của phong trào công nhân 
và lao động, những hoàn cảnh hết sức gay øo năm 
1923 và năm 1925, dần dần được vượt qua. Năm 1927, 
Đảng công nhân, tô chức hợp pháp của giai cấp công 
nhân, được thành lập. Các công đoàn của công nhân 
cũng được thành lập lại. Hoạt động dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng Cộng sản không hợp pháp, trong một 
thời gian ngắn, Đảng công nhân đã giành được uy tín 
lớn trong quần chúng. 

Trong thời kỳ đó đã xảy ra những cuộc bãi công 
quan trọng, đã thu được những thắng lợi bầu cử to 
lớn, và đã vận dụng được tất cả những cái gì có thể 
thực hiện một cách họp pháp. Đẳng đã trưởng thành 
và tiếp tục đũng cảm tiến lên phia trước. Tuy nhiên, 
không còn nghỉ ngờ gì nữa, những thắng lợi của 
Đẳng sẽ quan trọng hơn nhiều nếu không có ảnh 
hưởng tai hại của nhóm bè phải tả : khuynh. Chính 
vì vậy mà tại kỳ họp toàn thể lần thứ hai chẳng hạn, 
đáng lẽ phải chú ý đến vấn đề Đẳng nắm quyền lãnh 
đạo đà phát triền mới của cuộc chiến đấu của quần 
chúng, thì bọn bè phái tả khuynh lại đi vào việc phản 
tích một cách kinh viện và hẹp hòi quả khứ của Đẳng, 
và thảo ra một nghị quyết dài hàng cây số mà Công 
nhân không thể đọc hết được. Chính cũng do: tội lỗi 
của bọn bè phải tả khuynh ấy mà Đẳng ta không biết 
khoét to và lợi dụng một cách đúng đẳn chỗ sơ hở 
nghiêm trọng trong mặt tràn dộc tài phát-xit vào mùa 
hè năm 1930 cũng như hồi đảo chính ngày 19 tháng 
năm 1934, 
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Đường lối chính trị của bọn bè phái tả khuynh 
thực tế là một đường lối tơ-rốt-skít, không một. chút 
nào giống đường lối của Quốc tế Cộng sản, hơn nữa 
còn đối địch với đường lối ấy. 

„ 1, Đáng lẽ phải nhận định tình hình một cách 
sáng suốt, trên cơ sở phân tích một cách mắc-xít và eụ 
thể về các lực lượng hành động, người ta lại chỉ lắp 
lại các công thức chung về chiến lược và sách lược 
của Lê-nin và Sta-lin và áp dụng một cách mảy móc 
những biện pháp của các đảng cộng sản khác, mà 
không chủ ý đến những điều kiện cụ thể ở nước ta. 
Những thắng lợi mà Đẳng thu đửợc không phải do 
sự lãnh đạo của bọn bè phái tả khuynh, bọn này cũng 
vơ vào cho chúng, chủng tuyên bố rằng Đẳng đang 
đứng trước nhiệm vụ trước mắt là thiết lập nền 
chuyên chỉnh vô sản ở Bun-ga-rl. 

2, Công tác nghiêm túc và bền bỉ trong công nhân 
và nông dân đề phổ biến những khầu hiệu của Đẳng, 
chuần bị đấu tranh, huy động quần chúng được thay 
thế bằng những câu nói «cách mạng» và những lời 
kêu gọi om sòm ủng hộ cho hành động « cách mạng ». 
Khẩu hiệu «tổng tấn công công khai», «chiểm đóng 
các đường phố », «chiếm lỉnh đất đai » và giành các 
chiến công «cách mạng » khác tương tự là đặc điểm 
của đường lõi chính trị của bọn bè phái tả khuynh. 
Khầu hiệu-bãi công chính trị đã bị bọn này làm tồn 
hại đến nôi Quốc tế công đoàn đỏ buộc phải tuyên 
bố rõ ràng chống lại việc dưa khầu hiệu ấy ra ở Bun- 
ga-TI. 

3. Sự lãnh đạo có hiệu quả dựa trên việc các 
đẳng viên và các tò chức quần chúng thừa nhận một 
cách có ý thức các nợhjị quyết và chỉ thị của Đảng, 
đã nhường chỗ-cho một sự chỉ huy máy móc, tàn bạo, 
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Thái độ của bộ phận lãnh đạo bè phái tả khuynh đổi 
với Đẳng công nhân hợp pháp là sai lầm và cực kỳ có 
hại. Mặc dầu Đẳng ấy tập trung một số rất lớn đẳng 
viên có kinh nghiệm công tác tronz quần chúng, mặc 
dầu Đảng Cộng sản phải thông qua họ đề phát huy 
ảnh hưởng của mình ở trong quần chúng, các cắn 
bộ của Đảng ấy cũng bị coi như là các cán bộ thứ 
yếu. Sau cuộc đảo chính ngày 19 tháng năm 1954, khi 
Đảng công nhân và các tô chức quần chúng khác bị 
cấm, bọn bè phái tả khuynh không tô chức chống lại 
việc cấm đó, và vội vàng tuyên bố Đảng công nhân 
«tự thủ tiêu », 

4. Dưới cái vỏ của một sự « bôn-sê-vích hóa » giả 
đối, chúng khẳng định rằng thời kỳ của những người 
«phái hẹp » là thời kỳ «men-sê-vích » và «chống bôn~ 
sê-vích », Giả danh những người bảo vệ cuộc khởi 
nghĩa thảng chín, chúng truyền bá sự «phê bình» 
tơ-rốt-skít về cuộc khỏi nghĩa đó, tuyên chiến với các 
cắn bộ tháng chín của Đẳng. Bọn lãnh đạo bè phái 
tả khuynh phả hoại cả cuộc vận động quốc tế chống 
phảt-xít có liên quan đến vụ án Lẻp-dích. 

ö. Với sự giúp đỡ của đồng bọn tơ-rốt-skíL ở 
nước ngoài do đó mà nắm được cơ quan lãnh đạo 
của Đẳng ở trong nước trong một thời gian, và tự 
coi mình là Đăng, bọn bè phải này tạo thành một nhóm 
tơ-röt-skit bí mật trong Đăng. Giả danh là những nự trời 
lè-nin-nit, lợi dụng uy tín của Quốc tế Cộng sẵn một 
cách xảo quyệt, chúng phá hủy nền móng của Đẳng 

rà làm hại đến phong trào cách mạng, 

Cần phải nêu lên với một tấm lòng biết ơn rằng, 
cuộc đấu tranh của Đảng nhằm khắc phục chủ nghĩa 
bè phải tả khuynh được Quốc tế Cộng sản và đẳng 
lãnh đạo của nó là Đẳng bôòn-sè-vich cương quyết 
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ủng hộ, biểu hiện r nhất là trong thái độ của Quốc 
tế Cộng sản đối với kỳ họp toàn thể lần thứ hai của 
Ban Chấp hành Trung ương, mà những nghị quyết có 
hại của nó đều bị Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản 
bác bỏ. 

Nghị quyết tháng tám 1930 của Bộ Chính trị Ban 
Chấp hành Quốc tế Cộng sản rất quan trọng đối với 
Đảng ta. Nó đề cập đến những vấn đề cơ bản của 
phong trào cộng sẵn ở Bun-ga-ri. Ñó là cơ sở cho việc 
tập hợp các cán bộ lành mạnh của Đảng đề đấu 
tranh cho một đường lối thật sự mác-xít—lê-nin-nit. 

Nghị quyết đó chỉ rổ những cái gì là cách mạng 
mác-xit trong thời kỳ của uhững người « phái hẹp » 
mà Đảng không được vứt bỏ trái lại phải « bảo vệ và 
làm cho sâu sắc thêm ». 

Đồng thời, nghị quyết của Bộ Chinh trị chỉ ra một 
cách chính xác sự khác nhau giữa chủ nghĩa xã hội 
của những người « phải, hẹp » và chủ nghĩa Lê-nin về 
những vấn đề cợ bản của cách mạng vô sản. Nó nêu 
cuộc khởi nghĩa tháng chín như là bước ngoặt quyết 
định trong việc bôn-sê-vích hóa Đảng, là bước đầu 
của sự kết tính bôn-sê-vích trong nội bộ các cán bộ 
cũ và mới của Đảng, sự kết tỉnh đó đã bị cuộc đấu 
tranh không triệt để của ban lãnh đạo của Đảng 
chống lại những tàn dư của những truyền thống không 
bôn-sê-vích và chống lại bệnh ấu trï tả khuynh, làm 
trở ngại. 

Nghị quyết kêu gọi Đẳng dứt khoát khắc phục tàn 
dư của thời kỳ chủ nghĩa xã hội của những người 
« phái hẹp », những tàn dư ấ cà, đã làm trở ngại cho việc 
biến Đẳng từ một người cỗ động tuyên tr uyên cách 
mạng thành người tô ' chức và lãnh đạo quần chúng 
trong cuộc đấu tranh giành chính quyền của họ, nó 
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cñng ngăn cản Đảng tñng cường sức đoàn kết cũa 
mình trên cơ sở một cương lận: chung để chiến đấu 
chống lại nguy cơ chủ yếu: tất cá mọi biểu hiện của 
chủ nghỉa cơ hội và tính tiêu cực, cũng như chủ 
nghĩa bè phái tả khuynh. 

Bộ Chinhtrị Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản kêu 
gọi Đảng đấu tranh kiên quyết chống. chủ nghĩa bè 
phái và chống nguy cơ tan rã của Đảng đã biêu lộ ra. 

Quá trình tập hợp Đẳng trên cơ sở cương lĩnh 
do Quốc tế Cộng sản đề ra bị bọn bè phải tả khuynh 
cản trở, bọn chúng chỉ thừa nhận nghị quyết trên lời 
nói ; tuy nhiên, chúng giấu Đẳng và Quốc tế Cộng sẵn 
sự bất đồng ý kiến của chúng đối với nghị quyết ấy, 
chúng xét lại nó theo một tỉnh thần hẹp hòi. 

Một lần nữa Đẳng lại đứng trước một nguy cơ 
nghiêm trọng đe dọa sự tồn tại và sự phát triền của 
mình. Đề thoát khỏi tình trạng đó, Đảng cần giành 
lấy quyền lãnh dạo Đẳng khỏi tay bọn bè phái, phải 
đem hết sức mình đề thanh toản trào lưu tả khuynh 
ấy và mở ra một bước ngoặt quyết định, chuyền từ 
chỗ tuyên truyền cách mạng sáo rỗng sang công tác 
và đấu tranh quần chúng thật sự bôn-sê-vích. Chỉ có 
nhanh chóng lên án những sai lầm bè phái trong tất 
cả mọi lãnh vực hoạt động của Đẳng mới có thề giúp 
Đáng lập lại được những mối liên hệ của mình với 
quần chúng, xây dựng mặt trận nhân dân thống nhất 
chống phảt-xít, làm cho Đẳng có thề tiêu diệt được 
nền độc tài quản sự. 

Và mặc dầu có những khó khăn to lớn do hoàn 
cảnh không hợp pháp và khủng bố gây ra, Đăng ta, 
dược Quốc tế Cộng sản giúp đỡ, đã thực hiện dược 
nhiệm vụ ấy một cách tốt đẹp. 
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"Con đường mới, bôn-sê-vich, của Đẳng 


Đại hội lần thử VI của Quốc tế Cộng sẵn đánh 
dấu một bước ngoặt trong đường lối của Đảng. Đại 
hội đề ra nhiệm vụ đầu tiên cho thời kỳ ấy là đấu 
tranh chống chủ nghĩa phảt-xít, nguy cơ chủ yếu đối 
với giai cấp công nhân và những người lao động, đối 
với lòa bình và tự do của các dân tộc. Việc chặn 
đửng sự phát triển của chủ nghĩa phảt-xit và việc 
làm cho nó bị thất bại đòi hỏi giai cấp công nhân 
phải đoàn kết và phải thành lập trên cơ sở ấy một mặt 
trận chống phát-xit mạnh mề. Việc thành lập mặt 
trận thống nhất đòi hỏi những người cộng sảu phải 
khắc phục trong hàng ngũ của mình đầu óc tự mãn 
bè phai đã trở thành mội tật xấu kinh niên. 

Đănh giá cao sự trưởng thành cách mạng của quần 
chúng và đánh giá thấp tầm quan trọng của những 
cuộc đấu tranh bảo vệ các yêu sách và quyền lợi của 
những người lao động, bọn bè phải đä nuôi dưỡng 
tính bị động trước sự tấn công của bợn phảt-xít. Thay 
thế chính sách có tính chất quần chúng bằng một lối 
tuyên truyền trừu tượng, bằng đầu óe giáo điều tả 
khuynh, đưa ra những khâu hiệu và một sách lược 
bất di bất dịch đối với tất cả các nước mà không chú 
ý my may đến những đặc điềm cụ thề trong từng 
nước, bọn bè phái đã kìm hầm sự phát triền của các 
đẳng cộng sản, ngăn cản còng cuộc đấu tranh của 
quần chúng lao động rộng rãi và ngăn cản các đẳng 
cộng sản tranh thủ quần chúng. Nhưng, đồng thời các 
đảng cộng sản cũng phải tỏ ra cảnh giác đối với nguy 
cơ hữu khuynh đang lớn lên cùng với mặt trận thống 
nhất, gây ra những phong tlrảo tự phảt, eñng như tỏ 
ra thái độ buông trôi, đánh giá thấp vai trò của Đẳng, 
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thái độ từng chừng trong những lúc hành động có 
tính chất quyết định. 

Các nghị quyết của Đại hội lần thứ VI của Quốc 
tế Cộng sản đã có một tác dụng quyết định đối với 
bước ngoặt trong Đảng ta và đối với việc bỏn-sẻ-vích 
hóa toàn bộ của Đảng. Khi nêu lại các sự kiện xảy ra 
ngày 19 tháng năm 1934, nghị quyết của Quốc tế Cộng 
sản chống lại ban lãnh đạo bè phái tả khuynh đã 
trực tiếp đặt ra vấn đề thay thế nhóm bè phái, là 
nhóm không thề nào thực hiện được bước ngoặt đó. 
Sự thay đôi này được hoàn thành vào đầu năm 1955. 
Trong lả thư ngỏ đề ngày 1 tháng mười 1935 của 
mình, dựa trên nghị quyết năm 1934 của Quốc tế Cộng 
sản, ban lãnh đạo mới eủa Đảng đã trình bày văn 
tắt và rõ ràng bản chất của con đường cơ hội chủ 
nghĩa và bè phái tả khuynh trong những năm sần 
đây, lúc «các phần tử tiều tư sẵn, giáo điều, bè phải 
còn thắng thế trong ban lãnh đạo của Đẳng và bắt 
Đảng phải đi theo con đường đó». 

Dựa trên các nghị quyết của Đại hội lần thứ VH 
của Quốc tế Cộng sản, lá thư ngỏ đề ra những nhiệm 
vụ cơ bản của Đẳng như sau: ` 

Xây dựng mặt tràn thống nhất nhân dân chống 
phảt-xit và tô chức của giai cấp còng nhàn, đồng thời 
củng cố Đảng về mọi mặt. Kỳ họp toàn thề lần thử VI 
của Đảng vào tháng hai 1936 đã đề ra một cách đủng 
đẳn và triệt đề đường lối bôn-sê-vích của Đảng, dưởi 
ảnh sáng các nghị quyết của Đại hội lần thứ VII của 
Quốc tế Cộng sản: 

1. Kỳ họp toàn thể nêu bật lèn rằng nhiệm vụ cơ 
bản lúc này là thành lập một mặt trần nhàn đàn chống 
phát-xit rộng rãi, bao gồm tất cä các tồ chức không 
phải phát-xít, đề đấu tranh cho những yêu sách chính 
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trị như sau: khôi phục hiển pháp Tiếs~nô-vô, bầu cử 
quốc hội theo luật bầu cử c, xóa bỏ tất cä các sắc 
lệnh và quy tắc phần hiến pháp, giải tân tất cä các tổ 
chức phát-xít. Tất cả các lực lượng lành mạnh của 
dân tộc phải tập hợp nhau lại trên chính cơ sở mặt 
trận đó đề thực hiện các yêu sách ấy. 


Đồng thời Đảng đề nghị tất cả các tô chức của 
những người lao động tiến hành đấu tranh chung đề 
thỏa mãn các yêu sách sống còn của họ. Đảng tuyên 
bố sẵn sàng ủng hộ một chinh phủ nhân đân chống 
phát-xít đề thực hiện cương lỉnh ấy, mặc dầu Đẳng 
nhận định rằng việc cải thiện căn bản đời sống của 
quần chúng. và việc bảo vệ đầy đủ các quyền tự do 
của nhân dân, hòa bình vẨ' độc lập của đất nưởc, 
chỉ có thê bảo đảm được với một chính phủ theo hình 
thức xô-viết. 

2. Kỳ họp toàn thể hoàn toàn tán thành việc 
thay thể bọn bè phái tả khuynh trong ban lãnh đạo 
của Đảng và chuyên sự lãnh đạo vào tay những người 
rất trung thành với đường lối bôn-sê-vích mới. Đồng 
thời, kỳ họp ấy nêu lên sự cần thiết phải phê phán sâu 
sắc đường lối bè phái tả khuynh nhằm làm cho đẳng 
viên hiệu rõ tính chất tơ-rốt-skít chống chủ nghĩa Lê- 
nin của đường lối ấy, sự cần thiết phải tiến hành giải 
thích xuội cách có hệ thống và nghiêm chỉnh không 
phải chí bằng lời nói mà cả bằng thực tiễn nữa, đề 
cho bọ có thể thừa nhận đường lối mới của Đẳng. 


Kỳ họp toàn thê đã đề ra những phương hưởng 
t mi để tập hợp lại tất cả các cán bộ trẻ và già còn 
trung thành với Đảng, để thắt chặt sự đoàn kết của 
họ và động viên họ vào một công tác thực tiễn nhằm 
cúng cố sự thống nhất thật sự và có ý thức của Đảng 
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xunø quanh Ban Chấp hành Trung tương, trên những 
cơ sở chủ nghĩa Mac-—Lê-nin. : 

Nhờ có đường iối mới, bôn-sê-vích đó, những mối 
liên hệ của Đảng với quần chúng được khôi phục 
nhanh chóng, và vai trò của Đảng trong _ginh hoạt 
chính trị của đất nước dược tăng lên. 

Tuy không phải không có khó khăn, sự hình 
thành của mặt trận nhân dân chống phảt-xít vẫn tiến 
triển bất chấp sự chống đối và sự phá hoại của những 
lãnh tụ cảnh hữu của các đẳng không phát-xít khác. 
Tại các cuộc bầu cử quốc hội và bầu cử hội đồng 
thành phố, mặt trận nhân dân chống phát-xít và nhất 
là Đẳng, đã xuất hiện thành một lực lượng chỉnh 
trị lớn. 

Kẻ thù chủ yếu mà mặt trận nhân dân tiến hành 
đấu tranh chống lại ở trong nước là bọn chủ mưu của 
chủ nghĩa phát-xít: chính phủ nhà vua Bô-rit và cải 
gọi là phong trào xã hội của Tơ-dan-cốp. Những kẻ 
thù chủ yếu ở bên ngoài đe dọa hòa bình và độc lập 
dân tộc của Bun-ga-ri là các nước phát-xít: nước Đức 
Hit-le và nước Ý, Chính đề chống lại hai mối đe dọa 
đó mà mặt trận nhàn dân đã huy động quần chúng 
dấu tranh cho hòa bình, chống bọn gây chiến tranh 
và tay sai của chúng ở Bun-ga-ri, bảo vệ độc lập dân tộc 
của Bun-ga-ri, thiết lập quan hệ hữu nghị với tất cả 
tác nước láng giềng, thiết - lập nền an ninh tập thề 
và sự phòng thủ chung của tất cả các nước đân chủ, 
lớn và nhỏ, bằng cách thông qua một đường lối hòa 
bình và đàn chủ, chống chiến tranh và chủ nghĩa 
phát-XÍI. 

Việc nước Đức ráo riết chuần bị một cuộc chiến 
trình thế giới mới, việc Hit-le xâm lược Áo và Tiệp-khắc, 
những cố gắng của bọn để quốc Đức được chế độ 
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quân chủ phảt-xit Bun-ga-ri giúp sức nhằm chỉnh phục 
Jun.ga-ri và dưa Bun-ga-ri vào «kùöng gian sinh tön» của 
chúng, và`sau nảy việc chiến tranh thế giới nỗ ra do 
việc xám lược Ba-lan, tất cả những việc đó đã gây cho 
các nước vùng Ban-căng và nước Bun-ga-ri nguy cơ 
rõ rệt là sẽ bị lôi kéo vào những cuộc xung đội. 

Đảng nhận định một cách đúng đắn rằng Liên-xỏ 
vẫn là pháo đài hùng mạnh duy nhất của hòa bình 
trong những nước vùng Ban-căng và của nền dộc lập 
của các dàn tộc vùng Ban-eăng. 

Xuất phát từ chỗ đó, Đảng tuyên bố rằng nhiệm 
vụ cơ bản của chính sách đối ngoại của Bun-ga-ri là 
ký kết một hiệp. ước hữu nghị và tương trợ lẫn nhau 
với Liên-xô. 

Tuy nhiên, nếu người ta đặt Bun-ga-ri trước nguy 
cơ bị tấn công đề lôi kéo Bun-ga-ri vào vòng chiến 
tranh, hoặc nếu Bun-ưa-ri là Hút: nhân bị xàm lược 
của một trong hai nước gây chiến, thì nhân đân Bun- 
ga-r1 tronø khi tìm đến sự ủng hộ của Liên-xô, sẽ dem 
hết sức lực đấu tranh bảo vệ tự do và độc lập. 
của mình, 

Trong những điều kiện ấy, Đẳng hướng cố gẳng 
của mình) vào việc tập hợp tất cá các lực lượng dàn 
chú đề bảo vệ hòa bình và độc lập của dất nước, để 
đấu tranh cho các quyền tự do và những lợi ích 
sống côn cúa quần chủng, chống chiến tranh, chống 
sự phán động và ăn cướp của chú nghĩa tư bản, 

Việc phái viên của Chính phú Liên-xô Xô-bô- -lẻp 
đề nghị với chính phú Bun-ga-ri ký một hiệp ước hữu 
nzhị và tương trợ lẫn nhau giữa hai nước vào tháng 

chạp 1940 đã xác nhận sự đúng đắn tr ong thái độ cúa 
Đăng khí Đẳng yêu cầu Bun~ga-ri phải tðng về Liên.xò, 
và đã lám cho vị trí của Đáng ở lon nước dược 
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lắng cường. Đẳng trở thành trung tâm của một phong 
trào nhản dân hùng mạnh ủng hộ việc ký kết một 
hiệp ước hữu nghị với Liên-xỏ. Chỉ những phần tử 
tư bản và phản động ra mặt của hai bọn thân Đức 
và thân Anh, thống nhất với nhau trong sự hẳn tủ 
của chúng đối với Liên xô và chủ nghĩa cộng sản, mới 
đứng nøoài phong trào đó. 

Kỳ họp toàn thể lần thứ VI của Đẳng, họp vào 
tháng giêng 1941, làm việc đưới dấu hiệu của cuộc 
dấu tranh chống việc Bun-ga-ri tham gia chiến tranh. 

Đẳng biết rằng chính phủ phát-xit của vua Bô-rit 
từ chối đề nghị của Liên-xỏ, đã dem nước ta lièn 
kết hẳn với nước Đức HiL-le, điều đó chỉ có thê làm 
tăng thêm nguy cơ chiến tranh cho đất nước. Đảng 
mở một chiến dịch mạnh mẽ hơn nữa trong quần 
chúng ủng hộ việc ký kết hiệp ước với Liên-xô và 
chống việc Bun-ga-ri tham gia chiến tranh. Công tác 
cô động đã tranh thủ được binh lính bị động viên 
ra biên giới, tình trạng khỏng phục tùng xuất hiện 
trong quân đội. Các khầu hiệu đòi trở về gia đình, 
chống việc Bun-ga.ri tham gia cuộc xung đột bèn cạnh 
nước Đức quốc xã, được tung ra. Đối với bọn chiếm 
đóng Hít-le và bọn tay sai của chúng ở Bun-ga-ri, rõ 
ràng nước ta không phải là hậu phương chắc chắn, rõ 
ràng là chính sách tội lỗi của chúng không được nhân 
đàn Bun.ga-ri ủng hộ. 

Việc nước Đức Hit-le xâm lược Liên-xô mộtcách 
hèn nhát ngày 21 tháng sáu 1941 đã làm cho tình hình 
thế giớizthay đôi hẳn. Bắt đầu dưới hình thức một 
cuộc tranh chấp giữa hai phe đế quốc, cuộc chiến 
tranh thế giới lần thử hai đã chuyền thành một cuộc 
chiến tranh giải phóng của cúc đân tộc, đo Liên-ò 
dứng đầu, chống lại sự tấn còng của Hit-le, Đẳng tà 
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giữ mội lập trường kiên quyết đối với khối Đức—phảt- 
xit và bọn tay sai của chúng trong nước chúng ta. 

Ngay từ ngày 22 tháng sáu, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng phát hành một lời kêu gọi nhân dân Bun. 
ga-ri, trong đó có nói : 


[Lịch sử chưa được chứng kiến một Guộc 
chiến tranh nào đầy tội lỗi hơu, đế quốc chủ 
nghĩa hơn và phản cách mạng hơn cuộc chiến 
tranh của chủ nghĩa phát-xít chống Liên-xố. Và 
ngược lại, chưa có một cuộc chiến tranh nào 
chính nghĩa hơn và tiến bộ hơn cuộc cuiến tranh 
của các, dân tộc xô-viết chống lại sự xâm lược 
phát- -xÍt, một cuộc chiến tranh mà vận mệnh của tất 
cả các dân tộc đều lệ thuộc vào kết Cục Của nó, 
Một cuộc chiến tranh chính nghĩa như vậy không 
thề không được tất cả những ai thành thật và 
tiến bộ trên thế giới đồng tình và ủng hộ. Trước 
mắt nhân đân Bun-ga-ri, mà tuyệt đại đa số đang 
ấp ủ một mối tình không bờ bến đối với nhân 
dân Liên-xô anh em và đặt ở họ tất cả những hy 
vọng của mình về một tương lai tốt đẹp nhất, 
đang đề ra nhiệm vụ to lớn là không đề cho chủ 
nghĩa phát-xít Đức, bằng bất cứ cách não, dùng 
lãnh thỗö và quân đội của mình vào những mục 
đích án cướp. 

Hãy cảnh giác; và bằng tất cả mọi cách, hãy 
chống lại một cách kiên quyết nhất những biện 
pháp của chính phủ nhằm lôi kéo chúng ta vào 
vòng chiến tranh, hay nhằm đem đất nước chúng 
ta phục vụ cho bọn ấn cướp phát-xít ! Không một 
hạt lúa Bun-ga-ri nào, không một mầu bánh nào 
cho bọn phát-xít và bọn kẻ cướp Đức. Không một 
người Pun-ga-ri nào phục vụ cho chúng!» 


Trong lời kêu gọi ấy, Ban Chấp hành Trung ưng 


đã coi cuộc xâm lược của Hít-le đối với Liên-xô là 


“một sự phiêu' lưu điên cuồng, trong đó nhất 
định Hit-]e sẽ vỡ đầu›, 
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Nưày 24 tháng sáu, Bộ Chính trị của Đẳng hưởng 
\o việc chuẩn bị cho nhân dân Bun-ga-ri đi vào 
một cuộc đấu tranh vũ trang nhằm chống bọn chiếm 
đóng Hiít-le và bọn tay sai của chúng ở nước chúng ta. 
Một ủy ban quân sự đặc biệt được cử ra đề làm việc 
đó, Người ta tiến hành thành lập các nhóm vũ trang 
chiến đấu đề hoạt động quấy rối và phá hoại; nhiệm 
vụ của những nhóm này là làm rối loạn giao thông 
của bọn Đức, phá hủy các xí nghiệp và kho tàng phục 
vụ bọn Hit-le. Đảng cũng tô chức phá hoại sản xuất. 
Trong nhiều xí nghiệp quan trọng, sẩn xuất bị giấm 
đi từ 40 đến 50%. Mặt khác, Đảng đã tô chức vận 
động nông dân cất giấu các sản phầm của họ. Đảng 
đề ra khâu hiệu tấn công các đơn vị và các căn cứ 
phát-xít và tạo ra trong nước một tình trạng mất an 
ninh đối với bọn Đức và bọn tay sai của chúng ở 
Bun-ga-ri, nhằm làm tan rã và tê liệt những cố gắng 
chiến tranh của chúng, Đẳng cũng đồng thời hướng 
vào việc tăng cường hoạt động mạnh hơn trong quản 
đội bằng cách đưa ra khâu hiệu: «Không một người 
lính sang mặt trận phía Đông!» Ngoài ra, khâu hiệu 
thân thiện với du kích Nam-tư và kêu gọi binh lính 
của quân đội chiếm đóng Nam-tư trở về hàng ngũ 
du kích đã được đề ra. Năm 1941, những đội quàn 
du kích đầu tiên đã xuất hiện trong các quận la-dơ- 
lốc, Ba-tác, Các-lô-vỏ, trong miền Đông núi Sơ-rét-na- 
Øô-ra, trong các miền xung quanh Xép-li-è-vỏ, Ga-bơ- 
LÔ-VÔ, V.V,. 

Cuộc đấu tranh này đã làm cho nhiều người hy 
sinh và đưa lại nhiều đau khồ: hàng chục chiến sĩ 
bị bắn hoặc bị Ireo cô. Trong các thành phố và các 
làng mạc, bọn hiến binh bêu đầu các chiến sĩ; các 
nhà tù và trại tập trung chặt ních người. Nhưng mặc 
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đầu bị khủng bố tàn khốc, cuộc đấu tranh vẫn ngày 
cảng mở: rộng. 

Khi những ngọn đòn của ì quân đội Đức đều đồn 
dần về mặt trận phía Đông, và khi triển vọng thất bại 
không thê tránh khỏi của nỏ dần dần rõ ràng hơn, thi 
những điều kiện đề tập hợp tất cả các lực lượng lành 
mạnh và yêu nước cúawdân tộc vào một Mặt trận TÔ 
quốc, ngày càng thuận lợi. Do sảng kiến của Đẳng ta 
vào giữa năm 1942, những nền tảng của Mặt trận đã 
được đặt ra qua việc công bố cương lỉnh của nó. 


Cương lĩnh Mặt trận Tô quốc tuyên bố thẳng ra 
rằng kế hoạch thống trị hoàn cầu của Hít-le nhất 
định sẽ kết thúc bằng sự thất bại của nước Đức Hit- 
le, rằng chính sách của chính phủ vua Bỏ-rit đã. biến 
Bun-ga-ri thành một chư hầu của Hit-le là một chính 
sách phản dân tộc đưa đất nước tới chỗ tai họa. Do 
đó nghĩa vụ tối cao của nhân dân Bun-ga-ri, của quản 
đội Bun-ga-ri và của những người trí thức yêu nước 
là phải đoàn kết lại thành một Mặt trận Tô quốc hùng 
mạnh đề cứu nước. 

Cương lĩnh đòi hỏi phải.hủy bỏ ngay sự liên mình 
tội lôi giữa nước ta với nước Đức Hitle; phải duôi 
bọn chiếm đóng Đức ra khỏi lãnh thô nước ta; phải 
bảo vệ của cải quốc gia và lao động của nhân dân 
lhói sự ăn cướp của nước ngoài; phải giải tán các tô 
chức phát.xít và làm cho chúng mất hết khả năng gây 
hại; phải khỏi phục, phát triển và củng cố các quyền 
chính trị của quân chúng lao động rộng rãi; phải rứt 
quân đội khói tay bè Iñ quân chủ—phát-xit và biến nó 
thành một quân đội nhân dân; phải làm tất cá những 
việc đó đề phối hợp những cố gắng vật chất và tỉnh 
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thần của người Bun-ga-ri với những cố gắng của nhân 
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đân các nước khác, dưới sự lãnh dạo của Liên-Xxò, 
khiến cho bọn dế quốc Đức phải thất bại hẳn. 

Cương lĩnh kêu gọi tất cả các lực lượng chống 
phát-xít đoàn kết lại trong Mặt tràn*Tô quốc, thành 
lập một chính phủ của Mặt trận Tô quốc, bảo đảm 
đà phát triển về chính trị và kinh tế của nước ta, với 
tư cách một dân tộc tự do và dòelập, gắn bó chặt chế 
với Liên-xô vĩ đại và hợp tác Xới tất cả các dàn tộc 
yêu chuộng tự do khác. 


Đảng cho rằng tất cả các vấn đề sống còn đối với 
hiện :ại và: tương lai của những người lao động và của 
toàn thể dân tộc gắn chặt với cuộc đấu tranh đè bẹp 
chủ nghĩa phát-xít, ở nước ta. Nếu chế độ phản dộng 
không bị thất bại thì đắt nước không thề tách khỏi 
phe của Hit-le, không thể tránh khỏi tai họa và bị đầy 
lùi lại hàng chục năm. Ngày' kết liễu nhục nhä và 
không thê tránh khỏi của nước Đức quốc xã càng trở 
nên rõ ràng, thì quần chúng nhàn dân rộng rãi càng 
giác ngộ rằng chế độ phát-xít Bun-ga-ri, sống chết gần 
bó với chính sáchnỏ dịch của Hit-le, là nguy cơ chủ 
yếu cần phải gạt bỏ hết sức nhanh chóng. Trong tình 
hình trong nước và quốc tế lúc bấy giờ, việc giải 
phóng đất nước ra khỏi xiềng xích của chủ nghĩa phát- 
xit được xác nhận là nhiệm vụ trung tảm của giai cấp 
công nhân, của những người lao động ở thành thị và 
nông thôn, của tất cả các lực lượng thật sự đàn chủ và 
yêu nước ở Bun-ga-ri. 

Đó là cương lĩnh đàn tộc—dàn chủ và thực tiền 
của Đảng ta trong cuộc chiến tranh giải phóng đất 
nước khỏi chủ nghĩa phẩt-xít và Khỏi sự chiếm đóng 
của nước Đức. Cương lĩnh đó: có một tiểng vang hết 
sức rộng rãi, tập hợp được đại đa số nhàn dân dưới 
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là cờ của Mặt trận Tô quốc; việc thực niện cương 
lĩnh ấy trở thành một sự nghiệp của dân tộc. 

Đảng coi việc thực hiện cương lĩnh ấy. như 
một giai đoạn tất yếu và quyết định đối với sự phát 
triền về sau của nước ta trên con đường cải tạo sâu 
sắc về chính trị, kinh tế và xã hội. 

Được vũ trang bằng cương lỉnh chiến đấu đó, 
Đảng dốc hết sức mình nhằm nhanh chóng tô chức 
một mặt trận thật sự yêu nước, dưới hình thức một 
phong trào nhân dân rộng rãi, đề tiến hành đấu tranh 
trên một phạm vi rộng lớn. 

Trong sảu tháng cuối năm 1942, hoạt động chung 
của quần chúng trong cuộc đấu tranh chống bọn chiếm 
đóng Hi(.le và bọn tay sai người Bun-ga-ri của chúng 
đã phảt triển lên một cách rổ ràng. Ở nhiều nơi, 
những nhóm du kích nhỏ biến thành những đội quản 
cỏ tÔ chức, được sự ủng hộ rộng rãi trong nhân dân. 
Những trận chiến đấu dũng cảm vào mùa đông năm 
1942— 1943, mà các đội du kích miền Sơ-zét-na-øỏ-ra 
đã đương đầu một cách thắng lợi với một đội quân 
20.000 người, là nbững trận được g]lủ nhớ mãi. 

Theo nơhị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, 
tháng ba và tháng tư 1943, đất nước được chia ralàm 
mười hai khu quân sự đặt dưới một sự chỉ huy quân 
sự chung. Những cuộc đột kích của du kích chống bọn 
Đức và bọn phát-xit trong các thành phố và làng mạc 
thường thường đi liên với công tác chính trị rộng rãi 
trong nhân dân. 

Và các đội quân ô hợp của Hit-le càng bị thất 
bại trên. mặt trận phía Đông, nhất là sau trận Sta- 
lin-gơ-rát, thì sự chiến đấu của quân du kích càng 
được tíng cường, phong trào của họ càng lôi kéo, 
được quần chúng ở tất cả mọi nơi trong nước. 
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Vào cuối năm 1943 và đầu năm 1944, một đội quân 
hơn mười vạn bình lính và hiến binh bị đây vào 
cuộc đấu tranh chống lại phong trào du kích. Và nếu 
Hit-le và vua Bô-riL không đưa được một người lính 
Bun-ga-ri nào sang mặt trận phía Đông, điều đó trước 
hết là vì phần lớn quân đội Bun-ga-ri đã bị đầy vào 
cuộc đấu tranh chống du kích ở nước ta và ở Nam- 
tư. Đó rõ ràng là một thời kỳ anh dũng, thử thách 
Đẳng ta và nhân dân ta. Người ta có thê khẳng định rằng 
Đảng ta, được Liên đoàn thanh niên công nhàn giúp 
đỡ rất tích cực, bất chấp những tôn thất to lớn, sự 
khủng bố tàn bạo, những sự do dự cơ hội chủ nghĩa 
và tình trạng ngập ngừng của một số chiến sĩ, đã 
vượt qua thử thách đó một cách vinh dự, Thời kỳ đó 
sẽ được khắc sâu vào lịch sử Đẳng ta và Đẳng tá có 
thể tự hào một cách chính đắng về hàng vạn nam nữ 
du kích anh đững, mà Đảng đã biết tô chức và đưa 
vào cuộc đấu tranh vũ trang chống bọn chiếm đóng 
Đức và bọn phát-xít Bun-ga-ri. 

Sự phát triền của phong trào du kích, được sự 
_tiến quân thẳng lợi của Hồng quân và sự thất bại của 
các âm mưu phát-xít nhằm đè bẹp Hồng quân giúp 
đỡ, đã nâng cao tỉnh thần của nhân đân và tăng 
cường lòng tin của họ vào thắng lợi cuối cùng. Đồng 
thời nó cũng khuyến khích và cô vũ các bạn đồng 
mỉnh của Mặt trận TÔ quốc của chúng ta. 

Mặt trận Tô quốc đã đạt được nhiều tiến bộ trong 
cuộc đấu tranh bảo vệ lợi ích trưởc mắt của những 
người lao động cũng như chống bọn để quốc Đức 
phát-xit cướp bóc và nô dịch nước Bun-ga-ri, Động 
lực của Mặt trận chỉnh là Đẳng ta, nhưng hoạt động 
của Mặt trận cũng lôi kéo được các dẳng và các tỒ 
chức không phát-xit khác, 
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Những thất bại trầm trọng và không thề bù lại 
được của các đội quân ô hợp Đức trên tất cả các mặt 
trận, bước tiến vũ bão của quân đội xô-viết về phía 
nước Đức, việc nước Ý TH nG -xít đầu hàng, việc mặt 
trận thứ tư U-cơ-ren tiến gần về biên giới Bun-gøa.ri, tất 
cả những việc đó thúc đây nhanh chóng sự phá sản nước 
Đức Hii-le. Ơ nước ta, bọn tay sai của Đức và bè lũ 
quân chủ phải-xít nắm chính quyền bị lâm vào tình 
trạng hỗn loạn và tan rã. Âm mưu của chúng hòng dìm 
phong trào du kích vào trong biên máu bị sụp đồ. Sự 
cố gắng của chúng nhằm chia rẽ Mặt trận Tô quốc cũng 
thất bại. Đề ngăn ngừa cuộc tông khởi. nghĩa đang âm 
Ý, chinh phủ quân chủ phát-xit Ba-gơ-ri-a-nốp. và sau 
đó là chính phủ Mu-ra-vi-ép—Ghít-sép, gửi đề nghị đầu 
hàng không điều kiện của Bun-ga-ri tới bộ tông chỉ huy 
Anh—Mỹ, hy vọng rằng với việc Anh—Mỹ chiếm đóng 
đất nước, bọn phản động Bun-ga-ri có thể được bảo 
đảm khỏi bị trừng phạt và cứu vấn được những nền 
móng đang bị đe dọa của chế độ quân chủ tư bản chủ 
nghĩa. 

Nhưng kế hoạch đó bị đập tan trước sự tiến quân 
vũ bão của quân đội xô- ViẾt và đ* cảnh giác của 
Đảng ta. 

Ngày 26 tháng tám 1944, Ban Chấp hành Trung 
ương đã gứi cho tất cả các tỏ chức, các ban lãnh 
đạo và các đẳng viên của Đẳng thông trị lịch sử số 4, 
trong đó Đảng đề ra nhiệm vụ phải lật đồ ngay chế 
độ nhiếp chính phát-xít và nội các Ba-gơ-ri-a-nốp 
bằng một cuộc khới nghĩa vũ trang, cũng như phải 
thành lập chính phú của Mặt trận Tô quốc, Trong 
những đoạn của thông trí đó, có đoạn nói : 

«Giờ quyết định đã điềm đối vời nước Bun-ga- 
ril Hiện nay, vận mệnh của nó hoàn toàn tùy 
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thuộc ở nhàn đàn và quân nhân gêu nước. Đề 
cho chế độ nhiếp chính và chính phủ thoán đoạt 
thân Đức của Ba-gơ-ri-a-nốp sống thêm một ngày 
nữa, kéo đài sự liền minh với bọn Đức, có nghĩa 
là đề cho Tô quốc chúng ta phải mất đi. 

Một nhiệm vụ khần thiết được đặt ra trước 
Đẳng, trước Mật trận Tô quốc, trước toàn thể 
nhân dân Bun-ga-ri và quân đội là: đứng lèn một 
cách gan dạ đề tiến hành một cuộc đấu tranh vũ 
trang có tính chất quyết định, bằng mọi lực 
lượng của mình. 

“Mặt trận Tô quốc phải kêu gọi nhân dân và 
quân đội tiến hành cuộc đấu tranh đó. Mặt trận 
Tô quốc là lực lượng chính trị duy nhất có thê 
và phải cứu vớt đất nước bằng một hành động 
tức khắc, gan góc và kiền quyết.» 


Cùng ngày ấy, Bộ Tông chỉ huy Quản đội nhân 
dân khởi nghĩa ra lệnh: 
€ Tiền hành ở cơ sở một hành động đều khắp, và 
thành lập ở khắp nơi các cœ quan chính quyền 
của Mặt trận Tổ quốc. Chỉa những đòn chủ yếu 
vào các trung tâm hành chính, nhất là ở nơi nào 
mà người ta có thể trông mong vào sự giúp đỡ 
của các đơn vị quần đội. » 


Giác ngộ đầy đủ về sứ mệnh lịch sử của mình, 
đứng đầu giai cấp vỏ sản, Đẳng đã dùng toàn bộ 
kinh nghiệm trong quả khử chiến dấu, tất cả những 
bài học rút ra từ những thắng lợi và thất bại, vận 
dụng tất cả mọi lực lượng và uy tin lớn lao của mình, 
dựa vào sự giúp đỡ có tính chất quyết định của Quân 
đội xô.viết quang vinh, để dòng viên nhàn dàn Bun- 
ga-ri đoàn kết trong Mặt trận TỎ quốc và dưa họ vào 
một cuộc đấu tranh vũ trang dùng cảm nhằm phá hủy 
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thành trì ghê gớm nhất của chủ nghĩa tư bản: nền độc 
tài quân chủ—pbhát-xít, 

Ngày 7 tháng chín, khi Quân đội xô-viết tiến vào 
lãnh thô Bun-ga-ri, cuộc khởi nghĩa vũ trang đã đạt 
tới điểm cao nhất của nó. Cuộc tông bãi công của 
những người thợ móở Péc-ních, cuộc bãi công của 
nhân viên xe diện và các cuộc .biều tình trong các 
phố ở Xö-phi-a, các cuộc tông bãi công ở Pơ-lốp-díp 
và Ga-bơ-rô-vô, việc chiếm các nhà tù ở Pơ-lê-ven-nơ, 
Vác-na và Sli-ven-nơ, tất cả những sự kiện đó đã 
diễn ra, và tiếp theo đó, nhiều thành phố và làng mạc 
cũng được quân du kích giải phóng. Dưới sức tấn 
công không gì cưỡng được của Quân đội xò-viết, các 
đội quân ô hợp của bọn Đức vội vã rời bỏ nước ta, 
bình lính Bun.ga-ri không chịu chấp hành mệnh lệnh 
của bọn sĩ quan phản động và.chạy sang phía du kích, 
Thắng lợi của cuộc khởi nghỉa dã được bảo đảm. 
Ngày 9 tháng chín, dưới sự tấn công mạnh mể của 
quần chúng nhân dân đoàn kết nhất trí, được các đội 
quân khởi nghĩa cũng như các binh lính và sĩ quan 
cách mạng giúp đỡ, nền độc tài ghê tởm của bọn quân 

\ chủ phát-xít bị lật đỗ. Chính phủ nhân dân đầu tiên 
của Bun-ga-ri, chính phủ của Mặt trận Tô quốc, được 
thành lập. 


Nhưng cũng cần hết sức nhấn mạnh một lần nữa 
rằng cóng lao to lớn nhất trong thắng lợi của cuộc 
khới nghĩa ngày 9 tháng chín đồ giải phóng Tô quốc 
chúng ta khái ách phít-x+íIL Đức là của Quân đột #ô- 
0iết anh hùng øà của lĩnh tụ thiên tài của nó là đại 

_ nguyên soái Sla-lin. Dáng, giai cấp công nhân 0à toàn 
LhỀ nhán dân la2 động chúng ta đời đời biết ơn Quân 
đội xô-0iớL anh h nụ bà dại nguyên soái SIa-lin, 
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CUỘC NỒI DẬY NGÀY 9 THÁNG CHÍN I9 
MỞ ĐƯỜNG CHO CÔNG CUỘC XÂY DỰNG 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA 


Tử ngày 9 tháng chín 1944 
đến cuộc bầu'cử Quốc bội 


Cuộc khởi nghĩa vũ trang của nhân dân ngày 9 
tháng chín là một bước ngoặÊ lịch sử trong sự phát 
triền của nước ta. 

Ngày 9 tháng chín 1944, ở nước ta, chính quyền 
bị tước từ tay giai cấp tư sẵn tư bản chủ nghĩa, từ 
thiêu số quân chủ—phát-xít bóc lột và chuyển vào 
tay của đại da số nhân dân, của những người lao 
động thành thị và nông thôn, trong đó giai cấp công 
nhân và đội tiên phong cộng sẳn của nó giữ vai trò 
tích cực và lãnh đạo. Sau khi giành được thẳng lợi, 
được sự giúp đỡ có tính chất quyết định của Quân 
đội Liên-xô anh dũng, cuộc khởi nghĩa ngày 9 tháng 
chín đã mở đường cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta, 

Sự ăn nhịp giữa cuộc khởi nghĩa chóng phảt-xit 
ngày 9 tháng chín 1941 và cuộc tiến quản thắng lợi 
của Quân đội xô-viết qua các nước vùng Ban-eăng 
không những chỉ bảo đảm cho thắng lợi của cuộc 
khởi nghĩa, mà còn làm cho nó có một ý nghĩa phong 
phú. Lòng căm thù chủ nghĩa phát-xít: chồng chất từ 
hài chục năm. nay, chí quyết tàm của các tầng lớp 
quần chúng sẵn sàng tiêu điệt nó, đã bùng nồ rất mãnh 
liệt và đã quét rất gọn chế độ phản động. Bò máy 
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cảnh sát tư sản phát-xít, đùng đề áp bức những người 
lao động, đã bị đập tan trong mấy ngày, Ngay từ ngày 
9 tháng chín, người ta đã tiến hành thành lập lực 
lượng công an là lực lượng vũ trang có nhiệm vụ 
đè bẹp sự phản kháng của các phần tử thù địch, và 
bảo vệ những thành quả của cuộc khởi nghĩa nhân 
dàn. Bè lũ đại tư bản, tập hợp xung quanh chế độ 
quân chủ và liên hệ chặt chề với chủ nghĩa đế quốc 
Đức, bị lật đô. Chính quyền chuyển sang tay khối 
liên minh chiến đấu của những người công nhân, 
nông dân, thợ thủ công và lao động trí óe, đoàn kết 
trong Mặt trận Tô quốc, theo sảng kiến và dưởi sự lãnh 
đạo của Đảng ta. Tính chất của chính quyền Nhà 
nước đã có một sự thay đôi căn bản: bộ máy dùng đề 
đàn áp và bóc lột quần chúng, phục vụ cho các giai 
cấp tư bản chủ nghĩa bị sụp đồ, và một chính quyền 
nhân dân, công cụ tiêu diệt chủ nghĩa tư bản, giúp 
những người lao động dần đần thoát khỏi mọi sự 
bóc lột, được thành lập. 

Đúng là đến ngày 9 tháng chín 1944, bộ máy cũ 
của Nhà nước tư sản chưa phải đã bị phá hủy hoàn 
toàn. Trong chính phủ thành lập lúc bấy giờ, những 
người cộng sản còn là thiểu số. Nhiều chức vụ quan 
trọng trong Nhà nước nằm trong tay những người sau 
này tỏ ra kém tin cậy, thậm chí thù địch với Mặt trận 
Tô quốc. Nhưng Đẳng là linh hồn và động lực . của 
phong trào nhân đân chống phát-xÍt. Ở cơ sở, thực 
tế quyền hành thuộc vào tay các ủy ban của Mặt trận 
Tô quốc. Đảng ta giữ Bộ Nội vụ và kiểm soát chế độ 
sĩ quan chính trị vừa mới được: thành lập trong quân 
đội. Điều đó đạt được là vì nói chung Đẳng là người 
duy nhất tô chức việc tiêu điệt đến cùng bè lũ quân 
chủ — phát - xít đã bị lật đô, bảo đảm trật tự trong 
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nưởc và bão đảm việc tham gia có hiệu lực của quân 
đội được tô chức lại vào cuộc chiến tranh ái quốc. 
Sức mạnh và ảnh hưởng nội bật của Đẳng ở trong 
nhân dân, cũng như vị trí của Đẳng trong các ủy ban 
của Mặt trận Tô quốc thực tế bảo đảm cho Đẳng có 
thể thực hiện vai trò lãnh đạo của mình trong Chính 
phủ, tiến hành đấu tranh thắng lợi chống các phần 
tử phát-xít và phản động, cũng như với những người 
bạn của mình trong hàng ngĩ của Mặt trận Tô quốc. 
Như chúng tôi đã nêu lên trong nhiều dịp khác, 
những.người mới, xuất thân từ giai cấp công nhân, 
từ nhân dân, lên nắm chính quyền. Quần chúng đông 
"` đảo từ xưa đến nay bị chà đạp dưới gót sắt của chế 
độ độc tài phát-xít, đã tỉnh dậy trước cuộc sống sinh 
động, và, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã tham gia vào 
những cơ quan quản lý đời sống chính trị, xã hội, 
kinh tế và văn hóa của đất nước. 
Một Nhà nước mới thành lập, một Nhà nước dàn chủ 
nhân dân còn phải được phát triển và cải tiến hơn nữa. 
Tuy rằng các nhiệm vụ trước mắt của cuộc khởi 
nghĩa ngày 9 tháng chín là có tính chất dân chủ, 
nhưng cuộc khởi nghĩa đó không thề không lay 
chuyển ngay tận gốc chế độ tư bản và không thể 
không vượt quả khuôn khô của nền dân chủ tư sản, 
. Đặc điềm chủ yếu đó của cuộc nổi dậy xuất phát 
từ sự thật là: việc xỏa bỏ chủ nghĩa phát-xít, việc 
bảo đảm các quyền đàn chủ của những người lao động, 
việc củng cố và phát triền các quyền đó không thề 
thực hiện được nếu không đụng chạm đến nền thống 
trị tư bản chủ nghĩa. Vì chủ nghĩa phát-xít không 
phải cái gì khác một nền độc tài khủng bố thẳng tay 
của đại tư bản. Ñó không thề bị xỏa bỏ tận gốc nếu 
người ta không dụng đến sự thống trị của bọn tư bản ; 
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các quyền dân chủ của những người lao động không 
thê được bảo đảm nếu đại tư bản còn giữ. dược 
hoàn toàn sức mạnh về chính trị và kinh tế của nó. 
Đó là lý do vì sao cuộc khởi nghĩa nhân dân ngày 9 
tháng chín, lúc đầu còn mang những nhiệm vụ cổ 
tính chất dân chủ cũng như một trách nhiệm đân tộc 
lớn lao: nhân dân ta tham gia vào chiến tranh đề 
đánh bại hẳn chủ nghĩa HiLle, nhưng về sau đã có 
thể chỉa mũi nhọn vào nền thống trị của chủ nghĩa 
tư bản, có thể giảng cho chủ nghĩa tư bản những đòn 
nặng nề khác và chuẩn bị những điều kiện đề xóa bỏ 
nó, đẻ tiêu diệt chế độ đó nói chung và đưa dân tộc 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Nhưng, muốn biến những khả năng đó thành một 
hiện thực, Đẳng ta phải tiến hành một cuộc đấu tranh 
nghiêm túc và gian khô. : 

Trước tiên phải củng cố thắng lợi của ngày 9 tháng 
chin. Đẳng ta phải hiểu rõ tình hình trong đó cuộc 
khởi nghĩa đã nỗ ra, những phương sách chủ yếu cần 
áp dụng, những nhiệm vụ có thể thực hiện: ngay. 

Cuộc khởi nghĩa ngày 9 tháng chín đã điễn ra 
trong điều kiện những cuộc xung đọt chống lại nước 
Đức Hit-le đang còn tiếp tục. Không nghỉ ngò gì nữa, 
những đòi hỏi của chiến tranh chiếm hàng dầu tất 
cả. Bởi vậy, không thê tiến hành một việc gì có thê 
có hại đến các hoạt động quân sự. Trong khi đánh 
giá hoạt động của Đảng ta ở thời kỳ phát triền của 
đất nước, từ ngày 9 tháng chín dến lúc chiến tranh 
kết thúc và hòa ước được ký kết, người ta không thê 
nào được bổ qua hoàn cảnh quan trọng đó, cũng như 
bổ qua việc nước ta, một chư hầu cũ của nước Đức 
Jlít-le, bị đặt đưới sự kiểm soát của một ủy ban đồng 
minh đặc biệt trong đó có các dại biều Anh — Mỹ là 


những kẻ thù địch với chỉnh thể nhân dân, Mặt khác 
vì tồn tại của dân tộc mình và đề bảo vệ các quyền tự 
do của minh, nước Bun-ga-ri phải tham gia vào cuộc 
chiến-tranh chống nước Đức Hí(-le, bên cạnh và 
dưới sự lãnh đạo của Liên-xô. 

“ Điều này đòi hỏi một sự phân tích thực tế về tình 
hình quốc tế cũng như trong nước. Không được chỉ 
bám lấy những vấn đề chín muồi nhất, cũng như 
không được đốt cháy các giai đoạn phát triển khác 
nhau của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, do 
giai cấp công nhân và những người lao dòng thành 
thị và nông thòn tiến hành. Về phương diện này, 
Đảng ta có ý thức đầy đủ về những trách nhiệm lịch 
sử của mình trửớc công nhân và mọi người lao động. 
_— Nhân ngày 9 tháng chín, Đảng ta đề ra khầu hiệu 
tăng cường đến cao độ khối đoàn kết của tất cả các 
lực lượng dân chủ và yêu nước trong nhân dân đề tiêu 
diệt đến cùng và thẳng tay bè lũ quân chủ—phảát-xit, 
nhằm huy động tất cả của cải vật chất và tỉnh thần 
. của dân tộc, tham gia một cách có tổ chức vào công 
cuộc đấu tranh chung của các đân tộc yêu chuộng tự 
do, dưới sự lãnh dạo của Liên-xô. Đó là nhiệm vụ 
chủ yếu mà Đăng ta đề ra sau ngày 9 tháng chín và rõ 
ràng là nhiệm vụ đó đã được hoàn thành thắng lợi.. 
Nước Bun-ga-ri, trong phạm vi lực lượng của mình 
đã góp phần vào việc giải phóng các nước vùng Ban- 
că:g khỏi bọn chiếm đóng Hit-le, vào chiến thắng 
cuối cùng đối với chúng, 

« Tãi cả. cho tiền tuyền, (ất cả đề chiến thẳng », đỏ 
là khâu hiệu chính do Đẳng, Mặt tràn TÔ quốc và 
Nhà nước đề ra suốt trong thời kỳ đỏ; tất ca các vấn 
đề khảe dều phụ thuộc vào kuầu hiệu đó. Đảng dấu 
tranh chống lại mọi khuynh hướng dì trệch Khỏi khẩu 
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hiệu đó, Đảng dứt khoát tuyên bố chống lại các xu 
hướng tả khuynh trong các nhóm khác nhau của mình, 
chống hại tình trạng sốt ruột của một số đồng chí cho 
rằng phải đề cập tức khắc đến những vấn đề cải tạo 
xã hội chủ nghĩa. F 


Đường lối tập hợp đến tối đa mọi lực lượng chống 
phát-xit, dân chủ và yêu nước của nhân dàn, kê cả 
một vài phần tử chống Đức của giai cấp tư sản, đề 
đánh bại hoàn toàn bè lä phát-xit, góp phần chiến 
thắng vào cuộc chiến tranh chống Hit-le, bảo vệ độc 
lập dân tộc, toản vẹn lãnh thô và chủ quyền đất nước, 
là đường lối duy nhất đúng đắn. Thắng lợi của đường 
lối đó là điều kiện tiên quyết đề sau này duy trì và 
phát triển các thành quả lịch sử của cước khởi nghĩa 
nhân dân ngày 9 tháng chín. Nó giúp Đảng liên hệ 
với các tầng lớp quần chúng nhân dàn rộng rãi nhất, 
trng cường địa vị của mình, cô lập những kẻ thù của 
cuộc khởi nghĩa và của chính quyền nhân đàn. Đường 
lới chính trị đó đã được Ban Chấp hành Trung ương 
của Đẳng ta áp dụng một cách quyết tâm và kiên trì. 


C‹c lực lượng phát-xít công khai trong thòi kỳ 
đó đã bị đánh tan. Bọn đại biểu chính của chủ nøhTa 
phát, xí và cúa đường lói thân Đức, những kẻ thủ 
phạm cúa việc ký kết liên mình dây tội ác với bọn 
dế quốz Hitdle, những kế đã đặt tô quốc trước một 
thầm họa dân tộc lần thứ bà, đã bị trừng trị nghiên 
khác, Các tó chức của chúng bị giải tán. Những tÔ 
chức xã hội, chính trị, kính tế và văn hóa của những 
người lao động được phát triên chưa từng thấy. 
Nhiều cái cách dân chú quan trọng được thực hiện: 
Phụ nữ dược luưướng những quyền ngang với nam giới 
và có thế than gia tích cực vào dời sống xã hội, kinh 
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tế và văn hóa cúa Nhà HGÀï Một địa bàn hoạt động 
và phát triền rộng lớn được mở ra cho thanh niên. 


Nhà nước cũng đem lại quyền bình đẳng cho các 
dân tộc ít người và chăm lo đến các trường học của 
họ. Một đạo luật về cải cách ruộng đất, giới hạn ruộng 
đất tư đến 20 éc-ta (trừ vùng Đô-bơ- ru- gia, ở đây 
mức tối đa là 30 éc-ta) đã được áp dụng. 


Một đạo luật tịch thu các tài sản bất hợp: pháp . 
được thông qua. Nhiều sáng kiến quan trọng bảo đám 
tỉnh chất nhân dân cho quản đội được thực hiện, đặc 
biệt là việc thành lập chế độ sĩ quan chính trị: các 
cương vị sĩ quan chính trị được giao cho những người 
con trung thành của nhân dân, đã đánh bại chủ nghĩa 
phát-xít. Chúng ta đã tiến hành tô chức lại bộ máy 
Nhà nước theo những nguyên tắc dân chủ mới, Chúng 
ta đã bảo đảm quyền lợi và những quyền tự do dân 
chủ cho quần chúng rộng rãi. Những cải cách ấy, và 
những cải cách khác nữa, đều được xác định bằng 
sự thủ tiêd chế độ quản chú và sự ban bố nền 
Cộng hòa nhân dân, 

Suốt trong thời gian ấy, những nỗ lực trên mặt 
trận kinh tế đều chủ yếu hướng vào việc khỏi phục 
lại nền kinh tế quốc dân bị chiến tranh tàn phá, bị 
bọn Đức cướp bóc dử đòi và bị trải qua hai năm hạn 
hản. Trong thời kỳ đó, không có và không thề có 
những cuộc cải tạo to lớn nơay được, 

Chiến tranh chưa kết thúc, địa vị quốc tế của dất 
nước chưa dược giải quyết, lại có một ủy ban kiềm 
soát đồng mình trong đó có đại biều Anh và Mỹ tham 
gia, những diễn đó chưa cho phép đụng chạm một 
cách mạnh mẽ vào cơ sở RKỉnh tế của thế lực phản 
động, Các xí nghiệp công nghiệp, các eơ sở ngàn hàng 
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*à thương nghiệp lớn còn “hắm trong tay bọn tư bản 
“à bọn chủ. , 

Thực tế, bọn tư bản không còn là những người 
chủ tuyệt đối cắc xí nghiệp và tài sản của họ như 
trước đây. Nhiều tô chức công cộng và của Nhà nước 
đã được thiết lập đề kiềm soát các hoạt động của họ. 
Vai trò xã hội của các công đoàn công nhân tăng lên 
rất nhiều. Song, mặc đầu quyền. hành của bọn tư 
bản bị hạn chế, chúng vẫn tiếp tục làm chủ các xí 
nghiệp của chúng và chúng đã lợi dụng việc đó đề cần 
trở, hoặc nhiều hoặc it, bằng cách này hoặc bằng cách 
khác, sự phát triền sản xuất và những sáng kiến của 
Chính phủ. 

Do chỗ còn có một cơ sở kinh tế, nên chúng đã 
có khả năng gây ra một áp lực nào đó đổi với quyền 
lực Nhà nước. Cần phải đấu tranh một cách nghiêm 
chỉnh để đuổi hẳn các phần tử đại biều cho những 
vị trí chính irị và kinh tế của chúng. 

Miếng đòn đánh vào bè lũ phát-xit ngày 9 thắng 
chín quyết liệt đến nỗi giai cấp tư sản phải nằm im 
trong một thời gian. Nhưng như' vậy hoàn toàn không 
có nghĩa là nó đã chịu từ bỏ ý định kéo lùi đất nước 
lại. 

Dựa vào cơ sở kinh tế của nó và nhờ sự giúp đỡ 
của các giới phản động Anh và Mỹ, giai cấp tư sản tư 
bản chủ nghĩa liền ra sức thực hiện ngay ý định của 
chúng. Nó có tay chân trong Mặt trận Tô quốc, những 
phần tử phản động ngụy trang ở trong một vải đẳng 
thuộc tô chức đó, Vi chưa quyết định đấu tranh còng 
khai chống lại chính quyền nhân dân, nên nó đã sử 
dụng các phần tử đó. Ít lâu sau ngày 9 tháng chín, bọn 
này lao vào một cuộc dấu tranh quyết liệt chống Đảng 
công nhàn, không công nhận vai trò lãnh dạo của 
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Đẳng, tìm hết mọi cách đề phá rối nền sản xuất, cần 
trở việc áp dụng các sáng kiến của Chính phủ, hòng 
phá hoại Đẳng, làm yếu Mặt tràn Tô quốc, nói tóm lại, 
tạo những điều kiện thuận lợi cho bọn phán động 
chính trị. 

Đảng ta phải tô chức quần chúng lao động lại để 
phần công một cách quyết định chống lại những cố 
gắng phối hợp của bọn phản động trong nước và quốc 
tế, đang nhằm tấn công vào những thành quả của 
ngày 9 tháng chín. Đẳng ta phải không ngừng nâng cao 
cảnh giác, phải hành động thật khôn khéo, phải có mưu 
trí và thật quyết tâm để chiến thắng trong cuộc dấu 
tranh phức tạp đó. 

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành trung ương, 
Đảng ta đã hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vanø, 
Trong thời kỳ ấy, với tư cách người lãnh đạo sủa Mặt 
trận TÔ quốc, của những người lao động và toàn thẻ 
- dân tộc ta, Đẳng đã tổ ra dầy đủ khả năng đề ứng 
phó với tình hình. 

Những người lao động còn nhớ việc Đảng kêu 
đọi họ xuống đường biêu tình với một nghị lực và 
một tỉnh thần kiên quyết như thế nào đề chống lại 
nghị dịnh thứ tư bất hủ của bè lũ Đi-mi-an Ven-sép. 
Dựa vào nghị định này các phần tứ phản động trong 
Chinh phủ và Mặt tràn Tô quốc tìm cách cứu vớt bọn 
đao phủ có tội với nhân dân đang trà trộn trong quản 
đội, khỏi sự lên án của nhân đản và duy trì chúng dè 
chuẩn bị cho cuộc đảo chính mà chúng định tiến 
hành. Đồng thời, Đảng ta lột mặt nạ kẻ nạo nhận là 
lãnh tụ nòng đàn», tên tay sai nước ngoài Gu-è-mê-Lö, 
người mà các giới phản động Mỹ đặt nhiều hy vọng 
lớn Irong cuộc đấu tranh của chung chống. chinh 
quyền nhàn dàn, Gu-c-mè-tò tìm cách lập một khôi 
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gồm tất cả các phần tử phản động ở ngay trong Mặt 
trận TÔ quốc và đem đổi lập chủng một cách còng 
khai với Đảng ta. Những phần tử này tiển hành hoạt 
động nhằm xóa bỏ các ủy ban của Mặt trận Tô quốc, 
mà theo chúng thì đã hết thời rồi, nhằm biến tô chức 
ấy thành một liên minh tầm thường giữa các đẳng 


| chống lại việc nước Bun-ga-ri tham chiến. Chúng tiến 
| hành một cuộc tuyên truyền hèn hạ chống lực lượng. 


công an và các tòa án nhân dân, truyền bá chủ nghĩa 
thất bại ở trong nước và ngoài tiền tuyến. 

Đảng ta đã lột mặt nạ Gu-ê-mê-tô và chính sách 
của hắn trước quần chúng. Đảng đã cô lập và tiêu điệt 
được sào huyệt đó của bọn địch bằng cách thắt chặt 
quan hệ và tăng cường sự cộng tác của mình với các 
lực lượng lành mạnh trong Mặt trận Tô quốc, đặc biệt : 
là trong liên minh nông đân. Trong một thời gian ngắn, 
tên Gu-ê-mê-tô bất hủ ấy (G.M. Đi-mi-tơ-rốp) trở 
thành một ông tưởng không có quân; bị nhân dân 
phỉ nhỏ, hắn ần náu tại sử „ Mỹ ở Xô-phi-a và 
chạy trốn sang Mỹ. 

Những bước đầu đen đủi và sự thất bại của tên 
tay sai. chủ yến đó của bọn để quốc Mỹ và Anh ở 
nước ta buộc bọn này phải tìm những thủ hạ khác. 
Với sự kết thúc của. chiến tranh, áp lực của các giới 
phản động Anh — Mỹ càng tăng thêm trên đất nước 
ta. Chính theo lệnh của chúng mà bè lữ Ni-cô-la 
Pét-cốp và Gơ-ri-øo Se-sơ-me-gi-ép tách khỏi Mặt trận 
Tổ quốc và biến thành một lực lượng đối lập điên 
cuồng với dân tộc, một còng cụ không giấu giếm của 
chủ nghĩa đế quốc Mỹ. 

- - Địa vị quốc tế của đất nước còn chưa được giải 
quyết, sự can thiệp công khai của bọn đế quốc bên kỉa 
Đại-tây-dương vào công việc nội bộ của nước nhà, 
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việc hoãn thời gian bầu cử đã dược ẩn định vào ngày 
26 tháng tám 1945, những khó khăn lớn về kinh tế, 
lương thực và những khó khăn khác do sự cướp bóc 
của bọn Đức và những sự tàn phá của chiến tranh gây 
nên, đã tạo ramột hoàn cảnh thuận lợi cho bọn tham: 
mưu của'phe đối lập, cho những hành động phá hoại 
của chúng nhằm làm tan rã Mặt trận TÔ quốc. 

Mặc dầu như vậy, lực lượng đối lập chống nhân 
dân đã bị một thất bại nặng nề và khốc liệt. Cuộc vận 
động của chúng nhằm tầy chay cuộc bầu cử Quốc hội 
đã thất bại thảm hại. Về sau, trong cuộc bầu cử Quốc 
hội lập hiến, tuy rằng lực lượng đối lập đã dùng đến 
những sự dọa dẫm nhục nhã nhất, dến những sự đe 
dọa của sự can thiệp nước ngoài, dến chính sách mị 
dàn, đến lối lừa bịp và vu khống những người cộng 
sản bằng cách xuyên tạc cương lĩnh của Mặt trận Tô 
quốc, Mặt trận đó vẫn thắng lợi một cách rực rỡ và 
thu được 70% số phiếu. Riêng Đảng ta đã chiểm hơn 
90% SỐ phiếu và đasố ghế. Những kết quả bầu cử đã 
chứng tỏ rằng quần chúng lao động hoàn toàn lửn 
tưởng ở Đảng ta và đặt những hy vọng của họ vào 
Đảng, lực lượng lãnh đạo việc quản lý và cải tạo xã 
bội chủ nghĩa nước nhà. Các cuộc bầu cử đều kỳ và 
tự do, bằng phô thông đầu phiếu, bình đẳng và bí 
mật đã bảo đảm dứt khoát — và điều này cũng biều lò 
bằng cả con đường nghị trường —vai trò lãnh đạo của 
Đẳng ta trong Mặt tràn Tô quốc cũng như trong mọi 
lĩnh vực đời sống của dân tộc ta. Đẳng có thê tiến 
lên ngày càng vững vàng hơn và chắc chắn hơn trên 
con đường mà cuộc Khởi nghĩa nhân đàn ngày 9 tháng 
chín đã mở ra. 

Mặc dầu eó nhiều âm mưu của bọn đối lập, hòa 
ước đã được ký kết, Các quan hệ ngoại giao với Anh 


379 


- 


và Mỹ được lập lại. Công tác chính trị do Mặt trận Tô 
quốc tiến lành một cách sâu rộng đề tranh thủ nông 
dân và dân thành thị bị bọn đối lập lợi dụng, cuối cùng 
đã làm cho bọn đối lập bị eö lặp hoàn toàn với những 
người lao động. Tách rời khỏi nhân dân và bị nhân 
dân khinh rẻ, bọn cầm đầu của chúng quay vào con 
dường tổ chức những âm mưu phiến loạn để lật đỗ 
chính phủ bằng bạo lực, với sự giúp đỡ của bên 
ngoài, việc này về sau đã dẫn cái Liên mình giả gọi 
là nông dàn của Ni-cô-la Pét-cốp đến diệt vong. : 

Chính dưới sự lãnh đạo của Dẳng ta, nhiều âm 
mưu phiến loạn phần động đã bị khám phá và bị dẹp 
tan một cách kiên quyết. Âm mưu chống đối của 
Đa-mi-an Ven-sépb bị đưa ra ánh sáng và thanh toán. 
Quân đội dần dần thanh lọc hết các sỉ quan phản 
động. 

Đảng ta tiến hành đến cùng cuộc đu tranh chống 
bọn đối lập muốn khôi phục lại quá khứ, bằng cách 
hoạt động đề đoàn kết đến cao độ tất cả các lực 
lượng dân chủ và yêu nước lành mạnh, tập hợp dưới 
lá cờ của Mặt trận Tô quốc. Đảng đưa ra ánh sảng 
sự phản bội đối với dân tộc của bọn tay sai nước 
ngoài, bọn cầm dầu lực lượng đối lập ấy. Đấy là một 
cuộc đấu tranh giai cấp khốc liệt. Những kẻ thù của 
giai cấp công nhà cũng là những kẻ thù của dàn tộc. 
Đồng thời, Đẳng làm tất cả roọi việc để tăng cường 
những vị trí của giai cấp công nhân, củng cố khối . 
liên minh giữa công nhàn và nông dân, xiết chặt hàng 
nơũ của Mặt trận Tô quốe, Đẳng cũng cho rằng, trong 
tương lai Đảng cũng phải đẫn đầu đạo quản chính tị 
ngày càng phát triển của tỏ chức đó, và sử dụng có 
phấn 'biệt những lực lượng, những khả năng của các 
đơn vị và phân tứ khác nhan của nó vì lợi ích của sự 
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phát triền đân chủ và tiến bộ của dất hước, Đăng biết 
rõ rằng zvới tính chất mới của những nhiệm vụ sau này 
của Mặt trận TỔ quốc, một số nhóm riêng lẻ, mội số 
người lừng chừng, thiếu kiên trì, sẽ rời bổ hàng ngũ 
của đạo quân ấy, 

Đẳng hiểu rất rõ rằng Đảng phải tiến hành ở ngay 
trong nội bộ Mặt trận một cuộc đấu tranh triệt đề 
chống bọn tay sai của chủ nghĩa phát-xít và của thế 
lực phản động tư bản chủ nghĩa. Nhưng Đìng cũng 
biết rằng, trong quá trình công (ác và đấu tranh chung 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, những bộ phận khác 
nhau của đạo quân ấy sẽ hiểu biết nhau và gần nhau 
hơn, rằng họ sẽ luôn luôn tăng cường hơn nửa khối 
đoàn kết của Mặt trận Tô quốc, răng uy tín và vai trò 
lãnh đạo của Đảng sẽ không ngừng lớn lên trong 3lặt 
trận, 

Bây giờ, không còn ai nghỉ ngờ nữa rằng chính 
sách của Đẳng ta nhằm đoàn kết đến cao độ tất cả các 
lực lượng dân chủ và yêu nước, dưới lá cờ của Mặt 
trận Tô quốc, đã tăng cường địa vị của giai cấp công 
nhân, dẫn tới sự chiến thắng hoàn toàn của nhàn 
đàn đối. với phe phần dòng và đảm bảo thực hiện 
được cương lĩnh của Mặt trận Tô quốc. 

Vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân cũng 
thê hiện trong thành phần của Chính phủ nhắn dàn 
mới thành lập sau cuộc bầu cử Quốc hội. ï 

Những chức vụ lãnh dạo chủ yếu của Nhà nước 
đều do nhữ nơ người cộng sẵn và những hội viên dũ 
được thử thách của Mặt trậu Tỏ quốc nắm. 

Bản thân Mặt trận TÔ quốc cũng dược cũng cố. 
Nhiều phần tử: phải hữu (bọn a-mi-an Ven-sép, 
Y-uru-cốp và những bọn khác) bị đuồi ra khỏi Mặt 
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trận. Đồng: mình chủ yến của chủng ta, Iiên mình 
nông dàn, đưới sự lãnh đạo của những lãnh tụ được 
thử thách và trung thành với sự nghiệp của Mặt trận 
Tô quốc, đã gạt ra những hội viên do dự và hai mặt, 
nó tuyên bố rõ ràng và không chút mơ hồ là tìn 
thành khối liên mỉnh chiến đấu giữa công nhân và 
nông dân đề xây đựng chủ nghĩa xã hội và cải tạo 
nền nóng nghiệp theo hưởng xã hội chủ nghĩa trên cơ 
sở những nòng trang hợp tác, đề theo đuồi một chính 
sach hạn chế và thanh toán triệt đề các phần tử phú - 
nông, những kẻ bóc lột ở nông thôn. Lòng tin cậy, 
sự hiểu biết và gần gũi lẫn nhau giữa các đẳng của 
Mặt trận Tô quốc được tăng cường. : 
Cuộc tấn công của thế lực phản động trong nước 
và quốc tế như vậy là bị đầy lùi. Cuộc đấu tranh kết 
thúc bằng thắng lợi của giai cấp công nhân, của 
nhân dân. 
Một giai đoạn cực kỳ quan trọng, trong đó diễn 

ra nhiều cuộc đấu tranh gay go và quyết liệt đo Đăng 
ta và Mặt trận Tô quốc tiến hành đề bảo vệ những ` 
thành quả lịch sử của cuộc khởi nghĩa ngày 9 tháng 
chín, như vậy là đã kết thúc. š 


Chúng ta cần nhấn mạnh: nếu sự tấn công của 
thể lực phản động trong nước và quốc tế diễn ra 
trong thòi kỳ ấy không mang hình thức những hành 
động vũ trang, như vậy không phải chỉ nhò ở những: 
biện pháp kiên quyết của chính quyền nhân dân, ở 
tính cảnh giác và nghị lực của Đẳng ta, mà còn nhờ 
rất nhiều vào các đơn vị của Quân đội Giải phóng 
Liên-xô đang có mặt ớ trong nước, những đơn vị mà 
chỉ sự có mặt của nó cũng đã làm tê liệt bọn phản 
động, 
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Tiển tới việc xây dựng những cơ sở 
của chủ nghĩa xã hội ở nước ta 


. Thắng lợi của nhân dân, do Đẳng ta lãnh đạo, đổi 
với các âm mưu kéo lùi của thế lực phản động tư 
bản chủ nghĩa, tạo ra những khả năng và điều kiện 
cho một sự phát triền nhanh chóng về chính trị và 
kinh tế của nước nhà và cho việc thực hiện những 
nhiệm vụ cơ bản trong công cuộc cải tạo và xây dựng 
chính quyền nhân dân. 

Trong tình hình sau cuộc bầu cử Quốc hội và sau 
việc thành lập một chính phủ đặt dưới sự lãnh đạo 
trực tiếp của Đẳng ta, sự phát triền của các lực lượng 
sản xuất, sự tăng tiến của lực lượng kinh tế trong 
nước, của đời sống những người lao động, không thể 
thực hiện được nếu không tấn công đến tận gốc vào 
cơ sở kinh tế của giai cấp tư bản. Và kinh nghiệm của 
Bun-ga-ri đẩ xác minh học thuyết Lê-nin— Sta-lin chỉ 
rõ rằng, trong những điều kiện của cHủ nghĩa tư 
bản đang tan rã và của cuộc khủng hoảng rồ rệt của 
nền dân chủ tư sản đã làm nảy ra chủ nghĩa phát- 
xít, thì không một cuộc cải cách dân chủ triệt đề và 
lâu dài nào có thể thực hiện được, rằng người ta 
không thề tiến lên được nếu không đụng đến nền 
tảng của chủ nghỉa tư bản, nếu không*tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Mà đối với nước chúng ta, chủ nghĩa 
xã hội càng có thể thực hiện được khi chúng ta có 
thê nhờ vào sự giúp đỡ anh em của một nước xã hội 
chủ nghĩa hùng mạnh: Liên-xo. 

Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, con đường tiến hành 
đầy đủ các nhiệm vụ của chính quyền nhân đàn, cúc 
cuộc cải tạo cách mạng trong lĩnh vực kinh tế quốc 
dân, phá vỡ cơ sở kỉnh tế của thế lực phản động và 
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quả độ bước từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hỏi, từ nay đã mở. ra, Cố nhiên, bước quá độ ấy 
không thẻ thực hiện được nếu không có một cuộc đấu 
tranh giai cấp Không khoan nhượng chống các phần 


tử tư bản chủ nghĩa ở trong nước. 


Trong tình hình này, Đẳng phải kịp thời chỉ rổ 
những nhiệm vụ mới đề vũ trang cho các cản bộ của 
mình, Mặt trận Tô quốc và quần chúng lao động 
những triền vọng rõ ràng, Tuy vậy, eïng cần phải nói 
là có sự chậm trễ một chút. Mặc dầu các vấn đề chủ 
yếu của giai đoạn trước nói chung đã được giải quyết, 
Đảng vẫn tiếp tục hành động phần lớn theo các khầu 
hiệu cũ của mình. Chúng ta đã làm chậm trễ phần nào 
việc đảnh bại lực lượng đối lập phản động. Chúng ta 
vân tiếp tục nói đến khả năng điều hòa lợi ích.giữa 
những nhà công nghiệp và thương nghiệp tư nhân với 
những lợi ích chung của Nhà nước, trong khi đó thì 
tình hình nói chung đã cho phép áp dụng những biện 
pháp quyết định đề xóa bỏ sự thống trị của đại tư 
bản, và đã có những khả năng cổng như các lực 
lượng cần thiết cho phép chuyên qua việc xây dựng 
những nền tảng của chủ nghĩa xẩ hội một cách kiên 
quyết hơn. 

Chúng ta bao giờ cũng nhìn rõ triển vọng chung 
trong sự tiến triền của mình tới chủ nghĩa xã hội. 
Chúng ta luôn luôn có ý thức rổ rệt rằng việc xóa bỏ 
chú nghĩa phát-xiL, việc thực hiện cä một loạt cải cách 
dà ghí trong cương lĩnh của Mặt trận Tô quốc ngày 17 
thắng báy 1942, gắn bó chặt chẽ với mục đích cuối 
cùng của chúng ta : chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản. Chúng ta đã phiều lần nhấn mạnh rằng, dứng về 
quan điềm của Đáng ta, đội tiên phong của giai cĩup 
còng nhân, mà xét, thì thực hiện đến cùng cương lĩnh 


Mặt trận Tô quốc cũng cỏ nghĩa là tạo ra những điều 
kiện cần thiết cho nhân dân ta tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Chúng ta luôn luôn nhấn mạnh rằng, giữa chính 
sách của Mặt trận TÔ quốc và cuộc đấu tranh nhằm 
đoàn kết tất cả các lực lượng dân chủ và tiến bộ vào 
trong Mặt trận đề thực hiện cương lỉnh của nó một bên, 
và cuộc đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội một bên khác, 
không hề có mâu thuẫn. Nhưng cũng cần phải nói 
rằng ở thời kỳ ấy, bước quả độ lên chủ nghĩa xã hội 
đối với chúng ta hình như còn là một vấn đề thuộc về 
một tương lai tương đối xa, rằng tình hình trong 
nước và quốc tế chưa cho phép tiến hành một cách 
rỡ ràng những cuộc cải tạo căn bản như vậy. 

Tuy nhiên, vào cuối năm 1946, cương lỉnh của 
Mặt uàn TỔ quốc, như đã được công bố năm 1942 
và xác định lại trong bản tuyên bố của Chính phủ 
nhân dàn đầu tiên, đã được thực hiện trên những nét 
lớn. Hơn nữa, với việc ban bố nền Cộng hòa nhân 
dân và việc xây dựng kế hoạch kinh tế 2 năm, thực 
lế chúng ta đã đi xa hơn cương lỉnh đầu tiền ấy 
nhiều. Sự phát triển của quá trình những cải tạo cách 
mạng, bắt đầu từ ngày 9 tháng chín, rổ ràng đã đòi 
hỏi cần phải có những biện pháp quyết định nhằm 
thanh toán chế độ dại chiếm hữu, phải thực hành 
triệt đề một chính sách hạn chế các phần tử tư bản 
chủ nghĩa ở nông thôn, phải cải tỒ sàu sắc bộ máy 
Nhà nước và do đó phải xày dựng một cương lĩnh 
mới của Mặt trận Tô quốc, trong đỏ triền vọng tiến 
tới chủ nghĩa xã hội, triền vọng tồ chức lại Mặt trận 
đó nhằm hoàn thành nhiệm vụ lớn lao ấy và tăng 
cường vai trò lãnh đạo của Đẳng một cách kiên quyết, 
phải được nẻu ra một cách rõ ràng. 

Bằng việc làm chậm nhịp dò phát triền kinh tế, 
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xã hỏi và chính trị của nước nhà, cỏ một thời gian 
Đã ng ta đã tổ ra đánh giá thấp phần nào các lực lượng 
của giai cấp công nhân, của quần chúng lao động và 
của bản thân mình, cũng như đánh giá cao phần nào 
những lực lượng của bọn phản động. Như khóa họp 
toàn thê lần thứ XVI của Ban Chấp hành Trung ương 
đầ chỉ rõ, thực ra Đảng ta «chưa nhìn thấy hoàn toàn 
rõ ràng những triên vọng và nhịp độ tiến triền của 
chúng ta tới chủ nghĩa xã hội». Đảng không dược vũ 
trang bằng sự phân tích một cách mác-xít — lê=nin-nit 
và lô-gích về bước ngoặt ngày 9 tháng chín, về những 
khả năng mà nó đã tạo ra, và không phản biệt được 
kịp thời những giai đoạn khác nhau của sự phát triền 
của nó. Nhưng, dù có hơi chậm và lập luận chưa đầy 
đủ, Đảng cũng đã đề ra được những nhiệm vụ mới 
do tình hình đòi hỏi và đảm bảo giải quyết dược 
những nhiệm vụ đó. 


Điều này một lần nữa đã xác minh rằng, việc lĩnh 
bội những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác—Lê-nin dễ 
hơn nhiều so với việc áp dụng đúng đắn và kịp thời 
những nguyên tắc ấy vào mỗi giai đoạn phát triền 
mới của xã hội. Muốn nắm được nghệ thuật khó Khăn 
ấy đề Đảng có thể bành động không quả sớm hoặc 
quả muộn, các cấp lãnh đạo của Đẳng phải làm việc 
không biết mệt mỏi và cần cù học tập. 


Chúng ta đời đời biết ơn sự giúp đỡ vô giá và kịp 
thời của Đắng bôn-sê-vích vĩ đại và trước hết của cá 
nhân đồng cbí Sta-lin, dưới hình thức những ý kiến 
chỉ bảo và làm sáng rõ thêm về những vấn đề đường 
lối của Đáng với tư cách là lực lượng lãnh đạo chế 
độ dân chú nhân dân, một sự giúp dỡ cho phép chúng 
ta sứa chữa nhanh chóng những sai lầm dã phạm phải. 
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Nhiều cải cách căn bản đã được thực hiện dười 
sự lãnh đạo của chúng ta, trỏng thời gian 18 tháng 
nay, Những cải cách này có một tầm quan trọng quyết 
định đối với việc củng cố thực sự chế độ dân chủ 
nhàn dân và việc tạo ra những điều kiện cần thiết 
cho công cuộc xây dựng những cơ sở kinh tế của chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 

Hiến pháp cộng hòa mới được thông qua, thừa 
nhận về mặt pháp luật những thành quả lịch sử của 
cuộc Khổi nghĩa ngày 9 tháng chín và hình thức dàn 
chủ nhân dàn của chính thể; nó mở đường cho sự 
phát triỀn sau này của đất nước, Chính do sáng kiến 
và đưởi sự lãnh đạo của Đảng ta việc quốc hữu hóa 
công nghiệp, các ngân hàng tứ nhân, ngoại thương và 
nội thương bản buôn, nhà cửa lớn, rừng núi và máy 
móc nông nghiệp, đã được tiến hành. 

Đại bộ phận các tư liệu sản xuất và trao đôi, như 
vậy, đã trở thành tài sản công cộng. 

Việc quốc hữu hóa công nghiệp là sự nghiệp cách 
mạng quan trọng nhất trong lĩnh pực kùnh tế, Nó cho 
phép đất nước từ đâu có thề phát triần một cách có 
kế hoạch, trên con đường của chủ nghĩa xã hội. 
Trong lĩnh vực công nghiệp, tín dụng và vận tải, khu 
vực quốc doanh đã hầu như giữ độc quyền hoàn toàn 
về nơoại thương và nội thương bán buôn. Đối với 
nội thương bán lẻ, khu vực quốc doanh vượt xa khu 
vực tư nhân. 

Trong lĩnh vực kinh tế nông thôn và tiều thủ 
công, khu vực quốc doanh đã có một cơ sở vững 
chắc; nó khỏng ngừng được tăng cường do chỗ đã 
thành lặp được hơn 70 trạm máy kéo và máy móc 
nông nghiệp, hơn 1.000 nông trang hợp tác với hơn 
300.000 éc-ta đất cày cấy, thành lập được cúc nông 
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trường quốc doanh với 100.000 éc-ta, các hợp tác xã 
tiểu thủ công, cửng nhứ đã phát triền dược rộng rãi 
phong trào hợp tác xã ở thành thị và nông thôn, 

Song song với các cuộc cải tạo sâu sắc Ấy, theo 
đúng Hiến pháp nhân dân của chúng ta, người ta đã 
tiến hành tô chức lại về căn bản toàn bộ bộ máy Nhà 
nước. Tuy có một số nhược điềm, bộ máy ấy tiếp tục 
được cải tiến, vì nó là bộ máy của một Nhà nước 
dân chủ nhân dàn, 

Theo sáng kiến và dưởi sự lãnh đạo của Đảng ta, 
Mặt trận Tô quốc biến thành một tổ chức chính trị 
và xã hội thống nhất, có điều lệ chung và một cương 
lĩnh đôi mới đề ra những nhiệm vụ mới nhằm cải tạo 
đất nước theo chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy mà, nhờ 
hoạt động gian khổ và bền bỉ của Đảng ta, Mặt trận 
Tô quốc hoàn toàn không còn là một liên minh chính 
trị nữa mà trở thành tồ chức của khối đoàn kết chiến 
đấu giữa những người lao động ở thành thị và nông 
thôn thừa nhận tuyệt đối vai trò lãnh đạo của giai 
cấp công nhân và của Đẳng ta. Sự cần thiết phải xây 
dựng chủ nghĩa xã hội bây giờ đã được tất cả các 
đảng và tô chức xã hội: nằm trong Mặt trận TỔ quốc. 
thừa nhận. 

Đại hội lần thứ II của Mặt trận Tô quốc đánh dấu 
một giai đoạn rất quan trọng trong sự phát triền của 
nó. Các phần tử thù địch, lừng chừng và không vững 
chắc, đã gia nhập Mặt trận với bí định làm tan rã nó 
và làm cho nó tê liệt từ trong nội bộ, đã ra khỏi Mặt 
trận hoặc bị đuồi ra. Mặt trận TÔ quốc chỉ eó thể có 
lợi trong việc đó. Nhiều lực lượng mới, xuất thân từ 
n ân dân lao động và từ những tÖ chức quần chúng 
của họ, đồn dập vào thế chỗ của những phần tử đó 
sau Đại hội lần thứ II, Dưới sự lãnh đạo của giai cấp 
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công nhân, Mặt trận Tô quốc, tồ chức chính trị—xã 
hội có tính chất quần chúng, tổ chức của khối liên 
mình đấu tranh giữa những người lao động thành thị 
và nòng thôn, lúc này trở nên mạnh mẽ và đoàn kết 
hơn bao giờ hết, Đã có những điều kiện thuận lợi 
nhất cho một sự cộng tác và một sự gần gũi chặt chế 
hơn nữa giữa các đẳng trong Mặt trận Tô quốc. 

Các đảng đã góp phần tranh thủ các tầng lớp 
quần chúng rộng rãi vào sự nghiệp chung: xây dựng 
những cơ sở của chủ nghĩa xã hội bằng con đường 
dân chủ nhân dân, bằng cách sử dụng những phương 
pháp tuyên truyền khác nhau phù hợp với những đặc 
điểm của những nơi trong đó họ hoạt động. 

Ngày n Mặt trận Tô quốc là hiện thân của sự 
thống nhất về chính trị và tỉnh thần ngày càng tăng 
của quần chúng cần lao ở nước ta, là điều kiện trước 
tiên và yếu tố hùng mạnh đề tiến hành đến cùng cuộc 
đấu tranh chống các phần tử tư bản chủ nghĩa và 
đặt những nền tảng cho chủ nghĩa xã hội. 

Việc Mặt trận biến thành một tồ chức xã hội và 
chính trị thống nhất, có một cương lĩnh chủ yếu là 

. xã hội chủ nghĩa và một kỷ luật bắt buộc, rà thừa 

>nhận tuyệt đối vai trò lãnh đạo của Đẳng, rõ ràng là 
“một thành tựu lớn lao. Chính vì lẽ đó mà chúng ta 
cương quyết gạt bỏ mọi ý kiến đánh giá thấp tầm 
quan trọng và vai trò của tô chức ấy, 

Tô chức này đã và đang tiếp tục là một sự cần 
thiết sinh tử đối với nước ta. Và chúng ta không thề 
không lên án những người cộng sản nào, do thải dò 
coi khinh tồ chức chính trị và xã hội thống nhất, đã 
tự mình làm lợi cho kẻ thù giai cấp đang chủ ý làm 
tan rã Mặt trận Tô quốc. ; 


DÀNG 


Tất nhiên là: một vài đẳng, với tư cách là những 
nhóm độc lập trong khuôn khô của Mặt trận ấy, có 
thê quyết định hợp nhất với những đẳng khác, hoặc 
là ngừng hoạt động, nếu họ thấy như vậy là thích 
hợp và lô-gích. 

Việc này thuộc quyền hạn của họ. 

Những thay đồi sâu sắc ấy, cũng như sự thay đồi 
trong sự phân phối các lực lượng chính trị và các 
giai cấp trong nước, với sự ủng hộ tích cực và sự 
giúp đỡ của Liên-xô, đã tạo ra khả năng đặt vấn đề 
chuyền qua xây dựng những cơ sở cho chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta thành một nhiệm vụ cần thiết, chủ yếu, 
thực tiễn. Đó là đường lối chung của Đẳng ta hiện 
nav. Đứng đầu giai cấp công nhân, và đoàn kết với 
những người lao động ở thành thị và: nòng thôn, 
Đẳng cương quyết áp dụng đường lối chung đó, 
Đảng làm như vậy trong những điều kiện một cuộc 
đấu tranh ngày càng khốc liệt chống các phần tử tư 
bản, với một lòng tin sắt đả vào thắng lợi của mình, 
bất chấp tất cả mọi khó khăn, mọi trở lực ở trong nước 
và đặc biệt là từ nước ngoài. 
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TÍNH CHẤT, VAI TRÒ VÀ NHỮNG TRIỀN VỌNG CỦA 
CHẾ ĐỘ DÂN @HÚ NHÂN DÂN VẢ CỦA NHÀ NƯỚC 
DÂN CHỦ NHÂN DẦN 

Đề tiến bước một cách vững chắc trên eon đường 
chủ nghĩa xã hội, cần làm sắng rõ vấn đề tính chất, 


vai trò và những triển vọng của chế độ dân chủ nhàn 
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dân và của Nhà nước dân chủ: nhân đân. Dưới ành 
sáng của kinh nghiệm chúng (a và của những sự kiện 
mới nhất, chúng ta phải xác định và uốn nắn lại một 
số quan niệm hiện nay của chúng ta có liên quan đến 

ấn đề mới và phức tạp ấy, một vấn đề quan trọng 
đối với nước ta và đối với các nước dân chủ nhân 


đân khác. 
Người ta biết rằng chế độ dàn „chủ nhân dân và 


Nhà nước dân chủ nhân dàn đã trở thành hiện thực 
sau thất bại của các lực lượng phảt-xít Đức, do chiến 
thắng lịch sử của Liên-xô trong cuộc chiến tranh thế 
giới lần thử hai và cuộc đấu tranh của quần chúng, 
đưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, cho tự do 

à độc lập dân tộc, đem lại; điều này cho phép một 
loạt các nước phía Đông và Đông Nam châu Âu thoát 
khỏi hệ thống đế quốc chủ nghĩa. 

Tinh chất của Nhà nước dân chủ nhân dân do 4 
điểm căn bản sau đây quy định: 

Ø) Nhà nước đân chủ nhân dân đại biều cho 
quyền lực của những người lao động, của tuyệt đại 
đa số nhân dân, dưới sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân. 

Điều này (rước hết có nghĩa là quyền lực của bọn 
tư bản và bọn chủ lớn bị đánh đồ và quyền lực của 
những người lao động ở thành thị và nòng thôn được 
thiết lập, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhàn; 
giai cấp này, giai cấp tiến bộ nhất của xã hội hiện 
đại, giữ một vai trò lãnh đạo trong Nhà nước và 
trong đòi sống xã hội. 7hứ hai, Nhà nước là còng 
eụ của những người lao động đấu tranh chống các 
phần tử bóc lột hổng mọi mưu đồ và Ä@qtdh ¬ 
muốn lập lại chế độ tư bản và nền thống trị của giai 
cấp tư sản, 
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b) Nhà nước dân chủ nhân đân xuất hiện như 
một Nhà nước của thời kù quá độ, có trách nhiệm 
đảm bảo sự phát triền của đất nước, theo con đường 
chủ nghĩa xã hội. 

Điều nàu có nghĩa là: tuy quyền lực của bọn tư 
bản và đại địa chủ đã bị đánh đồ, và tài sản của giai 
cấp này đã trở thành tài sản của nhân dân, nhưng 
dốc rễ kinh tế của chủ nghỉa tư bản chưa bị nhồ 
sạch: một số phần tử còn tồn tại và phát triền, đang 
cố gắng lập lại chế độ nô lệ. Chính vì thế mà việc tiến 
lên phía trước, lên chủ nghĩa xã hội, chỉ có thề thực 
hiện được bằng cách tiến hành một cuộc đẩu tranh 
diai cấp không khoan nhượng chống lại chúng, đề 
hoàn toàn thanh toán chủng. Chỉ có tiến thẳng lên 
chủ nghĩa xã hội thì Nhà nước dân chủ nhân dàn 
mới có thề được tăng cường và hoàn thành sứ mệnh 
lịch sử của mình. Nếu chế độ dân chủ nhản dân 
ngừng đấu tranh chống các giai cấp bóc lột, nếu nó 
ngừng tiêu diệt và đây lài những phần tử tư bản 
chủ nghĩa, thì bọn này nhất định sẽ thắng thế, và 
không "những chúng chỉ phá đồ những cơ sở của chế 
độ dân chủ nhân dân mà còn làm cho chế độ dó 
sụp đỏ, 

c) Nhà nước dán chủ nhân dán được xá dựng 
trong sự hợp tác uà tình hữu nghị oới Liên-xô. 

Cũng như việc giải phóng nước ta khỏi xiềng xích 
của chủ nghĩa đế quốc và việc thành lập Nhà nước 
dân chủ nhân đản chỉ có thê thực hiện được nhờ sự 
giúp đỡ và sứ mệnh giải phóng của Liên-xò trong 
cuộc dấu tranh chống nước Đức phát-xít và đồng minh 
của nó, việc phát triển sau này của chế độ dân chủ 
nhân dân của cbúng ta cũng đỏi hỏi phải giữ vững và 
táng cường các quan hệ hợp tác chân thành, tương 
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trợ và hữu nghị rất chặt chẽ. gÌữa nước ta với Nà 
nước xô-viết vỉ đại. Bất cứ xu hướng nào nhằm làn 
yếu sự hợp tác với Liên-xô đều là đánh vào bản thân 
sự tồn tại của chế độ đân chủ nhân dân ở nước ta. 

d) Nhà nước dân chủ nhân dán đứng 0ào phe dán 
chủ chống để quốc.. 

Trước hẽt: Chỉ có đứng vào hàng ngũ của phe 
dân chủ chống đế quốc, do Nhà nước Xô-viết hùng 
mạnh đứng đầu, thì một nước dàn chủ nhân: dân 
mới có thể đảm bảo được độc lập, chủ quyền và an 
ninh của mình, chống lại sự xàm lược của các lực 
lượng để quốc. 

Thứ hai: Trong tình hình mà các nước phát-xít 
xâm lược thất bại về quân sự, cuộc tông khủng hoảng 
của chủ nghĩa tư bản trở nên trầm trọng nhanh 
chóng, sức mạnh của Liên-xô và sự hợp tác chặt chế 
của chúng ta với Liên-xô và các nước dân chủ nhân 
dân được phát triển một cách phi thường, thì nước 
{a cũng như các nước dân chủ nhân dàn khác sẽ có 
khả năng đẻ thực hiện sự quả độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội không phải qua chế độ xô-viết, 
mà chỉ bằng chế độ dân chủ nhân dàn, với điều kiện 
là chế độ này phải được tăng cường và phát triền, 
dựa vào sự giúp đỡ của Liên-xô và các nước dân chủ 
nhân dân khác. 

Thứ ba: Là hiện thàn của sự thống trị của những 
người lao động dưới sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhân, chế độ dân chủ nhân dân có thể và phải, như 
kinh nghiệm đã chứng minh, thực hiện một cách cỏ 
hiệu quả những cbức năng của chuyên chính vỏ sản 
đề thanh toán chủ nghĩa tư bản và tô chức nền kinh 
LẾ xã hội chủ nghĩa. Ñó có thể đập tan sự chống đối 
của bọn tư bản và địa chủ, bóp nghẹt và thanh toán 


Chúng ta cho rằng, trong điều kiện của chúng ta 
xã với sự phát triền của các nóng trang hợp tác, vấn 
đề quốc hưu hóa ruộng đất không có một tầm quan 
ưọng thực tiễn, nghĩa là đối với việc phát triển và 
cơ giới hóa nền nông nghiệp của chúng ta, việc äp 
dụng biện pháp quốc hữu hóa đó không phải là một 
diều kiện cần thiết. 

Thử năm: Chế độ dân chủ nhân dân đừng về 
phia chủ nghĩa quốc tế, kiên quyết chống lại chủ 
nghĩa quốc gia. Đảng ta cho rắng chủ nghĩa quốc tế 
và sự hợp (tác ,quốc tế mà người đứng đầu là Sta-lin 
vĩ đại, là đảm bảo cho sự tồn tại độc lập, sự phồn 
vinh và sự phát triển của nước ta tới chủ nghĩa xã 
hội. Chúng ta nghĩ rằng chủ nghĩa quốc gia, dù che 
dậy dưới thứ mặt nạ nào, cũng vẫn là kẻ thù của 
chủ nghĩa cộng sản. Thực vậy, điều này đã được 
thưc tiễn chống cộng sản của nhóm quốc gia Ti-tò ở 
Nam-tư chứng minh. Chính vì lẽ đó mà cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa quốc gia trở thành một nhiệm vụ 
uàng đầu của tất cả mọi người cộng sản. 


Trong khi chiến đấu chống lại tất cả mọi biểu 
hiện của chủ nghĩa quốc gia, chúng ta phải rèn-luyện 
những người lao động theo tỉnh thần của chủ nghĩa 
quốc tế vỏ sản và của lòng trung thành đối với Tô 
quốc họ, nghĩa là theo tỉnh thần của chủ nghĩa vêu 
nước chân chính. 

Giáo dục theo tỉnh thần ấy trước hết có nghĩa là: 
phát triền và tăng cường sự giác ngộ về tầm quan 
trọng quyết định của mặt trận thống nhất vững chắc 
giữa các nước dân chủ nhản dân và Liên-xỏ vĩ đại, 
đề chống lại sự tấn công của các lực lượng xàm lược 

của bọn phản động quốc tế và chủ nghĩa đế quốc. 
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Tất cả tương lai của nưởc ta một mặt phụ thưọc 


vào sự hùng mạnh của Liên-xô, mặt khác: vào tỉnh 
"» ~ ` ˆ ° Gh) ° ^ ^ .` ` ` 
thần quyết tàm và khả nắng của dân tộc ta đề hoàn 


thành một cách vinh đự bồn phận của mình trong 
công cuộc đấu tranh chung, trong trường hợp xây ra 
một cuộc xâm lược của bọn tư bản. 

Giáo dục theo tỉnh thần của chủ nghỉa quốc tế 
vô sản đồng thời còn có nghĩa là phát triển và tăng 
cường sự giác ngộ về tầm quan trọng của một sự phối 
hợp hoạt động đẩy dủ giữa các dàng cộng sản, về 
tắm quan trọng của vai trò tiên phong của Đăng Cộng 
sản (bôn-sê-vich) Liên-xô. Bởi vì, đối với các đẳng 
cộng sản, chỉ có một học thuyết chỉ đạo hành động 
của họ: học thuyết của chủ nghĩa Mác —Lê-nin; ehi 
có một đẳng tiên phong của phong trào công nhân 
quốc tế: Đẳng vĩ dại của Lê-nin và SLa-lin. 

Chúng La nghĩ rằng điều kiện quan trọng nhất 
đề giành những thắng lợi của mình là sự cần thiết 
phải giáo dục một cách không mệt mỏi và công khai 
cho Đẳng, giai cấp công nhàn, những người lao động 
nông nghiệp và trí thức và tất cả nhân dân tl ' 
tỉnh thần dó. 
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MỤC LỤC 


Chủ đẫn của Nhà xuất bẵn 
. Đi-mi-tơ-rốp, một chiến sỉ vỉ đại của phong trào 
công nhân quốc tế 


VỤ ÁN VỀ VIỆC ĐỐT CHẢY NHÀ QUỐC HỘI ĐỨC 


Diễn uăn cuỗổi cùng trước tòa án 
Điều chúng tôi phải 0úi trước bết 
Những bài bọc đầu tiên 
Y nghĩa uụ án Lép-dích 


ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẲN 


Sự lấn công của chủ ?gb7a ĐÐhát-xít 0à  hững  h!ỆU: Uụ 
của Quốc tế Cộng sản trong cuộc đấu trauh của sự 
thống nhất của giai cấp công 0ébân chũng chủ »gbĩa 
thát-xÍt 

I. Chủ nghĩa phát-xit và giai cấp công nhân 

II Mặt trận thống nhất của giai cấp công nhân chống 
chủ nghĩa phát-xít 

III. Việc củng cố các đẳng cộng sản và cuộc đấu tranh 
cho sự thống nhất về chính trị của giai cấp vô sản 

Thứng nhất giai cấp công nhân chũng chỉ n„gbhĩa phái-vit 

— Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát-xít cần phải 

cụ thê 

— Mặt trận thống nhất vô sản, Mặt trận nhân dân 
chống phát-xít 

— Vai trò của đẳng xã hội dân chủ và thái độ của 
nó đối với mặt trận thống nhất của giai cấp vô sản 

— Về vấn đề chính phú mặt trận thống nhất 

— Về thái độ đối với chế độ dân chủ tư sản 

— Có một đường lối đúng chưa đủ H 

— Vấn đề cán bộ 


_f2-ý 


x L2 
Các chính phủ hiện nay trong các nước tư bản chủ 
„gbĩa là những hẻ tạm thời. Người chủ thật sư 

của thể giới là giai cấp 0ô sẵẩn 


ĐẤU TRANH CHO HÒA BÌNH 


Tiểu tứ? thổng nhất hành động của giai cấp tô sẩn 
trons cuộc đấu tranh chống chủ edhĩa phát-wÍt Đà 
Chiế? tranh 

Mặt trận thững nhất đầu tranh cho bàa bình 


liên-tô- à 81a? cấp công bên ở các 0uước tứ bản 


VÀ ^ Sở ˆ Nó. 
CHÈ ĐỘ DÂN CHỦ NHÂN DÂN 
Chể độ dân chủ nhân dân 
I. Những thời kỳ chủ yếu trong sự phát triền của Đẳng 
— Thời kỳ của những người xã hội — dân chả tả 
khuynh (những người xã hội chủ nghĩa « phái hẹp Ð) 
— Đảng tham gia vào Quốc tế Cộng sản và bắt đầu 
bôn-sê-vích hóa 
¬ II (V/-$ LÊ ®„ 2 : ` ở 
— Cuộc khởi nghĩa tháng chín 1923, bước ngoïtt 
quyết định trong việc bôn-sê-vieh hóa Đẳng 
— Cuộc đầu tranh chống chủ nghĩa bè phái tả khuynh 
trong Đảng và sự thủ tiêu của chủ nghĩa đó 
— Con đường mới, bôn-sê-vích, của Đẳng 
ˆ^ + ^ ` ,. , 
II. Cuộc nội dậy ngày 9 tháng chín 1944 mở đường 
cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
— Từ ngày 9 tháng chín 1911 đến cuộc bầu cử Quốc hội 
— Tiến tới việc xây dựng những cơ sở của chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta 
II. Tính chất, vai trò và những triền vọng của chế 
độ dân chủ nhàn dân và của Nhà nước đân chữ 
nhân đân 
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